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LỜI GIỚI THIỆU 


Bên cạnh các môn học về Kinh, Luật và Vi Diệu Pháp thì Văn Phạm 
PäJi là nền tảng cho người thật tâm học Phật theo truyền thống Theravãda. 
Muốn thấu đáo từng lời được viết trong Tam Tạng thì không thể bỏ qua 
Văn Phạm PRä]i. 


Đề làm rõ ý này, trước tiên ta hãy xét câu Pãli quen thuộc như sau: 
“Buddham saranam gacchãmi.” Câu này được dịch theo khóa tụng hiện 
tại là: “Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật”. Trong đó, Buddham 
nghĩa là Đức Phật, saranam nghĩa là quy y. Hai chữ này được chia ở cách 
thứ hai tức là đối cách. Gacchati nghĩa là đ, gacchãmi là cách chia của từ 
này theo ngôi thứ ba số ít của động từ thì hiện tại, có nghĩa là /ó¡ đi. Như 
vậy, trong toàn bộ câu này không hề có sự xuất hiện của chủ từ mà nghĩa 
của chủ từ vẫn được hiểu. Điều này có liên hệ một cách sâu sắc đến giáo lý 
vô ngã (anaíí4) của Phật giáo: chăng hề có cái “tôi” nào, chỉ có sự vận hành 
của 5 uấn; chăng hề có người đến quy y, duy chỉ có sự quy y mà thôi. 


Cũng vậy, như câu: “pänäfpätä veramanI sikkhäpadam 
samädiyämi........... ” có nghĩa là “ếôi xin vâng giữ điểu học là cố ý tránh xa 
sự sát sanh ”, và câu này cũng không có chủ từ theo lỗi tường minh. Ý nghĩa 
nào được thê hiện trong cách hành văn này? Không có người sát sanh mà 
chỉ có sự sát sanh. Không có người giữ giới mà chỉ có sự giữ giới. Vì sao 
vậy? Vì người (pugggala) phân theo các hạng cũng đều là pháp chế định 
(paññatti dhamma), tức là quy ước, giả lập nên chứ chăng phải pháp bản thể 
(sabhãvadhamma). Người trì giới nếu tác ý không khéo sẽ chấp răng ta là 
người giữ được giới trong sạch, từ đó coi khinh những người khác, cứ như 
vậy mà càng vô minh, càng ngã mạn... 


Một ví dụ khác, trong kinh nhật tụng cư sĩ có câu: “lmehi 
dipadh ũpädisakkärehi buddham dhanmmam sangham abhiptijay ami 
sukhãya.” Imehi là với những (cái nảy); đIpa là đèn, dhũpa là nhang, 
hương; ..., sakkhãärehi là với sự cung kính; buddham là đến Phật: 
dhammam là đế» Pháp; saägham là đến Tăng; abhipũjayämi là cúng 
dường; ... Câu này được dịch là: con thành kính cúng dường đèn, hương, lễ 
phẩm các loại lên ba ngôi Tam Bảo. Nguyện câu cho các bậc ân nhân, nhất 
là cha mẹ con được an lạc, lợi ích và tốt đẹp lâu dài. Ta chú Ý đến chữ 
“abhip ñjayãmi”: tiệp đầu ngữ abhi có nghĩa là vi diệu thù thắng, pũjay ãmi 
Có nghĩa là tôi cúng đường. Vậy thì cúng dường thế nào là vi điệu thù thắng? 


Đó là đối tượng cúng dường là Tam Bảo, việc cúng dường phải nương theo 
Giới-ĐỊịnh-Tuệ. 


Như vậy, khó có một ngôn ngữ nào có thể chuyên tải trọn vẹn ý nghĩa 
của Phật Pháp hơn là Päli. Tính tương hợp!, tính đa nghĩa”, đồng nghĩa), gần 
nghĩa! và cấu trúc khác” của từng loại văn phạm khác nhau cũng có thê làm 
cho việc hiểu lệch ý chánh văn xảy ra. Thêm vào đó, ngôn ngữ dịch thuật bị 
phụ thuộc nhiều vào thời đại và mục đích riêng. Ngoài m, việc chuyền 
phiên dịch qua các ngôn ngữ trung gian sẽ làm ý nghĩa ban đầu mắt đần đi 
sự trọn vẹn. Với những lý do này, sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng cho 
những người học Phật nếu chỉ đọc được bản dịch mà không tiếp xúc được 
với lời văn Pãli. Có thê nói, Văn Phạm Päã]i không chỉ quan trọng trong 
việc dịch thuật mà còn là không thê thiếu được trong việc tìm hiểu ý nghĩa 
của lời giáo điền. 


Ở Việt Nam nói riêng, việc nghiên cứu ngôn ngữ Päli đa phần vẫn bị 
tập trung trong hệ phái Theraväada. Tài liệu được sử dụng chính là bộ “Sách 
dạy Pä]i” gồm có 3 phần, được Trưởng Lão Minh Châu dịch từ phiên bản 
tiếng Anh bộ Tân Giáo Trình Pali (The New Pa]i Course) của Đại Trưởng 
Lão A.P.Buddhadatta. 


Khi tài liệu này mới được chuyền ngữ bắt đầu từ năm 1979, số lượng 
phát hành còn hạn chế và lỗi kĩ thuật rất nhiều do điều kiện in ấn. Các lần tái 
bản và biên tập sau cũng chỉ chủ yếu cho các phần đầu nên nhìn chung 
không đáp ứng đủ nhu câu về học liệu cho nhu câu nghiên cứu Phật học vê 
lâu vê dài. Vì vậy, chúng tôi mạn phép tiến hành đánh máy và biên tập lại 
trọn bộ 3 phần của giáo trình này dưới nhan đề “Giáo Trình Päi (trọn bộ)”. 
Phiên bản lần này được hình thành trên tỉnh thần bám sát vào văn bản dịch 
ban đầu của Trưởng Lão Minh Châu, điều chỉnh các lỗi kĩ thuật do quá trình 
m án, đồng thời đối chiếu và chỉnh lý hợp lý so với bản tiếng Anh. Ngoài Ta, 
cấu trúc của giáo trình không phân từng bài mà giữ nguyên cách đánh số 
đoạn của người Miến theo như bản tiếng Anh. 


! Nghĩa là khái niệm này có được diễn tả bằng ngôn ngữ kia hay không. 

? Cùng một chữ có thể có một hay một vài nghĩa khác nhau tùy theo ngữ 
cảnh. 

3 Nhiều từ cùng chỉ về một khái niệm. 

* Những từ diễn tả các khái niệm gần giống hay tương tự nhau, dễ gây hiểu 
lầm. 

°Ở đây chỉ cho các tính chất văn phạm khác như tánh, số, thể cách, cách 
chia thì, cách hành văn, cách chia đoạn... 

5 Như phục vụ đại chúng, nghỉ lễ, nghiên cứu... 


Khi chúng tôi đang tiến hành việc tái bản bộ sách này thì được tin 
Trưởng Lão Minh Châu qua đời. Đây là một tổn thất lớn lao cho Phật Giáo 
Việt Nam. Ngài là một trong những người có công đầu trong việc đưa nền 
văn học Pa]i cũng như Phật Giáo Theravada đến với người Việt. Vì vậy, 
chúng tôi xin mượn lần tái bản sách này như một cách để tri ơn Ngài. Hy 
vọng tứ chúng lẫn những nhà nghiên cứu hôm nay và mai sau có thể tiếp tục 
công việc hoăng dương Chánh Pháp. 


Chúng tôi thành kính tri ân đến Thượng Toạ Bửu Chánh - Bhikkhu 
Sudatta (Viện chủ thiền viện Phước Sơn - Long Thành - Đồng Nai, Phó 
Viện trưởng viện Đại Học Vạn Hạnh), Thượng Toạ Giác Giới - Bhikkhu 
Bodhisla (Viện chủ thiền viện Viên Giác - Vĩnh Long, Giáo Thọ Sư chuyên 
ngành Päli Đông Nam Á viện Đại Học Vạn Hạnh), cư sĩ Ngộ Đạo - 
MagsabuJjhano (thầy Định) đã duyệt qua bản Pä|i văn, cũng như đã giúp 
chúng con trong vấn đề xin cấp giấy phép xuất bản cuốn sách. Đồng thời 
cũng xin chân thành cảm ơn nhóm cựu sinh viên khoá 6 viện Đại Học Vạn 
Hạnh đã giúp chúng tôi hoàn thành cuốn "Giáo trình Pã]i" trọn bộ 3 tập này. 


Do thời gian hoàn chỉnh khá gấp rút nên quá trình biên tập quyền sách 
này chăc chăn không tránh khỏi những thiêu sót. Mong quý thiện hữu tri 
thức gân xa đóng góp ý kiên đê lân tái bản sau hoàn thiện hơn. 


Sài Gòn, mùa an cư, Phật Lịch 2556 
Dương Lịch ngày 13 tháng 10 năm 2012 
Nhóm biên tập. 


LỜI DỊCH GIÁ 


Viện Đại Học Vạn Hạnh bắt đầu dạy Pãli và Tam Tạng Pa|i vào năm 
19 và sự khó khăn gặp phải là thiếu sách dạy tiếng Pãli băng tiếng Việt. 
Tuy ban Tu Thư đã xuất bản quyền Trường Bộ Kinh và Thắng Pháp Tập 
Yếu Luận để giúp cho sinh viên đọc sách tiếng Pã|i, nhưng vẫn thiếu sách 
căn bản dạy tiếng Päli. Do vậy, chúng tôi cho ra tập sách này để bố cứu 
khuyết điểm ấy. 


Có hai phương pháp dạy tiếng Pa|i. Một là theo truyền thống cũ, “đệ 
tử ngôi dưới chân thầy” để thầy truyền tâm ấn, đệ tử cần học thuộc lòng 
nhiều, phải ở hầu hạ thầy ít nhất là hơn 10 năm và thầy dạy có nhiều lắm 
cũng được 8, 10 đệ tử. Đời sống hiện tại không cho phép chúng ta theo 
phương pháp ấy. Phương pháp thứ hai là áp dụng kỹ thuật dạy ngôn ngữ 
hiện đại cho sinh viên học tiếng Pãli, phương pháp này đòi hỏi sinh viên 
năm ngay then chốt văn phạm Päli, học hỏi một sô ngữ vựng Pali cần thiết 
rồi ứng dụng ngay những điều đã học vào các bài tập dịch, từ tiếng PälI ra 
tiếng Việt và tiếng Việt m tiếng Pä|i. Ngoài ra, sinh viên được bổ túc bằng 
những bài tập đọc trích từ những bộ sách Pa|i đã được soạn thảo. Nhờ vậy 
sinh viên phải tích cực tìm hiểu cơ cấu văn phạm, nhớ kỹ những ngữ vựng 
cần thiết và đọc được ngay trong bản chánh Pä|i. 


Chúng tôi cho dịch và cho dạy tập sách của Ngài Buddhadatta người 
Tích Lan là vì vậy. Tập một giúp cho sinh viên biết được những cơ cấu căn 
bản của văn phạm Pä|i, tập hai giúp cho sinh viên đi sâu vào những nét tế 
nhị sâu sắc của văn phạm và văn học Pä]I, và xong cuốn thứ hai cũng tức là 
năm thứ hai, sinh viên đã có thể đọc và thưởng thức các tác phẩm Päli rồi. 
Đáng lẽ, chúng tôi phải tự mình soạn một sách dạy Pä|i riêng cho sinh viên 
Việt Nam nhưng tiếc vì thì giờ quá eo hẹp nên bắt buộc phải dich quyển 
sách ở Tích Lan để dạy cho sinh viên Việt Nam. Vả lại, giáo sư biết dạy cho 
linh động thì sách nào cũng là sách quý cả. 


Tôi xm cám ơn Sư Thanh đã giúp tôi làm Ngữ Vựng của tập sách này, 
một sự giúp sức rất cần thiết đối với công việc bề bộn của chúng tôi trong 
lúc này. Chúng tôi chỉ mong tập sách này sẽ mở rộng kho tàng của Ba Tạng 
Pä|i cho sinh viên học giả và Phật tử Việt Nam. 

Thích Minh Châu 
Viện Trưởng và Ciáo Sư Pã|i 
Viện Đại Học Vạn Hạnh. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thật là một vinh hạnh tuyệt vời cho tôi khi được mời viết lời giới 
thiệu cho quyên sách này. Địa vị của Rev. A. P. Buddhadatta Thera được 
biết đến như là một bậc trí giả đã quá nổi tiếng ở Tích Lan lẫn những nơi 
khác để người khác có thê bình luận các tác phẩm của ngài. Các cuốn sách 
của ngài, đặc biệt là Pa|libhashãvatarana, suốt nhiều năm nay là nguồn tư 
liệu tuyệt vời cho sinh viên ngành Pã|i. Tuy nhiên, việc các tác phẩm này 
được viết bằng chữ Sinhalese đã làm giới hạn phạm vi áp dụng chỉ ở mức độ 
làm quen với ngôn ngữ. Rev. Buddhadatta trong ấn phẩm hiện tại đã loại bỏ 
được khiếm khuyết đó. Là một giáo viên dạy Pã|i, chủ yếu thông qua môi 
trường tiếng Anh, tôi chân thành hoan nghênh quyên sách này với kỳ vọng 
nó sẽ làm nhẹ đi đáng kế công việc của mình. Quyên sách này đáp ứng một 
nhu cầu rất lớn và tự đáy lòng mình tôi cầu chúc cho nó thành công. Tôi 
cũng xin tán đương các nhà xuất bản về lĩnh vực mới mà họ vừa mở m. 


G. P. Malalasekara. 
University College, Colombo. 
17 tháng 6, 1937. 


LỜI TỰA 


Pali là ngôn ngữ được viết trong các văn bản Phật giáo xa xưa nhất. 
Nó có nguồn gôc từ quốc gia cỗ của xứ Magadha nơi từng là vương quốc 
của Hoàng Đề 4soka và là Trung tâm Phật học suốt nhiều thế kỷ. Pa|i xa 
xưa hơn cả tiếng $zwizi: kinh điển, và ti thức của ngôn ngữ này rất. cần 
thiết cho các sinh viên chuyên ngành triết học và lịch sử cô đại. Đây vẫn là 
ngôn ngữ kinh điển của các Phật tử tại Tích Lan, Miễn Điện và Thán Lan. 


Trong suốt nửa sau thế kỷ vừa qua một số học giả Châu Âu bắt đầu 
chú ý đến việc nghiên cứu Pãli cũng như viết các bài báo và sách để ủng hộ 
ngành học này. Trong cùng thời gian này, việc ấn hành của Pã|i Texts tại 
Châu Âu được bắt đầu bởi công sức của Giáo Sư V. Fausboll, H. Oldenberg 
và T. W. Rhys Davids. Nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi của Rhys Davids 
và hiệp hội Pä|i Text Soclety mà ông thành lập khoảng 50 năm trước, toàn 
bộ Chánh Tạng Pä|i (của hệ pháp Theravada) đã được ấn hành. 


Päãli ngày nay đã được dạy trong nhiều trường đại học ở phương Đông 
lẫn phương Tây. Đây cũng là mơ ước cho toàn thể thế giới văn minh hiện 
đại có thê đọc nguyên văn các văn bản Pä|i ngõ hầu nhận chân được những 
điều Đức Phật đã thuyết cho nhân loại 25 thế kỷ trước và khám phá các kho 
báu về sử học, triết học ân chứa bên trong. Do vậy, để thuận tiện cho việc 
nghiên cứu PälI, các học giả hiện đại đã biên soạn ra các giáo trình Pall, các 
điểm ngữ pháp và các bài đọc dựa theo phương pháp hiện đại. Trong số này, 
quyên Ngữ Pháp Pã|i của Chas. Duroiselle, giáo sư tiên phong về ngành Pä|i 
thuộc Rangoon College, vẫn đứng ở vị trí hàng đầu. Giáo trình Pãli của 
Gray đã được dùng cho sinh viên trong một thời gian dài tại Ấn Độ và Miễn 
Điện; Giáo Trình Pä|i của S. Sumangala cũng được triển khai ở Tích Lan. 


Dù cho các quyên sách như vậy đã được viết bằng các ngôn ngữ Châu 
Âu, rất ít sách được viết bằng tiếng Sinhalese. Ở đây người ta học Pã|i bằng 
những quyền sách được viết từ nhiêu thế kỷ trước. Do đó, khoảng năm 120, 
khi mà một số trường tại Tích Lan bắt đầu dạy Päli, khó khăn lớn trước đó 
để lại là thiếu nguồn tài liệu phù hợp. Sau đó, được kiến nghị và ủng hộ bởi 
ông P. de S. Kularatna, hiệu trưởng Ananda College, tôi biên soạn 
Pãlibhãshãvatarana (, I, II) bằng Sinhalese để giảng dạy văn phạm và 
cách ghép câu Pa|i cho người mới nhập môn. Chương trình này thành công, 
và nhu câu về quyên sách đầu tiên này bắt buộc nhà xuất bản phải ấn hành 
đến 3 phiên bản chỉ trong vòng 11 năm từ 1923 đến 1934. (ghi chú: Lúc này 
đã là phiên bản thứ 11). 


Có rất nhiều lời khen về tác phẩm. Gần đây có một yêu cầu từ Miễn 
Điện xin phép dịch sang tiếng Burmese. Một vài người đề nghị tôi viết lại 
bằng tiếng Anh vì quyền sách đã xuất bản không đáp ứng được yêu cầu của 
họ; song tôi không dám làm vì e vốn kiến thức Anh văn của mình không đủ 
để đảm đương công việc này. Tuy nhiên, cuối cùng tôi bị thuyết phục bởi Dr. 
G. C. Mendis để cho ra đời quyền sách này. 


Đây không chỉ là dịch thuật thuần túy từ phiên bản tiếng Sinhalese, 
mà còn là cả một quá trình biên soạn dựa trên tác phẩm cũ. Để hiểu rõ bản 
chất của tác phẩm, xin phép trích dẫn báo cáo từ “Ủy Ban Giáo Trình” của 
Bộ Giáo Dục Tích Lan cho phiên bản Sinhalese: "Đây là một quyền sách 
dạy Pã|i cho người mới bắt đầu thông qua phương tiện là tiếng Sinhalese. 
Phương pháp được sử dụng là dạy ngôn ngữ một cách hiện đại thông qua 
các cách đặt câu. Các bài học được sắp xêp hợp lý và thực tế. Quyền sách 
này đã đáp ứng được nhu cầu bỏ ngõ từ lâu... Chúng ta nên đưa nó vào sử 
dụng tại các trường như một cách nhập môn vào công việc nghiên cứu Pä]I". 


Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến trước nhất cho Dr. G. C. Mendis, 
người đã rất tận tình giúp đỡ tôi trên nhiều phương diện để xuất bản quyền 
sách này. Thứ đến, xin cảm ơn Dr. G. P. Malalasekara, giảng viên tại khoa 
Ngôn Ngữ Đông Phương, Ceylon University College, đã viết lời nói đầu 
cho cuôn sách. Cuối cùng, xin cảm ơn nhà xuất bản Colombo Apothecaries' 
Co., Ltd., đã ấn hành tác phẩm. 


A. PP. BUDDHADATTA 
AggArama, 
Ambalangoda, 

15 tháng 6, 1937. 
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MẪU TỰ 
Paliï không có hệ thống chữ viết đặc thù riêng — hiểu theo nghĩa một 
ngôn ngữ có hệ thống chữ viết. Tại các nước có dùng tiếng Pä[ï, người ta lấy 
chữ viết của nước bản địa để viết tiếng PäRI. Ở An Độ dùng chữ Nagiri, ở 
Tích Lan (Sri Lanka) dùng chữ Sinhalese, ở Miễn Điện dùng chữ Miễn Điện, 
ở Thái Lan dùng chữ Kamboøja. Hội Pä] text, Luân Đôn dùng chữ việt Latin 
và nay được sử dụng trên toàn câu. 
() Mẫu tự Pä]i có 4I chữ cái, gồm 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 
- Nguyên âm: 
A, A,LLU,Ủ,E, O. 
@) A, L U thuộc nguyên âm ngắn 
Ä, LÙ thuộc nguyên âm dài 
—_E, O (đọc là ê, ô) là hai nguyên âm lưỡng tánh, chúng được phát âm 
ngăn khi đứng trước phụ âm trùng, ví dụ: mettä, khetta, kottha, sotthi,...; và 
phát âm dài khi đứng trước phụ âm đơn, ví dụ: deva, senã, loka, odana,... 


- Phụ âm: 


L Phụ âm nhóm (cùng vị trí phát âm): 


I.. Âm họng :K-KH-G-GH-N 
2. Âm vòm họng :C-CH-J-JH-Ñ 

3. Âm lưỡi :T-TH-D-DH-N 
4..Ề Âm răng :T-TH-D-DH-N 
5.. Âm môi :P-PH-B-BH—M 


II. Các phụ âm có liên hệ tới nhiều vị trí phát âm: Y, R, L, V, S, H, L, 
M 


@) Phát âm: 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
được phát âm là 
ch được phát âm là 
gió) 

ñ được phát âm là 
ƒ được phát âm là 
lưỡi) 

đ được phát âm là 
lưỡi) 


S q.0Q œ© q Si «SE 


„ø„ được phát âm là 
lưỡi) 

được phát âm là 
đ được phát âm là 
„ được phát âm là 
p được phát âm là 
môi) 

b_ được phát âm là 
m được phát âm là 
y được phát âm là 
r được phát âm là 
¡được phát âm là 
y được phát âm là 
x được phát âm là 
h được phát âm là 
được phát âm là 
lưỡi) 

mò được phát âm là 
ở mũi) 


)— 


2I 


ná (cong 


ân (bật hơi 


Ngoại trừ /h, các phụ âm đôi sau đây không có âm tương đương trong 


tiếng Việt: kh, gh, ch, jh, th, dh, dh, ph, bh và được phát âm mạnh (bật hơi) 
có thể nghe hơi gió được. Chúng là những phụ âm phát âm nhập (không 
phải do các âm rời ghép lại); có thê lấy /h trong tiếng Việt làm ví dụ để so 


sánh. 


CÁC TỰ LOẠI 


(4) Các văn phạm Pä]i chỉ phân chia có 4 tự loại: 
1. Nama: Danh từ, tính từ, và đại danh từ. 


2. Akhyäta: Động từ. 
3. Upasagøa: Tiêp đầu ngữ. 
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Nipäta: Liên tục từ, tiền trí từ, trạng từ, và bắt biến từ. 


TÁNH, SÓ, VÀ THẺ CÁCH 


) Văn phạm Pä]i có 3 tánh và 2 số: 


Tánh: 1. 


Pullinga: Nam tánh. 
2. Itthilinga: Nữ tánh. 


3. Napumsakalinga: Trung tánh. 
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ô: 1l. Ekavacana: Sô ít. 
2. Bahuvacana: Sô nhiêu. 


(6) Danh từ chỉ giống đực thuộc nam tánh, chỉ giống cái thuộc nữ tánh, 
những danh từ chỉ vật vô tri không phải luôn thuộc trung tánh. Ví 
dụ: rukkha (cây), canda (mặt trăng), thuộc nam tánh; đhân (tài sản), 
citta (tâm) thuộc trung tánh. 

Hai danh từ chỉ một vật có thể có tánh khác nhau: päsãna và silã đều 
chỉ hòn đá, chữ trước thuộc nam tánh, chữ sau thuộc nữ tánh. Chữ geha (nhà) 
vừa thuộc nam tánh, vừa thuộc trung tánh; kucchi (bụng) thuộc cả nam tánh 
và nữ tánh. 


() Chữ Pä]i biến thể theo 8 cách sau: 


I. Pathamaä: Chủ cách 5. Pañcami: Xuất xứ cách 
2. Dutiyä: Đối cách 6. ChatfhT: Sở thuộc cách 
3. Tafiyã: Sở dụng cách” 7. SattamT: Định sở cách 
4. CatutthT: Chỉ định cách §. Apalana: Hô cách 


BIẾN CÁCH CÁC DANH TỪ 


(8) Các danh từ Pä]i biến thể khác nhau tuỳ theo tánh và vĩ ngữ. 


Biên cách của danh từ nara (Nam tánh vĩ ngữ 4a): 





Những từ sau đây cũng biến cách tương tự chữ øzrz: 


7 Bản tiếng Anh chia thành: (a) Tatiyã = Ablative of agent, (b) Karana = 
Ablative of instrument. Sở dụng cách trong tiếng Anh chia làm Tatiyä, 
Karana và PañcamI. Tatiyã và Karana có cùng 1 hình thức và đều có ý nghĩa 
là "phương tiện". Thường thì nếu chỉ nói "Sở dụng cách" chung chung thì 
nên hiểu là cả 3 loại này. 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


- - Manussa: con người 

- _ Hattha: tay, cánh tay 

-  Pada: chân 

-  Kaya: thân 

-  Rukkha: cây 

- - Pasana: hòn đá 

-  Gama: làng 

- - Buddha: đức Phật 

- - Sañpha: Hội chúng (Tăng) 

- - Aloka: ánh sáng 

-  Loka: thể giới 

- - Äkãsa: bầu trời 

-  SUrIya: mặt trời 

- - Canda: mặt trăng 

-  Magøga: con đường 

- - Putfta: con, con trai (trong gia 
đình); chàng trai 

- - Dhamma: Giáo Pháp 

- _ Purisa: đàn ông; con người 

- - Sakua: con chín 

- - Dãsa: nô lệ 

- - Bhũpäla: đức vua 
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Mayũka: con công 
Kassaka: nông dân 
Lekhaka: thư ký 

Deva: chư thiên, thiên thần 
'Vãnara: con khỉ 

Vihãra: tịnh xá 

DIpa: ngọn đèn; hòn đảo 
AJa: con dê 

Kumaãn: bé trai 

Vãniya: thương nhân, lái buôn 
STha: sư tử 

Mitta: bạn 

Mañca: cái giường 
Ahãn: vật thực, thức ăn 
Cora: tên trộm 

MIga: con nai; thú vật 
Assa: con ngựa 

Gona: con bò 

Sunakha: con chó 
Varaha: con heo (lợn) 
Kaka: con quạ 


(9) Bảng biến cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ 4: 
[[LChủcách |o  ja 
|2Đôicách |am  |c _ 


5. Xuất xứ cách chi, ebhi 
6. Sở thuộc cách 
7. Định sở cách 





BÀI TẬP 1 


A— Dịch sang tiếng Việt: 


DỊ, Manussanam 6. Buddhesu 


11. Akãsena 
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2. Purise 7 Dhammam 12 Bhũpalebhi I7 STihãnam 
.3. Hattham S. Sanphamha 13. Devä 1§. Asso : 
:4.. Pãdamhi 9. Suriye 14. Candam 19. Sakuna 
5. Kãyena 10. Rukkhassa 15. Gamasmäa 20. Mañcasmim ; 
ị 


B- Dịch sang Pali 
. 1. Những con chó 8. Cho con sư tử 15. Ngang qua thân 7 


l2. Của cánh tay 9. Của những con 1ó. Trên giường 
.3.. Trên những người bò 17. Của những 
I4. Từ trên cây 10. Từ những con mặt trăng Ị 
.5.. Trên những hòn chim 18. Trên đời 
Ị đảo II. Bởi ông vua 19. Con khi Ị 
.6._ Với cái chân l2. Ôi! Vị thiên thần 20. Ngang qua mặt : 
I7. Bởi những cánh 13. Cho mặt trời trăng | 
,„ tay 14. Trên trời 
ị 
BÀI TẬP 2 
PC QON NV 1 01 VY (. CÔ II Co ASuy iê di Quá jái Ị 
A— Dịch sang tiêng Việt 
: l. Purisassa gOnO 4. Buddhassa 7... Rukkhe sakuno 
dhammo : 
2. Manussanam S._ Pasanamhi goqo 
hatthã 5. Mañcese manussä 


9. Lokasmim 
:3. Akãsamhi sakunä 6. Assãnam pãdã manussa 


I0. Bhũpalassadipa  : 
2/1 V4 J vi. can. (1N QUA TH co O cố loi dụ sàn T] 
B— Dịch sang Pajl 


: I, Cái thân của con bò 6. Của những con chim ở trên trời 

:2.. Con chim trên cây 7. Trong giáo lý của đức Phật , 
3. Hòn đảo trên thế giới S.. Những ngôi làng của đức vua 
:4. Với những bàn chân của con 9. Những con chím từ nơi cây : 
người 10. Con ngựa trên con đường 


: 5... Bởi những bản tay của con khỉ 


CHIA ĐỘNG TỪ VJ LAI 2 


Chu ý: Khi dịch sang Pä|I các mạo từ được bỏ qua. Pä]i không có 
những mạo từ tương đương. Chữ /ø (kia, đó) có thể dùng cho chỉ định mạo 
từ và chữ økz (một) dùng cho bất định mạo từ. Cả hai đều cùng một tánh, 
một số và một biến cách với những danh từ mà nó bổ nghĩa (có bản chia 
riêng). 
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CÁCH CHIA CÁC ĐỘNG TỪ PAI,I 


(0) Các động từ Päli có 3 thì, 2 thể và 3 ngôi. 
Thì: - - Vattamanakala: hiện tại 
- - AtTtakala: Quá khứ 
-  Anägatakala: Tương lai 


Thể: - - Kattukaraka: Năng động thể 
- - Kammakäraka: thụ động thê 


Ngôi: - - Pathamapurisa: Ngôi thứ ba 
- - Majjhimapurisa: Ngôi thứ hai 
- - Uttamapurisa: Ngôi thứ nhât 
Ngôi thứ nhất của tiếng Anh là ngôi thứ ba của tiếng Pali. Sô của 
động từ tương tự như danh từ. 

(1) Không có các Thì Tiếp Diễn, Hoàn Thành, Hoàn Thành Tiếp 
Diễn trong tiêng PäIT như trong tiêng Anh. Do đó các cách chia thì 
chỉ ở dạng phiêm định. 

q2) 


Cách chia ngữ căn paca (nấu) 


Trực thuyết cách, năng động thể, thì hiện tại 


(tumhe) pacatha 





q3) 
Ngữ căn bhủ (Bhava: là, có, trở nên, hiện hữu) 


Những động từ sau đây đêu chia tương tự: 





CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 2 

- - Gacchati: đi - - Hifthati: đứng 

- - SayafI: ngủ - - CaratI: đi bộ, đi dạo 

- - Passati: thấy - _ Bhuñjati: ăn (thức ăn mềm) 

- - Harati: mang đi, đem đi - - Khadati: ăn (thức ăn cứng) 

- — Vasafl: sống, ở, cư trú - _ Aharati: mang lại, đem lại 

- - Hasati: cười - - Hanati: giết 

-  Nisidati: ngồi - - Yãcafi: xi 

- - DhãvatI: chạy - - BhãsatI: nói 

- - Atuhati: leo lên - - Kilati: chơi, đùa giỡn 

BÀI TẬP 3 

22” DO TỰ TỘC TT, Q A QV £ EeOOOO yên vi vi. cả jo có 1 
A— Dịch sang tiêng Việt 
l.  Narã suriyam passanti II. Devä ãsãkena gacchanti 
: 2, Gona päsãne tifthanti 12. Assä dipesu dhãvanti : 
3. Manusso gãme caraftI 13. Tvam pãdehIi carasi 
:4. _ Sakuno rukkhe nisidati 14. Tumhe hatthehi carasi 
¡ 5... Buddho dhammam bhãsati 15. Mayam loke vasãma 
:6. _ Aham dipam aharämi 1ó.  Sunakhã vãnarehi kilanti 
17. Mayam gone harãma 17. Puriso mañce sayati 
. 8. _. Salpho gamam gacchati 1§.  Varahä aJehi vasanti 
9. Tvam siham passasI 19. Sïhã sakute hananti L 
: 10. Bhũpalã asse ãruhanti 20. Sunakhã gãme caranti | 
ng 1001008000107 210-E7/00070000110n11201280E 
B- Dịch sang Pajl 
I. Con ngựa đứng trên hòn đảo 5. _ Những người đàn ông ngủ 
:2. _ Những con dê đi trong làng trên những chiếc giường : 
3. Các ngươi thấy mặt trời 6. Những con bò đực chạy khỏi | 
ị 4. Mặt trăng mọc trên trời con sư tử ' 
7. Những con người sống trên l3. Đức vua giết con sư tử 
; — đời 14. Vị thiên thần du hành trên hư ; 
: 8... Cậu đem cây đèn đi không 

: 0... Chúng tôi sông trên hòn đảo 15. Cây cối sống trên đảo 
| 10. Ngài là đức vua l6. Anh ấy mang cây đèn lại 

yÏT, Các anh thấy con chim trên 17. Chúng tôi thấy thân của người 
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112. Con khi đùa giỡnvớiconheo I8. Chúng tôi ăn bằng tay 


CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ 


(4)  Ở Päli có đến 7 cách chia động từ gọi là dhãtugana (các loại động 
từ căn). Các nhà văn phạm Päli viết động từ căn với cả nguyên âm 
cuối cùng, nguyên âm này được bỏ rơi hay thay đổi trước các động 
từ tướng. Mỗi dhãtugana có một hay nhiều động từ tướng; động từ 
tướng này ở giữa động từ căn và động từ vĩ ngữ. 


Bảy loại động từ và các động từ tướng như sau: 
- _ Đệ nhất động từ (bhuvãdigana) 


- Đệ nhị động từ (udhãdagana) :m-a 
- _ Đệ tam động từ (divädigana) :ya 


- _ Đê tứ động từ (svãdigana) : n0, nu, uqã 
- _ Đệ ngũ động từ (kiyãdigana) : na 
- _ Đệ lục động từ (tanädigana) : O0, VIa 


- - Đệ thất động từ (curãdigana) :©, aya 


Một số lớn động từ căn gồm trong loại đệ nhất và đệ thất. Động từ căn 
paca và bửw thuộc đệ nhât. Nguyên âm cuôi của øøca được bỏ rơi trước 
động từ tướng 4. 


Động từ căn đơn âm như 5/# không bỏ rơi nguyên âm. Nguyên âm trở 
thành guøa trước động từ tướng. 
-  1hayTthành e - TI†+a=ne+a 
- uhay ũthành o 
- bhũ+a=bho+a 

Rồi: e có a theo sau đối thành ay; - ne+a= naya 

o có a theo sau đổi thành av 

-  bho +a=bhava 


Động từ cơ bản là động từ căn cộng với động từ tướng. 
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ĐỆ THẤT ĐỘNG TỪ 


(5) Điểm đặc biệt của động từ đệ thất là nguyên âm cuối cùng của 
động từ cơ bản được đãi rưø trước vĩ ngữ của ngôi thứ ba (ngôi thứ 
nhât trong tiêng Anh). 


Điêu luật này áp dụng cho các động từ cơ bản có vĩ ngữ z của đệ nhị, 
đệ tam, đệ lục, và đệ thât, cộng với những điêm đặc biệt của chúng. 


Động từ cơ bản của đệ thất động từ có hai loại vì có đến hai động từ 
tướng e và aya. Ví dụ động từ căn pđia có hai động từ cơ bản là le và 
palaya. 


Chia động từ pala (hộ trì, cai trị) 


Đê thất động từ 


Päleti, palayati | Pãlenti, pãlayanti 


Paletha,p ãlayatha 


Những động từ sau đây cũng chia tưong tự: 





- _ Jaleti: đốt, thấp - - CintetI: suy nghĩ 


- - OloketI: nhìn, ngắm - - Uddeti bay 
-  Deseti: giảng, thuyết - Udetl: mọc (mặt trời mặt 
- Pũjei: dâng, cúng, kính trăng,...) 

ngưỡng Thapeti: nắm, giữ; đặt, để 


- _ Pileti: đè nén, áp bức, hiếp đáp 


NetI: mang đi 


Aneti: mang lại, đem lại 
KathetIi: nói 


- - PatetI: rơi, ngả, té, đô 
- - MãmtI: giêt - 
- _ CorefI: trộm cặp 


6) Động từ tướng của đệ ngũ động từ là zz. Trong ngôi thứ nhất 
(ngôi thứ 3 trong tiếng Anh), số nhiều zø được ngắn lại. 


Chia động từ vikkinatfi (bản) 


Đệ ngũ động từ 





Vikkinanti 
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Vikkinatha 





Vikkinama 


Những động từ sau đây chia tương tự: 


- - Kinãati: mua - _ Dgganhati: học 

- - Sunati: nghe -  Janät: hiệu, biết 

-  Minãti: đong, đo - - Jinati: thăng, chiên thăng 

- - Ganhãti: lây - _ OcinatI: lượm, nhặt; thâu, gom 
BÀI TẬP 4 


EE2k lá CkHl€ ,l0i21Êi tóÐ agi-kbentfi 22 ipá: ebiaile giiefbapSiie=sdb.lMociediidueitbiiabesdi Xousul gsike 
A— Dịch sang tiếng Việt 
lT, Puttä dhammam ugganhanti 

ĐT Siho migam mãreti 

L5 Vãn1jassa putto gone vikkinati 

4. Mayam vãn1jamh ä mañce kinaäma 

L5, Lekhako mittena magge gacchati 

6. Dãsã mittänam sunakhe hasanti 

L7, Kassako gone kinäti 

: 8. Kãkã akãse uddenti 

L9, Vãngja Buddhassa dhammam sunanti 

: 10, Corã mayie corenti 

L T1, Aham Buddham pũJemi 

N2 Tvam dipam jJãlesi 

| l5. Dãso gonam pTletI 

„ l4, Tumhe magøga kassakam oloketha 

¡ l§..._. Mayam dhammam jããm _ _ _____....... 
B~ Dịch sang tiếng Päji 
: Ì, Tên trộm ăn cắp con bò đực 

L2. Con trai viên thư ký mua con bò đực 

n, Các lái buôn bán những cây đèn 

¡4. Anh ấy biết con trai của người bạn 

: sÃ Những đứa trẻ học tại làng 

L6. Những con chím đứng (đậu) trên đường 
bi Tên nô lệ thắp ngọn đèn 

¡8. Những con sư tử giết con nai 


_) Đức vua cai trị hòn đảo 


CHIA ĐỘNG TỪ VJ LAI 3I 


' 10) Đàn chm baytêntỜO.O. CC CC 77 
I5 Chúng tôi thấy những người con của vị thương nhân 

12. Hãy nhìn những bàn tay của con người 

P.1 Các bạn nghe Giáo Pháp của đức Phật 

14. Họ cúng dường hội chúng (chư Tăng) 

Thì Con khi hiếp đáp những con chim 


(7) Danh từ nam tánh vĩ ngữ I 


Biến cách của chữ aggi (lửa) 
Cách 
aggT, aggayO 


aøøinä aøøTh1, aøsTbhI 
aØø1no0, aøø1ssa aøøTnam 
== 2 l=1=) 


1nam 
Tmhi, ismim 
8D | |lLayo | 


Những chữ sau cũng biến cách như chữ aggi: 





®% 


Mumr: tu sĩ 

ArI: kẻ thù 
Gahapati: gia chủ 
'Vgadhi: bệnh tật 
KapI: con khỉ 

Ravi: mặt trời 
Yatthi: cây gậy 
Rãsi: đống 

Kavi: thi sĩ, nhà thơ 
BhũpatI: đức vua 


Adhipati: người cầm đầu, nhà 
lãnh đạo 


Udadhi: biển, đại dương 


AhI: con răn 


GIÁO TRÌNH PALÏ - Tập 1 
Gnrni: hòn núi 


Nidhi: của chôn cât, của đê 
dành 


Pãm: tay, bàn tay, cánh tay 
Mutthi: năm tay 

Ei: ấn sĩ 

Atithi: người khách 

DITpi: con báo 

Asi: thanh kiếm, thanh gươm 
Bodhi: cây bồ-đề 

Pati: người chồng, gia chủ 
VThI: lúa 

Man: ngọc (man) 


Kucchi: bụng 


Những động từ sau đây chia như động từ pacdti: 


Khanati: đào 
Likhati: viết 
Ägacchati: đến 


Vandati: lạy, đảnh lễ 


Ahandati: đi lang thang 
Chindati: cắt, chặt 
LabhatI: được, nhận được 
Dasati: cắn 


Paharati: đánh đập 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


BÀI TẬP 5 


A— Dịch sang tiếng Việt 
Muni dhammam bhãsati 


Gahapaftayo vihim minanti 

Ahi adhipatino hattham dasatI 
E1 pãninã manim ganhãti 
DITpayo girmhIi vasantI 

Ar1 asinã patim paharatI 
Kavayo nidhim khanant 

Tvam atithTnam ahãram nesi 
Tumhe udadhimhi kilatha 
'Vyadhayo loke manusse pT|enti 
KapI ahino kucchim paharatI 
Kavriyo mutthimhi manayo bhavanti? 
Ravi grimhã udetI 


Aham vThTnam räsIm” passami 


x. Dịch sang Paji 
Những con báo giêt những con nai 


VỊ ân sĩ từ núi đên 


Š Động từ Đhavazii không có “đôi cách” (đôi cách được chia như chủ cách) 
? Dùng với “sở thuộc cách” 
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iMiUiDEE20550ã00A20 2222 000ả 2212062242002 40A co cáo ta oá na cán 
: 3. Có” mộtthanh gươm ở trong tay kẻ thủ : 
: 4. Có" những hòn ngọc trong năm tay của người gia chủ 
: xã Chúng tôi cho người khách vật thực i 
: 6. Những đứa con của bác nông dân đong một đống lúa 
nà Con rắn nhận được thức ăn từ một vị thi sĩ 


.§ Những vị tu sĩ đốt lửa 
9, Người gia chủ nhận hòn ngọc từ nhà lãnh đạo 
10. Những con khỉ trên cây đánh con báo 


: 11... Nhà lãnh đạo đánh kẻ thù bằng thanh kiếm 








12. Những vị ấn sĩ nhìn mặt trời 
. 13. Chúng tôi nhận được lúa từ người khách 


.14._ Tôi thấy mặt trời trên biển 


CHIA ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ 


q8) 
Chia động từ paca 


Trực thuyết cách, năng động thể, thì quá khứ 
pacimha, pacimhä, apacimha, apacimhãa 


Daco, apaco pacittha, apaciftha 
DaCI, DacT, apacI, apacT | pacum, pacImsu, apacum, apacImsu 





Những động từ sau đây chia tương tự: 


!9 Bhavati 
!' Bhavanti 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 35 


-  Gacchi: đã ổi - - Kimi: đã mua - - Khadi: đã ăn 


- - Dadi: đã cho - VikkIm:đãbán - Kar: đã làm 

- Hari: đãđem (mang) - Nisidi: đã ngồi - - Dhãvi: đã chạy 
đi - Aiuhi đãleolên - Sayi: đã ngủ 

- - Ahari: đã đem - _ Ganhi: đã lấy -  Cari đã đi 


(mang) lại, đã đem đến 


Tiếp đầu ngữ z được bỏ rơi trước động từ cơ bản bắt đầu bằng một 
nguyên âm. 
(19) Các từ rong nhóm Đệ Thất Động Từ có cách chia khác: 
Chia đệ thất động từ päla 
Thì quá khứ, năng động thể 
pãlayimha, pãlayimhã 


pãlayittha 


palesi, palay1 palesu m, palayum, pãlayimsu 
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Những động từ sau đây chia tương tự: 


-  Mãrsi: đã giết - - Kathesl: đã nói - - Thapesi: đã giữ; đã 
- Desesi đãthuyết - Jãlesi: đã đốt đặt 
- Corsiđãăncắp - Änesi: đã đem - Piles: đã áp bức 
-  Nesl: đã mang đi (mang) lại -  Pãtesl: đã làm rơi 
- Cines: đã suy - Pũjesi: đã cúng, (rớt xuống 
nghĩ dâng 

BÀI TẬP 6 


A— Dịch sang tiếng Việt 
' 1, Munayo mañcesu nisidimsu 

:2.. Aham dipamhi acarim 

' 3... Corã gahapatino nidhim coresum 

4. Mayam bhũpatino asim olokayImha 
: 5... Tvam atthino odanam adado 

6. Adhipati vãnIJamhã manayo kim 

| 7. Pati kassakassa vihim yãcI 

: 8. sayo kavinam dhammam desesum 

: 9. Kapayo girimhäã rukkham dhãvimsu 
| 10. VãngJã udadhimhi gacchimsu 

| 11. Mayam maggena gãmam gacchimha 
12. DIpI kapim mãtesi 


: 13, Tumhe patino dipe ganhittha 


CHIA ĐỘNG TỪ VJ LAI 3 


14. Aham Buddhassa päãde pũJesim 

15. Kavayo kapTnam odanam dadimsu 
l6. Arayo asT anesum 

17. Ahi kapino pãnIm dasi 

18. Mayam girimhã candam passimhäã 
19. Tumhe munTnam ahãram adadittha 


: 20. Bhũpati nidhayo pälesi 


HH TH Si ri coi acc asuncc si nẽ..=ẽ.rea ] 


B- Dịch sang Pajl 

F1. Người nô lệ đã đánh kẻ thù với thanh kiếm 

: 2. Chúng tôi đã nhận được thức ăn từ vị gia chủ 

:3.. Ông ấy đã mang con khi đến núi 

: 4. Những lái buôn đã đi đến làng bằng con đường 

: 5... Những con chím đã bay lên trời từ cái cây 

: 6. Bọn trộm đã đánh cắp những viên ngọc của đức vua 
: 7. Tôi đã dâng cúng các vị tu sĩ thức ăn 

:%.. Những người con trai của thi sĩ đã nghe Pháp từ vị tu sĩ 
: 9. Tôi đã thấy con báo trên đường 

¡ 10. Con sư tử đã giết con nai trên hòn đá 


. . 
: II. Họ đã nhìn thây ngọn núi trên hòn đảo 
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: 13. Những chú chó đã chạy đến làng 

14. Người lái buôn đã mua con ngựa từ nhà lãnh đạo 

: 15. Người khách đã đem lại hòn ngọc trong tay 

: 16. Con khi đã bắt con rắn bằng tay 

: 17. VỊ gia chủ đã ngủ trên giường 

: 1§. Chúng tôi đã sống trên đảo 

| 19. Đứa trẻ đã đánh con khi bằng tay 

_20, Tôi đã thấy thạnh kiếm của đức và | 


Chu ý- Các động từ có nghĩa di động thì dùng Đối cách. Như đi đến 
rừng, đi đên làng đêu dùng girim, gãmam. Nhưng với nghĩa cho ai vật gì, ai 
phải dùng “chỉ định cách”, không dùng “đôi cách”. 


NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ 


@0) Hai nhân xưng đại danh từ ømhø và fưn ha không có tánh riêng 
(nam, nữ, trung tánh) và không có hô cách. Chúng được biên thê 
như sau: 


Amha 


Cách SỐ nhiêu 
amhe, amhãkam, no 


Tumha 





tumhe, tumhãkam, vo 





CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


tumhehi, tumhebhi, vo 
4 & 6 | tava, tuyham, te tumham, tumhãkam, vo 


tumhehi, tumhebhi 


Chủ ý: le, me, vo, và no không được dùng ở đâu câu. 





Ngữ vựng: 
- Na hay no: không - - Kodha: sự nóng giận 
- = Atthi: có -  Geha: nhà 


- - N'atthi: không có, không phải là 


BÀI TẬP 7 


A— Dịch sang tiếng Việt 


I.. Aham mayham puttassa assam adadim 
2. Tvam amhãkam gãmã ãgacchasi 
3. Mayam tava hatthe passãma 
4.. Mama putfã gIrim äruhimsu 
: 5, Tumhakam sunakhã magøe sayImsu 
6.. Amham mtfäã coram asinã paharImsu 
7. Tumham dãsã arTnam asse harmsu 
$.. Coro mama puffassa manayo COresi 
Eayo mayham gehe na vasimsu 
: 10. Kavi tava puttãnam dhammam desesi 
: I1, Amhesu kodho” natthi° 
: 12, Tumhe vãnïjassa mayũe kinittha 
: 13, Mayam bhũpatino mige vikkinimha 
: 14. Gahapatino pufto mam pahari 
: 15, Adhipatino dãsã mama gone paharimsu 
: 16, Aham tumhakam vIhT na ganhim 
: l7. DIpi gãmamhã na dhãv1 
: 18, Tumhe ahayo na mãretha 
: 19, Mayam atithTnam odanam pacimha 
: 20. Kapayo mam ahãram yäcImsu 


`©( 


S6 z6 z., E0 i== sim len Khi na M7018, 58,818 n2: =SibiELE 2) E=6i:0(6i002=/8ia4 lVhđ/Eii:., v20 =u1iều cHi6i Bia, 26t: kstàie 


'# kodha = sự tức giận (m) 
3 Động từ a/i, nafh¡ giông như bhavaii 
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B- Dịch sang Pajl 


1. Tôi đã bán những viên ngọc của mình cho người lái buôn 

2. Chúng tôi đã cho những người nô lệ những con bò đực của mình 

3. Các anh đã mua một thanh kiếm từ tôi 

4.. Các người chớ đánh những con khi bằng tay của mình 

: 5. Nhà lãnh đạo đã mang một con sư tử từ núi về 

r6... Vị tu sĩ đã giảng giải đạo lý cho các anh 

7.. Chúng tôi đã cho những con rắn thức ăn 
S.. Những người nô lệ của gia chủ đã mang lúa của chúng tôi đi 
9.. Các anh đã không đi biển 

: 10. Trong tay của chúng tôi không có những hòn ngọc 

: II, Con trai của thi sĩ đã đánh con chó với cây gậy 

: 12. Những người con của chúng tôi đã học từ vị ẩn sĩ 

: 13. Con khi của các anh đã rơi từ trên cây xuống 

: 14. Con chó của tôi đã đi cùng tôi tới ngôi nhà 

: 15. Một con răn đã cắn bàn tay của con tôi 

: 16. Con báo đã giết (một) con bò đực trên đường 

: 17. Những người bạn của tôi đã nhìn (thấy) những con sư tử 

: 18. Chúng tôi không thấy thanh kiếm của đức vua 

: 19. Tôi đã không đi tới những con nai 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


C1) 
Chia động từ paca thì vị lai 


DacIsSasI | pacissatha 
Dacissãmi | pacissãma 


Những động từ sau đây cũng được chia tương tự: 





- - GamissatI (gacchissatI): sẽ đi - — Vasissati: sẽ sống 
- Aøamissai (ägacchissati): sẽ - Dadissatisẽ cho 
đến -  KarissatI: sẽ làm 
- - BhuñjJissafi: sẽ ăn - _ Passissati:sẽ thấy 
- - Harissati: sẽ mang - - Bhãy1ssatI: sẽ sợ 


CHIA ĐỘNG TỪ VJ LAI 4I 


Các động từ ở thì hiện tại có thê đôi qua thì vị lai băng cách đê 7ssư 
vào giữa động từ cơ bản và vĩ ngữ, rôi bỏ nguyên âm cuôi của động từ cơ 
bản. 


Vĩ dụ: 
- - bhuñjati = bhuñja + 1ssa + ti : bhuñjJissati 


-  kinäti = kiäã + Issa + tỉ : kimissati 
- — desetI = dese + 1ssa + ti : desessaftI 


(2) Biến cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ? 
Pakkh1 (con chim) 





Những danh từ sau đây biến thể tương tự: 


- - Hatthĩ: con voi - _ Chattĩ: người cầm lọng 
- _ Dãthĩ: voi lớn có ngà - _ Sãmĩ: người chủ, vị chủ tế 
- _ Diphajïvĩ: người sống lâu - - Bhogĩ: con răn 

- - SukhT: người an lạc - - Se{thï: triệu phú 


- - BalT: người có sức mạnh, có thê - Pãpakarr: kẻ làm ác 


Ð©@mOStr+*t+)›km 
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lực - _ Bhãgĩ: người chia phần 

MahT: người có vòng hoa - - KarT: con voi 

Ganï: người có đồ chúng - _ SaSI: mặt trăng 

Kutthr: người bệnh cùi - - SarathT: người đánh xe 

SIkhT: con công - - MantT: bộ trưởng, quan đại thần 
BÀI TẬP 8 


A— Dịch sang tiếng Việt 


MantT hatthinam ãruhIssati 

Mayam sefthino geham gamissãma 

Tvam sãmnno puftassa kapim dadissasi 
Ganino sukhino bhavIssantI 

Amhakam sãmmo dighajTvino na bhavanti 
PãpakãrI yatthina bhogim mãresI 

Mama puttã sefthimo gãme vasIssantI 
Kutth sarathinno padam yatthinã pahari 
SikhT chattrmhã bhãy1ssati 


. Sarath1 asse gamamhã harIssatI 

. Tumhe mãlThi sasinam olokessatha 

. BalT dathino kãyam chindissati 

. Amhakam mantino balino abhavimsu 
.- Se{thino mãlino pasissantI 

. Mayam øehe odanam bhuñJissãma 


B- Dịch sang Pali 


Người chủ của chúng tôi đã đi đến vị bộ trưởng 

Nhà triệu phú sẽ là người sống lâu 

Những người làm ác không trở thành'* những người sống an lạc 
Con voi lớn có ngà sẽ đánh người bị bệnh cùi 

VỊ bộ trưởng sẽ nhận một con công từ người chủ 

Người đánh xe sẽ mua những con ngựa cho vị bộ trưởng” 
Những con công của tôi sẽ sông trên núi 

Những con rắn sẽ căn người có thế lực 

Những con của người chủ sẽ thấy con sư tử của vị triệu phú 


4 Na bhavissati: dùng ở thì vị lai có nghĩa là sẽ ở thành, sẽ trở nên 


' Nên dùng chỉ định cách ở đây. 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 4 


r 10, Chúng tôi sẽ mua con nai từ người khách 
: 11, Con voi đã giết người bằng chân của nó 
12. Ngươi sẽ không là một vị triệu phú 

: 13. Những người con của đức vua sẽ ăn cùng với những vị quan đại thần 
| 14. Những con khỉ sẽ không rơi từ cây xuông 

: l5. Tôi sẽ không dẫn con voi của người đánh xe đi 


(3) Biến thể của danh từ nam tánh vĩ ngữ u 


Garu (hây giáo) 


garuhi, garibh 


Øaruno, øarussa øarunam 


øarumhi, øarusmim | øarũsu 


Bảng biên cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ 








Những danh từ sau đây biến thể tương tự: 


- - Bhikkhu5: vị Tỳ-khưu - - Akhu: con chuột 
- - Bahu: cánh tay - - Ketu: cây cờ 
- - Pasu: thú vật -  Taru: cây 
- — Vel|u: tre, trúc -  Pharasu: cái búa 
- _ Setu: cái cầu - - Ucchu: cây mía 
- Bandhu: người bà con, thân - Sattu: kẻ thù 
quyến -  USU: frểẻ con 
- _ Sindhu: biến, đại đương - _ Katacchu: cái muỗng 


Một vài danh từ vĩ ngữ u lại biến thể khác: 
(G89 


' Hô cách số nhiều có thêm một hình thức khác: bJikkhave 
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Bhãtu (anh) 
bhãtare, bhãtaro 
bhãtarehi, bhãtarebhi 


bhataranam 
|8 |bhãabhaa  [|bhãmo  —— — 


Pin (cha) biên thể giống Bhãm 





Œ5) 
Nafu (chu trai) 
[2 |natãam  |nafãr,natãp 
nattãrchi, nattãrebhi 


naftftu, natfuno, naffussa | nattfanam, nattäranam 
naffar1 naftäresu 
|§_ natfa, nafttä natfaro 





Những danh từ sau đây biến thể tương tự: 

- - NSafthu: giáo sư, vỊị cố vẫn - - Ganfu: người đi 
- _ Bhattu: người chồng - = Va{fU: người nói . 
- - Dãtu: người cho - - Viññãtu: người hiểu biết, thức 
- Vinetu: người dạy, người giả 

hướng dẫn - _ Kattu: người làm, người tạo ra 
- - Netu: nhà lãnh đạo - _ Sofu: người nghe, thính giả 
- _ Jetu: người thắng trận 


26) Các giới từ saha, saddhimm (với, cùng với) dùng với danh từ Sở 
dụng cách chỉ người và thường đi sau danh từ. Đôi khi một mình Sở 
dụng cách cũng có nghĩa là với. 

Ngữ vựng: - - Ca: và 
- - PI, apI: cũng, với 
-  Vã, athavä: hoặc, hay 
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BÀI TẬP 9 


A— Dịch sang tiếng Việt 


Bandhavo susũhi saddhim amhaãkam geham ãgamIssanti 
Sattu pharasunä tava taravo chindissati 
Garu mayham susũnam ucchavo adadi 
Bhikkhavo nattaranam dhammam desessanti 
Tvam bandhunã saha sindhum gamissasI 
Assä ca gonä ca game ahindissanti 
Tumhe pasavo vã pakkhT vã na mãressatha 
Mayam netärehi saha satthãram pũJessama 
Bhãtã ve|unã pakkhim mãresI 

. Amhakam pitaro sattũnam ketavo aharimsu 

. Jetä dataram bahuna pahari 

. Sattha amhakam netä bhavIssati 

.- Mayam pttara saddhim velavo ãharissama 

- Ahayo ãkhavo bhuñJjanti 

. Mama sattavo setumhI nisTdimsu 

. Amham bhãtaro ca pitaro ca sindhum gacchimsu 

. Aham mama bhãtarã saha sikhino vikInissami 

. Susavo katacchuna odanam ãharImsu 

. Gãmam gantã tarũsu ketavo passIssafI 

20. Setum kattã samamhãä velavo ãharI 


B- Dịch sang Pajl 


na... xxx .== œ {nh C2) ) — 
Đ TT NA RE kh = møØt +® ©2 }:r 


— 
è© 


: I.. Tôi sẽ chặt những cây tre bằng cây búa của tôi 

: 2.. Những vị giáo sư sẽ nhìn những người thắng trận 

: 3. Họ đã mang những cây mía cho những chú voi 

: 4. Thính chúng sẽ đến chư Tỳ-khưu 

5.. Báo và sư tử không sống trong làng mạc (dùng số nhiều) 


' 6. Tôi đã đi đến vị giáo sư cùng với anh trai mình 
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: 8. Con của anh tôi đã giết con chim với cây gậy 


9. Thân quyên của chúng tôi sẽ mua những con công và những con ; 
chim 


| 10. Khỉ và nai sống trên núi (dùng số nhiều) 

| 11. Hắn đánh cánh tay của cháu trai tôi 

| 12. Những kẻ thù đã mang đi cây cờ của nhà lãnh đạo của chúng tôi ị 
| 13. Những người làm cầu đã mua tre từ người chủ | 
| 14. Những con chuột sẽ sợ những con rắn | 
| 15. Tôi đã cho người bà con của tôi cơm | 
| l6. Vị thí chủ đã mang cơm với những cái muỗng lại | 
| 17. Thú vật của cha tôi đã ở trên tảng đá | 


! J8. Những người anh và những người cháu của chúng tôi sẽ không mua I 
những con voi 


. 19. Con trai của vị giáo sư sẽ mua con ngựa hoặc con bò đực 
. 20. Anh của tôi hay con trai của ông ây sẽ đem lại một con khỉ cho bọn. 
trẻ 


- _ Những người làm cầu (câu 13): “Setum kattäro” hay “Setavo kattãro” 
- _ Sẽ sợ những con rắn (câu 14) : “BhogThi bhayissani” @XC) 


-_ Của Ông ây (câu 20): “Tassa” | 


(7) Những danh từ có vĩ ngữ vamfu và manfu biến thể khác với danh 
từ có vĩ ngữ U nam tánh đã nói đên trước. 
Chúng thường được dùng như tính từ, nhưng sẽ trở thánh danh từ khi 
đứng một mình và thê cho người hay vật mà chúng định phâm. 


CHIA ĐỘNG TỪ VJ LAI 4 


Chúng biến thể theo cả ba tánh. Nếu là nữ tánh thì thay đổi nguyên âm 
cuôi ø thành 7, như gu„uavam, bandhumanfT",... 


(8) Biến thể của danh từ vĩ ngữ w 


Biến thể chữ Gunavantu 
(có đức hạnh; người có đức hạnh) 
gu1iavanitO, gunnavantã 


øunavafo, øu0avanfassa øunavatam, øunavantanam 
Øøunavantäã, øunavantamhä, gunavantasma | gunavantch1, sunavantebhi 
| | ØuTìavanfesu 


ØuTìavanfo, øunavanta 





Những từ sau đây biến thể tương tự: 
- _ Dhanavanuu: giàu; người có tiền của, phú gia 
- _ Himavanuu: có tuyết; núi Hy-mã¬lạp (Himalaya) 
- _ Bhagavantu: may mắn; Đức Thế Tôn 
- _ Bandhumantu: (người) có nhiều bà con 
- _ Yasavantu: (người) có danh tiếng 
- _ Balavantu: (người) có sức mạnh, có quyên thế 
- _ Puññavantu: (người) may mắn, có phước 
- - Buddhimantu: (người) thông minh, nhuệ trí 
- - Kulavantu: (người) có giai cấp cao 
- _ Phalavantu: có quả, người thọ quả 
- _ Cakkhumantu: (người) có mắt 
- _ SatImantu: (người) có chú ý, có chánh niệm 
- - Bhaãnumantu: mặt trời; có mặt trời 
- - NIlavantu: (người) có giới hạnh 
- _ Paññavantu: (người) sáng suốt, có trí 


Chư ý: những danh từ có vĩ ngữ mau biến thể như vai. 


Bảng biên cách của danh tính từ nam tánh vĩ ngữ vanfu và manfu: 


1l |ã |amoama —_ 


antehi, antebhi 





” Biến thể theo danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 (sẽ học sau) 
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atä, antamhã, antasmäa | antchi, antebhi 


afi, antamhi, antasmim | antesu 
8] am, a, ä anfo, antã 


(9) Biến thể của danh từ nam tánh vĩ ngữ ứ 





Vidi (người sáng suối, có trí) 


Bảng biến cách danh từ nam tánh vĩ ngữ ¡: 








Những từ sau đây biến thể tương tự: 


- _ Pabhũ: vị chủ tế 

- _ Vadaññũ: người có lòng bồ thí 

- _ Sabbaññũ: Đắng Toàn Tri, Nhất Thiết Trí 
- _ Mattaññũ: người có tiết độ 

- _ Atthaññũ: người hiểu ý nghĩa 


G0) Các trạng từ chỉ thời gian (bắt biến từ): 


- - Kadã: khi nào - - Ekadã: một ngày kia; một lần 
- _ Tadã: lúc bấy giờ, lúc ấy - - Pacchã: sau này 
- - Sađdã: luôn luôn - - Purã: lúc trước 


- _ ldãni: nay, hiện nay - _ Sãyam: chiêu, buôi chiêu 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


 mœAt++®*t2k) 


1; 


Alja: hôm nay - _ Pãto: sáng, buổi sáng 
Suve: ngày mai - _ Parasuve: ngày mốt, ngày kia 


HIyo: hôm qua - _ ParahTyo: bữa trước, hôm kia 


Yadä: khi nào 


BÀI TẬP 10 


A— Dịch sang tiếng Việt 


Bhagavã alJa sotarãnam dhammam desessat1 
Bhikkhavo Bhagavantam vandimsu 

Cakkhumanto sadä bhãnumantam passanti 

Tadã balavanto arT ve|uhI paharImsu 

Kadã tumhe dhanavantam passIssatha? 

Suve mayam sTlavante vandissãma 

Bhagavanto sabbaññuno bhavanti 

Viduno kulavato geham gacchimsu 

Himavati kapayo ca pakkhino ca 1sayo ca vasirnsu 


. Puññavato nattä buddhimmä bhavi 

. Kulavatam bhãtaro dhanavanto na bhavimsu 

. Aham Himavantamhi phalavante rukkhe passim 

. Purä mayam Himavantam gacchimha 

- HTyo sãyam bandhumanto yasavatam øgãmam gacchimsu 


B- Dịch sang Pajl 
Những đứa con của nhà giàu không phải luôn sáng suốt 
Người có bà con không sợ kẻ thù 


Những đứa cháu trai của các anh không được thông minh 





câp cao 


Hôm nay, những người giàu có sẽ đi đến ngọn núi trong Hy-mã-lạp 


Những người anh của người có giới hạnh sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn 


Ngày mai, những bậc trí giả sẽ thuyết giảng cho những người có giai 
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Trong vườn của phú gia có cây ăn trái, sư tử và báo 
: 8. Khi nào những người có danh tiếng sẽ đến làng chúng ta? 
L9, Những người con của những người có quyền thế sẽ luôn luôn có danh 
tiếng 
10. Một thời, anh trai của người sáng suốt đánh người có giới hạnh 
: l1. Thuở trước, tôi sống tại nhà của vị chủ tế 
12. Hôm qua, có những con voi và con ngựa trong vườn 
: 13. Lúc này, người có giai cấp cao sẽ mua con sư tử và con nai 
! 14. Những người cha của họ đã là những người có chánh niệm Ịị 
. 15, Một thời, chúng tôi đã thấy mặt trời từ vườn của người giàu có 


TL n mỶỉm—-~ ==—~- =-—-E* --—-- -=—.- -- >—-- -=—-- -—=—-- --—--e_-=-—_-= -—=—-= =—=—-= =_=ỞA 


BIÊN THẺ CỦA DANH TỪ NỮ TÁNH 


GI) Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ Z 
Vanitä (đàn bà, thiếu phụ) 


Vanitäya VanItanam 
Vanifãäya, vantayam | van1täsu 
|[_§ |vanie Van1tä, vanItäyO 


Bảng biến cách danh từ nữ tánh vĩ ngữ Z 








| 7 |ãyaãyam|äsu | 
IEIEI2RESEEIET--TNE 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 


31 


3% GIÁO TRÌNH PALÏ - Tập 1 


Những từ sau đây biến thể tương tự: 


- _ Kañña: con gái, thiếu nữ - - Bharlyä: vợ 

-  Givã: cỗ - - Chãyã: bóng, bóng mát 

-  Jvhã: lưỡi - - Vaãlukã: cát 

- _ Senä: bộ đội, quân đội - - Kathã: lời nói, bài giảng, bài 


nói chuyện 
- - Guhã: cái hang, hang động 
-  ÑUFä: rượu 
- _ Dolã: chiếc kiệu 
- - Lañkã: Tích Lan (Srilanka) 
- _ Ammã: mẹ 
- - Sakkharä: hòn sỏi 
- _ Salã: phòng lớn, đại sảnh 
- - Niddhã: giấc ngủ, sự ngủ 
- — Vãcã: lời nói 
- _ Vasudhã: đất, mặt đất 
- - PũJã: sự cúng dường 
- - Dãnkã: bé gái 
- - Godhã:con tắc kè 
-  Paññaã: trí tuệ 
- _ Parisã: người hầu, tuỳ tùng 
- - Pipasäa: khát 
- _ Nãvã: chiếc tàu 
- Sabhã: hội, đoàn thể; phòng 
-  Disä: phương, hướng, phương họp 
hướng 
- - SIlä: hòn đá 
-  Jañphã: ống chân 
- - Latã: dây leo 
- _ Gañøgã: dòng sông; sông Hằng 
- - Malã: vòng hoa 
- = Nasã: mũi 
-  Valavä: ngựa cái 
- - Pabhã: ánh sáng 
- - Sakhã: cảnh cây - _ Visikhã: con đường, con phố 


- - Khudã: đói -  Devatä: thiên thần 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 3 


- - Tulã: cái cân - _ SORđã: cái VÒI (VOI) 
- - MañJusä: cái hộp - - Dãthã: ngà voI 
MỆNH LỆNH CÁCH 


@2) Mệnh lệnh cách dùng để sai bảo, cầu khẩn, khuyên lơn, hay ước 
vọng. Trong Pä]i, mệnh lệnh cách được gọi là pañcamT 


Cách chia động từ paca 
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Những động từ sau đây chia tương tự: 


- _ Hotu®: để sự ấy như vậy - - Bhavatu: để nó là 
- _ Pivatu: để nó uống - _ Gacchantu: để nó đi 
-  Jayatu: để nó chinh phục, thắng -  Bhãsatu: để nó nói 
trận - _ Pakkhipatu: để nó đặt vào trong 


- - Rakkhatu: để nó hộ trì 
- - Thapetu: đê nó giữ, cầm, năm; 
đặt, đê 


KHA NANG CACH 
@3) Trong Päli, khả năng cách được gọi là saœmï. Dùng để diễn tả 
khả năng, sai bảo, ước mong, câu nguyện, hy vọng, khuyên nhủ. 
Cách chia động từ paca 
Ngôi| Sốít | Số nhiêu | 
[| |paceyya | paceyyum | 


| 2 |paceyyäsi | paceyyätha. 
| 3 | paceyyämi | paceyyama | 





Chủ ý: Các chữ sace, yadli, cc (bắt biến từ) có nghĩa là zéu, nhưng chữ 
ce không được dùng ở đâu câu. 


BÀI TẬP 11 


A— Dịch sang tiếng Việt 


' I,. Vanitäyo nãvãhi gahgäyam gacchantu 
2. Tvam sãlãyam kaññanam odanam pacähi 
'3.. Sace tumhe nahãyissatha, aham pi nahäyIissami 
¡4. Yadi so sabhãyam katheyya, aham pI katheyyãmi 
: 5... Lañkãya bhũpatino senãyo Jayantu 
¡ 6. Devatã vasudhãyam manusse rakkhantu 

7... Sace te vãlukam ahareyyum aham (tam) kIniss mi 


'3 72/ tương tự như Đhavaii, atthi, natthi, không có Đỗi cách 


CHIA ĐỘNG TỪ VJ LAI 3) 


Salãya chãyã vasudhãya patat 
10. Corä mañjusäyo guham '' harimsu 
11. Kaññayo godham sakkhar äãh1 paharImsu 
12. HatthT sondäya taruno sakham chindi 
13. Sace mayam guhãyam sayeyy ãma, pasavo no haneyyum 
14. Tumhe mittehi saha suram mã pivatha ” : 
15. Mayam parisãya saddhim odanam bhuñJIssãma 
1ó. Bhaãnumato pabhã sindhumhi bhavatu 
17. Dankä kaññãya nãsãyam sakkharam pakkhipi L 
18. Tumhe parisahi saddhim mama katham sunatha 
19. Amhakam amma dolãya gãmam agacchi L 
20. Sace tvam valavam kineyyäsi, aham assam kinissami 


B- Dịch sang Pajl 


I. Tên trộm đã mang chiếc hộp đến cái hang” 

2. (Các anh) hãy đi đến làng các anh cùng với mẹ mình 

3. Hãy đề cho những thiếu phụ đi trên một chiếc tàu 

4.. Nếu ông ấy mua con nai, tôi sẽ bán con ngựa cái của mình 

5. Tôi đã nghe bài nói chuyện của người con gái tại cuộc họp 

6.. Chúng ta nói những lời nói bằng lưỡi của mình 

7.. Đừng đánh con tắc kè với những viên sỏi 

S. Mong rằng người tuỳ tùng của ta sẽ thắng trận trên đảo Tích Lan 

9.. Mong răng những món cúng dường của chúng tôi sẽ dâng cho những ; 
bậc hiền trí 

10. Hãy trang điểm” cô của người con gái bằng vòng hoa 

11. Bóng của dây leo in xuống trên mặt đất 

12. Người đàn bà đã mang đến một cái cân từ phòng họp 

13. Đừng có uống rượu với những người con gái và con trai 

14. Nếu bạn nấu cơm, tôi sẽ cho thiểu phụ thức ăn 

15. Cầu mong chư thiên che chở cho con và cháu của chúng tôi 

l6. Người thiếu nữ đã đem cát từ con đường lại 

17. Người tuỳ tùng của tôi đã chặt những cành nhánh của cội cây 

18. Hãy để con voi mang hòn đá đến con đường 

19. Thú vật sẽ giết chết nó nêu nó ngồi trong hang 

20. Có những hòn ngọc trong chiếc hộp của người con gái 





5 Mã pivatha = không uống. Trong thực tế mã có thể được dùng thay cho na. 


® Dùng Đối cách 
” Trang điểm - alankarohi. 
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- _ Jayati (đt: chỉnh phục, thắng trận | 
- - Mã: (bbt): chớ, đừng, không nên 
- - Pivati (đĐ: uống 

:—_ Paftati = pafetI (đĐ: rơi, ngả 
- _ Alalkaroti (đĐ: trang điểm | 
:—_ Rakkhati (đĐ: che chở, hộ trì 
_:. .Pakkhipati (đ0; đề vào, đặt vào _.._......._...._...._.... 


@4) Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ I 
Bhữmi (đất; sàn nhà) 


bhũmñ, bhũmiyo 
bhũmñ, bhũmiyo 


bhũmyä,bhũmiyä | bhũmhi, bhũmbhi 
bhũmiyä, bhũmiyam 


Bảng biến cách danh từ nữ tánh vĩ ngữ I 





iyã, lyam 


Những từ sau đây được biến th tương tự: 





- - Ratti: đêm - _ Kiti: danh tiếng 

- - Asanl: sét - - Mati: trí tuệ 

-  SatI: trí nhớ - - Patti: bộ binh 

-  Alguli: ngón tay - _ Yuvati: thiếu nữ, con gái 

- _ Yatthi: cây gậy - - Vu{thi: mưa 

- _ Doni: chiếc thuyền - _ Nãli: đồ đo lường lúa 

- _ Khanti: nhẫn nhục - _ Dhũli: bụi bẩn 

- - Dundubhi: cái trống - _ Vuddhi: sự phát triển, gia tăng 


- = Af{avi: rừng 


CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI 
@5) Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 


KumarT (bé gái, thiếu nữ, con gải) 


kumarhi, kumarTbhi 
7 kumanyäa, kumanyam | kumäãrTsu 
L5 y y 


Bảng biến cách danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 








Những danh từ sau đây biến thể tương tự: 


- - Nam: đàn bà - - Matulanr: cô, dì 

- = Jth1: đàn bà - - Pokkharani: hồ nước 
- - SakunT: chmm mái - - BhagimI: chị 

- - GãVI: bò cái - - RãjinI: hoàng hậu 
- - KukkutI: gà mái - - Vãpĩ: bể nước 

-  TarurT: đàn bà trẻ - - NadIT: con sông 

- - SakhT: bạn gái - - NIhT: sư tử cái 

- - DãsI: nữtỷ - - Kadalĩ: chuối 

-  MIgT: nai cái - - HatthidI: voi cái 

- _ Mahï: quả đất; tên con sông - - KakTI: quạ mái 

-  Devĩ: hoàng hậu; nữ thiênthần - VãnarT: khi cái 


- - BrahmarT (brahmami): nữ bà-la- 
môn 
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BÁT BIẾN QUÁ KHỨ PHẦN TỪ 


G6) Những từ có vĩ ngữ ứã, £vãna, fữna và ya như ka£a (sau khi làm), 
gantana (sau khi đì) và ađãya (sau khi lây) có thê gọi là bát biên quá 
khứ phân từ hay danh động từ và không có biên thê. 


Trong câu So gãmam ganwa, bhatam bhuñjj, chữ ganiva có thê và 
øío (quá khứ phân từ) mà không biên nghĩa. Ví dụ: 


- Pactvãä (pacitũna): khi nấu - Bhuñjitvã: khi ăn xong 
xong (sau khi nấu) - _ Ädãya: khi lấy xong 

- - Thatvã: khi đứng xong (sau khi - Vidhaya: khi ra lệnh xong; khi 
đứng) làm xong 

- _ Pavitvã: khi uống xong - - Pahaya: khi bỏ xong 

- - Kllitvã: khi chơi xong - - Okkamma: khi đi qua một bên 


- - SayItvä: khi ngủ xong 
- - Nahãtvã: khi tắm xong 


Chú ý: 
l. TVã, tãna, tĩna có thê dùng chữ nào cũng được. Nếu vĩ ngữ của căn 
không phải là Z thì thêm 7 vào 
2. Yz thường được dùng với ngữ căn có thêm tiếp đầu ngữ như: 


-  ä+ đã + ya =ñdãya 
- - VI + dhã + ya = vidhãya 
Trong vài trường hợp, chữ ya hoà hợp với phụ âm cuối cùng của ngữ 
căn hay đổi chỗ với phụ âm ấy. 


Hoàhợp - ä + gam + ya = ñgamma (khi đã đến) 
„8 ni + kham + ya = nikkhamma (khi đã đi khỏi) 
Thay đôi: - ä +ruh + ya = ãruyha (sau khi leo lên) 


- pa + gah + ya = paggayha(sau khi đỡ lên) 
- o + ruh + ya = oruyha (sau khi xuông) 
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Nãnyo odanam pacttvä bhuñjitvã kukkufnam pI adadimsu 
Kumanyo sakhThi saha vãpIim gantvã nahãy1ssanti 

RãJimT dipã nkkhamma nãvãya gamIssatI 

VãnarT Ifthiyo passitv ä tarum ãruyha nisTdi 

TarumT hatthehi sakham adäya akaddhi 

Tumhe vãpIm taritv ä atavim pavisatha 

DIpayo atavTsu thatvã migT mãretväa khãdanti 

'YuvatTnam pitaro ataviyä ãgamma bhuñJitvã sayImsu 


. HatthinT pokkharanim oruyha nahãtvã kadaliyo khadi 

. SIhï migIm mãretvä susũnam dadissati 

. GavIyo bhũmiyam sayitväa utthahitvã afavim pavisimsu 

. Mama mãtulãnmT puttassa dundubhim ãnessat1 

.- SakuI mahiyam ãhInditväa aãhãram labhati 

. KakI taruno sakhasu nIsTditväa ravitväa äkãsam uddessanti 


Tattha (bbt): chỗ ấy 

Agami (gacchati): đã đi đến 

Adadimsu (dadãtI): đã cho 

Akaddhi (akaddhati): đã kéo 

Taritv ä (taratI): sau khi đi (lội) qua 

Pavisatha (pavisatI): đi vào, đi vô trong 
Oruyha (oruhati): sau khi xuống, đi xuống 
Amyha (ãmuhati): sau khi đi lên, leo lên 
Utthahitvä (utthahati): sau khi đứng dậy 
Ravitvã (ravati): sau khi kêu (la ó, làm ồn ào) 


B- Dịch sang Paji 


Sau khi giêt con nai trong rừng, con sư tử cái đã ăn nó 


Hôm qua, sau khi đi đến ngôi làng, người nữ bà-la-môn đã mua một con ; i 


gà mái 


Những thiểu nữ đã về nhà sau khi đi đến hồ nước, tắm và đùa giỡn tại j 


nơi ây 
Con vượn cái, sau khi leo lên, đã ngồi trên cành cây 


Sau khi chơi và tắm, những người anh của thiếu nữ đã ăn cơm 
Những chị gái của các chàng trai, sau khi mua vòng hoa, đã trang điểm ¡ 


chúng lên cô của hoàng hậu 


Sau khi lội qua sông, con voi cái đã ăn những cây chuối trong vườn của : 
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thiêu phụ 
§. Sau khi đem những chiếc thuyền về, những người chị của chúng tôi sẽ ; 
vượt qua hồ nước và đi vào rừng | 
9. Sau khi nấu cơm cho cha, thiếu nữ đã đi đến hồ nước với những người : 
bạn gái | 
: 10. Sau khi từ rừng lại, cha của thiếu nữ đã ngã xuống đất 
! 11. Những con bò cái và bò đực của nhà triệu phú, sau khi uống nước tại bê, ị 
đã đi vào trong rừng 
12. Sau khi mua một cái trống, chị gái của thiêu phụ đã tặng nó cho bạn của l | 
mình 
! 13. Sau khi men theo dòng sông đến rừng, những người anh của chúng tôi | 
' đã giết một con sư tử cái 
! 14. Sau khi đến bê nước của đức vua, hoàng hậu đã tắm tại chỗ ấy với các tỳ ) ị 
nữ rồi đi dạo trong vườn 


G7) Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ U 


Dhemu (con bỏ cải) 


dhenũ, dhenñyo 
dhenũ, dhenñyo 


dhennhi, dhentbhi 
dhenuyä, dhenuyam 


Bảng biến cách của danh từ nữ tánh vĩ ngữ u 








Những từ sau đây được biến thÊ tương tự: 


- - Yagu: cháo - - Kacchu: ngứa 


2 "Ravitvã" có thể được dùng với nghĩa "đã kêu lên". 
® Chỗ ây = tattha. 
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68) 


62) 


Käsu: cái hô -  Kaleru: con vol cái 
ViJju: sét, chớp - - Dhãtu: giới vức, cảnh giới 
RaJju: sợi dây, dây thừng - _ Sassu: mẹ chông, nhạc mâu 


Daddu: ghẻ lở 


Mãứu có biến cách khác: 
Biến thể của Mãtu (ne) 
mãtarehi, mãtarebhi, mãtũhi, mãtibhi 


maãtuyä maftaranam, matanam, matũinam 
mãtarI mãftaresu, mãfusu 
| §_ | mãfa, mãtã, mãte | mãtaro 





Dhĩfu và duhifu: con gái (trong gia đình) biến thể tương tự. 


Một số trạng từ chỉ nơi chốn: 
Tattha: chỗ ấy, nơi ấy - - Kuhim: chỗ nào 
Ettha: chỗ này - -_ Anfo: ở trong (STC) 
ldha: chỗ này - - Antarã: ở giữa TQ) - 
Upari: trên (dùng với ŠTC) - _ Sabbattha: khắp nơi, tât cả mọi 
Tiriyam: ngang qua (dùng với chô - 
ĐSC) - - Ekattha: tại một chỗ 
Kattha: chỗ nào? ở đâu? - _ Kuto: từ đâu? 
Tatra: chỗ kia -  Tafo: từ đây, từ đó 
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“`. `. A- Dịch sang tiếng UỆ CC co} 
Dãsiyä mãtã dhenum raJjuyã bandhitv ä ãnesI 


Mayham mãtuläãnï yãgum pacttvä dhTtaranam dadissati 
Kaneruyo aftaviyam ahinditvã tattha kãsũsu patimsu 
Dhanavatiyã” sassu idha agamma bhikkhũ vandissati 
RãJiniya dhTtaro äramam øantvä satthãram mãlãhI pũJesum 


# Dhanavantu (nam tánh) => đhanavantï (nữ tánh), biến thê như danh từ nữ 


tánh vĩ ngữ 


s39 
1 


LH 


. Nanyä duhitaro gehassa anto mañcesu sayIssantI 
. DhTtuyä Janghaãyam daddu atthi 
.-- YuvatT mãlã pilandhitvã sassuy ä geham øgamIssatI 
. Amhãkam mãtaränam gãviyo sabbattha caritväa bhuñjitvã sãyam; 
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Kaññanam pitaro dhTtaranam vuddhim 1cchanti 
Kuto tvam dhenuyo kinissasi? 

Kattha tava bhaginiyo nahãy1tvã pacitva bhuñJimsu? 
Te gehassa ca rukkhassa ca antarã kT]imsu 


ekattha sannipatanti* | 


.- Dhanavatyä naftão maggse triyam dhãvivãä afavimm pavisitvã ; 


nilTyImsu** | 


._ AsanlI rukkhassa upan patitvä sakhã chinditvä tarum mãresI 


Hôm HH mm mm m=‡ẽm HH mm mm NHHÔm mÔ đốm mm HH mEEmHm ômỦm HmmUmÔmÔ HƯU HE=HmÔmI HỦm VHmmImEmÔ mm HmmmmÔ mm mm HH mm VHmmmÔ mm HE 


Ngữ vựng: L 
Bandhitva (bandhati): cột, trói, buộc, 
lcchati: muốn, ước muốn, mong muốn Ị 
Sannipatati = tụ họp, đến với nhau. 
NilTyati = giấu, ân mình. Ị 


co  #-DihsngPAilil 7 c7 ' 


Mẹ của người con gái đã cho thiếu nữ một vòng hoa 

Sau khi buộc những con bò cái bằng những sợi dây thừng, người đàn l 
bà dắt chúng đến rừng 

Sau khi lang thang khắp nơi trên đảo, chị của thiếu nữ đã về nhà và Ï ị 
ăn (một ít) thức ăn 
Chị của mẹ các anh sống ở đâu? 
Những người con gái của chị tôi sống tại một chỗ | 
Khi nào họ sẽ đến dòng sông? | 
Hôm qua, nhạc mẫu của hoàng hậu đã đến đây và hôm nay đã trở về. ; 
Sau khi tắm tại bể nước, những người con gái của người đàn bà giàu Ì L 
có đã đi ngang qua khu vườn 

Những người dì của chúng tôi sẽ nấu và ăn (uống) cháo với các bạn | 


gái 


- Những con bò cái của bà nhạc mẫu đi giữa hòn đá và các cây 


Khi nào những người mẹ và những người con gái sẽ đi đến khu vườn ; 
và nghe những lời giảng dạy của Đức Phật? | 


. Anh đem con voi lại từ chỗ nào? 
. Các con của hoàng hậu đã đi dọc theo sông đến rừng và đã rơi xuống I ị 


một cái hồ tại đó 


.- Có ghẻ (ngứa) trên bàn tay của người chị 


® Ăn cháo là cách nói của người Việt, còn trong Pä]ï dùng động từ “pivati” 
(pIvIssantI) 
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: 15. Sét đã đánh trên hòn đá và làm hòn đá bề thànhhaimảh - 
AwWưẽ r ` 6 6ẶNNN KH Ađ 


- _ Đã đi về, trở về: pafinivaHi hay paccägami 
- _ Dọc theo dòng sông: 0ađữn anu hay nađdipassena Ị 
.- Làm vỡ thành hai mảnh: dwidha bhindaii 


TRUNG TÁNH 
40) Biến thể danh từ trung tánh vĩ ngữ A 


Nayana (con mắt) 


Cách SỐ nhiêu 
2 nayanä, nayanani 


nayannena nayanehI, nayanebhi 


| 6 |nayanasa | nayanänam 
| 8 |nayananayann |nayanm | 


Bảng biến cách của danh từ trung tánh vĩ ngữ a 





anam 





Mhững từ sau đây được biến thể tương tự: 
- _ Dhana: tải sản, tiên của - - Kũla bờ (sông) 


- - Dãna: bố thí -  Vana: rừng 


- = SHa: ĐIỚI - - Cifta: tâm 


- - Rũpa: sắc, hình dáng 

- - Ghãna: mũi 

- - PHha: ghế 

-  Phala: trái cây, quả 

- - Pãpa: ác 

- - Puñña: phước, công đức 
- — Sota: lỗ tai 

- - Ayudha: binh khí, vũ khí 
-  Vadana: mặt; miệng 

- - Locana: mắt 

- - Marana: sự chết 

- - Pamna: lá 

- - Nana: trí 

- - Udaka: nước 

- - Hadaya: quả tim 

- — Vattha: vải; quần áo 

- _ SuVaIna: vàng 


-  Mũla: gôc; tiên 
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Andz/ andaka: trứng 
Kãrana: nguyên nhân, lý do 
Amata: bất tử, trường sinh 
Paduma: hoa sen 

Cetiya: Phật điện 

Susãna: nghĩa địa 

Bala: sức mạnh, lực 
Sopãna: cầu thang 

Pulma: cát 

Arañña: rừng 

Dukkha: khổ 

Sukha: an lạc, hạnh phúc 
Kula: gia đình 

Puppha: bông, hoa 

Tina: có 

Chatta: ô ,dù, lọng 

Khim: sữa 


Nagara: thành phố 


VỊ BIẾN CÁCH (nguyên mẫu) 


(1)  Tưznu là dấu hiệu của vị biến cách 
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- - Pacitum: nấu - - Kãtum: làm 

-  Pivitum: uống - - Haritum: mang ổi 

- - Dãtum: cho - - Aharitum: mang lại 

- - Bhottum (bhuñjitum): ăn - _ Laddhum: nhận, được, đắc 
- - Gantum:đi 


Tướn được thêm vào động từ đơn âm như: 
Dã + tutm = dãtfum 
Một chữ ¡ được thêm vào trước ứøzz nếu ngữ căn gồm có hai âm trở 
lên, như: 
Pac + ï + fum = pacifun 


Vị biến cách được dùng như một danh từ vì có thể làm tân ngữ trực 
tiêp cho động từ. Ví dụ: : : 
- _ JTvam aham ugganhitum I1cchãmi (còn sông tôi còn muôn học) 


Được dùng như một động từ vì nó diễn tả hành động và có thể đòi hỏi 
một tân ngữ. Ví dụ: 
- _ Kaññã odanam pacitum aggim jãleti (cô gái nhóm lửa đê nâu cơm) 
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A— Dịch sang tiếng Việt 


' 1, Dhanavanto bhãtaraãnam dhanam dãtum na icchanti 
2. Dãnam datvä silam rakkhitvã sagge nibbattitum sakkonti 
: 3. KumarT alatam anetvä bhattam pacitum aggim jãlessati 

4. Nãnyo nagarã nikkhamma udakam pãtum vãpiyã kũlam gacchimsu 
: 5... Nattãro arañña phalãmI aharitva khaditum ãrabhimsu 

6. Silavä 1s dhammam desetum pTthe msTdi 

: 7... Coro äyudhena paharitvã mama pItuno añgulim chímdi 

8... Yuvatiyo padumãni ocmntum nadim gantvä kũle nisTdimsu 

: 9 Mayam chattãni ãdãya susãnam gantvã pupphãnI ocinissãma 

: 10. Kaññã vattham ãnetum äpaqam gamissati 

: II, Tumhe vanam gantvã gãvrnam dãtum pannãni aharatha 

: 12, Mayam locanehi rũpäni passitv ä sukham dukkham ca labhãma 

: 13, Tvam sotena sunitum ghãnena ghãy1tum ca sakkosI 


. Những thiếu nữ đã đi ra khỏi thành phố đề tắm sông 
.- Đã có những cây dù trên tay của những người đàn bà đi đường 
. Sau khi đánh bà bằng một binh khí, kẻ thù đã làm thương tích nhạc ¿ 


. Sau khi đi đến vườn, họ đã mang về hoa và quả cho bọn trẻ 
. Anh ây sẽ đi đê rừng đê mang lá và cỏ vê cho những con bò cái. 
-.Những cô gái và các chàng trai đã mang hoa sen từ hô lại đệ cúng ; 
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. Viduno amatam labhitv ä maranam na bhãyanti 

. Manussã cittena cintetvã puññãm! karissanti 

. Tumhe dhammam sotum ãrãmam gantvã puline nisidatha 
. Dhanavanto suvannam datvã ñanam laddhum na sakkonti 
. Darako chafttam ganhitum sopãnam äruhI 

. Mama bhaginT puññam labhitum sTlam rakkhissat1 


Sagøa (nam): cõi trời 
Nibbattati: sanh, phát sanh lên : 
Sakkoti: có thê k 
Alãta (trung): que lửa, khúc củi đang cháy 
AÄmbhati: bắt đầu 
Apana: (nam): cửa hàng, tiệm, chợ, phố 
Ghãyati: ngửi Ị 
Labhati: nhận được 
Cinteti: suy nghĩ Ị 
OcinätI: gom lại, thâu góp, hái, lặt. 

Ganhitum: lấy, mang đi. Ị 


B- Dịch sang Paji 


Những đứa trẻ đã đi đến gốc cây để ăn trái cây 

Người thiếu nữ đã leo lên cây để hái những bông hoa 

Tôi đã đi vào trong nhà để mang theo một cây dù và một tắm vải 
Người con gái xin que lửa để đốt lửa 

Chúng ta có thể thấy sắc với mắt của mình 

Anh ngửi bằng mũi và nghe bằng tai của anh 

Sau khi đi nghe Pháp, họ đã ngồi lại trên cát 

Người ta không thê mua trí tuệ bằng vàng 

Sau khi phân chia tài sản, người giàu có đã cho những người con trai : 
và con gái của mình 


mẫu của tôi 
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dường điện Phật _ 
: 16. Sau khi tắm tại bể nước, các người anh và chị của chúng tôi đã về nhà ; 
để ăn và ngủ 
: 17. Sau khi thấy con báo, đứa trẻ đã chạy ngang qua vườn và lội qua : 
sông 
: 18, Các bạn sẽ nhận được phước đức nhờ bồ thí và giới hạnh : 
! 19. Sau khi ăn cỏ tại nghĩa địa, những con bò cái của dì tôi đã đến hồ Ì 
: — nước để uống nước 
2). Các thiếu nữ đã mua hoa để làm những vòng hoa cho những người 


! ~.. Sau khi chia (9): bhãjetvã (bhãjeti) 
;—_ Gây thương tích (12): vanitan akãsi 
!-... Đề làm (20): katum (karoti), pariyädetum Ị 


(42) Danh từ trung tánh vĩ ngữ I 


Afthi xương) 


4& 6 | mo, 1ssa Tnam 
1nã, inhã,1sma | Tìm, Tbhì 
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1n, Immh1, ismim | 1su, su 





Những từ sau đây được biến th tương tự: 
- - Vãn: nước - - Akkhi: con mắt 
- _ Satthi: bắp về - - Dadhi: sữa đông 
- - Sappl: (một thứ) bơ - - AccI: ngọn lửa 
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4 Danh từ trung tánh vĩ ngữ w 
Eả E 
Cakkhu (con mắt) 


cakkhihi, cakkhibhi 
4& 6 


Bảng biến cách danh từ trung tánh vĩ ngữ u 





Những từ sau đây biến thể tương tự: 





- - Ấyu: tuổi - Jãnu(jannu):đầugối - Vasu: của cải 

- - Dhanu: cây cung - Dâm: củi - - Vapu: thân thể 
- - Madhu: mật -  Ambu: nước - - Vatthu: đất, nền 
- _ Assu: nước mắt - — Tipu: chì - - Jatu: sáp 


4) Một số bất biến từ: 


Bắt biến từ, tên là zvyayaz trong tiếng Pali, bao gồm các trạng từ, liên 
từ, giới từ, bât biên quá khứ phân từ kêt thúc trong v4, fvãna, tfữna và ya, 
cùng với nguyên mâu. 


- _ Ama: phải - - Vã, athavä: hoặc, hay, hoặc là, 
hay là 
- - Evam: như vậy 
- - Nanã: khác nhau, sai biệt 
- _ Puna: lại, lần nữa 
- = Tathã: như cách kia, như thế, 
- - Sakim: một lần như vậy 


- NIpham: mau, nhanh, chăng - - Sanikam: chậm 
bao lâu sau 
- - Purato: trước, phía trước 
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- - Vinä: không có - - Katham: làm thế nào, làm sao 
- - Yãva... tầva: cho đến - _ Addhã: nhất định, chắc chắn 
- — Yathä... tathã: như thế nào... - Kasmã: tại sao 

thì như thê ây 


BÀI TẬP 15 


A- Dịch sang tiếng Việt 


I. Mayam gãviyä khiram, khiramhã dadhim, dadhimhã sappiñ ca” labhama 
2 Matã dhïituyä akkh1su assũm disvä (tassa) vadanam vãrina dhovi 

3... Kasmäã tvam aJJa väpim gantvã puna nadim gantum 1cchas1? 

4. Katham tava bhãtaro nadiyã padumäam ocimtväa äãharissanti : 
5... Addhã te dhanũmi ädãya vanam pavIsItväa migam mãretvã änessantI Ị 
. 6. Amhakam pifaro tada vanamha madhum aharitva dadhina saha bhuñjimsu 
I7. Mayam suve tumhehi vinã” araññam gantvä darini bhañjissãma 
& _ Kumarä sigham dhãvItvä väpiyam kT]itva samkam gehãm agamimsu 
9 Tumhe khTram pivitum 1cchatha, athava dadhim bhuñJitum? Ï 
l0. Yava mayham pitã nahãyIssati täva aham 1dha titthãm 
II. Yathã bhùpati ãnãpeti tathäã tvam katum 1cchasi? 
2. Ama, aham bhũpatino vacanam atikkamitum na sakkomi 


- _ Disvã = passitvã (passati): sau khi thấy Ị 
- _ Bhañjati: làm bề, làm vỡ, chẻ . 
.-  Agamimsu (gacchati): (chúng) đã đi đến 
I-  Änãpeti: ra lệnh 
.-  Vacana (trung): lời nói, mệnh lệnh 
¡-  Atikkamati: vượt qua, đi quá 


pPm=S=B m†.=—mm mỶm——mH mHỊm Em lim mHmẾ mm: mm EHỤ=H mm MHÔm HmHm=m HÔ HH Ưm== mm HH HEE= HÍm: MHỦm HHm=mÔHÔ mm HHE¡ HH mm mm HH HÌm HHmm HÔ mm mm mm 


P- Dịch sang Pali 


:L Anh (chị) thích uống sữa hay ăn sữa đông? 
I2 Trước hết, tôi muốn ăn (uống) cháo, rôi sau đó ăn sữa đông và mật : 
.3.. (Anh) hãy đi mau đến chợ đề đem bơ về 
¡4 Sau khi tăm ở biến, tại sao anh lại muốn đi đến nơi ây lần nữa? 

5 Ngươi có biết những người cha của chúng tôi đã lẫy mật từ những khu rừng Ï 


2® Sappiñ ca = sappim ca 
” Dùng sở dụng cách với chữ vina 
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như thế nào chưa? 

; 6 Tôi sẽ ở (đứng) trên bờ sông cho đến khi anh lội qua sông và trở lại 

I7 Nhạc mẫu của tôi đã đi đến thành phố không có người hầu cận và trở về với Í 
người chị 

¡8 Vị triệu phú đã quỳ gối trước đức vua và đảnh lễ dưới chân ngài 

'9_ Con ngựa của anh có thể chạy nhanh không? 

ị I0. Phải, nhất định nó sẽ chạy mau 

: II. Những người anh của chúng tôi, sau khi đi đến rừng với những cây cung trọng Ì 
tay, đã giết chết một con voi và cắt ngà của nó 

l2. Tại sao cha của anh lại đi chậm trên cát? 


- - Trước hết (2): pathamam 
.ò—_ Rôi sau đó (2): pacchã, tadã 
- _ Quỳ gôi xuông (8): Janũhi patitva (dùng với SDC) 


PHÂN LOẠI CÁC DANH TỪ 
45) Các danh từ được chia thành Š loại: 


Nãmanama: danh từ chung và danh từ nêng 

Sabban ama: đại danh từ 

Samäsanãma: danh từ kép 

Taddhitanäma: chuyên hoá ngữ từ danh từ hay đệ nhị chuyên hoá ngữ 
Kitakanäma: chuyên hoá ngữ từ động từ hay đệ nhất chuyền hoá ngữ 


ta 2b = 


Nãmanäma gồm những danh từ cụ thể, danh từ chung, danh từ nêng 
và danh từ trừu tượng, ngoại trừ đệ nhât và đệ nhị chuyên hoá ngữ. 


Samasandma, danh từ kép, là do sự kết hợp của nhiều chữ lại với nhau. 
Ví dụ: 
- - NIluppala = nila + uppala: hoa sung xanh 
- _ RãJaputta = rãJa + putfa: con của đức vua, hoàng tử 
- _ HatthapãdasTsãmi: tay, chân, và đầu 


Kitakanama hay đệ nhất chuyển hoá ngữ là do căn của động từ được 
thêm vào tiếp vĩ ngữ: 
- _ Paca (nấu) + na =paka (sự nấu) 
- - Dã (cho) + aka = dãyaka (người cho) 
- _ Nï(dẫn dắt) + tu = netu (người lãnh đạo) 


Taddhitanäma hay đệ nhị chuyển hoá ngữ là do một danh từ hay đệ 
nhất chuyển hoá ngữ được thêm vào một tiếp vĩ ngữ: 
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- _ Nãvã (huyền) + ika = nãvika (người lính thuỷ) 
CÁC ĐẠI DANH TỪ 


46) — Đại danh từ dùng cho mọi (3) tánh vì nó thay thế cho các loại 
danh từ. Chúng trở thành tính từ khi xác định tính chât cho những 
danh từ. Chúng không có hô cách. 


Biển cách của quan hệ đại danh từ ya (ai, người nào, cái nào) 


Nam tánh 


=_...—_ yehi, yebhi 


6 |yasa | vesam yesnam | 


Nữ tánh 





yähi, yãbhi_ 





Những từ sau được biến thể tương tự như va: 
- - Sabba: tất cả - = Pubba: (người, vật) trước; hướng 
đông 
- - Aññatara: cái nào đó 
- - Uhhaya: cả hai 
- Katama: cái nào, cái gì (trong 
nhiều cái) - - Añña: (người, vật) khác 


- _ Katara: cái nào (trong 2 cái) - = Apara: (người, vật) khác; hướng 
tây 
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-  Para: cái khác, vật khác, người - Ka (kim): al, người nào, cái nào 
khác 


- _ ltara: cái khác, người khác 
TÍNH TỪ (THUỘC VÉ ĐẠI DANH TỪ) 


(47) Tính từ trong Pä]i không phân loại riêng với danh từ vì chúng 
biến thể như danh từ. Hầu hết đại danh từ đều trở thành tính từ khi 
chúng được dùng trước danh từ đồng một tánh, một số và một biến 
cách. Chúng trở thành đại danh từ khi đứng một mình. 


BÀI TẬP 16 


A— Dịch sang tiếng Việt 


'I, Sabbesam nattäm paññavanto na bhavanti 
| 2. Sabba itthiyo vãpiyam nahãtvä padumãmI pilandhitvã ãgacchimsu 
'3. Añño vamjo sabbam dhanam yãäcakãnam datva geham pahaya : 
¡:— pabbaji 
4. Matã ubhayäsam pi dhTtaranam vatthãni kimtväã dadissati 
5... Ko nadiyä vãpiyä ca antara dhenum harati? 
: 6. Kassa putto dakkhinam disam gantvä viham äharIssati? 
7... Ye pãpãn1 karonti te nrraye nibbattitva dukkham labhissanti 
§.. Kasam dhitaro vanamhaã dãrũni aãharitvä odanam pacIssanti? 
9. Katarena maggena so punso nagaram gantvä bhandãni kini? 
: 10. ltara dankã vanitäya hatthã pupphãmI gahetvä cetiyam pũJesi 
: II, Paresam dhanam dhaññam vã ganhitum mã cintetha 
: l2, Aparo aññassam vãpIyam nahãtvãa pubbãya disäya nagaram pavIsI 


:~... Geham pahãya pabbaji: từ bỏ gia đình, xuất gia (thành vị tu sĩ) 
:—_ Dakkhina (tính từ): hướng nam 

:~_ Niraya (nam): khổ cảnh, địa ngục 

:— _ Bhanda (trung): hàng hoá : 
:-_. Gahetvã = ganhitvã (ganhãti): sau khi lấy k 
::. ,Pavisi (pavisati) đã đi vào... | 
| B- Dịch sang Pali : 
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'1. Tất cả đã vào thành phố để xem những khu vườn, nhà cửa và đường ' 

| sá | 

2. Những người con gái của tất cả những người đàn bà trong làng đã đi ' 

¡ theo con đường đến điện Phật 

'3.. Một thiếu nữ khác đã lấy một đoá sen và cho người trước : 

¡4 Người nào sẽ mang sữa lại cho tôi? 

: 5, Ai đứng trên bờ sông và nhìn về phía nam? : 

¡6 Những người con trai của tất cả những phú gia không phải luôn luôn ; | 

: trở thành những người giàu có 

7. Những cháu trai của ai đã dắt những con bò cái lại đây và cho ¡ i 

- chúng ăn cỏ? 

| 8. Ngày mai, tất cả những người đàn bà trong thành phố sẽ rời khỏi nơi ị 

: ây và đi lang thang trong rừng ' 

9. Thiếu phụ kia, sau khi thấy một con báo trên đường, đã chạy ngang : ị 

: qua khu vườn 

: 10. Ai được phước báu nhờ bố thí sẽ được sanh lên cõi trời 

! 11, Người nào đó đã đem hoa sen từ hồ lại, một người khác đã mang : 

.___ chúng đến chợ để bán 

: 12. Con trai của anh tôi đã bẻ gãy những cành cây của một cây khác để ! 
nhặt bông, lá và trái 


Ta (cái ấy, người ấy) 
Nam tánh 


ET†= — làimH— 


tchi, tebhi 
| 6 |tasa — —— | tsam tesanam | 
Nữ tánh 
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3 & Š 





Trung tảnh 


Các biên thê khác tương tự nhự nam tánh 


Ea (cái ấy, cái này) biến thể tương tự như /4. 





(49) — Biến thể chữ ữzz (cái này, người này) 
Nam tánh 


| Ó |assaimasa | am, sanam, imesam, imesanam | 
Nữ tảnh 
ãsam, äsãnam, imãsam, imasãnam 


Trung tảnh 








Các thê còn lại tương tự nam tánh 
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BÀI TẬP 17 


A— Dịch sang tiếng Việt 


: [,. Ayam sTho tamhã vanamhã nikkhamma imasmim magøse thatvã ekam : 
1tthim mãresi 
'2, So fãsam yuvatinam tan! vatthani vikkinivã tãsam santika mũilam : 
labhissati i 
3, lImissä dhTtaro tamhã vanamha Imaãni phalãnIi äharimsu, aññã nãnyO ' 
tam khaditum ganhimsu 
: 4. Imã sabba yuvatiyo tam äramam gantva dhammam sutvã Buddham : 
:__ padumehi pũjessanti 
: 5... lme manussä yänI puññãn! vã pãpãm! vã karonti tấn! te anugacchanti 
:6. Tassä kaññaya maãtä dakkhinãya disãya imam gãmam ãgantvã ¡dha ; 
Ciram vasIssatI : 
.7, Tassa nattä imassa bhãtarä saddhim Kolamba-nagaram gantvã tần; 
bhandãmi vikkinIssantI : 
: 8... Ta nãnyo etasam sabbasam kumarTnam hatthesu padumanT thapesum, 
tã tam harItvä cetiyam pũJesum 
: 9_ Tassãa rãjimyã etä dãsiyo Imehi rukkhehi pupphãni ocimtvä immã: 
mãlãyo karimsu 
: 10. Kesam so mmam dhanam datvã sukham labhissati? 
: II. Yo magøe gacchatI tassa putfo suram pIvitvã ettha sayatI 
: 12, Ke tam kheftamgantvä tinam ãharItvä imãsam gãvinam datvä khiram : 
labhitum 1cchanti? 


:~.__ Tñsam santikã mũlam labhissati: nhận tiền từ họ 
:— Thatva (titthati): sau khi đứng 

:=_ SufVã = sunIfvã (sunätI): sau khi nghe 

:—  AnugacchatI: đi theo, theo sau 

:— _ Ciram (trạng từ): lâu dài, một thời gian dài 

:- _ Kolambanagara: thành Colombo 
:~_ Thapesum (thapeti): đặt, để; giữ 
- - Khetta (trung): ruộng 
- - Thãna (trung): chỗ Ị 
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'1.. Người nào đã đi đến nghĩa địa, hái hoa ấy và mang chúng về đây? 
I2. Con sư tử này, sau khi đi ra từ khu rừng nọ, đã giết một con bò cái tại j | 
chỗ này 

¡3. Chồng của người đàn bà ấy đã mua quần áo này từ chợ nọ và tặng | ị 
cho những cháu trai của ông ấy 

| 4.. Những người đầy tớ của ai sẽ đi Colombo để mua hàng hoá cho anh j ị 
và tôi? 

5.. Ngày mai, những người anh của nó sẽ đi đến khu rừng ấy để lấy mật ¡ | 
'_ và trái cây 

¡6. Những người chị của cô ấy đã đi đến thửa ruộng kia để mang cỏ về ; ị 
:.... cho những con bò cái này 

¡7. Tôi đã nhận được những đoá sen và hoa này từ một người đàn bà nào : i 
:—_ đấy của ngôi làng kia : 
L8, Hôm nay, tất cả thiếu nữ của thành phố sẽ đi đến con sông kia và sẽ ; | 
: tắm tại dòng sông ấy 

9.. Họ đem những hàng hoá kia đến một người lái buôn tại chợ nọ 

: 10. Sau khi bán những con bò cái kia cho những thương nhân, họ đã mua : 
:.... vải, vòng hoa và dù (ô) với số tiền ấy 

: II, Hôm qua, những người nào đã giết một con sư tử trong rừng này? 

12. Người đàn n nào đã ăn cắp vòng hoa của cô ấy và chạy ngang qua j 


PHÂN TỪ HAY TÍNH TỪ THỤ ĐỘNG 


@) Những phân từ là những tính từ phát sinh từ ngữ căn của các 
động từ. Cũng như động từ, chúng được chia thánh ba thì: hiện tại, 
quá khứ và tương lai. Môi nhóm lại chia thành zăng động thê và thụ 
động thê. 

Hiện tại năng động thể phân từ được tác thành bởi ghép z4 và măng 
vào các ngữ căn của động từ. 
Vĩ dụ: - - Gaccha + nta = gacchanta: đang đi 
- _ Gaccha + mãna = gacchamãna: đang đi 
- - Paca + nta = pacanta: đang nâu 
- - Paca + mãna = pacamäãna: đang nâu 
61) Bảng biến cách của hiện tại phân từ gacharfa 
Nam tánh 





øaccham, gacchanfo gacchanfo, øacchantã 
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øacchaftä, gacchanfena øaccharnfteh1, gacchantebhi 
øacchafto, øacchanfassa øacchatam, øacchanfanam 


gacchatä, gacchantamhä, gacchanteh1, gacchantebhi 


øacchantasma 


| 6 | gacchafo, gacchantassa øacchatam, øacchantanam 


7 gacchatI, gacchante, gacchantesu 
sacchantamh1, øacchantasmim 


| 8 _ | gaccham saccha, sacchã sacchanto, øacchanta 





Nữ tánh 
GŒacchanta => gacchaniT: biễn thê như danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 
Trung tảnh 


Cách 
gacchantä, gacchantãni 


øacchante, øacchantami 
Còn lại biên thê như nam táảnh 


Những phân từ sau đây được biến thể tương tự: 





- _ Paccanta: đang nấu - - Kinanta: đang mua 

- - Karonta: đang làm - - Hifthanta: đang đứng 

- - Caranta: đang đi - - Aharanta: đang mang lại 
- - Dhãvanta: đang chạy - - Viharanta: đang ở 

- - Nahãyanta: đang tắm - - Vikkimanta: đang bán 

-  Sayanta: đang ngủ - - Dadanta: đang cho 

-  Passanta: đang thấy, đang nhìn - Radanta: đang khóc 

- _ Nisidanta: đang ngồi - - Hasanta: đang cười 

- - Haranta: đang mang ổi - - BhuñJanta: đang ăn 


2) Những phân từ này có một hình thức nữa là pacamana... (thêm 
mãng). Chúng sẽ biên thê như: 


- — Nara về nam tánh 
-  Wanifa về nữ tảnh 
-  Nayana về trung tánh 
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Các phân từ được chia cùng một tánh, một số và một cách với danh từ 
mà chúng diễn tả. Ví dụ: 


- _ Tittham gono tinam khãdati (con bò đứng đang ăn cỏ) 
- _ Gono tifthanto tinam khadatIi (con bò đang đứng ăn cỏ) 


Các hiện tại năng động thể phân từ được dùng như sau: 
- _ Bhattam bhuñjanto: đang ăn cơm 


BÀI TẬP 18 


A— Dịch sang tiếng Việt 


l1, Gamam gacchanto dãrako ekam gonam disvä bhãyi 

Dãnka rodantT ammãya santikam gantväa pTthe nisTdati 

' 3... VãniJä bhandämi vikkinantä nadiyam nahãyante passimsu 

4. Kannäyo hassamãna nahäãyantiyo gacchantim vantam akkosImsu 

: 5... PurIso hasanto rukkham ãrmuhitväa phalãni khadanto sãakhãyam nmis1di 

6. Bhagavã Sãvatthhiyam viharanto devãnam manussãnañ ca đhammam j 

: desesi 

: 7... Sä sayantim ithim utthãpetvä hasamãnã tamhã thãnã apagacchi 

:® Tumhe bhũmyam kTilamaãanam Imam dãarakam ukkhiptvä mañce : 

: —_ thapetha : 

: 9. Siham disva bhãy!tva dhavamänäã te migä asmim vane ävãfesu patimsu 

: 10. Inasmim gãme vasantãanam punsanam eko pharasum ãdãya vanam | 
gacchanto ckãya kãsuyam patI | 

: II, NisTdantiyä nãnyã putto rodamäno tass ã santikam gamissatI 

: 12, Yãcakã bhattam pacantim 1tthim disvä tam äãhãram yäcanta*****%% tattha : 
nisT1dimsu 

: 13. Vanamhã darũni ãharantT kaññã ekasmim pãäsãne udakam ĐIVAHEHA : 

nis1di 

: 14. VanIJa bhandãmi kinantä vikkinantã ca gã mesu nagaresu ca ähindantIi 

: 15, Dãnam dadanto so dhanaväã sllavante øavesatI 


—-- 


. Đứa bé đã đến tôi, vừa chạy vừa cười 
. Đang mang một cái trống. cho dì của mình, người làm ruộng đã ngồi trên : ị 
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Akkosimsu (akkosati): măng chửi 

Khãda = ăn thức ăn cứng. "Bhuñja" = ăn thức ăn mềm. 
SãvatthT (nữ): thành Xá-vệ Ị 
Utthapetvä (utthapeti): thức dậy, đánh thức dậy 
Apagacchi (apagacchati): trở về, trở lại 
Ukkhiprttvã (ukkhipati): đỡ lên, nâng lên 
'Yãcanfã (yäcafI): xin, cầu xin, nài xin, kêu nải 
Pivamãnã (pivati): đang uống 
Gavesati: tìm kiếm, tầm cầu Ị 


B- Dịch sang Pali 
Đang đi đến dòng sông, người nô lệ đã ngồi dưới một gốc cây, đang : ị 
uông nước 

Sau khi đỡ đứa con gái đang khóc dậy, người mẹ đã cho nó sữa 

Đang đi trên bờ sông, chúng tôi thấy một vài người đang tắm dưới sông 
Khi thấy chúng tôi tại chỗ ấy, con nai đã bắt đầu chạy rồi rơi vào một cái 
hô 
Khi đang đi ra khỏi rừng, con sư tử đã thấy một con bò cái đang ăn cỏ 
trong thửa ruộng ây 
Đang mang củi từ rừng về, người thiếu phụ đã uống nước từ hồ ấy 

Một người đang sông ở trong làng này đã thấy một con báo đang chạy : 
đến ngọn núi ấy ị 
Những người cha và anh của chúng tôi sẽ đi lang thang qua làng mạc và ; 
thành phố trong khi mua và bán hàng hoá ị 
Ngày kia, khi đang đứng trên ngọn núi, tôi đã thấy con sư tử cái đang | 
ngủ trong một cái hang 


hòn đá này, đang nhìn ngăm cây cối và nuộng đồng này 


. Đức Phật, khi đang sông ở Sãvatth1 trong một thời gian dài, đã thuyết 


giảng giáo pháp của Ngài cho dân chúng ở thành phố này 


. Trong khi nâu cơm, người chị của cô ây đã ngồi hát trên một cái ghế ¬ 
. Trong khi bố thí cho những người hành khắt, vị triệu phú đã tiêu pha tất 


cả gia tài của mình 


. Trong khi đi chơi trên đường, bọn trẻ đã thấy một người đang chạy từ Í 


chỗ ấy lại 
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- _ Hát (9): gãyanftT/ gitam (gãyanti) 
;— Đã tiêu pha (10): vIssaJJes1 (V1ssaJJet1) 
QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 


3) Quá khứ phân từ được hình thành theo nhiều thể thức và sẽ 
được nói rõ trong tập II. Ơ đây chỉ kê một vài thí dụ: 


- - Gata: đi - - Hata: mang đi - - Laddha: nhận, 

- - Ägata: đến - - Thita: đứng nhận được 

- - Kata: làm - - Mata: chết - - KIta: mua 

- _ Otinna: xuống - Sutta sayita:nằm -  Vandita: đảnh lễ 

- — Vuffa: nói -  Nisinna: ngồi - - Hata: giết 

- _ Bhinna: bể, vỡ; - - Vuttha: sống - - Kuddha: nóng giận 
làm bẻ, làm vỡ - - Pakka, pacIta: nấu; - Chinna: cắt, chặt 

- - Ahafa: đem lại chín - - Dattha: cắn 

- - Pahata: đánh đập - - Bhutta: ăn 


Các quá khứ phân từ thường được dùng như bổ túc từ (bô ngữ) của 
động từ, như So kalabafo (hofi): nó đã chêt. Có khi không dùng đên động từ. 


fo dùng với nghĩa xuất xứ cách 


@&4 Tiếp vĩ ngữ ứø nhiều khi được ghép vào ngữ nguyên để chỉ nghĩa 
xuất xứ cách. Không có sự sai khác về số ít hay số nhiều. 


- - Rukkhato: từ một cây hay từ những cây 

- - Gaãmato: từ làng hay từ những làng 

- _ Puriso: từ một hay từ những người đàn ông 
- - Tato: từ chỗ kia 

- - Kuto: từ đâu? 

- _ Sabbato: từ tất cả 
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A— Dịch sang tiếng Việt 


. ldha mmasmim pTthe nisinnam kumanm gehato ãgatã añña dankã paharI 
._ Tãya pahatã sa-môn kaññã tassã mãtuyä santikam gatã rodanftT atthãsi 

- Magøge gacchantã te punsã tãya dhenuyä bhinnam ghatam passimsu 

. Bhũpati tehi manussehi katãni gehãmI passitvä tesam mũlam adäsi 
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HIyo araññam gato puriso ahina dattho marI 
Rukkhato otinnã pakkh1 darakena sakkharähI hatã honti 
Purisena pharasunã chino so rukkho tassa gehassa uparI pati 
Gãamato nikkhantã tã gãviyo khette tiạam khãditvã vãpito jalam j ị 
pIVISSanft1 

Vanmijehi nagarato ähafani bhandãni Iimesu gøãmesu manusschi kităni j i 
(hontI) 

Tãya kaññãya pakkam odanam af{avio ãgatä tassãä bhãtaro bhuñjivã 
Say1ssanfI 

Pitarã vuttam anussaranti sa-môn yuvati täya laddham dhanam ganhitum ; i 
na Icchi 

Ekena hatthm ã chinnam sãkham aññaã hatthiniyo gahetva khadimsu 
Kuto tumhehi Imãni vatthãni tãni padumäãni ca kTtãn1? 


. Kuddho so bhũpatI tasmim nagare vutthe sabbe manusse tato nïhar1 
. Sappena dattho vãn1Jassa puffo tassa dãschi ekassa velJassa santikam : 


nito hotI 


Dattha (dasati): đã cắn 

Mari (marati): đã chết 

Nikkhanta (nkkhamatl): đã ra đi, đã rời khỏi 
AnussaranfT (anussarati): nhớ lại 

Kuddha (kiJhatI): nóng giận 

Nhan (nTharati): đã tân xuất 

Vejja (nam): thầy thuốc, y sĩ, bác sĩ 

NIta (neti): mang đi 

Atthasi (titthati): đã đứng 

Ghata (nam): ghè nước 


B— Dịch sang Pajl 


Con chim công, sau khi từ cây xuông, nay đã đi đên một hòn đá Ị 
Sau khi bị răn căn, đứa trẻ đã được đưa đên một bác sĩ 
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L3, Người đàn bà này không muôn lây tiễn nhận được từ chị mình 

: 4. Người đàn ông từ làng kia lại đã mua một số hàng hoá từ làng này 

5.. Nhớ lại những lời dạy của mẹ mình, đứa trẻ đã không đi đến người đã Ì 

_ chết 

!6.. Những con bò cái của đì tôi sẽ từ rừng đi ma và ăn cỏ do người nữ tỳ cắt l i 

và đem lại 

7. Sau khi thấy một người đàn ông đang ngủ trên giường, gia chủ đã nói ; ị 

k với những người con của mình đừng đi lại gần ông ây 

§. Một con nai đã bị trông thấy bởi một thiếu nữ đang nấu cơm cho mẹ Ì | 

mình : 

9. Ngôi nhà do chúng tôi làm đã bị phá sập bởi một con voi 

. 10. Đức vua nổi nóng đã giết tất cả những người đàn ông đã đi đến thành , 

| 

: phố 

: IL. Cành cây do con voi làm gãy đã rơi xuống đất, và sau đó, những con bò, 

cái của các anh đã ăn lá của cành cây ây 
. 12. Vòng hoa do người con gái này nhận được từ hoàng hậu đã được đem, 

ị cho một người con gái khác | 
. 13. Cơm cho chúng nó đã do những người nô lệ và những người hành khất ; 

| ăn 
. 14. Con ngựa do vị triệu phú mua đã được một người đánh xe mang đi 


S5 Các tính từ thường đi theo danh từ và cùng một tánh, một só với 
danh từ ây. Ví đụ: 


I1. Ratto gono rassãmI tinani khadatI 
(Con bò đực đỏ ăn cỏ ngắn) 
2. Setä kañña milam vattham pandahati 
(Người con gái da trắng mặc y phục màu xanh) 


Sau đây là một số tính từ thường dùng: 
- - Khuddaka: nhỏ - — Seta: trăng 


- — Mahanta: lớn - — NIla: xanh 
- - Dihga: dài - — Ratta: đỏ 


) 


Rassa: ngắn 

Ucca: cao 

Nĩea: thấp 

MaJjhima: trung bình, vừa, cỡ trung 
Appaka: một ít, một vài 
Bahuka, bahu: nhiều 
Ảma: chưa chín 
Pakkha: chín 

Dahara: trẻ 

Mahallaka: già 
Vitthata: rộng 
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Kala: đen 

PIita: màu vàng 

Uttana: cạn 

GambhTra: sâu 

Khara: thô, cứng 
Mudu: mềm, thanh 
Bãla:ngu; còn ít tuổi 
Pandita: trí, sáng suốt 
Balavantu: mạnh mẽ 
Dubbala: yếu ớt, ốm yếu 
Surupa: đẹp, lịch sự 
DassanTya: đẹp, lịch sự 


Biên cách của tính từ giông như biên cách của danh từ. 


Như digha, rassa biến cách giống VỚI nara nếu là ưm fánh, giống 
vamita nêu là nữ tánh và giỗng narana nêu là trung tánh. Bahu, mudu biên 
cách giống với gzrw (nam tánh), đhenu (nữ tánh) và cakkjz (trung tánh), 


Nếu tính từ có vĩ ngữ z cộng thêm &Z, như d„ukZ (nữ tánh) và sẽ 
biên cách như van4. 


Các chữ với vĩ ngữ 7 như mi (người có vòng hoa) đôi thành mm 
và biên cách như kưznđr?. 
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A— Dịch sang tiếng Việt 


Rattã gaviyo khette ahindantiyo bahum tinam khãdimsu 
Uccã kumãrT nïlam vattham paridahitvã mahantam nagaram gamIssatI 
Bahavo manussäa diphãhi raljũhi setä dhenuyo bandhitvä gambhTram : 


nadim han msu 


Amhãkam bahũnam bandhavaãnam puttä dubbalã honti* 
Panditassa punsasa samôn bãlã bhaginI pakkani phalãni ocinitvã ¡ 


appakanam dãrak ãnam adãsi 


Tassã mahallikãya 1tthiy ä daharo nattã uttäne Jale nahãyati 
Tasmim ucce rukkhe tho vãnaro Iimasmim nice tarumhi 


pakkhmo oloketi 


MãlinT nãn Tassena maggena khuddakam gãmaim gacchi. 


x L 
nIsinne : 
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. Balavanto appakam pI dhanam labhitva dubbale manusse pT|enti 

. Balavantã kã|ã gona uccesu girTsi ãhinditvä bahũmi tinaãni khãdanti 

. Bahunnam balãnam puttã tassã nadiyã gambhTre jale patitvä marimsu 
. Mama bhãtaranam maJJ himo nĩce pTthe nis1ditvä ãmam phalam khadati 
- Mayam suve maJjhimam vãpim gantväa setãni padumämi nilãn! uppalãmi 


ca aharissama 


Paridahitv ã (paridahati): mang, mặc 
Uppala (trung): hoa súng; hoa huệ 
Hoti: là. 


B- Dịch sang Paji 


Một con bò cái trắng đã uống nhiều nước từ hồ lớn kia 

Nhiều thiếu nữ mang áo màu đỏ sẽ đi đến các khu chợ lớn trong thành ¡ 
phố này 
Những người con trai của người đàn bà lớn tuổi kia không có quyên thể : i 
cũng không giàu có 

Những đứa trẻ của chúng tôi luôn thích ăn nhiều trái cây chưa chín 
Người đàn bà ngu ấy đã đi đến dòng sông dài kia và rơi xuống nước sâu : 
của nó 

Nước trong hồ này không sâu mà cạn 

Người dì lớn tuổi của tôi đã đem lại một sơi dây thừng dài để cột (buộo)| 
con bò cái màu đỏ kia _ 
Người có sức mạnh đã chặt nhiều cây lớn và thấp trong mảnh vườn nhỏ 
này 
Đang ngồi trên một cái ghế thấp, người thiếu nữ ăn một trái xoài chín từ ; 
người mẹ 





- Nhiều cỏ được các đầy tớ mang lại từ thửa mộng nhỏ ở trên bờ của con : 


sông rộng ây 


. Hoa sen trắng và hoa súng xanh đã được nàng thiếu nữ yếu đuôi ấy mua : 


từ người đàn ông lớn tuôi 


. Những con bò đực đen đang ngủ trên mảnh đât cứng răn gân ngọn núi 


cao kia 


. Bàn tay mêm mại của đứa trẻ bị ngọn lửa của cây đèn nhỏ kia đôt cháy 
- Nhiêu người sẽ đi ngang qua biên lớn, đên đê xem hòn đảo nhỏ và đẹp : 
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:- _ Không có quyền thế, cũng không giàu có (3): balavanto vã dhanavanto 
vã na hontI 


SO ĐEM 
67) Các số chính: 
1: eka (ekam) 26: chabbTsati 82: dvesitI, dväs1tI, 
2: dvi (dve) 27: sattav1TsatI dviyãsTtI 
3: tI (tayo) 28: atthavIsatI 83: tec-äsTtI, fIyäsTtI 
4: catu (cattãaro) 29: ekũnatimsati 81: caturãsTtI 
5: pañca 30: timsatI, timsa 89: ekũnavavuti 
6: cha 31: ekatimsatI %: navuti 
7: satta 32: dvattimsat1, 92: dvenavutI, 
8: afttha battimsati dvãnavutI, 
9: nava 33: tettTimsatI dvinavuti 
10: dasa 34: catuttimsati, %: ekũnasata 
11: ekadasa cafuttImsã (ckũnasatam) 
12: dvadasa, bãrasa 39: ekũnacattalisa 100: sata (satam) 
13: te]asa, terasa 40: cattalTsati, cattalisa 1.000: sahassa 
14: cuddasa, catuddasa 49: ekũnapaññãsä (sahassam) 
15: pannarasa, 50 paññãsã, pannãsã, 10.000: dasasahassa 
pañcadasa paññãsat1, (dasasahassam) 
16: solasa pannäsatI 100.00: satasahassa 
l7: sattarasa, sattadasa 59: ekũnasatthi (satasahassam), 
18: atthãrasa, atthadasa 60 satthi lakkha 
19: ekũnavTsati G2: dvesatthi, (lakkham) 
20: visatI, vĩsä dvãsatthi, 1.000.000: dasalakkha 
21: ekavTsatI dvisatthi (dasalakkham) 
22: dvävIsati, bavIsai 69: ekũnasattatI 10.000.000: koti 


23: tevTsatI 70: sattatI 100.000.000: dasakoti 
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24: catuvTsatI 79: ekũnäsTtIi 1.000.000.000: satakoti 


25: pañcavTsatI 8Ú: asTti 


G8) Một số số đếm mang tất cả các tính, nhưng một số lại chỉ có I 
tính. 


Chú ý: 
I. Các số eka, fí, cam dùng cho cả 3 tánh và có biến cách khác nhau. 
2. Các sô đư¡ và từ pañca đên aƒfharasa dùng chung cho cả 3 tánh 


nhưng biến cách khác nhau. 

3. Từ vøi đến navuii, các số thuộc nữ tánh; ko cũng thuộc nữ tánh. 

4. Saía, sahassa và những chữ kép có vĩ ngữ sa/a, sahassa thuộc trung 
tánh. 

5. Ea chỉ dùng số ít. Nhưng có thể dùng eke mamusse nghĩa là “một số 
người”. 

6. Từ đ¡ đến affhãrasa chỉ có số nhiều. Từ v7sai đến navufi và từ safa 
đến koti chỉ dùng số ít. Tuy vậy, cũng có thê dùng số nhiều khi dùng 
để chỉ một phân số riêng biệt như cz/ãri saräni (400). 

7.. Các số thứ tự thường dùng như tính từ. 


Biên cách của số đôm 


(9) — Eka biến thể như ya 


Biến thể của dvi 


dvihi, dvĩbhi 


Biến thể của tỉ (số nhiễu) 
Trung tánh 





thi, trbhi thi, tĩbhi | thi, tibhi 





Biến thể của cafu (số nhiều) 
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| Namtánh | Nữtánh | Trung tính | 
_catãro, caturi |caasso  |cadan _ | 


catũhI, catũbhi | catũhi, catibhi | catihi, catũibhi 
&6|[caunnam  |catassannam |catumnam | 
[causu  [causu  |causu — —| 


Biến thể của pañca (số nhiêu, dùng chung cho cả 3 tánh) 


Cách| — Biểnthệ | 
[1&2|paäãa | 





3 & 5 | pañcahI, pañcabhi 
|4&6|pañcannam  _| 
[7 |pañcasu  _| 





Từ cha (6) đến aƒhzdasa (18) biến thể như pañca. 


(60)  Vïsai và các số đếm có vĩ ngữ ¿ biến thể như ö/#”zm (nữ tánh). 
Tinisđ và các sô có vĩ ngữ ø biên thê như yaz7/ (nữ tánh). 


Safa, sahassa biên thể như nayana (trung tánh). 
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A— Dịch sang tiếng Việt 


' l, Cattãro purisä catũhi pharasũhi cattäri rukkhãni chinditvä ãharissanti 
l2: Tã tisso 1thìyo 1mehi th magschi tam atavimm gantvã tissannam ¡ 
' kaññaãnam fni phalãnI adadimsu 
ị 3... Ekassam sãlãyam satam purns ä, paññãsã 1tthiyo ca nisãdissanti 
'4 Mayam Ho navah divasehi pañcahi kumarhi saddhim: 
Kolambanagaram gamissãma 
'5. Pañca dãsã dasannam assanam bahum tiaam appakam udakañca : 
¡— 8harimsu : 
: 6, VTsati punsã dasahi gonehi cattaän khettamI kasanti 
7 Vamlo kahapananam" dvlhi satehi aftha asse kinitvã te catuInnam ¡ 
dhanavantanam vikkImi 


” Dùng xuât xứ cách với 7o 
° Dùng sở thuộc cách 
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kapayo änesum 

: 9 Tãsam mãtä dasa ambe kiniftva catassannam dhTtaranam dadissatI 
10. llãni Lañkãyam pañca-cattäa]Tsa-satasahassam manussã vasanfI 
: II. Pubbe Sãvatthinagare manussãnam satta kofiyo vasi msu : 
12. Tumhe Ito dvihi vassehi Anuradhapuram gantva tattha nava divase Ì 
vasantä manhante cetiye pasIssatha 
Ì 13. Dãso ekena hatthena dve nã|ikere itarena ekam panasañ ca haratI Ị 
14. Aham cattãn vassäni nagare vasitvä tato pacchã tayo mãse gãme 

VaSISsami L 


- __ Wo (bbt): kế từ đây, kê từ bây giờ 

- - lo navahi divasehI: 9 ngày sau Ị 

: _ Divasa (nam): ngày 

!~.. Kahapana: một loại tiền vàng thời xưa L 

- _ Kahãpanãnam dvihi satehi: với 200 đồng kahãpana 

-  Pabbata (nam): núi Ị 

: =_ Pañca- cattälisa-satasahassam: 4.500.000 

|~ Satta kotiyo: 70 triệu 

- __ Anurädhapuram: thành phố linh thiêng của Phật tử Tích Lan 

I- _ Vassa (nam): năm | 

.~_ Pura (rung): tỉnh, thành 

I~.. Na|ikera (nam, trung): cây dừa; quả (trái) dừa | 

- _ Panasa (nam, trung): cây mít; quả (trái) mít 

I-  Mãsa (nam): tháng 

B- Dịch sang Pali 

I. Bốn người đàn bà đã mua 8 trái xoài và tặng chúng cho 2 người con gái. : 
Ngày mai, 5 người đàn ông sẽ đi đến rừng và chặt 10 cái cây với 5 chiếc ; ị 
rìu của họ 

3. Ba cô gái đã đi riêng nhau đến 3 hồ nước và mỗi người đã mang lại 30j 
bông hoa 

4. trong phòng họp này có 500 người đàn ông và 300 người đàn bà 

5... Có 5000 người, 1000 trâu bò, và 500 ngôi nhà trong thành phó này 

6. Bảy người anh của Š thiếu nữ đã đi đến khu rừng kia và giết § con nai 

7. Chúng tôi đã sống tại thành phố Colombo này được 8 năm 9 tháng 

§.. Họ sẽ đi đến để sống ở đó lần nữa trong 3 năm 2 tháng i 

9.. Sau khi đã mua 3 bộ quần áo, người cha đã tặng chúng cho 3 người con : 
gái của ông 
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! 10. Mười người với 20 con bò đực đang cày 5 thửa ruộng này 

: 11, Sáu mươi con voi đã đi từ thành phố ra và 30 con đã đi vào rừng 
12. Trong 12 con ngựa do tôi mua, l con đã được bán cho người khác : 
: 13. Một đầy tớ nam sau khi mang lại 25 trái dừa, đã bán 20 trái cho l người ; 


L đàn bà 


: 14. Hai lái buôn đã mua 2 con ngựa với giá 300” kahãpana 


:—_ Đi nêng nhau ): visum 
¡- _ Mỗi người @): ek*eka 
.- Trâu bò Ó): gãvo 


(6l)  SÓ THỨ TỰ 


- _ Pathama: thứ nhất 
- - Dutiya: thứ nhì 

- - Tatlya: thứ ba 

- - Catuttha: thứ tư 

- - Pañcama: thứ năm 
- - Chattha: thứ sáu 

- - Sattama: thứ bảy 

- = Atthama: thứ tám 
-  Navama: thứ chín 
- - Dasama: thứ mười 
- - Ekãdasama: thứ II 
-  Dvãadasama: thứ 12 


Terasama: thứ 13 
Cuddasama: thứ 14 
VTisatima: thứ 20 
Timsatima: thứ 30 
Cattalisatima: thứ 40 
Pannasatima: thứ 50 
Sathima: thứ 60 
Sattatima: thứ 70 
AsTtma: thứ 80 
Navutima: thứ 90 
Satama: thứ 100 


Các chữ số này được dùng như tính từ. Về nam tánh, chúng biến thể 
như ø#zra. VỆ nữ tánh, chúng biên thê như va hay &umarr tuỳ theo khi 
đôi thành zZ hay 1. Về trung tánh, chúng biên thê như n0ayana. 


Chị ý: 


Câu “người đầu tiên trong § người” và những câu tương tự được dịch 


theo định sở cách hay sở thuộc cách. 


- _ Atthasu punsesu pathamo. 
- __ Atthannam purisanam pathamo. 
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BÀI TẬP 22 


A— Dịch sang tiếng Việt 


' 1, Gacchantesu đasasu purisesu sattamo vãn1jo hoti 
2. Tassa sattamäa dhïtã atthamãya ekam vattham adãsi 
' 3... Catassannam yuvatinam tatiy aya bhãtã pañca asse ãnesi 
¡4.. Mayham pitä sattatime vasse pañcame mase kãlam akãsi 
tộc Mayam 1o chafthe divaseŸ catihi punsehi saddhim dutiyam nagaram 
| øamIssãma 
: 6. ldãmi atthamo Edwardnamo bhũpati raJJam karoti 
¡ 7. Pubbe chattho Parakkamabãhubhipati Jayavaddhana-pure rajjam kari 
S.. Pa{hasälãya asTtIyã sIssesu pañcavTsatimo hTyo gambhTre udake pati 
9. Amhãäkam ptftaro 1to pañcame vasse bahũhi manussehi Anuradhapuram 
: 10. Disu pãthasalãsu pathamäya tisatam sIssä ugganhanti 
11. Dvinnam dhanavantãnam dutiyo timsatiyã yãcakãnam dãnam adäsi 
: 12, Nahayantisu pañcasu narTsu tatiyäya bhattã dhanavã hoti 
13. Bhattam pacantTnam tissannam 1fthTnam dutiyã nahãyItum gamissati 
: 14. Bhagavä pathamam vassam Bãrãnasiyam lsipatanaärame viharI 
15. Tadã so pañcannam bhikkhũnam bahunnam manusãnañ ca šlizitifdii: 
desesi 


- - Kalam akãsi: đã chết, đã qua đời 

:— _ RaJJjam karoti: trị vì, cai trị 

- - Pathasala (nữ} trường học 

- _ SIssa (nam): học trò, học sinh, sinh viên, đệ tử 
- _ Bhattã (bhattu): chồng (biến thê theo nattu) 
- _ Vihari (viharati): lưu trú, ở 
- _ Pura (trung): tỉnh, thành phố | 


B- Dịch sang Pali 


| I.. Người thứ năm trong số 10 thương nhân sẽ mua hòn ngọc : 

| 2. Trong ngày thứ ba, 4 phú gia sẽ bó thí vật thực cho 100 người ăn xin 

3. Có 800 sinh viên tại trường thứ nhât trong 3 trường 

¡4.. Người anh thứ tư của tôi sống trong ngôi nhà thứ 6 trên đường thứ 5 ở; i 
Colombo 


“ Dùng cách thứ 7 (định sở cách) 
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Chúng tôi sẽ đi đến thành phổ trong tháng thứ ba của năm thứ hai 
: 6... Người con thứ 10 của ông ây sẽ đến đây vào ngày 25 của tháng này 
7. Người thứ sáu trong số 7 thiếu phụ mang y phục màu đỏ và người thứ 
năm mặc y phục màu xanh 
!8. Vua Edward đệ thất đã chết cách đây 26 năm về trước? 
: 9 Con của ngài, vua George đệ ngũ, đã trị vì được 25 năm 10 tháng 
10. Tôi sẽ mua con thứ hai trong 10 con ngựa này với 100 đồng kahãpana 
: 11, Trong 80 sinh viên ở trường này, người thứ 20 đã chết hôm qua 
12. Thi thể của nó được mang đến nghĩa địa bởi 1Š sinh viên Ị 
. 13. Người anh thứ sáu của tôi sẽ đến đây với người thứ tư 
14. Người con gái thứ hai của người anh thứ ba của ông ấy học tại trường ; ị 
này 


TRẠNG TỪ 


(@2) Theo Päli, trạng từ dùng theo đối cách, số ít và thuộc trung tánh. 
Ví dụ: 


- - Sukham sayati: anh ấy ngủ một cách an lạc 
- _ Sãdhukam karomi: Ông ây khéo làm 


Nhiều trạng từ không biến thể, như chữ /zđã (khi ấy) có thể được xem 
như là trạng từ. Các trạng từ về số thứ tự được dùng theo trung tánh số ít. 
- _ Pathamam: thứ nhất 
- - Dutiyam: thứ nhì 
Các số đêm trở thành trạng từ bằng cách thêm các tiếp vĩ ngữ: kha/un 
và dha. 
- - Catukkhattum: 4lần 
- - Catudhã: 4 cách, 4 loại, 4 phần 


Một vài trạng từ 


- “Visum: riêng biệt, tách rời - Dvikkhattum: hai lần 
nhiêu lân - - Sakim: một lân 
- - Dukkham: khó khăn - - Pañcadha: theo năm cách (loại, 


- _ Samam: đồng đều, như nhau phần) 
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- - Sanikam: chậm - - Katham: thế nào, sao 
- - SIpham: mau, nhanh - _ Tathã: như thế này 
- - Evam: như vậy - _ Sãdhukam: khéo, tốt, gIiỏI 
- _ Sahasã: thình lình; cứng cỏi - - Abhinham: thường thường 
- Da|lham: vững vàng, mạnh mẽ - Ekamantam: một bên 
- Ekadha: theo một cách (loại, 
phần) 
BÀI TẬP 23 


A— Dịch sang tiếng Việt 


: 1, Inesam dasannam dhanavantãnam pañcamo sukham jTvati 
2.. Ayam đTpI sanikam ãgantvã sahasäã gãvIyã upar1 patI 
: 3... Atthannam kaññãnam chatthã gãvim da|ham bandhitvä vãpIm nesi 
4. Ime pañca dãrakã abhinham magøse dhãvantä kilanti 
' 5, lmesu navasu sIssesu saftamo sadhukam ugganhãti 
6. Bhikkhũ Bhagavato sanikam ägantva tam vandiva ekamantam 
nIs1dimsu 
i7. So setthi atano dhanam pañcadhã vibhajitvä pañcannam dhïtarãnam 
adadi 
8... Tassa chatthaya dhTtuya putto dvikkhattum Imam nagaram ägacchi 
:9_ Pathamam te assäa ratham samam adaddhimsw, dutyam sipham : 
dhãvimsu 
: 10, Mama atthannam bhãtaraänam catuttho dukkham jTvatI 
II. Katham te cattäro vãn1Jã tattha vasanti? 


: 12, So dhïtaram evam vatväa sahasä tato aññam thaãnam gacchi 
TT ôn “ng yyếi TT .....1EHƑŸŸÿŸ 11H kẽ Em wwraagvwrysydee 1 


- _ Attano: của chính mình 
:—_ JTvati: sông, sinh sông 
- _ Vibhajitvã (vibhajati): sau khi phân chia 
-  Vatväa (vadati): sau khi nói 
E2 022/204 VOQỢ QAQQ À NV 4V TA do TA N UY  NN VÀ | NO 1 
| B- Dịch sang Paj 


I1. Ề Mười đứa con trai ây luôn chơi tại chỗ này 


mĩ.“ nỉ—m—= “=m—-= ==—-= ===—Y~= ==——-= ==—= ==——= == m. m.—~ ==—--= ==—- ==—-- === 
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Người thứ năm trong 7 thương nhân này sống an lạc 
:3.. Đức vua đã rời khỏi thành phố 2 lần và đên tắm một lần trong hồ ; 
!— TƯỚC này | 
4.. Những con ngựa sẽ chạy mau và kéo những chiếc xe theo chúng một ; 

cách đều đặn 

r9. Vị tu sĩ thứ tư trong 7 tu sĩ không giữ giới luật tinh nghiêm 
6. Mười hai thương gia này đã đi đến Đức Phật và đã ngồi xuống một Ï ị 
bên đề nghe Ngài thuyết pháp, 
7. Thình lình, một tên trộm đã đến tôi và cố lấy cây dù của tôi Ịị 
: 8. Họ cùng đi chậm rãi đến bờ sông và trở về riêng mỗi người 
L9. Người thứ ba trong 5 người con trai của bạn tôi học một cách khó | 
khăn 
! 10. Làm sao anh â ây đã vào thành và ra khỏi thành nhanh như vậy? 
11. Người con gái thứ hai của người anh thứ sáu của ông ây sông một, 
Ị cách khô sở | 
- 12. Nó đã nói với người chị thứ ba của nó như vậy và bỏ đi 


I-.. Giữ gìn, hộ trì (2): rakkhati 
- Giới luật (2):s1laãno, skkhãpadãni 
I~.. Bài thuyết giảng, thời pháp (4): desanã (nwx) | 
,=_ Đã cố găng (7): ussahi (ussahati) 
I- _ Cũng đi (§): ekato 


Tae Án xi0 me E151 SE bieesiSi- E6 ee=rimoe. Ja6E=s.Eìế? Zm.Brếsig S68 miáÌr J6i6=mstiáasibi==isil và 0E (2/6068), 26 0ðieenie si; tnstyy Jezidl 


(3) Cú pháp là phần văn phạm bàn về thứ tự của những chữ trong 
một câu và về những tương quan giữa chúng với nhau trong câu tạo 
cầu đó. 


—— Trong một câu có thể chứa một số chữ nào đó, nhưng người ta không 
thê tạo thành một câu mà không có động từ. 


Ngay đến một câu ngắn nhất cũng phải có 2 phần: ch ứừ &a#ã) và 
thuật từ (kriyđ). (Người ta có thê nói “đi” không có chủ từ nào nhưng ở đây 
có chủ từ ngâm.) 


Puriso sayati (người đàn ông ngủ) là một câu đầy đủ. Ở đây, puziso là 
chủ từ, và say là thuật từ. 
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Câu trên không có túc từ vì động từ không cần túc từ nhưng tha động 
từ luôn luôn cân có túc từ. Bởi thê, một câu thành lập với tha động từ gôm 
có 3 phân: 


1L Kattä (chủ tù) 
2_ Kammam (túc từ) 
34 Kriyä (thuật từ) 


Vĩ du: Puriso r„kkham chímdatI (người đàn ông chặt cây). 


- - Chủ từ: punso 
- - Túc từ: rukkham 
- - Thuật từ: chindati 


THỨ TỰ CỦA CÂU 


(64) Trong câu “puriso rukkham chindati”, chủ từ đứng trước, kế 
đền là túc từ và cuôi cùng là thuật từ. 


Nhưng ở đây không có một luật nhất định về thứ tự những chữ trong 
câu văn Pä]I. Câu trên có 4 cách việt: 


1. Punso rukkham chindati 
2 Rukkham puriso chmdati 
3. Chindati puriso rukkham 
4 Punso chindati rukkham 


Bắt cứ cách viết nào ý nghĩa cũng giống nhau; và tìm chủ từ, túc từ 
không khó. Chúng luôn luôn có biên thê khác nhau. 


HOÀ HỢP 


(65) 
I.. Thuật từ phải hoà hợp với chủ từ về số và ngôi. 
2. Tính từ (gồm phân từ) phải hoà hợp với danh từ về tánh, số, và cách. 
Ví dụ: Balava puniso sayanfđm gonam bandhatI. 
3. Quan hệ đại danh từ phải hợp với từ thay thế (danh từ hay đại danh từ đi trước) 
về tánh, số, và ngôi. 
Ví dụ: 
- __ Ye puññam karonti te saga nibbattanti. 
- - Ye magøe gacchatI tassa pItã hTyo marI 
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BÀI TẬP 24 


A— Tìm ra chủ từ, túc từ và thuật từ trong những câu sau: 


Bhãtã vapim gacchanto ekassa rukkhassa mũle nis1di 
Tassa pItä pato gehã nikkhamitväa vanam gamissatIi 
Te pakkhino tesam rukkhãnam sãkhãsu nisTditvã ravanti 
Catassa kumäriyo pupphãmI ocmnitum ekam rukkham ãruhimsu 
Dasa hatthino Imassa taruno attha sakha bhañjitva khadimsu 
Sä yuvati dve mãlã pilandhitvä hasantT titthati 
Suve mayam tam nagaram gantväa bahũnI bhandãni kinissama 
Magse dhãvantä pañca dãrakã ekasmim ãvãt{e patimsu 
Pannarasa vãn1Jã dasa asse aharitvã setthino vikkinimsu 

. Dve kassakã cattãro gone hartvä tassam nadiyam nahãpesum 


=`+©mC. a¬+tt 2km 


Tư 
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B~ Điền vào chỗ trồng dưới đây chủ từ, túc từ và thuật từ (nếu cân): 


. L,..... ukkham ãmhitväa phalãnI ocInäti. 
Ì2.. Magge gacchanto... dhãvante... passi 
. 3. Tuyham bhaginT dãrakam ädãya hasanti... 
4. Dãso... aJJuya bandhitvã nahãpeti 
, ^...... apanamha vatthani kimtvä anetha 
| 6. Mayam nahãtvä ãgantvä bhattam... 
. 7. Aham suve tayäa saddhim gãmam... 
| §.. Yuvatiyo... ocInitum... øgamissantI 
.0.. Amhãkam... tasmim nagare bhandãm vikkinanti 
L 10. Cattäro... padumãnI ãdãya vihãam gamissantI 


KHOÁNG TRƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH CÂU 


(66) Một câu gồm có 2 phần: chứ £ừ và thuật từ, hay đôi khi gồm có 3 
phân: chứ fừ, túc từ và thu ật tử (Lưu ý: túc từ tuỳ thuộc vào thuật từ). 


Khi khoáng trương một câu, người ta phải khoáng trương chủ từ hay 
túc từ hoặc cả hai. Chúng có thể được khoáng trương với một hay nhiều tính 
từ, hoặc với một danh từ về sở thuộc cách mà có tính chất của một tính từ; 
nhưng khi nó tách vật sở hữu, từ những cái khác. Sự nới rộng của một thuật 
từ được gọi là khoáng trương. Ta có thê thêm một hay nhiêu trạng từ hay 
những chữ trong sở dụng cách hay chỉ định cách. Ví đ„: 

-  Puriso rukkham chindatI 


©Ð 9© mOStr*t+2km 
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- _ Gono tiqam khadati 


Khoáng trương chủ từ 


Balaväa 


So seto balava 

Paññavä dhanavä balT 
- — Ratto Gono 
- — Balavä seto 
-  Catuppado singT balo rukkhe baddho 








Khoáng trương túc từ 
Mahantam 
Uccam mudum 
Pupphehi phalehi ca yuttam tam 
Bahum 
Khette Jatam 
Bahum khuddaka khettamha dãsena anTtam 


Pharasuna Chindati 
Hatthehi pharasum ãdãya 

Tasmim vane Idãn1 

ldaäni Khadati 
Tatha thatvã sipham 

Visum vIsum katvä ãdäya 


BÀI TẬP 25 


Khoáng trương thuật từ | Thuật từ 





A— Khoảng trương những câu sau đây: 


KumäãrT bhattam pacati 
Dãmko magse kllatI 
'Vãnarä rukkhe nisTdanti 
Kassakã khettam kasimsu 
STho vanamhi vasati 
BhũpatI nagare caratI 

Pitã gehe sayati 

Dhitaro nadiyam nahãyanti 


% GIÁO TRÌNH PALÏ - Tập 1 


B— Phán tích những câu dưới đây: 


I. Cattaro purisä balavante attha gone tam mahantam khettam harImsu 

¡ 2. Imasmim gãme afthasu gehesu pañcatimsati manussa dukkham vasanti 
: 3. Te dhanavantã mahantesu mañcesu sukham sayissanti 
4. Pañcannam dãsãnam dasa puttä visatiyä balavantehi gonehi khettam; ị 
: kasanti 

5... Ekã itthr dvmnam puttãnam rattãnI vatthãni ãharitvä adãsi 

: 6. Dhanavanto vãnlJã sakatehi bhandãni ãdãya gãme gantväa tãn! sigham : 
vikkInissanti | 
: 7... Bhũpatino pathamo putto bahũhi manussehi saddhim uyyãnam gamissatI : 
S.. Mayam mãtulãmT rattam gävim dighaya raJJuy ä da|ham rukkhe bandhi 

: 9 Se{thino balavanto attha puttã kakkhalam coram asThi paharitv ã tatth” eva : 

¡— mãïsum 
: 10. Gãmam gacchanfT vanitä aññassa balam dhitaram disvã tassã tayo ambe ! 

. —adãsi 


(Tatthˆeva = tattha + eva) 


: ' 
ren mem mỶ——mHB mỲa=—BmB HH EmmmÀ HH Ơn HỦm HHH=m HÔ HH HHƠm mm HH mm HỰmÔ mm: MHỦm HH“ Ôm: mm HmE= HH: HH HH HH mm HHmSÔm HÔ SH m mmmH HH 


THỤ ĐỘNG THẺ 


(67) Các động từ có trong giáo trình từ tước đến nay thuộc năng 
động thể. Muốn biến một động từ thành thụ động thể cần phải thêm 
yø và nhiều khi yø có chữ ¿ hay 7 đứng trước động từ căn, trước khi vĩ 
ngữ được thêm vào. 

- _ pac +Tya + tỉ = pacTyati: được (bị) nấu 
- - kar +Tya † ti = karTyatI: được làm 


Nhiều khi chữ yø bị đồng hoá bởi phụ âm cuối của động từ cơ bản: 
- _ pac + ya † tỉ = paccati 


- _ Vac + ya † ti = vuccatI: được nói 
(68) Để hình thành 1 câu với động từ ở thụ động thể, chủ từ phải biến 
thê theo Sở dụng cách” và túc từ phải là Chủ cách. Động từ có sô và 


ngôi như Chủ cách (túc từ). 


* Tatiya = Ablative of agent. 
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Đây là cách mà các nhà văn phạm Pãä|i nêu ra. Tuy nhiên, trong tiếng 
Anh, chủ từ luôn ở Chủ cách, do đó túc từ trở thành chủ từ khi câu chuyển 
từ Chủ động thê sang Thụ động thẻ. 

Vĩ dụ: Vamita odanam pacafi. 


®> Chuyên sang thụ động thê: Vaniãya odano paciyati (hay paccafi). 


Ở đây, "vanitäya" gọi là anuttakattã (tác nhân, chủ từ) và "odano" gọi 
là uttakamma (túc từ ở Chủ cách) trong tiêng Pali. 


(6) 


Chia động từ paharma, thụ động thể, thì hiện tại 


Chia động từ paca, thụ động thể, thì hiện tại 





Daccasi | paccanti 
DaccãmI | paccama 





Một số động từ: 
- - KarTyati: được làm - - Akaddhiyati: bị lôi kéo 
- _ Ganhiyati: được lấy - - DTyatI: được cho 


-  HarTyati: được mang (đem)ởđi - KáTyati: được cày 


- - AharTyati: được mang lại Desïyati: được thuyết 


- - Bandhryati: bị cột (buộc) - - MarTyatI: bị giết 
- - BhuñjTyati: được ăn - - VandTyati: được lạy, được đảnh 
lễ 


- - Kinyati: được mua 
- - Vikkimryati: được bán 
- - Rakkhryati: được hộ trì 
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- - DhovTyati: được giặt - - BhaãsIyatI: được nói 


BÀI TẬP 26 


A— Dịch sang tiếng Việt 


I.. Kaññaya odano pacTyatI 
2. Te gonã dãsehi paharTyanti 
3. Tvam balinãa punsena äkaddhTyasi 
4. Mayam amhãkam arThi mãrTyãma 
5. Te migä tãya dãsiyã bandhTyanti 
6. Iminã vaddhakmã Iimasmim game bahũni gehãni karTyanti 
7... Tumhe tasmim game manussehi bandhTyatha 
S.. Amhãkam bhandãn! tesam dasehi gãmam harTyanti 
9. Atthahi vamJehi cattãäro assa nagaram aharTyantI 
: 10. Mayam amhäkam dhïtarehi nattãrehi ca vandiyãma 
: II. Tam mahantam khettam pañcahI kassakehi kasTyati 
12. Vanitãya bahũni vatthãnI tassam pokkharanmryam dhovTyanti 
13. Setthina bahunnam yãcakãnam dãnam dTyati 
14. Tasmim ãrame vasantehi bhikkhũhi silãni rakkhTyanti 
15. Chahi bhikkhũhI pañcasatãnam manussanam dhammo desTyati 
: 16, Paññãsãya manussehi tasmim ãpane bahũnI bandãmI kinTyanti 
: l7. Dasahi vãnttahi dvisatam ambani vikkInTyanti 
: 18, Dãsiyã pakko odano gahapatina bhuñJTyati 
: 19, Magge thito dãrako tassa mãtuyä hatthehi ganhTyati 


B- Dịch sang Pali 


¡ 1. Các con quạ bị trói bởi những người đầy tớ với những sợi dây thừng 
2. .Hai con ngựa đen được mua bởi hai người giàu 
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! 3. Anh bị đánh đập bởi 4 người 


4. Ngôi nhà này được làm bởi § người thợ mộc 

5.. Chín con nai bị giết bởi 2 con sư tử trong khu rừng kia 

6. Anh bị kéo đến thửa mộng kia bởi những người mạnh mẽ ấy 

7.. Nhiều hàng hoá được bán tại làng này bởi 2 thương gia nọ 

§.. Các anh bị trói chặt bởi dân chúng của thành phố 

9. Đứa bé được mẹ đưa đến bác sĩ 

10. Cơm được nấu khéo léo bởi người con gái thứ hai của vị thương gia 

II. Giáo pháp được những vị tu sĩ tại ngôi chùa ấy giảng giải cho dân chúng l 
tại làng này 

12. Cơm do "gười nữ tỳ nấu được con và những người anh của cô ấy ăn 

13. Nhiều tắm vải đỏ được các thiếu phụ giặt trong bề nước ấy 

14. Ba trăm quả xoài được bán bởi 6 người đàn bà cao lớn 

15. Nhiều của cải được đem cho những người bà con của ông ấy bởi người ¿ 
giàu có kia 

l6. Tất cả cỏ trong thửa ruộng này được ăn bởi 8 con bò đực và 4 con bò cái 

17. Đức Phật được thờ cúng khắp nơi trên hòn đảo này 

18. Hai thửa ruộng được cày bởi l2 nông dân và 6 con bò đực. 

19. Những người ấy đi bằng con đường kia đã bị con sư tử giết 

20. Con trai của người đang đi trên đường bị người mạnh mẽ ấy đánh ; 


mm sữ vựng: Vihära (m) tịnh xá, chùa. 


Œ0) Thì quá khứ và thì vị lai của thụ động thể được hình thành bằng 
cách thêm 7 + yz vào động từ căn trước các động từ vĩ ngữ. 
I. Thì quá khứ, ngôi thứ 3, số ít: 
pahara + 1 = pahara + Tya + I = paharTyT 
2. Thì vị lai, ngôi thứ 3, số ít: 
paca + 1ssafl = paca † Tya + IssatI = pacTyIssatI 


QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 


ƠI) Các quá khứ phân từ, như động từ, được chia thành 2 loại: răng 
động thê và thụ động thể. 


Hiện tại, phân từ năng động thể đã học xong, và hiện tại phân từ thụ 
động thê được thành lập băng cách thêm ï + yư vào động từ căn trước những 
vĩ ngữ năng động thê: 


- _ Daca † mãña: paca TIya + mãna = pacTiyamana 
- _ pahara + nta: pahara + Tya + nta = paharTyanta 
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Những hình thức như øacamana (đang được nấu) và Vuccam ana 
(đang được nói) được hình thành cũng bằng cách thêm yz vào phụ âm cuối 
cùng. (Cách thức hình thành như thế nào sẽ được nói trong cuốn II) 


(2) Quá khứ phân từ năng động thể rất ít. Các quá khứ phân từ thụ 
động thê được hình thành theo nhiêu thê thức, cách thông dụng nhât 
là thêm ta hay ita vào động từ căn hay động từ cơ bản. 


- _ paca + ita = pacita: được nấu 

- _ hara + ita = harita: được mang 

- _ ñã +ta =ñãta: được biết đến 

-  nI+ta =nita: được dẫn đi 

- - bhũ + ta = bhũta: được trở thành, được hình thành 
- _ nahã + ta =nahãta: được tắm 

- - Su †+fa = suta: được nghe 


Chúng ta thấy a được thêm vào động từ căn có vĩ ngữ z và /œ được 
thêm vào động từ căn có vĩ ngữ không phải a. Nhưng luật này không được 
áp dụng nhât định. 


: Nhiều khi z¿ được dùng để thành lập các quá khứ phân từ thụ động 
thê: 


chida + inna = china: được cắt, chặt 


- _ bhiđa + inna = bhimna: bị vỡ (bể) 

- - đã +Inna = dinna: được cho 

- _ tara + immna = tinna: được vượt qua, được cập bờ 
- _ ni + sida +inna = nisinna: được ngồi 


(3) Các quá khứ phân từ khả năng cách được hình thành bằng cách 
thêm /abba hay ønïya vào động từ cơ bản. 


- _ Katabba (karanTya): cần phải - _ Nisiditabba: nên ngồi 
làm, nên làm - - Vattabba:nên nói 

- _ Pacitabba: cần phải nấu, đáng - _ Vanditabba: đáng phải đảnh lễ 
được nấu - - Databba: nên cho 

-  Bhuñjatabba: nên ăn cần phải -  Chỉinditabba: nên chặt, cần phải 
ăn chặt 

- - Dhovitabba: nên giặt, cần phái - Rakkhiabba: nên hộ trì, cần 
giặt phải hộ trì 


-_ Bhavitabba: đáng được - - Ugganhitabba: đáng học, nên 
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hình thành học, cần học 


. Mama bhãtã tasmim vane ahimdanto chmdanTye bahũ rukkhe passi 


BÀI TẬP 27 


A— Dịch sang tiếng Việt 


Kaññãya bhuñJiyamãnam bhattam sunakhassa dãtabbam (hotI) 
Purisena chindTyamäno rukkho gehassa upar1 pafIssatI 
Purisehi khettani kasitabbami, vanitahi tesam bhattam pacitabbam 

Puttehi dhñtarehi ca pataro mãtaro ca vanditabba honti 

Dãsena harTyamäno asso vãn1jãnam vikkImtabbo hoti 

Corehi paharTyamãna purisã aññam kattabbam adisvä atavim dhãvImsu 
Sarathinã paharT yamano asso ratham äkaddhanto sipham dhãvati 
Tumhehi dãnäni dãatabbami, silani rakkhiabbaml, puññãni kaãtabbãni 
(hontI) 


Sissehi đhammo softabbo satthãni ugganhitabb ãni 


. Mayäã diyamãnam bhuñjJitabbam bhuñjJttum bahũ yãcakã aãgacchanti 
.. Vanita dhovitabbani vatthani ãdãya vitthatam nadim gamissati 
. Yuvatiyo vandanTyäni cetiyäni disvä cekãya kaññaya ocinTyamãnänl : 


padumäãnI yãcImsu 


Adisvã: không thấy 
Sotabba: nên nghe, cần được nghe 
Sattha (trung): khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật 
Dïyamãna (dadäti): khuyên răn, huấn thị 
OvadTyamãna (ovadati): khuyên răn, huấn thị | 


B- Dịch sang Paji 
Trái cây đang được ăn bởi đứa trẻ không nên cho một đứa trẻ khác 
Thửa ruộng phải được cày bởi những người làm ruộng với những con bò 
đực của họ ị 
Đang bị đánh đập bởi kẻ thù và không biệt phải làm gìŸ, người ây đã 


* Kim kãtabban tỉ ajãnanto. 
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Ø1a Ølàảu có 
: 5. Cha mẹ của các anh phải được các anh kính lễ và hộ trì 
6. Được thầy giáo khuyên bảo, người sinh viên đã bắt đầu học những điều ! 
: cần phải học 
!7.. Những con ngựa đang được những thương nhân mang đi sẽ phải được Ì 
bán vào ngày mai 
8. Con ngựa đang bị tên nô lệ đánh đập đã chạy nhanh đến thửa mộng 
: 9... Giới luật cân phải được hộ trì, của bố thí cần phải được cho bởi các anh 
10. Nhiều quần áo phải được giặt bởi bạn bè của chúng tôi 
: 11. Mười người đã chặt 10 cây cần phải chặt trong vườn này 
12, Cây cối bị chặt bởi nó sẽ đồ trên những cây khác 
13. Những thương nhân đã không nhận được món ăn nào đáng được họ ăn 
I 14. Những gì phải đến sẽ đến với chúng ta, và những người khác 
. 15. Cơm phải được nấu và được mang đến ruộng bởi chúng tôi 


' 
—-- ==—-- ->=—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-~* --—-- --—=- -- —-- -- —-- --—-- 


| - - Cha mẹ (câu 5): matãpItaro 
.~_. Được khuyên răn (câu 8): ovadito (ovadati) 
|- _ Sẽ đên (câu l4): bhavissanti 


CÁC ĐỘNG TỪ SAI BẢO 


(4) Các động từ sai bảo được hình thành bằng cách thêm vào động 
từ căn những tiền trí từ e ayø, ãpe hay ãpaya trước các vĩ ngữ. 
Nguyên âm của động từ căn được thêm dài hoặc thay đổi trước 
những tiền trí từ này, khi đi rước một phụ âm, và không đổi khi đi 
trước hai phụ âm. Ví dụ: 

- _ pac +e + tỉ =pãceti: khiến nấu 





- _ pac +aya + tỉ = pãcayati: khiến nâu 
- _ pac + ãpe + t = pãcãpcti: khiến nấu 
- _ pac + ãpaya + tI = pacäpâyti: khiến nấu 


Giữa các động từ øđcefi, pãcaydfi và corefi, coraydfi có hình thức 
giông nhau, nhưng các chữ trước thuộc động từ sai bảo, còn hai chữ sau 
thuộc động từ thông thường. 


Œ5) Các loại động từ coreii thuộc loại corayafi lẫy chữ ãpe hay ãpaya 
đề trở thành thê sai bảo: coräpefi, corapaydt. 


(6) Các động từ trở thành tha động từ khi trở thành thể sai bảo. 
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- - Dãrako sayatI: đứa bé ngủ 
-  Matã dãrakam sayäpeti: người mẹ làm cho đứa con ngủ 


Các tha động từ còn có một hay nhiều tức từ trong thê sai bảo. 


- _ Gono tiqam khadati: bò ăn cỏ 
- _ Dãso gonam tinam khãadãpeti: người đây tớ khiên bò ăn cỏ 


Œ7)__ Một số động từ sai khiến: 


- _ Kãrãpeti: khiến làm - _ Äharãpeti: khiến mang lại 
- _ Ganhãpeti: khiến lấy - - Gacchãpeti: khiến đi 

- _ Nahãpeti: khiến tắm - _ Chindãpeti: khiến chặt 

- _ Bhojãpeti: khiến ăn - _ Mãrãpeti: khiến chết 

- _ Nisidäpeti: khiến ngồi -  Dãpeti: khiến cho 


- _ Haräpeti: khiến đem đi 


BÀI TẬP 28 


A— Dịch sang tiếng Việt 


': 1. Setthï vaddhakim geham kãrãpeti 
2. Matä darakam pokkharaniyam nahãpessat1 
3... Amhakam pitaro bhikkhũ bhoJãpesum 
4. Vanitãyo dãsim bhattam pãcãpesum 
' 5, Päpakanno dãsehi” bahũ mige mãräpenti 
6. Gahapatayo punsehi dãrũni ganhãpenti 
: 7... Garu sIsse dhammam ugganhãpesi 
8... Adhipati purnsehi rukkhe chíndäpessati 
| 9.. Aham kaññahi bhandãnI ãharãpessami 
10, Tumhe bhãratechi kapayo gãmam haraäpetha 
LH, Mayam dasahi gonehi khettam kasãpessama 
L12.,Mãtã putam phe nisidäpetvã bhattam pacitum tandule ahãrapesi _... 


B- Dịch sang Paji 


* Dùng cách thứ 3 
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1. Người có tội khiến những người anh của nó giết những con chim 
2. Những người giàu khiến những người con của chúng cho vật bố thí 
3. Ông vua m lệnh cho người thợ mộc làm 5 ngôi nhà 
4. Người đánh xe sai người nô lệ đem 2 con ngựa đến gần cỗ xe 
5.. Những người đàn bà khiến những người con gái của mình nấu cơm cho 
| những người khách 

' 6. Người thợ mộc khiến công việc được làm bởi người đầy tớ 

l/ Nhà lãnh đạo khiến những người của ông chặt nhiều cây trong khu vườn 
: của mình 
¡8. Họ sẽ làm cho thửa ruộng được cày bởi 20 con bò đực 
'9.. Tôi sẽ khiến con tôi ăn một ít thức ăn 
ị 10. Chúng tôi sẽ khiến cho những đây tớ của chúng tôi đi đến thành phố 
_— Họ sẽ làm cho những con bò cái ăn cỏ 


- - Tandula: gạo : 
L:. .Công việc: kammanta, kamm — — _— _ 
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NGỮ VỰNG 


CHỮ VIÉT TẮT 


: nam tánh 

: nữ tánh 

: trung tánh 

: cả 3 tánh 

: tính từ 

: động từ 

: đại danh từ 

: trạng từ 

: liên từ 

: thụ động từ 

: sai khiến động từ 
: nguyên mẫu 

: quá khứ phân từ 

: hiện tại phân từ 

: khả năng phân từ 
: bất biến quá khứ phân từ 
: bất biến 


Tra từ Pa]i— Việt theo thứ tự trong bảng chữ cái Pa]i: 


U: E, O 


1% 
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NGỮ VỰNG PALI- VIỆT 


akkhi (rung): con mắt 

agacchi (đĐ: đã đi 

aggI (nam): lửa 

añguli (nữ): ngón tay 

acarI (đĐ: đã đi 

aja (nam): cơn dê 

ajja (tt): hôm nay 

añña (tt): người khác, vật khác 
aññ atara (ft): người khác, vật khác 
afavi (nữ): rừng 

attha (3): 8 

atthama (ft): thứ 8 

atthavTsatI (nữ): 28 

atthasata: (trung): 800 

atthaãdasa (3): 18 

atthãrasa (3): 18 

atthasi (đĐ: đã đứng 

atthäsit (nữ): 80 

atth (tung): xương, hạt giống 
anda (rung): trứng 

atikkamtum (ngm): vượt qua, vượt lên 
atithi (nam): người khách 

atha (bb): rồi thì 

attha ññũ (nam): người hiểu biết 
adäsi (đĐ: đã cho 

addhã (bb): nhất định, chắc chắn 
adhipati (nam): lãnh tụ, người chủ 
anugacchati (đ0: theo sau 
anussarati (độ: nhớ lại 
anussaranta ( http): đang nhớ lại 
antar ä (bb): ở giữa 

anto (bb): ở trong 

apagacc hati (dt): đi ra, ra khỏi 
apaci (đt): đã nấy 

apara (ft): khác; hướng tây 
apassanta (htp\): không thấy 

api (bb):c ũng, và 

appaka (ft): một ít, một vải 
abhavi (đÒ: đã là 

abhinham (trt): thường, luôn luôn 
amata (trung): bất tử 

amba (nam): trái xoài 

ambu (rung): nước 

ammã (nữ): mẹ 

amkEe (đdt): chúng tôi 

amhãkam (đdt): của chúng tôi 
ayam (nam, nữ):này (ông này, bà này) 
arañña (rung): rừng 

ari (nam): kẻ thù 


alañkaroti (đ: trang điểm, trang hoàng 
asani (nữ): sắm sét 

asi (nam) thanh gươm 

asTu (nữ): 80 

assa (nam): cơn ngựa 

assa (đdŒ): của nó, cho nó 

assa (đđŒ): của nó, cho nó (nữ tánh) 
assu (trung): nước mắt 

ahi (nam): con răn 

aham (đd): tôi 

aka ddhati (đ0: kéo, lôi 

aka ddh†yati (đ: bị kéo, bị lôi 
äkãsa (nam): bầu trời 

äkhu (nam): con chuột 

ñgac chati (đ): đến 

ãgac chỉ (đ): đã đến 

ñgata (qkpt): đến 

ñägantvä (bbqk): sau khi đến 
ñägantum (ngm): đến 

ñgamma (bbqk): sau khi đến 
ãdãya (qkpt): sau khi lấy 

ãnefI (đỤ: mang lại 

ãnesi (đỤ: đã mang lại 

ãnetvã (bbqk): sau khi mang lại 
ãpana (nam): chợ, cửa hàng, tiệm 
ãma (ft): chưa chín 

ama (bb): dạ, vâng, phải 

ãyu (trung): tuổi 

äyudha (trung): khí giới, bịnh khí 
ãrabhati (đ: bắt đầu 

ãrabhi (đ): đã bắt đầu 

ãrãma (nam): tịnh xá, chùa 
aruyha (bbqk): sau khi leo lên 
ãruhati (đỤ: leo lên 

äruhi (đỤ: đã leo lên 

aruhitv ã (bbqk): sau khi leo lên 
aloka (nam): ánh sáng 

ävãta (nam): cái hồ 

ahata (qkpt): đã mang lại 
aharati (đĐ: mang lại 

aharanta (htpt): đang mang lại 
ãharäpeti (skpt): khiến mang lại 
ahar1 (đÙ: đã mang lại 
đharitum (ngm): mang lại 
aharTyati (tđ): được mang lại 
ahãra (nam): vật thực, thức ăn 
ahindati (đÒ: đi lang thang 
IcchatI (đĐ: mong ước 

1tara (ft): khác 
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1o (bb): vậy thì; từ nay trở đi 

1thT (nữ): đàn bà 

Idam (đdt): vật này 

Idãni (bb): hiện nay, nay, bây lờ 

Idha (bb): ở đây 

ma (đdt): này 

mã (đdi): những cái này (nữ) 

me (đdí): những cái này (nam) 
sỉ (nam): ấn sĩ 

]sIpa tan ärama (nam): vườn Ẩn Sĩ 


ukkhipitvä (bbqk): sau khi đứng dậy 


ugga nhãt (đ): học 
ugganhifabba (knpt): nên học 
ucca (ft): cao 

ucchu (nam): mía 

utthahati (đ): dậy, mọc lên 


utthahrtv ã (bbqk): sau khi dậy, hiện ra 
utthãpetvã (bbqk): sau khi thức dậy 


uddeti (đÐ: bay 

uttara (f): hướng bắc, cao hơn 
uftãna (ft): nông, cạn 

udaka (trung): nước 

udadhi (nam): biển, đại đương 
udeti (đ): mọc lên 

uparI (bb): trên, ở trên 

uppala (rung): hoa huệ, hoa súng 
ubhaya (3): cả hai 

ussahati (đÙ: có gắng 

eka (): một 

ekakkhaftum (trt): một lần 
ekacatta]Tsati (nữ): 4l 

ekatimsati (nữ): 3l 

ekato (bb): cùng nhau, với nhau 
ekadä (trt): một ngày kia; một lần 
ekadhã (trt): theo một cách 
ekattha (bb): một nơi 


ekamantam (frt): bên cạnh, một phía 


ekavTsati (nữ): 2l 
ekasatthi (nữ): 6l 
ekadasa (3): II 
ekadasama (fÐ: thứ II 
ekasĩu (nữ): S1 

ekũnac attalsati (nữ): 39 
ekũnatimsati (nữ): 29 
ekũnapaññäsatIi (nữ): 49 
ekũnanavifi (nữ): 89 
ekũnavTsatI (nữ): 19 
ekũnasatthi (nữ): 59 
ekũnasattati (nữ): ó9 
ekũnasata (trung):99 
ekũnäsTt (nữ): 79 

eta (3): ấy, kia 
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ettha (tt): ở đây 

evam (Pb): như vậy, vâng 

esä (nữ): bả kia 

eso (nam): ông kia 

okkamma (bbqk): sau khi đi qua một bên 

ocinäti (đ0: nhặt, lượm; thâu, gom 

ocinftväa (bbqk): sau khi nhặt sau khi 
thâu 

ocinttum (ngm): lượm, thâu 

otarati (đ: đi xuống 

otaritvã (bbqk): sau khi đi xuống 

odana (nam, trung): cơm 

otima (dkpt): đi xuống 

oruyha (bbqk): sau khi đi xuống 

oruhati (đ): đi xuống 

oloketi (đĐ: nhìn 

olokenta (htpt): đang nhìn 

kacchu (nữ): ngứa, ghẻ 

kaññä (nữ): con gái 

katacchu (nam): cái muỗng 

kaneru (nữ): voi cái 

kata (qkpt): làm 

katama (đd): bao nhiêu; cái nào (trong 
nhiều cái) 

katara (đdt): cái nào (trong 2 cái) 

kattu (nam): người biên tập; người làm 

kattha (trt): ở đâu 

katvä (bbqk): sau khi làm 

katham (bb): thế nào 

kathã (nữ): lời nói 

kathetI (đĐ: nói 

kathesi (đỤ: đã nói 

kadalT (nữ): trái chuối 

kadä (tt): khi nào 

kap1 (nam): con khi 

kamma (trung): công việc, hành động 

kammanta (nam): công việc, hành động 

kammak aära (nam): người làm công 

karariya (knpÐ: nên làm 

kari (đĐ: đã làm 

karIssati (đĐ: sẽ làm 

karT (nam): con voi 

karTyatI (tđĐ: được làm, bị làm 

karotI (đ9:làm 

karonta (htpÐ: đang làm 

kavi (nam): thi sĩ 

kasatI (đỤ:cày 

kasTyati (tđÙ): được cày 

kassaka (nam): nông dân 

kaka (nam): con quạ 

kakT (nữ): quạ mái 

kãtabba (knpÐ: cần làm, đáng làm 


kãtum (ngm): làm 

kara na (trung): nguy ên lý, lý do 
kãñrãpeti (skđ9: khiến làm 
kãya (nam): thân thể 

kala (nam): thời gian 

kãlam karoti (đĐ: chết, qua đời 
kãñsu (nữ): cái hồ 

kRla (tt): đen 

kinanta (htpÐ: đang mua 
kinäati (đ): mua 

kim! (đĐ: đã mua 

kintvä (bbqk): sau khi mua 
kirryati (tđĐ: được mua 

kiti (nữ): danh tiếng 

km 3): cái gì 

kilati (đỤ: chơi 

kflfv ã (bbqk): sau khi chơi 
kukkufi (nữ): gà mái 

kucchi (nam, nữ): bụng 

kutthT (nam): bệnh cùi 

kuto (bb): từ đâu 

kuddha (qkpÐ: tức giận 
kumãra (nam): bé trai 

kumäãrT (nữ): bé gái 

kula (trung): gia đình, giai cấp 
kulavantu (ff): có giai cấp cao 
kuhim (frt): ở đâu 

kũla (trung): bờ (sông) 

ketu (nam): cờ 

ko (nam): aI, người nảo 
kodha (nam): giận giữ 
Kolambanagara (rung): thành Colombo 
khanati (đĐ: đảo 

khanfi (nữ): nhẫn nại, kiên nhẫn 
khara (Œ): thô, cứng 

khadati (đt: ăn 

khãdanta (htpQ: đang ăn 
khadi (đĐ: đã ăn 

khaditva (bbqk): sau khi ăn 
khrra (trung): sữa 

khuddaka (#); nhỏ 

khudã (nữ): đói 

khetta (rung): ruộng 

gacchatI (đỤ: đi 

gacchanta (htpÐ: đang đi 
gacch ãpeti (skđÙ: khiến đi 
gacchi (đĐ: đã đi 

gachissati (đÙ: sẽ đi 

øangã (nữ): sông 

at (nam): người có đồ chúng 
øanthi (nam): nút 

sanhãti (đỤ: lẫy 
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sanhãpeti (skđ: khiến lấy 
ganhi (đÙ: đã lấy 
ganhitum (ngm): lấy 
sanhTyati (tđ): được lấy 
gata (qkpt): đi 

gantu (nam): người đi 
gantum (ngm): đi 

gantvä (bbqk): sau khi đi 
øam1IssatI (đĐ: sẽ đi 
øambhTra (ft): sâu 

garu (nam): thầy giáo 
Øavesat1 (đ0: tìm kiếm 
gahapati (nam): gia chủ, người chủ nhà 
sahita (qkpb): lấy 
gahetva (bbqk): sau khi lây 
gãama (nam): làng 

gãyatI (đÙ: hát 

gãyanta (htpÐ: đang hát 
gãvĩ (nữ): bò cái 

Ø1ri (nam): núi 

gïvã (nữ): cái cô 
gunavartu (ft): đức hạnh 
guhã (nữ): cái hang 

geha (nam, trung): nhà 
gona (nam): bò đực 

godhã (nữ): cơn tắc kè 
ghata (nam): ghè nước 
ghãna (rung): mũi 
ghãyitum (ngm): ngửi 

ca (bb): vả 

cakkhu (trung): mắt 
cakkhumantu (tt): có mắt 
canda (nam): mặt trăng 
caftä[TsatI (nữ): 40 

catu (3): 4 

cafutti msatI (nữ): 3 
catuttha (ft): thứ 4 

catutthT (nữ): chỉ định cách 
catuddasa (3): 14 
catuppada (nam): (loài) 4 chân 
caturäs1tI (nữ): 84+ 
catuvTsati (nữ): 24 

carati (đỤ: đi bộ 

caranta (htpt): đang đi 
caritva (bbqk): sau khi đi 
cñta (rung): tâm 

cmtet (đỤ: suy nghĩ 
cintetv ä (bbqk): sau khi suy nghĩ 
cmtesi (đỤ: đã suy nghĩ 
ciam (frt): một thời gian dài 
cuddasa (3): 14 

cuddasama (ft): thứ 14 
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- — cefiya (rung): đền, tháp 

- — Cora (nam): tên rộm 

- — COretI (đỤ: ăn cắp, trộm 

- — COresl (đĐ: đã ăn cắp, trộm 

- — cha (3):Ó6 

- — chatfha (tt): thứ 6 

- — ChatthI (nữ): sở thuộc cách 

- — Chatta (rung): dù, lọng 

-  chattimsatI (nữ): 36 

-  chattT (nam): người có dù 

- — channavati (nữ): % 

- — chabbTsati (nữ): ló 

- __ chayã (nữ): bóng, bóng mát 

- — chasTti (nữ): 86 

- — chindati (đỤ: cắt, chặt 

-  chindanta (htp0: đang cắt, chặt 
- — chindãpeti (skđÙ: khiến cắt, chặt 
- —_ chinditabba (knpt): nên cắt, chặt 
-  chima (qkpÐ): cắt, chặt 

- — Janphã (nữ): ông chân 

-  Janmu (nam): đầu gối 

-  Jatu (trung): sắp 

- — Jayatu (đỤ: để nó thắng 

- — Jala (rung): nước 

- — jãnu (nam): đầu gối 

- — jãnãti (đĐ: biết 

-  jJãleti (đÙ: đốt, thắp 

- — jãlesi (đỤ: đã đốt thắp 

- — jinãti (đÙ: thắng 

- — Jwha (nữ): lưỡi 

- _ jetu (nam): người thắng trận 

- __ ñãna (trung): trí, khôn ngoan 

- — ññfa (qkpÐ: biết 

- _ ñafu (nam): người hiểu biết 

- —_ thatvä (bbqk): sau khi đứng 

-— thapita (qkp0: đặt giữ 

- — thapeti (đỤ: đặt gữ 

- — thapetu (đĐ: để nó giữ 

- — thapesi (đÙ: đã đặt, đã gữ 

- — thăna (rung):nơi, chỗ 

- —_ thita (qkpÐ: đứng 

- — đasati (đ): cắn, châm (nọc độc) 
-  đasitvä (bbqk): sau khi châm, cắn 
- — ta(3):ấy, đó 

- _ fandula (rung): gạo 

- — fatiya (f#): thứ 3 

- — tato (bb): vậy thì; từ lúc này 

- — tattha (rÐ: chỗ kia 

- — tatra (©: chỗ kia 

- — tathã(bb): như Vậy, theo cách (lối) ấ ấy 
- — tadã (rÐ: rồi thì, bấy giờ 

- — taratI (đ: băng qua 


taritvä (bbqk): sau khi băng qua 
taru (nam): cây 

tarurT (nữ): đàn bà trẻ 

tava (đdŒ): của anh 

tassa (đđ): của nó 

tassã (đdJ: của cô ấy 

tahim (tt): chỗ kia 

tä (đdt): những bà ấy 

tam (đdt): những vật kia 

3): 3 

titthati (đĐ: đứng 

tifthanta (htpÐ: đang đứng 
tina (trung): có 

tima (qkpt): băng qua, tiến tới 
trnavuti (nữ): 93 

tipu (trung): chỉ 

tiriyam (frt): ngang qua 
msati (nữ): 30 

tmsatma (ft): thứ 30 

tumhe (đt): các anh 

tulã (nữ): cái cân 

te (đdt): chúng nó 

te-asTti (nữ): 83 

tettimsati (nữ): 33 

tenavuti (nữ): 93 

tepaññasä (nữ): 53 

terasa (3): 13 

terasama (tt): thứ 13 

tevTsati (nữ): 23 

tesatthi (nữ): 63 

tesatfati (nữ): 73 

telasa (3): 13 

tvam (đdt): anh 

dakkhina (tt): hướng nam 
dattha (qkpt): cắn 

datvä (bbqk): sau khi cho 
dadanta (htpt): đang cho 
dadati (đĐ: cho 

dadi (đÒ: đã cho 

daddu (nữ): ghẻ lở 

dadhi (rung): sữa đặc, sữa chua 
dantT (nam): voi có ngà 

dasa (3): 10 

dasakoti (nữ): 10 triệu 
dasama (tt): thứ 10 
dasalakkha (rung): l triệu 
dasasata (rung): l ngàn 
dasasahassa (rung): 19 ngàn 
dassanTya (tt): đẹp, lịch sự 
da[ham (tt): chặt chẽ 

dãthT (nam): rắn; voi lớn có ngà 
dãtabba (knpÐ: đáng cho, nên cho 
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dãtu (nam): người cho 

dãtum (ngm): cho 

dãna (rung): bồ thí 

dãyaka (nam): người cho 
dãraka (nam): bé trai 

dãrikã (nữ): bé gái 

dãmu (trung): củi 

dãsa (nam): nô lệ 

dãsï (nữ): nữ tỳ 

đìnna (qkpf): cho 

đivasa (nam): ngày 

địvã (bb): thời gian ban ngày 
địs ä (nữ): phương, hướng 
đisv ã (bbqk): sau khi thây 
dipha (tt): dài 

diphajTvĩ (nam): người sống lâu 
dipa (nam): cây đèn; hòn đảo 
đipi (nam): con báo 

diyati (tđ): được cho 
diyamãna (htpÐ: đang được cho 
dukkha (trung): khổ 

dukkham (trt): khó khăn, khốn khổ 
dutya (#): thứ 2 

dundubhi (nữ): cái trống 
dubbala (ft): yếu đuối 

đẲti (độ: cho 

deva (nam): vị thiên, thiên thần 
devatä (nữ): vị thiên nữ 

devi (nữ): hoàng hậu; thiên nữ 
desanä (nữ): bài pháp 

desita (qkpt): nói, thuyết, giảng 
deseti (đ0: nói, thuy ết 

đesesi (đĐ: đã nói, đã thuyết 
doi (nữ): thuyền, bè 

dolã (nữ): chiếc kiệu 
dvattimsati (nữ): 32 
dvãdasama (ft): thứ 12 
dvädasa (3): 12 

dvãnavuti (nữ): 92 

dvävIsati (nữ): 22 

dvãsffhi (nữ): 62 

dvãsttati (nữ): 72 

dväsTti (nữ): 82 

đi (3): 2 

dvikkhaftum (trt): 2 lần 

dvicatt a[Tsati (nữ): 42 

dvidhã (bb): 2 phần, 2 cách 
dvmavuti (nữ): 92 

dve-asTti (nữ): 82 

dvepamäsä (nữ): 52 

dvesattati (nữ): 72 

dhana (trung): tài sản, của cải 
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dhanavantu (ft): giàu có 

dhanu (trung): cây cung 
dhamma (nam): pháp 

dhãu (nữ): cảnh giới 

dhãvati (đU: chạy 

dhãvanta (htpt): đang chạy 
dhãvi (đỤ: đã chạy 

dhãvitvä (bbqk): sau khi chạy 
dhĩu (nữ): con gái (trong gia đình) 
dhũli (nữ): bụi 

dhenu (nữ): cơn bò 

dhovati (đ0: nên giặt 

dhovitabba (knpt): phải giặt 
dhovTyati (tđ): được giặt 

na (bb): không 

nagara (trung): thành phố 

nattu (nam): cháu trai 

natthi (đ): không có 

nadT (nữ): sông 

natana (trung): con mắt 

nara (nam): đàn ông 

nava (3): 9 

navama (ft): thứ 9 

navasata (trung): 900 

navuti (nữ): 90 

nasanti (đ): không có (số nhiều) 
nahãta (qkpt): tắm 

nahãtvä (bbqk): sau khi tắm 
nahäãpeti (skđt): khiến tắm 
nahãyati (đÙ: tắm 

nahãyanta (htpt: đang tắm 
nãma (trung): tên, danh 

nãrï (nữ): đàn bà, thiểu phụ 

nãvã (nữ): tàu 

nãsã (nữ): mũi 

nã|i (nữ): đồ đo lường lúa 
nã|ikara (nam): cây dừa, quả dừa 
nikkhanta (qkpÐ: rời khỏi, ra khỏi 
nikkhamati (đÐ: ra khỏi, rời khỏi 
nikkhamma (bbqk): sau khi đi khỏi 
nidđã (nữ): ngủ, hôn trầm 


nidhi (nam): của chôn cất, của để dành 


nibbattitum (ngm): sanh, sanh lên 
nibbattitvä (bbqk): sau khi sanh 
naraya (nam): địa ngục, khô cảnh 
nilTyati (đ0: trốn, ẩn nấp 
nïsinna(qkpt): ngồi 

nisidati (đ0: ngôi, đậu 

nasTdanta (htpt): đang ngồi 
nasT1dãpeti (skđt: khiến ngồi 
nisidi (đ): đã ngồi 

nisiditabba (knpt): nên ngồi 
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- — nis1ditvã (bbqk): sau khi ngồi 

-  nĩca (ft): thấp, thấp hèn 

- — nTfa (qkpt): mang đi, hướng dẫn 

- — nTla (t): xanh 

- __ nTharati (đÙ: ném tung đi 

- — neti (đ0: mang đi, hướng dẫn 

- — Netu (nam): người cầm đầu 

- — nesi (đỤ: đã mang đi, đã hướng dẫn 
- — mkka (qkpÐ: nấu 

- — mkkhipati (đỤ: đặt vào rong 

- — pkkhI (nam): chm 

- — mggayha (bbqk): sau khi đưa lên 

- — meati (đÙ: nấu 

- — mecatu (đỤ: để cho nó nâu 

-  mecanta (htpQ: đang nâu 

- — meamäa (htpÐ: đang nâu 

- — mearTya (knpÙ: nên nấu 

- =— mcli (đỤ: đã nâu 

- — meifa (qkpÙ: nấu 

-  meitabba (knpt): nên nấu, đáng nấu 
- — meitum (ngm): nấu 

- — meitvä (bbqk): sau khi nấu 

- — mcchã (bb): sau này 

- — pñca ): 5 

- — mñcadasa (3): I5 

- — pañcama (ft): thứ 5 

- — jñcatimsati (nữ): 35 

- — mñcadha (bb): theo 5 cách 

- —_ pañcavIsati (nữ): 25 

- _ pñcasafa (rung): 500 

-  pññavantu (f): khôn ngoan, thông mmnh 
- — mññã (nữ): con gái 

-  paññasati (nữ): 5% 

-  pññasä (nữ): % 

- — patinivattati (đÙ: trở lại, đi về 

-  mtiyäadetum (ngm): sửa soạn, chu ấn bị 
- — mithama (f): thứ nhất 

- — pnga (rung): lá 

- — pnnparasa (3): lŠ 

- — mmäsati (nữ): 50 

- __ pandtta (nam): người trí tuệ, sáng suốt 
- — mtatI (đỤ: rơi 

- — mi (đĐ: đã rơi 

- _ pti (nam): người chồng, người chủ 
- — mtti (nữ): bộ binh 

- — paduma (trung): hoa sen 

- __ panasa (nam): trái mít, cây mít 

- — mbbafta (nam): núi 

- — pabbajati (đÒ: từ bỏ, xuất gia 

-  mbhũ(nam): chúa tế 

- — pmra (ft): khác; sau cùng 

- _ mrasuve (bb): ngày một, ngảy kia 


parahTyo (bb): bữa trước, hôm kia 
paridahatI (đĐ: mang, mặc 
parisä (nữ): tuỳ tùng 

pavIsati (đÙ: vào 

pavisitvãa (bbqk): sau khi vào 
pasu (nam): thú vật 

passati (đÙ: thấy 

passanta (htp): đang thấy 
passitum (ngm): thấy 

pahata (qkp): đánh 

paharati (đÙ): đánh đập 
paharitväa (bbqk): sau khi đánh 
pahãya (bbqk): sau khi từ bỏ 
pãka (nam): sự nấu, đun sôi 
pãcayati (skđỤ: khiến nấu 
pãcãpayati (skđt): khiến nấu 
pãcãpeti (skđ0: khiến nấu 
pãceti (skđf): khiến nâu 
pãthasãlã (nữ): trường học 
pãm! (nam): bàn tay 

pãteti (đ0: làm cho rơi 
pãtesi (đÙ: đã làm cho rơi 
pãtum (ngm): uống 

pãto (bb): buồi sáng 

pãda (nam): chân 

pãpa (rung): tội lỗi, ác 
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pãpakãrï (nam): người ác, người tội lỗi 


pãleti (đỤ: hộ trì, cai trị 

pãlesi (đÙ: đã hộ trì, cai trị 

pãvIsi (đĐ: đã vào 

pãsãna (nam): hòn đá 

píu (nam): cha 

pIpäsä (nữ): khát 

pivati (đ: uống 

pivatu (đĐ: để nó uống 

pIivamäãra (htpt): đang uống 
pivitum (ngm): uống 

pivitvã (bbqk): sau khi uống 
pilandhitvä (bbqk): sau khi mặc 
pïtha (trung): phế 

pTta (qkpt): uống 

pữa (ft): màu vàng 

pftta (qkpÐ: đàn áp, áp bức 

pleti (đ0: đàn áp, áp bức 

puñña (trung): công đức, phước báu 
puññävantu (ft): may mắn, có phước 
putta (nam): con trai (trong gia đình) 
puna (bb): lại, một lần nữa 

puppha (trung): hoa 

pubba (ft): tước; hướng đông 
purato (bb): phía trước 

purã (bb): trước đây, xưa kia 
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pursa (nam): đàn ông; cơn người 

pulna (rung): cát 

pũjã (nữ): sự cúng dường 

pũjeti (đỹ: dâng cúng 

pũJesi (đ0: đã dâng cúng 

pũjetvä (bbqk): sau khi dâng cúng 

pokkhararĩ (nữ): hồ nước 

pharasu (nam): cái búa 

phala (trung): quả 

phala vantu (nam): có quả 

bat msati (nữ): 32 

bandhati (đĐ: cột, trói, buộc 

bandhTwati (tđĐ: bị cột 

bandiu (nam): bà con 

bandhumantu (ft): có thân quyến 

bala (rung): sức mạnh, thế lực 

balavantu (): có thế lực, có sức mạnh 

balT (nam): người có sức mạnh 

bahu (#): nhiêu 

bahuka (ft): nhiều 

BãäranasI (nữ): thành Ba-la-nại 

bala (f): ngu; trẻ 

bahu (nam): cánh tay 

Buddha (nam): Đức Phật 

buddhi (nữ): khôn ngoan, thông minh 

buddhmantu (f): thông minh 

bodhi (nam): cây bồ-đề 

trahmarr (nữ): nữ Bả-la- môn 

bhagavantu (nam): Đức Thế Tôn; may 
mắn 

bhagmT (nữ): chị 

bhañjati (đ0: làm vỡ, bê 

bhanda (trung): hàng hoá 

bhafu (nam): chồng 

bhariyä (nữ): vợ 

bhavati (đĐ: là, có, trở nên 

bhavatu (đ0: để nó là 

bhavttabba (knpÐ: nên có, đáng là 

bhãg1] (nam): người chia phần 

bhãJetväa (bbqk): sau khi chia 

bhãu (nam): anh 

bhãm (nam): mặt trời 

bhãnumartu (nam): mặt trời, có ánh sáng 

bhãyati (đĐ: sợ 

bhayitvä (bbqk): sau khi sợ 

bhãsati (đ): nói 

bhaãsIyati (tđĐ: được nói 

bhkkhu (nam): Tỳ-khưu 

bhindati (đ): bể, vỡ 

bhinna (qkpĐ: bể, vỡ 

bhuñjati (đ0: ăn 

bhuñjanta (htpÐ: đang ăn 
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bhuñjiabba (knpt): nên ăn, đáng ăn 
bhuñjtum (ngm): ăn 
bhuñjTyati (tđĐ: được ăn 
bhutta (qkp£): ăn 

bhũpäla (nam): đức vua 
bhũmi (nữ): trái đất, mặt đất 
bhogïĩ (nam): con rắn 
bhottum (ngm): ăn 

magøa (nam): con đường 
majjhima (ft): trung, ở giữa 
mañca (nam): giường 
mañJũsã (nữ): cái hộp 

manI (nữ): ngọc 

mata (qkpÐ: chết 

matI (nữ): trí nhớ, khôn ngoan 
mataññũ (nam): người có tiết độ 
madlu (trung): mật 

manussa (nam): con người 
mayam (đdt): chúng tôi 
mayham (đt): của tôi 
mayira (nam): con công 
marati (đỤ: chết 

mahant (tt): lớn, rộng, fo 
mahallaka (#): già, lớn tuổi 
mahT (nữ): quả đất, sông MahT 
mã (bb): đừng, chớ 

mãuu (nữ): mẹ 

mãrãpeti (skđU: khiến giết 
mãrita (qkpt): đã giết 

mãrTyati (tđÙ: bị giết 

mãreti (đỤ: giết 

mãresi (đt): đã giết 

mãlã (nữ): vòng hoa 

mãÏT (nữ): người có vòng hoa 
mãsa (nam): tháng 

miga (nam): con nai 
Migadãya (nam): vườn Lộc Uyễn 
migT (nữ): con nai cái 

mirati (đÙ: đo, đong 

mitta (nam): bạn 

mufthi (nam): nắm tay 

mudu (tt): mềm 

mun1 (nam): tu sĩ 

mũila (trung): gốc; rễ; tiền 

ya (đdt): ai, người nào 

yatthi (nam, nữ): cây gậy 
yattha (trt): ở đâu 

vadä (trt): lúc nào 

yasavantu (): có danh tiếng 
yãgu (nữ): cháo 

yãcaka (nam): hành khất, người ăn xin 
yãcati (đĐ: xm 
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- — yãcanta (htpÐ): đang xin - — Vahära (nam): con heo 

- — väcl (đ): đã xin - — VasafI (đỤ: ở, sông, cư ngụ 

- — yãva (bb): cho đến - — Vasanfta (htpÙ: đang ở 

- — yãva... tãva (bb): cho đến khi - — Vasu (trung): của cải 

- _ yvuvati (nữ): trinh nữ, thiếu nữ - — vasudhã (nữ): quả đất 

- — YyOJetI (đỤ: nối lại, hợp lại - _ VasSa (nam, trung): năm; mùa mưa 
-  Takkhati (đỤ: giữ gìn, che chở -  VassatIl (đỦ: mưa 

- — rakkhatu (đĐ: để nó che chở - — Valavä (nữ): ngựa cái 

- —_ Takkhitabba (knpÐ: đáng được che chở - — Vã (bb): hoặc, hay 

- — TakkhTyati (tđ: được che chở - — väcä (nữ): lời nói, chữ 

- _ rajja (trung): quốc độ, đất nước - — Vãmfa (nam): lái buôn 

- __ rajju (rung): sợi dây thừng - — Vãnara (nam): con khỉ 

- — Tatta (ft): đỏ - — vãpï (nữ): bê nước 

- — TaffI (nữ): đêm - — VäTI (rung): nước 

- — Tatha (nam): xe - — väãlukã (nữ): cát 

-  Tavi (nam): mặt trời - — vikkinanta (htpÐ): đang bán 

- —_ TavIWä (bbqk): sau khi kêu lên - — vIkkinati (đĐ: bán 

-  Tassa (f): ngắn - — vIkkInl (đĐ: đã bán 

- — TäSI (nam): đồng - — vikkIriryati (tđĐ: được bán 

-  Tukkha (nam): cây - — VIju (nữ): ta chớp 

-  Tũpa (trung): sắc, hình đáng - _ viññãtu (nam): người hiểu biết 

- — TodatI (đỹ: khóc -  viññu (nam): người khôn ngoan 

-  Todanta (htpt): đang khóc - — vItthata (ft): rộng 

- — lakkha (trung): 10.000 - —_ VvIđũ (nam): người khôn ngoan 

- — Lañka (nữ): Tích Lan - — vidhaya (bbqk): sau khi ra lệnh 

- —_ latã (nữ): dây leo - — vinäa (bb): ngoại trừ, không 

- — laddha (qkpt): nhận, được - — vineu (nam): người hướng dẫn, người 
- — laddhã(bbqk): sau khi nhận dạy 

- __ ladduim (ngm): nhận, được -  VvIsikhã (nữ): con đường 

- — labhati (độ: nhận, được - _ visum (bb): nhiều lần, riêng 

- — labhitum (ngm): nhận, được - — viharanta (htpt): đang ở 

- — likhati (đỤ: viết - — vIhäãra (nam): tịnh xá 

- _ lekhaka (nam): người viết, thư ký - — VisafI (nữ): 20 

- — loka (nam): thế giới - — VIsatima (ft): thứ 20 

- — lacana (rung): mắt - — VvIhi (nam): lúa 

- — vanta (qkpt): bị hương - —_ vufthi (nữ): cơn mưa 

- — vanitamakäsi (đĐ: đã làm bị thương - — vuttha (gkpt): ở, sông 

- —_ vaddhakT (nam): thợ mộc - _ vuddhi (nữ): phát triên, tăng tưởng 
- — vattabba (knpt): đắng nói, nên nói - — ve (bb): chắc chắn 

- — Vaffu (nam): người nói - — VejJja (nam): lương y, bác sĩ 

- — vattha (rung): vải, quần áo - — Venu (nam): cây tre 

- —_ Vvatthu (rung): mặt đất, nền nhà - — Ve|u (nam): cây tre 

- _ vadaññu (nam): người có lòng từ thiện - —_ wyadhi (nam): bệnh tật 

- — vadatI (đỤ: nói - — sakim (rÐ: Ilần 

- — vadana (rung): mặt, miệng - — #kunpa (nam): con chim 

- —_ Vana (trung): rừng - — sakurm (nữ): chím mái 

- — vanitã (nữ): đàn bà - — sakkoti (đÙ: có thể 

- — VandatI (đĐ: lạy - — sakkharãa (nữ): sỏi, đá cuội; đường cát 
- — Vvandita (qkpÐ: lạy - —_ sakhT (nữ): bạn gái 

- —_ vanditabba (knpÐ: đắng lạy, nên lạy - __ sagøa (nam): thiên đường, cõi trời 
- — vandTyati (tđĐ: được lạy - __ Salgha (nam): Hội chúng; chư Tăng 


- — Vapu (rung): thân thể - — sace (bb): nêu 


1ó 


safthi (nữ): 60 

sata (trung): 100 

satakoti (nữ): l tỷ 

satama (ft): thứ 100 
satalakkha (trung): I0 triệu 
satasahassa (trung): 100 ngàn 
satI (nữ): trí nhớ 

satimanu (nam): người có trí nhớ 
satta (3): 7 

sattadasa (3): l7 

sattati (nữ): 70 

sattatImsati (nữ): 37 

sattama (ft): thứ 7 

sattamT (nữ): định sở cách 
sattarasa (3): 17 

sattav TsatI (nữ): 27 

sattäsTtI (nữ): 87 

sattu (nam): kẻ thù 

sattha (trung): môn học; đoàn lữ hành 
satthi (nam, trung): bắp về 
satfhu (nam): thầy giáo 

sađã (bb): luôn luôn 

saddhim (bb): cùng với 
sanikam (frt): chậm 

santi (đĐ: là (số nhiều) 

santi (nữ): hoá bình, bình an 
santika (tt): gần 

sanmpatarI (đ9: tập trung, nhóm lại 
sappi (rung): bơ 

sabba (f: tất cả 

sabbattha (ftrt): mọi nơi 
Sabbaññũ (nam): Đắng Toàn Tri 
sabbadãä (frt): luôn luôn 

sabhäã (nữ): hội nghị, đoàn thể 
samam (trt): đều, bằng phẳng 
sayatI (htpÐ: ngủ 

sayanfa (qkpt): đang ngủ 
say1ta (qkpf): ngủ 

say1 (đĐ: đã ngủ 

sayTtvä (bbqk): sau khi ngủ 
sasĩ (nam): mặt răng 

sassu (nữ): me vợ 

saha (bb): với 

sahasä (trt): thình lình, đột nhiên 
sahassa (rung): 1000 

sã (đdt): cô ấy 

sakhã (nữ): cành cây 
sadhukam (trt): khéo, hay 
sãmi (nam): chủ, chúa tế 
sãyam (bb): buổi chiều 
sarathT (nam): người đánh xe 
salã (nữ): phòng lớn 
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SävatthT (nữ): thành Xá-vệ 
sikkhãpada (trung): điều học 
sikhT (nam): cơn công 

sindhu (nam): biển 

sila (nữ): đá 

sissa (nam): học sinh, sinh viên 
sipham (tt): mau, nhanh 

sila (trung): giới, điều (htpt) học 
silavantu (ff): có giới hạnh 
siha (nam): sư tử 

sĩh1 (nữ): sư tử cải 

sukha (trung): hạnh phúc 
sukham (trf): tiện nghị, an lạc 
sukhI (nam): hạnh phúc 
sunati (đỤ: nghe 

sufa (qkpt): nghe 

sutta (qkpt): ngủ 

sufvä (bbqk): sau khi nghe 
sunakha (nam): cơn chó 

surã (nữ): rượu, chất say 
suriya (nam): mặt trời 

surũpa (f): đẹp, lịch sự 
suvama (rung): vàng bạc 
suve(bb): ngày mai 

susãna (trung): nghĩa địa 

susu (nam): trẻ con 

se{(hT (nam): triệu phú 

seta (ff): trắng 

setu (nam): cái cầu 

senä (nữ): bộ đội 

so (đđ!): ông ấy 

sofa (trung): lỗ tai 

sotabba (knpt): nên nghe, đáng nghe 
sofu (nam): người nghe 
sopäna (trung): tầng lầu, cầu thang 
solasa (3): 16 

hata (qkpt): mang đi 

hata (qkpt): giết 

hattha (nam): tay, bản tay 
hatthinT (nữ): voi cái 

hatth1T (nữ): voi 

hadaya (trung): quả tim 

harati (đ): mang đi 

hararfya (knp): nên mang đi 
haranta (tp): đang mang đi 
harãpeti (skđf): khiến mang đi 
hari (đỤ: đã mang đi 

haritum (ngm): mang đi 
harTyatI (tđĐ: được mang đi 
hasati (đĐ: cười 

hasanta (htpQ: đang cười 
himavantu (nam): Hy-mã-lạp sơn 
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- — hTyo (bb): hôm qua - — hontu (đĐ: để nó là 
- — hoti (đĐ: là 
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NGỮ VỰNG VIỆT -- PALI 


ai: ko (nam); kã (nữ) 

an lạc: sukha (trung) 

anh: bhãtu (nam) 

các anh: tumhe (tumha) 

của các anh: tunhakam, tumham, vo 

ánh sáng: ãloka (nam) 

áp bức: pTleti (độ, pTlesi (gkpt) 

ấn nấp: nil Tyati (đ) 

ẩn sĩ: isi, tapassT (nam) 

ăn (thức ăn cứng): khadati (đĐ, khadi 
(qkpt), khaditvä (bbqk), khãdanta 
(hp) 

ăn (thức ăn mêm): bhuñjati (đĐ, bhuñji 
(qkpt), bhưtta (qkp0, bhuñjanta 
(htpt),bhuñJitum, bhofum (ngm) 

3: t1 (3) 

30: timsatI, trmsä (nữ) 

31: ekatimsati (nữ) 

32: battimsati, dvattimsati (nữ) 

34: catuttimsati (nữ) 

39: ekũnacattalTsati, ekiũnacattä]Tsã (nữ) 

bác sĩ: veJja (nam) 

ban đêm: ratti (nữ) 

bàn tay: hattha (nam) 

bán: vikkinäti (đĐ, vikkim, vikkTta ((qkpÐ), 
vikkinanta (htpÐ 

bạn gái: sakh1 (nữ) 

bạn trai: mifta, sakha (nam) 

bao giờ: sabbada, sadã (trt) 

bao nhiêu: katama (trong số nhiều) 

(con) báo: dipi (nam) 

bảo hộ: rakkhati (đ0, rakkhTyati (tđ0, 
rakkharnya, rakkhitabba (knpÐ, 
rakkhanu (mệnh lệnh cách) 

bay: uddeti (đ) 

7. satta (3) 

70: sattati (nữ) 

72: dvisattati, dvesattati (nữ) 

79: ekũnäsTt (nữ) 

băng qua: taratI(đ0, tar1 (qkpt), taritvã 

-_ (bbdQ 

băng phăng: samam (frt) 

bắt đầu: ãrabhati (đĐ 

bắp vẽ: satthi (nam, nữ) 

bất cứ lúc nào: yadã (trt) 

bất tử: amata (rung) 

bấy giờ: idãni (bb) 


bể (vỡ): bhindati, bhañjati (đ, bhima 
__ (QKPt) 

bê (biên): sndhu, uadadhi (nam) 

bên cạnh: ekamantam (tt) 

bệnh cùi: kutthi (nam) 

bệnh tật: vyadhi (nam) 

bị thương: vanitamakãri (đỤ, vanitamakãsi, 
vanfta (qkpt) 

binh lính: patti, senäa (nữ) 

bình khí: äyudha (trung) 

bình nước: ghata (nam) 

biết: jãnãti (đ), ñãta (dkpt) 

bỏ cái: dhenu, gäv1 (nữ) 

bỏ đực: gona (nam) 

bóng (má): chaãya (nữ) 

bồ-đề: bodhi (nam, nữ) 

4 cau (3) 

40: cattalsatI, catta[Tsa (nữ) 

41: ekacattalfsati (nữ) 

49: eckũnapaññãsat1I, ekũnapaññäsä, 
ekũnapamãsä (nữ) 

(loài) bốn chân: catuppada (nam) 

bờ (sông): kũla (rung) 

bơ: sapp1 (rung) 

bụi: đhũli (nữ) 

bụng: kucchi (nam, nữ) 

búa: pharasu (nam) 

buộc: bandhati (đ0 

bị buộc: bandhTyati 

bữa sau: parasuve (trt) 

bữa trước: parahTyo (trt) 

bước: carati (đÙ 

(sau khi) bước: carftvä 

(đang) bước: caranta 

cả thảy, hết thảy, tất cả: ekato (bb), sabba 
(0) 

cả hai: ubhaya (tt) 

cao: ucca (ff) 

cái khác: Itara, añña, para (tt) 

cái nào (trong 2): katara (đd) 

cái kia: ta, ta (đd0) 

cái này: efa, ma (đdt) 

cách đều: samam (ftrt) 

cạn: uttäna (ft) 

cành cây: sakhã (nữ) 

cánh đồng: khetta (trung) 

cánh tay: bahu (nam) 

cảnh giới: dhãtu (nữ) 
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- _ cát valukã (nữ), pulma (rung) _ 
- cây: rukkha, taru (nam) - 
- cây cờ: ketu (nam) _ 
- —_ cây: kasati (đỤ, kasTyati (tđỤ - 
- — căn: đasati (đÙ, dasTyati (tđÙ : 
-  cắc kè (tắc kè): godhã (nữ) ` 
- — cân: tulã (nữ) ¬ 
- — cầu: setu (nam) - 
- — cha: pitu (nam) - 
- — cháo: yägu (nữ) - 
- — Cháu trai: nattu (nam) - 
- — chạy: dhãvati (độ, dhãvi, dhãvifa (qkpÐ),  - 
đhãvanta (htp), dhãvitv ä (bbqk) - 
- _ chắc chăn: addhã, ekantam, ve (trt) - 
- — chặt: chndati (đĐ, chindi, chína (dkpt) - 
- — chặt chẽ: da|ham (trt) ¬ 
- — chậm: sanikam (trt) - 
- — chất say: surã (nữ) - 
- —_ chẻ: bhañjati (đÙ - 
- chết: kãlam,karoti, marati (đù, mata (qkpt),- 
maranna (rung) - 
- — Chỉ: Ipu (rung) - 
- — chỉ định cách: catutthT (nữ) - 
- — chị: bhaginT (nữ) - 
- —_ Chia: bhãjeti (đĐ, bhãJetva (bbqk) - 
- _ chm: pakkhI, sakuna (nam) - 
- — chín: pakka (ft) _ 
- — Ø nava (3) - 
- 0; navuti (nữ) - 
- —_ 9; dvãnavuti, dvinavuti (nữ) - 
- — 9: navasafa (trung) - 
- — 90;ekũnasata (rung) _ 
- —_ Cho: dadãti (đĐ, dadi, dadãsi, dnna (dkpt), - 
dadanta (htpÐ, dãtum (ngm), _ 
diyamärna (tđỤ - 
- __ cho ăn: bhơjãpe(I (skđ0 
- — cho đến: yãva (bb) - 
- — cho đến khi: yãva... tãva (bb) - 
- — chó: sunakha (nam) - 
- — chỗ: thãna (rung) - 
- chỗ Chư Tăng ở: ãrãma (nam) - 
- — chồng: pati, bhattu (nam) - 
- chợ: apana (nam) - 
- — chơi klati (đĐ 
- —_ Chú ý: satimantu (ft) ¬ 
- __ Chủ: sãm, patI, gahapatI (nam) - 
- chùa: ärama (nam), cetiya (rung), vhãra - 
(nam) $ 
- _ chúa tế: sãmI, pabhũ (nam) - 
- — chúng nó: t (đdt) 
- __ của chúng nó: tesam (nam), tesãnam (nữ) 
- _ Chúng ta: mayam (đd) 


của chúng ta: amhã, amhakam, no (đdt) 

chuối: kadalT (nữ) 

chuột: ãkhu (nam) 

chư thiên: deva (nam), devatä (nữ) 

chư thiên nữ: dev1, devatä (nữ) 

chưa chín: äma (ft) 

chữ: vãcã (nữ) 

có giới hạnh: s1lavantu (nam) 

có lòng từ thiện: vadaññũ (nam) 

có tiếng: yasavantu (nam) 

có thể: sakkoti (đQ 

có thế lực: balT, balavantu (nam) 

cỏ: fina (rung) 

cô gắng: ussahatI (đĐ 

cô: gI1vã (nữ) 

công việc: kamma, kammanfa (trung) 

cơm: odana (nam, trung) 

của cải: vasu, dhana (rung) 

của chôn cất: nidhi (nam) 

của cô ta: tassã 

của cậu ta: tassa 

của tôi: mama, mayham, me, mamam 

củi: daru (rung) 

cung: đhanu (trung) 

cúng: pũjet (đ0, pũJesi (gkpt) 

cúng dường: pũjã (nữ) 

cũng: pi, api (bb) 

cửa hàng: äpana (nam) 

cười: hasatI (đỤ, hasanta (htp0) 

dạ, vâng: ma (bb) 

dài: dIpha (ft) 

danh: năma (trung) 

danh tiếng: kitti (nữ), yasavantu (nam) 

dâng: pũjet (đĐ 

dậy: utthahati (đt), ufhãya, utthapetvä 
(bbdk) 

đê (con dê): aja (nam) 

định dưỡng(bbqk) bhoJãpeti (skđĐ 

dịu dàng: mudu (f9 

du lịch: carati (đĐ, acari (qkpt) 

(hòn) đá: silã (nữ), pãsãna (nam) 

đá sỏi: sakkharä (nữ) 

đàn áp: pilet (đ0, pTesi, p1|ita (qkpt), 
pilenta (htpQ) 

đàn bà: nãrT, vamtä, tth1 (nữ) 

đàn bà bà-la-môn: brahmarf (nữ) 

đàn bà trẻ: tarurT, yuvati (nữ) 

đàn ông: nara, purIsa, manussa (nam) 


19 


đánh: paharati (đt, pahari, pahafa (qkpt), 


paharanta (htp9, paharitva (bbqk), 
paharTyatI (tđ) 
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đảnh lễ: vandati (đt), vandifta (gkpt), 
vandftabba, vandanTya (knpt) 

đào: khanati (đ 

đạo (con đường): magga (nam) 

đảo: dipa (nam) 

đẳng trước: purato (bb) 

đặt vào trong: pakkhipati (đ) 

Đắng Toàn Tri: Sabbaññũ (nam) 

đầu gối: jãni, janau (nam) 

đất: vatthu (trung), bhũmi, vasudhã (nữ) 

đánh đập: paharati (đÙ 

đè nén: pieti (đĐ 

(màu) đen: ka|la (tt) 

đèn: dipa (nam) 

đẹp: suripa, dassanTya (tt) 

để nó che chở: rakkhantu 

đề nó là: bhavatu 

để nó đặt vào trong: pakkhipatu 

đê nó đi: gacchatu 

để nó nấu: pacatu 

để nó nói: bhãsatu 

đề nó uống: pivatu 

để việc ấy như vậy: hotu 

đến: ñgacchati (đ0, ägac chỉ, ägata (qkpÐ), 
äpamma, ãägantvä (bbqk), ägantum 
(ngm) 

đi: gacchatI (đ), gacchi, gam!, gata (qkpÐ, 
gacchanta (htpt), gantvä (bbqk), 
gantu m (ngm) 

đi bộ: carati (đ9, carl, acari (gkpt), caranfa 
(htpt) 

đi lang thang: ãhindati (độ, ãhindi (qkpÐ 

đi khỏi: apagacchatI, nkkhamati (đ) 

đi qua: tiana (qkpt) 

đi qua I bên: okkamma (bbqk) 

đi ra ngoàr:nikkhamati (đÙ, mkkhamma 
(bbqdk), nkkhanfa (htpÐ 

đi trở lại: patimvatfatI, paccagacc hati (đỤ 

đi xuống: otarati, oruhati (đ\, otaritv, 
oruyha (bbqk) 

địa ngục: mraya (nam) 

định sở cách: sattamĩ (nữ) 

(PhậU điện: cetiya (rung) 

điều học: sïla, sikkhãpada (rung) 

đo: minati (đ9) 

(màu) đỏ: ratfta (ft) 

đói bụng: khudã (nữ) 

đoàn thê: sabhã (nữ) 

đồ ăn: ãhãra (nam) 

đồ đo lường lúa: nã|i (nữ) 

đối điện, rước mặt: purato (bb) 

đống: rasI (nam) 
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đốt: jãleti (đ0, jãlesi, jãlita (qkpĐ), jãlenta 
(htpt), Jalitv ä (bbqk) 

đứa bé gái: kumari, darIkã (nữ) 

đứa bé trai: kumära, daraka (nam) 

đứng: ti{(hati (đỤ, atthasi, thita (dkpt), 
tifthanta (htpÐ, thatva (bbqk) 

đứng dậy: ukkhipati (đĐ, ukkhipttvä, 
paggayha (bbqk) 

được: labhat (đ9, laddha (dkpt), laddhum, 
labhitum (ngm) 

đường (đi): magga (nam), visikhã (nữ) 

đường (ăn): sakkharä (nữ) 

gà mái: kukkufi (nữ) 

gái: kañña, darika, kumärTI, kumãrikã (nữ) 

gạo: tandula, bhatfa (nam) 

gần: santikam (trt) 

gậy: yatthi (nam, nữ) 

ghế: pĩtha (trung) 

ghi nhớ: satI (nữ), satimantu (nam) 

gia đình: kula (rung) 

giả: mahalla ka (ft) 

giảng: deseti (đĐ, desesi, desita (qkpt), 
desenta (htpt), desitvã (bbqk) 

giáo sư: satthu (nam) 

giáo viên: vinefu (nam) 

giàu: đhanavantu (nam) 

giặt dhovati (đ0, dhovi, đhovifa (gqkpt), 
đhovTwati (tđ), dhovitabba (knpt) 

giết hanati, mãreti (đt), mãresi, hani, hata 
(qkpt), maräpeti (skđÙ, mãrTyati (tđ 

giới: sila, skkhapada (rung) 

giữ: thapeti (đĐ, thapesI, thapeta (gkpt) 

(đề nó) giữ: thapetu 

giữa: antarä (bb), majJ]hima (ft) 

giường: mañca (nam) 

gồ ghê: khara (ft) 

gốc: mũla (trung) 

gØươm: asi (nam) 

2: dvi (3) 

2 cách: dvidhã, dvikkhattum (trt) 

20: visati (nữ) 

2: dvisata (trung) 

21: ekavIsatI (nữ) 

22: dvävIsatI, bãvIsati (nữ) 

29: eckũnatimsati (nữ) 

hang: guhã (nữ) 

hàng hoá: bhanda (trung) 

hành động: kamma, kammanta (nam) 

hạnh phúc: sukha (trung), sukhT (nam) 

hát: gãyati (đỤ, gayanta (htpQ, g1ta (bbqk) 

hạt giống: atthi (rung) 

hay, khéo, giỏi: sađhukam (trt) 
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hay là: vã, athava... vã (bb) 

hình dáng: rũpa (trung) 

hiện ra: u{thahati d 

heo (lợn): varaha (nam) 

hoa: puppha (trung) 

hoa huệ, hoa súng: uppala (trung) 

hoa sen: paduma (trung) 

hoà bình: santi (nữ) 

hoàng hậu: dev1], rãJinT (nữ) 

học: ueganhati (đ9, ugganhitabba (knpt) 

học sinh: sissa (nam) 

hợp lại: yojetI, sannipatani (đ 

hồ: vãpT, pokkhararfr (nữ) 

hố: ãvãta (nam), kãsu (nữ) 

hội: sabhã (nữ) 

hôm nay: alJa (trt) 

hôm qua: h†yo (frt) 

hộ trì: paleti (đÙ, palesi (qkpt) 

hộp: mañjũsä (nữ) 

hướng đông: pubba (ft) 

hướng bắc: uttara (fÙ 

hướng nam: dakkhina (ft) 

hướng tây: apara (ft) 

hướng: disã (nữ) 

hướng dẫn: netu, adhipati (nam), neti (đĐ, 
nesi, na (qkpt) 

kiệu: dolãä (nữ) 

kẻ thù: arI, sattu (nam) 

kẻ trộm: cora (nam) 

(đã) kéo: akaddhati đt 

kêu: ravati (đĐ, ravitva (bbqk) 

khác: para, añña, apara (đdt) 

khát nước: pIpäsä (nữ) 

khắp nơi: sabbattha (bb) 

khéo léo: sadhukam (trt) 

khi nào: yadä, kadã (tt) 

khí giới: äyudha (trung) 

khỉ: kapl, vãnara (nam) 

khiến cho ăn: bhojãpeti (skđ) 

khiến cho chặt: chindãpeti (skđf) 

khiến cho đi: gacch ãpeti (skđ 

khiến cho đem lại: ãharãpeti (skđt) 

khiến cho giết: mãrãpeti (skđi) 

khiến cho lấy: ganhãpeti (skđi) 

khiến cho làm: kãrãpeti (skđf) 

khiến cho mang đi: harãpeti (skđ 

khiến cho nấu: pãceti, pãcãpeti, pãcayati, 
pãcãpayati (skđÙ 

khiến cho tắm: nahãpeti (skđ) 

lửa: agg1 (nam), acci (rung) 

lưỡi: Jivhã (nữ) 

lý lẽ: karana (rung) 


Ji 


mang đi: ne(I, harati (đU, nesi, har1, nTta, 
hata, harita (qkptf), har tum (ngm), 
haranta (htpÒ, haritabba (knpt) 

mang lại: ãnetI, ãharati (đU, änesi, aharl, 
ãnTta, ahata (qkpt) 

mau: sipham (trt) 

mà: ya 

may mắn: puññavantu, bhagavantu (nam) 

mặc (quần áo): paridahatI (đÙ 

mặt trời: ravi, suriya, bhãnu, bhãnuvantu 
(nam) 

mặt trăng: canda, sasT (nam) 

mặt: vadana (trung) 

mắt locana, nayana, akkhi, cakkhu (trung) 

mật maddu (rung) 

mày: tvam, tuvam (đdt) 

của mày: tava, tuyham (đdt) 

mọi (tất cả): sabba (đdt) 

mọi nơi: sabbattha (tt) 

mẹ: mãtu, ammã (nữ) 

mẹ chồng: sassu (nữ) 

mềm: mudu (t) 

mía: ucchu (nam) 

miệng: vadana, mukha (trung) 

một: eka (3) 

một lần: ekakkhattum, ekadhã, sakim (trt) 

mọc lên: udeti, u{thahati (đU 

mong muốn: icchati (đĐ 

môn học: sattha (trung) 

muỗng: katacchu (nam) 

mua: kinati (đỤ, kim, kTta (gkpt), kinitv ã 
(bbqk), kimryati (tđĐ, kinanta (htpÐ 

mưa: vu{fhi (nữ), vassa (nam, trung) 

mũi: näsä (nữ), phãna (rung) 

10: dasa (3) 

11: ekadasa (3) 

12: dvãdasa, bãrasa (3) 

13: te]asa, terasa (3) 

14: cuddasa, catuddasa (3) 

15: pañcada sa, panarasa (3) 

16: solasa (3) 

l7: sattarasa, sattadasa (3) 

18: atthadasa, affhãrasa (3) 

19: ekũnavTsatI (nữ) 

10 ngàn: dasasahassa (trung) 

10 triệu: dasalakkha (trung) 

nai đực: miga (nam) 

nai cái: migT (nữ) 

nào: va (đd 

5: pañca (3) 

50: paññãsatI, paññãsä, pamäsatI, paqmnäsã 
(nữ) 
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52: dvepaññasä (nữ) 

50: ekũnasaffhi (nữ) 

500: pañcasafa (trung) 

năm: vassa (nam, trung) 

nắm tay: mutthi (nam) 

này: ma, eta (đd) 

nấu: pacati (đ\, paci, pacita, pakka (dkpt), 
pacitvä (bbqk), pacitum (ngm), 
pacäpeti, paccati (sk đ0 

ném tung ra: nharatI (đt) 

nếu: sace, yadi, ce (bb) 

nó: (fa) so (nam), sa-môn (nữ) 

của nó: tassa (nam), fassä, tấya (nữ) 

nói: bhãsati, vadati, katheti (đĐ, bhasita, 
vuffa, kathita (qkpt), bhãsTyati (tđĐ, 
bhãsttabba, vutfabba (knpt) 

nông dân: kassaka (nam) 

nối: yojeti (đĐ 

nơi chốn: thãna (rung) 

núi: gira, pabbata (nam) 

nước: udaka, jJala, vãri (trung), ambu (nam) 

nước mắt: assu (trung) 

nhà: geha (nam) 

nhanh: sipham (tt) 

nhân loại: manussa (nam) 

nhẫn nại: khanti (nữ) 

nhận: labhati (đ0, laddha (qkpt), labhitum, 
laddhum (ngm) 

nhiều lần: visum (bb) 

nhiều: bahu, bahuka (#) 

nhìn: passatI, oloketi (đĐ, passanta, 
olokenta (htpt) 

nhỏ: khuddaka (tt) 

nhóm lại: sannipatati (đĐ 

nhớ lại: anussarati (đ9, anusaranta (htpt) 

như vậy: evam, tathä (bb) 

những cái này: mã (nữ), me (nam) 

ngàn: sahassa, dasasata (trung) 

ngàn triệu (tỷ): satakoti (nữ), sahasalakkha 

„ (trung) 

ngăn: rassa (ft) 

ngày: divasa (nam) 

ngày mốt: parasuve (frt) 

ngày trước: parahTyo (tt) 

ngày mai: suve (frt) 

ngày hôm qua: hTyo (tt) 

ngày kia: ekada (bb) 

ngón tay: alguli (nữ) 

ngọn lửa: aggi, acci (rung) 

ngọc: man (nam) 

ngôi: nisidati (đt), nisidi, nisinna (qkpÐ, 
ms Idanta (htp), ns1ditv ä (bbqk) 
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ngủ: sayati (đĐ, say1, saytfa (gkptf), sayanta 
(htpt), say1tvä (bbqk), sayifum (ngm), 
mddã (nữ) 

người ăn xm: yäcaka (nam) 

người hiểu biết: ñãtu (nam), viññãtu (nữ) 

người có tiết độ: mattaññũ (nam) 

người cầm đầu: adhipati (nam) 

người bà con: bandhu, bandhumantu (nam) 

người có mắt: cakkhumantu (nam) 

người có dù: chatfT (nam) 

người có đồ chúng: garf (nam) 

người có vòng hoa: maÏï (nam) 

người chia phần: bhãgĩ (nam) 

người cho: dãtu (nam) 

người chủ: gâhpatI, pati (am) 

người đánh xe: särathT (nam) 

người đàn ông: manussa, purisa, nara (nam) 

người ổi: gantu (nam) 

người đức hạnh: silavantu (nam) 

người khôn ngoan: pardita, vidũ, viññũ 
(nam) 

người làm: kattu (nam) 

người làm công: kammakära (nam) 

người nói: vatu (nam) 

người nông dân: kassaka (nam) 

người nghe: sofu (nam) 

người tội lỗi: pãpakãrï (nam) 

người thắng trận: jetu (nam) 

người trộm cắp: cora (nam) 

ngựa: assa (nam) 

ngựa cái: va|avä (nữ) 

ngứa: kacchu (nữ) 

ngửi: ghãyati (đĐ, ghãyItum (ngm) 

nghe: sunäti (đ0, suta (gkpt), sutvä (bbqk) 

nghĩ: cmtetI (đ9, cimntese (qkpt) 

nghĩa địa: susãna (trung) 

ôm: dubbala (tt) 

ống chân: jangha (nữ) 

ở: vasati (đ), vuttha (qkpÐ, vansanta (htpÙ 

ở đây: 1dha, ettha (bb) 

ở kia: tattha, tatra, tahim (bb) 

ở đầu: yattha, kattha, kuthim (bb) 

ở trên: uparI (bb) 

pháp: dhamma (nam) 

(bài) pháp: desanã (nữ) 

phát đạt vuddh1 (nữ) 

(Đức) Phật: Buddha (nam) 

phòng: sãlã (nữ) 

phước: puñña (trung) 

phương hướng: dđs ä (rung) 

qua: tiriyam (bb) 

quả: phala (trung) 
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(có) quả: phalavantu (nam) 

quả dừa: nã|ikera (nam) 

qua trống: kãka (nam) 

quạ mái: kãkI (nữ) 

quang cảnh: vatthu (trung) 

quần áo: vattha (trung) 

ra lệnh: vidhaya (bbqk) 

rắn: bhogT, ahi, dãthT, sappa (nam) 

riêng: visum (bbqk) 

rồi thì: tadã, atha (bb) 

rộng: vitthata, mahanta (ft) 

(làm cho) rơi: pateti (đĐ, pãtesi (qkpÐ 

rơi xuông: patati (đ0, pati (qkpt) 

rửa: dhovati (đĐ 

rừng: vana, arañña (trung), atavi (nữ) 

rượu: surä (nữ) 

sanh ra: mbbattati (đĐ, mbbattitum (ngm), 
mbbattitvä (bbqk) 

sáp: Jatu (rung) 

sau cùng: para (ft) 

sau khi ăn: bhuñjitvã (bbqk) 

sau khi đi khỏi: mkkhamma (bbqk) 

sau khi đi qua 1 bên: okkamma (bbqk) 

sau khi đến: ägamma, ägantvä (bbqk) 

sau khi đứng: thatvä (bbqk) 

sau khi đưa lên: paggayha (bbqk) 

sau khi lấy: ädãya (bbqk) 

sau khi leo lên: aruyha (bbqk) 

sau khi ngủ: say1fvã (bbqk) 

sau khi tắm: nahãtvã, nahãyitvã (bbqk) 

sau khi từ bỏ: pahãya (bbqk) 

sau khi ra lệnh: vidhaya (bbqk) 

sau khi uống: pivitvä (bbqk) 

sau khi xuống: oruyha (bbqk) 

6: cha (3) 

@: satthi (nữ) 

@: dvãsatfhi (nữ) 

@9: ekũnasattati (nữ) 

SẮC: rũpa (nam) 

sắm sét: vijju, asani (nữ) 

sâu: gambhira (tt) 

sinh viên: sissa (nam) 

sỏi: sakkharä (nữ) 

sông: nad], gañgã (nữ) 

sông: vaharati (đỤ, vuttha (gkpt), viharanta 
(htpt) 

sở thuộc cách: chatfthT (nữ) 

sợ: bhayati (đĐ, bhay1tväa (bbqk) 

sợi dây: rajJu (nữ) 

sung sướng: sukh1T (nam) 

suy nghĩ: cmteti (đĐ, cmtetvä (bbqk), 
cintita (gkp©) 


123 


sư tử: siha (nam) 

sư tử cái: s†hT (nữ) 

sự khó giải quyết: ganthi (nam) 
sức mạnh: balavantu (nam) 

sữa: khTra (trung) 

sữa đặc, sữa chua: dadhi (rung) 
sửa soạn: patIyädetum (ngm) 

8: attha (3) 

S1: ekasita (nữ) 

82: dve-asTtI (nữ) 

83: te-asTtI (nữ) 

84: caturäsĩt (nữ) 

86: chãsTtI (nữ) 

89: eckũnanavuti (nữ) 

800: atthasata (trung) 

Tai: sota (rung) 

(bàn) tay: păm, hattha (nam) 
(cánh) tay: bahu (nam) 

tắm: nahãyati (đ), nahãta (qkpt) 
(chư) Tăng, hội chúng: Sangha (nam) 
tâm: citta, hadaya (trung) 

tầng lầu: sopãna (trung) 

tất cả: sabba (đdt) 

Tích Lan: Lankã (nữ) 

tiền bạc: mũla (trung) 

tiến lên: tina (qkpt) 

tiếng: vãcã (nữ) 

tịnh xá: vihãra (nam) 

tôi: aham (amha) 

của tôi: mama, mayham, me, mamam (đdt) 
tội lỗi: päpa (trung) 

tớ gái: dasI (nữ) 

tớ trai: dasa (nam) 

tu sĩ: muni, bhikkhu (nam) 

tuổi: äyu (rung) 

tuỳ tùng: parIsä (nữ) 

từ bỏ: pabbajati (đ0, pahãya (qkpt) 
từ chỗ nảo: kufo (bb) 

từ lúc nảo: tato (bb) 

từ đó: to 

tháng: mãsa (nam) 

thanh nên: putfa, kumära (nam) 
thành Colombo: Ko|ambara gara (trung) 
thành phố: nagara, pura (trung) 
thắng: jinäti (đù 

để nó thắng: jinãtu 

thấy: passatI, oloketi (đ9, passftum (ngm) 
thấp; thấp hèn: nĩca (tt) 

thân: kãya (nam), vapu (trung) 
thâu góp: ocinäti (đÙ 

thầy: garu (nam) 

theo một cách: ekadha (trt) 
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theo 5 cách: pañcadhã (trt) 
theo sau: anugacc hatI (đU 
thế gian: loka (nam) 

thế lực: balavantu (nam) 
Thế Tôn: Bhagavantu (nam) 
thế nào: katham (bb) 

th sĩ: kavIi (nam) 

(bó) thí: đãna (trung) 

thiên đàng: saga (nam) 
thình lình: sahasä (trt) 
thiếu nữ: yuvati, tarunäa, kumãrT (nữ) 
thô cứng: khara (ft) 

thông minh: buddhimantu (nam) 
thư ký: lekhaka (nam) 

thợ mộc: vaddhakT (nam) 
thời gian lâu dài: cram (trt) 
thú vật pasu (nam) 

thuyền: doni (nữ) 

thuyết: deseti (đ), desita (qkpÒ 
thứ nhất: pathama (ft) 

thứ nhì: dutiya (ft) 

thứ ba: tfatiya (tt) 

thứ tư: catuttha (ft) 

thứ năm: pañcama (ft) 

thứ sáu: chattha () 

thứ bảy: sattama (ft) 

thứ tám: atthama (ft) 

thứ chín: navama (ft) 

thứ mười: dasama (f) 

thứ I1: ekãdasama (ft) 

thứ I2: dvãdasama (tt) 

thứ 13: terasama (ft) 

thứ 14 cuddasama (tt) 

thứ 15: pañcarasama (ft) 
thứ 20: visatima (f) 

thứ 30: tmsatima (ft) 

thứ 40: cattalfsatima (ft) 
thứ 50: pannãsatima (ft) 
thứ 60: safhima (f) 

thứ 70: sattatima (ft) 

thứ 80: asTtima (tt) 

thứ 9%: navutimma (tt) 


GIÁO TRÌNH PALI - Tập 1 


thứ 10: satama (ft) 

trái đất. vasudhã, bhũmi, mah1 (nữ) 
trái tim: hadaya (trung) 

trang điểm: alahkaroti (đù) 
trăm: sata (rung) 

trăm ngàn: satasahassa (trung) 
trăm triệu: satakotI (nữ) 

trăng: canda, sasT (nam) 

trắng: sta (tt) 

tre: velu, venu (nam) 

trẻ: bãÌla, taruna, dahara (ft) 
trí: ñãna (rung) 

trí tuệ: pannä, mafi (nữ) 

triệu: dasalakkha (trung) 

triệu phú: setth1 (nam) 

trnh nữ: yuvati (nữ) 

trói: bandhati (đ) 

(b) trói: bandhTyati (tđ 

trong một nơi: ekattha (bb) 
trở thành: hoti, bhavati (đĐ) 


(mặt) trời: suriya, rav1, bhãnu, bhanumantu 


(nam) 
(cõ)) trời: saga (nam) 
trộm cắp: coretI (đĐ 
trốn: nilTyati (đỤ 
trống: dundubhi (nữ) 
trung: maijhima (ft) 
trước: pubba (ft), purã (bb) 
trường học: pathas ãlã (nữ) 
trưởng (đứng đầu): mahallaka (tt) 
trưởng thành: vuddhi (nữ) 
trứng: anda (trung) 
ty-khưu: bhikkhu (nam) 
ty-khưưn!: bhikkhunT (nữ) 
uống: pvati (đÙ, piv1 (gkp£), pvamãna 
(htpt), pivitum (ngm) 
và: apI, ca (bb) 
vàng bạc: suvamna (trung) 
(màu) vàng: pTta (tt) 
Vào: pavisatI (đ0, pavIsi (qkpt) 
vào buôi sáng: pãto (bb) 
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KHẢO SÁT THÊM VỀ NHỮNG MẪU TỰ 
(1 Những nguyên âm được chỉa làm hai loại : đoản âm và trường âm. 


A. Đoản âm có: a, 1, u. 
B. Trường âm có: ã, I1, ũ, e, O. 


Về phương diện âm luật, những đoản âm đứng trước hai phụ âm hoặc 
trước chữ m (niggahta) được kê là trường âm. Cần chú ý rằng e và o được 
phát âm thành đoản âm trước những phụ âm đôi (ví dụ: khettam, bhonto,...) 


(2) Các phụ âm được chia làm hai loại : 
a/ Loại thuộc bộ môn (Vagsa). 
b/ Loại không thuộc bộ môn (Avagsa) 


25 phụ âm từ k đến m được gọi là thuộc bộ môn vì chúng được chia 
thành 5 bộ môn, môi bộ môn gôm năm chữ như sau: 


k kh g gh ủ bộ môn ka (kavagga). 
cm ch J jh ñ bộ môn ca (cavagga). 
t thú q dh n bộ môn ta (tavagga). 
t th d dh n bộ môn ta (avagga). 
p ph b bh m bộ môn pa (pavagga). 


Những bộ môn ấy được gọi tên tùy theo chữ đầu của mỗi bộ môn. 
Năm chữ cái cuôi cùng trong 5 bộ môn trên, tức là ñ, ñ, n, n, m được gọi là 
tỉ âm (nasals) hay là vagganta - tức là chữ cuôi bộ môn. 


7 phụ âm còn lại là y, r, l, v, s, h, |,m được gọi là avagga (không bộ 
môn) vì chúng không được tập hợp thành bộ môn như trên. 


Phụ âm m được gọi là niggahTta Nó luôn luôn đi sau một đoản 
nguyên âm. 


G) Lại nữa, tắt cả nguyên âm và phụ âm được phân loại tùy theo vị trí 
và tính chât của sự phát âm. 
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A - THEO VỊ TRÍ PHÁT ÂM (THÃNA) 


1/ k, kh, g, gh, ñ, h và a, ã được gọi là âm họng (kanthaJa). 

2/ c, ch, J, Jh, ñ, y và 1, T được gọi là âm nóc họng (tãluJa). 

3/ t, th, d, dh, n, r, | được gọi là đm /zðï (muddhaJa). 

4/ t, th, d, dh, n, l, s được gọi là âm răng (dantaJa). 

5/ p, ph, b, bh, m và u, ũ được gọi là âm môi (otthaJa). 

6 e vừa là âm họng và âm nóc họng (kanthatäluJa). 

7/ o vừa là âm họng và âm môi (kanthotthaJa). 

&/ v vừa là âm răng và âm môi (dantotthaJa). 

9/ m chỉ là một hơi ra ở mũi, chỉ được gặp sau những đoản nguyên âm, 
ví dụ : atham, manim, yãgum (väsikaJa). 


B - THEO TÍNH CHẤT ÂM (KARANA): 


I. Chữ thứ nhất và thứ ba ở năm bộ môn trên được gọi là vồ khí âm 
(sithila), vì chúng được phát âm không có âm h theo sau và không mạnh. 


2. Chữ thứ hai và thứ tư trong mỗi nhóm được gọi là hữu khí âm 
(dhanita), vì chúng được phát âm với một hơi mạnh hay một âm h kèm theo. 


LUẬT HỢP ÂM (SANDHD 
4) Khi hai chữ cái trong cùng một danh từ hay trong hai danh từ khác 
nhau được phôi hợp đề thuận tiện phát âm, thì sự phôi hợp ây được 
gọi là sandhi - luật hợp âm. 
Luật hợp âm được chia ra 3 trường hợp : 
1/ Sarasandhi : hợp âm giữa các nguyên âm. 
Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc bằng một nguyên âm 
được núi liền với một chữ khác khởi đầu bằng một nguyên âm, hoặc khi hai 
nguyên âm kể nhau của cùng một chữ được liên kết lại với nhau. 


2/ Byañjanasandhi : hợp âm giữa một nguyên âm và một phụ âm. 


Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc bằng một nguyên âm 
được nôi liên với một chữ khởi đâu băng một phụ âm. 


3/ NiggahTtasandhi : hợp âm giữa m và một nguyên âm hay một phụ 
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Trường hợp này xảy ma khi một chữ hay một âm kết thúc bằng m được 
nói liền với một tiếng hay một âm khởi đầu hoặc bằng một nguyên âm, hoặc 
bằng một phụ âm. 


I- LUẬT HỌP ÂM NGUYÊN ÂM (SARASANDHI) 


Sự phối hợp các nguyên âm được hình thành bằng cách bỏ bớt hay 
thay đôi một hoặc hai nguyên âm kê nhau. 


LOPO _— XÓA CHỮ 


@G) Một nguy ên âm đứng trước một nguyên âm khác đôi khi bị hủy bỏ. 
Trường hợp này gọi là pubbasaralopasandhi (tiêp ngữ xóa nguyên 
âm trước). 


Vĩ dụ : 


a trước a : Vandiya + aøgam = vandiyagsam. 

a trước ä : Tãn' eva + ãsanãnI = tần' evãsanänI. 

a trước u : Amanussa + upaddavo = amanussupaddavo. 
ä trước 1 : Paññã + Indriyam = paññindriyam. 

1 trước 1: TĩnI + ImãnI = tĩinimãn1. 

1 tước e: No hi + etam = no h' etam. 

1 trước o : BhikkhunI + ovado = bhikkhunovädo. 
u trước u : Mãtu + upatthãnam = mãtupatthanam. 
u trước äã : Samefu + äyasmã = sametäyasmä. 

e trước a : Dhanam me + atthi = dhanam matth1. 
e trước e : Sabbe + eva = sabb' eva. 

o0 trước e : Asanfo + ettha = asant' ettha. 

o trước a : Tayo + assu = fayassu. 


(6) Khi hai nguyên âm kề nhau không giống nhau, thì nguyên âm thứ 
hai thường bị bỏ. Trường hợp này gọi là “parasaralopasandhi” (tiêp 
ngữ xóa nguyên âm sau). 


a+a,a+ä,a+a,ä+äãlà giống nhau; 1 + 1,... cũng vậy. a + 1, u, e hay 
o là không giông: 1 † a, u, e, o,... cũng vậy. Ví dụ : 


1 đứng sau äã : chãyã + 1va = chãy8' va. 

a đứng sau I1: IfÍ + apI = TIpI. 

a đứng sau u : devatä nu + asi = devatã nu' s1? 
a đứng sau ũ : akataññũ + asi = akataññũ' s1. 
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a đứng sau e : vande + aham = vande' ham. 

a đứng sau o : so aham = so' ham. 

1 đứng sau u : cakkhu + ndriyam = cakkhundriyam. 
e đứng sau ã : kathã + eva kã = kathã' va kã? 

e đứng sau o : päfo + eva = pãto' va. 

ä đứng sau o : moggallãno + ãsI = moggallãno' s1. 


() Nguyên âm a hay ä phối hợp với ¡ hay ï thành e, với u hay ñ thành o 
(a + ¡ hay I © e; a + u hay ũ 2 0o). Trường hợp này gọi là “vikãra” 
(phép tiêp ngữ biên dạng). 


bandhussa + 1va = bandhuss' eva. 
Jina + Tritam = Jineritam. 

canda + udayo = candodayo. 
yathãa + udake = yathodake. 

upa + IkkhatI = upekkhat. 

na + upetI = nopefI. 

udadhi + ũmi = udadhomn. 


BÀI TẬP 1 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT NGỮ & TÁCH RỜI CÁC HỢP ÂM 


' 1, Tesam dvinnam nivesanesu bahunnam bhikkhũnam paññattãn' ev' 
äsananI hon. 
' 2. "Puttä m atthi dhanam m' atthi 
¡_ Hi bãlo vihaññati". (Dhp.62) 
3. Pura VesalivasInam mahanto rogupaddavo ahosl. 
4. Sabb' eva mayam dhammam sutvã tam sadhukam manasi karissama. 
5.. Sabbamp' Idan amhakam dehanissitam vinassatI. 
6. "No h etam bhante" t¡ bhikkhũ Bhagavato vadimsu. 
7. Dãsen' ahafãni dãrũnI gahetvä dãsT yägum pacI. 
S.. Yadä' ham nagaram agamäsiIm tad' eko punso mama chattam ganh1. 
9. Dãrakã pupphãn' ocInitum vanam gantvã setãnỷ pI nlãn pi pupphãn! 
aharimsu. 
: 10. "Tena h' ãvuso ganhatha me patta - cTvaran" ti thero aha. 
11I."Thero nãsãya telam äsiñcanto nisinnako' va äsiñcItvä antoøamam 
pãvIs1". (Dh.A.1.10). 
¡ 12.Anathapindiko' pi Visakhã' pi mahã-upasikã nibaddham divasassa dve 
vãre Tathãgatass' upatthanam gacchanti. 
L 13. Ueganhitukama dãrakã päto' v_utthäya kiñci bhuñjitv3 satthasalam _ _ „ 
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"-.¬~  .—“ ẻNWuNaAAIAAHHR 
: 14 Kumbhaghosako kãlass' eva' vutthaya RãJagahanagare kammakãre 
!— pabodhesi. 


: 15,Mahã-mahindatthero aññchi catũhi pabbaJitehi saddhim Lañkadipam 
ägantvä Jineritam saddhammam lankikãnam desesI. 


antogama (trung) : trong làng. 
ahosi (đt, qk) : là. 

ävuso (bắt biến hô cách) : này 
hiền giả. 

äsiñcanta (h.t.p.Ð : rưới, rắc. 
äsiñcIfvä (b.b.q.k.p.t ) : sau khi 
rưới, rắc. 

aha (đ.t.q.k) : đã nói. 

ii (b.b.t) : như thế này, như vậy. 
ugganhitukãma? (t.từ) : muốn 
học. 

upafthãna (trung) : săn sóc, điều 
dưỡng. 

kalass' eva (b.b.t) : sớm. 

kiãcI (b.b.f) : một cái gì. 
kumbhaghosaka (nam) : tên một 
người. 

tathãgata (nam) : Đức Phật, đắng 
Như Lai. 

tela (trung) : dầu. 


vãra (nam): lần lượt. 

vinassatI (đ.từ): tiêu diệt. 
vihaññati (đ.từ): chịu khó. 
vufthaya (b.b.q.kp.ft): sau khi 
thức dậy. 


thera (nam) : Trưởng lão, 
Thượng tọa. 

dehanissita (t.từ) : liên hệ đến 
thân. 

dve vã (đối cách số nhiều) : hai 
lần. 

nibaddham (tr.từ) : luôn luôn. 
nivesana (trung) : nhà, chỗ ở, trú ; 
xứ. | 
paññatta (q.k.p.t) : được sửa 
soạn. Ị 
pattacTvara (trung) : bát và y. 
pabodheti (đ.từ) : đánh thức. L 
pabbajita (nam): tu sĩ, người xuất 
1a. L 
bãla (từ): ngu si, người ngu, 
(nam). 
bhante (hô cách): thưa tôn giả. 
rogupaddava (nam): tai họa do | 
bệnh tật đưa đến. 
laikika (ttừ): sinh ở Tích Lan. 1! 


KS== mm m—= mmm— m= ””. m.—_m mm—x" mm— mm .—m mm—mm mỉmA=ẽnẽPnB mmmm mỉa—=mm mỉm HỲỉ—=mI 


vesãliväsĩ (nam): người ở thành ! 
Tỳ-xá-|. 


satthasãlã (nữ): trường học. 


KHÍ nn HH Em mm mm mHỊm=mB HH =mm mm m=HMO THỦ mm H. mm HỰm mm mm HE=HÍM NHm mmmMIHUm THƠ HỰmm HO mm mm mm mm mmmimÔBC SH mỊm HH 


2 Vị biến cách tum bỏ rơi tỉ âm cuối khi phối hợp với chữ kãma. 
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. Đức Phật đã thuyết giảng cho tất cả mọi người nào đến Tỉnh xá. 
. Triệu phú Cấp Cô Độc và tín nữ Visäkhã đã xây hai ngôi tỉnh xá gần ¿ 


DỊCH RA PALI 
LÀM THÀNH HỢP ÂM CHÔ NÀO THÍCH HỌP. 


Một trong những người bạn của tôi cho tôi quyền sách khi tôi đã đến ; i 
khu làng. 

Mọi chúng sinh biến mất sau khi trút bỏ những thân xác của chúng vào ; i 
cuối đời của chúng. | 
Những cô gái mang lại những hoa xanh và đỏ và cho những bông ấy cho j 
mẹ và cha của chúng. 

Mười trái cây do người cha mang lại được phân chia bởi người mẹ giữa 
những con trai và những Con gái. 
Đã có nhiều chỗ ngồi được sửa soạn cho những tỳ kheo trong Tỉnh xá 
Kỳ Viên (Jetavana). 

Ngày trước có một tai nạn lớn về bịnh tật do dân chúng ở Tích Lan. 
“Không phải thế, này hiền giả”, tôn giả Sãrïputta đã nói như vậy với các : 
Tỳ kheo. 
VỊ Đại trưởng lão đã nói với các dân làng: “Ngày mai, chúng ta sẽ đi 
đến thành Sãvatthi”. 

Vị Tỳ kheo thức dậy sớm và bắt đầu quét những khu sân thượng ởi 
chung quanh điện thờ. 


. Giáo lý do Đức phật thuyết giảng đã được viết thành sách lần đầu tên 


trong thời kỳ trị vì của vua Vattagamanï Abhaya ở Tích Lan. 


. Vì bị ốm, tôi đã dùng thuốc từ một y sĩ trong 20 ngày, và trở nên lành | 


mạnh. 


Sãvatthi và dâng cúng cho Đức Phật. 


- Ngài đã trải qua 26 mùa mưa ở trong hai ngôi Tĩnh xá ấy, nhận sự cúng 


dường từ hai gia đình ấy. 


. Migãm, nhạc phụ của Visäkhã xem bà như mẹ của ông ta, bởi thế bề ` 
| 


được gọi là “Migaramätä”. 
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nh an an. ca ca ca na an. 
" NGỮ VỰNG 

. — _ Giữa (câu 4: antare (định sở cách) - —_ Tai nạn (câu @: vipatt1 (nữ) 

.- _ Đã trở nên (câu 11): abhavi (đ‹) - _ Lần đầu tiên (câu I0): 

I- Vì (bị ốm) (câu11): honta (h1.p.+) sabbapathamam (trạng từ) 

,®  hutva(b.baq.kp.Ð) - _ Sân tháp (câu 9): cetiyahgana 

- = Chúng sinh (câu2): satta ; panT (trung) 

(nam) - Được sửa soạn (câu $): paññatta ' 
¡- Sách (câul10): potthaka (nam) (q.k.p.t) 

:— Đã xây (câu13): karesi (đ‹t.q. t) - Mùa mưa (câu 14): vassãna (trung) 
:—  Trút bỏ (câu 2: vijahitvä (bb.q. - _ Đang nhận (câu 14): labhanta 

h kp.Ð : (ht.p +) 

:= Biên mât (câu 2): antara - dhãyat; - Thời trị vì (câu I0): rajjakala (nam) 
vinassati (đt) - _ Ôm (bịnh) (câu II): rogi (tĩnh từ) 

. - Phân chia (câu 4): bhãjta(qk.p.t) - Đã trải qua (câu l4): atikkamesi 
I- _ Suốt trong (câu10): vattante (định sở (đ) 

cách) - __ Quét (câu 9): sammaJJatI (đ+) 

¡- Sớm (câu9): pãto' va (b.b.t) - __ Triệu phú (câu l0): setthi (nam) 

:~.__ Tín nữ (câu 13): upãsikã (nữ) - - Người giữ công khô: 

:~.. Cúng dường (câu14): sakkãm (nam) bhandägarika (nam) 

: ;, „Đời sống (cậu 2; [Tvila (trung).._..... -_.. Dân làng (câu 8): gãmavsĩ (nam) __. 


(8) Khi nguyên âm thứ nhất bị hủy bỏ, thì nguyên âm thứ hai đôi khi 
đôi thành trường âm. Đây gọi là paradIghasandhi (tiêp ngữ làm 
trường âm chữ sau). 


tatra + ayam = tatr + ayam = tafrayam. 

tadã + aham = tad + aham = tad aham. 

vãni + idha = yãn + idha = yänTdha. 

kikT + 1va = kik + 1va = kik1va. 

bahu + upakãro = bah + upakaro = bahipakãro. 

1dãnmi + aham = Idãn + aham = Idãnãham. 

Sace + aya1m = sac T ayam = sacayam. 

tathã + upamam = tath + upamam = tathũpamam. 
appassufo + ayam = appassuft + ayam = appassutayam. 

















(9) Đôi khi nguyên âm đầu đổi thành trường âm khi nguyên âm thứ hai 
bị hủy bỏ (nên nhớ, chỉ khi nguyên âm thứ hai khác với nguyên âm 
đầu mới bị hủy bỏ). Đây gọi là pubbadTghasandhi (tiếp ngữ làm 
trường âm chữ trước). 


deva + 1t = deva + ti = devãti. 
1 Danh từ này chỉ dùng cho trường hợp sửa soạn chỗ ngồi và giường nằm. 


Những nghĩa khác của paññatta là : được nêu rõ, được công bô, v.v... Danh 
từ có thê dùng bât cứ chô nào với nghĩa “sửa soạn” là saJj1ta. 
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VIJJu + IVa = VIJJu + va = vIJJũva. 

VI + atinämefti = vi + tinameti = vitInämetI. 
sadhu + Iti = sadhu + tï = sãdhũti. 

kmsu + idha = kimsu + dha = kimsũdha. 
lokassa + 1tI = lokassa + ti = lokassãt. 


(I0)  ¡,ï hoặc e đứng rước một nguyên âm khác đôi khi đổi thành y; 
nguyên âm thứ hai có thê đôi thành trường âm. Đây gọi là 
ädesasandhi (tiêp ngữ thay chữ). 


agø1 † a0ärO = aøøy + agärO = aøgøyägpãro. 

softhi + atthu = sotthy + atthu = sotthyatthu. 

puffo te + aham = puffo ty + aham = putto tyaham. 
me + ayam = my + ayam = myäyam. 

dãasi + ahosim = dãsy + ahosim = dasyähosim. 
sattamT + atthe = sattamy + atthe = sattamyatthe. 





(1)  o hay u trước một nguyên âm khác được đỗi thành v, đôi khi 
nguyên âm thứ hai thành trường âm. Đây được gọi là ädesasandhi 
(tiêp ngữ thay chữ'). 





so + aham = sv + aham = svãham. 

anu + eti = anv + eti = anvetI. 

atha kho + assa = athakhvassa. 

anu + addhamasam = anvaddhamäsam. 
su + akkhãto = sv + akkhãto = svakkhato. 
na fu + eva = na ftveva. 

yãvatako + assa = yävatakvassa. 

su + agatam = svaägaftam. 

yO + ayam = yV + ayam = yvayam. 


(2) Những phụ âm y, v, m, d, n, t, r, |, h đôi khi được xen giữa hai 
nguyên âm đề tránh kế hở. Đây gọi là ãägamasandhi (phép tiêp ngữ 
xen chữ). 


Y:Na + idam = nayidam. 
Vuddhi + eva = vuddhiyeva. 

V: T¡ + angulam = tivangulam. 
Pa + uccatI = pavuccatI. 

M: lIdha + 1Jjhati = iđhami]Jhati. 
Lahu + essati = lahumessatf1. 

D: Atta + attho = attadattho. 
Tãva + eva = tãvadeva. 

N: lo + ãyatI = ttonäyati. 

T: Tasmä + tha = tasmãtiha. 
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Alja + agge = aJJatagøe. 

R: Du + akkhato = durakkhãto. 
Pãtu + ahosi = pãturahosi. 
NI + uffaro = niutftaro. 

L,: Cha + abhiñña = chal|abhiññã. 
Cha + amso = chalamso. 

H: Su + uJũ ca = suhuJũ ca 

G: Putha + eva = puthageva 


BÀI TẬP 2 


DỊCH RA TIẾNG VIỆT NGỮ 
ị VÀ CHỈ RÕ CÁCH THÀNH LẬP CÁC HỢP ÂM 
. l/ Sac' ãyam kumãro agãram ajjhãvasati rãjã bhavissati cakkavati. 
| 2/ "Samma, Idãn' ãham vihãram gantväa theram tayã katapannasãläyam ! ị 
nisinnakam disvã ägato' mhi" (Dh.A.1.19). 
| 3/ Svaham abbi|hassallo' smI, s1tbhũto' mhi nibbuto" (Dh.A.1.30). | 
: . 4/ "Ko' sĩ tvam bhante' ti? 
Ị Therassa bhãgineyyo' mh†T ti" (Dh.A.1.14). 
. 5/ "Yathã hi mũle anupaddave da|he . 
Ị Chinno' pI rukkho punareva rũhatI. | 
. — Evampi tanhãnusaye anthate. 
Ị NibbatatT dukkham Idam punappunam" (Dhp.338). | 
. 6 "Kim sũ' dha vittam purisassa settham? 
¡ Kim su sucinno sukham ãvahãti?" 
"SaddhT' dha vittam purisassa se†tham 
¡.. Dhammo sucinno sukham ãvahãti" (S.I.42). 
./ "ƑWasma-ttha  bhikkhave, cvam sikkhiabbam: paññävuddhiyä : 
¡. vaddhissamil ti" (A.i.15). 
,% "ƑFayo' me bhikkhave gilãnã samvljamanä lokasmim... tayo' me 
i gIlãnũpamã puggalã". (A.1.120). 
.09/ Andam rakkhant kikT va, väladhim rakkhanto camarï va, tumhe' pi' 
| sadhukam attano silam rakkhatha. 
' 1W "Tato nam sukham anveti chãy8' va anapäyInT" (Dhp. 22); : 
11/ "V ãvatak-v-assa kaãyo, tävatak-v-assa vyamo" (D.11. 144). 
' 12 "Na-y-idha naccam vã gĩtam vã 
L Talam vã susamahitam" (Dh.A.1v.67). 


- Agära vn Ti ¬ Tãvataka là từ) : bấy nhiêu, 
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Anapäyrn1 (nữ) : (người, cái øì) 
không rời bỏ. 

Asi (đ.từ) : (ngươi!) là. 
Anupaddava (t.từ) : thoát nguy, 
an ồn. 

Anusaya (nam) : tiền định, tùy 
miền. 

Annhata (q.k.p.t) : không bị phá 
hủy. 

Anveti (đ.từ) : theo sau. 
Abbnlha (q.k.p.t) : nhồ ra ngoài, 
bị dời chỗ. 

Amhi (đ.từ) : (tôi) là. 

AsmI (đ.từ) : (tôi) là. 

Ävahäti (đ.từ) : mang đến. 

KIkT (nữ) : chìm sáo. 


Kim su (b.b.t) : một nghi vấn từ. 


Gilãna (ttừ) : ốm, bệnh (người). 
Gilãnũpama (t.từ) : giỗng như 
một bệnh nhân. 

Gita (trung) : bài hát, sự hát. 
CakkavattT (nam) : chuyền luân 
vương (người chuyền bánh xe). 
CamarT (nam) : một loại bò đực 
có bờm ở Trung Á. 

Tanhã (nữ) : khát ái. 

Tasmä (b.b.t) : bởi thế. 

Tala (nam) : âm nhạc. 
Samvijjamãna (t.từ) : hiện có, 
hiện hữu. 

Sikkhitabba (q.k.p.t, khả năng 
cách) : cần phải học tập. 
STtibhnita (q.k.p.t) : mát lạnh. 


Dalha (t.từ) : chắc chắn, chặt 
chẽ. 

Nacca (trung) : vũ điệu. 
Nibbuta (q.k.p.t) : yên tĩnh, an 
tịnh. 

Nisinnaka (t.từ): đang ngồi. 
Pannasälã (nữ) : chòi bằnglá. 
Puggala (nam) : người. 
Punappunam (tr.từ) : lặp đi lặp 
lại nhiều lần. 

Bhãgineyya (nam) : con trai của 
chị, cháu. 

Yävataka (t.từ) : nhiều bằng, 
nhiều như. 

RakkhantT (nữ) : che chở, giám 
hộ. 

RãJa (nam) : ông vua. 

Rihati (đ.từ) : tăng trưởng, lớn 
lên. 

Vaddhati (đ.từ) : tăng thêm, lớn. 
Valadhi (nam) : cái đuôi. 

Vitta (trung) : tài sản, của cải. 
Vuddhi (nữ) : sự tăng trưởng, 
lớn. 

Vyama (nam) : đơn vị đo lường. 
Saddhã (nữ) : tín tâm. 

Samma : này bạn (chỉ tìm thấy ở 
Hô cách). 

SucImna (q.k.p.t) : được tập luyện 
thuần thục. 

Sugamahrta (q.k.p.t) : được thi 
hành tốt. 

Settha (t.từ) : lớn nhất, cao nhất, 


DỊCH RA CHỮ PALI 
LẬP THÀNH HỢP ÂM KHI CÓ THẺ 


Tất cả chúng sinh tụ hội ở đây hãy vui mừng về lời nói này! 
Hỡi các tỳ kheo, có ba nguyên nhân cho tội lỗi. 

Tất cả mọi người trong: thế gian (giới) đều ngã xuống vì cái chết, giống ! ị 
như một cái cây ngã xuống khi bị chặt ở gốc. 
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hành) lời của mẹ tôi. 

:5. Nếu hoàng tử này từ bỏ đời sống gia đình, ông ta sẽ trở thành một bậc ; 

nhất thiết trí. | 
: 6. Bây giờ, tôi đã đi với những con tôi đến chùa và trở về sau khi nghe một : 
bài thuyết pháp. 

:7. Này cậu trai, ngươi mong được một điều không thể có được, ngươi là ; 
một kẻ ngu. 
: 8. Được hỏi bởi vị tỳ kheo xem thử có một nơi để sống trong rừng nào của 
những tỳ kheo không', người tín đồ trả lời “Bạch Đại đức, có”. 
:9_ VỊ bộ trưởng nhận những lời của ông vua, nói rằng : “Thưa vâng, tâu. 

; ngài” và rời khỏi cung điện. | 
: 10. Änanda, người triệu phú hội họp những thân quyến của ông ta nửa tháng ; 

| một lần và khuyến cáo con trai ông ta trước mặt họ. | 
: 11. Một người độc nhãn bảo vệ con mắt độc nhất của y với sự cần thận triệt, 

để; cũng với cách ấy các ngươi phải hộ trì những giới hạnh của các | 
: ngươi. 

I 12. Những vị Thiên đi đến chỗ Đức Phật, chào Ngài và hỏi Ngài một câu | 
.— hỏi, 


NGỮ VỰNG ị 
:- _ Nhận: patiganhi (đt) - - Nghe: savana (trung) 
. - _ Khuyên cáo: anusasati (đt) - Nửa tháng một lần: 
[- Nhất thiết trí: sabbaññũ (tt) anvaddhamäsam Ị 
.= — Hỏi: pucchati (đt) - - Độc nhãn: ekakkhika (tt) 
¡- _ Hỏi: pu{tha, pucchita (qkpt) - Cung điện: rãjabhavana (rung) Ị 
'~_ Tụ hội: samipäteti (đt) - - Người: manussa (nam) : 
:~.__ Tụ hội: samãgata; sannipatita (qkpt) - Nự hiện diện có mặt : 
: Nhưng: tathãpi (bbt) abhimukha (trung) : 
:~ _ Nguyên nhân: hetu (nam); mũla (rung) - Hoàng tử: rãJakumãra (nam) : 
:- Đứa con: dãraka (nam) - Câu hỏi: pañha (3 tánh) 
:—  Rời khỏi, đi khởi: apagacchatI (đt) - — Trả lời: paccassosl; paccuffaram ; 
| ~ Tín đồ: upãsaka (nam) adäsI (đt) L 
-  Ngãxuống : patati (đĐ - — Hộ trì: rakkhita (đt) 
J~ Sống trong rừng: arañña - vihãra (am) - Chào: abhivädeti (đt) | 
-=  Vụi mừng: sumana; tu{tha (tt) - Nói: bhasati (dđt) kathenta (htpf) ) 
¡- Cậu trai: manavaka (nam) - Điều không thể nói được: ị 
- - Từ bỏ đời sống gia đình: (anagãriyam) alabbhaneyya ¬ 
pabbaJati - Sự cân thận trệt đê: 


abhikatarussaha (nam) 
- Mong :I1cchatI (đt) 
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TÁCH RỜI NHŨNG HỌP ÂM TRONG CÁC CHỮ SAU 


pañc Imndriyäm tatãti 

safttuttamo saddhidha 
suriyodayo 1mpgTva 

dhamm ãnussatI handaham 
atraham tato' ham 

vãn Imãam hatacakkhu' smi 
tavad' eva ?ổ eva tavaham 
caftAro' me sammad' akkhãto 
yvaham 


KÉT HỢP NHỮNG CHỮ SAU ĐÂY 





tattha + aham tathã + eva 
{assa + UuDar1 VUffI + assa 
g]ja + eva du + añgulam 
tadã + am attha kho + cfam 
vasalo + 1tI tam + aham 
avIjJa + ogho na + udeti 
Am "1"... c5. 5c. is ........ 





II. HỌP ÂM PHỤ ÂM (ByaRjanasandhi) 


(3) Một phụ âm đứng sau một nguyên âm thường được gấp đôi lên. 
Một phụ âm hữu khí được gấp đôi bằng một phụ âm vô khí, và một 
phụ âm vô khí được cộng thêm một phụ âm vô khí. Đây gọi là 
sadisasamyogasandhi (tiếp ngữ ghép phụ âm đồng dạng). Ví dụ : 


rũpa + khandho = rũpakkhandho. 
du + karam = dukkaram. 

anu + gaho = anuggaho. 

pArI + caJafi = parIccaJafI. 

seta + chattam = setacchattam. 
tatra + thito = tatratth1to. 
pathama + Jhãnam = pathamaJJhãnam. 
vI + ñãnam = viññãnam. 

upa + davo = upaddavo. 

ni + dhano = niddhano. 

su + patit(hito = suppatitthito. 

ni + phalam = nipphalam. 

du + bhikkham = dubbhikkham. 
ni + malo = nimmalo. 

appa T suto = appassufo. 
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4) Một nguyên âm dài (trường âm) ớ trước một phụ âm được gấp 
đôi thì biên thành ngắn. 
ä + khãto = akkhãto. 
pãrã + kamo = pãrakkamo. 
tanhã + khayo = tanhakkhayo. 
mahã + phalam = mahapphalam. 
ä + sãdo = assädo. 
Trường hợp ngoại lệ : 
vedana + khandho = vedanakkhandho. 
vathã + kamam = yathakkamam. 
paññã + khandho = paññãkkhandho. 
(5) Một nguyên âm ở trước một phụ âm thì do âm luật có khi biến 
thành trường âm, có khi biên thành đoản âm. 
Biến thành trường âm : 
khanti + paramam = khanfĩ paramam. 
JäyatI + soko = JãyafT soko. 
maññati + balo = maññatI bãlo. 
nibbattati + dukkham = nibbattatT dukkham. 


Biến thành đoản âm - 


bhovãdi + nãma so hoti = "bhovädi nãma so hotI". 
viftham vã + hutam vã + loke = "yittham va hutam va loke". 
buddhe yadi vã + sãvake = "buddhe yadi va savake". 


(6)  ø trong chữ so và đsø đứng trước một phụ âm đôi khi biến thành 
a. 


eso + dhammo = esa dhammo. 
SO + munI1 = sa muNnI. 

so + silavã + sa silavä. 

eso + IdãnI = esa' dãn1. 


BÀI TẬP 3 


| DỊCH RA TIENG VIỆT NGỮ, CHỈ RÕ CÁC HỢP ÂM 

1/ Manussã ayukkhayena kammakkhayena puññakkhayena ca marantI. 
: 2 Sumedhatäpaso pathamaJJhaãnam dutiyaJJhãnañ ca nibbattes1. 

3/ NiImmalassa sTlassa pãlanam mahapphalam mahãnisamsam hot. 

. 4" Pematfo JãyatT soko; 


3 Bhagavatã tanhakkhayäya dhammo desito hot. 
;: Ø "Upakkilitthassa Visakhe, kãyassa upakkamena pariyodapanä hoti." (A.1. 


Pemato vIppamutfassa. 
Natthi soko; kuto bhayam? 


208). 


: 7/ "Vo ca tulam' va paggayha. 


'Varam ädãäya pandito. 
Pãpãn1 parivaJJetI. 


Sa munT; tena so muni". (Dhp. 267). 


. 8ˆ "Na h1 verena verãn1; 


SammantT dha kudãcanam; 
Averena ca sammantI; 


: Esa dhammo sanantano". (Dhp. 5). 
.9/ Adhiraja dhammasoko devãä nampiyatissassa 
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Lankissarasa bahu 


pannäkãe pesetvã puna pi raJJabhisekam kãresi. Ị 
. 1W "Yamhi Jhãnañ ca paññä ca 


Sa ve nibbãna — santike" (Dhp. 327). 


11/ "Sabbe sankharã anicc8' tI 


'Yadäã paññãya passat1; 
Atha nibbindatT dukkhe; 


- _ AnIcca (t.từ) : vô thường. 

- _ Avera (nam) : thiện, thân mật. 

- _ Ứpakkama (nam) : phương tiện. 

-_ Upakkilittha (qk.p.t) : dơ uế. 

- Kammakkhaya (nam): sự diệt tận 


của nghiệp. 


-_ Kudacanam (bb.từ) : đôi khi. 


:— Na kudacanam (b.btừ) : không bao 


giờ. 


-_ Jayati (đ.tù) : dậy. 

- _ Thãna (trung) : thiền. 

- _ Tãpasa (nam) : ân sĩ. 

- Nibbatteti (đtù) : phát sinh. 

-  Nbbana (trung) : Níp bàn. 

- Nibbindati : chán nản, nhàm chán 
- (định sở cách). 


' -_ Pannakara (nam) : quà tặng. 


- Paryodapanäa (nữ) : sự thanh lọc, 


tịnh hóa. 


-_ Parivajjeti (đtừ) : tránh, tây trừ. 
- _ Palana (dđt) : sự che chở, hộ trì, tuân 


Puññakkhaya (nam) : sự tận diệt của 


công đức. 
Pema (nam, trung) : tình thương yêu. ! 
Pesetvãa (b.b.q.k.p.f) : đã gửi đi. 
Bhaya (trung): sự sợ hãi. 
Mahapphala (t từ) : đem lại kết quả ' 
lớn. 
Mahãnisamsa (t từ) : rất lợi ích. 

RaJjabhiseka (nam) : sự đăng quang 
của một vị vua. ' 
Vara (t từ) : cao quý. : 
được giải Ì 


Vippamutta (qk.p.t) 

phóng. 
Visuddhi (nữ) : sự thanh tịnh (hết I 
dục vọng) : 


Vera (trung) : sự thù nghịch. Ï 
Sanantana (t từ) : cũ. 
Sammaii (đtừ) 
xuống. 

Sankhãra (nam) 


lắng dịu, lắng ; 


: uấẫn, sự kết hợp, 
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DỊCH RA PALI, LẬP THÀNH HỌP ÂM KHI CÂN 
1⁄ Những vị thiên biến mắt khỏi cõi trời do sự diệt tận của công đức và tuổi thọ 
(mạng sông) 
: 2 Những ấn sĩ ở trong những rừng nỗ lực để đạt được các cõi thiền thứ ba và thứ 
tư. 

3 Người ngu không thể đạt đến Niết bàn. 

4 Đức Phật đã giảng rằng sắc uấn là vô thường như một khối bọt nước. 

=' Tần-Bà-Sa-La (Bình Sa), vị vua của Ma-Kiệt-Đà, cúng hiến những chiếc lọng 

(dù) trăng cho Đức Phật và những đệ tử của Ngài khi họ đi đên thành Vương Xá 

(Vesali). 

đ Những người tuân giữ những giới luật không một vi phạm nào sẽ sanh lên cõi 

: trời và sẽ được hạnh phúc vô biên. ' 

7 Thật rất khó cho ' một người ác làm những hành vi thiện. 

| 8ˆ Những vị vua không thể tránh những nạn đói trong những xứ sở của chính họ.  ' 

| % Người ta (những người) bồ thí và làm các việc công đức khác đề được những | 

kết quả lớn trong tương lai. : 

| 10/ Một mảnh vải dơ phải được tây sạch bằng cách giặt đi giặt lại nhi u lần. | 

: . l1/ Sự hận thù không bao giờ được tây sạch bởi hận thù, nó có thể được tây sạch : 

bởi một hành vi thiện. | 
+ l2/ Ái dục là căn đề (gốc rễ) của buôn rầu và sợ hãi; người nào đã tẩy bỏ ái dục đã 

i tây bỏ buồn rầu và sợ hãi. Ị 


NGỮ VỰNG 
¡- Hành vỉ (câu 711): kamma (trung)  - Phải được tẩy sạch (câu l0): : 
:~. Uấn (câu 3) : khanda (nam) pariyodapetabba (ptp) ị 
:- Thiện (câu 7II) :mettäsahagata() - Của GhÍnh mình (câu 8) : saka (ft) 
¡ -_ Vi phạm (câu 6) : bhedana (dđt) -_ Cung hiển (câu 9): sampãdeti(đ) j 
- _ Xứ sở (câu 8) : rattha (trung) -_ Tẩy sạch, bỏ (câu I1) : apanTta (qkpÐ ' 

-_ Đệ tử (câu 5) : sãvaka (nam) - - Nỗ lực (câu 2) : ussahati i 
: ~_ Bọt nước (câu 4) : phena (trung) -_ Đạt đến (câu 3) : patiladdhum (vbc) 
- _ Tương lai (câu 9) : anägata (nam) - _ Tránh (câu 8) : mvãretum (vbc) 
- _ Hạnh phúc (câu 6) : sukha (trung) : Được (câu 2) : laddhum (vbc) ị 
:— Ngu (câu 3) : appassuta (tt) -_ Rât khó (câu 7) : aidukkara (tt) 

: Vô biện (câu 6: timghanta % -_ Người ác (câu 7) : asappurisa (nam) 


1 Trong tiếng Pälï, dùng sở dụng cách, với vị biên ngữ (nguyên mẫu) của 
động từ “làm”. 
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puññakamma (trung) 


Kết hợp những chữ sau đây : 


bahu + suto puggala + dhammadasä 
SO + yảàfI sammä + paldhãnam 
L du + karam pañca + khandhã 

maha + dhano su + patividdho. 


lách những chữ sau đáy : 


paggharati mahabbalo 
mahabbhayam viññãnakkhandho 
L SAaDDPUTISO appatIpuggalo 
¬".... 1... ố  ố. n P2gea nhãt,._...._.. .._.. .._.. 


II. HỢP ÂM VỚI M (NIGGAHITA - SANDHI) 


(7) ø rước một phụ âm có thuộc bộ môn có thể được đổi thành tỷ 
âm hay mẫu tự thứ năm trong nhóm mà phụ âm ây thuộc về: 


dipam + kam : dipankaro 
tanam +jaho : ranañjaho 
san +thanam  : santhanam 
tan+dhanam : tandhanam 
tam + phalam : tamphalam 


sayam + Jãäto  : sayañjäto 
amatam + dado : amatandado 
evam + me sutam : evam me suftam 


(8) trước / đôi khi được đỗi thành ¿: 


sam + lahuko : sallahuko 
pum + liigam : pulliñgam 
sam + lãpo : sallãpo 
paflsam + no : pafisallTno 


(9) trước e hay đôi khi được đỗi thành ñ; ñ trước e được gấp 
đôi: 


paccattam + eva : paccattañ — ñ — eva 
tam + hi tassa : tañ hi tassa 
evam + hi vo : evañ hi vo 


tam + khanam +eva  : tankhanañ - ñ - eva 
C0) được theo sau bởi y phối hợp với y để thành ññ: 


sam + yogo : saññogo 
vam + yad eva : yaññad eva 
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sam + yoJanam : saññoJanam 
anantarikam + yam ãhu : änantarika ññam ahu. 


G1) 7m được theo sau bởi một nguyên âm đôi khi trở thành zm hay đ: 


tam + aham : tam aham 

eftam + avoca : etad avoca 

kim + etam : kim etam 

tam + attham : tam attham; tad attham. 
tam + anattä : tad anattä 

yam + Idam : yad dam; yam I1dam. 


22) mm được theo sau bởi một nguyên âm hay một phụ âm đôi khi 
được hủy bỏ, và nguyên âm trong vài trường hợp biến thành trường 
âm: 

tãsam + aham : tãsaham 

evam + aham : evaham 

vidũnam + aggam : vidũnagsgam 

buddhãnam + sãsanam : buddhãnasäsanam 

adäsim + aham : adasaham 

8r1yasaccanam + dassanam : arIyasaccäna dassanam 


3) Một nguyên âm đứng sau z đôi khi bị hủy bó, sau đó z thường 
theo biên thê nói ở đoạn 17. 


abhinandum + ItI : abhinandun' tỉ 
cakkam + Iva : cakkam' va 
halam + idãm! : halan' daãni 

tvam + asI : ftvanl) s 

Idam + apI : Idam pI 

uffarIm + apI : uttarIm DI. 
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24) đôi khi được xen vào trước một nguyên âm hay một phụ âm: 


cakkhu + udapädi : cakkhum udapäadi 
anu + thũlãnI : anum thũlãn!. 
manopubba + gamã : manopubbañgamäa 
yãva c' Idha : yävañc' idha 

âVa + SITO : avaImsIro. 


BÀI TẬP 4 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT NGỮ VÀ CHỈ RÕ CÁC HỢP ÂM 
| 


l. "“Iassa affano ca ftasañ ca devatanam silañ ca sutañ ca capañ ca paññañ ca : 
anussarafo ciftam pasTdatI." (A.1, 210). 
2 “asma saññamay' atanam | 
Assam bhadram' va vãn1jo." (Dhp. 380). 
3. "Karomi tuyham vacanam; 
Tvam' si ãcariyo mama." (Dh. A.1. 32). : 
4. "Anussaretha sanbuddham, 
Bhayam tumhãka no siyä." (S.1. l20). 
5. "Evä' ham cintayItvãna 
Nekakotisatam dhanam 
Nathãnãthãnam datvana 
Himavantam upaägamim." (By). 
6 "Dãyako dãnapai yaññald cva pansam upasaikamai... visärado' va, 
upasañkamati." (A,1,39) 


. 7 "Aññaya ca panaham samananam Sakyaputtiyanam dhammam evaham tasmä ' 


: 8 Tena hi, gahapati, taññ ev' ettha patipucchissami. 
: 9 Tañ hi tassa sakam hot. 


dhammavInayä ¿ng sưng " (A1, 185). ị 


Tañ ca adãaya gacchatI." (S.1, 9). 


: l0. "Imãm cattärI ariyasacanT tI, bhikkhave... yan tam vuttam, Idam cetam patica 


vuttam." (A.1, 177). 


('TÍ, "Tanhankaro, Medhaikaro, Saranaikaro, DIpaikaro ti caftãro Buddhä ; 


ekasmiññ eva kappe uppajJimsu." L 
l2. "Idam avoca Bhagaväa; attamanä te bhkkhù bhagavato bhãsitam abhinandun tị." 


NGƯỮ VỰNG 

- _ Aññãya (b.b.q.kp.t) : sau khi hiểu - Nãtha (nam) : chúa tế; (t từ) có thể 

- _ Attamana (f từ) : vui mừng -_ Nraya (nam) : hỏa ngục, địa ngục  : 

-  Anätha (t từ) : vô phương, không nơi - Nekakotisata (t từ) : tính bằng hàng : 
nương tựa. ức, nhiều tỷ. 

- _ AnussarafIi (đtừ) : nhớ lại - _ Paticca (đối cách) : vì, liên quan đến i 

'~_ Anussaranfa (h.pt.) : đang nhớ lại -  Patipucchati (đ. SHJS hỏi lại : 


L° _ Apakkanta (q.k.p.f) : đi khỏi rờibỏ - Pasidati (đtừ) : phấn khởi, vui 


1M 


—== 


|7 
¡8 


xj 


: 10/ Người đàn ông té ngược đầu vào một cái hó. 
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Abhinandati (đtừ) : vui mừng mừng. 
Ariyasacca (trung) : thánh để - _ Bhadra (t từ) : tốt đẹp, hiền thiện. 
Äcariya (nam) : thầy (a xà lê). -_ Bhasta (trung) : sự nói, (q.kp.t) được | 
Kappa (nam) : kiếp. TÓI. 
Caga (nam) : từ thiện, sự dứt bỏ, sự - Visarada (t từ) : không bối rối, dạn Ị ị 
bố thí. đĩ, can đảm. 
Cñmtay1tvä (b.b.q.k.p.f) : sau khisuy - Saka ( từ) : của chính mình. i 
nghĩ - Sakyaputtiya (t từ) : thuộc về con : 
Dãnapati (nam) : thí chủ, người bố dòng họ Thích; Thích tử. 
thí. - Saññamayati (đtừ) : kiềm chế, chế ; 
Dãyaka (nam) : thí chủ ngự. h 
Dhammavinaya (nam) ; pháp và luật. - _Samana (nam) : sa môn tusi _.. ¡ 

DỊCH RA PALI VÀ KÉT HỢP THÀNH HỢP ÂM KHI CẢN ị 
Một người có giới hạnh đi đến đại chúng mà không sợ hãi. Đây là một trong ; 


những kết quả vị ây đã đạt được nhờ giới hạnh. 
Sau khi đã nghĩ thế, tôi phân phát của bố thí cho hai trăm người ăn xin. 
Khi ấy, tôi đã hỏi ông ta lại chuyện ấy, y đã trả lời một cách khác. 
Khi Trưởng Lão Xá Lợi Phất chấm dứt bài giảng, những tỳ kheo phát biểu sự 
tín thọ những lời của Ngài. 

Nếu anh luôn luôn nhớ nghĩ trong trí những đức hạnh của phật, anh sẽ không Ì 
rơi vào những tư tưởng xâu xa. 

Những hành vi của con người, thiện hay ác, sẽ theo y đến bên kia thế giới như Ì | 
một cái bánh xe theo chân của những con bò được cột vào một cái xe. 

Lời khuyến cáo của Đức Phật cho chúng ta là chúng ta phải tây sạch những tâm ị 
thức của chúng ta khỏi mọi tội lỗi. 

Tâm người trở nên vui vẻ khi người ta nghĩ về những giới hạnh của những vị | 
thiên nhờ chúng mà họ được sinh như vậy. 
Ông ấy đã quy y Phật, Pháp và Tăng. 


; lJ/ VỊ Trưởng lão giảng một bài pháp dài cho hội chúng và sau đó khuyến cáo họ. 


NGỮ VỰNG 


Thiện và ác (câu 6) : kusalakusala (kamma) (trung) | 
Tín thọ(câu 4) : aaumati (nữ) 
Khuyến cáo (câu 7) : anusãsana, sãsana (trung) 
Chúng hội, đại chúng (câu II) : sabhã (nữ) : 
Trở nên vui mừng (câu 8) : pasidati (đt) 
Được sanh (câu 8) : mbbatta (qkpt) 

Than (câu 12) : angãra (nam) 

Thanh lọc, tây sạch (câu 7) : parisodheti (đt) 
Bài thuyết pháp(câu 4) : desanã (nữ) : 
Phân phát (câu 2) : bhãJeti; vissaJJetI (đt) 
Phát biểu, bày tỏ (câu 4) : pakãseti (đt) 
Phát biểu sự tín thọ (câu 4) : abhinandati (đt) | 
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- _ Sau đó (câu II) : utftarim (p1) (trạng từ) 

: = Đỏ rực (câu l2) : jalita (qkpt) 
I - Bằng một cách khác (câu 3) : aññathã (trạng từ) Ị 
.= Như vậy (câu 8): tattha (bbt) 
I- Nhớ nghĩ trong trí (câu 5) : manasi karoti (đQ 
| -_ Thế giới bên kia (câu @) : paraloka (nam) 
¡— Đạt được (câu J) : laddha (qkpt) 

:-_ Kết quả (câu ]) : ãsinsamsa; vipãka (nam) 
:- Cùng một chuyện ấy (câu 3) : tad eva 

:._ Bài kinh, bài giảng (câu II) : sutta (trung) 
:—_ Cõi (câu 8) : attabhava (nam) h 
;— Quy y (câu 9) : saranagata (qkpt) 
. —_ Tư tưởng (câu 9) : cnfä (nữ) 
[- Xấu xa (câu 5) : duftha (tt) 


HỌP ÂM HÕN HỌP (MISSAKASANDH]) 


Ø5) Khi ¡ đứng trước một nguyên âm khác, nó được đổi thành py 
(theo luật đoạn 10), và chữ y này cùng với phụ âm đi trước, lại trải 
qua nhiêu cuộc biên đôi khác. 

1- ty trở thành cc 
1fI + eVam : Ify + evam : Iccevam. 
ati + antam : afy + antam : accantam. 

Jãti + andho : Jaty + andho : Jaccandho. 
1tI + ädI : 1fy + ãdI : lccädl. 
patI † ayo : paty + ayo : paccayo. 

1 - dy trở thành j 
vadI + evam : yady + evam : yaJjevam. 
nadT + ä : nady + ä: na]jä. 

HI - dhy trở thành jh 
adhi + agamaä : adhy + agamã : aJJhagama. 
adhi + okaso : adhy + okäso: aJJhokãso. 
bodhi + anga : bodhy +angã : boJjihanga. 

1 - bhy trở thành bbh 
abhi + uggacchatI : abhy + uggacchati : abbhuggacchati. 


abhi + okaso : abhy + okäso : abbhokaso. 
abhi + acikkhanam : abhy + ãcikkhanam : abbhãcikkhanam. 


V - py trở thành pp 
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ap1 + ekacce : apy + ekacce : appekacce. 
apI + ekadã : apy + ekadã : appekada. 


Một số ít danh từ nam tánh kết thúc bằng chữ a có biến cách khác với 
"nara". Hai danh từ sau đây trong sô đó rât thông dụng : 


(6) Biến cách của z# : ngã. 


|  Sốứ | Sônhiu — 
attanebhi, atanchi 


Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 
atfanäa, attamhã, aftasma | attanebhi, attaneh 


atta, at 


Œ7)y Biến cách của rzja : Ông vua. 


| Sứ |  Sômhiêu 
rãjũbhi, rajữhi, rãjebhi, rãjchi 





räjibhi, rãjhi, rãjebhi, rãjchi 
raññe, rãjini, rãjamihi, räjasmim 





BÀI TẬP 5 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


| 1/ Rãjã nagare caranto dhanmam dœentam ekam tãäpasam passi. | 
.  Dhammam sunantä bahũ manussä rãjini ãgacchante tam eva olokesum. 
I3 Rãjũsu attano attano ra{thesu carantesu bahũsevakä setacchattädini gahetvä te | 
anugacchartI. 
¡ # Rajano aftanam kumäãre sake sake rajje patitthãpetum Icchantã tesam naãnasippäni ¡ 
: — sIkkhãpentI. l 
' ý Dutthagamanrrañño Salkumaro nama cko va putto ahosi So aftano : 
:.... pfusantakam raJjam labhitum na Icch1. 
: # So rãJä elaram Damni |araJanam mãretva Buddhasaäsanam sanganhanto mahantäm : 
. — œfiyani bahi vihãre ca karesi. ' 
: ƒ "lccevam accantanamassanTyam ' 


Ẹ 


, ÑW "Ath' assa upaparikkhato etad ahosi : 


: J0/ "Ekacco puggalo nTœ kule pacc ãjãto hơi... 


'~. Upaparikkhanta (ht.pt.) 
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1Namassamaäno ratanattayarmm yam, 


Puññabh1sandam vipulam alattham, 


Tass' anubhavena hatantarayo". (Samp. L1). 


Paccantimesu kho Janapadesu 


-.... Sãsanam suppatitthitam bhavissatT tỉ”. (Samp.1,63) 
¡ Ø "Setthi kampamano dhanasokena satim paccupa{thapetum asakkonto tafth' eva 


pati." (J.IIlisa). 


kuni vã". (A.ii, 86). 


- - Accanfa (t từ) : Chí Tôn. 

-_ Alattha (đtừ) : (nó) được (qk), 

-_ Asakkonta (h.t.pt.) : không thê 

- _ Äđi (nam) : bắt đầu; (trung); v.v.. 
- _ Änubhãva (nam) : thế lực. 


quán sát. 


:—_ Ekacca (t từ) : một vải. 


- Kampamana (ht.pt.) : rung động, 
run rây. 

-_ Kãna (t từ) : chột mắt. 

-  Kuni (t từ) : tay quắp, cánh tay bị 
liệt. 


- _ Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thổ. 

-_ Damilaraja (nam) : vua xứ Tamil 

- Dasenta (h.t.pt.) 
pháp. 

-  Namassamana (h.t.pt.) : tôn quý. 

- Nãnãsppa (rung) 
thuật. 

- _ Paccantima (t từ) : xa. 

- - PaccaJata (t từ) : tái sanh. 


: xem Xét; 


: giảng đạo, thuyết 


những nghệ 


so ca hofI... 


Paccupatthapetum (v.b.c) : 
lấy lại. 

Pitusantaka (t từ) : thuộc về bên cha, 
phụ hệ. 

Patitthäpeti (đ.từ) : thiết lập 
Bavhabadha (t từ) : đau đớn. 
Buddhasäsana (trung) : Phật giáo. 


giữ lại, 


bavhabadho kãno vã : 


Ratanattaya (trung) : Tam bảo : Phật, : 


Pháp, Tăng. 

Vipula (t từ) : lớn lao. 
Sanganhanma (ht.pt.) 
trợ. 

Sunanta (h.t.pt.) : nghe. 

Suppatitthita (q.k.p.t) : được thiết lập 
vững chãi. 

Sikkhäãpeti (đ.tù) : dạy. 

Setacchatta (trung) : lọng trắng. 
Sevaka (nam) : người tùy tùng, tôi 
tớ. 

Soka (nam) : sầu khô. 

Hatantaraya (t từ) : đã thoát nguy; đã 
hết chướng ngại. 


: thiết đãi, hỗ 


DỊCH RA PÄLI 


_ Ngôi chùa lớn Ruvanveli ở Anurädharura đã được xây cất bởi vua 


DutthagamarnI. 


2 Vua George đệ ngũ gửi con trai của Ngài là Hoàng tử Edward đến Tích Lan và 


các nước khác. 


3 Khi Devänampiya — Tissa đang trị vì ở Tích Lan thì con trai của hoàng để A- 
Dục là Mahinda đến Tích Lan và thiết lập Phật giáo tại đấy. 

4 Có nhiều Điện Phật và chùa được xây cất do lệnh của những vị vua. 

: 9. Đức Phật chỉ ở (trải qua) vài tháng tại ngôi chùa được xây bởi chính những 


thân quyền củ của Ngài lở Ca Tỳ La Vệ. 
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: __ XỨ xa XÔI trong tương lai. l 
Hi Nhiều vị vua nhóm họp đề dự kiến lễ đăng quang của vị chúa tế của họ, Hoàng 
| đề. Ị 
,.8⁄ˆ_ Tất cả những vị vua đều thích truyền ngôi cho chính các con trai của họ ( đặc 
con trai họ trên những ngai vàng liên hệ của họ) sau khi họ chết. 
| 9 Nhiều người tuỳ tùng đi theo một ông vua khi ông du hành trong vương quốc 
¡ của chính ông, để giám sát những thành thị và làng mạc Ở đây. 

: l0/ Những người đang nghe pháp đứng dậy khi vị vua đên đây; đê bày tỏ lòng kính 

: trong của họ đối với vua. 


- Sau khi họ chết (câu 8) : accayena 
.-_ Đến (câu l0) : sampatta (qkpt) 
|-_ Xây dựng (câu I) : kãnta qkpt) Ị 
,= Lệnh (câu 4 : ãnã (nữ) 
¡- Hoàng để (câu 7 : adhirãja (nam) Ï 
-_ Ít(câu 5) : appaka, katipaya (tt) (appaka được dùng với danh từ tổng hợp). 
¡T Giám sát, thanh tra (câu9) :upaparikkhanta (htpt) 

:— Biêtrăng (câu 6) : 11 Jam hay aññãsI. 

- Chỉ(câu3 :eva 

- Chùa (câu l) : cetiya (trung) 

- _ TrỊ vì (câu 3) : raJjam anusäsenta hay karenta (http) h 
- _ Sự kính trọng (câu l0) : gãrava (nam) L 
. —_ Trải qua (thời gian) (câu 5) : viinamesi (đt) 
I- Đứng dậy (câu I0) : utthati (đĐ | 
,= (Những ngai vàng) liên hệ của họ (câu 8) : aftano 
I- Ngai vàng (câu 8) : sihãsana (trung) Ï 
:-. Đặt(câu§)_ : thapetum (vị biến cách) 

- Dự kiến (câu?) :passitum (vị biến cách) 

:— Chứng tỏ, bày tỏ : dassetum (vị biên cách) (câu 10) 
+ Du hành, du lịch (câu 9) : canikam caranta (htpt) 


: 
KG Sn TH Ỳ.—mmmB HH mm mHẾ m—mmmÔ THẾ ƯỰmHm mm mmmmmÔ THỦ HHmmm mHÔ mm HH m HỜ mm mm mm hHỦm mmmmUHI mm HEmmm mm mm mm MHÚm mmmIm BC SH mỊm HẠ 


(8) Biến cách của nhóm chữ đồng loại với mana : tâm (nam tánh). 


| Sứ | Sônhiều 
manebhi, manehi 


g cách 
: AE: ITnanaso, manassa mananam 
SỞ thuộc cách 
Xuất xứ cách | manasã, manäa, manamhã, manasma | manebhi, manehi 
Định sở cách | manasi, mane, manamhi, manasmim 


Chỉ định cách 
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Các danh từ biên cách như mạng : 


Tama: bóng tối Nabha: bầu trời 

Teja: hơi nóng , quyền lực Aya: sắt 

Tapa: giáo quyền Sara: cái hồ 

Ceta: tư tưởng RaJa : bụi bặm 

Yasa: danh tiếng: vinh quang Vãsa: vải 

Paya: sữa, nước Sira : cái đầu 

Vaya: tuổi thọ ra: ngực 

Thama: sức mạnh Oja : sinh tố (chất dinh 
Raha: bí mật dưỡng) 

Vaca: lời nói Chanda : vần điệu 


Nhóm này còn có hình thức trung tánh. Sự khác biệt giữa nhóm này 
với những danh từ nam tánh hay trung tánh có cùng một ngữ vĩ (tận cùng 
của chữ, đê phân biệt với vĩ ngữ karama là : 


a. Ở xuất xứ cách, nhóm này có một hình thức tiếp vĩ ngữ s; ở chỉ 
định cách và sở thuộc cách có hình thức tiếp vĩ ngữ là so; ở định sở cách có 
hình thức tiếp vĩ ngữ là gi. 

b. Những danh từ thuộc nhóm này lấy ø làm âm cuối khi chúng phối 
hợp với một danh từ khác hay một tiếp vĩ ngữ, ví dụ : 


tama + nuda : tamonuda (xua tan bóng tối). 
teja + dhãtu : tejodhãtu (yếu tố hơi nóng, hỏa giới). 
vaya + vuddha : vayovuddha (uống tuổi). 
tapa + vana : tapovana (rừng khổ hạnh). 
sira + ruha : siroruha (tóc; mọc trên đầu). 
raha + gata : rahogata (nhập thất, bế quan). 
paya + nidhi : payonidhi (đại dương, chỗ chứa nước). 
Taja + rãsI : raJoräsI (một đống bụi, đảm bụ!). 
sara + ruha : saroruha (sen, mọc trong hồ), 
aya + patta: ayopatta (bát sắt) 
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Biên cách của danh từ nam tính có vĩ ngữ O 
GŒO : Súc vật, gia súc. 


SỐ nhiêu 


gãvo 


__ Bo — — 
gobhi; gohi; gavebhI, 
gãvch1, gaveblhn, 
øavehn 


øavam, gunnam, 
Øøonam 


gobhi; gohi; gavebhI, 
gãveh1, gavebhi, 
øavehn 


gãve, gave, øävamhi, gavamhi, 


øãvasmim,gavamim G0 Gh h2 0000 xin 
s94 D 


Danh từ này được dùng đê chỉ gia súc nói chung, mặc dù nó ở nam 


tính, không có danh từ nào khác giông danh từ này. 


BÀI TẬP 6 


DỊCH RA TIENG VIỆT VÀ CHỈ RÕ 
NHỮNG DANH TỪ THUỘC NHÓM MANO 


1⁄ DvTh vãn1Jch1 yäcto bhagavä attano s1sato mu{thimafte siroruhe tesarn adäsI. 
I 2 Te bhagavantam sirasä namassitvä te siroruhe aftano nagaram netvä saroruhadrhi 
, — Dũj@Sum. 

¡  "Ekũnati mso vayasä 

Bodhisatto' bhimkkhami 

Pañcatimso' tha vayasa 

Bimbisäram upägami" (Mlhvw. lI, 26, 27). 

: 4 " Gunna ñ cœ taramanaäsam 

Ujum gacchati puhgavo, 

Sabbä tã uJu gacchanti." (A. 1, %6). 

| ý Iddhimäã tapodhano payonidhim pi sosetum samattho hoti. 


| 7 Sãkatikã gunnam tam udakañ ca datvä te sakafesu yojetva sakate päJentã 


bhũm tejasä Jalitã hot. 


bãrãn as1m gacchanti. 

: #_ "Manasäa œ padu{thena, 
Bhãsati vã karotI vã, 

Tato nam dukkham anvetI , 


. @ Mahãnirayo pana ayopäkãrena parikkhitto, ayopidhãnena pihito; tassa ayomayä 
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! Cakkam va vahato paam"(Dhp.D.ỐỐỐỐỐ.CCC C7 7 
: % Manussã gavamhã payam, payasä dadhim dadhimha sapp1ñ ca labhanti. 
10/ So mettäsahagatena cetasä ekam disam pharitvä viharati; tathä dutiyam; tathã | 
taiyam. : 
| 11/ Bhagavati œtopasadena bahavo Jana mahantam dibbasampattim labhimsu. | 
' J/ Bhagavãa nabhasa Laikadipam ägamma yakkhasamäagamassa upari nabhasi ' 
msTditva dhammadesanäya te dames!. 
: 13/ "Ayasa' va malam samutthitam 
Tat' u{thäya tam eva khãdati." (Dhp.240). 
: 14/ Vacasa katam kammam vãca sikam, manasä katam kammam mãnasikam nãma 
:— how, ' 
| : l5/ "Yasoladdha kho pan anhãkam bhogä." (D.¡.] 18). Ị 


Ị s Ị 
.~_ Abhinikkhami (đ‹từ) : từ bỏ đời sống gia đình 
¡- Iddhimantu ( từ) : có thần thông 
'~_ Lju ( từ) : thăng : 
¡~ Utthãya (b.b.từ) : sau khi đứng dậy (khỏi chỗ ngồi). 
:- Upäagami (đtừ): đên gân 

- _ Cetopasada (nam) : sự làm toại ý. 

- _ Tapodhana (nam) : tu sĩ ( đồi đào khổ hạnh). 
- - Taramana (ht.pt.) : vượt qua một dòng nước h 
-_ Damesl : hàng phục | 
: —_ Dibbasampatti (nữ) : phước lạc cõi trời, thiên phước. 
I-  Dhammadesanä (nữ) : bài thuyết pháp | 
.= Namassttvä (b.b.từ) : sau khi cúi chào. 
¡- Netväa(b.btừ) : sau khi mang đi 
: -_ Paduttha (qk.p.Ð) : thối nát 

- _ Parikkhitfa (q.k.p.t) : được vây quanh bởi 
:—_ Pakara (nam) : thành lũy 

- _ Pãjenta (ht.pt.) : điều khiển 

- _ Pidhãna (trưng) : cái vung, nắp đậy. 

:—_ Pihita (qk.p.Ð: được đóng đậy lại 
l ~. Puñgava (nam) : con bò đực đầu đàn (ngữ căn pum +go) Ị 
.~ Pharitvä (bb.từ) : sau khi đồ ra; rải rác, trút đầy, biến mãn. 
| -_ Bhoga (nam) : tài sản. 
°= Mala (trung) : rỉ sét; vết đơ. 
¡- Mahanrraya (nam) : đại địa ngục. 
:- Mãnasika (t từ) : do tâm sinh . 

- - Mutthimata (t từ) : một năm đầy. 

- _ Yasoladdha (t từ) : có được nhờ danh tiếng. 
:-_ Yãcita (qk.p.Ð): yêu sách, xin cầu ị 
¡- Yäti (đtừ) : đi. 
: - _ YoJetva (b.b.từ) : sau khi buộc ách. 


: 
L—-- ==—=-- --—-- --—-- --—-- --— “mẽ m=m=== ==—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-- 
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Vahanta Ẵ (h.t.pt.) : người mang . 
Vãcasika (t từ) : được làm qua lời nói, bằng lời. ' 
Viharati (đtừ) : ở. Ị 
Samattha (t từ) : có thể; có khả năng; có tài . 
Samägama (nam) : chúng hội. 
Sakatika (nam) : người (vật) kéo xe. 
Sĩsa (rung) : cái đầu. 
Sosetum (v.b.c) : làm cho khô, phơi.. : 


DỊCH RA PAÄLI 


Bay qua không gian, những con chim đi bất cứ nơi đâu chúng muốn. 

Vị tu sĩ ở trong một hang động chan hoà khắp thế gian bằng tâm từ của vị ấy. 
Những gia súc, kẻ giúp chúng ta cày những đồng ruộng của chúng ta và nhờn 
câp cho chúng ta sữa và bơ, không nên bị giết bởi chúng ta. 

Hai người dẫn đạo đoàn hành hương ở Ukkala, sau khi thấy Đức Thế Tôn ngồi 
trong một khu rùng, đã dâng cúng Ngài một ít thức ăn và nhận một ít xá lợi tóc | 
từ nơi Ngài. 

Họ mang những di vật (xá lợi) ấy về xứ của họ, đựng một tháp thờ trên ấy, và ị 
hàng ngày dâng cúng hoa sen và những hoa khác đến tháp thờ. 

Con thiên nga có thê uống sữa tách biệt ra khỏi nước. 
Nhiều người trong xứ ây sau khi thấy bảo tháp (điện thờ) được xây bởi những i 
thương gia, đã đến đây để đánh lễ. 

Có nhiều cái cầu sắt được làm bắc qua những dòng nước ở Tích Lan và những Ì 
xứ khác. 

Những nhà triệu phú giữ tài sản của họ trong những tủ sắt để bảo vệ nó khỏi kẻ | 
trộm. 


i 10/ Người du khách bị mệt mỏi vì sức nóng của mặt trời, đã đến một cái hồ, tắm ở i 


đấy, và tiếp tục đi với vài hoa sen trong tay. 


1L/ Hoàng tử Siddharatha (Siddhattha) trở thành một vị tu sĩ ở tuổi 29, và đạt giác ; | 


: 12/VỊ tỷ kheo sau khi lấy một cái bát bằng sắt, bước đi qua con đường đầy bụi và : 


ngộ khi ngài 35 tuổi. 


bị nung nấu bởi ánh mặt trời. | 


: 13/ Ngày nay, nhiều người giàu có bay qua không gian bất cứ chỗ nào họ thích, như ; 


một người có thần thông đã làm vào những ngày xưa. | 


. 14/ Những người Ấn giáo đối xử tốt với gia súc của họ và kiêng ăn thịt chúng. 
| L 15 Con người ta làm những hành vi tốt hay xâu bằng thân, ngữ và ý. Ï 


NGỮ VỰNG 
Kiêng (tránh, nhịn) : viramat; - Dâng hiến: adãsi (đt) : 
apagacchatI (đt) - _ Thực hành : karotI; sanpäadeti (đt) 
Người dẫn đầu đoàn hành hương : - Cày : kasana (http) Ị 
satthavaha (nam) -_ Nhận: labhi (đt) 
Hàng ngày : patidinam (trạng từ), - Tách rời: visum karonta (http) 


devasika (tt) - Nếu bị giết : mãretabba (knpt) 
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tờ Uống : pivati (đt) - _ Cung cấp : sanpäadeti (đt) 

.. Đẳng giác ngộ : buddha (dkpt) - Dòng nước : sofa (nam) 

I- Xây cất, dựng : kãresi (đi) - _ Con thiên nga : hamsa (nam) 

.= Mệt mỏi: kilanta (qkpt) - Che chở, bảo vệ, hộ trì : makkhitum; 

¡- Thịt: mamsa (trung) (vbc) 

: ~_ Đầy bụi : ajokinna (t) - Chiêm bái : gãravam dasetum 

:-_ Xá lợi tóc: kesadhätu (nữ) - Du khách : pathika (nam) 

:- Sức nóng mặt trời, hơi nắng : ãtapa - Qua không gian : nabhasã 

: — (nam) -_ Đối xử : sañganhãti; sakkaroti (đt) 

:~ Bị nung nấu : tatta (qkpt) - Giàu có : sukhita, dhanavantu (ft) 

:-_ Cúp đỡ : upatthambheti (đt) -_ Bất cứ ở đâu : yattha katthaci (bbt) 
: Ng xã xưa : purã (bb) -_ Toàn thể : sakala (tt) 


DANH TỪ HỢP THẺ (SAMAÄSA) 


@0) Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp để lập thành một đơn vị văn 
phạm thì nó được gọi là hợp thê (samäsa). 


Một số hợp thê danh từ có thành phần đầu là một bất biến từ. Một số 
khác lại được thành lập hoàn toàn băng những bât biên từ. Có sáu loại hợp 
thê danh từ : 


a- Kammadhäraya : hợp thê tĩnh từ (khi một tĩnh từ phối hợp với một danh 
từ. Ví dụ : Setahatthĩ (voi trăng). 

b- Ðigu : Hợp thê định số (khi một số lượng phối hợp với một danh từ). Ví 
dụ : Pañcasilam (ngũ giới). 

c- Tappurisa : Hợp thể tương thuộc (khi một danh từ phối hợp với một danh 
từ). 

d- Dvanda : Hợp thê hội tụ (hai hay nhiều danh từ phối hợp với nhau) 

e- Awyayibhäva : Hợp thể trạng từ (khi một bất biến từ trong đó gồm cả 
trạng từ phối hợp với một danh từ) 

f- Bahubbihi : Hợp thê liên từ, trong đó một đại danh liên kết được hiểu 
ngầm. Ví dụ : Jitãni + indriyãni : jitindriyo (người đã) hàng phục các 
căn. Hợp thể này có nghĩa khác hắn với những danh từ lập nên nó. 


GI) Biến cách của phần tử đầu hay những phần tử đầu trong một 
hợp thê phân nhiêu bị hủy bỏ; chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ. 
HỌP THẺ TĨNH TỪ (KAMMADHAIRAYA) 


@2) Hai phần tử của một hợp thể tĩnh từ phải thuộc cùng một biến 
cách trước khi hợp nhât. Ví dụ : 
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nïlam + uppalam : nlluppalam (hoa súng xanh). 

Tattam + vattham : attavattham (mảnh vải đỏ). 

seto + hatthï : setahatthï (voi trắng). 

nico + puriso : nĩcapuriso (người lùn, người tầm thường). 
punnã + nadT : punnanadT (con sông tràn nước). 

digho + maggo : dighamaggo (con đường dài). 


@3) Thông thường, phần tử định tính trong một hợp thể được đặt ở 
trước, nhưng trong một sô trường hợp, nó đứng sau cùng : 


Buddhaghoso + ãcariyo : Buddhaghosãcariyo (Luận sư hay bậc thầy 
Buddhaghosa) 

Sãnputto + thero : Sãrputtatthero (Trưởng lão Sãnputta). 

Sumedho + pandito : Sumedhapandito (Sumedha hiền triết). 

Bimbisãro + rãjã : BimbisãraräJã (vua Bình Sa) 


Bốn ví dụ kê trên có thể được gọi là "danh từ đồng cách" theo các nhà 
văn phạm Anh. 


@4) Nếu danh từ định tính trong một hợp thể ở vào cách thể tỷ giảo 
(so sánh), thì nó đứng sau cuôi hợp thê : 


adicco viya buddho : Buddhädicco (Đức Phật như mặt trời). 
cando viya mukho: mukhacando (mặt như mặt trăng). 

siho viyo munI : munIsTho (bậc Mâu Ni như sư tử). 

nãgo viya Buddho : Buddhanägo (Đức Phật như tượng vương). 


Những chữ nãøa, siha... được dùng để chỉ sự vĩ đại trác tuyệt. 


5) Trong hợp thể tĩnh từ, tĩnh từ malamrz trở thành mahã, nếu chữ 
maha được tiêp theo bắng một phụ âm đôi khi trở thành zmaha: 


mahanto + mumi : mahamuni (đại thánh). 
mahantIT+ pathav1 : mahapathavĩ (quả đât lớn). 
mahantam + bhayam : mahabbhayam (nỗi sợ hãi lớn). 


@6) Khi hai thành phần của một hợp thể tĩnh từ thuộc nữ tánh, thì 
thành phân trước có hình thức nam tánh, nêu danh từ ây được lập 
từ một ngữ căn nam tánh : 


khattiyã + kumãrT : khattiyakumärT (thiếu nữ dòng Sát Đề Lợi). 

BrahmaT + kañña : Brahmanakañña (con gái Bà la môn). 

Nãgĩ + mãnavikã : Nãgamãnavikã (thiếu nữ thuộc dòng dõi Nãga, 
long nữ). 

dutiyã + panti : dutiyapanti (hàng thứ hai, cấp hai). 
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Chú ý : khi thành phần nữ tánh đứng trước là một danh từ riêng, thì nó 
không mang hình thức nam tánh, ví dụ : 


Nandapokkharam (ao Nandä). 
Nandädevi (Hoàng hậu Nand3). 


G7 Khi phân từ na (không), được phối hợp với một danh từ khác, 
nó được thay bằng a khi đứng trước một phụ âm, và bằng an khi 
đứng trước một nguyên âm. (Tuy nhiên tường hợp này không thuộc 
vào loại hợp thể thứ năm mặc dù nó cũng có một thành phần là bất 
biến từ). 


na + manusso : amanusso (không phải người, phi nhân). 
na + samapo : assamano (không phải một tu sĩ). 

na + ariyo : anariyo (hèn hạ; thấp; phi thánh). 

na + i{tho : anittho (không dễ chịu). 

na + kusalam : akusalam (tội lỗi, bất thiện). 





HỌP THẺ ĐỊNH SỐ 


@8) Khi một con số và một danh từ được phối hợp thì gọi là hợp thể 
định sô (digu). Con sô phải là thành phân đứng tr ước. 


Những con số vì là một loại hình dung từ (tĩnh từ), hợp thể này có thể kế vào 
loại hợp thê tĩnh từ (kammadharaya). Nhưng ở đây nó được tách riêng và gọi một 
tên khác đê tiện cho người học. 


Có hai loại định số hợp thê : 
a - Samähãra : cộng đồng hợp thê (chỉ một toàn thể, có hình thức trung tánh số ít). 
b - Asamahära : cá biệt thợp thể (không chỉ cả toàn thể, nhưng có hình thức số 
nhiều). Ở đây, những sự vật mà thành phần cuối của hợp thể chỉ định, được kể 
như từng cá thể. 
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1- Cộng đồng hợp thể Samahãra 


dve + añguliyo : dvangulam (hai ngón tay) 

tayo + loka : tilokam (ba cõi, tam giới) 

catasso + disã : catuddisam (bốn phương) 

pañca +s1lãm : pañcasTlam (năm giới) 

satta + ahãni : sattãham (một tuần) 

satam + yojanäni : satayojanam (một trăm dặm, một trăm do tuần) 





2- Cá biệt hợp thể Asamãhãmua 


tayo + bhavä : tibhaväa (ba cõi hữu). Ộ 
pañca + mdriyami : pañcindriyämi (Š giác quan, 5 quyên, ngũ căn). 


BÀI TẬP 7 


__ DỊCH RA TIẾNG VIỆT 
GIẢI THÍCH NHỮNG THẺ DANH TỪ 


⁄ Buddhãdicce anudite candasuriyasatäni pi mokkhamaggam pakãseum na, 

I. sakkonHu. 

2 _ Mahãäpurise mahabodhimm upasaikamante mahãpathavT mahäravam rävamänã 

kamp1. 

ý Dhammasokamaharaa anekasahasse assamane nmhantva Buddhasasanam : 

niĩnmalam akãsi. 

:4/ Buddhanago Anathapindikamahãäsethnä karnte Jetavanamahavihare : 

ekùnavTsatIVassãnI vasi. 

# Sãnputtatthero samäpattisukhena Pipphaliguhãyam sattaham vTItInames!. 

:W Buddhaghosacariyo JambudTipato sihaladlpamn ägantvä TP 

|. Mahävihãre vasanto tipi†akapä|iyã atthakathayo Magadhabhäsäya likhi. 

.7/ Vattagämam-abhayamahärañão kãle bahavo mahatherä Mãtulajanapade ; 

| alokaguhayam sannpatitva Buddhavacanam tãÏapa mạesu likhimsu. 

,# Tithyäã rmttacandanehi mandapam kãräpetvä tam niluppalchi chãdãpetvã ' 

¡ _ mahãJanassa pã(ihãnyam dassessamä ti tattha atfhamsu. ị 

“ị Mahamogsallanatthero attano 1ddh1balena sakkassa devarañño | 

: __ Vejayantapäasadam kampesi. 

t 10/ Bevadattatthero RãJagahanagare AJätasattukumaram pasädetväa mahälãbham Ì 

upp ädesl. : 

11/ Siddhatthakumãro Lruvelãjanapade NerañJaranadTtre Assattharukkhassa mũle Ì 
msiditva Vesakhapumnamiyä pacchimay ãme abh1sambodhim pãpu11. 

I12/ Kis ägofamT Inama khattiyakaññä nagaram padakkhinam karonfassa mahãsattassa | 
Tũpasirim disva ekam øatham aha. 
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Aneka : nhiều (t.từ).. -  Mahajana : công chúng (nam) . 
Abhisambodh! : toàn trí (nữ) . - Mahapursa : con người vĩ đại. 
Alokaguhã: tên động (nữ). (nam) . Ị 
Iddhibala : thần thông (trung) . - Mahãbodhi : cây bồ đề đạo tràng ; 
Upasañkamanta : đến gần (htpt). (Buddhagay8) (nam). 
Kamp : lay động (đtù). - Mahãraha : đắt đỏ, quý giá (t.Ð. 
Chãdãpectväa : sau khi cho lợp mái - Mahalabha : sự thu hoạch lớn lao 
(b.b4t). (nam). 
JambudTpa : Ấn độ (nam). -  Mãgadhabhãsã : tiếng nói, ngôn ngữ 
Talapamaa : lá ba tiêu (trung) . (nữ). ' 
Tipitakapä|i: 3 tạng Phật điển (nữ). - Mamlajanapada : tỉnh Matle ở Tích ; 
Tithiya : tà sư (nam) . Lan (n). 
DevaräJa : vua trời (nam) . - Mokkhamagga : đường đến giải 
Nimmala : vô cấu (t từ) . thoát (nam). Ị 
Niharitvä : sau khi đuôi ra, trục xuất - Ratanamälï : tên ngôi chùa lớn ở) 
(b.b.q.k.p.t). Anuradhapura (trung). 
Pakãsetum : biểu hiện bày tỏ (vb.c)  -  Rattacandana : gỗ trầm đỏ (trung). 
Pacchimayãma: canh cuối (nam). -_ Rava : tiếng ồn (nam) . 
Padakkhinãä: đi nhiễu quanh (bên - Ravamäãna : làm ồn (ht.pt.). 
phải, 1 dấu hiệu cung kính) (nữ). -_ Rũpasiri : sắc đẹp (nữ). Ẹ 
Parivattesi : chuyển ngữ, dịch (đtừ). - VesäkhapunnamT : ngày trăng tròn 
Pasadetvã : sau khi nhập giáo (được tháng Vesakha, tức ngày Phật đản ; 
làm cho an, trong sáng) (b.b.q.k.p.t). (tháng 5 dương lịch) (nữ). 
Pãtihãriya : phép mầu (trung) . -_ Samapattisukha : niềm vui của định, 
Pipphaliguhã : tên một hang động thiền định lạc (trung). 

_.. Bản vượng xá thành (nữ). _......... -_..Sattãha: một tuân (rung)... 

DỊCH RA PALI 


LÀM THÀNH DANH TỪ HỢP THẺ CHÕ NÀO ĐÁNG 


` : z JÏ 
Mặt những áo đỏ và câm những hoa súng đỏ trong tay, nhiêu cô gái dòng Sát đê : 


lợi và Bà la môn đi đến Jetavana đề chiêm bái Bậc Đại Thánh. 


Năm trăm bậc Thánh tụ hội trong hành dinh được xây cất bởi vua A Xà Thế ; 


thuộc nước Vương Xá, trước mặt động Sattapamn1. 

Từ giã (rời bỏ) người hôn phối Da du đà la, người con thơ độc nhất La hầu La, 
và một tài sản lớn lao, thái tử Tất Đạt Đa ra đi để trở thành một tu sĩ. 

Xá lợi răng Phật được mang từ Kalinga đến Tích Lan trong triều đại vua 
Meghavannäbhaya. Nhà vua cất giữ nó trong một hộp làm bằng gỗ trầm đỏ và, 
tỏ lòng kính nguỡng lớn lao đối VỚI Xã lợi ây. 

Hing-Dun-Ming, vua xứ Miến Điện, phái những sứ thần và nhiều tài sản đến Ấn ' 
Độ để trùng tu ngôi chùa cô ở Buddhagayä, ở đây Bậc vĩ nhân đã đạt giác ngộ. 


Bậc thầy vĩ đại, Buddhaghosa, đã học những luận thư Tích Lan từ nơi vị: 
Trưởng Lão Sighapala ở ngôi chùa lớn tại Anuradhapura, rôi dịch chúng ra ị 


tiếng päli. 

Sau khi trở thành chúa tế của Tích Lan, Pzzaiamabähu đệ nhất đã trục xuất ; 
những kẻ mạo xưng ra khỏi đoàn thể tăng già Phật giáo và thống nhất ba tông ! 
phái lại. 
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L8 Mặc y phục trắng và cầm hoa sen trắng, hoa sung trắng và những hoa nhiều ! 
màu khác, những tín đồ nam nữ đi đến Anwädhapưa đê tỏ lòng kính ngưỡng , 
đôi với (chiêm bái) cây bồ đề lớn và những ngôi chùa khác ở đấy. | 
% Trưởng lão Mahã-kassapa cùng với 500 tỳ kheo, đi đến rừng Sa la gần Kusinãrä 
ị để đảnh lễ dưới chân vị Đạo sư của Ngài đã viên tịch. i 
- 10/ Những người mallas ở thành kusinara đặt nhục thân của Đức Phật trong một cái ' 
ị quan tài bằng vàng, đồ đầy nó bằng dầu thơm, và để lên một giàn (hoả) làm ¡ 
bằng gỗ trầm. 
: 11/ Họ bao phủ thi hài bằng những vải trắng, đỏ, vàng, và trang hoàng nó bằng; 
những tràng hoa nhiều màu sắc. 
: J2/ Bậc Đại Thánh thuộc dòng họ Thích ca đã du hành trong nhiều nước để thuyết : 
giảng pháp của Ngài cho những người giàu cũng như người nghèo. Những, | 
người thuộc những giai cấp khác nhau đã trở thành những đệ tử của Ngài. 


NGỮ VỰNG 
- Giống như, cũng như : avisesam (tr) - Lớn lao, bao la : aimahanta (tt) 
. —_ Đạt được :labhi (đt) - Giả mạo, mạo xưng : patiripaka ; 
I- Đoàn thể tăng già Phật giáo: (nam) Ị 
,  bhikkhu-sadgha (nam) - _ Con thơ, hài nhị : thanapa (nam) : 
¡- Hộp : karanda (nam) - _ Từ bỏ, từ giã : Jahitva (bbqk) 
'- Hòm, quan tài: (mataka )doni(nữ) - Những người mallã : Kosinärakã ' 
-_ Sự giác ngộ : Buddhatta (trung) Mallä (nam) (số nhiều) 
:- _ Sứ thân : raJadũta (nam) - Ở Kusinãm : Kusinära l 
¡ ;, Bằng vàng : suvannamaya (t)___.... -. Bậc thầy: Satthu (nam)... 
:~_ Nhiều màu : nãvãvamna (tt) - Dịch, chuyên ngữ : panvatteti; | 
:-. Rừng Sa la (hay long thọ) : salavana anuväadetI (đt) ì 
(trung) - Du lịch, du hành : sañcarati (đt) Ị 
. -_ Bậc Thánh : arahanta (nam) - Thống nhất, hợp nhất : ekTbhãvam ' 
I- Ngát hương, thơm : sugandha (tt) upaneti (đt) 
.  VäsIfa (qkptf) - Khác nhau : vividha (tt) 

¡- Tích Lan (thuộc về xứ) :Sihala (tt) - Mặc Œy j 
: -_ Ba tông phái : nikãyattaya (trung) phục) :paridahanta(http),paridahitvä : 
- _ Trùng tu: pafisankharitum (vbc) (bbqk) : 
:— Chứng tỏ, bày tỏ : dassetum (vbc) - _ Sen trăng : pundarIka (trung) 
- _ Xá lợi răng Phật : dantadhãatu (nữ) -_ (Súng) huệ trắng : kumuda (trung) 

1  ......... ... -_..lIrảng hoa : (mala) dama (nam). _.. 


HỌP THẺ DANH TỪ TUƠNG THUỘC 
(TAPPURISA - SA4.M.AS4) 


G9) Nếu hai danh từ liên hệ với nhau một cách ngoài chủ cách, được 
tiêp cận nhau, thì gọi là hợp thê tương thuộc. 


a- Thành phần đầu, có thể ở bất cứ biến cách nào ngoại trừ chủ cách 
và hô cách, thường định tính hay xác định cho thành phân cuôi. 
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b- Tánh và số của hợp thê được định đoạt bởi thành phần cuối. 


Những hợp thê này có thể chia thành sáu nhóm tùy theo trường hợp 


những thành phân đầu của hợp thể ở vào biến cách nào: 


40) 


Đệ nhị hợp thể : (Dutiyã-tappurisa) : Đối cách. 

Đệ tam hợp thể : (Tatiyã-tappurisa) : Sở dụng cách. 
Đệ tứ hợp thể : (CatutthT-tappurisa) : Chỉ định cách. 
Đệ ngũ hợp thẻ : (PañcamT-tappurisa) : Xuất xứ cách. 
Đệ lục hợp thể (ChatthT-tappurisa) : Sở thuộc cách. 
Đệ thất hợp thể : (SattamT-tappurisa) : Định sở cách. 


œ=t+#®> 2km 


Ví dụ về sáu nhóm ngữ cách hợp thể : 
1- ĐỀ NHI HỢP THẺ 


gãmam + gato : gãmagato (đã đi đến làng) 

sukham + patto : sukhappatto (đã đạt hạnh phúc, khoái lạc). 
tatham + ãrnlho : ratharulho (sau khi vào trong xe). 
pamanam + atikkanto : pamanätikkanto (quá lượng). 


2- ĐE TẠM HỢP THẺ 


Buddhena + desito : Buddhadesito (được thuyết giảng bởi Đức Phật). 
sappena + dattho : sappadattho (bị căn bởi một con rắn). 

raññã + hafo : rãjahato (bị giết bởi ông vua). 

viññnhi + garahito : viññũgarahito (bị khinh bỉ bởi những hiền giả). 


3- ĐỀ TỨ HỢP THẺ 


pãsãdãya + dabbam : pasaãdadabbam (vật liệu cho ngôi nhà). 
tañño + araham : räJaraham (xứng với một vị vua). 

buddhassa + deyyam : buddhadeyyam (đáng được hiến cho phật). 
yãguyã + tandulã : yãgutandulã (gạo đề nấu cháo) 


Những hợp thể được lập bởi một vị biến từ với kãma (mong 


muốn) hay kãmatäã (sự ước mong) được kể như ở tường hợp đệ tứ 
hợp thê hay hợp thê chỉ định cách : 


gantum + kãmo : gantukãmo (muốn đi). 
sotum + kãmatã : sotukãmatã (muốn nghe). 
vattum + kãmo : vattukãmo (muốn nói). 
dãtum + kãmatä : dãtukãmatã (muốn cho). 


160 Giáo trình Pa] — Tập 2 
4- ĐỀ NGŨ HỢP THẺ 


rukkhã + patito : mkkhapatito (bị rơi từ cây xuống). 
bandhanã + mutto : bandhanamutto (được thoát khỏi sự trói buộc giam 
cầm) 
rãJamhã + bhfto : rãJjabhTto (sợ ông vua) 
___ duccaritato + virati : duccaritavirati (ránh hành vi bắt thiện, tránh thói 
xâu). 


5- ĐE LỤC HỢP THẺ 


Jmassa + vacanam : jinavacanam (lời của Phật, lời của Bậc Chiến 
Tháng). 

tañño + putfo : rãJaputto (con trai của vua). 

dhaññãnam + rãsi : đhaññarãsi (một đồng lúa). 

pupphãnam + gandho : pupphagandho (mùi hương của hoa) . 





6- ĐỀ THT HỢP THẺ 


gãme + vãäsI : gãmaväsĩ (người ở làng, dân làng). 

dhamme + rato : dhammarafo (thích thú với giáo pháp, pháp hỷ). 
vane + pupphãni : vanapupphämi (hoa rừng, hoa dại). 

kũpe + mandũko : kũpamandũko (ếch ngôi đáy giếng). 


1) Trong đoạn 3l có nói rằng trong một số hợp thể, ngữ vĩ của 
thành phân đầu không bị hủy bỏ. Trong trường hợp như vậy, hợp 
thể được gọi là Aluttasamäsa. Những tỉ dụ về trường hợp này phần 
nhiều được tìm thấy trong đệ thất hợp thể : 


pabham + karo : pabha ñkaro (vật làm phát ánh sáng; mặt trời). 

ante + vãsIko : antevasiko (một học trò nội trú, môn sinh). 

panke + ruham : pañkeruham (mọc trong bùn, hoa sen, hoa súng... ). 
manasi + kãro : manasikãro (sự tác ý). 


(42) Còn có một loại hợp thể danh từ trong đó thành phần cuối là 
một chuyên hóa ngữ động từ không thê đứng độc lập. Nó được gọi là 
Hợp thê Upapada. Ví dụ : 


kumbham karotT ti : kumbhakãro (người thợ gốm) 

dhammam caratT ti : dhammacãrT (người tuân giữ pháp) 
urena gacchatT' tỉ : uago (một con răn) 

attamhã Jãtfo : attaJo (con ruột) 

pabbate titthatT ti : pabbatattho (người đứng trên một tảng đá) 


NHŨNG ĐỆ NHẤT CHUYÊN HÓA NGỮ KHÔNG PHÁI PHÂN TỪ lói 


Chủ ý 


-kãro, -go, <jo và -ƒho trong những ví dụ trên không được cùng một 
mình. Chỉ trong các hợp thê chúng mới ở trong hình thức này. 


HỌP THẺ HỘI TỤ (DVANDASAMAS4) 


43) Hai hay nhiều danh từ được nối liền bởi liên từ ca (và) có thể 
phôi hợp đê bỏ bớt những liên từ trung gian. Hợp thê danh từ ây gọi 
là hợp thể hội tụ. 


Những thành phần của hợp thể này phải đồng đắng khi chưa phối hợp 
(nghĩa là không phụ thuộc lần nhau). 


Có hai loại hợp thê hội tụ : 
a._ Asamahara 
b. Samahara 


I) Loại Hợp thể đầu ở về số nhiều và lấy giống và biến cách của thành phần 
CuÔi. 

2) Loại Hợp thể thứ hai lấy hình thức trung tánh số ít và trở thành một danh 
từ tổng hợp bất kê số lượng của thành phần là bao nhiêu. Điều này áp 
dụng cho những tên chim, những phần trong thân thể, cây cỏ, các nghệ 
thuật, nhạc khí ... 


Ví dụ : 
1— Asamaharadvanda 


Samana ca brahmanä ca : Samanabrahmanã (sa môn và những người 
Bà la môn). 

Cando ca suriyo ca : Candosuriyä (mặt trăng và mặt trời) 

Devã ca manussä ca : Devamanussä (chư thiên và người). 

Mãtã ca pItã ca : Mãtäpitaro ( cha mẹ). 

Surã ca asuräã ca narã ca nägã ca yakkhã ca : suräsuranaranagayakkhãa 
(trời, a tu la, người, rồng và quỷ). 


2— Samaharadvanda 
Tất cả những thành phần của Hợp thể hội tụ vì là đồng đẳng, nên có 
vần đê thứ tự của vị trí chúng trong Hợp thê. Những luật sau đây được áp 
dụng về phương diện thứ tự : 


a Những danh từ ngắn được đặt trước dài 
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b- Những danh từ có vĩ ngữ 1 và u được đặt trước. 
Vĩ dụ - 


GTitañ ca vaditañ ca : GTtavaditam (hát, và nhạc). 

Cakkhu ca sotañ ca : Cakkhusotam (mắt và tai). 

Jarä ca maranañ ca : Jaramaranam (già lão tử và chết). 

Hatthino ca assã ca rathã ca pattikã ca : hatth' assarathapattikam" (voi, 
ngựa, xe và bộ binh). 

Hatth1 ca gãvo ca assa ca valava ca : hatthigavässavalavam (vol, bò, 
ngựa và ngựa cái). 


BÀI-TẬP 8 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


i J⁄ "Mahasato pana agacchano kahapanasahassena saddhim ckam sãtakam | 
tambilapasibbake thapetvä agato." (J. Mahosadha). 
¡ 2 "Uttamangaruhä mayham 
lme Jãtã vayohara; : 
Pãtubhuta devadnta; 
Pabba]Jjasamayo mama." (J. Makhadeva). ' 
: 3 Pandito uppaditadhanañ ca ahatadhanañ ca sabbam tassa maãtäpitunnam datvã bế 
Samass äsctv ä tam ãdãya nagaram eva aøamäsI. 
¡4 "larasakko amhe mat katvã mahãasamuddapitthe khipitvä amhäkam : 
|. devanagaram ganhi; mayam tena saddhim yujjhitvã anhãkam devanagaram eva 
. — øanhissama". (J. Kulavaka). 
I5 "Tassa gamanamagge simbalvanam tãlavanam viya chlJjtvã samuddapitthe 
,  pati; supamna potakã samuddapitthe parivattantã maharavam ravimsu." (Ibid). 
I "MahamayadevI... gandhodakena nahãyitvä cattãri satasahassani vissajjetvä | 
' = mahãdãnan datvä... alaikatapatiyatam sirigabbham pavisitvä sirisayane ' 
nipannã... Iimam supinam addasa." (J. Nidãna). 
:# "Dvinnam pana nagaränam antare ubhayanagaraväsnam pI Lumbinivanam ; 
nama mangalasalavanam atthi." (Ibid). : 
# Sakalam LumbinTvanam cittalatävanasadisam mahanubhavassa rañño susajJita- 
;— apãnamandalam viya ahosi." (Ibid). 
L "Bodhisatto pana đhammäãsanato otaranto dhammakathiko viya dve hatthe dve 
: padềe ca pasaretva.. kãsikavathe nikkhittamaniatanam viya jofanto, 
mãtukucchto mkkhamI." (Ibid). 
- 10/ "Ath ckadivasam bodhisatto uyyanabhũmimm gantukamo särathim ãmantetva' 
ñ ratham yojehT ti aha." (Ibid). 


¬ 
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Ägacchanta : đi đến (h{.pt.). 
Apãnamandala : phòng tiệc (trung). 
Amantetvä : sau khi gọi (b.b.q.k.p.t) 
Uttamangaruha: tóc (trên đầu) (nam). 
Uppadita : được dựng lên, được sản 
xuất (qk.p.t). 

Uyyäanabhũmi: vườn hoa, vườn (nữ). 
Otaranta : lấy xuống (h.t.pt.). 


Khipttvä : sau khi ném (b.b.từ) . 

Gandhodaka : nước thơm (trung). 
Gamanamagsa : con đường phải ổi : 
(trung). i 
Cittalatävana : tên một chỗ vui chơi : 
ở trong cung thành của ĐỀ Thích. L 
Jarasakka : Đề Thích, vua trời (nam). , 
Jãta : được sinh ra | 


'- Kahãpana : một đồng tiền (nam); Jotanta: đỏ rực (h.t.pt.). 
¡_ (trưng). Tambila : lá trầu (trung) . 
:- Kãsikavattha vải dệt ở Kãsi Tãlavana : rừng cây bối đa (trung).  : 
".. ố.ẻẽẽ V2 bà hoc si noi TC 
:~ Dhammäsana : pháp tòa (trung) . Maniratana : ngọc mam (trung) (như ; 
-_ Dhammakathika: người thuyết pháp, ý bảo châu). 
: Điảng sư (nam). Matta : say sưa (q.k.p.t). Ị 
:- NagaravasI: thị dân (nam). Maãtukucchi : bụng mẹ (nam nữ) . 

-- Nikkhitta được giữ, được đặt Yujjhitvã sau khi chiến đấu | 
. — (qkpÐ. (b.b.từ). 
I- Nipamna : nằm xuống (q.k.p.). Ravi : la lên (đtừ). 
'~ Patiyatta : được chuẩn bị, soạn sẵn Vayohanm : giật lây sinh mạng (t từ). : 
¡ (qg.kp<+). Sadisa: giống, tương tự (t từ) 
':-_ Pativedeti : thông báo. Samasäsetväa : sau khi an ủi (bbqkpt). 
-_ Pabbajjãsamaya: thời xuất gia lúc để Samuddapittha : mặt biển (trung) . 

:— tu hành (nam). SimbalT : cây bông vải (nam) . L 
:~ PayojayatI : thi hành (đ.tù).. Supamna: một giống chim đẹp (nam). , 
- _ Parivatfanta : lặn, quay (htpÐ). Sãtaka : vải choàng (nam) (trung). 
. - Pasãretvä : sau khi duỗi dài (bbqkpt). Singabbha : phòng vua ở, hương ' 
I~ Pasibbaka : túi tiền (nam) . phòng (nam) 
.~ Pãtubhifta : biểu lộ (q.k.p.). Sirisayana : long sàng (trung) . 

I- Potaka : con cái, nhỏ (nam). Supina : giác chiêm bao (trung). 

-- Manpala: điềm kiết tường, lành, tốt Susajjita : khéo chuẩn bị, sửa soạn ; 
“.....ẽẻn nh. 6h xà, 00 TP Aẽẽẽẽ ẽ : 
DỊCH RA PÄLI 
LẬP THÀNH HỢP THẺ DANH TỪ KHI THÍCH HỌP. 
⁄ Người đàn ông đi về làng đã mang một đống lúa đến thành phố và bán chúng 
: _ cho những thị dân. | 
: 2 Sư tử, cọp, báo, beo và nai sẽ không sống trong một khu rừng bị đốt cháy. 

Ly Trong những khu làng và những thành phố ở Tích Lan, có những cây dừa, cây i 
thốt nốt (palmyras, cây ba tiêu (?)) cây mít, cây soài, và cây sakê ? (bread “fruit ' 

| trees) 

, 4 Mặt trời, trăng và những vì sao di chuyền trong bầu trời đem lại (cho) ánh sang ; 
và niềm vui thú cho những người sông trong thế giới. 

' ⁄ Tất cả, già và trẻ, giàu và nghèo, đều bị (chịu đựng) đau đớn nhiều (lớn) khi Ì i 
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(chúng) bị rắn căn. 
. # Con khi, khi bị rơi từ cành cây kia, đã bị căn bởi những con chó trong làng. 
L7 Những con ngựa, gia súc, trâu (bò) dê và cừu khi được thoát khỏi sự giam giữ, 
, đã lang thang trong những rừng và cánh đồng để ăn cỏ và uống nước. 
¡ #ˆ Con ếch ở trong một cái giếng xem cái giêng là chỗ chứa nước lớn nhất trên đời Ị i 
(thế giới); cũng thế, một người điên rồ nghĩ tri thức của mình là rất quảng bác ' 
¡ (rộng), ị 
: Ý Khiây Đắng Giác Ngộ, sau những bảy ngày kia, đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi ở: 
gốc cây Bồ đề và đi đến cây bàng (2) ở Ajapala. 
: l0/ Những thương gia Tapussa và Bhalluka cúi đầu kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn Ì 
và nói: “ Bạch Ngài, chúng con xin quy y Phật và Pháp”. 
11/ Bấy giờ vị thái tử trẻ tuổi bảo người đánh xe của ngài sửa soạn cỗ xe vương giả, Ì | 
nói : “ Chúng ta hãy đi đến khu vườn chơi”. 
2/ Vào lúc Ấy, Đức Phật Nhiên BH (Dipankara) được tháp tùng bởi một trăm i 


NGỮ VỰNG 
-_ Tháp tùng bởi : parivufta (qkpt) - _ Xoài : anba (nam) 
+ —_ SaI bảo : aapesI - _ Di chuyên : sañcarati (đĐ 
I- Trâu : mahisa (nam) - - Đau đớn : vedanä (nữ) Ị 
." Cây bàng : nigrodha (nam) - _ Vườn chơi : uyyãna (trung) 
¡- Con beo : accha (nam) - Nghẻo : dukkhita, delidda (tnhtừ) Ị 
: -_ Cây sakê :labuja (nam) -_ Tới nơi, đến nơi : upägami (đt) : 
- NI êm vui thích : pTti (nữ) -_ Bảo, nói (rằng) : vadanta (htpt) 
:-_ Chô chứa : äsaya, äkara (nam) -_ Cừu : menda (nam) h 
-_ Quảng bác : patthata (tt) -_ Sao : tärakã (nữ) 
:- Ech : mandũka (nam) - _ ChỊu đựng : vmndatI (đt) ' 
:~ Lớn nhất : mahattama (tt) - Cọp: vyagegha (nam) l 
Ì- Cung kính : gãravena, sagãavam - Nghỉ lại, ở, trú : vihari (đt) L 
(trÐ -_ Rửa : dhovana (htpt) : 
I-_ Tri thức : ñana (trung) -_ Cái giếng : kũpa (nam) 
.„_ Bạch Thế Tôn : bhante (hô cách) - Điđồn: paccuggamanam kan (đt)  ; 


¡-_ Sửa soạn: yoJefI, patiyadet1 (đt) 
: PHÔI HỢP NHỮNG CHỮ SAU ĐẨY : 
| Rukkham + ari{ho. Rãjato + bhayam 


Buddhena + bhaãsito. TIsso + rattiyo 
Rattam + vattam. Cattäri + saccäm L 
_SØ0, + E01O.....—....Đ....T........... Naccañ ca giañ ca vadiañca._........ 

Ị 

| GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THẺ SAU : 
| Gehagato. Cha]|ãyatanam. Mukha -nãsikam. | 
' Alabho. PattacTvaram. Anasso. : 
Khattiya. Brahmana. Purãnavihãro. Ï 
F Mahämoho. Gattil ãcar1yo. MaJjhimapurniso. 


Mahosadha. Pandito DasasTlam. 
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HỌP THẺ TRẠNG TỪ 
(AVFAYIBHVA - SAM S4) 


44) Khi thành phần đầu của một hợp thể là một bắt biến từ và thành 
phân thứ hai là một danh từ, fhì hợp thê ây gọi là Hợp thê trạng từ. 


Toàn thể hợp thê trở thành một trạng từ, có biến cách là đối cách số ít 
(rung tánh). Một biến cách nào đó (phần nhiều không phải chủ cách được 
bao hàm trong thành phần danh từ của hợp thê, tùy theo nghĩa của bất biến 
từ. 

nagarassa + upa : upanagaram (gần thành phô). 

tathassa + anu : anuratham (sau xe). 

gharam + anu : anugharam (nhà này đến nhà khác, từng nhà). 

anu + addhamãsam : anvaddhamãsam (nửa tháng một lần, mỗi nửa 
tháng). 

mañcassa + hetthã : hetthãmañcam (dưới giường, gầm giường). 

pãsãdassa + upari : uparipäsãdam (trên lầu). 

pakãrassa + tiro : tiropakaram (băng qua hào lũy, xuyên tường). 

gøãmasso + anfo : antogãmam (trong làng). 

sofam + pafI : pa{isotam (ngược dòng). 

kamo + yathã : yathakkamam (theo tứ tự). 

vuddhãnam (patipätI) + yatha : yathavuddham. (heo tôn ti trật tự) 

bhattassa + pacchã : pacchãbhattam (sau bữa ăn ngọ, xế trưa) . 

purebhattam (trước bữa ăn ngọ buổi sáng) 

galgãyo + adho : adhogañgam (thượng nguồn sông Hằng, trên dòng 
sông Hằng). 

JTvo + yäva : yävajJTvam (trọn đời). 

balam + yatha : yathabalam (hết sức, tân lực, tùy theo sức mình). 

nagarato + bahi : bahmagaram (ngoại thành). 

attho + yãva : yãvadattham (mặc sức, tha hồ). 

ä (yãva) + samuddam : ãsamuddam (đến tận bờ biên). 

vãtassa + anu : anuvätam (thuận theo chiều gió). 





HỌP THẺ LIÊN TỪ (BAHUBBIHI) 


45) Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp, và kết quả là hợp thể có 
một ý nghĩa khác với nghĩa của hai thành phân riêng rẽ, thì được gọi 
là hợp thê liên từ. 


Hợp thê này đòi hỏi phải thêm một trong những đại danh từ liên kết 
như "người mà, cái mà," ... mới đủ nghĩa; bởi thê nó được sử dụng như một 
tính từ và có tính của danh từ mà nó định tính. V7 đu : 
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chimã + hatthã (yassa, so) : chnnahattho (một người đã bị (chặt) cụt tay). 
lohitena + makkhitam + sIsam (yassa, so) : lohitamakkhitasTso (người đầu 
vấy máu). 
ãri|hã + vãnijã (yam, sà) : ãrũ|havännijã (một chỉ ếc tàu, có nhiều thương gia 
đã xuống). 
JIfãm + indriyäm (yena, so) : JItindriyo (vị tu sĩ, bậc đã hàng phục các căn). 
dino + suñko (yassa, so) : đinaasunko (một viên chức, đã được đóng thuế 
cho). 
mggatä + Janä (yasmã; so) : mggafaJano (một khu làng, làng hoang, nhà 
hoang). 
khima + ãsava (yassa, so) : khimasavo (một vị thánh, bậc đoạn lậu). 
sampamnãni + sassãni (yasmim, so) : sampannasasso (một tỉnh trù mật, đất 
phì nhiêu). 
46) Danh từ nữ tánh có vĩ ngữ ï, u và những ngữ căn kết thúc bằng - 
tu, thường có tiếp vĩ ngữ +ka khi chúng là thành phần cuối của một 
hợp thể liên từ. 


bahuyo + nadiyo (yasmim, so) : bahunadiko (một xứ có nhiều sông) vùng 
sông nước. 

bahũ + vadhuyo (yassa, so) : bahuvadhuko (một người) có nhiều vợ. 

apagato + satthä (yasma, so) : apagatasatthukam (giáo pháp) mà người sáng 
lập đã chết. 


47) Hợp thể liên từ có nam tánh hay trung tánh nếu nó chỉ một danh 
từ nam tánh hay trung tánh, dù cho thành phần cuối của hợp thể ấy 
là một danh từ thuộc nữ tánh. Nếu thành phần đầu thuộc nữ tánh thì 
dấu hiệu nữ tánh của nó bị bỏ rơi. 

mahanfI + paññä (yassa, so) : mahapañño (một người có trí tuệ lớn). 

pahũtãa + Jivhä (yassa, so) : pahũtajivho (một người có lưỡi rộng hơn những 
người khác). 

acalã + saddhã (yassa, so) : acalasaddho (một người có đức tin kiên cố 
(không lay chuyền)). 

diphã + jañghã (yassa, so) : diphajañgho (một người có ống chân đài). 
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BÀI TẬP 9 


DỊCH RA TIỂNG VIỆT VÀ _ 
GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THẺ 


1 Suranaramahito Satthã bhikkhusahassapar1vutto äkinaamanussam , 
|. Rãajagahanagaram pävIsl. 
'2 Arilhavanijä mahãnavä nirupaddavena mahãsamuddam taritvä sattähena 
JambudTpam sampãpuIi. 
' 3 SaparIvãaro raJä anvaddhamasam antopura nikkhamitvä nãnãtarusandamanditam ' 
:_ đjaganakũjitam uyyänam gacchati. 
: 4 "S1lagandhasamo gandho 
Kuto nãma bhav1ssafI, 
Yo samam anuvafe ca, 
Pativate ca vayati ?" (Vism. I.10). 
| Bahavo Brahmanä bahinagarato antonagaram pavisitvä yãvadattham phuñjitva ) i 
sakasakagehäani aøzãmimsu. 
| W Dussillã yävajvam akusalãm katvä paran maranä Pmraye uppajJItvã ị 
-.___. aIkatukadukkham vindanu. 
¡ Z Sambuddhaparinibbanato vassasattaccayena vesalivasino VajJiputtakã bhikkhũ j 
sasane abbudam uppäadesum. ' 
'  "Tasmim samaye Satthä anupubben' ãgantva Anäàthapindikena mahäsetthina : 
kãnte Jetavanamahãvihãre viharati, mahäjanam saggamagge ca mokkhamagge ; 
ca pattfhãpayamãno." (Dh.A.1, 4). 
% Cha|abhiññappatä pañcasatakhTaasava antovassam RãJagahasamTpe vasantä 
. __. dhammavinayasalgitimakamsu. 
! 10/ "Tadã Sãvatthiyam sattamanussakotiye vasanti; tesu ariyasavakanam dve yeva 
kiccäm ahesum : purebhattam dãnam dentI, pacchabhattam gandhamaäladihatthä ' 
¡ _ vatthabhesajjapänakãdim gãhãpetvä dhammasavanatthãya øacchanti" (Dh.A,5. ¡ 


Atikatuka : rất gay gắt (t). 
Anupubbena: theo tuần tự, dần dần 
(trạng từ) 

Antovassam : trong mùa mưa (trạng 
từ). 

Abbuda: sự tranh biện (nam) . 
Ariyasavaka : một bậc thánh đệ tử đã 
đạt đạo (nam). 

Äkimna : đầy dẫy, rắc đầy (q.k.p.). 
Kicca: công việc (trung). 


Gãhãpetvãä : sau khi sai, bảo lấy 
(b.btừ). 
Chalabhiññappatta : (người) đã đắc 


lục thông (tt). 


m—=n n“.— == =. m.—== ==—-~ ==—- ==—-- --— 


Patitthäpayamäãna : thiết lập (h.t.pt.). 
Param: sau khi (trạng từ). 
Pannibbana : sự đại bát Níp bàn của 
Phật, nhập diệt (trung) . 
Panakadi : nước đường.. 
Parivutta: 
(q.k.p.t). 
Mandita: được trang sức, đẹp (t từ). 
Mahrtta : được tôn kính (q.k.p.t). 
Vajjiputtaka: những người con trai : 
của VaJJi (nam). : 
Vãyati : thối | 
Vindati: chịu . dược 


. (trung). 
được vây quanh bởi ' 
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: —_ Tarusanda : rừng cây (nam). (nữ số nhiều) 

. —_ Dijaganakiiifa : vang dội tiếng chim - Sama: bình đẳng, bằng (t từ). 

I hót(ŒĐ. -  Samipa: lân cận (rung) gần kề (t từ) I ị 

'~ Dussila: xấu tánh, thiếu tư cách (ft). - Samaya: thì giờ, tôn giáo (nam). 

¡- Dhammasaigiti: sự tụng đọc pháp - Saparivära: cùng với tùy tùng (trạng ị 

': (nữ). từ). 

:~_ Nirupaddava: thoát nguy (t.từ). - Sllasandha: hương của giới hạnh, ; | 
<5. sẽ... ... KT Ca ai 

DỊCH RA PALI | 


LẬP THÀNH HỢP THẺ NẺÉU ĐƯỢC 


Hy Bình Sa, vua xứ Ma Kiệt Đà, đi với tuỳ tùng đến khu vườn của Ngài tên là ! 
Veluvana để nghe pháp do Đức Phật giảng. 


: 2/ Sau khi nghe Pháp, vua cùng với một trăm hai chục ngàn người trở thành đệ từi 
của Đẳng Giác Ngộ. 

: 3/ Người đàn ông mà các con trai đã chết, đi đến ngôi chùa ở ngoài thành và dâng ï 
cúng thí vật và y phục cho những tỷ kheo ở đấy . 

: 4/ Vào hôm sau, sau khi sửa soạn đồ cúng dường cho các tỷ kheo sau khi trang 
hoàng thành phố, chúng tu bổ con đường mà theo đó Đức Phật sẽ đến. 


: 2/ Ngài nói với những người ấy : “Nếu các ông dọn con đường này cho Phật, hãy Ì 
giao cho tôi một mảnh đất tôi sẽ dọn sạch nó cùng với các ông. 


: Ó/ Nhưng trước khi mảnh đất có thể được đọn bởi vua, Đức Phật Nhiên Đăng chữ 
với một đoàn một trăm ngàn vị thánh đủ 6 thần thông, đã giáng hạ xuống con 
đường trang hoàng và chuẩn bị (dành sẵn) cho Ngài. 

: 7/ Sau khi nhận ở dưới một gốc cô thụ, một bữa ăn gồm nước cháo và sau khi ăn : 
một ít cháo bên bờ sông Niên Liên Ngài đã đạt Vô Thượng Giác dưới một gốc : 
cây sung (ñg tree). 

t8/ Những vị thánh gồm 400 ngàn, đã dâng cúng hương và những tràng hoa cho bậc Ì 
Vĩ Nhân, chào Ngài và đi. : 

t9/ Trong khi trái đất đang mng chuyê ền, những người dân của thành Ramma, 
không thể chịu được điều ấy đã té ngã khắp nơi, trong khi những bình nước và : 


TINH đồ TP =. ĐẸ võ tan tiện mảnh. | 


NGỮ VỰNG 
. —_ Giao : myameti -_ Chuân bị: patiyatta (qkpt) 
. —_ Như trước: pubbe viya - Bữa ăn nước cháo : khirapayäsa . 

!I~.. Dọn sạch : sodhenfa (htpt) (nam) | 
= Đắng Giác Ngộ : Bhagavantu (nam)  - Ở một bên : e€kamantam (trt) : 
¡- Tan ra từng mảnh : —_ Mánh : khanda, bhãga (nam) 
:_ khandäkhandikajãfa (qkpt) - Vô Thượng Cñác : sabbaññutañana : 


Là Cây sung : assattha (nam) (trung) 
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- Sau khí ăn một ít (cháo) : - Chịu đựng :sahitum (VỊ biến cách) 
panbhuñjitva - - Đô đựng nước : bhãJana (trung) 
[-_ Cùng với: saha 


HỌP THẺ PHÚC TÁNH 


48) Những hợp thể chính chúng có thể trở thành phần tử của một 
hợp thể khác, và hợp thể mới này lại có thể là thành phần của một 
hợp thể khác nữa, tạo nên một hợp thể gồm những hợp thể. Loại hợp 
thể phức tạp này được gọi là hợp thể phức tánh (Missaka - samãsa). 
Trong trường hợp này, hãy xem mỗi hợp thể trong phức thể ấy như 
một phần tử riêng biệt và tách rời nó như sau : 


1. Suranaramahito (xem bài tập 9) 
a/ Surã ca narã ca : suranarä (Dvanda) Hội tụ (Chư Thiên và nhân 
loại) 
b/ Suranarehi + mahito : suranaramahito (Tappurisa) tương thuộc. 


2. Bhikkhusahassa + parivuto (cũng trong câu trên) (một ngàn vị tỳ 
kheo vây quanh) 
a/ Bhikkhũnam + sahassam : bhikkhusahassam (tương thuộc). 
b/ Bhikkhusahassena + parivuto : bhikkhusahassaparrvuto (tương 
thuộc). 


3. Gandha + mãlã + dihatthä (Bài tập 9, đoạn 10) 
a/ Gandhã ca mãlã ca : gandhamala (Hội tụ) 
b/ Gandhamaälã + ãdi (yesam, te) : gandhamaäladayo (hương, hoa và 
những thức khác) — HT liên từ. 
c/ Gandhamaladayo hatthesu (yesam, te) : gandhamaladihatthã (với 
hương, hoa... trong tay chúng) HT liên từ. 


4. Sabbäalankãära + patimanditä. : 
: a/ Sabbe + alañkarãä : sabbalankara (Hợp thê tĩnh từ) Tât cả đô trang 
điểm. 
b/ Sabbalañkarehi + patimanditä : sabba-lankarapatmandiã (HT 
tương thuộc). 


5. Dvatfimsa + mahãpurisa + lakkhanapatimandito. 
a/ Mahanto + punso : mahãpuriso (HT ttừ). 
b/ Mahãpunsanam + lakkhanã : mahäpun-salakkhanä. (HT tương 
thuộc). 
(/_ Dvatimsa ca te mahãapunsalakkhans cã ti 
dvattimsamahapurisalakkhanã (HT t.từ) . 
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d/  Dvattimsamahaãpunsalakkhanehi pati-mandto (yo, so) 
dvattimsa ... patmandito (người có được 32 tướng của một bậc vĩ nhân) HT 
liên từ. 

(49) Sự thay đổi hình thức của một số chữ mang một hình thức khác 
khi chúng ở trong một hợp thê. 


a- Mahara đôi thành mahã như ở trên. 


b- Go đôi thành gava và gu : 
D Hatthi gav ässava |avam (voi, bò, ngựa và ngựa cái). 
2 Cittã gãvo (yassa, so) : cffagu (một ngườ]) đánh dâu trên trâu bò. 


cBhimï trở thành bhưummna hay bhùma. 
:  Pañca + bhũmnyo (yassa, so) : pañca bhummo (một ngôi nhà) năm 
tâng. 
2) Cattäro + bhũmiyo (yassa, so) : catubhũmako (tâm thức) có bốn thứ 
bậc. Ka được thêm vào như ở Bahunadiko . 


d. Anguli trở thành angula. 
J Dve anguliyo : dvangulam (dài hai ngón tay) . 
2 Cattaro anguliyo pamãanam (yasso, so) : caturangulappamaãno (dài) 
chừng bốn ngón tay. 


e. Rafii thành ratta 
J) Rattiy ä + addho : aftharattam (giữa đêm) 
2) Tayo + rattiyo : tirattam (3 đêm). 
3) DIpha rattiyo : digharattam (lâu dài) 


# Akkhi thành akkha 
J Sahassam + akkhTni (yassa, so) : Sahassakkho (người có 1000 mắt, 
Đề Thích). 
2) Visãlãni + akkhTni (yassa, so) : visãlakkho (mắt lớn). 


ø. Puma thành pu1m. 
)) Pumã + kokilo : punkokilo (chìm cu trông). 
2 Pumuno + lingam : pullingam (nam tánh) . 


h. Saha và samãna thành sa. 
]) saha + parivärena (yo vatfate, so) : sapariväro (1 người) với tùy tùng. 
2) saha + manena (yo vatfafe, so) : samanako (có tâm thức, nhạy cảm). 
3) Samãnä + jãti (yassa, so) : sajãtiko (đồng hạng, đồng loại). 
4) Samãnam + nãmam (yassa, so) : sanämo. (trùng tên, đồng danh). 
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__ DỊCH RA TIẾNG VIỆT 
VÄ GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THẺ 


⁄ Udenassa rañño tayo pãsãdã ahesum; eko tibhũmako, eo catubhũmako, itaro, 
|. pañcabhummako. 
. 2 Tesu saparnvara visäalakkhä nanabharanabhisifä tisso deviyo vasimsu. Tãsu ekã 
¡  SãmävatI nama Buddhasavika, eka Mãgandiy ä nama micch äditthika. 
' 3 So rãjãä dvirattam vã tirattam vã ekasmim pãsãde nãtakitthi parivuto sampattim : 
| anubhavanto vasatI, na pana digharattam ekasmim vasatI. 
: 4 Bhagavato kra bhikkhusaighassa ca pañcannam mahãnadInam mahoghasadise ; 
labhasakkhare uppanne hatalabhasakkarä aññattthyäa suriyupgamanakale ; 
khaJJopanakasadisã hutväa... mantayimsu" (Dh.A. 11474). 
: "RÑãjãä yoJanantare Jaqmqumaftena odhinä pañcavammäm puppham okiräpetväa 
| dhajapatäkakadali-adini ussäpetvä... pũjam karonto... gahgatram pãpetvi... 
.  Vesälikãnam sãsanam pahini." (Dh. A. ii. 49). 
| # "Mahäjano nagaramajljihe santhagaram sabbagandhehi upalimpetvã  upar 
- _ suVannatarakadivicittam Buddhasanam paññapctva Saftharam ãrocesi." (Ibid, ' 
¡- i42). 
' 7# "Te suvannaraJatamanimayä näväyo mãpetvä suvannarajatamanimaye pallanke : 
paññapetvä pañcavanmnapadumasañchamam udakam karitväa... affano atfano : 
navãbhrruhanatthaya Sattharam yãcImsu." ([bid.11.4⁄48). 
# "Ath' assa paricärakapurIsa nãnävamiämi dussãm naãnappakara abhãranavikatiyo 
mãlagandhavilepanaäm ca ädãya samanfä pariväretvä a{thamsu." (J.Nidãna). 
.W "So : sadhu devä. tỉ asabhandakam gahetväa assasalam gantva 
I  øandhatelappadTpesu Jjalantesu sumanapatfavitanassa heftha ramanTye 
bhũmibhãge tham Kanthakam assaräJaänam... kappes1." (Ibid). : 
IlI0 "So... na crass eva paccekasambodhimm abhisambujjhitvä sakala- | 
' = bãrãnasinagare punnacando viya pãkato lãbhaggayasaggappatto ahosi." ! 


NGỮ VỰNG 
| - Aññatithiya : những người dị giáo - Uppanna: phát sinh, sinh ra (qg.k.p.t). 
. — (nam) -  Upalimpetvã : sau khi bôi, trét đầy 
I-.. Anubhavanta : hưởng thụ (h.t.pt.). (bbqk). | 
. Abhirũhana: lên tàu (h.pt.). - U§sapetvãa: sau khí nâng lên, 
¡- Abhisambujjhitvä : đã đạt toàn giác. (bbqkpt). 
'- Assabhandaka : đồ thắng ngựa (rg - Pañcavamaa năm màu, ngũ sắc (t từ) ' 
¡ từ) - Patäkã: một cái cờ (nữ). 
:¬_ Assasala: chuông ngựa (nữ). - Paricaraka: tùy tùng, hâu cận (t từ). 

- _ Äbharana : đồ trang sức (trạng từ). - Parvaretväa : sau khi vây quanh ¡ 
1S 7 c6. 7c s5. ẽ.... 0510 ...ẽ.... : 
:= Pallaäka: chỗ năm trường kỷ (nam). - Nãnappakãra : đủ loại, đủ thứ (từ). Ì 
- Pãkafa : nôi tiếng (t từ). - Nãnãvamaa : đủ màu, nhiều màu (t : 


.~_ Punnacanda: trăng rằm (nam). từ) 


ĐH nn mm mm mm mm mm mm THỦm HHmHm CN” mm HHƠm HmHY am mm HH MHỦm HHmMÔmÔm THƠ HHm¡ mm mm HHAm mm SH Hm=ÔmÔH THÔ HHmẵ mm: “mm HE mm HH mmmmimm mm mm mm, 


(trạng †) 

Bhũmibhaga : một vuông đất (nam). 
Bhũsita : được trang hoàng bằng 
(qkpt). 

MaJjha: trung gian, giữa (nam). 
Mahogha: dòng thác mạnh (nam) . 
Micchaãditthika: dị giáo (nam), (t từ). 
Yasagga (m.) : danh vọng tột đỉnh 
(nam). 
YoJanantara : 
(trừ). 
Rajana : bạc (trung) . 
Okirãpetvä : sau khi rải, rắc 


cách xa một do tuân 
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!- Buddhäsana: pháp tòa của Phật - Paccekasambodhi: độc giác (nữ. _ 


RamanTya : thích thú (t từ). 
Lãbhagøa : sự chứng đắc cao nhất 
Vikati : loại, thứ (nữ). 

Vicitta : được trang hoàng (t từ). 
Vitãna : lọng (tr.từ). 

Vilepana : nước thơm để trang sức 
(tr.từ). 


Sañchamna : phủ bằng, được bao phủ : 


bởi (q.k.p.) 

Santhäagara : phòng hội (nam) . 
Sampatti : sự may mắn, hạnh phúc 
(nữ). 

Lãbha : sự đạt được (nam) . 


Odhi : giới hạn (nam). Samantä : tứ phía (tr.từ). 
Khajjopenaka : đom đóm (nam) . Sadhu, deva : (lành thay) thưa vâng, 
Jannumatta : sâu đên gôi (t từ). tâu bệ hạ. 


Jalanta : rực rỡ, chiếu sáng (h.t.pt.). : 
Dussa : vải (tr.từ) . : 


Sãsana : thư tín, thông điệp (nam). 
Sumanapatta : vòng hoa lài (tr.từ). 


DhaJa : cờ, phướng, phang (nam) . -_ SUriyupgamana mặt trời mọc ; 
_:. NäIakithl; vũ nữ (nữ... 1 8n... i 
DỊCH RA PALI 


VÀ LẬP THÀNH HỢP THẺ NẺÉU ĐƯỢC 


Khi ấy Ma vương giận dữ ném vào bậc vĩ nhân cây đoản thương của nó. Nhưng 
cây đoản thương biến thành một vòng hoa ở trên đầu Ngài như một chiếc lọng. 
Khi nó biến thành một chiếc lọng hoa như thế, toàn thể ma quân la lên : “ Bấy 


giờ ông ta sẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thoát thân !” và chúng tung đến Ngài ' 


từng khối đá không lồ. 


| 
Những vị trời (thiên thần) đứng trên mép những tảng đá bao quanh thế giới, : 


nhìn và nói: “Mất rồi !” “Mất Tôi đời sông của thái tử Siddhattha tuyệt đẹp !”. 


“Và, sau khi dậy khỏi thế ngồi kiết già của Ngài, Ngài đi đến tư thất của mẹ La ; 


hầu la, và mở cửa phòng bà. Vào lúc ấy một ngọn đèn đồ đầy dầu thơm đang 
cháy leo lét trong gian phòng”. B.B S. 173. 

“Khi ấy những phụ nữ vận y phục lộng lẫy, có tài ca múa, và khả ái như những 
thiên nữ, mang đến những nhạc khí của họ và sau khi sắp chúng theo thứ tự, đã 
múa hát và chơi đùa thích thứ” Ibid. 171. 

“Ở đấy thái tử vui chơi suốt ngày và tắm trong hồ đẹp; và khi mặt trời lặn thì 
ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi của hàng vương giả để được mặc áo”. 168 

“Vào giữa tháng ba, chúng luôn luôn mang xá lợi răng Phật ra. Mười ngày trước 


đấy, đức vua trang hoàng lộng lẫy cho một thớt voi lớn, và cử ra một người đàn : 


ông phục sức vương giả ngồi trên lưng voi để đánh trồng”. Pháp Hiển ch.38. 

“Sau mười ngày răng Phật sẽ được mang ra và rước đến chùa Abhayagiri. Tất ! 
cả những người tu sĩ và cư sĩ trong vương quốc hãy sửa soạn và làm bằng phẳng : 
những con đường, trang hoàng những đường phố và xa lộ, hãy rải đủ các thứ ; 
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N 


% “Trước tiên, Ngài cung cấp cho họ một bữa tiệc lớn, sau đó ngài chọn một cặp Ì 


bò và trang sức sừng của chúng bằng vàng, bạc và những vật quý giđ 
10/ “Rồi tự cung ứng cho mình một cái cày đẹp mạ vàng, vua đích thân tủy quanh I | 


bốn phía khoảng đất dành sẵn”. Ibid. 


NGỮ VỤNG 


Dành sẵn : niyãmita (qkpt) 

Tư thất: ovaraka (nam) 

Trang sức lộng lẫy: sobhanavattha 
(qkp) - 

Trước đây : puretaram (trt) 

Trang hoàng (lưng von) : kappetI (đt) 
Ném : khipati (đt) 

Phòng : gabbha (nam) 

Được khoác, mặc (y phục) : mvattha 
(qkpt) 

Phái cử : myoJeti (đt) 

Xa lộ : mahamagøa (nam) 

Sùng : singa, n (trung) 

Không lồ : mahanta, visãla (tt) 

La lên : khipati (đt) 

Người tại gia : gihT (nam) 

Khả ái : pasadika (tt) 

Lộng lẫy : visi{thäkãrena (ft) 

Khối đá : pabbatakafa (nam) 

Nhạc khí : turiyabhanda (trung) 

Đôi, cặp : yugala, yuga, n. (trung) 
Cái cày : nangala, n. (trung) 

Cung cấp : sampädeti 

Sắp hàng thứ tự : patipatiyä thatva 
(bbdqk) 

Ở nguyên chỗ : aftãsi (đt) 

Tảng đá bao quanh thế giới 


cakkavälapabbata (nam) 

Phục sức vương giả: räjabharana 
(trung) 

Khi ấy : atha 


Tảng đá nghỉ ngơi dành cho vua: 
manegalasila (nữ) 

Bờ mép: mukhavatfi (nữ) 

Vui chơi, thưởng thức: abhramafi 
(đ) 

Toàn thể : sakala, nirava sesa (tt) 

Đủ mọi thứ : sabba) ãtika (ft) 

Bữa tiệc : sakkara (nam) 

Thoát thân : palayat1 (đt) 

Mạ vàng : suvamnälitta (tt) 


Sau kh mang ra: abhmTharivä ; 


(bbqk) 

Tập đoàn (ma quân) : parisä (nữ) 
Thế ngồi kiết già : pallamka (nam) 
Khiêu vũ : naccati (đt) 

1 cách thích thú: ramanTyäakãrena (ft) 
Tu sĩ; xuất gia : pabbajita (tt) 

Mắt rồi : nattha (qkpt) 

Đoản thương : cakkãyudha (trung) 
Chọn : uccinäati (đt) 

La hét : ugghosetI (đt) 

Hát : gayati (đĐ 

Khéo, có tài : susikkhita (gkpt) 
Làm bằng : samam korotI (đt) 
Đánh trống : vãdeti (đt) 
Khoảng đất trống : okãsa (nam) 
Mặt trời lặn hoảng 
suriyatthangama (nam) 

Tuyệt đẹp : abhiv1si{tharipa (tt) 
Được mặc áo nIVäsãpetum, 
alankãretum (vbc) 

Quay : panvatfati (đt) 


hôn: 


Km n mm mm mm mm HH THỦ mm mm mm mm H==mIM mm mmmmÔB. THƠ mm mm: HH mmĨ mm “ mm mm THƠ mHỊm PHI ỀN  mỮUm Emmm mm. mm mmmimm. SH mÝm mm 
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ĐỘNG TỪ 


Động từ được thành lập với những ngữ căn cộng thêm tiếp vĩ ngữ và 
tiêp đâu ngữ vào chúng. 


) Ngữ căn là thành phần nguyên của ngôn ngữ, diễn đạt một ngữ 
nghĩa sơ khởi. Không thê phân tích ngữ căn theo văn phạm được. 


A. Trong những ngôn ngữ Châu Âu, ý tưởng hàm ẩn trong ngữ căn thường 
được diễn đạt bằng vị biến thể, như Bhũ = to be (là): nhưng cần nên 
nhớ rằng ngữ căn không phải là một vị biến thể, mà là một phần tử tối 
sơ diễn đạt một ý tưởng thô sơ. 


B. Những nhà văn phạm cô văn Pä|i thường thêm vào tất cả ngữ căn kết 
thúc bằng phụ âm, thêm một nguyên âm đề dễ đọc. 
Ví dụ : Pae (a) : nâu, Gzm (u) : nguyên âm này tuy thế không thực sự 

thuộc vào trong ngữ căn. 

C. Những ngữ căn Pä|I được chia thành bảy nhóm và động từ đó được chia 
khác nhau. Tên những nhóm này và những động từ tướng đã được đề 
cập trong đoạn 14 quyền I. 


D. Lại nữa, mọi ngữ căn được chia ra : 


1) Một động từ được thành lập từ một ngữ căn tha động cần phải có 
một túc từ sự vật 


Ví dụ : Từ ngữ căn khãda động từ khadati (ăn) được thành lập khi ta 
nói "nó ăn" thì phải có cái gì để ăn, cho nên cần một túc từ sự vật. 


2) Một tự động từ được dùng không cần túc từ sự vật. 


Ví dụ : Từ căn s/ (ngủ) động từ saya/7 (ngủ) được thành lập. Khi nói 
"nó ngủ", thì ý nghĩa đã đủ, không cân phải thêm túc từ sự vật. 


Nhưng khi những tự động từ này ở thê sai bảo thì nó cần một túc từ, 
và trở thành tha động từ. 


Ví dụ : 
Tự động từ đơn thuần : Dãmko sayati (đứa trẻ ngủ). 


Thể sai bảo : Mãtã dãrakam sayãpeti (mẹ dỗ đứa trẻngủ ). 
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CÁC CÁCH, THÌ CỦA ĐỘNG TỪ 


6l) Có tám cách chia động từ Päli, chúng không nhất thiết tương 


đương với những cách và thì ở tiếng Anh. 


Tám cách là : 

1) Vattamäanä : trực thuyết cách, thì hiện tại. 

2 Ajjatam : trực thuyết cách, thì hiện khứ. 

3) Bhavissan(T : trực thuyết cách, thì vị lai. 

4) PañcamT : Mệnh lệnh cách hay chúc tụng. 

5 SattamI : Khả năng cách . 

@ HTyattanT : Quá khứ. 

7) Parokkhäã : Bất định quá khứ. 

8) Kãlãtipatti : Điều kiện cách, diễn tả việc vị lai tương đối với một 


đã qua và diễn tả một hành động không thể thi hành được vì một vài khó khăn 


trong cách thế thi hành. 


AljatanT ngày xưa được dùng để diễn tả thời gian vừa qua, nhưng nay 


rất thông dụng đề diễn đạt quá khứ nói chung. 


62) Mỗi nhóm ngữ căn trong bảy nhóm nói trên có thể được chia 


theo tám cách, thì vừa kê. 


Nhưng ngữ căn của một vài nhóm không được chia ở cách thứ 2 3, 7 và 8, 
Dưới đây là ví dụ vê mỗi nhóm và động từ tướng của nó. 


























Ngữ căn Đồng từ tướng 

1. bhũ (là) +a+ti 
2 rudha (ngăn bít) +m+a+ti 
3. divu (chơi) va +t 
4 1. su (nghe) gã + ti 

11. su (nghe) qo † tI 
5. ki (mặc cả, trả giá) tã + tỉ 
6 1. kara (làm) o+ti 

11. kara (làm) + vira + tl 
7. 1. cura (ăn trộm) e+ti 

1i. cura (ăn trộm) + aya +tỉ 





1 (m đứng sau nguyên âm đầu của ngữ căn). 


Đồng từ 
bhavati (là, trở nên). 
rundhati' (ngăn bít) 
dibbatI (nó chơi). 
sunätfi (nó nghe). 
sunofI(nó nghe). 
kinati (nó mua). 
karoti (nó làm). 
kayratI (nó làm). 
corefI (nó trộm). 
corayatIi (nó trộm). 
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3) Trong hai thể của động từ năng động thể được dùng khi hậu quả 
của hành vi mà động từ diễn tả được sang qua cho một người hay vật 
khác với chủ từ. 

Thụ động thể được dùng khi hậu quả của việc làm mà động từ diễn đạt 
được dôn về cho chính tác nhân. 


4 Có hai loại biến cách lập nên động từ trong mỗi thể năng động 
và thụ động. Một loại được gọi là Parassapada, loại kia là 
Attanopada. 

Loại Parassapada dường như ngày xưa được dùng chỉ để lập nên 
những động từ năng động thê, và loại kia được dùng đê lập những động từ 


thụ động. Nhưng ngày nay chúng đã mất đi sự phân biệt ấy, và được dùng 
để lập những động từ thuộc cả hai thể. 


TRƯC THUVÉT CÁCH, THÌ HIEN TẠI 





5) Biến cách hay ngữ vĩ của cách thứ nhất, Vattamãnä hay thì hiện 
tại là : 


Parassada Atftanopada 
Số ít SỐ nhiễu Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 3 t ni te nte 
Ngôi thứ 2 Sĩ tha S€ vhe 
Ngôi thứ I m ma e mhe 


CÁCH CHIA NGỮ CĂN PACCA (nấu) 
Ở THÌ HIỆN TẠI, TRỰC THUYET 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


Parassada Atfanopada 

Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 

Ngôi 3 pacati pacantI pacate pacante 
Ngồi 2 pacasl pacatha pacase pacavhe 
Ngôi Ì pacami pacama pace pacamhe 

THỤ ĐỘNG THE 
Parassada Attanopada 

Số ít SỐ nhiều Số ít Số nhiễu 

Ngôi 3 Paccati Paccanti Paccate paccante 
Ngồi 2 Paccasl Paccatha Paccase Paccavhe 


Ngồi Ï Paccami Paccama Pacce Paccamhe 
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Động từ tướng của nhóm này, như trên cho thấy, là z 


Động từ căn thuộc thụ động thể được thành lập bằng cách thêm vĩ ngữ 
đa vào ngữ căn. 


Năng động : paca + a + tỉ = pacati 
Thụ động : paca + ya + tỉ = pacayatI = paccatI 


A. Nguyên âm cuối của động từ căn ở đây bị bỏ rơi, cũng như trường 
hợp của phần lớn động từ căn có nguyên âm được thêm vào về sau. 


B. Y được đông hóa với phụ âm cuôi của ngữ căn (động từ căn). Sự 
đông hóa này được thực hiện qua nhiêu cách sẽ được đê cặp sau. 


MẸNH LỆNH CÁCH 
&)  PañcamI: Ngữ vĩ thuộc cách này là : 
Parassada Atfanopada 
Số ít Số nhiều Số ít SỐ nhỉ êu 
Ngồi 3 tu nfu tam nftam 
Ngôi 2 h tha ssu vho 
Ngôi 1 m ma € amase 
NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASS1DA 
Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 Gacchatu Gacchantu 
=ø (hãy để nó đi) (hãy để chúng nó đi) 
8u Gaccha, gacchahi Gacchatha 
Ngôi 2 SH  à : Nam Ti 
(ngươi hãy đi) (các ngươi hãy đì) 
Ngôi I Gacchaãmi Gacchama 
lu (hãy để tôi đi) (chúng ta hãy đi) 


Gaccha là động từ căn được lập từ ngữ căn øzzw (đï). Ngũ vĩ ở ngôi hai, hi 
đôi khi bị bỏ. 
AT1I4NOPADA 
Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 Gacchatam Gacchantam 
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Ngôi 2 Gacchassu Gacchavho 
Ngôi Ï Gacche Gacchaãmase 
KHẢ NĂNG CÁCH 


S7)  SattamI: Ngữ vĩ ở các ngôi trong cách này là : 


_ Pamssada Attanopada 
SỐ ff SỐ nhiều SỐ íf SỐ nhiêu 
Ngồi 3 cyya eyyum etha eram 
Ngôi 2 eyy8äsI eyyatha ctho eyyavho 
Ngôi 1 eyyami eyyama eyyam eyyamhe 
NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASS1DA 
Số ít Số nhiêu 
Ngôi 3 gaccheyya gaccheyyum 
Ngôi 2 gaccheyyäsI gaccheyyatha 
Ngôi Ï gaccheyyaãm gaccheyyama 
AT1I4ANOPADA 
Số ít SỐ nhiêu 
Ngôi 3 gacchetha gaccheram 
Ngồi 2 gacchetho gaccheyyavho 
Ngồi gaccheyyam gaccheyyamhe 


BÀI-TẬP 11 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


L 1/ "Tadã setthino bhariyä garugabbhã hoti; tasmã so sigham geham punsam 
.. pesesi: gaccha, bhane, jãnähi tam vijãtã vã no vã ti." (Dh A.i. 174). 

2/ "Vegena geham gantvä ka]im nãma dãsim pakkositvã sahassam datvã l 
n gaccha, imasmim nagare upadhãretvä ajja jãtadarakam ganhitvä ehTr., 

¡— t," đbịd. 124, 
. 3/ hen Iimam netvä cakkamagge nipaj jäpehi, gonã vã nam maddissanti,, 
cakkã vã nam bhindissanti; pavattIñ c' assa ñatvã vã ãgaccheyyäsI." ([bid. I | 

19). 
4/ "Ambho punsa, yassa tvam pãsãdassa ãrohanäya nissenim karosi, Jãnãsi I i 
. _ tam pasadam puratthimäya va disaya, dakkhinaya vã disäya pacchimaya, 
vã disäya, utfaräya vã disayã t?" (D.1. 194). | 
. 5“ "Seyyathä pI, maharala, punso inam ädaya kammanfe payojeyya, tassa fe, 
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: _ kammantã _samijiheyyum: “so tao nidãnam labhetha _ Đ8HOÏIAA, 


adhigacheyya somanassam". (D.1.7]). 
' @ 'Seyyathä pI nama suddham vattham apagatakalakam sammad' eva : 
raJanaam patIgganheyya, evam eva Yasassa kulaputtassa tasmim yeva ; 
. _ sane virajam vitamalam dhammacakkhum udapädi." (V.1. 16). 
.7/ "So ce bhikkhũnam santke dũtam pahineyya 2? 'Aham hi 8iÌãH0.ˆ 
| agacchantu: bhikkhũ; Iccham: bhkkhũnam ãgatan ti, gantabbam | 
bhikkhave sattaha-karanTyena." (V.1.148). 
8 "Imãml, bhante, asTigãmikasahassanmi Idh' ũpasaikantäni BhagavantammÌ 
. sadhu, mayam, bhante, labheyyãma Bhagavantam dassanäyä'. 
| tỉ." (Ví. 180). | 
: 9/ s ñdhu, devo vãhanägãresu ca dvãresu ca ãnãpetu : yena vãhanena JTvako.. 
Icchati, tena vähanena gacchatu : yena dvärena Icchati, tena dvärena | 
gacchatũ... tI."” (V.1. 277). 
10 Taiengli me devo posävanikan " tL. 'Alam bhane, Jvaka, Việt cva | 


NGỮ VN 
- Adhigaccheyya : (nó) sẽ được - Agata: đến (ht.pt.). : 
. — (đ‹từ), -_ Ädàya : sau khi lấy (bbqkpt). 

I- Apagatakälaka: được tây sạch - Ärohana: lên (ht.pt.). 

: những vết (t). -_ lna: món nợ (trung). 
:- Ambho : từ ngữ xưng hô với - Udapädi: thức dậy (đtừ). 
„_.. "người ngang hàng (p).._...._....-__Upasahkanta: đến gân (q.k,p1),_.. 
- Kammanto: công việc buôn bán - Maddissati: sẽ dâm lên (đ.từ). 
: — (nam). - Rajana: màu nhuộm (trung) . 
|- Garugabbhã: có thai (nữ) . - Labhetha: (nó) sẽ được (đtừ). — } 
.— GãmIka: dân làng (trung). - _ Vahana: xe cộ (trung) . k 
¡- Cakkamagga: dân bánh xe lăn - Vähanägäm: nhà để xe (nam, 
. — (nam). trung) .VIJatä: sản phụ (nữ). 
I~ Ñatvã: sau khi đã biết(bbqkpt).  - Vimja : vô dục, vô cấu (từ). 
: -_ Tato nidãnam: vì vậy, bởi thế (tr - VTtamala: sạch, vô nhiễm (t.từ) . 
| từ) - sattãhakaramiya: công việc phải i Ị 
- Dhammacakkhu: pháp nhãn, con làm trong 1 tuần (t.từ). : 
I mắt trí tuệ (trg) - Samijheyya sẽ thịnh vượng ¡ 
- NIsserT: cái thang (nữ). (đ.từ). 
L- Payojeyya: sẽ thi hành (đ.từ). -_ Sammad eva : rất tốt (tr từ). L 
: -  PãmolJa: niềm vui (trung) . - Seyyathã pi nãma : hệt như thế là 
I- Posävänika:tiền phí tổn khiêng tử - Pakkositvã: sau khi gọi đến gần ! 
. . 0  ẽ.ẽ.ố (bdkpt)_........._...._........ 


i 
DỊCH RA PÃLI 
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t1/ Người ta nên phát triển một tâm từ ái đối với tất cả mọi chúng sinh như 


một người mẹ che chở đứa con muội. 


- . + h ‹ g2 cễ xố Ị 
: 2/ Ngươi nên ngôi trên chiêc ghê trong phòng ngủ của vua và nói với vị vua : 


, 7/ Nếu nó khôn ngoan hơn một chút, thì đã không cần gì phải đi theo nó. 


đang bệnh (đau, ốm) như thế ông ta là anh ruột ngươi. 

3/_ Hệt như không cần thuốc đối với một người khỏe mạnh, cũng thế 
một Đức Như Lai không cần thây. 

'4/ Một người khôn ngoan sẽ không làm ngơ trước một cơn bệnh đang gia 


tăng hay một kẻ thù đang chính phục ; cũng tương tự như thế người ấy sẽ 
không làm ngơ trước những loạt dài luân hôi. : 
i 5/ Nếu người mẹ bỏ đứa con nhỏ đến chùa để nghe Đắng Giác Ngộ thuyết 

pháp, thì sẽ không có ai ở nhà để trong nom nó. : 
| / Hệt như một người đứng trên đỉnh một ngọn đồi sẽ nhìn thấy tất cả 


những người ở dưới, cũng thế, một tỳ kheo sau khi đạt Toàn Giác sẽ nhìn 


ngắm thế gian. 


| 8/ Nêu sáu cô gái sẽ tắm trong sông vào sáng sớm và mang hoa đên cho Ị 


hoàng hậu, thì mỗi cô trong bọn chăc chăn sẽ được một đông tiên vàng từ 


nơi Ngài. 


: 9/ Nếu cô ta là một tín đồ của Nãtaputta, vị khổ hạnh loã thẻ, thì không lẽ 
nào cô lại cúi mình tỏ dâu kính lễ đôi với Đâng Đạo Sư. | 
“10 Ai lại có thể nghĩ đến việc từ chối nước cho một người đang khát 


Như thế là : viya (cintetvä) 

Chinh phục : Jinanta, Jayaggahaka 
(U 

Đang tăng : vaddhanta (htpt) 
Mạnh khoẻ : niroga (tt) 

Tỏ dấu kính lễ : gãravena 

Sự kính lễ : gãrava, (nam). 

Trong mọi lẽ (câu 9) : ekamsena 
(trt) 

Thấp kém : nĩca, đj. (tt) 

Hệt như : yathã, viya 

Từ tâm : metta-citta (trung) 

Khổ hạnh loã thể : nigantha (nam) 
Cần, nhu cầu : attha (nam) 

Không ai : na koci (bbqk) 

Toàn Giác : sambodhi (nữ) 


Những loạt đang tái diễn 
anuppabandha, m. (nam) 

Từ chối patikkhipana, 
patikkhipitum (htpt) 
Khôn ngoan 
samekkhakãn (tt) 
Nên phát triển : bhãveyya (đủ) 


satimantu, 


Cũng tương tự như thê : tattha ; 
“eva 
Chắc chắn : ve, kãmam : 
Khát : pipãsita (qkpt) 
Tháp tùng, theo anugantum ; 
(vbc) 
Làm ngơ : pamaljeyya (đt, khả , 
năng cách) 


Nhìn ngăm : passeyya (khả năng, 
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ĐẸ NHẤT ĐỘNG TÙ (thì quá khú) 


68) AjjatanI. Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 


Parassada Attanopada 

Số ít Số nhiễu Số ít SỐ nhiễu 
Ngôi3 T um, Imsu ä ũ 
Ngôi2 O0 1ítha 1SC ivham 
Ngôi] 1m mhã am Imhe 


Cách này cũng như cách thứ sáu, ÿz/an:, thường thêm chữ zø vào trước 
động từ căn. 
NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASSAPADA 
ĐỘNG TỪ CĂN GAM (U) : ải 
Ngôi Số ít Số nhiêu 


. . _ aøacchum, øacchum, agamum, gamum 
agacchi, gacch1, agamn, s MS ng: sia su 


3 l tân agacchimsu, gacchimsu, azamimsu, 
øamI, azamãsI : 
øamirmnsu, aøamamsu 
2 agaccho, gaccho, agacchittha, gacchittha, agamittha, 


apamo, øgamo gamittha 
agacchim, gacchim, 


l ` agacchimha, gacchimhã, agamimhä, 
Ï _ agamim, gamim, 


Rế gamimhã. 
apamãsim 
AT14NOPA1DA 
Số ít Số nhiều 
3 agacchã, gacchã, agacchũ, gacchũ, agamũ, 
agama, gama. gamu. 


agacchivham, gacchivham, 
agamivham, gamivham. 
agaccham, gaccham, agacchimhe, gacchimhe, 
agamam, gamam agamimhe, gamimbhe. 


2 agacchise, ayamise. 
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9) Cách thứ sáu — HTyattanI, Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 


Parassada Attanopada 
Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
Ngồi 3 ä ũ attha atthum 
Ngôi 2 O attha S€ vham 
Ngồi a, am mhã im mhase 


Cách này khởi thủy được dùng để diễn đạt một quá khứ nhất định, và 
Ajjatanï được dùng để diễn đạt thời gian vừa mới trôi qua. Nhưng ngày nay 
chúng đã mất đi ý nghĩa riêng biệt ấy, và 4j/a/anr được dùng rất thường để 
chỉ quá khứ nhất định. 


Parassapada 
Số ít Số nhiễu 
3  agaccha, agamä, agã. agacchũ, aøamũ. 
2 agaccho, agamo. agacchattha, agamattha. 
1 SCRD HH, SEST11 agacchamhã, agamamhã. 
agaccham, aøamam 
Affanopada 
Số ít Số nhiều 
3  apacchattha, agamattha.  agacchatthum, agamatthum. 
2 agacchase, aøamase. agacchivham, agamivham. 
l1  agacchim, agImam agacchamhase,agamamhase. 


(60) Cách thứ bảy - Parokkhä. Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 


Parassada Attanopada 
Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 a u ttha T€ 
Ngôi 2 e ttha ttho vho 
Ngồi Ï a mnha 1 mhe 


Cách này rất ít khi dùng, và có đặc điểm là phần đầu căn được gấp đôi. 

1) Phụ âm đầu của động từ căn được gấp đôi cùng với nguyên âm đi theo. 

2) Nếu động từ căn bắt đầu bằng một nguyên âm, thì chỉ nguyên âm ấy được 
gấp đôi. 

3) Một hầu âm được gấp đôi bằng khẩu cái âm tương ứng của nó. 

4) Một khí âm được gấp đôi bằng một vô khí âm tưong ứng và một vô khí 
âm được gấp đôi bằng chính nó. 

5) H của động từ căn được gấp đôi bằng /. 
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6) Một trường âm (nguyên âm dài) trờ thành đoản âm ở trong ngữ âm đã 
được gâp đôi ây. 


NĂNG ĐỘNG THẺ 
ĐỘNG TỪ CĂN PACA 
__ Parasada Ö Attanopada 
SỐ íf SỐ nhiễu SỐ ff SỐ nhiễu 
3 papaca papacu papacittha papacrre 
2 papace papacittha papacittho papacIvho 
1 papaca papacimmha papac1 papacInhe 


Một vài động từ căn được chia theo cách này là : 


Ngữ căn Động từ căn Ngôi thứ 3 số ít 
Bhũ (là) Babhũ Babhũva 
Gamu (đi) Japamu Japgama 
Suca (than khóc) Susuca USOCa 
Hara (mang) Jahara Jahãra 
Brũ (nói) Aha Aha 


Chú ý : Trong tỉ dụ cuối, đhø là một động từ khuyết thể thường dùng 
brủ đê thay thê. 


BÀI-TẬP 12 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


l1 "Atha kho Bhagavä Bhoganagare yathabhi-rantam viharitvã D 4t Che tin DỊ, ị 
.  Anandam ämantesi : ãyãäm' Änanda, yena Pãvã ten' upasaikamissama' ti. 

| "Evam, Bhante : tỉ kho ãyasma Anando Bhagavato paccassosi." (D.ii. 81). 
„2 "Atha kho Bhagava Kapilavatthusmim yathãbhirantam viharitva yena Sãvatthi ' 
¡ tena carikam pakkam; anupubbena cãrikam caramano yena Sãävatthl, ta j 
: — avasan." (V1). 

3 "Atthäya vata me Buddho 

: — Nadim NerañJaram agäa". (Thg. 38). 

:4 " Aññen' œa tãm caturäsTtpabbajitasahassanm  agamamsu, aññena Vipassĩ ; 
!. bodhisatto." (D. ii30). 
: #_ "Bhisam mulalam ganhitva ' 
I... Agamam Buddhasantikam." (Apa.I14). | 
.  "Bho pabbajita, anhäkam geham agamatthä' tỉ? Äma brãhmana, agamamhil tí." ' 
¡  (Samp. ¡. 37). 
' 7 "Tassä ham santike gaccham; so me satthã bhavissati." (Cãpã Theri). : 
# "Ganamhã vupakattho so Agamasi vanantaram." (Apa.p. 396). ị 
:W " Alathum kho phikkhave tầm. cafur PSEADVNRiEienies XI PHSPIRTU 


! 10/ "Evam vilapamänam tam Änandam äha Gotami : 


hãsakale upatthike." (Apa. 534). 
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na yutfam socitum putta, Ì 


11/ "Citte mahakarunayäã pahatavakàsà dũram Jagãma viya tassa hi vatthutanhà". | 
D " So Sankhapalabhujago `... pI bhedana bhayena _aKuppamano. SG, 


-_ Akuppamaãrna : không giận (h.t.pt.). - 
. —_ Atthaya (dt attha) : cho (giới từ). - 
I-.. Apadatä : sự không có chân (nữ). - 
'~_ Avasari : đã đến (đtừ). 

¡- Upatthita : đã lại gần (q.k.p.t). - 


' ~ Bhisa : chồi cây sen (trung). - 
(t.từ). 


ị - Bhedana: sự vi phạm (h.t.pt.). 
:— Mulala : củ sen (ăn được) (trung). - 
-  Yathabhirantam : bao lâu tùy thích - 

(tr từ). = 


Dayä : lòng tốt, tử tế (nữ). 

Nũnam : chắc chắn, dĩ nhiên (tr từ). 
Pahãatavakasa : bị ngăn che, dĩ nhiên 
(tr từ). 
BharavähI : người mang nặng 
Visavegavanu : độc địa, độc hại : 


Vupakattha : ở ân (q.k.p.t) . 
Sadeha : thân xác (nam). 
Susoca : đã buôn bực (đ.từ). 


Socitum : trở nên buồn rầu (v.b.e). 
Hasakä|a : thời gian vui thú (am).  Ì 


:-_ Vanantara : rùng rậm hơn (trung). : 
| -. Vilapamãna : than khóc (ht.pt.). : 
.- Cãrnka : cuộc du hành, (nữ) lang 


DỊCH RA PALI 


' 1/ Vì thất vọng trong việc kiếm một người chồng xứng hợp với cô ấy, nhà vua một Ì | 
hôm tuyên bố rằng ngài sẽ đem cô ấy cho bắt cứ ai ngài sẽ thấy được sáng hôm ; 
ho S8, | 
2/ Một hôm một người mù không có một tài sản nào ngoài một cái bình bằng đất 
và một cái mên, đã đi đến một ngôi chùa, và trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, đã l 
quyết định chấm dứt cuộc đời mệt mỏi của y bằng cách nhịn ăn. 


' 3/ Huyền Trang, nhà chiêm bái Trung Quốc, người đã viếng Nalanda vào đầu thế | 
kỷ thứ bảy, sau Tây lịch, đã học văn hệ Phật giáo Bắc Phạn với những vị giáo 
:. sư về môn này và đã để lại một hồi ký tuyệt điệu về việc ấy. | 
¡4/ Đại học thứ hai mà có lẽ là đại học danh tiếng nhất trong tất cả những đại học ; 

' đường Phật giáo ở Ấn Độ thời xưa là đại học viện Nalanda. Thư viện của nó, thư | 

: viện lớn nhất ở Án, được đặt trong ngôi nhà chín tầng gọi là Ratnodadhi. 

: 5 Không nói với chồng, bà ấy đã đọn một chỗ ở cho người sứ giả, cho y lương | 

thực và ra lệnh cho y ở đó cho đến khi bà bảo y trở về. 

t 6/ Bà vợ của Ghosaka, vì là người khôn khéo, đã ra lệnh cho những tôi tớ trong ị 

nhà báo cho bà biết trước tiên nếu có người nào đến từ vị trưởng giả. 

: 7 Hằng đêm những hoàng tử Halla và Vihalla cưỡi trên con voi Sechanaka vào i 

¡ frOng khu trại của những người bao vây, và giết nhiều lính của họ. Ty. S. 180. 
: Sà “Mẹ của ông (Vua A Xà Thế) nói :... Khi ta mang . thai con, ta có một | 

¡ niềm thèm khát được ăn thịt của cha con. ĐỨtc 9 vua thoả mãn niềm khao khát của ta. : 
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: 9/ Những gia đình hoàng tộc của những vương quốc này theo chế độ mẫu hệ chính : 
vì vậy đôi khi họ đánh nhau. (nghĩa là cũng chính vì những liên hệ ấy họ KHƯỜNGG! 


: 10/ 


FT =5 ẽ  . ằeằẽhẽéẽéẻố77ềẮ..kẽ ẽ.ẽẽ kẽ. vnh.éx."c... 


(61) 
Parassada 
Ngôi Số ít SỐ nhiêu 
3 1sSafI 1SSantI 
2 1SSASI 1ssatha 
1 1SSãmI 15Sama 


đánh nhau). 


ngươi hãy học nó từ nơi người lùn kia rồi nói nó cho nhà vua biết. 


Bỏ phế, bỏ rơi : jahãti, cajati (đt) 
Nhịn ăn : anasana (trung) 
Tường thuật, hồi ký : 
(nam) 

Dọn (chỗ ở) : niyãmeti (đt 

Thích hợp, xứng : patirũpa (tt) 
Người bao vây avarodhaka 
(nam) 

Mềàn, chăn : kambala (trung) 


vutfanta 


Phạn ngữ : sakkatabhäsiya (tt) 
Được đặt : patitthãpita (qkpt) 

Chỗ ở : nivesana (trung) 

Sự thèm khát (của sản phụ) : 
dohala (nam) 

Liên hệ bên mẹ : 
sambandha (nam) 
Sứ giả : dũta, sasanah araka (nam) 
Danh tiếng nhất : pãkata-tama (tt) 
Chiến tranh : yuddha (trung) 
Nhưng (dùng ở đây), mà : 
(bb Ð 

Nhưng, có lẽ : tathã pi (bbpt) 
Trại : khandhãväãra (nam) 
Thế kỷ : satavassa (trung) 
Bùa chú : manta (nam) 
Tuyên bồ : pakãseti (đt) 


avaha- ...... - 


vinä 


Thuộc về Phật giáo : sogata (tt) 
Lùn : lakuntaka (tt 

Bằng đất : mattikãmaya (ft) 

Hàng rào (bằng cây sống) 
gumbantara (trung) 

Tuyệt hảo : pasattha, atisundara 
ŒU 

Thư viện : potthakãlaya (nam) 
Văn học : ganthävali (nữ) 

Tuyệt vọng, thất vọng : khe da 
(nam) 

Thất vọng : khinnacitta (tt) 
Không hiếm khi : abhinham (trt) 
Nhà chiêm bái : pariyataka (nam) 
Giáo sư : panditäcariya (nam) 

Tài sản : santaka, n. (trung) 
Lương thực : paribbaya (nam) 
Quyết định : adhitthãti (đt) 

Làm thoả mãn : santappetI (đt) 
Hoàn toàn, thuần tuý : accanta (tt) 
Lính : yodha, bhata (nam) 

Có nhiều tầng : bhũmaka (tt) 
Chùa : deväyatana, n. (trung) 
Báo tin : nivedetum (vbc) 

Đại học : nikhilav1JJãlaya (nam) 
Mệt mỏi : dukkhita, kilanta (tt) 


ĐỀ NHẬT ĐÓNG TÙ (THÌ LỊ LAI) 


Cách thứ ba, Bhavissanti. Ngữ vĩ của các ngôi thuộc cách này là: 


Attanopada_ 

Số ít ff Số nhiều 
1SSafe 15Sanfte 
1SSAS€ 1ssavhe 
1ssam 1ssamhe 


Nhà vua bảo con gái ông rằng có một người lùn biết được một bùa chú, : 


1% 


Giáo trình Pa] — Tập 2 


NGỮ CĂN BHŨ (à) 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


Parassapada 


bhavIssatI 
bhav1Issas1 
bhavIssami 


Affanopada 
Số íf 
bhavi ssafe 


bhav1ssase 
bhavissam 


SỐ nhiễu 
bhav1ssanti 
bhav1ssatha 
bhavI1ssama 


SỐ nhiễu 
bhav1ssante 
bhavissavhe 

bhavissamhe 


THÌ QUÁ KHU, ĐIÊU KIỆN CÁCH 


(@2) Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách thứ tám, kãlãfipatti là : 


Ngôi 


Parassada 
Số ít SỐ nhiễu 
158, SSa 1sSamsu 
1SS€ 1ssatha 
1sSa 1ssamhã 


Attanopada 
Số ít SỐ nhiễu 
1ssatha 18SInSu 
1SSaAS€ 1ssavhe 
1ssam 1ssamhase 


Cách này đôi khi thêm a ở trước động từ căn. 


Ngôi 
3 
2 
1 


Ngôi 
3 
2 
1 


NĂNG ĐỘNG THẺ 


Parassapada 


đpDaCC1SSä, apaccIssa 
đpaCCIsse 
8paCCIssa 


Affanopada 
Số ít 
apaccIssatha 


apACCISSase 
apaccIssam 


SỐ nhiễu 
đpacc1ssamsu 
apacc1ssatha 
apaccIssanmhãa 


SỐ nhiễu 
apacci ssimsu 
apaccIssavhe 

apaccIssamhase 
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ĐỆ NHỊ ĐỘNG TÙ (NHÓM RUDH.1D]) 


(3) Ngữ vĩ ở các ngôi trong cách chia các thì của nhóm này không 
khác với đệ nhât động từ. Chỗ khác nhau chỉ ở những động từ căn 
được thành lập theo những động từ tướng khác nhau. 


Động từ tướng của nhóm này là z-z, được xen vào sau âm đầu tiên 
của động từ căn. Ví dụ : động từ c7đa (cắt) + m-a : chínda + a; khi nguyên 
âm cuôi bị bỏ rơi nó trở thành chinda. 


Người ta có thể chia động từ căn này hệt như cách chia các động từ ở 
đệ nhất động từ : Chindati (nó cắt); Chindanti (chúng nó cắt... ở tất cả các 
cách. 


Một vài động từ căn được chia tương tự : 


rudha (ngăn bít) : m-a : rundha 

badha (buộc, giam) : m-a : bandha 

muca (thả ra, phóng thích) + m-a : muñca 
bhida (bẻ gảy) + m-a : bhinda 

sica (đồ, rắc) + m-a : siñca 

vida (chịu đựng) + m-a : vinda 

vuJa (buộc ách) + m-a : yuñJa. 


BÀI TẬP 13 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


!J/ Ayam aigulimalassa mãtä "Aigulhimalan ãnessamÏổ ti gacchati; sace Ï 


Sam ãgamIssati Angulimalo añgulisahassam PHEOSSRHIT ti mãfaram mãressaf1. 
Sac ham na gamissami, mahäJamko abhav1ssa." i 


| 2 "Sace hi ayam pathamavaye bhoge akhepetvä kammarfe payoJayissä, Imasmim ' 


yeva nagare aggaset(h1 abhavIssä; sace pana nikkhamitväa pabbajJIssa, arahattam ¡ 
pãpumssa. (Dh. A. 11. I31). 


r3 " Sacayam, bhikkhave rãjã piaram dhamikam dhammaräjanam Jivitä na : 


voropessatha, Imasmimm yeva äsane virajam vitamalam dhammacakkhu : 
uppaJJissatha. (D.1. 86). 


. 4 "Setthi : Saœ me dhitã Jayissati, taya nam saddhim nivasetva setthitthanassa , ị 


sãmikam karissãmi; sace me putto jãyissati, mãressãmi nan' tỉ cintetvä gehe, 
kãresi. (Dh.A.1.173). | 


. Ý "Satta vassan Bhagavantam 


Anubandhim padaäpadam 
Otäram nadhigacchissam : 


W 


Sambuddhassa satimato." (S.N. 446). 


:  " Suramerayapänañ ca 


Yo naro anuyuñJafi, 
lIdh' eva-m-eso lokasmim 
Mulam khanaHi attano." (Dhp. 217). 


luddakãa anagate sukham na vindantI. 


pãdena bhindi. 
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' 7 Araññe kotthake bandhitvä mige rundhitvã mãetvãä mamsam vikkinitvã jTvantä ! 


Ị 
: Gono bandhanä muñctväa udakam pãtukamo gha{assa samTpam gantvä tam : 


: % "Bhante, Iimam udakam dãrakassa sĩse ãsiñcãmT" ti pucchitvä tena "siñcathä" ti : 


vutte tatha karimsu. Devatä Tavadeva tam muñcitvã lenadvare atthãsi. (Dh. A. 


iv. 11). 


10/ "Ayañ hi dipobhasam vã aggi-obhasam vã adisva manialoken' eva bhuñjati ca 
mipaJjati ca misTdati ca; devo pana dipaloke msinno bhavIssatT t1". (Dh.A.1v.213). I 


- AbhavIssa: 


- _ Anubandhati : săn đuôi (đ.từ). 
- Anuyañjat : luyện tập, hy sinh 


(đ.từ). 
(nó) đã là, đã trở 
thành (đt). 


- Arahatta : A La Hán (trung). 

- UppaJJIssa: (nó) đã sinh (đ.từ). 
-_ Otãa: sự tình cờ, lỗi lầm (nam) 
- Obhasa : 


ánh sáng, nước nóng 
(nam). 


-_ Kotthaka: hàng rào, (nam). 
- DhammaräJa: Đâng Pháp Vương 


(nam) . 


- Pabbajissa: nếu (nó) đã xuất gia 


DỊCH RA PALI 

' 1/ Tôi sẽ trả lời cho nó nếu nó đã hỏi tôi. 

| 2 Nó có lẽ đã trở thành triệu phú nêu nó đã không phung phí tài sản của nó. 
.3/ Nêu con người có một lớp da bao phủ đây lông như con cừu, thì nó đã 


NGỮ VỰNG : 

- Akhepetva: đã không bỏ phí Payojayissa: nếu (nó) đã thuê 

(bbqkpt). (đ.từ). „Ẳ 

-- Adhigacchissa : (nó) đã đạt được Pattkama: mong muôn uông 
(đ.từ).. (t.từ). 


Pãpum1ssa: (nó) có lẽ đã đạt được 
(đ.từ). 
Pũeti: đo đầy (đ.từ). 
Mahäjãnika : hoàn toàn thiếu mắt : 
(t.từ). Ị 
Meraya: rượu (trung) . 

Rundhiväa: sau khi bấy lưới 
(bbqkpt). 
Lenadvãra 
(trung). 
Voropessatha : nêu (nó) đã lấy đi 
(đ.từ). 
Samãgamissatl: sẽ 
(đ.từ). 
Surä : rượu (nữ). Ị 


: lối vào động hang 


gặp phải 


không thể di chuyền từ một khí hậu này đến khí hậu khác một cách dễ , 


không từ bỏ ngai vàng. 


thây. 
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chúng tôi đã có những bó đuốc đem theo. 
: 5“ Vua George đệ lục có lẽ đã không trở thành vua nếu anh của nhà vua đã ; 


:6 Chúng có lẽ đã bị giết bởi những kẻ cướp nếu chúng bị những kẻ Tn. 


: 7/ Thái tử Siddhattha có lẽ đã trở thành một hoàng đề nếu ngài đã không từ, 


bỏ đời sống tại gia. 


.8/ Ngài có lẽ đã không trở thành một tu sĩ nếu ngài đã không thấy HHỘY ; 


người già, một người bệnh, một thây chết và một ẩn sĩ trong những dịp ¡ 


khác nhau. 


| 9/ Cô ấy nghĩ : chỉ cần sao cho ông ta thấy được cô, khi â ấy ông ta sẽ quyết Í ị 
. _. chắc răng cô phải là vị hoàng hậu của ông Ấy. 
I 10/ Đề Bà Đạt Đa có lẽ đã đắc quả A-la-hán nếu ông đã không chống lại ị 


(@) 


thầy của ông là Đức Phật. 


Chống lại (câu 10): viruddham 
acarat1I (đt) 

Khí hậu : utaguna (nam) 

Tử thí (câu 8): matakalebara 
trung) 

Đã phung phí (câu 2): vinãsay1ssa 
(đ) 

Bên trong (câu 4) : 
trung) 

DỊp (câu 8) : avatthã (nữ) 

Khác nhau (câu§) : nãnã (bbqkpt) 
Sẽ quyết chắc (câu 9) : abujjhissã 
(đ) 

Cừu : menda (nam) 
(Nó) đã có thể di 


abbhantara 


chuyên: 


Bao phủ đầy (câu 3) : sañchanna | 
(qkpt) 

Từ bỏ : panccajatI (đt) 
Đầy (lông), dày (câu 3): ghanam ; 


(trt) 


: sihãsana, n. ; 


Ngai vàng (câu 5) 

(trung) : 
Bó đuốc (câu 4) ukkã, : 
dandadTpikã (nữ) 


Phải là (câu 9) : bhavttabba (knpt) ›: 
Ấn sĩ : pabbajita, samana (nam) 
Có lẽ đã bị giết : mãriyissã,: 
mãïito | 
Đã vào (câu 6) : abhavissäa (đt) 


ĐẸ TẠM ĐỘNG TÙ (DIVAÄDIGANA) 


cuôi của động từ căn. 


Động từ tướng của nhóm này là yz được đồng hóa với phụ âm 


Một vài quy tắc và tỉ dụ về sự đồng hóa của y đã đề cập ở đoạn 25 có 


thê áp dụng ở đây. 
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— Sau một động từ căn kết thúc bằng một nguyên âm dài, thì „z không 
đôi hình thức. 


Trong các trường hợp khác thì : 


dh + ya trở thành JJha . 
s + va trở thành ssa. 
v + ya trở thành bba. 


Ví dụ : 


Divu (chơi) + va + tỉ : divyati : dibbati  deva 
Yudha (đánh nhau) + ya + tỉ : yudhyatIi : yuJjhat1. 
Budha (biết) + ya + tỉ : budhyati : bujjhati = buddha 
Sivu (may vá) + ya + ti : sivyati : sibbatI. 

Ga (hát) + ya + tỉ : gãyati. 

Jhã Quy nghĩ) + ya + tỉ : jhãyati. 

Dusa (chọc giận) + + va + ti : dusyati : dussati 

Ve (dệt) + ya + ti : väyati. ve trở thành vã. 


ĐỀ TÚ ĐỘNG TÙ (SVADIGANA4) 
(5) Động từ tướng của nhóm này là g, „uy và ro. 
Ví dụ : 


su (nghe) + nã + tỉ : sunäti. 

su (nghe) + no + tỉ : sunoti. 

pa + apa (đạt đến) + unã + tỉ : pãpunãti. 
sambhu (đạt đến) + nã + ti : sambhũnãäti. 
ä + vu (buộc vào) + nã + tỉ : ävunäti. 
sakka (có thể) + unã + tỉ : sakkunäti. 


ĐỆ NGŨ ĐỘNG TÙ (KIYADIGANA) 


(6) Động từ tướng của nhóm này : gã. 


ki (mặc cả) + nã + tỉ : kinäati (mua) 

vi + ki + nã + tï : vikkinati (bán) 

Ji (chính phục) + nã + tỉ : JinäatI. 

ñã (biết) trở thành jà. jà + nã + tỉ : jãnãti. 

dhu (lay động) + nã + ti : dhunäti (làm lung lay, phá hủy). 
asa (ăn) nã + tỉ : asanãtI. 
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mi (đo) + na + tỉ : minäati. 
gaha (lây) nã + tI : ganhãtI. 


Ở đây n hoán vị với h. 
ĐỀ LỤC ĐÓNG TÙ (TANADIGANA4) 


(7) Động từ tướng của nhóm này là : ø, y4. 


tanu (trải rộng) + o + ti : tanoti 

kara (làm) + o + tI : karoti 

kar + yira + ti = kayIyatI 

mana (nghĩ) + o + tỉ : manoti 

pa + apa (đạt, đến) + o + tỉ : pappoti. 


ĐỆ THÁT ĐỘNG TÙ (CURADIGANA4) 


(68) Động từ tướng của nhóm này là ayø, thường được viết thành ne, 
qaya. 


Những động từ tướng này tăng cường các nguyên âm ¡ và u của động 
từ căn, khi chúng không được tiêp theo bởi một phụ âm kép. 


cura (trộm) + e + ti : coretI. 

cura (trộm) + aya + tI : corayatfI. 
gupa (g1ữ) + e + tI : gopetI. 

gupa (g1ữ) + aya + tI: øopayafI. 
ghadda (ném) + e + ti : chaddeti. 
cinta (nghĩ) + e + ti : cnteti. 

katha (nóI) + e + tI : kathetI. 

cunna (đánh phần) + e + tỉ : cunneti. 


BÀI TẬP 14 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


| 1 " Ko sujjhati muccati bajjhati ca ? 
. _ Ken'attanä gacchati Brahmalokam ?" (S.N. 511). 
I 2 "Muhuttam api ce viññũ 
' — Panditam pay1rupäsafI, 
¡ _ Khippam dhammam vijanäati 
Jivhã sũparasam yathã." (Dhp. 69). 


L3. _Atha papän kammnm 


192 Giáo trình Pah — Tập 2 


! Karam bãlo na bujjhati." (bid. 136). 
: 4 "Yo ca pubbe pamaJjitvãa 
|... pacchã so nappamaJJjati 
so Imam lokam pabhãseti : 
¡  abbhã mutto' va candimä." (bid. 172). 
⁄ Na kahãpanavassena 
¡ _ Titi kãmesu vijjati." (bid. 186). 
: đ "Dhunäti pãpake dhamme 
Dumapattam va mãäluto." (Thự. 1006). 
: # "Vo dha puññañ ca papaññ ca 
Tinã bhTyo na maññatI ' 
Karam purIsakiccam 
So sukhã na vihäayat1." (Ibid. 232). 
| # "Vo pubbe karanTyaämi 
Pacchã so kãtum 1cchati 
¡ _ Sukhã so dhamsate thanã 
Pacchã ca manutappati." (Ibid. 25-871). 
Ø "Eko' va Indo Asure Jinãt; 
Eko' va seno hanti dịJe pasayha ". (J.Tacchasikaca). 
+ 10/ "Pùutimaccham kusaggena 
Yo naro upanayhatI 
Kusã pI pũtIm väyanti; 
|. Evam balũpasevanä." (J. Satigumba). Ị 





NGỮ VỰNG ị 
- _ Anutappati : hối hận (đtừ). -_ Pũti: thối tha, xấu, (t.từ). 
. - Abbha : đám mây (trung). - _ Bajihati: bị trói buộc (đ.từ). 
I- Upanayhati : gói, bọc lại (đtừ) - Bhïyo: nhiều hơn (b.b.từ) | 
'~ Upasevanä: sự theo đuổi, theo (nữ). - Maccha: cá (nam). 
¡- Karam: chủ cách số ít của "karonta" - Maññati : suy nghĩ (đ.từ). 
' — (htp.t). -- Mũluta: gió (nam). : 
- Kama : lạc thú giác quan (nam). - Muccati: được phóng thích (đ.từ). 
:— Kusa : một thứ cỏ thơm, cát tường - Mutta : tự do, được phóng thích, : 
| (nam). được thoát (q.k.p.t). 
:—_ Ti: sự thỏa mãn (nữ). -  Muhutta : một phút (nam). ' 
:— Dija : chím, người Bà la môn (nam). -  Rasa : mùi vị, vị giác (nam). h 
l~. Duma: cây (nam). -_ Vãyati: ngửi, (gió) thôi (đtừ). Ị 
-  Dhamsati: rơi từ, chìm xuống (đtừ). - Vijãnati biết, hiểu (đ.từ). 
I- Dhunäti: lay, làm lung lay (đ.từ). - _ Vijjati : sống, hiện hữu (đ từ). Ị 
'~ Pabhãseti: làm sáng lên (đtừ). - _ Vihãyati: thất bại, (đ.từ) . 
¡- Pamaljati : xao lãng (đtù). -_ SujJhatI : trở nên trong sạch (đtừ). ¡ 
:- Pasayha : bằng sức mạnh, một cách - Sũpa : XÚp Ấn Ð@, càri (nam). 
mạnh bạo. - Hanti: giết (đtừ). 


:- Payiupäsati : hầu hạ, theo hầu 
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DỊCH RA PALI 


Chúng ta hãy đánh quân địch và đừng chơi và hát trong thời chiến. | 
Người con gái đẹp của người thợ dệt, dệt một cái áo thiêu vàng cho hôn lễ của ; 
Cô ta. 
Trong khi y đang suy nghĩ y không nghe một tiếng động. : 
Kẻ nào san sẻ những niềm vui với những người khác, kẻ ấy đạt được hạnh phúc ; | 
lớn hơn. 

Người buôn bán sau khi đi bán rong hàng hoá của ông ta suốt một ngày, đã: 
không thể bán chác gì cả. 
Ngọn gió mát thôi từ Hy Mã Lạp Sơn làm lay động những ngọn cây và khiến ; 
cho những chiếc lá phất phơ. 
Chúng ta hãy ăn, múa và vui chơi, vì ngày mai chúng ta chết ! Cậu bé sung, 
SƯỚN TÓI. | 
Sau khi suy nghĩ về điều này, nó cô nói một điều gì nhưng quan toà ra lệnh nó ' 
1m lặng. i 
“Hãy che chở những người tuỳ thuộc vào ngươi, đừng cướp lấy hạnh phúc của ' 
chúng” một sách luật xưa của những người Bà la môn dạy. 


i 
' ]0/ Sau khi vứt bỏ rác rưởi, người tu sĩ tập sự trở về ngôi chùa, nhưng vị thầy vì : 


không biết y đã đi đâu nên bất mãn và tức giận. 


NGỮ VỤNG 
Cố (câu 8) : ussahi (đ9 - Đánh (c.I) : yujihati (đt) 
Vui chơi (c.7) : tutfho bhava(đ)  - Đi bánrong : ãhindi (đĐ 
Làm phất phơ bay (c.6) : kampeti - Tức giận : anattamana (có thể tt 
(đĐ hay đĐ) 
Người tuỳ thuộc : nissitaka (cá ba - Quan toà (c.5) : vinicchayämacca ; 
tánh) (nam) 
Sách luật (c.9) : ntipgantha(naam)  - Im lặng (c.8) : tunhTbhavitum 
Tập sự (u sĩ) : samanera (sa dị) ) (vbc) 
(nam) - Bất mãn (c.I0) : ruttha, appatita Ì 
Thây (c.10) : upajjhãya (nam) (qkpt) 
Suy nghĩ (.8) : viakkenta - Chiến tranh (.I): yuddha (qkpt) ! 
Jhayanta (htp) -_ Hàng hoá (c.5) : bhanda (trung) 
Rắc, đồ bỏ : Ti g (nam) - Thợ dệt (c.2) : tantavaya (nam)  l 


TIÉP ĐẦU NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ 


(69) Tiếp đầu ngữ được gọi là øpasagga trong tiếng Pã]i. Chúng đôi 


khi được tiếp vào phía tước những động từ và những chuyển hóa 
ngữ của động từ. 
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Thông thường tiếp đầu ngữ làm thay đối nghĩa của động từ căn, hoặc 
làm mạnh thêm nghĩa, hoặc đôi khi biên đôi hăn nghĩa. Trong vài trường 
hợp chúng lại không thêm gì cho ý nghĩa tôi sơ của động từ . 


Œ0) Có tất cả 20 tiếp đầu ngữ là : ä, afi, adhi, anu, abhi, apa, apI, ava, 
u, upa, du, nỉ, nI, pa, parä, pari, pati, vỉ, sam. su. 


Tiếp đầungữ Ngữ căn — Động từ Nghĩa 
abhi +kamu  abhikkamati tiếp tục, tiến lên 
pat +kamu pafkkamati đi lui, bước lui 
apa +kamu apakkamati đi I bên, chuyển hướng 
a1 +kamu  atkkamati đi lên trên, vượt trên 
hÌ + kamu akkamatI dẫm lên 
pa +kamu pakkamatI đi tới 
nT +kamu nikkhamatIi đi ra 
upa +kamu upakkamati nỗ lực, hoạch định 
sam +kamu saikamati di chuyển từ I chỗ này đến chỗ khác 
parä +kamu parakkamati nỗ lực, cố gắng 
anu +kamu anukkamatI đi theo 





anukkama (danh từ) trật tự 


Những ví dụ trên cho thấy những tiếp đầu ngữ đã thay đổi ý nghĩa của 
động từ căn như thê nào. 


ŒI) Rất khó mà định nghĩa tất cả những nghĩa khác nhau của mỗi 
tiêp đầu ngữ, bởi thê dưới đây chỉ liệt kê một ít danh từ được thành 
lập với mỗi tiêp đầu ngữ kê trên. 


A 
1) Äkaddhati : kéo lại gần (đ.từ) . 
2) Asanna : gần (t.từ). 
3) Ãkirati : rải lên (đ.từ) . 
4) Apabbatä : tới chỗ ngọn núi 


5) Agacchati : đi đến. 
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1) Atikkamati 
2) Atirocati 
3) Ativutthi 
4 Atichatta 
5) Atibhariya 


1) Adhipati 

2) Adhigacchati 
3) Adhitthãna 
4 AdhIvasatI 


1) AnugacchatI 

2) Anugharam 
(tr.từ). 

3) Anuvassam 

4) AnuviftakketI 

5) Anukkama 


1) Abhimukha 
2) Abhiripa 

3) Abhidhamma 
4 Abhivädeti 
5) Abhirati 


1) ApagacchatI 
2) Aparadha 

3) ApacIti 

4) ApacImnãt 

5) Apakaãra 


AII 


: vượt xa, bỏ lại sau (đ.từ). 
: chiếu sáng (đ.từ). 

: mưa lớn (nữ). 

: lọng đặc biệt (trung). 

: rất nghiêm trọng (t.từ). 


ADHI 


: chúa tế, thượng cấp (nam). 
: đạt đến (đ.từ). 

: sự quyết định (b.b.từ) . 

: sống trong (đ.từ). 


ANU 


: đi theo (đ.từ). : : 
: theo từng nhà, môi nhà, nhà này đên nhà khác 


: hằng năm (tr.từ). 
: suy nghĩ về (đ.từ). 
: trật tự (nam). 


ABHI 


: đối diện (t.từ). 

: đẹp, lộng lẫy (t.từ). 

: pháp đặc biệt, thắng pháp (nam). 
: chào, cúi chào (đ.từ). 

: sự thích thú, mãn nguyện (nữ). 


APA 


: đời xa (đ.từ). 

: tội lỗi (nam). 

: sự kính trọng, tôn kính (nữ) 

: làm giảm bớt (đ.từ). 

: sự làm tôn thương, điều xấu ác (nam). 


ADI 


Những danh từ với tiếp đầu ngữ này. Rất hiếm. Thường nó được gặp 
không có chữ a, và làm một phân tử riêng biệt. 


1) Apidhãna 
2) Apilandha 
3) ApIlãpeti 


: cái nắp, vung đậy (trung). 
: được trang hoàng (t.từ). 
: nói khoa trương, khoác lác (nói đóc) (đ.từ). 


1% 


1) Avajãnãti 
2) Avaharati 
3) Avasittha 
4) Avasitta 


5) Onamati 
6) Omuñcat 
7) Okkamati 
8) Onrta 


1) Ukkhipat 
2) UcchindatI 
3) Uppanna 
4 Ummagga 
5) Uttama 

6) Udaya 

7) Ussahati 

8) Ussãaranäa 





1) Upakkama 
2) Upakara 

3) UpanisTdati 
4 Upamäana 
5) Upavada 
6) Upanayhati 


1) Duggandha 
2) Dukkara 

3) Dubbhikkha 
4 Dukkha 


1) Nikkhamati 
2) Nmmrita 

3) Niyyäti 

4 NIvarana 

5) Niharati 
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AVA 


: khinh bỉ (đ.từ), 
: lây, trộm lây (đ.từ) . 
: còn lại (t.từ, q.k.p.Ð) : 
: rắc đây (q.k.p.t). 
AVA thường biến thành O 
: cong xuống (đ.từ). 
: cởi, mở (đ.từ). 
: xuông (đ.từ). 
: đời khỏi (q.k.p.t). 


U 


: tung lên, ném lên (đ.từ). 

: cắt đứt (đ.từ). 

: sinh, phát sinh (q.k.p.t). 

: tà đạo, đường hầm, đường tắt (nam). 
: cao nhất, lớn nhất (t.từ). 

: Sự ga tăng (nam). 

: có gắng, nỗ lực (đ.từ). 

: làm cho trở lui, rút lại (nữ). 


UPA 


: sự tấn công, kế hoạch, phương tiện (nam). 
: sự giúp đỡ (nam) . 

: ngồi gần (đ.từ). 

: Sự so ánh (rung). 

: quở trách, tìm lỗi (nam). 

: quấn quanh, bọc lại, ôm ấp (đ.từ). 


DU 


: mùi thúi (nam). 
: khó làm (.từ). 
: nạn đói 
: sự khổ đau, khó chịu (trung). 


NĨ 


: đi ra (đ.từ). 

: sáng tạo (q.k.p.t). 

: đi ra (đ.từ). 

: triền cái, ngăn che (trung) . 
: đuôi ra (đ.từ). 


1) NÑicaya 

2) Nigacchati 
3) Nikhãta 

4) Nikkhila 
5) NikiJati 


1) Pabhavati 
2) Pakkhipati 
3) Padhana 
4 Pasanna 
5) Panidahati 
6) PaJanati 


1) ParaJeti 

2) Parabhava 
3) ParamasatI 
4 Parakkama 


1) Pancarati 


2) Pancchindati 


3) Paridhavana 
4 PanJànàti 

5) Parivisati 

6) PanbhãsatI 
7) PaniharatI 

8) Parippunna 


1. Patikkhipati 
2. Patirũpa 

3. PatiraJa 

4) Patibhãti 

5) PatinissaJatI 
6) Patiganhät 
7) Pativedha 


1) Vigacchati 
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NI 


: chất đồng, đống (nam). 

: chịu đựng (đ.từ) . 

: được đào ra, khai quật (qkpt) 
: toàn thể (t.từ).. 

: hót, líu lo (chim) (đ.từ). 


PA 


: phát xuất, bắt đầu (đ.từ). 

: ném vào, bỏ vào (đ.từ). 

: chính, trước tiên (t.từ). 

: trong sáng, vui mừng (tt) 

: khát khao, nguyện vọng (đ.từ). 
: biết rõ (đ.từ). 


PARA 


: thắng, chỉnh phục (đ.từ). 

: sự phá sản, thất sủng (nam). 
: đề cập đến (đ.từ). 

: sự luyện tập, nỗ lực (nam). 


PARI 


: phục vụ, hầu cận (đ.từ). 

: làm mốc, chia ranh giới (đ.từ). 
: chạy khắp (đđ) 

: biết tường tận, tận tri (đ.từ). 

: hầu bản, giúp trong khi ăn (đ.từ). 
: nhục mạ (đ.từ). 

: mang, sử dụng (đ.từ). 
: đề đầy (q.k.p.t). 


PATI /PATI 


: từ chối, ném trả (đ.từ). 

: hợp, giống, cải trang làm (t.từ). 
: ông vua thù địch (nam). 

: nây sinh (ý nghĩ) (đ.từ). 

: từ bỏ (đ.từ). 

: nhận (đ.từ). 

: sự đạt đến tuệ giác (nam). 


VI 


: từ giã, ra đi (đ.từ). 


1 


⁄ " Sace Sonadando bhavam 
Sonadandassa 


: Y⁄ "So tato cuto devaloke nibbattitva deva-manussesu samsaranto 


4 "So... 
pabbatam pavisitva jïvantä 
agacchatha; anaãgantukamä tatth' eva JTvathäl tI." 
. # "Puna katacchum pũretvä adaya agacchantim Uttaraya dãsiyo disvä : 
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bhoto 


2) ViktratI 

3) ViJanana 
4) Vividha 
5) Vighãtana 
6) Vidhũma 
7) VIsittha 


1) SamvasatI 
2) Sambodhi 
3) Sankinna 
4 Samsarana 
5) Sammukha 
6) SammutI 


1) Sugandha 
2) Subhikkha 
3) Sukara 

4) Sudukkara 
5) Sugati 

6) SucInna 


VaSO 
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: rải khắp (đ.từ). 
: sự chứng nhận, tri thức (dđt). 
: khác nhau (t.từ) . 
: mở, cởi ra (dđt). 
: không có khói (t.từ). 
: phân biệt (q.k.p.t).. 
SAM 


: cộng sinh, sanh chung (đ.từ). 
: toàn giác (nữ). 
: hỗn hợp (g.k.p.t). 
: luân hồi (đđ9. 
: hiện diện, đối mặt với (t.từ). 
: quy ước (nữ). 

SƯ 


: mùi hương, thơm (nam) (t.từ). 


: đầy thức ăn (t.từ).. 

: dễ làm (t.từ). 

: rất khó (t.từ). 

: thiện thú, nhàn cảnh (nữ). 
: khéo thực hành (q.k.p.t) 


BÀI TẬP 15 
DỊCH RA TIẺNG VIỆT 


parihãyIssatl; samanassa 


abhivaddhissati." (D.1.113). 
, 2 " So gantva tam bhatam pañcahi pacceka-buddhasatehi saddhim samvibhaji... te ' 
pI olokentä eva atthamsu." (Dh.A.11.371). 


sananam Gotamam dassanäya upasañkamissati, 
Gotamassa 


VasO 


Buddhuppade BhaddIyanagare setthikule nbbatti." (Ibid. 11. 372). 


mkkhitadhaññe parikkhTne parljanam pakkosãpetväa aha 


subhikkhakale mama 


(Ibid. iii. 366). 


"apehI, 


dubbinTte, na tvam amhãkam ayyäya upar1 pakkasappim äsiñcitum anucchavikã 


t¡ santa]jJentIyo.. 


. pothetva bhũmiyam patsum." (Ibid. 1. 311). 


 "Seyyathã pi bhante mkkulJitam vã ukkuljeyya, paticchannam vã vivareyya, 


mũl|hassa vã maggam acikkheyya... 


pakãsio." (D.1.41.. 
: ƒý "Atha kho Ambattho manavo yena so viharosamvufadvaro tena appasaddo : 


» 


1masmIm : 


: "øacchatha, tãtã, 
santikam_ ãgantukãmi ; 


evam Bhagavatä anekapariyäyena dhammo ' 
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upasaikammtvã afaranãano alindam pavisitvä ukkãstItvã aggalam äko{esi. Vivari 


Bhagavà dvaram." (Ibid. 1, 89). 


I& "Atha kho AmbapalT ganika Bhagavato adhivasanam viditväa u{thäy°asana | 
Bhagavantam abhiv adetvä padakkhinam katvä pakkãm." (D. 11.95). 
¡ % "Attano vãmapäde dvThi añgulihi tassa pãde gahetvä vihãrañgane gane pothento Ị i 
' — tato tato äkaddhi. So parivattanto thãmasäã vissajjetum ussahanto pi Vissajjetum ' 


J0. 


Ca 6 na rong nể (. (y6 chí pin. hgguýệt xin hiện băn (VI ï  TÔ Thổ TC vả = básNafaeorottetibnorunávditiuithrofoncla(luvp9iieL TASRNGNBHAI VWlj (G72, 05 V0 


nasakkhi. " (Rasavahin]). 


"Atha yakkho gaJJanto bhuje appothento abhidhavi. Yodho pị tatha tho 
So akasam abbhugsgantva vamapadangulThi tassa hanukatthim pahar1." (Ibid). 


NGỮ VỤNG " 
Abhidhãvati: chạy ngược chiều, : 


Aggala: then cửa (trung). 
Adhivasanäa: sự ưng thuận, chịu 
đựng (nữ). 

Ataramãna: thong thả (htpt). 
Anucchavika: thích hợp (tt. 
Apeti: di chuyển, dời sang một 
bên (đt). 

Appothenta: vỗ tay (htp9. 
Acikkheyya: sẽ nói, báo cho (đ0. 
Parihayati: giảm bớt (đt). 

Alinda: sân thượng (nam). 
Dkkãsitvã: đã ho (bbqkpt). 
UkkuJJeyya: xuất đầu lộ diện (đ0). 
Ussuhanta: có gắng (htpt). 
Katacchu: cái muỗng (nam). 
Gajjanta : gầm lên (htpt). 

GanIkã: kỹ nữ (nữ). 

Tãta: người thân yêu (nam). 
Thama: sức mạnh (nam). 
Dubbinta: không được huấn 
luyện (qkpt). 

NikkulJjtta: bị lật úp (qkpt). 
Pakka: bị nấu, bị luộc (qkpt). 
Pakkamu: đi (đt). 

Pariyaya : phương pháp, cách, 
đồng nghĩa (nam). 

ParikkhTna: kiệt lực (qkpt). 
Pothenta: đánh (htpt). 


gặp (đủ). 
Abhivaddhati: tăng thêm (đt). 


Abbhugsantva: đã nhảy lên; 


(bbqkpt). 

Asakkhi: có thể (đt). 

Äkoteti : đụng nhằm, va nhằm Ï 
(đ9. 

Ägantukãma: sẵn sàng đến (tt). 
Buddhuppaäda: thời có phật xuất ; 
hiện (nam). 

BhuJa: bàn tay (nam). 

Mũlha: đi lạc, điên rồ (qkpt). 
Panhäyati: giảm bớt, nhỏ lại (đ0. 
Vãma: còn lại (tt). 

Viditvã: đã biết (bbqkpt). 
VissaJJetum: phóng thích (vbe). 
Vega: tốc lực (nam). 

SantaJjentT: hăm dọa (nữ) (htpt). 
Samvuta: bị đóng kín (qkpt). 
SamvibhaJati : san sẻ (đt). 
Samsaranta: luân hồi (htp0). 


Pakkosapetva: đã sai gọi. 


(bbqkpt). 


Patcchann: được bao là. 


(qkp). 
Parivattanta: lăn, quay tròn (htpU. › 
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DỊCH RA PALI 


i L/ Vị hoàng tử trẻ Dutthagaminï sau khi đã kết hợp được một đạo quân Í 
khổng lồ đã hành quân chống lại người thống trị Tamil, Elãra. 
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}2/ Vào ngày thứ tư của nửa đầu tháng Vesãkha, ngươi nên xuất gia đến tình ; 


trạng không nhà. 


: 3/ Những con sông trong tỉnh này phát nguyên từ đẫy đôi chung quanh núi ; 


Adam Peak. 


+ 4/ Sau khi đặt di hài của vị thánh chúa vào trong vòm bảo tháp, nhà vua đến ¡ 


đây đề chiêm bái hàng năm. 


' 9/ Vị chúa tế của loài Dạ xoa vượt trên cả Đề Thích về phương diện tài sản. 
i 6/ Vì đêm đã quá khuya, những vị thiên đã nhóm họp để nghe bậc hiển j | 
nhân thuyết pháp đã chảo ngài và biến mắt. 
7/ Hoàng Hậu suy nghĩ về vẫn đề này rất lâu và cuối cùng ra lệnh những nữ | 
tỳ của bà đưa người lạ mặt đến trước bà. 
| 8 Những kẻ trộm đã lấy đi tất cả những đồng tiền vàng mà người đàn bà i 
.  ĐIà nua đã chôn trong cái chum đồng ở dưới nền nhà phòng ngủ của bà. | 
! 9/ Bà ấy khinh bỉ người chồng của bà vì ông ấy đã không gửi cho bà cả đến I | 
một bức thư duy nhất từ khi ông ta rời khỏi xứ. 


l 10/ 


Phần còn lại của gia tài mà y được hưởng, y đã giao cho người chị 


thân yêu của y, và sau khi từ giã bà, y ra đi khỏi đô thị, đến một đáo xứ ; 


bắt định. 


Adam “s Peak 
pabbata (nam) 
Phòng ngủ : sayanägãm (trung) 
Thân yêu (c.l) : piya (tt) 


samantakũifa- 


Từ giã (c.10) : viyogãsamsanam 
katva (bbqk) 

Đến  (.10) øamanäya, 
gantukãmo 


Chôn (c.8) : nidahita (qkpt) 

Khmh bỉ (c.9) avamänetI, 
nindatI (đt) 

Đáo xứ : patthitatthana (trung) 
Suy nghĩ (c.7) Jhãyat, 
anuvrrakketi (đĐ 

Sự hiện diện (đến trước mặt) 
(c.7): abhimukha (trung) 

Quá khuya (c.@ abhikkanta 
(qkpt) 

Cuôi cùng (c.7) : osäne, ante 

Giao cho (c.10) : paticchapesi (đt) 
Sau khi đặt (c.4) nidahrtväa 


Người lạ mặt (c.?7) : 
(nam) 
Vượt trên (c.5) : atikkami (đ0 
Nữ tỷ (c.7) : paricankã (nữ) 

Hành quân chống lại : abbhuyyäsi Ì 
(đ) : 
Biến mắt (c.6) : antaradhãyi (đQ ị 
Cả đến (c.9) : api 
Tĩnh (c.5) padesa, janapada Ì 
(nam) | 
Dãy đồi : pabbatarãji (nữ) Ị 
(Phần) còn lại (c.10) : avasittha › 
(htp) 
Bậc thánh chúa (c.4) : rãjJIs1 (nam) , 
Ra đi (c.10) : nkkhami (đĐ) 
Từ khi (c.9) : ((kalato) patthãya 
Gia tài hưởng được (c.l0) :! 
dãyãda (nam) : 
Về phương diện tài sản (.5) : 
dhanena 

Bất định (không biết 


aganfuka | 


được) i 
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: — (bbqk) (c.10) : avidita, apakãta (qkpt) 
.= Tình trạng không nhà (c2) : - Vòm (bảo tháp) (c.4) : TH TIDE 
anagatiya (trung) (-gabbha) (nam). ' 


-- Duy nhất (c.9) : ekaka (tt) 
THỤ ĐỘNG THẺ 


Œ2) Trong đoạn 55 có nói rằng động từ cơ bản của thụ động thể được 
thành lập băng cách thêm yø vào động từ căn. Yz được nôi thêm vào 
động từ căn theo nhiêu cách : 


A- Nó được trực tiếp thêm vào ngữ căn kết thúc bằng một nguyên âm. 
Trong trường hợp â ấy nguyên âm gốc Z của ngữ căn được đôi thành 7, ¡ 
và u được biến thành trường âm. 

B- Với những ngữ căn kết thúc băng phụ âm (khi nguyên âm thuận thanh đã 
bị bỏ) nó được thêm vào ngữ với sự trợ giúp của một chữ ï (hay ?). 

C- Trong nhiều trường hợp y của yø ở sau một ngữ căn kết thúc bằng phụ 
âm được đồng hóa với phụ âm ấy hoặc bị biến đổi cùng với phụ âm ấy. 


Ví dụ : 


A- dã(cho) + ya + tỉ : điyati. 

pã (uống) + ya + tỉ : pĩyati (được uống). 

c¡ (thu nhập) + ya + tỉ : cTyati. 

su (nghe) + ya + ti : sũyati (được nghe). 

ni (dẫn dắt) + ya + ti : nĩyati (được mang đi). 

bhũ (là) + ya + ti : bhũyati (được trở thành). 

Chú ý: Đôi khi y được gấp đôi và trường âm trước nó ngắn lại: 

su + va + ti : suyyat1 (được nghe). 

ni + ya + tI : niyyatI (được mang đì). 
B- kam (làm) +T+ ya + ti : karTyati (được làm). 

hasa (cười) +T + ya + ti : hasTyati (bị cười). 

sara (nhớ) +T+ ya + tI : sarTyati (được nhớ). 

bhuñJa (ăn) +1 + ya + ti : bhuñjTyati (bị ăn). 

Iccha (mong mỏi) +T + ya † tí : icchTyati (được mong mỏi). 
C- paca (nấu) + va T tI : paccati (được nấu). 

hana (giết) + ya + tỉ : haññati (bị giết). 

khada (ăn) + ya + tỉ : khajjati (bị ăn). 

badha (trói) + ya + ti : bajJhati (b1 trói buộc). 

labha (được) + ya + ti : labbhati (bị được). 
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(3) Giải thích về những sự đồng hóa hay biến đổi trên: 


c + y hoặc t + y đổi thành cc. 

ch + y hoặc th + y đổi thành cch. 
j + y hoặc đ + y đổi thành jj. 

jh + y hoặc dh + y đổi thành jjh. 
ñ + y hoặc n + y đổi thành ññ. 
v+y đổi thành bb. 

s+y đổi thành ss. 


Chú ý : Không những chữ y của thụ động thê mà cả chữ y của động từ 
tướng đệ tam động từ cũng được biên đôi tương tự. (xin xem ở đoạn 6{† ở 
trên). 
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DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


L 1/ "Paccati munino bhattam 
Thokathokam kule kule." (Thg.248). 
I 2 "Samitattä hi pãpãnam 
' Samano ti pavuccati." (Dhp. 265). 
3 "So bajjhatam pasasateh1 chabbhn, 
:.... Rammã vana niyyatu räjadh anm, 
Tutteh1 so haññafu pãcanchI, 
Bhisäm te, brahmana, yo ahäãsI." g. BhIsa). 
¡ 4 "So... bhante, aJJa ädim katvä aggInã pIi mama santakam mã dayhatu, udakena p 
mã vuyhati' ti patthanam akãsI." (Dh.A.1v. 2A)6). | 
.  "Addasa kho aññataro upasako tam bhikkham kitRgiris mỉm pmndãaya carantam, 
L . . tam bhikkhum abhiväadetvä ctad avoca : apI bhante pindo labbhatT | 
,„ ti" (V. CullaYg tr, P.1]). 
¡ớ SI kh hamsehi nïyamäno datthatthanato dandakam vissa]Jetväa skãsañgane 
:_ patitvãä dvedhã bhijji. (see p.92, iv, Dh.A). 
7 "Ath cko makkato tatha tatha gocaram panyesamano phalavantam tam ị 
:— Tukkham aruyha phalãm khãdanto tasmim päse padena bajjlm." (Rasav ãhm]1). 
:  "Evam km assa ahosi : saddhã gamissanti yeva; assaddhà pI pana dhanalobhena : 
gantva dhammam sutvã dukkhã muccIssantT ti." (Dh.A.iv, 205). 
: "Ekamantam msinnam kho Anathapindikam gahapatmm Bhagaväa Etad' avoca: ; 
Ap1 mu te; gahapati, kule dãnam diyatT ti." (A.1v, 392). L 
.l10/ "Dighassa addhuno accayena tassa mahãnirayassa purathimam dvãram, 
i avapurTyatI; so tattha siphena Javena dhãvati : tassa sIphena Javena dhãvato Ị 
chavI pi dayhatI, cammam Dị dayhatI, mamsam pI dayhatI." (M.1m, 184). 
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2V - 7 2 QdQ TA No 4 NA CO CC ốnG. ộạn. lC.O ỨC TỰ Ca vu nh UỜj | 

| NGỮ VỰNG 

!~.. Addhã: thời gian lâu dải (nam). -_ Labbhati : được, có (đĐ). 

. -_ AvapurTyatI: được mở ra (đt). - Tutfta: cái cọc đề luyện voi (trung). 

! -.. Ahãsi :mang, giật đi, ăn trộm (đt). -_ Thoka: một ít (tt). Ị 

.=_ Kitagim: tên khu làng (nam). - Niyyati: được dẫn dắt (đt). 

¡- Gocara: đồ ăn, đồng cỏ (nam). - _ Pariyesamãna: tìm kiếm (htpÐ). 

' ~_ Chavi: lớp da trên (nữ) - _ Pavuccati: được nói (qkpt). : 

¡ - Java: tốc lực (nam). - _ Pãacana : gậy nhọn (trung) 

te Dayhati: bị. đốt cháy (đt). - Pãsa : cái bây (nam). 

- Bhijji: bị gẫy, bể (đt. -_ Bajj: bị trói buộc (đĐ). 

+ Makkata: con khỉ (nam). -_ Bajjhatam: hãy để y bị trói buộc (đo, Ì 

:- MuccIssati: sẽ được phóng thích (đt). - VissajJetväa: sau khi rời bỏ (bbqk). 

| - Ramma: thích thú (tt). - Vuyhati: bị nổi trôi, bị cuốn theo | 

_. Rãjadhãni: thủ đô, kinh độ (nữ), _....... dòng... ................... : 

I- Santaka: tài sản (trung). - Haññati: bị giết (đĐ. | 

." Samitata: tình trạng yên lặng 

¡ (trung) | 

đố 72007 9727297 vn cu 7w 72/6 có. go. 2. Ad (0Q // 2Q AO d IV ga. | 
DỊCH RA PALI 


"1/ Những người gian lận không được ai kính trọng, chúng bị khinh bi bởi tất cả : 
| mỌI người. 
' 2/ Anh có bị hành hạ bởi những kẻ thù của anh khi anh đang đi một mình trong sa Ì 
| mạc không ? (ở quá khứ). 

3/ Nghe nói rằng người láng giềng của chúng ta bị tất cả bạn bè của y xa lánh vì | 
i những hành vi bất hảo của y. 
' 4/ Vị hoàng tử được tháp tùng bởi người phụ đạo (thầy) của ông, những vị bộ } 
| trưởng, và những cận vệ trong tất cả những chuyến du hành của ông. 
5 Năm mươi người lính và ba mươi con ngựa đã bị thương và bị giết trong chiến 
trường; những thi hài của chúng được chôn cất bởi vài người được sai bởi người ; 
: _ chỉ huy của đạo. | 
¡6 Người du khách bị tấn công và bị cướp bóc bởi những kẻ cướp khi ông ta chỉ có ; 
:.... một mình và không có khí giới để chi ên đấu. | 
i 7/ Vị â ấy được nuôi bằng cơm ngon dọn cho vị ấy trong một dĩa bằng vàng, và nên : 
chuồng ngựa của vị ấy được xông bốn mùi hương. | 
| 8 Chung quanh chuồng ngựa được treo những tấm màn màu hoa cà, trong khi trên : 
đầu có một cái lọng mắc đầy những ngôi sao bằng vàng. 
¡ 0/ Cuốn tiểu thuyết tuyệt hay này được đọc một cách thích thú bởi nhiều người, và : 
:.... luôn luôn được chúng ưa chuộng. Ị 
¡ I0 Bức tranh của anh sẽ được nhiều người hâm mộ, nhưng sẽ không được ai : 


I~. Sai (c.5) : änatta (qkpt) 

: - Cận vệ (c4) : añgarakkhaka 
l (nam) 

-_ Cái lọng (c.8): vitãna (nam, trung) 
|-. Chỉ huy quân đội (c.5) : senapatI 
: (nam) 

I~.. Màu hoa cà (c.8) : lohitavamna (tt) 
,~ Tấm màn (.8) : sãni (nữ) 

I~. Sa mạc (c.2) : kantära (nam) 

.= Tuyệt hay (c.9) : atisundara (tf) 

| - Ngon (c.7) : ativisittha (qkpt) 
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Gñan lận (c.l) : satha (tt) 
Được tháp tùng (c.4) : pariväriyati, 
(đ i 
Được hâm mộ (c.10) : vimhayena, 
olokTyatI, pattmänTyatI 
BỊ xa lánh (c.3) : cajïyati (đĐ,, 
vai] TyaftI | 
Tiêu thuyết (c.9) : navakathã (nữ) j 
Navannabandha (nam) | 
Được ưa chuộng (c.7) : agghTyati : 
(đ 
Được nuôi (c. D: bhojTyati (tt) 
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I~. Được nghe (c.3) : sũyatI (ft) 

.~ Được treo (c.8) : olambTyati (đt) 
-_ Bị giết (c.5) : mãrfyati (đt) 

.= Được xông hương : väsTyati (đt) 
¡- Bị cướp (c.6) : acchindiyati (tt) 
.— Được đọc (c.9) : pathTyati (đt) 
¡- Được đọn (.7) : upanTyati (đĐ 
._ BỊ hành hạ (c.2) : himsTyatIi (đt) 
-_ BỊ thương (c.5) : vanTyati (đĐ 
,= Cuộc du hành (c.4) : cankã (nữ) 
~ Mùi Pướ: (. J): gandha (nam) 


Được chôn cất (c.5) : nikhanTyati ; 
(đ : 
Được mua (c.10) : kiniyati(đ) — Ì 
Chung quanh (c.8) : samantã (trt) 
Dính đầy, mắc đây (c.8) : khacita Ì 
(qkpt) 
Bị tân công (c.6) : paharTyati (đQ_ Ì 
Trên đầu (c.8) : upari (trt) 
(Một cách) thích thú (c.9) : p, ! 
tufthi (nữ) 

Người phụ đạo (c.4): sikkhapaka ! ị 


TIÊN TRÍ TÙ CHÍ SỤ SAI BẢO 


Những tiền trí từ chỉ sự sai bảo và những phương pháp thành lập các 


động từ sai bảo được nói ở đoạn 74 tập l. 


(4) Trong số bốn tiền trí từ thuộc loại này, chỉ có e và ayø được tiếp 
theo những ngữ căn kết thúc bằng w hay ữ; chỉ có ãpe và ãpaya được 
tiếp theo ngữ căn kết thúc bằng Z, và tất cả những ngữ căn thuộc đệ 
bát động từ, (cách chia thứ tắm trong 8 cách thì của động từ P]Ì). 


Bắt cứ tiền trí từ nào trong bốn từ nói trên đều có thê nối theo những 
ngữ căn kết thúc bằng một nguyên âm trên, hoặc kết thúc bằng một phụ âm. 
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(5) Đối với những động từ thụ động những tiền trí từ này được tiếp 
theo ngữ căn bắng cách thêm một chữ ¡ ở giữa tiên trí từ và động từ 
tướng thụ động ya. 


Ví dụ : 
- Động từ sai bảo, năng động : harãpeti (sai, bảo mang). 
- Động từ sai bảo, thụ động : harapTyati (được sai, bảo mang). 


(6 Những tiền trí từ sai bảo được tiếp theo không những cho động 
từ mà còn cho những phân từ, bât biên quá khứ phân từ, vị biên thê 
và đệ nhât chuyên hóa ngữ khi chúng diễn đạt một ý nghĩa sai bảo. 


Phân từ : 


paca (nấu) + e + nta : pãcenta (đang sai nấu). 
kara (làm) + e + nta : kãenta (đang sai làm). 





Bất biến quá khứ phân từ : 


hara (mang) + ãpe + tvã : haräpetvä (sau khi sai mang). 
bhuja (ăn) + ãpe + tvã : bhojãpetvã (sau khi cho ăn hay khiến 
ăn). 
Vị biến thể : 
mara (chết) + ãpe + tum : mãrãpetum (giết) 
động từ căn ganha (lấy) + äpe + tum : ganhãpetum (sai lấy). 


Đệ nhất chuyển hóa ngữ : 


đã (cho) + ãpe † tu : dãpetu (người sai cho). _ 
gaha (lây) + ãpe + aka : gahãpaka (người sai lây). 


(77) Một động từ sai bảo được hình thành từ một động từ căn tha 
động có nhiêu hơn một túc từ sự vật. Khi nó có hai túc từ, thì một 
trong hai túc từ ây được gọi là trực tiêp và túc từ kỉa là gián tiêp. 


Puriso kammakaram rukkham chindãpeti (người đàn ông sai công 
nhân đôn cây) 


Ở đây, rukkham là túc từ trực tiêp và là cái vật được người đàn ông ây 
cân đên. Kammakãram là túc từ gián tiêp vì sự nhu câu của người đàn ông 
ây không tùy thuộc nơi ông. 
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(8) Cần chú ý rằng túc từ gián iếp này thường ở sở dụng cách. 


Gahapatänï dãsiyã odanam pãcãpeti (bà chủ nhà sai người nữ tỳ nấu 
cơm). 


Ở đây, dasiyã ở sở dụng cách. Nó có thê đổi thành dãsim mà không 
biến thành đổi ý nghĩa. 


(9) Chủ từ trong một câu thành lập với một động từ đơn giản có thể 
trở thành túc từ gián tiêp khi cũng câu ây được đặt lại với một động 
từ sai bảo. 


Sũdo odanam pacati (người nấu bếp nấu cơm) là một câu với động từ 
đơn giản. Khi động từ này được thay băng một động từ thê sai bảo và một 
người khác biên thành chủ từ. 


— SidaJettho sudam odanam pãceti (người bếp trưởng sai người đầu bếp 
nâu cơm. Šđo trong câu đâu đã trở thành S#đzm trong câu thứ hai). 
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DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


ị L/ " Rãjã pasanno aparäni pI pañcavatthasatäni ãharãpetva pãdamile 
. — thapäpesi." (Dh.A.1, 219). 
L2/ "Rãjã te sabbe gãhãpetvã.. . 8Vä{€ khanäpetvä te tattha nisTdapetvã upan I | 
.  palãlam vikiräpetvä aggim dãpesi." ([bid. ¡. 223). 
!3/ "Pañcasatatäpase Himavantato ägantvä nagare bhikkhãya carante disvã | 
.  pasIdivä nisidapetva bhojetvä patiññam gahetvä cattãro mãse attano, 
santike vasapetva... uyyoJesum." ([bid.1, 203). | 
.4/ "Daharakalao patthaya hi tam maãrapetum vãyamanto va setthr, 
| mãrapetum nãsakkhi; kim akkharasamayam sikkhãpessati ? " (Ibid.1, 180). 
.5/ "Gãmamaljhe vuttapakãam geham käetvä gãmasatato pann8kram 
aharãpetväa Janapade setthino dhTtaram ahantvã mangalam katvä setthissa | 
. _ Säasanam pahim." (bid.i, 182). 
| G' "Fassa hetthabhãgam sodhãpetväa pakãra-parikkhepam kãrãpetvã väalikam i 
okirapetväa dhaJa-patãkam ussãpetvã vanappatim alañkaritvã... patthanam ;j 
katvã pakkãmi." (Ibid.1, l). 
.// "Iena kho pana samayena äyasmato Sãnputtassa upatthakakulam ) 
i äyasmato Sãnputfassa santike darakam pahesi; mmam dãrakam thero | 
pabbaJeti' ti." V.1.83. 
I8/ "Sace vo dhanena attho, khippam mam bandhanä mocetvä sĩsam 
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nahapetvä ahatavatthani acchãdetvä gandhehi vilimpäapetvä pupphẩni| 
pllandhãpetvã thapethãti." (J. Vedabbha). 
9 "Sakko devaräJä : "kim no sadharanena maJJjen8' tỉ” Asure filftepfiefi 
päyctvä matte samane pãdesu gahetvä sinerupapate khipapesl." Œ. ; 
! — Kulãvaka). | 
Tu Najã pañcasat naggasamanakc. .. ävatesu nikkhanãpetvã ; 


: _NGỮ VỤNG 
!- Akkharasamaya: khoa đọc và viết - Pãyetvã: sai uống (bbdqk) 
; — (nam). -_ Pahesl: sai gửi đi (đ9. 
| - Ahata : mới (f). - Bandhana: sự trói buộc, dây trói Ì 
.- Aharaäpetvã: sau khi sai đem lại (trung). 
(bbqk) - Maigala: (hôn lễ) (trung) 
:=_ Uyyojesi: đuôi đi (đĐ. -- Mocetvä: sau khi mở trói (bbqk). 
!- Okiràpetvã: sau khi sai rải rác - Vanappati : một thứ cây có quả ! 
: — (bbqk). mà không có hoa (nam). 
L~. Dahara: trẻ (t0. - _ Vãyamanta: cô gắng (htpt). 
-_ Dãpesi: khiến cho, sai cho (đĐ. - Vilimpãpetvä : đã sai trang điểm : 
l~ Nagga: khỏa thân, trần trụi (tt). (bbqk). | 
.- Nikkhanäpetvã : đã sai đào - Vikirãpewãä: đã sai rải rác; 
¡— (bbqk). ((bbqk). 
- Patiññä: sự bằng lòng, lời hứa - Vuttappakara: thuộc về cái đã nói , 
Ì (nữ) (trung). ị 
.- Painakãm: món quà (nam). -_ Sãdhãrana: thông thường (tt). : 
I~.. Patthana: khát vọng (nữ). -_ SIkkhapeti: dạy (đ9. Ị 
.~ Pabbäjeti: khiến đi tu (đĐ. - Sodhãpetvä: sau khi sai chùi, 
I~.. Parikkhepa: bao quanh (nam). (bbqk). Ị 
.. Palala rơm (rụng) ......................._...._...... 22 2à i 
DỊCH RA PALI 


' 1/ Vị vua của vương quốc ấy đã sai xây một bảo tháp ở tại chỗ vị Thượng ; 
Toạ đã bị giết. 
' 2/ Ông sai xây lại cung điện lớn ấy với phí tổn một trăm ngàn tiền vàng. 
ị 3/ Anh phải khiến cho ông ta làm điều này, nếu không chắc chắn ông ta sẽ Ì 

khiến ông vua thù địch tắn công vương quốc của anh. 


| 4 “Nếu ngài muốn vương vị, thì hãy giải phóng tôi khỏi những trói bu | 
Ki Nà. sơ la môn Kiến kônn đã bảo một ly bọ 
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giải thích cho nàng nghe vì sao nàng không thể thành hôn với người yêu. : 
¡6Ï Người Bà la môn Uddalaka Amni dạy cho con trai ông ta Svetaketu tất ¡ 


cả những gì ông ta biết. 


Vú Người tá điền sai những nông phu đào một cái giếng ngay giữa cánh 


đồng của ông ta. 


¡8 Bà mẹ sai người nữ tì cho hài nhi của bà ăn. 
: 0/ Vị ác tăng Đề Bà Đạt Đa đã khiến cho vị thái tử ngu ngốc A-Xà-Thế giết 


| cha. 


' JÖ/ Sau khi sai đeo quanh cổ mình những hoa đỏ, vị thủ Tướng sai dẫn ô ông ' 
L ta đi từ giao lộ này đến giao lộ khác, từ đường phố này đến đường phố khác. ị 


-_ Sai tấn công (c.3) : hanãpeti (đQ 

-_ SaI cho ăn (c.8) : päyäpesi (đt) 

- Sai Xây lại (c.2) : puna kãrãpesl 
(đ) 

-_ Khôn ngoan (c.4) : (upãya)-kusala 

:— (H) 

-_ Không thê (c.5) : na sakkhi (thêm 

. _ động từở vbc) 

I~ Phí tốn (c.2) : paribbaya (nam) 

.- Vương vị (ở đây) (c.4) : makufta 

l (nam, trung) 

.- Phải khiến ông ta làm (€3) : 

l. kametabbam (htpÐ 

- Nông phu (c7 : gãmka, 

|. Jãnapadika (nam) 

.~ Vương quốc (.3) : njja (trung) 

|-. Từng người (c.5) : visum visum 


- Nếu không (c.3) : no ce (bbt) 


Sai dân (ông 
nayäpesi (đt) 
Sai treo (c.l0) 


t) đi (.l0):: 


hay đeo 


olambapetva (bbqk) 
Chắc chắn : addhã, dhuvam (tr) : 
Giao lộ (c.10) : sinighãftaka (trung) | 
Người yêu (c5) : vãntaka, : 


pIyãyaka (nam) 
Bảo họ giải 
vitthãrapesi (đt) 
Thầy bói (.5) 
(nam) 


thích (.5) 
| 


: nimftapäthaka 


Dạy (c.6) : ugganhãpesi (đt) 


Kết hôn (.5) 
vivahetum (vbc) 


avahetum, I 


CÚ PHÁP PALI 


VỊ TRÍ CỦA NHỮNG TIÊNG TRONG MỘT CÂU. 


0) Những tiếng định tính cho chủ từ hay túc từ thường thường 


đứng trước chủ từ hay túc từ. 


Trạng từ đi trước động từ, nhưng những trạng từ chỉ thời gian luôn 


luôn đứng ở đâu câu. 
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Ví dụ : Tadã tasmim gãme cattãäro punisã mahantam rukkham sigham 
chindimsu. 


Chủ từ : purisã - Tiếng định tính cho chủ từ : cattãro. 
Túc từ : akkham - Tiếng định tính cho túc từ: mahanta m. 
Động từ : chindimsu. 
Trạng từ : sipham. 
Khoáng trương thuật từ : Tadã tasmim gàme. 
(1) Những tiếng xưng hô (ở Hô cách) rất thường đặt ở đầu câu: 


I) Bhante Immasmim säsane kati dhurãni honti? (thưa Ngài trong tôn 
giáo này có bao nhiêu phận sự?) (Dh.A.1,7). 


2) "Avuso, imam temãsam kathhi iriyäpathehi vĩtinamessatha ?" (này 
các hiện giả, chư vị sẽ sông qua ba tháng này với bao nhiêu uy nghi ?) (bid. 
1.0). 


3) "Bhoti, sace veljam ãänessami, bhattavetanam databbam bhavissati." 
(Này bạn, nêu tôi mời về một y sĩ, thì phải cho ông thức ăn và phí tôn). 


2) Nghi vấn thể được diễn đạt bằng cách sử dụng những trạng từ 
nghỉ vân, đại danh từ hay phân từ ở ngay đầu câu. 


Khi có một nghi vẫn từ trong một câu, thì từ ngữ xưng hô niễu có, 
chiếm vị trí thứ hai, vị trí cuối cùng, hoặc một vị trí nào khác trong câu. 


1) "Kim kathesi, bhãtka? " (Anh nói gì?) (Dh.A.1.6). 


2) "Ap' ävuso, amhakam satthãram janasi?" (Này hiền giả, có biết bậc 
thây của chúng ta không?") (D. 1. 162). 


3) "Kim pana, bhante, idãnmi pi dinne labhissanfT tí?" (chúng sẽ được 
cái gì, thưa ngài, nêu được cho bây giờ?) (Dh.A.I, 101). 


4 "Kuhim yäsI, upäsaka?" (Anh đi đâu, hỡi cư sĩ?" (Ibid.1, 18). 


5) "Kaham gato'si ãvuso?" (Hiền giả đã đi đâu? (Ibid.ii,257). 
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6) "Ko tattha vasati?" (AI đang ở đây?) (Ibid.1,14). 


7) "Kasmäã so sapo tam na dasi?" (Tại sao con rắn này không cắn ông 
ta?) (Ibid.1,258). 


Nghi vấn thê cũng được diễn đạt bằng cách đặt động từ ra đầu câu, rất 
thường khi tiêp theo với phân từ 7. 


Passatha nu tumhe, bhikkhave, amum mahantam aggikkhandham... ?" 
(này các tỳ kheo, các ông có thây đám lửa lớn kia không ?) (A.iv, 128). 


3) Những từ ngữ tỏ ý ưng thuận cũng được đặt đầu câu. Những 
tiêng xưng hô trong những câu như vậy được đặt kêt cận những từ 
ngữ ưng thuận. 


Il) "Ama samma, idãnãäham vihãam gantvä theram... disvä ägato' 
mhi." (vâng, này bạn, vừa rôi tôi mới đi đên chùa và trở về sau khi đã thây 
vị thượng tọa) (Dh. A.1, 19). 

2) "Evam, ãvuso' tỉ kho ãyasmã Anando tassa bhikkhuno patissutvã 
vena Bhagavã ten' upasañkami." (trả lời cho vị Tỷ kheo kia, nói vâng, thưa 


hiền giả vị trưởng lão Änanda đi đến chỗ đức Thế Tôn). Diii, 141. 


(#4) Khoáng trương của thuật từ, dù đấy là một tiếng độc nhất, hay 
một từ ngữ hay một mệnh đề, được đặt ngay trước động từ. 


I) "Ajja kho pan' Ananda, rmttiyä pacchime yãme, kusinäräyam... 
Mallanam salavanne, antarena yamakasalanam Tathãgatassa parinbbãanam 
bhavIs-sat1." (D.1, 134). 

Chủ từ : parinbbanam. 


Thuật từ : bhavIssati. 


Khoáng trương thuật từ : () aJJa. (1) rattiyã pacchime yäãme. (11) 
kusinarayam Mallãnam sãlavane. (iv) antarona yamakasalãnam. 


(2) Luddako migam mãrtvä mamsam pactvä khadivãä pãnTyam 
pIVItvã avasesam ãdãya gharam agamäsI. 


Khoáng trương thuật từ ở đây là : (1) migam mãretvä. (1) mamsam 
pacIfv ã. (11) mamsam khãditvã. (1v) pănTyam pIvitvä. (v) avasesam ädãya. 
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85) Những phân từ điều kiện cách szce, yzđi và những tán thán từ 
được đặt đầu câu. 


(6) — Ca, và ce (nếu) không bao giờ được đặt ở đầu câu. 


—_ L) "Sac' aham geham gamissãämi : Samiko te kuhin? ti pucchissant." 
(Nêu tôi về nhà, họ sẽ hỏi tôi : chông ngươi ở đâu ?) (Dh. A.11, 222). 


2) "Yadi pana me paräjayo bhaveyya, matam me jTvitã seyyo. " (Chăng 
thà chết nêu tôi phải bị đánh bạn). (Gutt1lavimãna). 


3) "Pãpañ ce puniso kayrrã 
Na tam kay1rã punappunam." 


@Ñ ếu một người lỡ làm điều ác một lần rồi, thì nó không nên làm lại 
nhiêu lân) (Dhp. 117). 


_ — # "Aho! Imasmim loke ayuttam vattati" (Than ôi, sự bất công đầy 
dây trên thê giới này). (J.Kukkura). 


5) "Hã ! Hato' smi". (Ôi, chết tôi rồi). 
6) "Ekasmimm pabbatapade siho ca vyageho ca ekissa yeva guhãya 
vasantI." (Dưới chân một ngọn núi, một con sư tử và một con cọp sông 


chung trong một cái hang). (J. Maluta). 


Cần lưu ý ở đây rằng hai chủ từ cùng ở số ít, được liên kết với nhau 
bằng chữ ca (và), và động từ ở số nhiều. 


7) Những bất biến từ sau đây được dùng đi với nhau : 


l) Yathä... tathã : 'yatha me dhanaccedo na hoi tathã karissami." 
(Tôi sẽ cô làm sao cho khỏi mât mát tài sản của tôi) (Dh. .A.1, 25). 


2) Yãva ... tava : "Yava ham agamissämi tãva idh' eva titthãhi. (Hãy 
đợi ở đây cho đên khi tôi trở lai). 


3) Yadä... tadã : "Yadä te vivadissanti. Tadä ehinti me vasam." (J. 
Sammodamaäna). 


(Chúng còn tranh chấp nhau thì chúng sẽ phải chịu ở dưới sự kiểm 
soát của tôi!). 
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4 Yatha... tatha : "Vattha Bhagavä dhammam desti tattha 
mahãjano sannipatati". (Chỗ nào Đức Thê Tôn thuyêt pháp thì chỗ ây đám 
đông tụ lại). 


LINH: 


Chú ý : Mệnh đề liên kết được đặt ở trước mệnh đề chính. 
SỰ HÒA HỌP 


#8) Khi có nhiều chủ từ thuộc nhiều ngôi thứ khác nhau và có một 
động từ trong câu, thì động từ được đặt ở ngôi thứ nhât sô nhiêu. 
Nếu không có chủ từ nào thuộc ngôi thứ nhất, thì động từ được đặt ở 
ngôi thứ hai sô nhiêu. 
l) So ca tvam ca ahañ ca gãmam gacchãma. (Nó, anh và tôi đi đến 


làng). 


2) Te ca tumhe ca nadiyam nahãyathä. (Chúng nó và các anh tắm 
trong con sông). 


(89) Một chủ từ có thể có nhiều hơn một động từ đã chia : 
"Kim bhope, ti†tthatha? Imam kumaram ganhatha, hanatha, palapetha" 


_ (ại sao bọn các ngươi đứng yên ? Hãy bắt Thái tử này, đánh y và 
đuôi đi). (J. Nidãna). 


Ở đây chủ từ tumhe được hiểu ngầm. Khi phân tích câu này, người ta 
phải đưa chủ từ vào môi động từ. 


(90) Khi có nhiều hơn một chủ từ liên kết bởi chữ ca trong một câu, 
thì động từ phải ở về sô nhiêu. Trong trường hợp này động tác của 
những chủ từ khác nhau phải là một (cùng một động tác). 


"RãJã ca rãJaputtã ca Janapade niyuttakapuriso ca bhandagãnko ca 
anupubbena kãlankatvä saddhim parisãya sagge uppajjimsu." (Ông vua, 
những hoàng tử, vị quan đặc trách các tỉnh và viên giữ kho sau khi lần lượt 
chết đã được sanh lên cõi trời với những tùy tùng của họ) (Khp.A. 203). 


(1) Khi nhiều người cùng một động tác, mà một số trong chúng 
được kèm theo với một trong những phân từ saha, saddhim hay 
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samam (đều chỉ nghĩa "cùng với") hoặc ở vào sở dụng cách, thì động 
từ trong câu ây hợp với chủ từ nào ở chủ cách. 


1) Rãjã saha parisãya uyyãnam agami (Vua đi đến vườn với tùy tùng). 


2) "Aji# ham pañcahi bhikkhusatehi saddhim vihãre yeva nisidissãmi" 
(Hôm nay tôi sẽ ngôi lại trong tịnh xá cùng với 500 Tỷ kheo.) (Dh.A.1, 369). 


3) Satthã Änandattherena pacchãsamanena pindãya cari (Đắng Đạo sư 
đi khât thực với thị giả là Trưởng lão Ananda). 


Trong ví dụ thứ ba trên đây, không có phân từ liên kết mà chỉ dùng sở 
dụng cách. 

Chú ý : Saha được đặt trước danh từ liên kết (vd1), saddhim đặt sau 
(vd2), samam tât ít gặp và được đặt ở trước. 


(92) Khi chủ từ là một danh từ tổng hợp thì động từ ở về số ít. 


I) "Iesu gacchantesu sañjayassa parisãa bhijï'. (Những người theo 
Sañjaya bị phân tán khi những vị ây - Sãnputta và Mogsgallana - đi xa). 
(Dh.A.1, 9%). 


2) "Rañño Udenassa orodho yen' ãyasmäã Anando ten' upasaikami." 
(Đoàn hậu cung của vua Udena đi đên chỗ đại đức 
Ananda)(v.cullagagga.290). 


(93) Những bất biến từ sau đây ở trong cùng một câu: 
l) ca..ca (cả đầu) "Tasmim khane Mahã Moggallänathero ca 
Anandatthero ca cintesum." (Vào lúc ây, trưởng lão Mahãmoggalläna và 


trưởng lão Änanda đều nghĩ). (Dh.A.II, 178). 


2) Văã...vã (hoặc là... hoặc là) "Manasä ce padutthena bhãsati vã karoti 
vã." (Nêu người ta nói hoặc làm với một tâm câu uê). (Dhp. l). 


3) E1 s1 (cả...lẫn) "Hatthepi chindanti atho pi pãde." (Chúng chặt cả 
hai tay lân hai chân của họ). (RevatT Vimãna). 


4 (a) Vã...và (hoặc...hoặc) "Iayã vã mayã vã tattha gantabbam" 
(hoặc anh hoặc tôi phải đi đên chô ây). 
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(b) Trường hợp phủ định : Tehi vã amhehi vã tam na kãtabbam 
(việc ấy không nên làm bởi chúng nó hay chúng ta — chúng nó không nên 
làm việc ây mà chúng ta cũng không nên.) 

Có thể diễn đạt cùng ý ấy bằng cách khác như sau : 

(c) N' eva tumhehi na amhehi tam bhuñjitabbam (cái ấy không nên 
ăn dù bởi các anh hay bởi chúng tôi). 

(d) Na ca so na ca añño paralakam gacchati. (không phải dùng một 
người ấy cũng không phải một người khác đi qua thế giới khác). 


BÀI TẬP 18 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 


| 1/Na tassam parisãyam koci devo abhivädeti vã paccutftheti vã." (D.ii, 226). ị 
ri "Pãtaliputtassa kho, Ananda, tayo antarayä bhavissanti : aggito vã, 
! udakato vã, mithubhedä vã." (D. ii, 88). i 
: 3⁄/ Mahajano atano afano puttadhituñainam athãya paridevamãno, 
|. mahäsaddam akasi." (Dh.A.H,6). 
: 4 "le atano antevasikehi addhateyyehi pa-nbbàJakasatehi saddhim ; 
Ve]uvanam agamamsu." Dh.A.I, 95. | 
5⁄ " Satthari Aggälave cetye viharante bahũ upasikãa ca bhikkhuniyo ca, 
i viharam dhammasavanäya gacchanti." (J.1, 160). | 
6 "Kosalarãjã mahantena balena ägantvä Barãnasim gahetva tam rãjãnam, 
I  mãrtvã tass' ceva aggamahesimm afano aggamahesmm akasl" (1. | 
Asãtaripa). : 
7/ "Sace ayyä Immam temäsam Idha vasissanti, aham... Dấ Pggubông: 
karissami." (Dh.A.1, 29). 
| 8 "Vãv' assa añño koci pattam na ganhãti, tãv' assa gantvä pattam ganha." 
(Dh.A.1v.128). 
¡9/ "Sãdhu, mayam, bhante, labheyyama Bhagavantam dassanäya." (V .Í 
Mahävagga. 180). ' 
| 10 "Musã na bhãse na ca maJJjapo siyã." (A.1.214). | 
. L1/ "Fasmim kho pana, brahmana, yaññe n' eva gãvo haññimsu, na ajelakä ' 
i haññimsu." (D1, 141). 
12 Ko nu kho, bho, Hà Imam li hài. ... Saftadhã, samam, ; 
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- "Addateyyehi paribbajakasatechi" trong câu 4 ở trên, là một lối ! 
i dùng chữ đặc biệt. Đáng lẽ phải là : Addhateyyasatehi paribbajakchi Với 

:250 tu sĩ lang thang): nhưng sata ở đây phối hợp với paribbãjaka : 
: sattamanussako tiyo là một hợp thê tương tự. 


_—_ B- Chữ addhateyya cũng đáng chú ý : "ba trừ nửa" (25) có hai số 
: đêm tương tự như là : diyaddha "hai trừ nửa" (1,5); Addhuddha "bôn trừ : 


! nửa" @,5). 


NGỮ VỰNG 
:-_ AøpamahesIT: hoàng hậu (nữ). - _ Bho: thân mến (lời xưng hô). 
l~. Aggälava: tên một ngôi chùa (tr từ). -  Antaräya: nguy hiểm (nam). Ị 
. -_ Afñe koci : một người nào khác - _ Abhivädeti : cúi xuống (đ9). 
- Atthãya: dành cho (chỉ định cách số - Ayya: chúa tế (nam). 
19, - _ Assama: cho an cư (nam). : 
¡- Uposathakamma : bát quan trai giới - Äcikkhati nói, thông báo (đt). 
:. — (tr từ). -  Maljapa: người uông rượu (ft). ' 
ễ Ñãti : sự liên hệ (nam). - -_ Mã : đừng, không được (bb. 
:-_ Dassana: sự thây, cái thây (tr từ). - Mithubheda: sự bât hòa (nam). h 
:~ Paccuftheti: dậy khỏi cho ngồi (đ9). - Musã: sự sái quấy, láo h 
- _ Paridevamana: đang khóc (htpt). - - Yañña: sự hy sinh (nam). 
: ~ PahotI: có thể (đ9). -_ Vibhajitum: phân chia (vbc). : 
I- Pãtaliputta: tên một đô thịPatna (r - Sãdhu, labheyyãäma : tốt lắm nếu Ị 
„HH chúng ta có 
¡- Bala: sức mạnh, quân lực (tr 9. -_ Siyã : có thể là (đt). 
';, Bhãs: để cho nói... -_..Suvibhatta : phân chia khéo (qkp0._... 
DỊCH RA PALI 


L/ “Kondañña nghe tin rằng con người vĩ đại đã xuất gia, và đi đến những 
: người con trai của bảy người Bà la môn kia, ông ta nói với họ như sau : 
| 2/ “Dù vị Thái tử trẻ ấy sẽ trở thành một Đức Phật hay một vị vua, chúng ta 
' Cũng sẽ mỗi người cho Ngài một con trai, để nêu Ngài thành Phật, thì ; 
Ngài sẽ được tháp tùng bởi những tu sĩ thuộc giai cấp Sát Đề Lợi.” 
' 3/ “Những vị trời đáp rằng: thưa Ngài, vì một người con trai đã được sinh ma : 
| cho vua Suddhodana, ai sẽ ngồi ở gốc cây Bồ đề và thành Phật.” | 
.4/ “Bấy giờ những vị ni nói với Maha- Pajãpati thuộc dòng họ Gotama ¡ 
răng : Bà chưa thọ giới cụ túc, mà chúng tôi cũng chưa, vì Đức Thể Tôn : 
đã chế định rằng: Những vị ni phải được truyền giới bởi những vị tăng.” 
| 5 “Hãy như vậy”, Thượng toạ Sona bảo, và vừa tán thán tệ: lời thốt Ta 


N 
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đi đến Sävatthi. 


:Õ/ Nhưng những vị bộ trưởng (người) đã khiến rằng không nên để Thái tử; 


bị giết, hay Devadatta, hay những vị tu sĩ, mà nhà vua nên được thông ; 
báo cho biết tin ấy,... Những vị bộ trưởng ấy vua đã tiễn cử lên những : 
chức vị cao. 


:7/ “Khi ấy quốc vương xứ Magadha, senya Bimbisãm, nói với Thái tử) 


AJãtasattu : Tại Sao ngươi muôn giết ta, này Thái tử ?”. 

¡8 “Nếu ngươi muốn vương quốc, này Thái tử, thì hãy để vương quốc này : i 
thuộc về ngươi đó.” Và ông ta giao vương quốc cho Ajãtasattu, vị Thái : 
tử. 

:0J “Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” Trưởng lão Änanda vâng lời đức Thế Tôn, 
và trải chỗ nằm với đầu hướng về phía bắc ở giữa cây song thọ. i 


' 10/ “Tại sao con ta trở về chóng thế ?” Vua hỏi. Trả lời : “Tâu bệ hạ, ! 


Thái tử, Ahh thấy Tuày người già, và bởi vì người đã thấy một người già, ị 


NGỮ VỰNG 

-_ Tiến cử (c.6) : vaddhãpesi, pãpesi - _ Chức vị cao : uccatthana (tr) 
-_ Khuyên: ausãäsi - _ Được đặt : paññatfa (gkpt) 
- Được truyền giới :upasampädetabba - Hãy là: hoti (đt) Ị 

' -_ Chỗ nằm : mañjaka (nam) - _ Tỷ kheo m : bhikkhunT (nữ) : 
- _ Lên đường, ra đi : nkkhami - Giới cụ túc : upasampadã (nữ) 
:-_ Đi đến gần, đi đến : upasaäkamitvã - - Ca ngợi : thomenta (htpt) : 
- Được theo bởi : anugata, parivuta - _ Tại sao : kasma (bbt) 
:—_ GIao : pa{icchapesi (đt) - Vâng lời, ưng thuận (c.9) :anumail : 
"a. a4... 1. An)... ¡ 
:- _ Như sau : evam, vaccamanakãrena -_ Bệ hạ (nhà vua) : deva (nam) | 
- _ Thu xếp : patisãmeti - _ Cho ngủ : senasana, sayanatthãana (tr) : 
- _ Sự trả lời : pa{Ivacana (tr) - Được hỏi ra : vutta (qkpt) Ị 
- Trở về : patinivattati, paccägacchati - Lan truyền: atharati, pattharati (đt) ' 
- _ Được thấy : diftha (qkpt) -_ Song (thụ) : yamaka (tt) 
- Nếu được thông báo : ãroceabba - Sát-đế-ly: khattiya (nam) : 
Œwnp) - Bởi vì : dùng xuất xứ cách hay sở ; 

:-_ Nên bị giêt: maretabba (knpt) dụng cách với “...hi” (bbt) ' 


ĐỆ NHỊ CHUYN HÓA NGỮ (TADDHITA) 


(95)  "Taddhita" hay đệ nhị chuyển hóa ngữ được hình thành tự một 
tiếng danh từ hay một đệ nhât chuyên hóa ngữ băng cách cộng thêm 
một tiêp đầu ngữ khác (chỉ một nghĩa đặc biệ0 vào. 

a- Những chuyên hóa ngữ này trong bản chất là những tĩnh từ, nhưng 

ở nhiêu trường hợp chúng được dùng như danh từ. 
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b- Nguyên âm cuối cùng của một chữ thường bị bỏ trước một tiếp vĩ 
ngữ thuộc loại 7addhia. 

c- Nguyên âm đầu tiên của danh từ, khi được nối tiếp vĩ ngữ vào, 
thường được tăng cường khi nó không được theo bởi một phụ âm đôi. Trong 
trường hợp này a đổi thành ã; ¡, ï thành e, u, ũ thành o. 

d- Để chứng tỏ một vài tiếp vĩ ngữ là cần được tăng cường, những nhà 
văn phạm thêm một dấu chỉ, thường là chữ n... Có ba loại taddhita chính : 

I - Sämaññataddhita (tổng quát thứ chuyền hóa ngữ) 
II - Bhãvataddhita (tình trạng thứ chuyên hóa ngữ) 
II - Avyayataddhita (bất biên thứ chuyền hóa ngữ). 


I- LOẠI THỨ NHẤT LẠI ĐUỢC CHIA THÀNH : 


Ï) Apaccattha (tiếp vĩ ngữ chỉ dòng dõi). 

1) Anekattha (tiếp vĩ ngữ chỉ những ý nghĩa khác nhau). 
1i) Atthyattha (tiêp vĩ ngữ chỉ quyên sở hữu). 

iv) Sankhyã (tiếp vĩ ngữ chỉ con số). 


Œ. 0) Apaccattha 
(vĩ ngữ chỉ dòng họ). 


(96) - Tiếp vĩ ngữ "-na" được thêm vào một vài danh từ để chỉ dòng 
dõi (n là dâu chỉ sự tăng cường). 


Tỉ dụ : Vasitthassa apaccam (puriso) : vãsi{tho. 


(Vasittha là tên một vị thánh nhân, một người được dòng dõi vị ây 
được gọi là Vasittha). 


SỰ THÀNH HÌNH 


Vasittha + na (khi nguyên âm cuôi và n bị bỏ) trở thành vasitth + a; 
sau khi tăng cường nguyên âm đâu và nôi nguyên âm cuôi vào cho ngữ căn 
nó trở thành vãsifttha . 


Chữ ấy vì là tĩnh từ nên có thê định tính cho nam, nữ hay một nhóm 
thuộc dòng dõi vasittha. Bởi thế nó có thê lấy tánh của người hay nhóm mà 
nó thay thế. Nếu người ấy là nam, nó thuộc nam tánh, nếu là phụ nữ, nó ở 
nữ tánh vãsifthĩ. Nếu là một gia đình, nó ở trung tánh. Những tiếng hình 
thành tương tự : 
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Bhãmadvãja + na : bhãradväja (thuộc dòng BhãradvãJa). 
Gotama + na : Gotama (thuộc dòng Gotama). 

Vasudeva + na : Vasudeva (thuộc dòng Vãsudeva). 
Baladeva + na : Bãladeva (thuộc dòng Baladeva). 


(Trong trường hợp chữ Bharadväja và Gotama không cần tăng cường 
vì những nguyên âm đâu của chúng đã mạnh). 


(Ø7) — "-nãyana" và "-nãna" được tiếp sau Vaccha, Kaccha và vài tên 
khác để chỉ dòng dõi. 
Vaccha + nayana : Vacchãvana (thuộc dòng Vaccha). 
Kacca + nayana : Kaccayana. 
Kacca + nãna : Kacc aãna (thuộc dòng Kacca) 
Mogsalla + nayana : Moggallayana. 
Mogsalla + nãna : Moggallana (thuộc dòng Moggalla). 


Trong những thí dụ trên những nguyên âm không được tăng cường vì 
chúng được theo bởi những phụ âm đôi. 


(98)  "-neyya" được tiếp theo Kattikä, Vinatä và vài danh từ nữ tánh 
khác đề chỉ con cháu. 
Kattikã + neyya : Kattikeyya (con của Kattikä). 
Vinatã + neyya : Venateyya (con cháu Vinat). 
BhagmT + neyya : Bhãgineyya (con của chị) . 
Rohimi + neyya : Rohineyya (con của Rohinm). 
(09) — "-nava" được tiếp sau Manu, Upagu và những tiếng tương tự để 
chỉ con. 
Manu + nava : Mãnava (con của Manu). 
Upagu + nava : Opagava (con của Dparu). 
Pandu + nava : Pandava (thuộc dòng Pandu). 
(00) "-nera" tiếp theo sau Vidharä và vài tiếng khác để chỉ con : 


'Vidharä + neva : Vedhavera (con của một người góa phụ). 
Samana + nera : Samanera (con của một vị Sa môn, Sa dì). 


( 1Ú) 1neckattha. 
(Tiêp vĩ ngữ chỉ những ý nghĩa khác nhau) 


(01) "-nika" được tiếp sau một vài danh từ để chỉ những ý nghĩa : 
trộn lần với, bận công việc, sông bắng phương tiện, đi bằng cách, liên 
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hệ đến, đánh, gãy (nhạc khí), buôn bán, mang vác, sinh ở hay thuộc 
vào một nơi, đang nghiên cứu, sở hữu... 


+ Trộn lẫn với : 


phata + nika : ghãtika (trộn với bơ). 
lona + nika : lonika (có lần muôi). 


2- Bận rộn: 
nãvã + nika : nãvika (bận rộn trong một chuyến tàu, được làm 
mướn trong một chuyên tàu, thủy thủ). 
sakata + mika : sakanika (được mướn trong một chiêc xe, phu xa). 


3 Sống bằng phương tiện : 


balisa + nika : bãlisika : kẻ chài lưới, sống nhờ lưỡi câu, ngư ông). 
vetana + mika : vetanika (người làm công, sông nhờ tiên thuê). 


+ Đi bằng cách : 


pada + nika : pãdika, padika (người đi bộ). 
ratha + nika : rãthika (người đi xe). 


®+ Liên hệ đến : 


samudda + nika : samuddika (thuộc về biển). 
rattha + mka : rathika (thuộc về xứ sở) 


6- Đánh, gãy, thổi... 


vĩna + nika : venIka (người chơi đàn). 
vamsa + nika : vamsIka (người thôi sáo). 


7z Kết hợp với : 


dvãra + nika : dovärika (người g1ữ cửa). 
bhandägara + nika : bhandaganka (người giữ kho). 


ổ- Buôn bản : 


tandula + mika : tandulika (người buôn bán lúa gạo). 
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tela + nika : telika (bán dầu). 
sũkara + mika : sũkarika (bán thịt heo). 


9 Mang vác : 


sĩsa + nika : sĩsika (người đội đầu). 
khandha + mkka : khandhika (người mang trên vai, người độ1/gánh). 


1 Sinh tại, thuộc vào nơi : 
magadha + nika : mãgadhika (sinh ở magadha). 
arañña + nika : äraññika (sinh ở trong rừng). 
loka + mka : lokika (thuộc vào thê giới, cuộc đời). 
apäya + nika : ãpãyIka (sinh ở đọa xứ). 

TI- Học hỏi : 
vinaya + nika : venayIka (người học giới luật). 
suftanta + mika : suttantika (người học kinh). 
takka + mika : takkika (người học luận lý). 

12- Sở hữu : 


salgha + nika : sañghika (thuộc về đoàn thể tăng già). 
sarTra + mika : sãrTrika (ở trong thân). 


13- Được thì hành bởi : 
kãya + nika : kãyika (được làm qua thân xác); thân tạo. 


vãca + nika : vãcasika (được làm qua lời) khẩu tạo. 
mana + nika : mãnasika (được làm qua ý) ý tạo. 





(Trong hai tỉ dụ sau cùng, s được xen giữa ngữ căn và tiêp vĩ ngữ). 
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DỊCH RA TIỂNG VIỆT _ - 
VAÀĐJNH NGHÌ4 NHỮNG CHUYEN HÓA NGỮ 


/ Ayam mãnavo mayi manam pasädetvä kãlaikatvä tãvatimsadevaloke , 
timsayoJanike kanavimãne nibbattissati". (Dh.A,1, 26). Ị 
_2 Sukarika, sakunika, Jalika ca, sanghikam balakkarena gahetva khadanta ca to ' 
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: ]0/ 


cav1tvä ãpäyIkã bphav1ssanti. 


Ekũnatimsavasso Bodhisatto attano ekarmn eva puttam sabbasampattiñ ca pahãya 
gantva kãsavamvattho mattikapatam adaya aññchỉi dimahätena JTvikam I 


kappesI. 


Bhandäganko rañña dhanam labhtvä mahantam päsadam kãretvä dvãr 
dovankam thapetvä uparIpäasadagato kãyIkãmäanasikam sukham vindat. 
Mahakaccayanatthere kuraragharanagaram upanissäya viharante Sono nãma 


se{fhiputto tassa santike pabbajJitvaä aparabhage "Sono Kutikamnno” tí paãkato : 


ahos1. 


Atha kho ayasma Änando Kosinarakanam Mallãnam ãrocesi : 
Vãsitthäã, rattiya pachimme yame Tathãgafassa parnibbanam bhavIssatT t1". 
ca bahavo 
sanuddapãram gantva attano jTvitam 
rakkhanta dhammavinayañ ca rakkhimsu. 


Suttanikãä venaylkä 
mahadubbhikkhabhaye vattamane 


araññIka 


"Ajja kho, Ì 


bhkkhavo lañkãyam 


Iddhimantanm aggo Mahamoggallanatthero Bhagavato parimmbbanafo ' 


puretaram eva parInibbäy. 


"Atha kho tesam dvãdasanahutanam Maãgadhikanam brahmanagahapatikaãnam : 
etadahos1 : Uruvelakassapo Mahasamane brahmacarryam carafT ti". (V.. 1, 36). 

"Assosi kho raJaã Magadho senmiyo Bimblsäaro: samano khalu bho Gotama ; 
Sakvyaputto, Sakyakula pabbajito RaJagaham anuppatt(o' ti." (V.1, 35). 


Agga: Cao nhất (tt). 

Anuppatta: Được đạt đến (qkpt). 
Aparabhage: Sau đó. 

Assos1 : Được nghe (đt). 

Kanaka : Vàng (trung). 

Kasaäva : Y vàng, ca sa (trung). 
Kosinaraka : Sinh ở Kusinarä (tt). 
Khalu : Quả vậy. 

Caritvä : Sau khi chết (bbqk). 

Jãlika : Người sống nghề chài lưới 
(nam). 

Jivikam kappef1 : 
nhai. 

Nahuta : Mười ngản (trung). 

Nivattha :Vận (y phục), mặc (qkpt). 
Parinibbãna : Sự nhập Níp bàn tối 
hậu (trung). 

Parimbbaywi : Nhập Níp bàn (đ0). 
Pasadetva : Sau khi làm vui lên 
(bbqk). 

Rakkhanta : Che chở, canh chừng 
(htpt). 


Có một nghề sinh 


Samana : Sa môn, tu sĩ (nam). 
AÄyasmantu : Trưởng lão (tt). 
Upanissãya : Tùy thuộc vào, gần kề 
(bbqk). 

Efad' ahos1 : Cái này (tư tưởng) khởi 
lên trong vị ấy. 

Puretaram : Trước tiên (trạng từ). 
Balakkara : Sức mạnh (nam). 
Bodhisatta : Bồ tát (nam). h 
Brahmacariyäa : Phạm hạnh, độc thân 
(nữ). 

Bho: Hô cách của Bhavanta, nhưng 
ở đây dường như là chủ cách số ít có 
nghĩa "thưa tôn giả". Cũng có chữ 
bho bất biến từ dùng theo nghĩa hô ' 
cách. Ï 
Yãma : Canh đêm. : 
YoJamka : Dài một do tuần (t0. 
Vimana : Nhà (nam, trung). : 
Samuddapãra : Ở nước ngoài (trung). 


22 Giáo trình Pah — Tập 2 


- DỊCH RA TIỂNG PÄLI ¬ 
VÀ SỬ DỤNG ĐỆ NHỊ CHUYỀN HOÁ NGỮ KHI CÓ THẺ 


U Bấy giờ những đệ tử ở Pãta|igama nghe Ngài đến đấy, họ đi đến chỗ ngài ở và 

| thỉnh ngài đến giảng đường của họ. 

' 2 Khi đến đấy họ rải cát mới trong giảng đường, đặt những chỗ ngồi trong đó, để 

¡ _ một ghè nước ở cửa vào, và để sẵn một đèn dầu. 

: 3 Đức Thế Tôn đắp y, cầm bát, _đi với những tỳ kheo đến giảng đường, rửa chân 
vào trong giảng đường và ngôi vào chỗ Ngài ở trụ giữa, mặt xây về hướng 
đông. 

4 “Này A nan, ngươi hãy đi vào thành Kusinäara và báo cho những người dân 
Mallas của thành ây răng : Hỡi các người Vãsetthas, hôm nay vào canh cuối của 

: đêm Đức Như Lai sẽ nhập niết bàn! ”. 

! ý “Bấy giờ vào lúc ây trưởng lão Maha-Kassapa đang du hành dọc theo đường 

. thiên lý từ Pãvã đến Kusinãrã cùng với một sô đông tỳ kheo tuỳ tùng. Và tôn 

| giả Maha Ca Diếp rời đường thiên lý, và ngồi xuống ở một gốc cây. 

- ý Mahä-Pajapatr nữ nhân dòng Gotama cắt tóc, mặc y vàng và ra đi cùng với một 

số phụ nữ họ Thích ca, hướng về thành VesälT, và đến đúng lúc, ở Mahavana, 
trong giảng đường Kifägãra. 

7 “Này AÄnanda, hệt như những nhà trong đó có nhiều phụ nữ mà ít nam, thì dễ 
dàng bị xâm nhập bởi những kẻ cướp... Cũng thê, này Ananda, dưới bât cứ giáo ; 
lý nào và kỷ luật nào, những phụ nữ được phép xuất gia, thì tôn giáo ấy sẽ 
không lâu bền.” 

. #. “Bimbisara, vua xứ Magadha, lấy một bình vàng đựng đầy nước, và khi đồ 

! nước trên tay Đức Phật, đã hiến cúng khu vườn chơi Ve]uvana (Trúc Lâm) cho 

, đoàn thê tăng già với Đức Phật là người lãnh đạo. 


1 NGỮ VỰNG 

- Cho phép, được phép : anuññata - Đúng lúc : anupubena (trt) 

. — (qkpf) - _ Thông báo : mvedetIi (đt) 

I- Sự đến nơi : ãgamana (dđt) - Mời : mmanteti (đt) 

. GIữa : maJjhima (tt) - _ Du hành : maggapafipama (qkpt) 

¡- (một gốc cây) nào đó : aññatara (tt) -_ Hệt như: yathäa (bbt) 

'~ Cũng thế : tathã (bbt) - Lâu đài : cñram 

- _ Cuối cùng : pacchima (tt) -_ Ghè nước : kundikã (nữ) 

:— Kéo dài: pavattati (đĐ) - _ Đô (nước) : akrranta (htpt) 

-  Rời bỏ (đường thiên lý) : (magga) - Tôn giáo : säsana (trung) 

: — Okkam (đĐ) - Kẻ cướp : cora (nam) 

:-_ Kỷ luật: vmnaya (nam) -_ Rải rắc : okirati (đĐ 

| -. Đoàn thể tăng già : saäpha (nam) - _ Xâm nhập : padhamsiya (tt) h 
-- Mới: nava (ft) - Với Đức Phật là người lãnh đạo : 
I- Đường thiên lý : addhana-magga Buddhapamukha (tt) 

' (nam) - Mặt xây về hướng đông 


_ Tình trạng không nhà : anagänya puratthabhimukha (ft) 
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(02) Tiếp vĩ ngữ "-na" được thêm vào cho một số danh từ để chỉ ý 
nghĩa "được nhuộm màu", "thịt của", "thuộc về", "hay biết về", 
(một nơi) ở đấy người nào được sinh ra hay sống, ở đấy một việc gì 
đã hiện hữu hay xảy ra, sở hữu... 


A- Được như Ôm màu: 
kasäva + ta : kasäva (nhuộm màu vàng, áo cà sa của tu sĩ). 
halidda + na : halidda (nhuộm màu nghệ). 
nila + na : nrla (nhuộm xanh, có màu xanh). 


B- Thịt của : 
sũkara + na : sokara (thịt heo). 
mahisa + na : mãhisa (thịt trâu) 
sakuta + na : sakuna (thịt chim) 


C- Thuộc về : 
sugata + na : sogata (thuộc về Đức Phật). 
magadha + na : mãgadha (thuộc về xứ magadha). 
purisa + na : porisa (thuộc về con người, bằng tay người, nhân tạo). 


D- Hay biết : 
vyakarana + na : veyyakarana (nhà văn phạm). 
vya đôi thành veyyä. 


E- Nơi chốn một con người nào sống hay sinh ra : 
nagara + na : nãgara (công dân, thị dân). 
sara + ta : sãrasa (sinh trong hồ, hoa sen hay con chim nước). 
mana + na : mãnasa (khởi lên trong tâm, một ý tưởng). 
ura + na : orasa (tự mình sinh ma). 


(Trong ba ví dụ trên đây chữ s được xen vào vì chúng thuộc vào nhóm 
danh từ mâu mano). 


F- sở hữu : Ộ 
saddhã + na : saddha (tm tưởng, tín tâm, sùng tín, tín đô). 
paññã + na : pañña (minh triệt, có trí tuệ) 
(03) "-ima" và "-iya" được tiếp theo một số danh từ để chỉ sự sở hữu, 
vị trí... 
pacchã + ima : pacchima (cuối cùng, phương tây). 
anfa + Ima : antima (cuôi cùng). 
maJjha + Ima : majjhima (ở giữa, trung ương). 


2 Giáo trình Pa] — Tập 2 


hetthã + Ima : hetthima (cái thấp nhất). 

loka + iya : lokiya (thuộc thể tục, thế gian). 

puffa + 1ya : putfiya; putfa + ma : puttIma (người có con tral). 

jatã + iya : jatiya (nhà khổ hạnh) tóc bện. 

bodhipakkha + iya : bodhipakkhiya (thuộc về giác ngộ, bồ đề phần, 
đẳng giác phần). 

pañcavagga + iya : pañcavaggiya (thuộc về nhóm năm). 

udara + 1ya : udanya (cái còn ở trong bụng, do ăn không tiêu, vật thực 
chưa tiêu hóa). 


(04) "-tã" được tiếp sau một số danh từ để chỉ số đông hay một tông 
hợp. Những chuyển hóa ngữ được hình thành cách này thuộc vê nữ 
tánh. 


jana + tã : janatã (một số đông người, quần chúng). 

gãma + tã : gamatä (một nhóm làng mạc). 

deva + tã : devatä (một vị thiên). Tuy nhiên, chữ này không có nghĩa 
tổng hợp. 


(105 Tiếp vĩ ngữ "-na" đôi khi cũng có nghĩa tông hợp : 


dvi + na : dve + a : dvaya (một đôi). 
ti + ta : te + a : taya (một bộ ba). 


Ở đây e đối thành ay. 


(06 "-ãlu : được tiếp theo một số danh từ để chỉ khuynh hướng sự 
tràn trê : 
dayã + ãlu : dayälu (từ bị). 
abhijjhã + älu : abhijjalu (tham lam), 
dhaJa + lu : dhajalu (đây những cờ phướng). 


"'ka" thường được thêm vào cuối những chữ này, luôn luôn là tĩnh từ 
và trở thành dayäluka... 


(07 "-ka" được tiếp theo sau một số danh từ để chỉ sự nhỏ mọn, 
khinh bỉ, một tập thê... Nhưng đôi khi nó không thêm gì cho nghĩa 
nguyên thủy của danh từ. 


putfa (con trai), puttaka (con trai nhỏ). 

ludda (thợ săn), luddaka (thợ săn đáng khinh bì). 

pandita (người hiền triết), pandiaka (người hiền triết), panditaka 
(người khoe chữ, triết lý đởm). 

ghana (bình nước), ghanaka (bình nước nhỏ), 

pItha (một cái chế), pithaka (ghế nhỏ). 
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Chỉ một tập thể, nhóm : 


catu + ka : catukka (nhóm gồm bốn), và nhiều chữ khác hình thành 


với con số sẽ thuộc về loại (4) saủkhyätaddhita. 
Không thêm gì cho nghĩa danh từ : 


kumaña : kumaraka. 
mãnava : mãnavaka (thanh niên). 
mudu : muduka (mêm) . 


Đôi khi vĩ ngữ này được thêm vào (a) cho những chuyền hóa ngữ hình 
thành với vĩ ngữ 1a,chỉ nơi chốn một người nào sông hay sinh ra, và (b) cho 
những hợp thê Bahubbïhi để chỉ quyền sở hữu, cần thiết nhất là khi phần tử 
cuối của hợp thê kết thúc bằng một nguyên âm khác hơn chữ a. 


a- kosinarã + na : kosinãra : kosinäraka (sinh ra hay sông tại Kusinär8). 


rãjagaha + na : Rãjagaha : Rãjagahaka (sinh ra hay sống ở 
RãJagaha). 
b- Bahu + nad1 + ka : bahunadika (có nhiêu sông). 


(08) "-maya" được tiếp sau một số danh từ để hình thành những tĩnh 
từ chỉ nghĩa "làm bằng", phát sinh từ : 
suvanna (vàng), suvannamaya (bằng vàng). 
rajatamaya (bằng bạc). 
dãrumaya (bằng gỗ). 
mattikãmaya (bằng đất sét). 
manomaya (do tâm sinh). 


BÀI TẬP 20 


DỊCH RA TIỀNG VIỆT 
VÀ ĐỊNH NGHĨ4 NHỮNG ĐỀ NHỊ CHUYEÊN HÓA NGỮ. 


. J/Ƒ "Yatha pana dãrãdThi nipphannãni tani tãni bhandãni dãrumayädini nãma honti, , 


tathã te pI manato mpphannattä manomayäã naãma." (Dh.A.1, 23). 


.2 "Manava, aham te SuVaiamayarn vã manimayam vã rajafamayam và, 


lohamayam vã cakkayu gam dassãm" ti brahmano vadi . 


: 3 Maãgadho Bimbisãro rãjã attano pãsãdassa uparimatale thito pindãya carantam : 


Bodhisattam anugacchante nãgare disvä "Kim etan"” t¡ pucch1. 


:4 Dayälu Bhagava mahajanatam anukampanto sabbada ckattha avasitvä tatha j 


tattha vicaranto sanditthikam dhammam desesi. 


: ÝJ "Pataligamika pi kho upasaka pade pakkhaleva avasathagaram &iXzinl Ï 
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puratthmam bhi{tIm missãya pacchimabhimukhã ms1dimsu. Bhagavantam yeva 
. — purakkhatva." V.I, 27 
lớ Assosum kho Vesalikã LicchavI : Bhagaväa kira kotigamam anuppattoti. Atha 
kho Vesalika Licchav1T bhadr am bhadraãmi yãnãm yoJäpetva... Vesaliyä nTyImsu, ; 
¡  Bhagavantam dassanäya." (Ibid. 23]). 
| 7 "Tena kho pana samayena Rãjapahikassa setthissa sattavassiko sĩsabadho ahosi. ' 
¡ Bahùi mahantä mahanta disapamokkha vejja agantva nasakkhimsu arogam 
kãtum." (Ibid. 273). 
. "Atha kho Jivako Komarabhacco setthim gahapatm mañcake nipaljäpetvä : 
mañcakena sambandhitvä sTsacchavim phãletva... dve panake nïharitvã Janassa 
; — đassesi". Ibid. 274. 
L9 "Setthiputto myyämkam vata Buddhasäsanan' tí pasTdivã yojanikam 
Suvamnacefiyam kambalakañcukena parikkhipitva tattha tattha , 
I.. rathacakkappamanehi suvanqapadumeli alañnkan". 
, 10 Tasmim samaye catusatfatisahassaJatila paritaparntani oJavantam phalaphalam ' 
¡ __ gahetvä acariyassa santikam sampattä. (Ibid. ¡, 150). 


Aroga : không đau ốm (tt). 
Asakkhi: có thê (qkpÐ). 


Jana: người (nam). 

Tena kho pana samayena : vào lúc ấy 
Dãm: củi (trung). 

Disãpãamokkha: nổi tiếng một vùng 


(tt). 





YoJapetväa: sau khi sai đóng yên 
cương (bbqkp0). 
Kambala : mên len (nam, trung). 


Komarabhacca: bậc thầy về khoa trị 
bệnh trẻ em do một thái tử tác thành 


Panrta: ngon lành (tt). 


I- Äbãdha: bệnh, sự ôm đau (nam). (tt). Ị 
,~ Avasathägära: nhà nghỉ ngơi (trung). Pakkhaletvä: sau khi rữa (bbqkpt. _, 
¡- Ojavanta: bô dưỡng (tt). Pacchimãbhimukha : mặt hướng về | 
: ~_ Kañcuka: áo khoác ngoài (nam). phía tây (tÐ. : 


| 
Panaka: một chúng sanh, sâu bọ : 


(nam). 


AE: ` Tu cố A Số Ï 
Sandifthika: thuộc vê đời này; cái : 


điều phải tự hiểu lấy. 


Puratthima: về hướng đông (tt). 
Sampatta: đã đến (qkpt). 
Phaletva: sau khi xé, tách (bbqk). 
STsacchavI: cái sọ dừa (nữ). 


DỊCH RA TIỀNG PALI 


Nipphama : hữu vi, có điều kiện Pãtaligãmika: sống hay sinh ở 
. — (KP. Pãtalipg ama. 
I- Nissaya : gần kê; bởi vì, liên hệ đến Sattavassika: tồn tại trong bảy năm Ị 
°—- (bbqk). | (t9: : 
¡- Nyyäamka : đưa đền giải thoát (tt). Purakkhatvä: có trước mặt, nhìn | 
- Nïyi: được mang (đ9). (bbqk). : 
Bhadra: xứng đáng (tt). Sambandhtvãä sau kh buộc 
:— Mañcaka : cái giường nhỏ (nam). (bbqkpt). : 
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: SỬ DỤNG ĐẸ NHỊ CHUY EN HOẢ  NGỮ KHI CÓ THẺ 
i U_ Người bán dầu đánh người gác cổng của người buôn gạo với một khí giới làm ¡ 

: bằng sắt. 

. 2 Con trai của người Bà la môn, Mattaku ndalT, sinh ra trong một ngôi nhà tông ° 

vàng ở cõi trời Tãvatimsa nhờ ở (vì) lòng tôn kính yêu mến của nó đối với Đức ; 
: Thể Tôn. 
3 Người Bà la môn hà tiện, cha của MattakundalT, đã hứa cho y một cặp bánh xe 

. làm bằng đồng, bạc hay vàng. ' 
| 4 Vào lúc ây Devadatta đang ngồi giảng pháp. Và khi ông ta thấy từ xa Ngài Xá | 

' Lợi Phất và Mục Kiên Liên đi đến phía mình, ông đã nói với những tỳ kheo: “Này ' 
i xem, hỡi các tỳ kheo, ngay cả hai đệ tử chính của Sa môn Cồ Đàm cũng đang đến | 

- để theo ta.” 
| % “Những thanh niên xuất sắc ở Magadha này bây giờ đang sống đời thánh thiện 

! dưới sự hướng dẫn của Sa môn Cô Đàm.” ' 

¡ Đức Thế Tôn, vào trước buôi trưa, đắp Y, cầm bát khất thực đi vào KosambT đề : 

! khất thực. Và không báo cho thị giả hay các tỳ kheo biết, Ngài ra đi một mình về 

: phía Panileyyaka. 
| 7 “Bấy giờ vào lúc ấy Đức Thế Tôn đang ở Anupiya, một thành phố thuộc về 

, những người dân Mallas. Rồi những thiện nam xuất sắc nhất thuộc dòng Sakya đã ) 
¡ từ bỏ thế gian theo gương Đức Thế Tôn.” L.G.B. 142. 

,#_ Mẹ của Anuruddha người họ Sakya đã nói với con của bà : “ Này Anuruddha 

¡ yêu dấu, nếu bhaddiya, người cai trị những người họ Sakya, mà từ bỏ thế gian, thì ¡ | 

: con cũng được phép xuất gia đến tình trạng không nhà !”. 

lu “Khi ấy, những người dòng họ Sakya ra mắt Asita hài nhi, thái tử của họ, giống ¿ 

¡ nhự vàng rực rỡ và có một sắc đẹp vô song. ” L.G.B. l. 

bc “Khi ở trong lâu đài về mùa mưa, trong bốn tháng được vây quanh bởi đi ị 


NGỮ VỰNG 
- _ Một mình : ekaka (ft) - _ Xuất sắc : abhiññãta (gkpt) 
. — Cũng : apI, ca (bbt) - Đã hứa: patijäm (đt) 
I- Chính : agga (tt) -_ Đấpy: nivãsetvä (bbqk) Ị 
'-_ Đồng : tamba (nam) -_ Thị giả : upat{thaka (nam) 
¡-_ Người thiện nam : kulaputta (nam) - _ Rực rỡ : tapamana (htpt) 
'~ Ngay cả: api (bb$) -_ Đánh : pahari (đt) : 
- Nữ nhạc ; nãtikã (nữ) - Theo : saha. bhavitum, sam agamitum 
:_ Trước buôi trưa : pubbanha (nam) (vbc) (vị biên thê, nguyên mẫu) 

-_ Từ xa : dũnto (bbf) - - Về phía Đức Thế Tôn : dùng định sở 
:- ương (sự bắt chước) : anukarana cách của chữ Bhagavantu ' 
: — (trung) - _ Về phía (nó) : (tassa) santikam (trt) 

l- Sống đời thánh thiện : - Hà tiện: luddha Œt) 
brahmacariyam caranta -_ Có sắc đẹp vô song : aaopamavanna , 
I- Tình yêu thương : mettä (nữ) pasada (tt) | 
' _ (nam) - _ Đang sinh ra : nbbatti (đĐ) 


- _ Yêu đấu : piya, pemanTva (ft) -  Đangở: vihari (đt) 
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(IL ui) 41TTHUPA THÁI. 
(Tiệp vĩ ngữ chỉ quyên sở hữu) 


(109) Những tiếp vĩ ngữ : -ava, -ala, -ila, -ika, -I, -vT và sĩ được thêm 


vào những danh từ khác nhau để chỉ sự sở hữu hay ý nghĩa "được 
phú bâm cho" 


-4VA 

kesa + ava : kesava (có nhiều tóc). 
-4LA 

vãcã + ala : vãcãla (có nhiều lời, nói nhiều, lắm lời). 
-ILA 

jatã + ila : jatila (có tóc bện, một nhà khổ hạnh). 


phena + tla : phemila (sủi bọt, cây xà phòng). 
tunda + 1la : tundila (có một cái mỏ). 

-IKA 
danda + ika : dandika (tay cầm một cái gậy). 
mãlã + Ika : mãlika (có một vòng hoa). 
chatta + Ika : chattIka (c ó một cái dù, lọng). 
gana + Ika : ganika (có đô chúng đông). 

-Ï 

mãlã +T : mãÏT (có tràng hoa) . : 
vamma +T : vammI (có khí giới, một chiên sĩ). 





bhoga +T : bhogĩ (giàu có; người giàu; môt con rắn) 
kuttha +T: kutthT (người bệnh cùi). 
manta +T : manfT (có khiêu chính trị, một vị bộ trưởng). 


danta +T: danfT (có ngà, con voI). 

medhã + vĩ : medhävI (có khiêu, tr thức, minh triệt). 

mãyã + vĩ : mãyävI (có tài múa rôi, người múa rô). 
¬%SĨ 





tapa + ssĩ : tapassĩ (một ân sĩ ). 
Vasa + SST : yasassT (nôi tiêng). 
teJa + ss1 : teJassT (sáng chói, có thê lực). 
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CHÚ Ý: 


Hình thức nữ tánh của những danh từ có tiếp vĩ ngữ -ï, -v, -vã -ssĩ 
được hình thành băng cách thêm một tiêp vĩ ngữ nữa vào chúng là -7 : 


mãÏlT + mĩ : mãlinT (phụ nữ có tràng hoa). 

manfT + mT : mantinT (nữ bộ trưởng). 

medhãvĩ + inï : medhãvinï (người đàn bà minh triết). 
tapassT + InT : tapassinT (một nữ tu sĩ). 


(10) Một chữ "-ï" được thêm vào để hình thành nữ tánh của những 
chuyển hóa ngữ được thành lập với tiếp vĩ ngữ -nava, -nika, -neyya, - 
a, -vantu và mantu. 

Tava : mãnava + T "mãnavT" (cô gái). 

mka : nãvika +1: nävIkT (nữ thủy thủ). 

qeyya : bhãgineyya +1: bhãgIneyyl] (con gái của ch). 

ta : Gotama +T : GotamT (phụ nữ thuộc dòng họ Gotama). 


(II) Để chỉ quyền sở hữu, những tiếp vĩ ngữ "vantu" và "mantu" 
được thêm vào một sô danh từ (vantu thêm cho những danh từ kêt 
thúc băng a, và mantu cho những danh từ kêt thúc bắng ï và u). 


Guna + vantu : gunavantu (có đức hạnh). 

Dhana + vantu : dhanavantu (giàu). 

Buddhi + mantu : buddhimantu (có trí). 

Bhãnu + mantu : bhãnumantu (có ánh sáng, mặt trời). 

Äyu + mantu : ãyasmantu (nhiễu tuổi). 

(äyu + mantu thành ãyusmantu rồi thành ãyasmanti chứ không phải 
äyusmantu). 





Những danh từ thuộc loại này và biến cách của chúng được đề cập ở 
tập I trang 27. 


Nữ tánh của những danh từ này được hình thành bằng cách thêm một 
chữ T ở cuôi tiêp vĩ ngữ và bỏ chữ u trước nó. 


gunavantu +T: gunavanfT (người đàn bà đức hạnh). 
satImanfu +T : satimantT (người đàn bà có niệm lực, nhớ daI). 
đôi khi không những chữ u mà cả chữ n cũng bị bỏ rơi : 
dhana + vantu +T: dhanavatT (đàn bà giàu) 

buddhi + mantu +T : buddhimatT (phu nữ khôn ngoan). 


(12) "-a" được tiếp sau một số danh từ để chỉ sở hữu : 
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saddha (đức tin) + a : saddha (tín đồ). 
paññã (trí tuệ) + a : pañña (có trí tuệ). 
papa (tội lỗi) + a : pãpa (nhiêu tội lỗi). 


(13) "-tara" được tiếp sau một số danh từ để thành lập những tính từ 
tỈ giáo cầp (so sánh hơn) và "-tama"' đề thành lập tĩnh từ tôi thượng. 


Khẳng định : pãpa (có tội). 

Tỉ giảo : pãpatam (có tội hơn, rất tội lỗi). 
Tối thượng : pãpatama (tội lỗi nhất). 
Khắng định : sundara (tốt). 

Tỉ giảo: sundaratara (tốt hơn). 

Tốt hơn : sundaratama (tốt nhất). 


BÀI TẬP 21 


DỊCH RA TIỂNG VIỆT _ - 
VÀ ĐỊNH NGHÌ4 NHŨNG CHUYÊN HÓA NGỮ. 


1⁄ "Ucchinda sineham attano : 

I.. Kumudam saradikam va pamna." (Dhp. 285). | 

, 2 TN' eva kho asakkhi Vasettho manavo Bharadvajam mãnavam saññapetum; na ' 

¡ - pana asakkhi Bharadväajo manavo pi Vãsettham mãnavam saññapetum." (Di, ị 

26). 

3 "Kusavatyä, Ananda, räajadhaniya... ekam dväam sovannamayam, đi" 
rũpIyamayam, ckam ve|uriyamayam, ekam phallikamayam.” (D.1, 170). 

: 4` "Mayham bhãgineyyo 1massa raJjassa samiko va dhTtram cetass eva detvä ; 
: — ablisekam assa karissami ti." (J. Asilakkhana). 
⁄J "Atite Baranasiyam Brammadatte rajjam kãrente bodhisatto bhãtIkasatassa : 

kaHttho ahos1." (J.Pañcagaru). | 
W Baranasiyam Yaso nama kulaputto setthiputto sukhumalo hot; tassa tayo, 
päsada honti; eko hemantiko, eko gimhiko, eko vassiko" (v4, 15). | 

7 "Idam kho, mahäräja, sanditthikam samaññaphalam punmehi sanditthikehi ' 

¡ _ samaññaphalehi abhikkantaftarañ ca panitatarañ ca." (D.1, 85). 

:#._ Rañño Mahasudassanassa... uparipasadavanagatassa dibbam cakkaratanam : 

:  pâturahosi, sahassãram, sanemikam, sanabhikam, sabbakãraparipuram." (D.ii, 

172). 

: W_ “[assã ca sãmmnI tattha 
Kuvem nama yakkhinT 
Nis1di rukkhamnlamhi : 
KantantT tãpasT viya." (Mhv.VI, 11). Ị 

` 10/ "Mahakassapatthero ca, 
Anuruddho mahagarr 
Upälitthero samäa 
Anando ca bahussuto, 
Aññe bahũ abhiññata 
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, Sãvakã SathuvamiHl CC... CC CC C7 7õ L 
. — Sabbe pañcasatä thera 
I. Navaủgam Jinasäsanam 
. — Uggahetvana dhãresum 
| .. Buddhasetthassa santike." (DTpav.IV.I2.13)..._...._...._........._......... 
NGỮ VỰNG 

| - _ Abhiñfñata: nổi tiếng (qkpÐ). -_ Kanittha: trẻ nhất (tt). | 
: —_ Abhikkantatara: sáng hơn (tt). - _ KantantT: sự dệt (nữ): (htpt). 
!I-.. Ucchindati: bẻ gãy, phá vỡ (đt). - Kulaputta: thiên nam tử, con trai l 
.= Gimhika: thích hợp cho mùa hè (tt). (nam). 
¡- Cakkaratana : bảo luân xa của vị vua -  Veluriya: ngọc bích (trung). 
' chuyển luân. - Saññãpetum: thuyết phục (vị biến ' 
-_ Tãpasï : nữ ấn sĩ (nữ). thể). : 
:—_ Dibba: trên trời (f), thuộc thiên giới. - Sanditthika: được thây ở đời (tt). Ề 
-_ Navanga; có chín phần (tt). - Sanabhika: có (tt). 
:- Pamtatara: dịu ngọt hơn, cao hơn - Sanemika: có một bánh xe (tt). ' 
:— (Đ. - abbakaraparipira : toàn vẹn mọi ; 
| -. Pãturahosi: được biểu lộ (tt). mặt (tt). 
- _ Purima: trước, đầu tiên (tt). - _ Sahassära: có một ngàn căm (tt). 
I- Phalika: pha lê (nam). - _ Sãmika : sở hữu chủ, thầy (nam). Ị 
. =_ Bahussuta: học nhiều (tt). - SamnnT: bà chủ (nữ). 
¡- Bhatika: anh (nam). - _ Sãradika: về mùa thu (tt). Ï 
:- Mahãgar:có đông đồ chúng (nam, - Sãmaññaphala: quả sa môn (kết quả : 
¡ trung). của đời sống phạm hạnh) (trung). 

- _ RaJadhãnmi: kinh đô (nữ). -_ Sineha: tình yêu thương (nam). : 

- _ VamnIfa: được ca ngợi (tf). -  Sukhumila: tế nhị, lịch sự (tt). 

:.. Vassika: thích hợp cho mùa mưa (0). .....~ „ Hemantika: thích hợp cho mùa động (0). „ : 
| DỊCH RA TIẺNG PÄLI 
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG CHUYEN HOÁ NGỮ KHI CÓ THẺ i 
|1 Trong đô thành KusävatI có bảy thành lũy và bảy công thành tất cả đều được, 

.___ làm bằng bảy thứ báu vật. | 
¡2 Trong vùng lân cận lâu đài của vua Mahã-Sudassana, có tám mươi bốn ngàn cái ' 
ao, ông cũng sở hữu tám mươi bốn ngàn ngựa và cùng một số lượng voi và Xe. i 
¡3 Bấy giờ mẹ của chàng ở Rãjagaha khi thây những con trai của những vị có vấn ! 

:__ và những bà vợ của họ phục sức đẹp đề nhất đang vui thú trong bữa tiệc, thì lại ; 
nghĩ đến con trai mình và khóc. 
4 “Bấy. giờ, khi Đức Bốn Sư của chúng ta đã đạt đến Toàn Giác và bắt đầu : 
ị chuyển bánh xe pháp, và đang ở lại RäJagaha, vua Bimbisara đã cho đòi Sona ! 
l đến.” 

% “Vị ấy, sau khi đã đến với một đoàn tuỳ tùng đông đúc gồm những người cùng I i 
I ởthành phó, đã nghe Đức Bồn Sư giảng pháp, khi có được lòng tin, đã được cha ) 

, mẹ thuận cho gia nhập đoàn.” 
¡@ “Khi ấy, người thanh niên Bà la môn Vãsettha đã nói với thanh niên Bà la môn ' 


Bhãmadväja : “Này Bhãradvaja, sa môn Gotama kia, con trai của dòng họ ¡ 
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+. Sãkya... Bây giờ đang ở Manasäkata, trong rừng xoài, trên bờ sông AciravatI.” ! 
; #ƒ “Vậy thì người đã nói, hỡi Vãsettha, răng không có người Bà la môn nào, hay , 
thầy của họ, hay đệ tử của họ, kế cho thế hệ thứ bảy trở về trước đã từng thấy I | 

Phạm thiên mặt đối mặt.” 
8 “Này Väscttha, hệt như khi một chuỗi những người mù đang bám lấy nhau, Ị i 
'— TBƯỜI đầu tiên cũng không thể thấy, người giữa cũng không thể thấy, người rốt : 
¡ - Cùng cũng không thể thấy đây chính là câu chuyện của những người Bà lai 
môn. ” 
% “Khi họ đang trên đường, ngài chỉ cho ông ta thấy một cánh đồng đã bị đốt ! 
cháy, và ở trên một gốc cây đã bị cháy thành than, một con khi cái đang ngồi : 
; _ mà mũi và đuôi đã bị phá huỷ.” ' 
I0/ “Nhưng người trẻ nhất trong bọn họ, một thanh niên thuộc dòng Kondañña.. T 
, chỉ đưa lên một ngón tay mà nói rằng : “Ở đây không có gì đề làm cho y ở lại: 
| trong đời sống tại gia.'” 


NGỮ VỰNG ị 
- Bắt đầu chuyên : pavattesi, pavatfsi - Người cùng ở thành phố 
. — (đĐ sakanagarika (nam) 
I-.. Hệt như : seyyathäa pi (bbqk) - Cùng một số lượng : tattaka (tt) L 
' -__ Bị cháy hết : daddha; jhãpita (qkpt) -_ Cho đòi đến : pakkosãpesi (đt) 
¡- Cũng thế : evam eva (bbqk) - Bữa tiệc tùng : chana, ussava (nam) ¡ 
: ~_ BỊ cháy ra than : jhãma (tt) - Chuỗi (người mù) :  andha) ' 
-_ Không có gì : na kiãci (bbqk) paramparä (nữ) 
:— Bám lây : allTna (tt) - - Đâu tiên, tiên phong : sabbapathama : 
| - Vùng lân cận : äsamatthana, (tt) 
: — Samanfa (trung) - _ Gôc cây bị chặt : khanu (nam) ¡ 
:-  Nự thoả thuận, ưng thuận : anuñña, - Thế hệ : kulapari vatta (trung) 
Ì. aumati (nữ) -_ Cái đuôi : nañguttha (trung) väladhi ; | 
. ~_ Bị phá huỷ : vinäsita (qkpt) (nam) : 
| - Pháp : dhamma (nam) - _ Rốt cùng : sabbapacchima (tt) | 
- = Đang vui thú : abhiramanta (htpt) - Làm cho ở lại : nivattetum, ' 
¡- Toàn trí : sabbaññutã (nữ) vasãpctum 
:- Mặt đối mặt : sakkhi (bbqk) - Đời sống tại gia : gharävãsa (nam) 
paccakkham (trt) -_ Khóc : parodi (đỤ 
:— Báu vật: ratana (trung) - Có được (lòng tin) : patilabhtva 
- - Đưa lên: ukkhipi (đt) (bbqk) 


. b) S4NKHVADDHITA 
(Tiệp vĩ ngữ chỉ con sô) 


(14) "-ma" được tiếp sau những số đếm để hình thành số thứ tự : 


pañca + ma : pañcama (thứ năm). 
satfa + ma : sattama (thứ bảy). 
attha + ma : atthama (thứ tám). 
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Vì là những tĩnh từ, chúng thuộc cả ba tánh. Nữ tánh chúng thêm vĩ 
ngữ dành cho nữ tánh là ä hay 1. 


pañcama + ã : pañcamaä : (người đàn bà) thứ năm. 
pañcama + T : pañcamiI : (sự phân chia) thứ năm... trong mọi trường 
hợp. 
(15) "-tiya" được tiếp theo "dvi" và "ti" để hình thành những số thứ 
tự. "Dvi" đôi thành "du" và "tỉ" thành "ta" trước vĩ ngữ. 


dvi + tiya : du + tiya : dutiya (thứ ha!). 
ti + tiya : ta + tiya : tatiya (thứ ba). 


vi có hình dạng ấ/ và đ¡ khi nó được theo sau bởi một số danh từ hay vĩ 
ngữ khác. 


dvi + vidha : duvidha (thuộc hai loại). 
dvi + ratiyo : dirattam ( hai đêm). 
dvi + guna : digupa ( thành hai, gôm hai). 


(16) "-ttha” được tiếp theo "catu và "{{ha" điếp theo "cha" để hình 
thành sô thứ tự. 


catu + ttha : catuttha (thứ bốn), 
cha + ttha : chattha (thứ sáu). 


(17 "-ĩ" được tiếp sau dasa, khi ở trước nó có một số đếm khác, để 
hình thành số thứ tự chỉ ngày âm lịch. Trong tường hợp ấy nguyên 
âm cuối cùng của số đếm đi trước đôi khi đỗi thành trường âm. 

eka + dasa +T: ekadasT (ngày thứ 11). 

dvi + dasa +1: dvãdasI (ngày 12). 

pañca + dasa + ï : pañcadasĩ hay pannarasĩ (ngày rằm) 

catu + dasa +T : cãtuddasĩ (ngày 14) (nguyên âm đầu ở đây thành dài). 

(18) "-ka" được tiếp theo những số đếm để hình thành những danh 

từ tông hợp. 
dvi + ka : dvika (một đôi). 
ti tka : tka (bộ ba). 
catu +ka : catuka (gồm bốn). 
sata + ka : sataka (một nhóm trăm). 
dasa + ka : dasaka (một nhóm mười). 
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II LOẠI THỨ HAI : CHUYÊN HÓA NGỮ 
DANH ĐỘNG TỰ (BHÄVA1TADDHI]) 


(119) -ã, ta, +tana, -nya và -neyya được tiếp theo một số danh từ để 
chỉ trạng thái, bản chât hay tính cách của sự vật. 
-fa : 
lahu (nhẹ) + tã : lahutä (sự nhẹ nhàng). 
sũra (anh hùng) + tã : sũratã (sự anh hùng). 
settha ( ao nhât) + tã : setthatã (sự vĩ đạn) 
hina (tâm thường) + tã : hinatã (sự tâm thường). 


-fÍq - 


manussa + tta : manussafta (tình trạng con người, nhân đạo) 
yãcaka + tta : yacakatta (tình trạng ăn mày). 
bahussuta + tta : bahussutatta (tình trạng thông thái). 


-fÍqHaq - 


puthuJjana + ttana : puthuJJanattana (tình trạng người phàm phu) . 
Jäyã + ttana : Jãyattana (tình trạng người vọ). 


-HyA : 


aroga (sức khỏe) + nya : ärogya (sự khỏe mạnh), 
dubbala (yếu) + nya : dubbalya (sự yêu đuối). 


(n ở trong nya là dấu hiệu chỉ sự tăng cường nguyên âm đầu). 


(20) Nhiều phụ âm đứng trước nya đổi hình thức của chúng cùng với 
va của vĩ ngữ. 


t+ nya : tya đôi thành cca 
I+nya : lya đổi thành lla 
d+ nya : dya đổi thành jja 
n + nya : nya đổi thành ñña 
j+nya:jya đổi thành jja 
s+nya :sya đổi thành ssa. 


pandita + nya : panditya : pandicca (sự thông thái). 

adhipati + nya : ãdhipatya : ãdhipacca (sự chủ tế, sự cai trị). 

bahusuta + nya : bahusutya : bahusacca (sự học rộng). (chữ u trong 
suta được đổi thành a). 

kusala + nya : kosalya : kosalla (sự khéo léo). 

vipula + nya : vepulya : vepulla (sự tăng thêm, sự dồi dào). 
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suhada + nya : sohadya : sohaJJa (sự thân mật). 

rãja + nya : rãjya : majja (vương nghiệp, vương quốc). 

nipu1a + nya : nepunya : nepuñña (tài khéo, kinh nghiệm). 

gilãna + nya : gelanya : gelañña (sự đau ốm). 

sumana + nya : somanasya (thêm một chữ s vào ngữ căn) : somanassa 
(vul). 

bhisaja (y sĩ) + nya : bhesajya : bhesajja (thuốc, công việc của y sĩ). 

-I€Jÿ4 - 

adhipati + neyya : ãdhipateyya (địa vị chủ tế; uy quyền). 

satha + neyya : satheyya (sự gian lận) 

patha + neyya : pãtheyya (lương thực đi đường). 


(21 "-na" được tiếp sau một ít danh từ để chỉ trạng thái, tình trạng. 


pafu + ta: pätava (tài khéo; chuyên môn) 
øaru + na: øãrava (sự nặng nề; sự kính trọng). 


Chú ý : Những chuyền hóa ngữ hình thành với "tã" thuộc về nữ tính, những 
chuyên hóa ngữ hình thành với -/4, -ffana, -nya và -n@zya thuộc về trung tánh. 


pñ[ava và gãrava thuộc về nam tánh. 
pa{ufa, garufa (nữ) và pafuffam, garuffam (trung) cũng được hình 
thành. 


II. BẬT BIÉN CHUYÊN HÓA NGỮ 
VÀ TRẠNG TỪ CHUYÈN HÓA NGỮ (AVVAVATADDHIT4) 


(22) "-kkhattum" được tiếp sau những con số đếm để hình thành 
những trạng từ câp sô nhân. 


eka + kkhattum : ekakkhattum (một lần). 
dvikkhattum (hai lần). 

dasakkhattum (mười lần). 
sahassakkhattum (ngàn lần). 
bahukkhattum (nhiều lần). 


(23) "-đdhã" được tiếp sau những số đếm để hình thành những trạng 
từ chỉ cách thê. 


pañca + dhã : pañcadhã (theo năm cách) 
dasadhã (theo mười cách). 

satadhã (một trăm kiểu cách). 

bahudhã (bằng nhiều cách). 

katidhã (bằng không biết bao nhiêu cách). 
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(24 "-so" được tiếp sau một số danh từ để hình thành những trạng 
từ có ý nghĩa phân phôi. 


Ví dụ : 

pañcaso (từng năm cái một). 
thãnaso (tùy theo nơi chỗ). 

padaso (từng chữ một). 

sabbaso (trong mọi cách). 

yoniso (tùy theo cách, đúng cách). 
bahuso (bằng nhiều cách: hầu hết). 


(25 "-thà" và "-tham" được tiếp sau một số đại danh từ để hình 
thành những trạng từ chỉ cách thức. 


ta + thã : tathã (như vậy, bằng cách ấy). 

ya + thã : yathà (như) 

añña + thã : aññathà (bằng một cách khác). 
ubhaya + thã : ubhayathä (bằng cả hai cách) 
sabba + thã : sabbathã (bằng mọi cách). 
kim+ tham : katham (bằng cách nào). 

ima + tham : itham (như thê), 


(ima đôi thành ¡ và ¿h của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi). 


(26 "-ana" được tiếp sau một số bất biến từ để hình thành những 
fnh từ : 
ajja + tana : ajjatana (thuộc về hôm nay). 
sve + tana : svãtana (thuộc về ngày mai). 
hTyo + tana : hTyattana (thuộc hôm qua). 
purã + tana : purãtana (thuộc về những ngày trước, xưa cũ): 
sanam + tana : sanantana (cũ xưa). 


(sue đổi thành sv2 và #7yo đôi thành #7ya trước /ana). 


(27_ "-tra" "-ttha", "-him" và "-ham" được tiếp sau một số đại danh 
từ đê hình thành trạng từ chỉ nơi chôn. 





sabba + tra : sabbatra : ¬ 
sabba + ttha : sabbattha (khắp mọi nơi). 
ta † tra : tatra x 

ta + ttha : tattha } (ở đây). 





ya + ttha : yattha (bất cứ ở đâu) 
añña + tra : aññatra (ở ngoài, ở một chô khác, ngoại trừ, ngoài ra). 
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(28) 
đê hình thành những trạng từ chỉ thời gian : 


(129) L 
từ chỉ nơi chôn: 


ima + ttha (ở đây). (ma bị hủy bỏ và đổi thành e). 
ima + tra : atra (ở đây). (ma bị bỏ và ¡ đôi thành a2). 
kim + him : kuhim (ở đâu) (kim đổi thành #øw). 

kim + ham : kaham. (km đôi thành #a). 

ta + him, ham : tahim, taham (ở đấy). 


"đã", "-đãni" và "-dãcanam"' được tiêp sau một sô đại danh từ 


ya + đã : yadã (bất cứ lúc nào; mỗi khi). 
ta+ đã : tađã (khi ấy). 

sabba + dã : sabbada (mãi mãi) 

eka + dã : ekada (một thuở, ngày). 

kim + đà : kadã (khi nào ?) 

ima + dãm! : Idãm! (bây g1). 

kim + dãcanam : kudãcanam (đôi khi) 
(na kudacanam : không bao giờ). 


"ha" và "-dha" được tiếp sau "-ima" để hình thành hai trạng 





ima + ha = tha (ở đây) 
ima + dha = Idha (ở đây). (ma của Ima : bị hủy bỏ). 
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DỊCH RA TIỂNG VIỆT 
VÀ DỊCH NGHĨA CÁC CHUYEN HÓA NGỮ. 


MedhavinI manavr dullabham manussatam labhitva bahum puññam , 


upacInäfI. 


RogiT vejJjena dinnabhesaljiam upasevitva ärogyam patilabhtva attano; 


Sơnañassam pakãäses1. 


pãtavam labhanti. i 
"Vatha tasmim gehe thapetva manavakassa pallankam aññam kiñcI ãsanam : 
na đissafI, tatha adhi{thasl." (Samp.1. 36). 

"Tato patthaya yattha yattha panditasamanabrahmana atth1 ti vadanti, tattha | 
tattha gantva sakacc ham karonti." (Dh.A 1,90). 

"Sahassakkhattum attanam 

Nimminitvana Panthako 


Ayasmäã Anandatthero Bhagavato sãvakesu bãhusaccena pandiccena ca aggo , 
ahosI. 


Ekada Mahakassapatthero gelañãñenabhipTlito Rajagahato avidue ' 
Pipphaliguhayam vihar1. 
Medhavmno sissa garũinam mahantam garavam dassetva nanasatthesu : 
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5 NÑisid ambavane ramme 
Yava kalappavedana." (Dh.A1, 24). 

L9/ "Mettäsahagatena cetanã ekam đán pharitva viharati, tatha dutiyam, tatha | 

: tatiyam, tatha catuttham." (D.1I, 49, etc). 

I10_ "Adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullam agamaslI : | 
dãlhiddiye vepullam gate adimadãnam vepullam agamasI." (D.1, 668). 

| 11/"Devatä tassa nepuññam 
Pakasetum mahãjane | 

¡  Chãdesum potthakam so pi 

'. Dvattikkhattum pi tam akã" (Mhv.37, 238). : 

¡l2 “Iassa khipantassa nãsikã asidharaya pathat dvidha chỉịj."¡ 
(J.A silakkhana). 





NGỮ VỤNG | 
- _ Akã: làm (đĐ (quá khứ) - Abhipllita: đau đớn; bị áp bức bởi Ì 
.-  Adinnadana : sự trộm cắp, lấy vật (htpt). 
!.. mà người ta không cho (trung). -_ Avidũ : gần (tÐ. L 
.= Adhana : nghẻo (tt). - (AsI) -dharã : lưỡi (gươm) (nữ) : 
¡- Adhitthãti: quyết định (đĐ). -_ Upacinäti : sưu tập, lượm lặt (đt). 
| -  Anuppadiyamãna : được cho (hp). - Upasevitvä : sau khi uống (thuốc) 
`. ca acc 7 ẽ s5 DI cai ca ng ni 
:- Pakäsesi : tuyên bồ, công bỗ (đĐ. - Dullabha: hiêm, khó được (tt). | 
-_ Patilabhitva: sau khi lấy lại (bbqk). - Nanasattha : những khoa học khác 
:~_ Patihata: bị va nhăm (qkpt). nhau (trung). Ị 
:~_ Panthaka: tên một vị tỳ kheo (nam). -  Nimmimtvä: sau khi tạo ra (bbqk) 

| ~ Pavedana: sự công bồ (trung). - Pipphaliguha : một động mang tên | 
- _ Khipanta: hắt hơi; (ném) (htpt). cây Pipphali (nữ). 

I- Caria : Sự sống, cuộc đời, sự lang - Pharitvã: sau khi hòa tan (bbqk) 
, thang (trung). - - MahãJana: công chúng (nam). h 
¡- Chãdeti: che giấu, đậy lại (đt). - _ Yãva : cho đến khi (bbt). 
: -_ Chijjati : được cắt, bị bẻ gãy (đt). - - Ramma: duyên dáng (tt). 
-_ Thapetvä: trừ ra, sau khi đặt (bb0. - Sãkacchaã: cuộc tiếp kiến, thảo luận : 
:—_ Tato patthäaya: từ đó, kê từ đây (bbt). (nữ). 


-_ Dãäliddiya: sự nghẻo khó (trung). 


" DỊCH RA TIENG PÄLI ¬ 
VÀ SỬ DỤNG NHỮNG CHUEN HOÁ NGỮ KHI CÓ THẺ ị 


; l/ “Vào thuở ấy tà phái của những người khổ hạnh lang thang nhóm họp lại , 
| vào ngày 14, răm và mông tám của nửa tháng, và tụng đọc giáo lý của họ. 
: B.T.40. 
| 2/ “Vào lúc ấy Visakhã, khi thấy độ 15 hay ló tuổi, đi đến chỗ ấy trên Í 
; đường đi đến sông tắm, trang điểm bằng tất cả những nữ trang của cô và, 
| được hầu cận bởi năm trăm thiếu nữ.” Ibi d.455. | 
rậ/ “Những phụ nữ hầu cận của cô chạy đến phòng lớn này, và y phục và đồ ; 
. trang sức của họ không bị ướt. Nhưng cô tuyệt đối không chạy.” — Ibid.456. i 


?Ị 
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: gần Benares, đến vườn nai Bipatana, và đến chỗ mà bọn năm tu sĩ đang ở.” 

: lbịd. 3⁄8. | 
: 5⁄ “Bấy giờ thế giới trong khi hoại diệt, hoại diệt liên tiếp bảy lần do lửa, : 
! lần thứ tám do nước, rồi lại bảy lần nữa do lửa, và lần thứ tám do nước.” 

: lbid, 329, 

: Ô/ “Bấy giờ sau khi những chúng sinh này đã bắt đầu ă ăn cái đất ngon lành Ì ị 
: ấy, thì tuỳ mức độ một số trở nên đẹp đẽ và một số xấu xí. Rồi những người ; 
. đẹp khinh miệt những kẻ xấu” | 
;7/ “Khi một thời gian lâu đài trôi qua như thế, đây đó những ao nước khô, 
; Cạn dần. Rồi, dần dần từng con một những con cá và rủa cũng chết và tái | 
: sinh trong thế giới Phạm Thiên; những người ở trong các địa ngục cũng , 
I thế.” Ibid. 321. | 
: Ñ/ “Một con chim như thế bay về hướng đông, về hướng nam, về hướng tây,, 
! về hướng bắc, về phía dưới và về những khu vực trung gian, và nêu nó thấy ! 
, đất ở đâu thì liền bay đến đó.” — Ibid. 

| 9/ “Bấy giờ tin đồn rằng vị trưởng lão đã bị ám sát bởi những kẻ cướp I i 
. đường lan khắp lục địa của Ấn Độ, và vua A Xà Thế gửi đi những người do ; 
I! thám để săn tìm chúng.” Ibid 223. 
; 10/ “Nhưng chúng không thê đồng ý tất cả; và ba người trong bọn không j 
Ì xuất gia. Nhưng bốn người còn lại thì xuất gia, và tên người Bà la môn Í 
.. làm lãnh tụ của họ. Và năm người này được gọi là “nhóm năm vị, 


NGỮ VỰNG ị 
pc Đồng ý : samanuñño bhavati (đt ; - Ướt: temeti (đt) 
anuj ãnãH. - _ Bộ phái : gana, mkãya (nam) 
-  Tuỳ mức độ, dần dần : anukkamena - Đẹp: abhirũpa (tt) L 
- (9 - _ ]6 tuổi : solasavassika (ft) : 
-_ Bất cứ ở đâu : yattha katthaci (bbt) - Người cướp đường : panthaghãtaka | 
: -_ Khu vực trung gian : audisä (nữ) (nam) : 
- Phụ nữ tuỳ tùng, hầu cận : sevikã, - Kẻ do thám : carapurisa (nam) | 
parivantthT (nữ) - _ Liên tiêp : patIpätiyä (trQ) 
-_ Người ở địa ngục : nerayika (nam) - _ Săn tìm : pariyesitum (vị b. thể) 
-_ Bắt đầu : ãraddha (qkpt) -_ Đất: thala (rung) 
- - Vườn nai : migadäya (nam) - - Lan rộng : pattharati (đt) h 
- Gửi đi, phái đi : vissajjesi, pesesi (đt) - Cũng thế: tath `eva (bbt) L 
E  ubuời sañcarati (đt) - _ Con rùa : kacchapa (nam) 
- _ Đọc tụng : saJJjhäyati (đt) - Nhóm họp : samnipatati (đt) Ị 
- _ Khô cạn : sussatI (đt) - XấuxíÍ: virũpa; dubbamna (tt) 
- Còn lại: avasesa (tt), avasittha (qkpt) - Lúc : khana (nam) Ï 
:~_ Trôi qua : atikkanta (qkpt) - Khổ hạnh lang thang : paribbãjaka ! 
:~_ Tin đồn: pavatti (nữ) (nam) 


Ị R 
: VY phục và đô trang sức : - Từng con một: ekeka (ft) 
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vatthabharana siết, -_ Hoại diệt: TH NHI (htpt) 


ĐỆ NHẤT CHUYÊN HÓA NGỮ HAY KITAKA 


(30) Đệ nhất chuyển hóa ngữ được hình thành trực tiếp từ những 
ngữ căn bằng cách cộng thêm một vài tiếp vĩ ngữ. Những tiếp vĩ ngữ 
này gọi là kita, do đó những chuyển hóa ngữ này được gọi là kitakas. 


a- Cả hai loại chuyển hóa ngữ, đệ nhất và đệ nhị, đều được kể như 
những danh từ (nghĩa là, như những tĩnh từ và danh từ). Một sô bât biên từ 
cũng được tìm thây trong chúng. 


b- Sự khác biệt giữa đệ nhất và đệ nhị chuyên hóa ngữ là : 


1) Đệ nhất chuyển hóa ngữ là một danh từ hay một bất biến từ được hình 
thành bằng một ngữ căn cộng với một tiếp vĩ ngữ. Tất cả những phân 
từ cũng gồm trong loại này vì được hình thành bằng một ngữ căn và 
tiếp vĩ ngữ. 


2) Đệ nhị chuyền hóa ngữ là một chữ được hình thành bằng một đệ nhất 
chuyên hóa ngữ với một tiếp vĩ ngữ. Loại này tự bản chất, phần lớn là 
tĩnh từ. 


(3!) Nguyên âm cuối cùng của một ngữ căn, nếu có nhiều hơn một 
nguyên âm, có thê bị hủy bỏ trước tiêp vĩ ngữ. 
Những định luật về hợp âm, như đồng hóa và tiếng tăng cường nguyên 
âm, được áp dụng bình thường ở đây. 
(32) Tất cả những tiếp vĩ ngữ kitaka được chia thành : 
l1 Kicca và 2 Kia 


I- Những tiếp vĩ ngữ thành lập nên những quá khứ phân từ được gọi là 
Kicca . Sô này rât ít. 
__ ~Những tiếp vĩ ngữ thành lập nên những hiện tại phân từ năng động 
thê và những danh từ khác, diễn đạt một ý nghĩa năng động, thì được gọi là 
Kia. Sô này rât nhiêu. 


1- Tiếp vĩ ngữ Kicca 
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Chúng ta đề cập đến loại này trước vì chúng chỉ có một số ít. -#abba, - 
đ"1)a, -nya, -niya, -fayya Và -icca gọi là Kicca. 


q33) "-tabba” hay "-amya"” có thể được tiếp cho tất cả những ngữ 
căn để hình thành những phân từ khả năng cách diễn đạt ý nghĩa 
thụ động. 


kara (làm) + tabba : kattabba hay kãtabba . 


(Trong chữ đâu, r của ngữ căn được đông hóa với phụ âm đâu của vĩ 
ngữ; trong chữ sau r bị hủy bỏ và nguyên âm đâu dài ). 


kara + anTya ; karanTya (cái điều nên làm). 
su (nghe) + tabba : sotabba. 
su + anTya : savanTya (điêu nên nghe). 


(Trong cả hai chỗ nguyên âm của ngữ căn được tăng cường; và trong 
ví dụ thứ hai nguyên âm tăng cường đôi thành av). 


Xin xem thêm những thí dụ về loại này ở đoạn 73 quyên I. 


34) "-pya” và "-niya" được tiếp cho một số ngữ căn để hình thành 
những phân từ thụ động thê. (n là dầu hiệu chỉ sự tăng cường). 


A- Khi nguyên âm cuối của ngữ căn bị hủy bỏ trước nya „và ya của tiếp vĩ 
ngữ được nối liền với phụ âm cuối, thì cả hai chúng đều trải qua một 
cuộc biến đổi. Với những ngữ căn kết thúc bằng h (a), y của tiếp vĩ 
ngữ được đổi chỗ với phụ âm cuối cùng của ngữ căn. 


B- Trong vải ngữ căn khẩu cái âm (âm nóc họng) cuối (c.j) đổi thành âm 
họng (hâu âm) : c đôi thành k; J thành g. 


Sự biên đôi chúng trải qua như sau : 


dhya thành Jjha; dya thành JJa; mya thành mma. 
Jya thành JJa; gya thành gøa; cya thành kya. 


Ví dụ : 
vada (nói) + nya = vadya = valja (cái gì nên nói; lỗi lầm; nhạc cụ). 


gamu (hiêu) + nya = gamya = gamma (điều nên hiểu). 
khãda (ăn) + nya = khãdya = khajja (cái nên ăn, đồ ăn cứng). 
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vuja (buộc ách, gia nhập) + nya = yojya = yogga (cái nên buộc, chiếc 
xe, thích hợp). 

vada (nói) + nya = vãcya = vãkya (điều nên được nói lên; I câu). 

gaha (lấy) + nya = gayha = gayha (cái nên được lấy). 

garaha (khinh bỉ) + nya = gãayha (điều đáng khinh bỉ). 


C- nya sau những ngữ căn kết thúc bằng ã, ¡ và ï đổi thành eyya. 


đã (cho) + eyya = deyya (cái nên được cho). 

pã (uống) + eyya = peyya (cái nên được uống). 

JI (chinh phục) + eyya = Jeyya (cái nên được chính phục). 
mĩ (Iãnh đạo) + eyya = neyya (cái nên được hướng dẫn). 


-NIA 


kara (làm) + niya = käriya (cái nên được làm, công việc). 
hara (mang) + niya = hãnya (cái nên được mang). 
mara (giêt) + niya = mãnya (cái nên được giêt). 


(35) "-icca" và "-tayya" chỉ được tiếp sau một số chữ : 


kara + Icca = kicca (cái nên làm, công việc). 

ar của ngữ căn bị bỏ trước tiếp vĩ ngữ. 

ñã (biết) + tayya = ñãtayya (cái nên được biết). 
pada (đi) + tayya = patayya (cái nên đạt đến). 
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¬ DỊCH RA TIỂNG VIỆT — - 
VÀ CHÍ RÕ NHŨNG ĐẸ NHÁT CHUYEN HÓA NGỮ: 


3ÿ KhaJJabho1Jaleyyapeyyavasena catubbidhäa honti manussanam ähãrä. 

| 2/ "Sace me gatatthane dhĩtu doso uppaJjat1, tunhehi sodhetabbo." (Dh.A,1,398). | 

. 3/ "Patikule vasantiyä nãma anto aggi bahi na niharitabbo; bahi aggi anto ma ; 
pavesetabbo; dadantass' eva databbam; adadantassa na databbam."(Ibidl, ị 
397). 

4/ "Sudassam vaJJam aññesam, 
Attano pana duddasam." (Dhp.252). 

¡ 5/ "Sace yãgu hoti, bhãjanam dhovitvã yãgu upanetabbã; yãgum pTtassa udakam ; | 
datva bhãjanam patiggahetva ... đhovitva patisametabbam." - V.1,46. 


¡6ƒ "Kalas' eva utfhaya upahanäa omuñcttva... dantakaftham daubhim 


mukhodakam databbam, ãsanam paiñiãpetabbar. " @bid. 4). 
: 7/ "Naham tam gamanena lokassa antam ñatayyam datthayyam pattayyam tý 
vadami." (A.1,46). 
: 8/ "Puñlam' akankhamanena 
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: Deyyam hoti vjãnatã" Si,l§CCCCCCC7C7C7CC77C77 777 


: 9/ Mahãsamudde asankheyyäa macchakacchapa, appameyyo udakakkhandho ca : 
| atthi. | 
: 10 cÊH, sutvã THATO : "Bhanyam vata me sahasikam ananucchavikam kammam 


NGỮỪ Ữ VỰNG ị 
- Ananucchavika: không xứng hợp - Khandha: một khối lớn, thân (cây) : 
(tÐ). (nam). 

I-.. Anta: cùng đích (nam) - Leyya : (đồ ăn) cái đáng được liễm i 
.= Gantabba: nên đi xa (knpt). (knpt). 
¡- Gamana: đi, tản bộ (danh đt). - Paññapetabba: cái nên chuẩn bịi 
:- Appameyya: vô lượng, không thể đo (knpt). : 
lường (knpt). _ : - Patiggahetvãa: sau khi nhận được 
:—_ Catubbidha: gôm bôn (tt). (bbgk). h 
- Asaikheyya: vô số, (npt); số lớn - Vata: chắc chắn, dĩ nhiên (bbt). 
: —_ nhât (rung). - Patsametabba: cái nên sắp thứ tự; 
:~_ Datthayya : cái nên được thấy (knp9). (knpt). : 
| -.. Akañkhamäãna : mong muôn (htpt). -_ Vijãnanta: biết (htpÐ). | 
- _ Dantakattha: bàn chải răng (trung). -_ Patikula: gia đình bên chồng (trung). 
I- Upaljhaya: giáo thọ sư (nam). -  Sahasika: vội vàng (tt). ị 
„›= Duddasa: khó thấy (0. -  Pavesetabba: Cái nên được thâu vào ; 
¡~ Upähana: trầm (nam). (knpt). 
: ~_ Dosa: lỗi lâm, việc quây (nam). -_ Sudassa: đễ thấy (tt). : 
¡~ Omuñcitvã: sau khi cởi ra (bbqk). -_ Pa: được uống (knpi). 
:— NIhantabba: cái nên lây ra (knpt). -  Sodhetabba : điêu nên được hỏi tra ; 
:~ Kandanta: khóc to (htpÐ). (knpt). 
l- Mukhodaka : nước được rửa mặt 


DỊCH RA TIỀNG PALI 


1/ Công việc phải được làm hôm nay không nên đề đến ngày mai. 

.2/ Nếu tôi phải bị giết thì những con cái tôi sẽ trở thành những trẻ mô côi. ; 

3/ VỊ vua mà lời nói của vị ây đáng được tuân theo, phải được kính trọng I | 
bởi tất cả. 

I4/ Người đàn ông ấy có thể được thấy ở trong thành phố hàng ngày. | 

' 5 Cô ấy nên được mang đến cho mẹ cô ta. : 

i 6/ Những đức hạnh của Đức Thế Tôn không thể được nghĩ bàn đến, trí tuệ ị 
của Ngài cũng không thể suy lường được. 

7/ Nhiều lần thái tử cố nhấc lên cái cung mà không một ai có thê di chuyên ị 
được. 

¡ 8/ Đứa bé trai ấy sông ở đâu, đứa trẻ mà không nên được gửi đến nhà cha | 

nó? 
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: 10/ Những của bỗ thí nên được cho những vị tu sĩ giới hạnh bởi những nam ! 
cư Sĩ và nữ cư sĩ. 


ị NGỮ VỰNG 
c CÓ thể qua được : tararTya (knpt) - _ Có thể đo được : meyya (tt) 

. -_ Nên được giữ : thapetabba (knpt) -_ Đáng được mang : ãharitabba (knpt) 
I- BỊ giết : mãnta (gkpt) - _ Có thể di chuyên : cãlanTya (htpt) 

'-_ Đáng được tuân lệnh : anuvattitabba - Có thể nghĩ: cinteyya (knpt) 

¡ (knpt) - _ Trẻ mồ côi : amätãpitika (tt) 

'-_ Cư sĩ nam : upãsaka (nam) - _ Đưa lên : ukkhipitum (vbc) 

:-_ Cư sĩnữ : upäsikã (nữ) - _ Được thấy : di†tha (qkpt) 


- Đáng được gửi đi : pesetabba (knpt) 
TIẾP VĨ NGỮ KITA - HIỆN TẠI PHÂN TỪ 


(36 "-nta" và "-mãna" có thể tiếp sau tất cả mọi ngữ căn hay động 
từ căn đề hình thành hiện tại phân từ. 


Những ngữ căn sau đây đổi hình dạng khi đứng trước một số tiếp vĩ 
ngữ : 


gamu (đi) trở thành gaccha 

1su (mong) trở thành 1ccha. 

disa (thấy) trở thành passa hay dakkha 
pã (uống) trở thành piba hay piva. 

thã (đứng lên) trở thành ti†tha 

đã (cho) trở thành dada 

ñã (biết) trở thành jãna 

kara (làm) thành kuu hay kubba. 

gaccha + nta  gacchanta (đang đi). 
Iccha + na  Icchanta được mang. 
passa + nta  passanta (đang nhìn). 
dissa + mãna => dissamãna (đang xuất hiện). 
titha + mãna > titthamana (đang đứng). 
dada + mãna > dadamana (đang cho). 
jãna + nta => jãnanta (đang biết). 

kumu + mãna  kurumana (đang làm). 





(trước -nta chữ kara không thay đổi nhưng lại lấy động từ tướng là o) : 


kara + o + anta  karonta (đang làm). 
bhava + mãna  bhavamana (đang là). 
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bhava là động từ căn hình thành từ ö⁄Z (là). Về biến thể của những chữ này 
và những hiện tại phân từ khác, xin xem đoạn 5) và 5l của quyên I. 


(37 "-ta", "-tavantu" và "-tãvĩ" có thể được tiếp sau mọi ngữ căn để 
hình thành những quá khứ phân từ. 


Trong phần lớn trường hợp, phụ âm cuối (cùng với nguyên âm cuối) 
bị bỏ rơi trước những tiêp vĩ ngữ này, và chữ t của vĩ ngữ đôi khi được gâp 
đôi. 


bhuja (ăn) + ta Ð bhutta (đã ăn). 
bhuja +tãvĩ  bhuttãvĩ (đã ăn). 
bhuja + tavantu  bhuttavantu (đã ăn). 


A. Vì 4avantu và -ãyï rất ít dùng, nên ở đây chúng ta chỉ đề cặp đến vĩ 
ngữ -d. 


muca (giải thoát) + ta  mutta (được phóng thích). 
tapa (làm nóng) + ta  tatta (được làm nóng). 

pada (đi) + ta = patta (đạt đến) 

mada (làm say) + ta  matta (b1 say). 

vuja (liên kết) + ta > yutta (có khiếu, được nối kết). 
supa (ngủ) + ta  sutta (ngủ). 


B. Có khi "-ta" không gấp đôi nhưng phần cuối của ngữ căn bị bỏ : 


kara (làm) + ta  kaka. 
mara (chết) + ta  mata. 
hana (nghĩ) + ta © hata. 
hana (giết) + ta > hata. 
gamu (đi) + ta  gata. 
ramu (chơi) + ta na. 


C. Có khi "ta" trải qua một cuộc đổi thay cùng với phụ âm cuối của ngữ 
căn. 
] s + fa trở thành -ttha. 


dasa (cắn) + ta > dattha. 

kasa (cày) + ta  kattha. 

hasa (cười) + ta  hattha. 

rusa (giận) + ta Ð mttha. 

ghusa (làm ồn) + ta > ghutta. 

ä + kusa (la rầy) + ta > akkuttha. 


2) m + fq trở thành -nía 
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khamu (chịu đựng) + ta  khanta. 
samu (làm yên) + ta  santa. 
bhamu (cuộn) + ta  bhanta. 
damu (hàng phục)+ ta  danta. 
pa † kamu (đi) + ta  pakkanta. 


3) dh + ta trở thành -ddha. 


budha (biết) + ta > buddha. 
rudha (ngăn bít) + ta  ruddha . 


4) bh + ta trở thành -ddha. 


labha (được) +ta > laddha. 
lubha (tham)+ ta > luddha. 


37+ fa trở thành -gga. 


bhaJa (bẻ gãy) + ta > bhagøa. 
sam + viJa (lay động) + ta  samvigøa. 
6) Những biến đổi bắt thường khác là : 
duha (vắt sữa) + ta > duddha. 
ruha (leo) + ta Ð rũ|ha. 
maJja (đánh bóng) + ta  mattha 
paca + ta  pakka 
vasa + ta  vuttha 





D. Đôi khi +a làm biến đổi ngữ căn ở trước nó, còn nó thì không đổi thay. 


Jana (phát sinh) + ta  Jãta; 
pã (uống) + ta > pĩta ; 

tha (đứng) + ta > thita ; 
mã (đo) + ta  mita 


E. +4a ở sau một sô ngữ căn đơn âm thì không làm biên đôi ngữ căn cũng 
không tự biên đôi: 


bhũ (là) + ta  bhũta. 

nï (lãnh đạo) + ta  nita 

bhï (sợ) + ta  bhita. 

ñä (biẾt) + ta  ñãta. 

vã (đi) + ta Ð yãta. 

JI (chính phục) + ta  Jita. 

c¡ (thu nhặt) + ta © cita. 

nhã (tắm) + ta  nhãta (päãli có cả hai hình thức naha và nhã). 
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(38) Một cách dễ dàng và thông thường hơn để hình thành những 
phân từ với vĩ ngữ -ta là xen thêm chữ "ï'"' ở giữa ngữ căn và tiêp vĩ 
ngữ. Cách này thường làm nhât với những ngữ căn kêt thúc băng 
chữ ø : 


paca (nấu) + ta  pacita. 

gaha (lấy) + ta > gahita. 

khãda (ăn) + ta + khãdita. 

manda (trang hoàng) + ta  mandtta. 
katha (nói) + ta  kathita. 

likha (viết) + ta > likhita. 


(39) "-na" được tiếp sau một số ngữ căn để hình thành những quá 
khứ phân từ. Ở nhiêu nới, chữ ø của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi và phụ 
âm cuối của ngữ căn bị bỏ. Đôi khi chữ ¿ hay được xen vào giữa ngữ 
căn và tiếp vĩ ngữ. 


n đôi thành n khi phụ âm cuôi của ngữ căn là chữ r. 


chida (cắt) + na > chinna. 
chada (che phủ) + na Ð channa. 
bhida (bẻ gãy) + na  bhína. 

ni + sada (ngồi) + ¡ + na  nisina. 
tara (qua) + ¡ + na  tinna. 
pũm (đồ đầy) + na  punna. 
Jara (tàn) + ¡ +na  jinna . 

đã (cho) + ¡ +na  dinna . 

khiĩ (kiệt sức) + na  khimna. 

dĩ (khổ sở) + na > đĩna. 

lũ (cắt) + na > lũna. 

pa + hã (bỏ) +1 + na Đ pahTna. 
äsa (ngồi) +1 + na > ãsĩna. 


(40) Nhiều quá khứ phân từ trong số này có hai hình thức khác nhau: 


Ngữ căn : paca : pacita; pakka (nấu); 
Ngữ căn : hara : harita; hafa (mang). 
Ngữ căn : vasa : vasita; vuttha (ở). 
Ngữ căn : ñã : jãnita; ñãta (biết). 

Ngữ căn : laga : lagita; lagga (nối). 
Ngữ căn : kasa : kasita; kattha (cày). 
Ngữ căn : tapa : tãpita; tatta (đốt nóng). 
Ngữ căn : pusa : posifa; puttha (nuôi). 
Ngữ căn : chida : chmdhita; chínna (c ắt). 
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Ngữ căn : dusa : dũsita; duttha (hỏng). 
Ngữ căn : puccha : pucchita; pu{tha (hỏ!). 
Ngữ căn : rusa : rosita; ru{tha (giận). 
Ngữ căn : gupa : goptta; gutfa (che chở). 


BÀI TẬP 24 


DỊCH RA TIẾNG VIỆT 
VÀ CHÍ RÕ NHŨNG CHUYEN HÓA NGỮ. 
. 1⁄ "Sumedhatäpaso iddhimã' ti jãnantã udakabhinnokãsam sallakkhetvä :, 
l.. tam imam thãnam alañkarotf tí vatvä adamsu." (J. Nidãna). Ị 
2 "Evam nisinne Bodhisatte sakaladasasahassacakkaväale devatä 
|  sannipatitva... Bodhisatam nanappakarahi thutThi abhithunimsu." ! 
(bid). 
3/ "Yathã pana aññe sattã mãtukucchito nikkhamantäa patikkilena asuc nã Ì 
makkhitä nikkhamanti, na evam Bodhisatto." (Ibid). 
4 "Aparam pana cekadivasam uyyãnam gacchanto tath eva devatähi ị 
: ninmitam sunivatham suparatam pabbajtam disvã : ko nãm eso, 
: sammäã ?' ti sarathim pucchi " (bid). i 
.  'Ayam Buddattaya abhinThãram katvã nipanno; samIJJhissati patthanã 1o ; 
i kappasatahassadhikãnam catunnam asankheyyanam matthake". (Ibid). i 
. 6 "Kim me ekena tinnena 
¡. Purisena thãmadassinä ?" (Buddhavamsa). 
. ⁄. "Dassanam me atikkante | 
| Sasanghe lokanãyake 
Hattho hatthena cittena | 
¡. Asanã vutthahim tadã." (bid). 
' 8" Ubbigga tatisa bhrta 
Bhantã vyathitamãnasã 
MahãJanã samãgamma 
¡ Dipañkaram upagamum." (Ibid). 
9 "Tattha devamanussä gandhamaäladihi pũjayanänäa : Mahãpursa, idha ' 
¡ tumhehi sadiso añño nathi kut ctha uttariaro?' t1 ahamsu."i 
(J.Nidãnakath3). : 
¡ 1W "Adittasmim agãrasmim 
'_ Yam nïharati bhãjanam : 
¡ Tam tassa hoti atthaya; 
No ca yam tattha dayhati." (S.1.3]). 
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-  Atthaya : vì sự an lạc (chỉ định cách - Samagamma : sau khi nhóm lại 
. — sốÍÐ (bbqk). . 
I- Asuci : phân, dơ (nam); bất tịnh (t). - Thưti : sự ca tụng (nữ). Ị 
.= Abhitthuni : ca tụng (qk) - _ Sasalgha : cùng với đoàn thể (tt). 
¡- Aditta : đỏ rực (qkpt) - — cùng với tăng chúng (ft). 
' ~_ AbhinThãra : ước vọng (nam). -_ Dasana : sự thấy (trung). : 
-_ UWaritara : cao quý hơn (tt). - _ Nipamna : nằm xuống (qkp®). 
:— Upägamn : đi đên, đên gân (đt) qk - _ SamijjhatI : thành công (đĐ). l 
- Likanayaka : chỉ Đức Phật (nam), - Nimmita : tạo ra (qkpt). 
: — chúa tê thê gian. - Sallakkhetva : sau khi xét (bbqk) ' 
:-. Ubbigøsa : lay động (qkpt). -_ Patikkũla : chán ngấy, ghê tởm (ft). 

Ì~ Okäãsa : chỗ (nam). -_ Sunivattha : phục sức đẹp đẽ (qkpÐ). Ì 
- _ Vyathita : vẫy (gkpt). -_ Matthake : cuối cùng 
I- Dayhati : bị đốt cháy (đt). - Supärufa : mặc đẹp (qkpt). Ị 


'~_ Sadisa : bằng nhau (ft). : k 
¡- ThãmadassT : người biệt sức mình Ï 


| DỊCH RA TIÊNG PÃLI, SỬ DỤNG NHỮNG PHẬÂN TỪ | 


: 1/ Có những nhà bị sụp, những cây cối bị gẫy đồ, những thây chết và DỊ HỆ 

người bị thương ở trong những làng lân cận chiến trường. 

:2/ Đức Thế Tôn ra khỏi tỉnh xá, đã vào đô thị qua con đường được từng : ị 
hoàng, Ngài được kính trọng, tôn sùng và ca ngợi bởi dân chúng. 

: 3/ VỊ chủ trẻ, khi ngài đang đi xe đến công viên, đã thấy một người già lưng ; 
còng như một cái sườn kẻo của mái nhà, đang tựa vào một cái gậy, và đi 
khập khếnh. 

!4/ Mẹ của Yasa khi đã đi lên lâu đài và không thấy y, đã đi đến chồng của : | 
bà và nói : “Con trai Yasa của ông đã biến mắt, này gia chủ.” 

: 5⁄ Khi ấy người gia chủ vì nghĩ răng ngồi đấy thì sẽ thấy được con trai của ; ị 
ông, nên vân ngôi tại chỗ ây, đâm ma vui sướng và sau khi đã chào Đức : 
Thế Tôn, ngồi xuống cạnh Ngài. 

: 6“ Khi ấy, lúc Ngài đi tiếp, “Ngài thấy những nông phu đang cày những In 
ruộng mặc những áo quần dơ dáy phủ đây bụi được thối tung bởi những 

; — CƠN BIÓ nÓNg. 

: 7/ Suốt trong khi nàng đang nói, những người Bà la môn ngắm nhìn vẻ rực ; 
rỡ của hàm răng nàng... và sau khi hoan nghênh những lời nàng, họ lấy 
tràng hoa bằng vàng và để nó lên đầu nàng. 

: 8 Cái ngày trước khi nàng ra đi, quan giữ kho ngồi trong phòng ông và cho ¿ 
con gái ngôi cạnh ông, giáo giới nàng, và bảo cho nàng biết những quy Ì 
luật hạnh kiểm nàng phải theo khi nàng đến ở trong gia đình chồng nàng. 

9 Migära vị giữ kho ngồi trên một chiếc xe đi sau những chiếc khác, và khi ) 

thấy một đám đông người đi theo, ông đã hỏi : “Những người này là aI ; 

l thế?” 

: 10 Rồi nàng vào đô thị đứng trên xe của nàng, và để cho tất cả thành phố : 
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8É... NNHẽNẽNNð ẽ 666 6 6S. 
NGỮ VỰNG 

. —_ Già : mahallaka, vuddha (t) - Dơ dáy : malna pamsumakkhita 

. — Khi ngài đi tiếp : cách 7, gacchanta (qkp®) 

I-. Được bôi dầu : abbhañjita (qkpt) - _ BỊ ngã, rơi : pafifa (qkpt) 

' -__ Chiến trường : yuddha-bhũmi (nữ) - _ Đám đông lớn : mahãsamnha (nam) 

¡- Công bố : ãroceti (đt) - Vẻ rực rỡ của răng : danta-kalyäna 

'-_ Mang : dhãrnta (hfpt) (trung) 

:=- Hoan nghênh : abhitthavati (đt) - - Được tôn sùng : mãmta (gkpt) 

:— Được kính trọng : garukafa (gkpt) - _ Tựa trên gậy : danda-parayana (tt) 

:- Ở sau : pacchato (bbt) - Đang nói chuyện : kathenta (htpt) 

:- Ngắm nhìn : passanta (htpt) -_ Bảo cho biết : vadanta (htpt) 

:~_ Bị thối tung : vãyita (qkpt) - _ Đi khập khếễnh : pavedhamãna (hfpt) 

;— Cây kèo nhà : gopänas1 (nữ) -_ Bỏ đi chỗ khác : apagacchati (đt) 

- Xe : yana (trung) - _ Sẽ thích hợp: yutfa (qkpt) 

I- Quy luật hạnh kiểm : sikkhã (nữ) - Nông phu : gãmika; jãnapadika 

. _ §amãcara (nam) (nam) 

¡- Biến mất: antarahita (qkpt) -- Được ca tụng : abhitthuta, pasamsita 

:- Đáng được theo : vattetabba (knpt) (qkp®) 

:-_ Đang đi xe : pãjenta (htpt) - Bị thương : paharita, vanita, khata ; 
"hố ẽố 6 NT nh nh 
NHỮNG ĐẸ NHẤT CHUYỂN HOA NGỮƯ 
KHÔNG PHÁI PHÁN TƯ 


(Những tiếng này thuộc năng động thể và không chỉ một thì đặc biệt 
nào). 


(41) "-na" có thể được tiếp cho những ngữ căn tha động khi ở trước 
chúng có một túc từ sự vật. 


kumbham + kam + na  kumbhakãra (người thợ gốm) 
tatham + kara + na  rathakara (người đóng xe, thợ mộc). 
gantham + kara + na  ganthakãra (tác giả một quyền sách). 
paftam + gaha + na  pattagaha (người mang bát). 

sukham + kamu + na  sukhakãma (tìm an lạc). 

tantam + ve + na  tantaväya (thợ dệt). 

kammam + kara + na  kammakãm (thợ thuyền). 


A. -y được xen vào giữa na và ngữ căn kết thúc bằng một chữ ã. 


dãnam + đã + na > dãnadãya (người bồ thí). 
dhaññam + mã + na Ð dhaññamaya (đong lúa). 
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tantam + vã + na  tan' taväya 
B- Một số danh động từ cũng được hình thành bằng tiếp vĩ ngữ này. 
paca + na >> paka (sự nấu). 
gaha + na > gaha (sự lây). 


caja + na  cäga (sự từ bỏ). 
hara + na > hãra (sự mang). 





(42) -a, -aka, -ana, -ãvĩ và fu được tiếp sau những ngữ căn khi có 
một túc từ ở trước chúng. 


(1 Vĩ ngữ + 


dhammam + dhara + a  dhammadhara (trì pháp). 

hitam + kara + a © hitakara (ân nhân, có lợi). 

dinam + kara + a  dinakara (mặt trời, làm nên ban ngày). 
dhanum + gaha + a > đhanuggaha (người băn cung). 
sabbam + đã + a > sabbada (người bố thí tất cả). 

majjam + pã + a Ð majjapa (người say). 


Khi có những danh từ ở vào những cách khác với cách của túc từ đứng 
trước ngữ căn : 


vane + cara + a  vanacara (người ổi lang thang trong rừng). 
thale + thã + a > thalattha (ở trên đất). 

Jale + tha + a > Jalattha (ở trong nước). 

sirasmim + ruha + a  siroruha (tóc, mọc trên đầu). 


2 ¬nka (đôi khi cần sự tăng cường). 


đã (cho) + aka © dãayaka (người cho). y được xen vào. 

nĩ (dẫn) + aka = neaka => nãyaka (người lãnh đạo). e thành ãy. 
kara + aka  karaka (người làm). 

su + aka => seaka > sãvaka (người nghe, đồ đệ). e thành ãv. 
pu (làm sạch) + aka © pävaka (lửa). 

gaha + aka  gahaka (người mang). 

vãca + aka  yäcaka (ăn xm). 

pãla + aka > pãlaka (người hộ trì). 


3) Một số danh động từ được hình thành với ana 


gaha + ana  gahana (sự cầm giữ). 
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nanda (vui) + ana  nandana (sự vui mừng). 
bhuja (ăn) + ana > bhojana (đồ ăn). 

su + ana  savana (sự nghe). 

paca + ana = pacana (sự nấu). 

bhũ + ana  bhavana (sự trở thành). 


4) -avr 


bhayam + disa (thấy) + vĩ  bhayadassävĩ (người thấy nguy hiểm). 
đisa trở thành dassa. 


3) +u. 
A- Phụ âm cuối của ngữ căn trước vĩ ngữ này đôi khi đồng hóa thành t. 


kara + tu  kattu (người làm, tác giả). 

hara + tu  haftu (người mang) 

bhara + tu  bhaftu (người nâng đỡ, chồng). 
gamu + tu  gantu (người đi). 

vada + tu  vattu (người nói). 

mana + tu  mantu (người nhận thấy). 

ñãtu + tu  ñãtu (người biết). 

datu + tu © dãtu (người cho). 


B- Đôi khi sự tăng cường nguyên âm đầu xảy ra: 


chida + tu > chettu (người cắt). 
JI + tu Đ jetu (người chính phục). 
nĩ + tu Đ netu (người lãnh đạo). 
su + tu  sotu (người nghe). 


C- Được tiếp liền sau động từ căn : 


pãle + tu  paletu (người che chở) 
pãlaya + tu  palay1tu. ( được xen vào). 
kãm + tu  kãetu (người sai làm). 

hãre + tu  hãretu (người sai mang). 
mã + tu  mãetu (người sai giết). 





(43) -nĩ được tiếp sau một số ngữ căn để hình thành những chuyển 
hóa ngữ chỉ tác nhân : 


chattam + gaha + qï  chattagahT (người mang dù). 
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annam + đã + nĩ  annadãäyï (người cho đồ ăn). 

päpam + kara + nï  pãpakãrT (người phạm tội). 

khiram + pã + nĩ  khirapãyï (loài có vú, người uống sữa). 

satatam + kara + Tï  satatakarT (người làm việc luôn). 

sigham + yã (đJ) + nï  sighayäyT (đi mau). 

dhammam + vada + nï  dhammavädï (người giảng pháp, người 
chính trực). 


(144) "-ra" được trực fiêp sau một sô ngữ căn có những danh từ đi 
trước. # của vĩ ngữ biên mât cùng với phụ âm cuôi của ngữ căn. 


1. Bhuja + gamu + ra > (bhujena gacchatT ti) bhujano (con rắn). 

2. Kuñja + ramu + ra > (kuñJe ramatT ti) kuñjaro (con voi). 

3. Kamma + Jana + ra  (kammena Jãto) kammaJo (phát sinh do một 
nghiệp trước). 

4. Panka +Jana + ra  (panke Jato) pañkaJo (mọc lên từ bùn). 

5. Thala + jana + ra > (thale jãto) thalajo (sinh trên đất). 

6. Anda + Jana + ra  (andato Jato) andaJo (sinh từ trứng, con chim 
hay rắn). 


BÀI TẬP 25 


| DỊCH RA TIỂNG VIỆT _ 
¡ VÀ CHỈ RÕ NHỮNG ĐỆ NHẬT CHUYỀN HÓA NGỮ: 
' 1/ "Ƒe jalatthe thalatthe ca 
¡— Bhujage' sĩtikotiyo 
: — Ñarafesu ca sllesu 
:.. Patithäpesi Nãyako." (Mahãvamsa.1.62). 
: 2" Annado balado hot, 
:_ Vatthado hoti vannado 
'Yaãnado sukhado hoti 
¡:_ Dipado hoti cakkhudo 
So ca sabbadado hoti 
Yo dadãti upassayam." (S.1 32). 
: 3/ "Ärãmaropä vanaropä 
Ye Janã setukaraka 
Dhmmatthã silasampannä 
Te Janã saggagamnno." (S.1 33). 
: 4/ "Gopurattha tu Dam1ilä 
Khipimsu vividhãyudhe 
Pakkam ayogu]añ c' eva 
Kathitañ ca silesikam." (Mahavamsa 25,30). 
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M.... ..  ớớnằớ_nố aaawaawaawwMWM 
Patthodanam gahetvana 
Kammantam agamäãs' aham." (Apa. 376). 

;: 6 "AtTte Bãranasiyam Brahmadatte raljam kãente Bodhisafto Wsdgatrie: 
kumbhakaãrakule nibbatttvä kumbhakarakammam katvä puttadãra m ¡ 
posesi." (178. th Jataka). 

7/ "So araññato ãgacchante malakare disvã thokam thokam phãntakhandam Ì 

datvã uluñkena pãnTyam adãsI." (4 th Jataka). 

8  "Uyyanapäalo tasa madhamakkhiatinesu paluddhabhavam ñatvä Ì | 

.  anukkamena attänam dassesI." (14. th Jataka). 

9 "Mige anto pavifthe dvãram pidahimsu. Migo manusse disvã kampamäno : ị 

.  maraqabhayabhTto antonivesanaigaqe ädhãvat paridhãvatI." (Same, 

| Jãtaka). | 

.10_ Dinakare atthahgacchante nisãkare ca udente ratthassa päãlako,, 
ì Buddhassa sãvako, maharaJä_yäcakãnam mahäãdanam adäsi. 


NGỮ VỰNG ị 
- _ Attalgacchanta: biến mất (htpt). - _ Kathita: nóng sôi (qkp)). 
. -_ Patthodana: một nắm cơm (nam). - _ Vamnada: cho (dùng sắc) (tt). 

l- Antonivesanangana : sân nhà (trung). - Kammanta: công việc (nam). 
." Paridhãvati: chạy quanh (đ0. - - Vanakammika: người làm trong rừng , 
¡- Ayogula: hoàn sắt, viên sắt (nam). (nam). 
'~_ Paluddhabhäva: sự cám dỗ (nam). -  Gopuraftha: người gát cửa. : 
| - _ Adhãvati: chạy đó đây (đt). - _ Safatam : luôn luôn (trạng từ) 
:—_ Pavi{tha: vào (qkpt). -_ Thoka: một ít, nhỏ (tt). h 
-  Arãäma: vườn - Sapzagäm:; người đi lên trời (tt). | 
:~ Posesi: nâng đỡ (qkpt). - _ Dãn : vợ (nữ). ' 
:~_ Asim: (tôi) là (đĐ. - _ Sarana: chỗ trú ân (trung). h 
| - Phãnitakhanda: cục đường (nam). -  Dhammattha: chính trực (tt). L 
- Upassaya: nhà (nam). -_ Sl1lasampanna: có đức hạnh, giữ giới 
I-. Balada: người cho sức mạnh (tt). (tt). Ị 
-~._ Uyyaänapala : người làm vườn (nam). - Nisakara: mặt răng (nam). 
¡- Yãnada: người cho xe (ft). - - Sllesikã: nướu răng (nữ). Ï 
: —_ Uluñka: thìa lớn (nam). - Pakka : được nấu, được đun nóng 
_:. Ñopa: người trồng cây (nam),......... (QKPÙ: .._.. ..—.. ..—.. s.—.. s.—. 


" DỊCH RA TIẺNG PALI _ : - 
Ị VÄ SƯ DỤNG NHỮNG ĐẸ NHẬT CHUYEN HOA NGỮ 


i 1/ Những người thợ gốm, những người làm tràng hoa, những thợ mộc, thợ. 
: vàng và những thợ khác ngày xưa không sống trong những đô thị mà trong ! | 
: những vùng phụ cận ở bên ngoài đô thị. 
| :2/ Tất cả chúng sinh, sống trong đất hay trong nước, đều không thê hộ trì | 
sinh mạng của chúng. mà THÊ có thức ä ăn. 
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¡.. khất, được ca tụng bởi những người khác sông trong những vùng kia. _; 


: 4/ Đức Thế Tôn ngôi trên một bảo toà được dâng cúng (cho) bởi những vị ; 
: long vương của Tích Lan, khi Ngài viếng thăm đảo này. | 
: 9 Vào ngày sau, khi những vị tu sĩ đi vào làng, họ thấy rằng giảng đường : 
| đã không được quét tước, những chiếc chiêu đã không được trải ra, và ; 
nước uông đã không được đặt. 
6/ “Nhưng bây giờ, được vây quanh bởi những con cái và cháu bà, bà vừa ; ị 
đi vừa hát chung quanh toà nhà”. B.T. 4/9. 
7/ “Khi Visakha nghe tiếng “những bậc thánh” bà vô cùng sung sướng.. 
. những khi bà đến nơi mà họ đang ăn và nhìn họ, thì bà đâm ra tức giận vì ; 
¡_ quan giữ kho.” B.T.465. 
. 8“ Sâu xa về trước, này Änanda, có một ông vua tên là Mahã-Sundassana, : 
l vua của những vị vua, chúa tế của cả bốn phương của trái đất, người L 
. _. chỉnh phục, người bảo vệ mọi người. B.G.B. 2l7. 
9 Ở đấy chúng trải qua suốt ngày để chiêm bái, tôn ngưỡng những xá lợi | 
. của Đức Thế Tôn với những vũ điệu, bài ca, âm nhạc, và những tràng , 
hoa và hương, và kết những cái “lọng”. Ibid. 229. 
; IWKhi ông ta nói thế Đại Đức Änanda nói với người lang thang Subhadda , 
i rằng : “Thôi đủ rồi”, này bạn Subhadda, đừng làm phiền Đức Như Lai, | 
. _ Thê Tôn đang mệt. lbid. 249. 


' 
—-- --—-- --—-- --—-- `--—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—-- --—--, 


i NGỮ VỤNG ¡ 
-_ Thợ: sIppT (nam) - Đồ đạc vật dụng : upakarana, | 
. — Chiêm bái : sakkaronto (htpt) bhanda (trung) 
I-_ Toà nhà : geha, pasada (nam) -_ “Đã được” trải : atthata (qkpt) L 
." Tôn ngưỡng : manenta (hípt) -_ “Đã được” đặt: thapita (qkpt) 

¡- Vàng : padesa (nam) - _ Hộ trì, bảo trợ : bharitum (vb) 
'- Xá lợi (Phật) : Tathägata sarrma - Điệu œ : gia (trung) : 
(nam) -_ Làm phiền : viheseti (đt) 
:— Đủ rôi: alam (bbt) -_ Bảo toà : manipallanka (nam) : 
-  Quanh : parisamantato (bbtf) - Người lang thang : sañcaraka, | 
:-_ Thợ vàng : suvannakãra (nam) parIbbaJaka (nam) ' 
:¬ Hát: gayanta (htpt) -_ Chiếu : kilañja (nam) : 
l- (Đã được) quét : sammajita, - Không có thể : asamattha (tt) | 
_.. sammattha Qkp) ._............... -.Mệt: kilana Œ)_.................. 


NHỮNG ĐỆNHÁT _ 
CHUYỂN HOA NGỮ BÁT BIỂN. 
45 "-tum” và "-tave” được tiếp sau những ngữ căn hay những động 


từ căn để hình thành những vị biến thể (nguyên mẫu). (-tave chỉ 
được dùng trong thơ). 
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1) Chúng được nối liền với một chữ ¡ thêm vào ngữ căn kết thúc bằng 
a hay u. 

2) Chúng được trực tiếp thêm vào những ngữ căn kết thúc bằng ã. 

3) Phụ âm cuối của một số ngữ căn được đồng hóa với chữ t của 
những tiếp vĩ ngữ. 

4) Sự tăng cường nguyên âm đầu đôi khi xảy ra trước những chữ này. 


1. "Tu1n” với một chữ ¡ thêm giữa : 


paca + ¡ + tum  pacitum (nấu). 
khada + ¡ + tum > khaditum (ăn). 
hara + 1 + tum > haritum (mang). 
dhãvu + 1 + tum > dhãvitum (chạy). 


Thêm vào động từ căn : 


suna + 1 + tum  suniftum (nghe). 
bujjha + ¡ + tum > bujjhitum (hiểu). 
jãna + ¡ + tum >> jãnitum Giết). 
chinda + ¡ + tum  chinditum (cắt). 


2. Sau những ngữ căn kết thúc bằng chữ ã : 


dã + tum > dàtum (cho). 
pã + tum  pàtum (uống). 
thã + tum > thãtum (đứng). 
ñã + tum > ñãtum (biế0. 
yã + tum > yãtum (đ)). 





Ngữ căn kara đổi thành kã trước những chữ này, sau đó nó được xem 
như ngữ căn kêt thúc băng ã : 


kã + tum > kãtum (làm). 
kã + tava  kãtave (làm). 





3. Khi sự đồng hóa xảy ra và nguyên âm góc được mạnh : 


kara + tum  kattum (làm) 

chida + tum => chettum (cắt) 

bhuja + tum > bhottum (ăn thưởng thức) 
pada + tum > pattum (đạt đến) 

hara + tum > hattum (mang) 
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vada + tum  vattum (nói) 

gamu + tum > gantum (đì) 

labha + tum > laddhum (được). 
budha + tum => bodhum (nhận biết). 


Trong hai thí dụ cuối cả bh + t và dh + t đã trở thành ddh. 
4 Khi t không được gấp đôi và sự tăng cường nguyên âm xảy ra : 


nĩï + tum  netum (dẫn đạo, mang). 
ji + tum > jetum (chiến). 

su + tưn  sotum (nghe). 

hũ + tum > hotum (trở thành). 


(46 Với những động từ căn sai bảo, và những căn thuộc đệ thất động 
từ, kết thúc bằng chữ a, những vĩ ngữ này được nối sau với sự trợ 
giúp của một chữ i. Chúng được trực tiếp thêm vào những căn kết 
thúc bằng e. 


Căn sai bảo. 


kãre + tum  kãretum; kãraya + ¡ + tum  kãrayitum (sai làm) 
mãräãpe + tum  mãräpetum ; mãräãpaya + 1 + tìm  mãräpayitum 
(sai giết). 
gãhe + tum  gãhetum; gãhãpaya + ¡ + tum  gãhãpayitum (sai lấy). 
những căn thuộc đệ thất động từ. 
core + tum  coretum; coraya + ¡ + tum  corayitum (ăn trộm). 
pãle + tum  pãletum ; pälaya + tum  pãlayitum (che chở, cai trỊ). 
dese + tum > desetum; desaya + 1 + tum > desayttum (giảng, thuyết 
pháp) 
(47) Quá khứ từ năng động thể bất biến hay danh động từ hay bất 
biến quá khứ theo một số văn phạm gia hiện đại được hình thành với 
những tiếp vĩ ngữ - tvã, -tvãna, -tũna, -ya, -vã, -tya. 





I) Những chữ này có thể được nối vào những ngữ căn nhờ một chữ ¡. 

2 Đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn bị bỏ rơi trước những chữ này. 

3) Nguyên âm dài cuối của ngữ căn đôi khi được làm ngắn lại hoặc làm 
mạnh trước những chữ này. 

4T của tiếp vĩ ngữ được bỏ rơi hay biến đổi cùng với phụ âm cuối của ngữ 
căn trong vải trường hợp. 


1. Được nồi với ngữ căn băng một chữ ¡ : 
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paca + ¡ + tvã  pacitvã (sau khi nấu) 

kara + 1 + tvana  karitvana (sau khi làm) 

vanda + ¡ + tũna  vanditũna (sau khi cúi đầu lễ) 
bhuñJa +1 + tva  bhuñjitvã (sau khi ăn) 

saya + 1 + tvana  sayItvãana (sau khi ngủ). 

suna + 1 + tũna  sunitũna (sau khi nghe) 

sua + 1 + tũna  sunitũna (sau khi nghe) 

Jaha +1 + tvana > Jahitvana (sau khi bỏ) 





2 Phụ âm cuối bị bỏ rơi : 


kara + tva  katvä (sau khi làm) 

hana + tvã > hatvä (sau khi giết) 

bhuja + tvã  butvä (sau khi ăn) 

pada + tvã > patvã (sau khi đến) 

caja + tvãa  catvä (sau khi bỏ) 

chida + tvã  chetvä (sau khi chặt) 

bhida + tvã  bhetväa (sau khi bẻ gãy, mở ma) 








3. Nguyên âm cuối được ngắn lại hay mạnh : 


đã + tva > datvä (sau khi cho). 

nï + tvã  netvä (sau khi mang). 

hũ + tva > hutvã (sau khi là). 

ñã + tvã  ñatvã (sau khi biết). 

thã + tvãa > thatva (sau khi đứng hay ở). 


4T của tiếp vĩ ngữ bị bỏ rơi hay biến đổi: 


disa + tvã > disvã (sau khi thấy). 
labha + tvã  laddhã (sau khi được). 


3. Chỉ bỏ nguyên âm cuối của ngữ căn - 


hana + tvã  hantvã (sau khi giết). 
mana + tvã  mantvä (sau khi suy nghĩ). 
nĩ + tvã  nìtvã (sau khi mang). 

yã + tväa  yätvä (sau khi đi). 

pã + tvã  pãtvã (sau khi uống). 
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Trong chữ gamu + tvã  gantvä (sau khi đi) m được đổi thành n. 
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(48 -ya được đồng hóa với phụ âm cuối của ngữ căn trong nhiều 
trường hợp, nó được trực tiêp thêm vào ngữ căn kêt thúc băng một 
nguyên âm dài. 


1) Trực tiếp thêm vào : 


' đã + ya = ñdãya (sau khi lấy). 

+ hã + ya  pahãya (sau khi bỏ). 
F nï + ya  ãnTya (sau khi mang). 
' ñã + ya  aññãya (sau khi biết). 


ĐI FO 
® 





ĐI 
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2) Đồng hóa với phụ âm đi trước. 


ä † pamu + ya  ägamya  ägamma (sau khi đến). 

ni + sada + ya  msadya  msalJa (sau khi ngôi). 

ñ + kamu + ya  akkamya  akkamma (sau khi dẫm). 

u + pada + ya  uppadya  uppalja (sau khi sinh). 

upa + labha + ya  upalabbhya  upalabbha (sau khi được). 

pa + mada + ya  pamadya  pamajJa (sau khi trì hoãn, lơ đãng). 

ä + rabha + ya => ãrabhya => ãrabbha (sau khi bắt đầu, vì, liên hệ đến). 
pa † visa + ya  pavissa (sau khi vào). 

vi + bhaJa + ya  vibhaJJa (sau khi chia). 











3) y được đổi chỗ với phụ âm cuối nếu phụ âm ấy là chữ h : 


ä + ruha + ya  ãmhya  amyha . 

gaha + ya  gahya > gayha (sau khi lấy). 

sam + muha + ya  sammuhya  sammayha (sau khi quên). 
pa + gaha + ya  paggahya  paggahya (sau khi đưa lên). 


4 Đôi khi -y được gấp đôi : 





vi + nĩï + ya  vineyya (sau khi dời chỗ). 
VI † c¡ + ya  viceyya (sau khi xem xét). 











(49) -tya luôn luôn được đổi thành cca cùng với hoặc không cùng 
phụ âm cuôi của ngữ căn. 


upa + hana + tya  upahacca (sau khi làm bực mình). 
ä + hana + tya  ahacca (sau khi đánh, gõ). 

pati + ¡ (đi, biếp) + tya => paticca (theo sau, bởi vì), 
anu + vida + tya  anuvicca (sau khi biết, xét). 

ava +¡ + tya  avecca (sau khi hiểu). 
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upa + ¡ + tya  upecca (sau khi đến gần). 

ni + pada + tya  nipacca (cuối chào). 

ni + hana + tya  nihacca (làm cho rơi xuống). 
sam + kara + tya  sakkacca (cần thận). 

VI + vica + tya  vivicca (sau khi tách rời). 


BÀI TẬP 26 


—____ ĐJỊCHRA TIẾNG VIỆT . _ 
VÀ CHỈ RÕ NHŨNG ĐỆ NHẤT CHUYÊN HÓA NGỮ 


L/ "Raññã pana vandite Bhagavantam avanditva thãtum samattho nãma eko 
pI sanko nahosI." (J.Nidãna). | 
.2/ Rãja samviggahadayo hathena sãtakam santhapento turiaturitam, 
nkkhamtvä vegena gantvaã Bhagavato purato thatvä ha... Kim 
ettakanam bhikkhũnam na sakkaã bhattam laddhun ti saññam katitthä TH, : 
(Ibid). | 
. 3/ "Andhabälapitaram nissãya evaripam Buddham upasañkamitv ä dãnam vã, 
I.. datum dhammam vã sotum nãlattham; aññam kattabbam natthT ti manam | 

eva pasadesi." (Dh. A. 1, 27). 
4/ Bhikkhũ tassa gharadvarena gacchantä tam saddam sutvä vihãram gantvä I ị 
Satthusantike nisinnã evam ahamsu." ([bid.1, 127). 
I 5/ "Tato so tatiye vasse | 
Nãgindo Manmi-akkhiko 
¡_ Upasañkamma Sambuddham 
Saha sangham nimantay1".(Mahãvamsa.1.7 l). 
| G/ "Bhũsãpetvana nagaram 
. __ Gantväa sangham nimantiya 
¡ _ Gharam netväna bhojetvä 
'  Datvãa samanakam bahum : 
¡  Satthãrã desito đhammo 
Kittako ? ti apucchattha" ([bid. V.79). 
¡ 7/ "Bhavanä abhinikkhamma 
: Addasam lokanãyakam." (Apa). | 
i 8 bày: äyam putto tumhe paticca Jãto, äkase tifthafu; no ce patltvä marati' | | 
ti." (J. Katthahan). 
¡9/ nã eva kãmehi vivicca akusalehi dhammehi patthamajjhãnam j i 
'_ upasampalja viharatI. 
¡10 " Sabbe sañgamma mantetvã 
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B NGỮ VỰNG : 
-_ Addasam: tôi thấy (đt, qk). -_ Nmantiya : sau khi mời (bbqk) 
+ Kittaka: bao nhiêu (. -  Evaripa : thuộc loại này (tt). l 
- _ Andhabäla: rất ngu, mù quáng (tt). - Bhavana : nhà (trung). h 
:~. Kubbati: làm (tÐ. -  Kaãma : lạc thú giác quan (nam). 
:- Apucchatha : (nó) hỏi (qk). -_ Bhũsãpetvä : sau khi sai trang hoàng ; 
| ~ Turitaturiam: mau chống (tr.từ) (bbqkpt). L 
- Abhinikkhamma : sau khi ra khỏi - Vandita : được thờ phụng (qkpt). 

I (bbqk) - -_ Vegena : một cách mau chóng (trạng | 
' -_ Nãginda : Chúa rồng (nam). 8). 

¡- Upasampajja : sau khi đạt được, sau - Mantetvä: sau khi hỏi ý kiến (bbqk). 

: _ khi thụ giới (bbqk). - Sañngamma : sau khi tụ hội (bbqk). 

| - Nalaham: (tôi) không được (đ)  — - Saññam karoti : nghĩ (đÐ. 

:— pasankamma : sau khi đên gân - Santhapenta : điêu chỉnh (htpt) 

:— (bbqdk). - Samanaka : vật dụng thích hợp cho : 
- >eHnpbá nó mời (đ0. sa môn (tt). 


" DỊCH Ra TIÉNG PALI ý. 
VÀ SỬ DỤNG ĐẸ NHẤT CHUYÊN HOÁ NGỮ KHI CÓ THẺ 


, Những nông phu sau khi đã cày ruộng và gieo lúa, mong mỏi có mùa gặt 


tốt. 
.2/ Tất cả những người chính trực nên quyết định đối xử công bằng ngay cả ; 
đối với những người là kẻ thù của họ. 
LÙI Vì đã không tìm được một vị thầy nảo trong tính xá ấy, vị tỳ kheo đến , 
gần Đức Bồn Sư để có được một đề mục thiền định. | 
' 4/ Người ta phải có bao nhiêu tiền để làm một cái nhà bảy tầng. — 
¡5/ Sau khi tế từ ngọn một cây cao, cậu bé đã gãy cánh tay phải, nhưng I ị 
không có ai để đưa cậu đến một y sĩ. 
| @ Tôi sẽ nhất quyết làm được lòng những bạn tôi. | 
lẾ/, Những thị dân gọi nó là kẻ điên và ngu, và đuôi nó ra khỏi đô thị. 
| 8/ Nếu anh không thể tốt, thì ít nhất anh nên có gắng đừng xấu. | 
' 9 Người phạm tội sau khi đã chịu những hậu quả của những ác nghiệp ; 
mình, ở cả hai đời này và đời sau, phải trải qua luân hồi (samsãra) một | 
thời gian dài. 
¡ IWTừ bỏ hoài nghi và tăng trưởng đức tin vào Đức Thế Tôn, chúng thực i | 
hành những giới hạnh đề đạt đến A la hán quả. 


NGỮ VỰNG 
- Ítnhất: antamaso (trt) -_ Chính trực : đhammika (tt) 
- _ Sự công băng : yutfI (nữ) - _ Xâu, tôt: adhammika (t) đhammika , 


- Gọi là (một người ngu) (bãlo t) - Nên có : labhitabba (kmpt) Ị 
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. — vadanfta (htpf) - Nên quyết định :  (citam) 
.= Từ bỏ (dùng trong bài) vitaritva panidahitabbam hay katabbam (knpt) : 
I (bbqk) - Mùa gặt : dhaññaphala (trung) L 
.= Thủ đô: rajadhãnmi (nữ) - _ Sau khi gieo : vapitva (bbqk) 

¡- Thực hành : rakkhat, patipajjai - Ngọn (cây) : matthaka,agga (nam  ¡ 
: (thực hành giới, hộ - Sau khi chịu đựng : anubhavitvä, ' 
:—_ trì giới) (đĐ vinditvã (bbqk) 
:- NỰ hoài nghi : kankha, viclkicha - Đề mục thiên định : kammatthãna : 
: (HỮ) —- (trung) : 
:_ Sự quyết định : adhitthãna (trung) - _ Chiêm được lòng : manam gahetum 


;- Cánh tay phải: dakkhina bãhu (nam) - Ngu: e]amiga (nam) 
- Mong đợi : ägametI (đt) - - Tăng thêm : vaddhenta (htpt) L 
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NGỮ VỰNG 
CHỮ VIET TẮT 


: nam tánh 

: nữ tánh 

: trung tánh 

: cả 3 tánh 

: tính từ 

: động từ 

: đại danh từ 

: trạng từ 

: liên từ 

: thụ động từ 

: sai khiến động từ 
: nguyên mẫu 

: quá khứ phân từ 

: hiện tại phân từ 

: khả năng phân từ 
: bất biến quá khứ phân từ 
: bất biến 

: vị biễn cách 
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NGỮ VỰNG PALI - VIỆT 


Akarana (dđụ : không làm. - 
Akã (ở : làm (qk). - 
Akkamati (đ0) : dẫm lên. - 
Akkamma (bbqk) : sau khi dẫm lên. - 
Akku ttha (qkpt) : khiển trách. - 
Akkha (f) : có mắt (chỉ dùng trong hợp 
thể). - 
Akkharasamaya (nam) : khoa đọc và viết. - 
Akkhãta (qkp0) : nói, giảng (dk). - 
Agãra (rung) : nhà. 
Agga (nam) : chóp, đỉnh; cuối (f); chính. - 
AgphTyati (đỤ : được kính trọng. - 
Anga (trung) : chân tay, phần tử. - 
Angarakkhaka (nam) : cận vệ. - 
Angara (nam) : than đỏ. - 
Accanta () : nhất, quá cỡ; thuần túy. - 
Accayena (frt) : sau một thời gian. - 
Accha (nam) : con gấu. - 
AcchindTyati (đĐ : bị cướp bóc. - 
Ajjatana (ft) : thuộc về hiện tại. - 
Ajjhagamä (đỤ : đạt được, hiểu. - 
AIihävasatI (đỤ : ở. - 
Ajiihokãsa (nam) : khoảng không. - 
Aññatara () : chắc chắn. - 
Aññatitthiya (nam) : người dị giáo. - 
Aññathä (trt) : bằng một cách khác. D 
Aññãya (bbqk) : sau khi hiểu biết. - 
Atthakatha (nữ) : luận giải. - 
Addhateyya (nam) : hai ruỡi. - 
Addhuddha (nam) : ba rưỡi, bốn từ nửa.  - 
Andaja (nam) : chim, rắn. - 
Antaramãna (htpt) : không gấp. - 
Atikatuka (ft) : rất nghiêm trọng. - 
Atikkana (ft) : rôi qua đã lâu. - 
Atikkamati (đ) : vượt qua. - 
Atikkãmeti (đỤ : trải qua (thời gian). - 
Atichatta (trung) : cái lọng. - 
Atimahant (ft) : vô biên, bao la. - 
Atirocati (đt) : chiếu sáng hơn. 
Ativisi ttha (qkp£) : ngon lành. - 
Ativuftthi (nữ) : mưa quá độ. - 
Atisundara (ft) : tuy ệt hảo. - 
Attaja (nam) : cơn trai. - 
Attabh ava (nam) : nhân cách, hữu ngã. - 
Attamana (f) : vui. z 
Attha (nam) : lợi ích, ý nghĩa, nhu cầu. - 
Attha ñgama (nam) : sự đặt xuống. - 
Atthata (qkpÐ : được lan ra. - 
Attharati (đĐ : lan rộng. - 
Atthäya (chỉ dùng số ít của attha) : vì mục - 
đích. 


Atra (trt) : ở đây. 

Atha (bbt) : liền khi ấy. 

Adinnädãm (trung) : sự trộm cắp. 

Addhamäsa (nam) : nửa tháng. 

Addha (nam) : một thời gian lâu, một cơn 
đường dài; (trt) chắc chắn. 

Addhãnã (trung) : đường thiên lý. 

Adhana (fÐ : nghèo. 

Adhikatarussaha (nam) : sự cần thận triệt 
đê. 

AdhigacchIssa (đĐ : nó có lẽ đã đạt. 

Adhigacheyya (đ0 : nó sẽ đạt. 

Adhi tthãti (đQ : quyết định. 

Adhi tthãna (dđ)) : sự quyết định. 

Adhipati (nam) : ông chủ, bề trên. 

Adhirãja (nam) : hoàng đề. 

Adhivasati (đ\) : sống. 

Adhiv asanä (nữ) : sự bằng lòng, chịu đựng. 

Anagärrya (rung) : sự không nhà. 

Anattamana (ft) : bất mãn, phật ý. 

Ananucchavika (ft) : không thích hợp. 

AnapãäyinT (nữ) : không rời bỏ, không trốn. 

Anariya (f) : hèn hạ. 

Ansana (trung) : sự nhị đó!. 

Anägata (nam) : thì tương lai, (ft) vị lai. 

Anätha (#) : thiếu thốn. 

AnIcca (ft) : vô thường. 

Anukarana (dđĐ) : sự bắt chước. 

Anukkama (nam) : thứ tự. 

Anukkamati (đ) : theo sau. 

Anukkamena (trt) : dần đà, theo thứ tự. 

Anugata (qkpt) : được theo bởi. 

Anugantum (vbt) : đi theo. 

Anugsaha (nam) : sự giúp đỡ. 

Anucchavika (ft) : thích hợp. 

Anuññata (qkpÙ : được cho phép. 

Anutappati (đù : hối hận. 

Anudia (qkpt) : không sinh khởi, không 
mọc. 

Anudisä (nữ) : phương giữa, trung gian. 

Anupaddava (ft) : thoát nguy, thoát hiểm. 

Anupubbera (trt) : đúng trình tự. 

Anuppatta (qkpt) : được đạt đến. 

Anuppadiyamam (htpt) : được cho. 

Anuppabandha (nam) : những loạt trở lại. 

Anubandhati (đi) : săn đuôi. 

Anubhavanta (htpt) : sự chịu đựng, thưởng. 

Anumati (nữ) : sự ưng thuận. 

Anuyuñjati (đỤ : nỗ lực thực tập. 

Anuvatttabba (knpÐ : đáng được tuân 
phục. 
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- _ Anuvassam (frt) : hằng năm. 

- —_ Anuwädti (đÒ : phiên dịch. 

- — Anuvicca (bbqk) : sau khi xét nghĩ. 

- _ Anuvitakketi (đỤ : suy nghĩ, trầm tư. 
- _ Anusaya (nam) : thiên kiến, thành kiến. 
- _ Anusäsati (đ0 : khuyến cáo, giáo giới. 
- _ Anusäsana (d0 : sự khuyến cáo. 

- —_ AnussarafI (đỤ : nhớ lại. 

- —_ Anussaranta (htpÐ : sự nhớ lại. 

-  Aniihata (qkpt) : không bị phá hoại. 

- — Aneka (tt) : nhiều. 

- —_ Anfa (nam) : cùng đích. 

- _ Antaradhäyati (đÙ : biến mất. 

- _ Antarahita (qkpt) : đã biến mất. 

- _ Antaräya (nam) : sự hiểm nguy. 

- — Antare (frt) : ở giữa, trong SỐ. 

- _ Antima (f) : cuối cùng. 

- __ Antogama (trung) : trong làng. 

- — Anfovassa (trung) : mùa mưa. 

- _ Anvaddhamäsam (ứrt) : nửa tháng 1 lần. 
- —_ Anveti (đỤ : đi theo sau. 


- _ Apakära (nam) : sự thương tổn, điều xấu. 


- — Apakkanfta (dkpt) : đi xa. 

- _ Apakkamati (đ9 : chuyên hướng. 

- — Apagacchati (đụ : ra đi, di chuyên. 

- — Apagafa (qkpt) : được lấy đi. 

-  Apaciti (nữ) : sự kính trọng. 

- _ Apacinäati (đỤ : làm giảm ít đi. 

- — Apadatä (nữ) : không chân. 

- __ ApanTta (qkpt) : được lấy đi, tây trừ. 

- — Aparabhage (trt) : sau đó. 

- — Aparadha (nam) : tội ác. 

- — Apäkata (f) : không ai biết, xa lạ. 

- — Apl (bbt) : ngay cả, cũng. 

- __ Apidhãna (trung) : cái nắp đậy. 

-  ApetI (đỤ : dời qua một bên. 

- _ Appaka (f) : ít (về lượng). 

- __ AppatIpuggala (ft) : vô địch. 

-__ AppatTta (qkpÐ : bất mãn, phật ý. 

- — Appassufa (ff) : ngu sI. 

- _ Appothenta (htp) : vỗ tay. 

- — Abbuda (nam) : sự cãi cọ. 

- _ Abbũlha (nam) : được rút ra, nhỗ đi. 

- __ Abbha (trung) : đám mây. 

- _ Abbhañjita (gkpt) : được bôi dầu. 

- _ Abbhantara (rung) : phần trong. 

- — Abbhãcikkhana (trung) : sự vu khống. 
- —_ Abbhuggartvä (bbqk) : sau khi nhảy lên. 
- _ Abbhuyyäti (đ) : hành quân chống lại. 
- — Abbhokasa (nam) : giữa trời. 

- —_ Abhavi (đỹ : trở nên, là. 

- — Abhavissa (độ : nó có lẽ đã thành. 


Abhikkantatara (ft) : sáng hơn. 

Abhikkamati (đĐ : tiếp điễn. 

Abhijhälu (tt) : tham lam. 

Abhi ññãta (dkpt) : nổi tiếng, đặc biệt. 

Abhi nham (trt) : thường, không hiếm. 

Abhitthavati (đ0 : hoan nghênh. 

Abhitthuta (dkpÒ : ca tụng. 

Abhitthunäti (đĐ : ca tụng. 

Abhidhamma (nam) : pháp đặc biệt, đối 
pháp. 

Abhidhãvati (đ\ : chạy ngược chi èu. 

Abhinandati (đụ : thích thú về. 

Abhinikkhamati (đụ : từ bỏ, xuất gia. 

AblhinTharati (đĐ : đem lại, sinh ra. 

AbhinThara (nam) : ước vọng. 

AbhipTlita (qkpt) : bị áp bức, đau đớn. 

Abhimukha (#) : đối diện; (rung) sự có 
mặt. 

Abhiramati (đ0 : thưởng thức. 

Abhirati (nữ) : sự thích thú. 

Ablhiramana (hfpt) : thưởng thức. 

Abhirupa (tt) : đẹp. 

Abhiruhana (dởĐ : sự lên. 

Abhivaddhati (đỤ : tăng tưởng. 

Abhivaœti (đỤ : cúi chào. 

AblhisambujJjhati (đĐ : đạt toàn giác. 

Abhisambodhi (nữ) : toàn giác. 

Amätäpitika (tt) : mồ côi. 

Ambho (bbt) : tiếng xưng hô người ngang 
hàng. 

Aya (nam, trung) : sắt. 

Ayope]ä (nữ) : tủ sắt. 

Ayya (nam) : vị chúa tế, người cao quý. 

Ara (rung) : cái căm xe. 

Araha (tt) : xứng đáng. 

Arahatta (trung) : quả a-la-hán. 

Arahanta (nam) : bậc a-la-hán. 

Ariya (nam) : thánh, vị đã đắc quả. 

Ariyasacca (trung) : thánh đề. 

Aroga (tt) : khỏe mạnh. 

AIlattha (đĐ : nó đã được. 

Alabbhaneyya (tt) : không thể đạt được. 

Alam (bbt) : đủ. 

Allima (tt) : bám víu. 

Avajanati (đỹ) : khinh bỉ. 

Avatthä (nữ) : cơ hội, dịp. 

AvamäretI (đỤ : khinh bỉ. 

Avarodhaka (nam) : người bao vây. 

Avasarati (đt) : đi đến, vào, đặt. 

Avasifta (qkpÐ : còn lại, thừa. 

Avasitta (qkp)) : rải, rắc. 

Avaharati (đ : ăn trộm, lấy trộm. 


Avamsira (#) : trút đầu xuống, lộn ngược - 

đầu. - 
Aväpuriyati (đ) : được mở ra. - 
Avidita (qkpt) : không được biết. - 
Avidũra (ft) : gần. 
Avisesam (ft) : giống như. - 
Avecca (bbqk) : sau khi hiểu. - 
Avera (nam) : sự thân thiện; (ft) tốt. - 
Asakkonta (htpt) : không thể. - 
Asakkhi (đ9 : nó đã có thê. - 
Asankheyya (ft) : vô SỐ. - 
Asappurisa (nam) : người xâu xa. _ 
Asi (độ : (anh) là (qk). - 
Asuei (nam) : phân, dơ, () bất tịnh. : 
Asnäti (đ) : ăn. - 
Assattha (nam) : cây thiêng, nơi đức phật - 

thành đạo. - 
Assabhandaka (trung) : đồ buộc ngựa. - 
Assama (nam) : chỗ ân dật, am thất. ' 
Assasãlã (nữ) : chuồng ngựa. - 
Assãada (nam) : vị giác, sự thưởng thức. - 
Assasa (nam) : sự an ủi, thở vảo, - 
Assosi (đ : nó nghe (gk). _ 
Ahata (qkpÐ : mới (không bị hư). - 
Ahãsi (đ) : mang đi, cướp đoạt (qk). _ 
Ahœi (đỤ : nó là (qk). - 
Akañkhamãna (hp) : mong muốn. - 
Ahimaa (qkpÙ : đầy, rắc đầy. - 
Akirati (đ0 : rải rắc lên. - 
Äkiranta (htpÐ : trút đồ. - 
Ahoteti (đĐ : gõ lên, gõ vào. = 
Ägacchanta (htp0 : đến. - 
Ägata (qkp0 : đến, (dđ) đến. ¬ 
Agantuka (nam) : người lạ mặt. - 
Ägantukäma (tt) : muốn đến. - 
Ägamana (dđ) : sự đến. - 
Ägamcti (đ) : mong mỏi. - 
Äcariya (đ : giáo thọ sư. : 
AÄcikkhati (độ : nói, báo tin. s 
Anatfa (qkpt) : được nói, được sai. - 
Anã (nữ) : mệnh lệnh. - 
Änãpeti (đ)) : ra lệnh. - 
Atapa (nam) : hơi nóng mặt trời. - 
Ädãya (bbqk) : sau khi lấy. - 
Ädi (nam) : sự bắt đầu, (bbt) vân vân. - 
AÄditta (qkpÐ) : đỏ rực. - 
Ädhãvati (đ0) : chạy khắp nơi. - 
Adhipacca (trung) : sự cai trị. - 
Änanrarika (tt) : tiếp liền theo sau. - 
Aniya (bbqk) : su khi mang. - 
Anubhäva (nam) : năng lực. : 
Äpãnamandala (trung) : phòng tiệc. - 
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Apãyika (#) : thuộc về địa ngục. 
Äbãdha (nam) : sự đau ôm. 

Äbharana (trung) : đồ trang sức. 
Ämanteti (đỤ : gọi, nói với. 

Äyatana (trung) : xứ, phạm vi giác quan. 
Äyasmantu (ft) : tưởng lão. 

Äraddha (qkpÐ : đã bắt đầu. 

Ärabbha (bbqk) : sau khi bắt đầu. 
AÄrãma (nam) : cái vườn. 

Arũ| ha (qkpt) : lên, lên tàu. 

Ärogya (trung) : sức khỏe. 
AÄrocetabba (knp9) : đáng được báo tin. 
Äroccti (đị) : tuy ên bố, thông báo. 
AÄrohana (dđ)) : lên. 

Alinda (nam) : sân thượng. 
Ävasathägãra (rung) : nhà nghỉ ngơi. 
AÄvahäti (đ) : đem lại. 

Äväãheti (đ)) : cưới vợ. 

Ävuräti (đ0 : mắc lên, buộc dây. 
Äwuso (bbt — hô cách) : này hiển giả. 
Äsama (f) : gần. 

Asaya (nam) : chỗ ở, trú xứ. 

Äsiñcati (đ0 : rưới, đô. 

Äsiñcanta (htpQ) : rưới, đô. 

Äsĩna (qkpÐ) : ngồi. 

AÄha (độ : nói, bảo. 

Ahacca (bbqk) : sau khi đánh. 
Aharitabba (knpt) : đáng được mang. 
Aharäpeti (đ0 : sai mang. 

lcchati (đ0 : mong muốn. 

Icchanta (htpt) : mong muốn. 

lcchita (qkpÐ : muốn (qk). 

Itha (#) : dễ chịu. 

lIna (rung) : nợ, món nợ. 

lu (bb£) : như vậy. 

Ittham (bbt) : như vậy. 

ltthibala (rung) : thần thông, thần lực. 
Iddhiman (ft) : có thần thông. 
Indriya (trung) : căn, giác quan. 

Tha (bbt) : ở đây. 

Ukkã (nữ) : bó đuốc, khí tượng. 
Ukkãsitvä (bbqk) : sau khi ho. 
UkkujJeti (đÐ : quay lên. 

Ukkhipati (đ0 : nâng lên, ném lên. 
Ugganhãpeti (đ0 : dạy học. 
Ugganhitukãma (f) : muốn học, chăm học. 
Ugghoseti (độ : la lớn. 

Uccinäti (đ0 : chọn lọc. 

Ucchindati (đ0 : cắt lìa, bẻ gãy, phá hủy. 
Ưju (#) : thẳng, chính trực. 

Utthahati (đÙ : đứng dậy, phát khởi. 
Utthaya (bbqk) : sau khi sanh khởi. 
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Utuguna (nam) : khí hậu. 

Uttama (f) : cao quý, lớn nhất. 

Uttamanga (nam) : cái đầu. 

Uttarttara (tt) : cao hơn, lớn hơn. 

Uttarim (trt) : xa hơn, thêm nữa. 

Udapädi (đĐ : nó sinh khởi (qk). 

Udaya (nam) : tăng trưởng, sinh khởi. 
Udariya (trung) : đồ ăn không tiêu. 
Uddhapñda (ft) : chân chồng lên. 

Uddham (tt) : chót đỉnh. 

Upakãra (nam) : giúp đỡ. 

Upakkama (nam) : phương tiện. 
Upakkamati (đụ : có gắng. 

Upakki Jittha (qkpt) : dơ bản. 

UpagacchatI (đ : đến, đạt đến. 

UpaciInäti (đ0 : thâu nhặt. 

Upajjhãya (nam) : thầy dạy. 

Upatthãka (nam) : người hầu, thị giả. 
Uptthãn (trung) : hâu, săn sóc. 

Upaftthifa (qkpt) : đến gần, hầu cận. 
Upatthambheti (đ0 : nâng đỡ. 

Upaddava (nam) : sự nguy hiểm, nguy hại. 
Upanagara (trung) : vùng ngoại ô, phụ cận. 
Upanayhati (đÙ : bọc trong, 

UpanisTdati (đủ) : ngồi gần. 

Upanssaäya (bbqk) : tùy thuộc vảo. 
UpanfTta (gkpt) : được trình bày, giới thiệu. 
UpanTyatI (đÙ : được mang đến gần. 


Upaparikkhanta (htpt) : tra tầm, thanh tra, 


xét hỏi. 
Upamäma (trung) : sự so sánh. 
Upari (bb : ở trên, trên đầu. 
Upalabbha (bbqk) : sau khi được. 
Upalimpeti (đÒ : bôi, làm bẩn. 
Upaväda (nam) : sự la rầy. 
Upasankanta (qkpt) : được đến gần. 
Upasañkamanta (htpt) : đang đến gần. 
Upasaikamitvä (bbqk) : sau khi đến gần. 
Upasampadä (nð) : sự có được, đạt được. 
Upasevanã (nữ) : sự theo đuổi. 
Upassaya (nam) : chỗ ở, trú xứ. 
Upasevati (độ : liên kết, dùng (thuốc). 
Upahacca (bbqk) : sau khi làm phật ý. 
Upägämi (đụ : đã đến gần. 
Upäsaka (nam) : nam cư sĩ. 
Upäsikã (nữ) : nữ cư sĩ. 
Upahana (nam) : giày dép. 
Upecca (bbqk) : sau khi đến gần. 
pœathakamma (trung) : giữ tám giới. 
UppaJja (bbqk) : sau khi sinh ra. 
UppaJjissa (đĐ : (nó) đã được sinh ra. 
Uppama (qkpt) : sinh ra, phát khởi. 
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Uppädita (qkpÐ : được phát sinh. 
Ubbigga (qkp9 : được lay động. 
Ubhayathä (rt) : bằng cả hai cách. 
Ummagga (nam) : đường hầm, đường sai. 
Uyyäm (trung) : vườn hoa, vườn. 
Uyyojeti (đ0 : đưa đi xa. 

Ưra (trung, nam) : ngực. 

Uraga (nam) : cơn rắn. 

Ussava (nam) : lễ lạc. 

Ussahati (đỤ : cô găng, nỗ lực. 
Ussaharta (htp) : đang nỗ lực. 
Ussäpeti (độ) : nâng lên. 

USsãrarñ (nữ) : khiến cho quay lui. 
UIunka (nam) : cái thìa lớn. 

Ekaka (ft) : đơn chiếc, một mình. 
Ekakkhattum (trt) : một lần. 
Ekakkhika (tt) : độc nhãn, một mắt. 
Ekacca (ft) : một vải. 

Ekadhã (rt) : bằng một cách. 
Ekamantam (trt) : một bên, qua một bên. 
Ekamsena (trt) : rong mọi lẽ. 
EkTbhãva (nam) : sự hợp nhất. 
Ekeka (ft) : từng cái một, mỗi. 
Ettaka (tt) : nhiều chừng này. 

Eva (bbt) : chỉ. 

Evam eva (bb : chỉ có thể. 
Evaripa (#) : thuộc loại này. 

Evam (bbt) : thế này, như sau. 
Elamũga (nam) : người ngu. 

Okãsa (nam) : chỗ. 

Okirati (đÙ : rải, rắc. 

Okirñpeti (đi) : sai rắc. 

Okkamati (đ0 : chìm sâu vảo, rơi vảo. 
Ogha (nam) : dòng thác. 

Oja (nam, trung) : vẻ rực rỡ, nhựa cây. 
Ojavantu (#t) : bố đưỡng. 

Otaranta (htpt) : đi xuống. 

Otãra (nam) : sự tình cờ, lỗi lầm. 
Odli (nam) : giới hạn. 

Onamati (đt) : cúi xuống. 

OnTta (hfpt) : tách rời khỏi. 

Obhãs (nam) : nước bóng, ảnh sáng. 
Omu ñcatI (đỤ : cởi (giày), nới lỏng. 
rasa (ft) : tự sinh. 

OlambTyatI (độ : được treo lên. 
Ovaraka (nam) : nhà ở. 

Osãna (ft) : cuối cùng, (frt) osãne. 
Kankhã (nữ) : nghĩ. 

Kaca vara (nam) : từ chối. 

Kacchapa (nam) : cơn rùa. 
Kañcuka (nam) : áo cho àng. 
Katacchu (nam) : muỗng. 


Kattha (qkpt) : được cày. 

Kathita (qkpÐ) : nóng sôi. 
Kanitthita (ft) : trẻ hơn, trẻ nhất. 
Katipaya (ft) : ít nhiều. 

Kattabba (knpt) : đáng làm. 
Kattu m (vbt) : làm. 

Kathenta (htp) : đang nói. 
Kanaka (trung) : vàng. 

Kantanta (htp) : đang kéo sợi. 
Kantäãra (nam) : sa mạc. 

Kandant (tp) : la lớn, khóc lớn. 
Kappa (nam) : kiếp, một thời gian rất dài. 
Kappeti (đỤ : thắng yên ngựa; cắt. 


Jivikam kappeti : kiếm kế sinh nhai, sinh 


sông băng. 
Kama (nam) : thứ tự, phương pháp. 
Kampati (đ) : run rẩy. 
Kampam ãna (htp0) : run. 
Kampeti (đỤ : lay, làm cho rung. 
Kambala (trung, nam) : cái mền. 
Kamma (trung) : hành động. 
Kammakkhaya (nam) 
nghi ệp. 


Kammatthãna (trung) : đề mục thiên đị nh. 


Kammanta (nam) : công việc. 
Kara nda (nam) : cái hòm. 
Karahac1 (bbt) : có lẽ, đôi khi. 
Kariyati (đỤ : được làm. 

Karoti (đ0 : thi hành. 

Kasana (dđỤ : cày. 

Kastta (dkpt) : được cày. 
Kasmaä (bbt) : tại sao? 

Kaham (rt) : ở đâu? 

Kah ãpana (nam) : đồng tiền vàng. 
Kãna (tt) : chột mắt. 

Kãtabba (knpt) : đáng làm. 
Katave (vbt) : làm. 

Kãma (nam) : lạc thú giác quan. 
Kãmam (trt) : chắc chăn. 
Kãyika (ft) : thuộc về thân. 
Karaka (nam) : người làm. 
Kanta (qkp®) : được sai xây cất. 
Karrya (trung) : công việc. 
Karesi (độ : sai làm, xây. 
Kalass eva : sớm. 

Kãsãva (trung) : y vàng, (#) nhuộm vàng. 
Kasika (#) : làm ở kãsi. 

KikIT (nữ) : con sáo. 

Kicca (tung) : công việc. 

Kiãci (bbt) : một cái gì. 
Kimyati (đĐ : được mua. 
Kittaka (f#) : bao nhiêu. 


: Sự diệt tận của 
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Kim su (bb) : phân từ nghi vấn. 

Kilañja (nam) : chiếu. 

KHanta (qkpÐ : mệt mỏi. 

Kuñjara (nam) : con voI. 

Kundkä (nữ) : bình đựng nước. 

Kum (ft) : tay quắp. 

Kudaäcanam (bbt) : một đôi khi. 

Kuppamäna (htpÙ : đang giận. 

Kumuda (trung) : bông súng trăng. 

Kumbhakära (nam) : thợ làm đồ gốm. 

Kurumära (htpt) : đang làm. 

Kulaputta (nam) : thiện nam tử. 

Kulaparivafta (trung) : thế hệ. 

Kus (nam) : một thứ cỏ thơm. 

Kusala (6) : thiện, lành; (trung) công đức. 

Kñjita (qkpÙ : vang tiếng kêu. 

Kữta (rung) : đỉnh núi. 

Kñũpa (nam) : cái giếng. 

Kokila (nam) : chỉm cu. 

Kotthaka (nam) : chỗ có rào kín. 

Ko c¡ : một người nảo. 

Kosalla (rung) : sự khéo léo. 

Kriyä (nữ) : hành động, động từ. 

Khacita (dkpt) : mắc đầy. 

Khajja (trung) : đồ ăn cứng. 

Khajjati (đ0 : được ăn. 

Khajjopanaka (nam) : con đơm đóm. 

Khana (ung) : thời gian ngắn nhất, sát na. 

Khanda (nam) : miếng, mảnh. 

Khata (qkp®) : được đào lên, bị thương. 

Khattya (nam) : chiến sĩ; (Œ) thuộc giai 
cấp chiến sĩ. 

Khanta (dkpt) : được tha thứ. 

Khandha (nam) : khối lớn, thân (cây)... 

Khandh ãvãra (nam) : cái trại. 

Khalu (bbt) : quả vậy. 

Khãnu (nam) : gốc cây. 

Khãdita (qkpt) : được ăn. 

Khinna (qkp) : thất vọng. 

Khipati (đ0 : ném, tung, quăng, liệng. 

Khipanta (htp0 : hắt hơi. 

Khima (qkpt) : kiệt sức. 

Khirapäyäsa (nam) : lúa sữa. 

Kheda (nam) : nỗi thất vọng. 

Khepetvä (bbqk) : sau khi phung phí. 

Gajjanta (htpÐ : đang rồng. 

Gana (nam) : đám đông, tông phái. 

Ganika (#) : có đồ chúng. 

Gamtkã (nữ) : kỹ nữ. 

Ganhãti (đ : lây. 

Gantabba (knpt) : đáng đi. 

Gantha kãra (nam) : tác giả. 
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- —_ Ganthãvali (nữ) : văn chương. - 
- —_ Gandha (nam) : mùi hương. 
- __ Gandhodaka (trung) : nước thơm. - 
- —_ Gabbha (nam) : phòng, bào thai. - 
- — Gamana (dổỹ : đang đi. = 
- — Gayha (knp9 : đáng lấy. - 
- — Garahita (qkp9 : bị khinh bỉ. - 
- —_ Garukaätabba (knpÐ) : đắng kính trọng. - 
- — Garukata (gkpÐ) : được kính trọng. - 
- _ Garugabbhã (nữ) : người có thai. - 
- _ Gahana (đđ0 : sự cầm nắm. - 
- —_ GãmaväsI (nam) : dân làng. - 
- — Gãmkka (nam) : nông dân. - 
- — GãyatI (đỤ : hát. - 
- — Gãyanfa (htpt) : đang hát. _ 
- __ Gãrava (nam) : sự kính trọng, sự nặng nề. - 
- — Gãha (dđỤ : sự cầm, nắm. - 
- __ Gãhaka (nam) : người mang, lấy. - 
- — Gãhãpeti (đỤ : sai lấy. - 
- — Gimhika (f) : thuộc về mùa hè, thích hợp - 
cho mùa hè. z 
- _ Gilãna (#) : đau ôm; (nam) bệnh nhân. - 
- — Gilãnũpama (f) : giống như một bệnh - 
nhân. ¬ 
- _ Gihï(nam) : cư sĩ, người thế tục. - 
- — Gita (rung): bải hát, sự hát, ca khúc. _ 
- — Gufta (qkpt) : được che chở. - 
- — Gelañña (trung) : sự đau ốm. - 
- —_ Geha (trung, nam) : cái nhà. - 
- — Gocara (nam) : đồ ăn, đồ vật, đồng cỏ. - 
- — GofamI (nữ) : phụ nữ dòng gotama (cô - 
đàm). : 
- __ Gopänas1 (nữ) : nóc nhọn trên mái nhà. ¬ 
- — Gopifa (qkpÐ : được che chở. - 
- _ Gorupa (trung) : tháp canh trước cổng. ¬ 
- — Gopeti (đ) : canh gác, che chở, bảo vệ. - 
- _ Ghafaka (nam) : ấm nước. _ 
- —_ Ghanam (trỆ) : dày đặc. - 
- —_ Gharäväsa (nam) : đời sông gia đình. - 
- —_ Ghãtika (f) : trộn với bơ. - 
- — Ghuttha (qkpt) : được tuyên bố. - 
- — Ca (bb†) : và, cũng. - 
- — Cakkamagga (nam) : dấu xe đi. - 
- — Cakkaratana (trung) : bảo luân, ngọc nơi - 
bánh xe. - 
- __ CakkavattT (nam) : chuyên luân vương. - 
- — Cakkaväla (nam) : hòn đá bao quanh thế - 
giỚI. - 
- - Cakkayudha (trung) : đoản thương, dấu - 
hiệu uy quyên. k 
- — Cajati (đÐ : từ bỏ, rời. - 
- — CajTyati (đ0 : bị từ bỏ. - 


Catukka (trung) : nhóm gồm bốn, chỗ 


đường gặp nhau (ngã tư). 
Catubbidha (tt) : bốn lần, gấp bón. 
Candana (trung) : chiên đàn, gỗ trầm. 
CamarT (nam) : trâu mao. 
Cara (nam) : gián điệp, do thám. 
Caranta (htpf) : đang đi, đang du hành. 
Carita (rung) : đời sống, sự sống. 
Calati (đ) : di chuyên, đi không vững. 
Cavati (đ0 : qua đời, chết. 
Cñãga (nam) : từ thiện; (dđ0 ruồng bỏ. 
Carikã (nữ) : cuộc du hành, sự lang thang. 
CñlanTya (qkpÐ : có thê được di chuyền. 
Cita (qgkpÐ : được sưu tập. 
Citaka (nam) : cái giàn hỏa. 
Citta (tt) : điểm lắm tấm, loang lỗ. 
Cmtayitvä (bbqk) : sau khi suy nghĩ. 
Ciram (tr) : lâu dài. 
CTvara (rung) : áo tu sĩ. 
CTyati (đ0 : được thu nhập. 
Cumneti (đỤ : đánh phấn. 
Cefta (rung, nam) : ý tưởng. 
Cetiya (trung) : điện phật. 
Cetiyalgana (trung) : sân chùa. 
Cetopas ãda (nam) : sự toại ý. 
Cora (nam) : kẻ trộm. 
Cha ddeti (đỤ : ném bỏ. 
Chana (nam) : buổi tiệc. 
Chanda (trung, nam) : vần điệu. 
Channa (qkpt) : được bao phủ. 
Chav! (nữ) : lớp da ngoài. 
Cha |abhiññã (nữ) : sáu thứ thần thông. 
Cha lamsa (ft) : sáu góc, lục giác. 
Chãqeti (đi) : che giấu, bao phủ, lợp. 
Chijjati (đụ) : bị cắt, bị bẻ. 
Chettu (nam) : người cắt. 
Chettum (vb) : cắt 
Jatiya (nam) : người khổ hạnh tóc bện. 
Jatila (nam) : như Jatya. 
Jamumatta (ft) : sâu đến gối. 
Jana (nam) : con người. 
Janatä (nữ) : dân chúng, quần chúng. 
Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thô. 
JambudTpa (nam) : Ấn Độ. 
Jarã (nã) : sự tàn tạ, tuổi già. 
Jalanta (htpt) : rực rỡ, chi ếu sáng. 
Jaltta (qkpt) : đỏ rực. 
Java (nam) : tốc lực. 
Jahati (đ : từ bỏ. 
Jah ra (đ0 : nó đã từ bỏ. 
Jahrtvä (bbqk) : sau khi từ bỏ. 
Jaa (qkpÐ : được sinh ra. 
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- __ Jat (nữ) : sự sinh ra, thứ, loại. - — Tambinla (trung) : lá trầu không. 

- __ Janapadika (nam) : nông dân. - — Taya (rung) : bộ ba. 

- — Jãnanta (hp) : biết. - — Tararrya (knpt) : có thể qua. 

- —_ JãyatI (đỤ : sinh khởi. -  Taramäna (hp) : đang qua. 

- — Jãyã (nữ) : vợ. - — Tasmäã (bb†): bởi thế. 

- — ma (dqkpt) : bị tàn tạ. - — Tãtfa (nam) : con trai, cha. 

- — Ja (qkptf): bị chính phục. - — Tãdisa (f) : như thế. 

- — Jmanfa (htp$) : đang chính phục. - _ Tãpasa (nam) : nhà tu khô hạnh. 

- — Jmati (đĐ : nó chính phục. -  Tãpita (qkpt) : được đốt nóng. 

- __ JTVva (nam) : cuộc đời. -  Tãrakã (nữ) : ngôi sao. 

- — ]vikã (nữ) : sự sống. - — Tãrã (nữ) : ngôi sao. 

- — Jivita (trung) : đời sống. - — Tñlapama (rung) : lá bối. 

- — Jeyya (knpf) : đáng được chính phục. - — Tã|a (nam) : âm nhạc. 

- —_ Jotanta (hp : sáng rực. - — Tãvataka (ft) : chừng Ấy. 

- _ Jhãna (trung) : thiền định, thiền na. - — Tika (rung) : bộ ba. 

- — Jhãpita (qkpÐ : bị đốt. - —_ Titti (nữ): sự thỏa mãn. 

-  Jhama (ft) : cháy ra than. -  THithrya (nam) : tà sư, (ft) dị giáo. 

- — Jhãyati (đÙ : đốt cháy. -  Tipitakapäli (nữ) : ba tạng phật kinh päÏli. 

- — Ñatvã (bqk) : sau khi biết - — Tuftha (dkpÐ : vui mừng. 

-  Ñãna (tung): sự hiểu biết, trí. - — Tunhĩ(bb) : im lặng. 

- — Nãtayya (knpt) : đáng được hiểu biết. - _ Tutta (rung) : cọc luyện voi. 

-  Nãti (nam) : sự liên hệ, tương quan. - —_ Tuntam (trt) : mau chóng. 

- — Ñãm (nam) : người biết. -  Tunya (bhanda) (rung) : nhạc khí. 

- —_ thapita (qkpÐ : được đặt -  TeJa (nam, trung) : sức nóng, hơi nóng. 

- _ thapetabba (knpÐ) : đáng được giữ. - _ TeJass1 (nam) : sáng, rực rỡ. 

- — thapetI (đỤ : đặt, giữ. - —_ Temeti (đ0 : làm ướt. 

- — thapetva (bbqk) : sau khi giữ lại trừ ra;-  Tela (rung): dầu. 
ngăn rào. - — Telika (nam) : người bán dầu. 

- — thatum (vbf) : đứng. - —_ Thanapa (nam) : trẻ nhỏ. 

- — thăna (trung) : chỗ, vị trí. - — Thala (rung) : đất 

- _ đayhati (đĐ : được đốt cháy. - — Thalaja (W) : sinh trên đất. 

-  Takkika (nam) : luận sư, người lập luận. - —_ Thama (nam) : sức mạnh. 

- _ Tandulika (nam) : người buôn lúa gạo. - — Thưi (nữ): sự ca tụng. 

- — Tanhã (nữ) : khát ái. - — Thũla (ft) : thô. 

- — Tato nidãnam (trt) : do nhân duyên ấy, bởi -  Thera (nam) : trưởng lão (tỳ-kheo). 
thế. - — Thoka (f) : ít 

-  Tatfa (gkpt) : được làm nóng. - —_ Thơmenta (hp) : đang ca tụng. 

- = Tataka (Œ) : nhiều chừng ấy, cùng số-  Dakkhina (ft) : về phía nam, bên phải. 
lượng Ấy. - — Dafthayya (knpt) : đáng được thấy. 

- — Tathã (bb : bởi thế. -  Daddha (qkpf) : bị đốt cháy. 

- — Tathagata (nam) : đức Như Lai. - — Dandapidikä (nữ) : đuốc. 

- — Tatha pi (bbt) : nhưng mà, dù vậy. - _ Dandika (f) : có một cái gậy. 

- — Tath eva (bbÐ : cũng thế, tương tự. - — Danta (qkpÐ : được hàng phục. 

- — Tad' eva : cũng vật ây. - _ Dantakaftha (trung) : bàn chải răng. 

- — Tanoti (đĐ : khuếch trương. - — Damila (#) : thuộc xứ tamil (phía nam Ấn 

- _ Tanfavaya (nam) : thợ dệt. Độ). 

- —_ Tapa (nam, tung) : sự khổ hạnh. - — Dameti (đỤ : 

-  Tapamäãna (htp) : chiếu sáng. -  Dãyã (nữ) : lòng tốt. 

- — Tapass1(nam) : nhà khổ hạnh, ân tu. - — Dãyähi (f) : từ mẫn. 

- —_ Tapodhana (nam) : tu sĩ. - — Dassana (dđ : sự thấy. 

- _ Tama (nam, trung) : bóng tối. - — Dasseti (đỤ : chỉ cho thấy. 


- — Tamba (nam) : đông, (tt) màu đồng. - — Dassenta (htpĐ : đang chỉ. 


Dahara (f) : trẻ. - 
Dalha (#) : chặt, chắc. š 
Dalidda (tt) : nghẻo. : 
Dãnapati (nam) : người bố thí, hào phóng. - 
Dãyaka (nam) : thí chủ, người cho. - 
Dãyäda (nam) : sự thừa hưởng. - 
Daãra (nam) : vợ. - 
Daraka (nam) : cơn trai nhỏ. - 
Daliddiya (rung) : sự nghèo khó. - 
Dãm (trung) : củi, gỗ. - 
Dãrumaya (ft) : bằng gỗ. - 
Diguna () : gấp hai. - 
Dija (nam) : con chím, người Bà la môn. - 
Dijagana (nam) : đàn chịm. - 
Dittha (qkpt) : được thấy. - 
Dinakara (nam) : mặt trời. - 
Dibba (tt) : thần tiên, thuộc về trời. 
Dibbati (đĐ : chơi. - 
Diya ddha (nam) : một rưỡi, hai trừ nửa. ¬ 
Dissanta (htpt) : đang xuất hiện. - 
Digharata (trung) : một thời gian lâu dài. - 
Dĩna (tt) (qkpt) : bần cùng, khốn khô. - 
Dukkara (tt) : khó khăn. - 
Dukkhita (qkpt) : khốn khổ. - 
Duggandha (nam) : mùi thối. - 
Dutta (gkpt) : bị hỏng, xấu Xa. - 
Dussana (ft) : khó thây. - 
Duddha (trung) : sữa; (qkp) được vắt sữa. - 
Dubbamna (#) : xấu xí. 

Dubbala (ft) : yếu. _ 
Dubbalya (rung) : sự yếu. = 
Dubbinita (qkp) : không được huấn. : 
Duma (nam) : cây. - 
Durakkhãta (qkpÐ : được giảng một cách - 

đở. 

Dullabha (tt) : hiếm. _ 
Duvidha (f) : thuộc hai loại. - 
Dussa (trung) : áo quân. 

Dussati (đĐ : làm tức mình. - 
DusTla (tt) : phá giới. - 
Dũa (nam) : sứ giả. - 
Dũrato (bbt) : từ xa. - 
Dũsita (qkpÐ : bị hỏng. - 
Deyya (knp0 : vật đáng cho. - 
Isva (nam) : trời, tâu bệ hạ. - 
Devadũta (nam) : thiên sứ. - 
Devaskka (ft) : hàng ngày. - 
Deväyatana (rung) : đền thờ thần linh. - 
Desanä (nð) : bài pháp. - 
Desenta (htpt) : đang thuyết pháp. - 
Deha (nam, trung) : thân xác. - 
Dovärika (nam) : người gác công. - 
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Dosa (nam) : lỗi, sân giận. 

Dhaññaphala (trung) : mùa gặt. 

Dhanuggaha (nam) : người bắn cung. 

Dhamma (nam) : pháp. 

Dhammakathika (nam) : người giảng pháp. 

Dhammacakkhu (trung) : pháp nhãn. 

Dhammattha (tt) : chính trực, đúng pháp. 

Dhammaräja (nam) : pháp vương. 

Dhamm äsana (trung) : pháp tòa. 

Dhammtka (ft) : chính trực, đúng pháp. 

Dhansati (đ)) : rơi từ, chìm xuống. 

Dhãu (nữ) : giới, xá lợi. 

Dhãrã (nữ) : lưỡi (gươm, giáo), dòng thác. 

Dhãren®a (htpÐ) : đang mang. 

Dhunãti (đ0 : lay, phá hủy. 

Dhuvam (tr) : chắc chắn. 

Dhovana (dđỹ) : sự rửa. 

Nagara (trung) : thành phô. 

Nagaraväas1T (nam) : thị dân. 

Nagga (f) : trần trụi. 

Nangala (trung) : cái cày. 

Nanguttha (rung) : cái đuôi. 

Nacca (trung) : khiêu vũ, vũ điệu. 

Naccati (đỤ : múa. 

Nattha (qkpÐ) : mắt. 

Nandana (dởÒ : vui mừng. 

Nabha (nam, trung) : bầu trời. 

NamasanTya (knpt) đáng được thờ 
phụng. 

Namassam ana (htp) : đang thờ phụng. 

Nava () : mới. 

Nava kathã (nữ) : tiêu thuyết. 

Nahuta (trung) : mười ngàn. 

Nãpara (nam) : thị dân, (tt) thuộc về thành 

thị. 

Naãtakitth1T (nữ) : vũ nữ. 

Naãgarika (nam) : người thành phó, (Œ) 
thuộc về thành phó. 

Nãtikã (nữ) : nữ diễn viên. 

Nãtha (nam) : vị chúa tế, (tt) có thể có tải. 

Nãnappakãra (ft) : khác nhau, nhiều loại. 

Nang (bbt) : khác nhau. 

Nãnãvamna (tt) : đủ màu, nhiều màu. 

NabhI (nữ) : trục xe. 

Naãyaka (nam) : lãnh tụ. 

Naãvika (nam) : thủy thủ. 

Naãvikã (nữ) : nữ thủy thủ. 

Nikãya (nam) : bộ, bầy, đàn. 

Nikkuljita (qkpt) : lật ngược. 

Nikkhamati (đĐ : ra đi. 

Nikkhami (đ9 : đã đi. 

Nikkhttta (qkp®) : được đạt, được giữ. 
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NikkharryatI (đ : được chôn. - 
Nikhãta (qkpt) : được đào ra. ï 
Nikhila (#) : toàn thê. - 
Nikkhilavijjaalaya (nam) : đại học. - 
Niga nhati (đÒ : trải qua. - 
Niga nha (nam) : ni kiền tử, khổ hạnh lõa - 
thể. - 
Niggata (qkpt) : ra đi. - 
Ngrodha (nam) : cây bảng. - 
Nicaya (nam) : chất đồng. 
Nidahita (qkp) : được chôn, được cất. : 
NidhTyati (đ) : được chôn, cất. - 
Nindati (đỤ : khinh bỉ. - 
Nipama (dkpt) : nằm xuống. s 
Niionna (f) : khéo léo. - 
Nipphanna (qkp0 : được tạo, có điều kiện. - 
Nibaddham (£Œ) : luôn luôn. - 
Nibbatta (qkp0 : được sinh ra, khởi lên. - 
Nibbattati (độ : sinh ra. 
Nibbatteti (độ) : phát sinh. - 
NIbbana (trung) : níp bàn. - 
Nibbindati (độ : chán ngấy. : 
Nibbuta (qkpt) : được làm cho an, bình an. - 
Nimanteti (đỤ : mời. - 
Nimittapãthaka (nam) : người thầy bói. 
Nimmala (tt) : vô nhiễm. - 
Nimmita (dkpÐ : được sinh ra. - 
Nimminätfi (đ0 : sinh ra. - 
Niyämita (qkpt) : được dành sẵn. - 
Niyämeti (đ0 : dành phần, dành sẵn. - 
NiyoJetI (đỤ : sai, phái. - 
Niyyati (đĐ : được dẫn đạo. - 
Niyyäti (độ) : tắt, đi ra. - 
Niyyãnika (ft) : đưa đến (giải thoá0. - 
Niraya (nam) : địa ngục. - 
Niravasesa (ff) : hoàn toản. - 
Niruttara (tt) : không song song; không trả - 
lời. - 
Nirroga (ft) : mạnh khoẻ. - 
Nivattha (gkp0 : khoác, mặc. - 
NIivaretum (vb9 : tránh; đừng. - 
Nivasaetum (vbt) : sai mặc áo. - 
Nivästi (đỤ : mặc áo. - 
Nivastvä (bbqk) : sau khi mặc áo. ¬ 
Nivedœti (đỤ : thông báo. - 
Nivesana (trung) : nhà, trú xứ. _ 
Nisajja (bbqk) : sau khi ngồi. - 
Nisäkara (nam) : mặt trăng. - 
Nisinnaka (#) : đang ngồi. 
Nissãya (bbị) : vì, liên hệ đến, tùy thuộc - 
vào. ' 
Nissita (qkpt) : liên hệ đến. - 
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Nisifaka (ft) : phụ thuộc. 

NisenT (nữ) : cái thang. 

Nihacca (bbqk) : sau khi làm rơi xuống. 

NIca (f) : thấp. 

NItigantha (nam) : sách luật. 

NIwyati (đ0 : được mang. 

Nila (ft) : xanh, nhuộm xanh. 

NTvarana (trung) : triển cái. 

NIharttabba (knpÐ : đáng lây ra, đáng xua 

đuổi. 

Niharitvã (bbqk) : sau khi lẫy ra. 

Nũnam (bbt) : chắc chắn. 

NÑ eka (#) : nhiều. 

Netvä (bbqk) : sau khi mang. 

Nepuiña (trung) : tài khéo. 

Nemi (nữ) : bánh xe. 

Neyya (knp) : đang mang, đang hiểu. 

Nerayika (ft) : sinh ở địa ngục, giống địa 

ngục. 

No ce : nếu không. 

Nhãn (qkp : đã tắm. 

Pakãsti (đ) : tuyên bó, diễn đạt. 

Pakãsetum (vbt) : tuyên bó, làm hiện rõ. 

Pakka (qkpt) : được luộc, được làm nóng, 
chín. 

Pakkanta (qkp9 : đã đi. 

Pakk ãmi (đ) : đi xa. 

Pakkosäpeti (đỤ : cho gọi, cho đòi. 

Pakkositvã (bbqk) : sau khi gọi đến. 

Pakkhaleti (đụ) : rửa, trắng sạch. 

Pakkhipati (đỤ : đặt vào. 

Paggharäti (đỤ : kêu vù vù. 

PankaJa (trung) : hoa sen. 

Paccassosi (độ : trả lời. 

Paccakkha m (trt) : đối diện, rực tiếp. 

Paccantma (ft) : xa. 

Paccagacc hati (đỤ : trở về. 

PaccäJäta (qkpÒ : sinh ra. 

Paccuggamana (trung) : đi đón. 

Paccuttheti (đ0 : dậy khỏi chỗ nảo. 

Paccupaffhãapeti (đ0 : lấy lại (trí nhớ). 

Pacchato (bbt) : đẳng sau. 

Pacchima (ft) : phía tây; cuối cùng. 

Pajãnäti (đt) : biết rõ. 

Pañcadasĩ (nữ) : ngày rằm. 

Pañña (tt) : khôn ngoan. 

Paññäpetabba (knp)) : đáng được chuẩn bị. 

Paññatfa (qkpt) : được chuẩn bị, đặt ra 
(quy luật.) 

Paññavuddhi (nữ) : sự tăng trưởng trí tuệ. 

Pañha (3) : câu hỏi. 

Patakã (nữ) : cờ. 








Patikkamati (đụ : thối lui. Đi trở lui. 

Patikkila (tt) : đáng nhờm gớm. 

Patikkhipati (độ : từ chối. 

Patikkhipana (dđĐ : sự từ chối. 

Patiganhati (độ) : nhận. 

Paticca (bb†) : và, do duyên. 

Paticchanna (qkp) : bao phủ bằng, che 
giấu. 

Paticchapeti (đ0 : trao cho. 

Patiam (đ0 : hứa (qk). 

Patiññä (nữ) : sự thỏa thuận, lời hứa. 

Patinissaljati (đÒ : từ bỏ. 

Patinivattati (đÙ : trở về. 

Patipaljati (đĐ : thực hành. 

Patibhãti (đ0 : nảy sinh trong tâm thức. 

Patiyatta (qkpt) : được sửa soạn. 

Patiyadeti (đ0 : sửa soạn. 

Patirãja (nam) : vua đối nghịch. 

Patila ddhum (vbt) : đạt đên. 

Patilabhati (đ0 : đạt được. 

Pativacana (trung) : sự trả lời. 

Pativedeti (độ : thông báo. 

Pativedha (nam) : sự chứng đắc, tuệ giác. 

Patisa nkharoti (đÙ : sửa sang. 

Patisa lTna (qkpt) : đi vào sự độc cư. 

PatisametI (đ : sắp thứ tự. 

Patihafta (qkpt) : gõ vào. 

Patthaya (bb9 : khởi từ. 

Patihryati (đ0 : được đọc. 

Panidahati (đĐ : mong mỏi, khát khao. 

Pamta (ft) : thú vỊ, tuyệt hảo. 

Pandicca (rung) : sự uyên bác. 

Panditacariya (nam) : giáo sư. 

Pamarasĩ (nữ) : ngày rằm âm lịch. 

Pamnasälãa (nữ) : chòi lá. 

Pamaäkãra (nam) : quà tặng. 

Patati (đ0 : rơi xuống. 

Patikula (trung) : gia đình bên chồng. 

Patiganhãati (đÙ : nhận. 

Pati tthãpayanäna (htp)) : thiết lập, an lập. 

Patitthãpita (qkpt) : được an lập, định cư. 

Patitthapeti (đ0 : an lập, định cư. 

Patia (qkpt) : đã rơi. 

Patdmam (trt) : hàng ngày. 

Patiripa (fÐ : thích hợp, thích nghi. 

Patirũpaka (nam) : người mạo xưng. 

Patta (qkp0 : đã đến, đạt đến. 

Patta (nam) : cái bát. 

Pattayya (knpÐ : đáng được đạt đến. 

Pattum (vbt) : đến. 

Patthata (qkpt) : rộng rãi, trải rộng. 

Patthanä (nữ) : khát vọng. 
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Pattharati (đ0 : trải rộng. 

Pathitatthãna (rung) : chỗ đến, đáo xứ. 

Pathika (nam) : du khách. 

Padakkhinã (nữ) : sự đi vòng quanh, nhiễu 
quanh. 

Padaso (bbt) : từng tiếng một. 

Padika (nam) : người bộ hành. 

Padu ttha (qkpt) : hư hỏng. 

Padesa (nam) : vùng, tỉnh. 

Padhansiya (ft) : có thể bị vi phạm. 

Padh ãm (ft) : chính, tước tiên. 

Panti (nữ) : hàng. 

Panthaka (nam) : người lữ khách. 

Panthaghãtaka (nam) : người cướp đường. 

Pappoti (đĐ : đạt đến, đến. 

Pabodheti (đ0 : thức dậy. 

Pabbajati (đủ : xuất gia. 

Pabbajita (nam) : ấn sĩ, sa môn, tu sĩ. 

PabbaJissa (đÙ : nếu (nó) xuất ga. 

Pabbajjä (nữ) : sự từ bỏ, sự xuất gia, thụ 
gIỚI. 

PabhavatI (đÙ : khởi từ. 

Pabhasti (đt) : làm sáng lên. 

Pamajja (bbqk) : biếng nhác, lơ đễnh. 

Pamajjati (đ0) : lơ đễnh. 

Pameyya (knp0 : có thê đo lường. 

Paya (nam, trung) : sữa, nước. 

Payirupñsati (đ : theo hầu, gần gũi. 

Payojana (trung) : sự sử dụng, nhu cầu. 

Payojayati (đ0 : sử dụng, dùng, thuê mướn. 

Payojayissä (đ0 : nếu (nó) đã dùng, mướn. 

Parakka ma (nam) : nỗ lực. 

Parakkamati (đi) : cô gắng, nỗ lực. 

Param (trt) : sau. 

Paraloka (nam) : thế giới khác. 

ParãJeti (đỤ : đánh bại. 

Parãbhava (nam) : thất sủng, phá sản. 

Parãmasati (đt) : động tới, đề cập. 

Parikkhitta (gkpt) : bao quanh. 

Parikkh1ma (dkpt) : kiệt lực. 

Parikkhepa (nam) : vây quanh. 

Pariccarati (đỤ : phục vụ, hầu hạ. 

Paric äraka (nam) : thị giả, người hầu cận. 

Paric ärikã (nữ) : nữ tỳ. 

PariccaJati (đÙ : bỏ. 

Paricchindati (đỤ : làm nổi bật. 

Parij ãnãti (đ0 : biết thấu đáo, tận tri. 

Paridahanta (htpt) : mang, mặc (đang). 

Paridevamära (htpt) : khóc (đang). 

Pardhaväti (đ0 : chạy quanh. 

Paridhävana (dđ) : sự chạy quanh. 

Parmibbati (đt) : đại bát níp bàn. 
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Paripumna (qlpÐ : đầy tràn. - 
Parip ñra (tt) : hoàn toàn, đầy đủ. 
Paribbaya (nam) : phí tôn. - 
Paribbãjaka (nam) : nhà khổ hạnh lang 
thang. - 
Paribhãsati (đt) : mắng chửi, nhục mạ. : 
Paribhuñjitva (bbqk) : sau khi ăn. - 
Paryataka (nam) : người hành hương, - 
chiêm bái. - 
Pariy äya (nam) : phương pháp, cách thức, - 
tiếng đồng nghĩa. - 
Pariyesati (đÙ : tìm kiếm. - 
Pariyesam ãna (htpt) : đang tìm. - 
Pariyodapana (nã) : sự thanh luyện, thanh - 
lọc, tịnh hóa. ¬ 
Pariyodapetabba (knp : nên được làm - 
sạch. - 
Parivajjen (đù : thánh, tẩy trừ. - 
Parivattati (đ0 : xoay quanh, nhiễu quanh. - 
Parivattanta (htp)) : sự nhiễu quanh. - 
Parivatteti (đt) : lăn tròn, chuyên ngữ. 
Pariv arTyatI (đ0 : được theo. - 
Pariv äretL (đÙ : vây quanh. - 
Parivisati (đ0 : cho ăn, hầu bàn ăn. Ề 
Parivuta (gkpÐ : được theo bởi, được vây - 
quanh. - 
Parisamantato (bbt) : xung quanh. ¬ 
Park ã (nữ) : đoàn tùy tùng. - 
Parisodheti (độ : làm sạch. - 
Pariharati (đĐ : sử dụng, mang. - 
Parth äyati (đĐ : nhỏ bớt, giảm bớt. ¬ 
Parodati (đĐ : khóc. - 
Paläyati (đ0 : chuồn, trốn. - 
Palãla (nt) : đống rơm - 
Paluddhabh äva (nam) : sự cám dỗ. ¬ 
Pallaika (nam) : trường ký; thế ngồi kiết - 
già. - 
Pava tteti (đÐ : lăn tròn. _ 
Pavattati (đÙ : kéo dải. - 
Pavatti (nữ) : tin tức, báo cáo, hiện hữu. - 
Pavi tha (qkpt) : vào trong. - 
Pavisiyati (đ) : được vào (thụ động thể).  - 
Pavissa (bbqk) : sau khi vào. - 
Pavuccati (đ0 : được nói. - 
Pavedana (trung) : sự bố hai công. - 
Pave dđham ãna (hfp) : sự run rẩy, đi không - 
vững. 
Paveseti (đỤ : nhận vào, cho phép vào. - 
Pasattha (qkpt) : tuyệt hảo, được ca tụng. - 
Pasama (qkpĐ) : sáng sủa; vui mừng. - 
Pasayha (bbqk) : một cách cưỡng bức. - 
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Pasada (nam) : sự toại ý, sự hoan hỷý, tình 
thương. 

Pasadti (độ : làm vui lên, cải đạo; làm 
sáng tỏ. 

Pasadtvä (bbqk) : sau khi làm hoan hỷ. 

Pasäretvä (bbqk) : sau khi duỗi dải. 

Pasibbaka (nam) : túi xách. 

Pasidati (đỤ : trở nên sáng sủa, vui. 

Passati (đỤ : thấy, trông. 

Passanta (htpt) : đang nhìn thấy. 

Passitum (vb†) : thấy. 

Paharati (đ0 : đánh đập. 

PaharTyati (đÐ : bị đánh. 

Pahaya (bbqk) : su khi từ bỏ. 

Pahina (qkpÐ) : bị loại bỏ. 

Pahoti (đụ : có thê. 

Pãka (dđ0 : đang nấu. 

Pãkata (ft) : nỗi tiếng; hiện rõ. 

Pakãra (nam) : thành lũy. 

Pãcana (trung) : cái cọc. 

Pãjenta (htp) : đang đánh (xe). 

Pãtava (nam) : sự thông thạo. 

Patihãriya (trung) : phép lạ. 

Pãnaka (nam) : côn trùng, chúng sinh. 

Pãrm (nam) : chúng sinh. 

Pãtuikãma (tt) : muốn uống. 

Pattnbhita (qkpt) : được hiện rõ. 

Paturahosi (đÙ : hiện rõ. 

Pato' va (bbt) : sớm. 

Päpa (ft) : tội lỗi. 

Patheyya (trung) : lương thực đi đường. 

Pãnaka (trung) : nước (đường... ). 

Pãpunäti (đ0 : đạt đến. 

Pãpunissa (đ : nó đã đạt đến. 

Pãmokkha (nam) : lãnh tụ, đầu não. 

Pãmojja (rung) : niềm vui. 

Pãyeti (đÙ : làm cho uống. 

Palana (dđ0 : sự che chở, hộ trì. 

Paletu (nam) : người che chở, người hộ trì. 

Pavaka (nam) : lửa. 

Pãsa (nam) : cái bẫy. 

Pasadika (tt) : khả ái. 

Paheti (độ : sai gửi. 

Piftha (trung) : lưng; bề mặt. 

Pidhãna (trung) : cái vung, nắp đậy. 

Pitusantaka (ft) : tài sản của cha, thuộc về 
cha. 

Pipäsita (qkpt) : khát nước. 

Piya (Œ) : thân mến. 

Pivati (đf) : uống. 

Pihíta (qkp©) : đóng. 

Pthaka (trung) : ghế nhỏ. 


Pa (dkpÐ : được uống. 

Pu (nữ) : hỉ (khoái cảm nơi thân), sự thích 
thú. 

Puggala (nam) : con người. 

Pungava (nam) : con bỏ đực đầu đàn. 

Pucc hati (đỤ : hỏi. 

Pucchita (qkpÒ : được hỏi. 

Puññakamma (trung) : việc công đức, việc 
thiện. 

Puttha (qkpt) : được nuôi lớn; được hỏi. 

PundarTka (trung) : hoa sen trắng. 

Pumna (gkpÐ) : đây. 

Pumnamĩ (nữ) : ngày rằm. 

Puttaka (nam) : con trai nhỏ. 

Puttima (ft) : người có những con trai. 

PuthuJJana (nam) : người phàm phu, người 
không được giáo hóa. 

Punappunam (bb)) : lặp đi lặp lại. 

Punabbhava (nam) : sự tái sinh. 

Pubbanha (nam) : trước ngọ, buôi sáng. 

Pubbe (bb) : trước. 

Pưrakkhatvä (bbqk) : có trước mặt. 

Puratthima (#) : phía đông. 

Pưrã (bbt) : ngày xưa. 

Pưr ãtana (ft) : xưa, cũ. 

Purima (f) : rước. 

Puretara m (trt) : rước tiên. 

Pũti (f) : hôi thối, xấu xa. 

Pũreti (đ0 : làm đầy. 

Pema (nam) : ái, sự thương yêu. 

PemanTwa (ft) : yêu mến. 

Peyya (trung) : đồ uống. 

Pesetabba (knp0 : nên gửi. 

Peseti (đ0 : gửi đi. 

Pesetv ä (bbqk) : sau khi gửi. 

Potaka (nam) : con nhỏ. 

Potthaka (nam) : sách. 

Potthak älaya (nam) : thư viện. 

Pothenta (htp) : đang đánh. 

Poœsãvanika (trung) : phí tôn nuôi đưỡng. 

Pœita (dkpt) : được môi nắng, nuôi dưỡng. 

Poseti (đÐ : nuôi lớn. 

Pharati (đ) : biến mãn, làm cho chan hòa 
khắp. 

Phalika (nam) : pha lê. 

Phãnfa (trung) : thuốc giải độc (trừ nọc 
rắn...). 

Phanftakhanda (nam) : 

Phaãleti (đỤ : làm nút ra, xé. 

Phe na (trung) : bọt nước. 

Phemla (tt) : sủi bọt. 
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Bajhati (đĐ : được buộc, cột, trói (thụ 
động thể). 

Baddha (qkpt) : được buộc ách, được cột. 

Bandhana (trung) : dây trồi. 

Badh ữva (đỤ : đã là. 

Bala (rung) : sức mạnh, quân lực. 

Balakkara (nam) : sức mạnh, bạo lực. 

Bavh ãbãdha (ft) : đau ôm. 

Bahukkhattum (trt) : nhiều lần. 

Bahudhä (trt) : bằng nhiêu cách. 

Bahuso (tr©) : hầu hết. 

Bahussuta (tt) : bác học, đa văn. 

Bälisika (nam) : người đánh cá. 

Bahusacca (f) : sự bác học, đa văn. 

Buddha (dkpt) : đắng giác ngộ. 

Buddhatta (nam) : sự giác ngộ. 

Buddhasasana (trung) : phật giáo. 

Buddhuppadã (nam) : thời kỳ có phật ra 
đời. 

Bojjhañga (nam) : bồ đề phần, giác chỉ. 

Boddhum (wt) : nhận biết. 

Bodhipakkhiya (tt) : thuộc về giác ngộ. 

Bodhisatta (nam) : bồ tát. 

Brahmacariy ä (nữ) : phạm hạnh. 

Bhagavantu (nam) : đức thế tôn. 

Bhagga (qkpt) : gãy, bê. 

Bhata (nam) : bình sĩ. 

Bhanda (rung) : hàng hóa, vật liệu. 

Bhandägarika (nam) : người gị ữ kho. 

Bhatti (nữ) : sự kính tín. 

Bhadra (f) : tốt, lành. 

Bhante (hồ cách) : thưa tôn giả, bạch thế 
tôn, thưa ngài... 

Bhaya (trung) : sự sợ hãi. 

Bharati (đ0 : nâng đỡ. 

BharaväahT (nam) : người, kẻ mang gánh 
nặng. 

Bhavana (trung) : nhà ở, (dđ) trò thành. 

Bhavamäna (htpt) : đang trở thành. 

Bhavitabba (knpt) : phải trở thành. 

Bhãgineyya (nam) : cháu, con trai chị. 

Bhãjana (trung) : đồ đựng. 

BhãjJia (qkpt) : được chia. 

Bhãjeti (đ0 : cha. 

Bhãtika (nam) : anh, em trai. 

Bhãweti (đ) : phát triển, tu tập. 

Bhãsati (độ : nói. 

Bhaãsita (qkpt) : được nói, (dđ0 sự nói. 

BhikkhunT (nữ) : ty-kheo mi. 

Bhikkhisangha (nam) : tăng đoàn. 

Bhijjati (đ0 : bị bế, vỡ. 

Bhisa (trung) : chồi sen, củ sen. 
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Bhrta (qkpt) : sợ. - 
Bhryo (bbt) : hơn. - 
BluJa (nam) : bàn tay. : 
Bhujaga (nam) : con rắn. - 
Blutta (qkpt) : bị ăn, được thưởng thức. 
Bhũt (qkp0 : đã là, đã thành. - 
Bhũmika (ft) : có những tầng lầu (rong - 
hợp thể). - 
Bhũmibhãga (nam) : luống đất. - 
Bhũyati (độ : đang trở thành. - 
Bhũsapetvä (bbqk) : sau khi sai trang - 
hoàng. ' 
Bhũsia (qkpt) : được trang hoàng. - 
Bhedana (dở) : sự bẻ gãy, làm vỡ. 
Bhesajja (trung) : thuốc. _ 
Bho (bbt) : bạn. - 
Bhoga (nam) : tài sản, của cải. 
BhogT (nam) : người có của; con rắn. - 
Bhojana (trung) : đồ ăn mềm, sự cho ăn.  - 
BhoJTyati (đỤ : được cho ăn. - 
Makuta (trung) : cái mồng (gà); vương - 
miện. - 
Lakkata (nam) : con khi. - 
Makkhita (qkpt) : bôi đầy. 
Maggapatipama (qkpt) : sự đi đường. - 
Mangala (tt) : lành tốt (rong hợp thể) - 
thuộc về vua chúa; (trung) hôn lễ. ' 
Maccha (nam) : con cá. - 
Maijapa (ft) : say rượu, phiền rượu. - 
Maljha (nam) : trung gian, giữa. - 
Maijhima (đ) : ở giữa. - 
Mañcaka (nam) : giường nhỏ. - 
Maññati (đỤ : suy nghĩ. S 
Maffha (qkpt) : được đánh bóng, làm cho - 
láng, phẳng lì. : 
Mandapa (nam) : trại, lều. - 
Mardrta (qkpt) : được trang hoàng. - 
Mandũka (nam) : con cóc, ễnh ương. - 
Mat (qkptÐ) : đã chết, đã được biết đến, - 
(rung) ý tưởng, tư tưởng. - 
Matakado ni (nữ) : cái quan tài. - 
Mata kalebara (rung) : tử thị. - 
Matta (qkpt) : say. 
Mattikäã (nữ) : đất sét. - 
Mattikãmaya (tt) : bằng đất sét. - 
Matthaka (nam) : đỉnh, chóp. - 
Matthake (bbt) : ở trên, phía trên. 
Maddati (độ : dẫm đạp lên, chà đạp, hàng - 
phục. - 
Marnasikaroti (đỤ : ghi nhớ trong tâm. - 
Mamussatta (rung) : loài người, nhân loại. - 
Manoti (độ : suy nghĩ, nhận thức. 
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Manomaya (f) : do ý tạo, tâm tạo. 

Manta (nam) : bùa chú. 

Mantu (nam) : người nhận thức. 

Mantetvä (bbqgk) : sau khi luận bàn, hỏi ý 
kiến. 

Mala (trung) : rỉ sét, dơ. 

Malina (ft) : bị hoen ó, dơ. 

Mahattama (ft) : lớn nhất. 

Mahanta (ft) : to lớn. 

Mahapphala (tt) : đem lại kết quả lớn. 
Mahallaka (ft) : có tuổi, (nam) người già. 
Mahãjana (nam) : công chúng. 

Mahäjãnika (#) : bị mất mát lớn, tốn thất 
lớn. 

Mahãnisamsa (ft) : rất lợi lạc. 

Mahamagga (nam) : đại lộ, đường chính, 
đại đạo. 

Mahäraha (ft) : đắt giá, rất giá trị. 

Mahtta (qkp9) : được tôn trọng. 

Mah1sa (nam) : con trâu đực. 

MahesI (nữ) : hoàng hậu. 

Mamsa (rung) : thịt. 

Mã (bbt) : phân từ có nghĩa cấm đoán, 
đừng. 

Mãpgadha (ft) : sinh ở, thuộc về magadha. 
Mãpgadhika (tt) : thuộc xứ ma-kiệt-đà. 
Mãnavaka (nam) : cậu bé. 

MãnavI (nữ) : cô bé. 

Mãnasa (trung) : ý, tâm. 

Mãnasika (ft) : thuộc về tâm, ý. 

Mãmta (qkp9) : được tôn trọng. 

Mãnenta (htp0) : kính lễ. 

Mãrita (qkpt) : đã giết. 

Mãriyati (đụ : bị giết. 

Mãretabba (knpt) : đáng giết. 

Mãretu (nam) : người giết, đao phủ. 
Maladama (nam) : tràng hoa, vòng hoa. 
Mãlika (ft) : có tràng hoa. 

Maluta (nam) : gió. 

Maãhisa (nam) : thịt trâu. 

Migadäya (nam) : vườn nai. 
Micchaditthika (nam) : người theo tà giáo; 
(tt) theo tà giáo. 

Minäti (đ0 : đo. 

Ma (qkp0 : được đo. 

Mithubheda (nam) : sự chia rẽ nội bộ, 
bằng hữu phân hóa. 

Mukhavatfi (nữ) : mép bìa, bờ lẻ. 

Muccati (đ) : được tự do. 

Mufthimatta (tt) : một nắm đầy. 

Mutta (gkpÐ : được thả ra, phóng thích, 
(trung) nước tiểu. 





Muduka (f) : mềm. - 
Musä (bbt) : láo khoét, sự đồi trá. - 
Muhutta (nam) : một phút. - 
Mulaha (rung) : đi lạc đường, ngu sĩ. - 
Menda (nam) : cừu. - 
Mettacitta (trung) : từ tâm, lòng từ áI. - 
Medh ävĩ (nam) : người khôn ngoan. - 
Meyya (knpt) : có thể đo lường. - 
Meraya (trung) : rượu. 
Mokkha (nam) : sự giải tho át. 
Yañña (trung) : sự cúng tế. - 
Yattha (bbt) : ở đầu. ' 
Yattha katthaci (bb) : bất cứ đâu. - 
Yathäã (bb) : giống như. - 
Yathabhirantam (trt) : bao lâu tùy thích. - 
Yamaka (f) : song đôi. - 
Yasa (nam) : danh vọng, tiếng tăm. - 
'Yasagga (nam) : danh vọng, tột đỉnh. - 
YasassT (ft) : có tiếng, nổi danh. ¬ 
Yãctta (qkpÐ : được xin, được yêu cầu. _ 
Yãtfa (qkpÐ) : đã đi. - 
Yaãt (đ0 : đi. - 
Yãna (trung) : xe. - 
Yama (nam) : canh, một thời khoảng về - 
đêm (đêm Š canh, ngày 6 khắc). - 
Yäva (tãva) (bbt) : cho đến khi. - 
Yãvataka (tt) : nhiều bằng. ¬ 
Yuga (trung) : đôi. - 
Yugala (trung) : đôi. - 
Yujjhati (đĐ : đánh nhau. ¬ 
Ravati (đỤ : kêu lên. - 
Ravamaãra (htpÐ) : làm ô ồn. - 
Rasa (nam) : vị (lưỡi nếm). - 
Raha (nam, trung) : bí mật. - 
Raho (tt) : trong vòng bí mật. - 
RäãJa (nam) : vua. - 
RãJakumãra (nam) : hoàng tử. - 
Rajaduta (nam) : sứ giả của vua. - 
Rãjadhãni (nữ) : chỗ đô hội, kinh đô. - 
RãJabhavana (trung) : cung vua. - 
Rãji (nữ) : hàng. - 
Rãjisi (nam) : bậc hiền nhân thuộc dòng - 
Vua. - 
Ruftha (qkpt) : bị khiêu khích, giận dữ. - 
Ruddha (qkpt) : bị trở ngại; bị vây. - 
Rundhittv ã (bbqk) : sau khi bẫy, ngăn chặn. - 
Rũpasiri (nữ) : sắc đẹp. - 
Rihati (đÙ : mọc, lớn lên. - 
Rilha (qkpÐ : đã lên. ¬ 
Rogï (nam) : đau ốm. 
Rogupaddava (nam) : tai họa do bệnh tật - 
đưa đến. - 
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Gopa (nam) : người trồng cây. 

Ropifa (qkpt) : được trồng. 

Roœsita (qkpÐ) : nỗi giận. 

Lakurttaka (ft) : thấp lùn. 

Lagga (qkp9 : dính liền. 

Lanikika (ft) : sinh ở Tích Lan. 

Laddha (qkpt) : đã được. 

Laddhum (vbt) : được, có được. 

Labuja (rung) : một thứ trái cây ở Ấn 


(dùng làm thức ăn thay cơm). 


Labbhati (đỤ : đã được (thụ động). 

Labhati (đỤ : được, nhận được. 

Labhanta (tp) : đang được. 

Lahutä (nữ) : sự nhẹ nhàng. 

Lãbha (nam) : lợi dưỡng, lợi lộc. 

Likhita (qkpt) : được viết, chép. 

Luddaka (nam) : thợ săn. 

Luddha (qkpt) : tham lam, hà tiện. 

Lũna (qkpt) : được cắt, gặt. 

Lena (rung) : hang; chỗ an toàn. 

Leyya (trung) : (hức ăn) phải được liễm. 

Lokanäyaka (nam) : đức thế tôn. 

Lokika (tt) : thuộc về thế gian. 

Lokiya (ft) : 

Lonika (ft) : có muối. 

Lohita (trung) : máu. 

Lohitavama () : màu đỏ. 

Vaca (nam, trung) : lời nói. 

VajjTyati (đ) : được thoát khỏi. 

Vaddhati (đĐ : tăng thêm. 

Vaddhanta (hp) : đang tăng. 

Vaddhapesi (đÒ : làm cho tăng. 

Vaddbhenta (htpÐ : nuôi lớn, làm cho lớn. 

Vantta (qkpt) : bị thương. 

Varnyati (đ0 : bị thương (thụ động). 

Vama (nam) : màu, dung sắc. 

Vamn1fa (qkpt) : được ca tụng. 

Vajja (rung) : lỗi lầm. 

Vattanta (htpÐ : hiện hữu. 

Vattante (bbt) : suốt (thời gian). 

Vattetabba (knpt) : đáng được nuôi. 

'Vatth abhara na (rung) : y phục. 

Vata (bbt) : chắc chắn. 

Vattum (vb†) : nói. 

Vadanta (htpt) : bảo cho biết, nói. 

Vadhũ (nữ) : đàn bà, cơn dâu. 

Vanacara (nam) : người làm rừng. 

Vanantara (trung) : rừng rậm. 

Vanappati (nam) : chúa rừng; cây sanh quả 
mà không sanh hoa. 

Vandita (đ : được thờ phụng. 

VapatI (đỤ : gieo. 
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'VammI (nam) : mặc áo giáp. - 
Vaya (nam, trung) : tuổi; sự tiêu xải. - 
Vayohara () : cướp lấy sự sống. ¬ 
Vara (ft) : cao quý. - 
Vasala (nam) : người thuộc giai cấp dưới. - 
Vassasata (trung) : thế kỷ. ¬ 
Vassãna (nam) : mùa mưa. - 
Vassika (ft) : thích hợp cho mùa mưa, - 
thuộc về mùa mưa. - 
Vahanta (htpt) : mang. - 
Vãkya (trung) : câu. - 
Vãcasika (ft) : thuộc về lời nói. : 
Vãcãla (tt) : nói nhiều, nhiều lời, đa ngôn. - 
Vãdita (rung) : âm nhạc. - 
Vãdeti (đỤ : phát ra tiếng (nhạc khí). š 
Vãma (tt) : bên tay trái. ¬ 
Vãyati (đ : thôi; có mùi. : 
Vãyamanta (htpt) : đang cô găng. - 
Vãyita (dkpt) : bị thôi (bởi gió). : 
Vara (nam) : lần lượt (dve vãre = 2 lần, 2- 
lượ9. _ 
Varitaka (ft) : đính hôn; (nam) người yêu. - 
Valadhi (nam) : cái đuôi. _ 
Vãsa (nam) : chỗ ở; (nam, trung) y phục. 
Väsita (qkpt) : có mùi hương. - 
Vãsĩ (nam) : người cư ngụ. - 
Vãsayati (đÙ : được ướp hương. ¬ 
Vahana (rung) : xe. - 
Vãhan ãgãra (nam, trung) : nhà để xe. - 
Vikati (nữ) : loại, thứ. - 
Vikirati (đ) : rải rắc khắp. š 
Vikiräpeti (đù : sai rắc, rải. : 
VIpacchati (đÙ : ra đi. - 
Vigh atana (dđỊ) : sự mở trói. - 
Vicikicch ä (nữ) : nghĩ. ¬ 
Vicitta (qkpÐ : được trang hoàng. _ 
Viceyya (bbqk) : sau khi cứu xét. - 
Vijahitvã (bbqk) : rút bỏ. - 
VIJatä (nữ) : sản phụ. - 
Vijanana (rung) : tri thức. = 
Vijãnäti (độ) : biết, hiểu. Š 
Vijãnanta (htpÐ : biết. - 
ViJjati (đ) : hiện hữu. - 
Vitakkenta (htpt) : suy nghĩ. 
Vitäna (nam, trung) : cái lọng. - 
Vitta (trung) : tài sản. - 
Vitthãrapeti (đ0 : làm cho giải thích. - 
Viditväa (bbqk) : sau khi biết. - 
Vidh ũma (tt) : không có khói. - 
Vinaya (nam) : luật, luật tạng. - 
Vina ssati (đ : hủy diệt. - 
Vina ssanta (htpt) : đang hủy diệt. ¬ 
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Vinäsifa (qkpÐ : bị phá hủy. 

Vinästi (đỤ : phá hủy. 

Vimcchay ãmacca (nam) : quan tòa. 

Vineyya (bbqk) : sau khi trừ khử. 

Vindati (đÐ : chịu đựng. 

VipattI (độ : sự rủi ro. 

Vipula (tt) : lớn lao. 

Vippamutta (qkpÐ : được giải phóng. 

VibhaJati (độ : chia. 

VibhaJja (bbqk) : sau khi chia. 

Vibhatta (qkpÐ : được chia. 

Vimana (nam, trung) : nhà. 

Viya (bbt) : như. 

Viraja (tt) : vô dục, vô cấu. 

Virati (nữ) : sự nhịn, kiêng. 

Viramati (đ0 : kiêng, nhịn. 

Virũpa (f) : xấu. 

Vilapamäna (htp) : đang than khóc. 

Vilimpäpeti (htp0) : sai trang điểm, bôi dầu. 

Vilepana (trung) : dầu. 

Vivaheti (đĐ : gả chồng cho một phụ nữ. 

Vivicca (bbqk) : sau khi tách, phân. 

Vividha (fÐ : khác nhau. 

Visa (rung) : thuốc độc. 

Visarada (tt) : dạn dĩ. 

Visala (fÐ) : to lớn. 

'Visittha (qkpt) : được phân biệt. 

'VIsi (thakãnena (trt) : một cách vĩ đại. 

Visuddhi (nữ) : sự thanh tịnh. 

Visum karonta (htpt) : tách rời. 

Visum visum (frt) : riêng rẽ, từng cái một. 

VissajJeti (đỤ : gửi đi, chia. 

'VissaJJetum (vbt) : giải phóng. 

Viha ññati (độ) : 

Viharat1I (đ0 : ở, cư trú. 

Vihãyati (đị) : thất bại. 

Viheseti (đủ : quấy rây. 

Vitamala (ft) : vô cấu. 

VitinaämetI (độ : trải qua (thời gian). 

'Vuccam ãnäkãrena (trt) : như sau. 

Vutthãya (bbqk) : sau khi dậy. 

Vutta (qkpt) : được nói. 

Vuftanta (nam) : tin tức, sự kế lại, tường 
thuật 

Vuttappakãra (tt) : theo đồ án. 

Vutti (nữ) : đời sống, hiện hữu. 

Vuddha (dkpt) : lớn tuôi. 

Vupaka ttha (qdkp)) : ẩn cư. 

Vuyhati (đt) : bị nước cuốn trôi. 

Ve (bbt) : chắc chắn. 

Vega (nam) : tốc lực. 

Venika (nam) : người chơi đàn lục huyền. 


'Vetanika (nam) : người lao động. 

Vedanä (nữ) : thọ, cảm thọ. 

Vepulla (trung) : sự dồi đào. 

'Veyyäkarantka (nam) : nhà văn phạm. 

Vera (rung) : sự thù hận. 

'Ves akha (nam) : tháng 5. 

Ve]|uriya (trung) : xa cừ. 

Vorepessatha (đ : nếu nó đã lấy đi. 

Vyaggha (nam) : con cọp, hồ. 

Vyathita (qkp) : sự vẫy. 

'Vyäma (nam) : đơn vị đo chiều dài. 

Saka (ft) : riêng. 

Sakala (f) : hoàn toàn, toàn thê. 

Sakkacca (bbqk) : một cách cầu thân. 

Sakkatabh asã (nữ) : phạn ngữ. 

Sakkaroti (đ9 : đôi xử tốt. 

Sakkaronta (htpt) : tôn kính. 

Sakk ãra (nam) : sự tiếp đãi. 

Sakku räti (độ : có thể (ft). 

Sakkhi (bbt) : đôi diện với. 

Sakyaputtiya (f) : thuộc về thích tử. 

Sankamati (đi) : di chuyển. 

Sankamissa (đt) : nó có thể đã đi chuyền. 

Sankimaa (gkpt) : trộn lẫn. 

Sankhãra (nam) : đang giúp đỡ. 

Sanganhati (đÙ : giúp đỡ. 

Sangamma (bbqk) : sau khi tụ họp. 

Sangama (nam) : chi ến tranh. 

SangTti (nữ) : sự tụng đọc. 

Sanpha (nam) : tăng chúng. 

Sanghika (tt) : thuộc về tăng chúng. 

Sactfta (trung) : tự tâm. 

Sajãdika (tt) : đồng loại. 

Sajjhayati (đ0 : tụng đọc. 

Sañcarati (đ0) : đi chuyên, du hành. 

Sañcãraka (nam) : người du hảnh. 

Sañchanna (qkpt) : bao phủ bằng. 

Saññamayati (đù : kiềm chế; tập luy ện. 

Saññäpeti (đ0 : thuyết phục. 

Saññ oga (nam) : xiềng xích. 

Saññojana (rung) : sự trói buộc về tỉnh 
thần. 

Satha (f) : giả dối. 

Santhapenta (htp0 : điều chỉnh. 

Santhãna (rung) : hình dáng. 

Sanda (nam) : một lùm cây. 

Satatam (frt) : luôn luôn. 

Satavassa (rung) : thế kỷ. 

Satimantu (ft) : nhiều niệm lực. 

Satta (nam) : hữu tình. 

Sattãha (trung) : 1 tuần. 
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Sathavaha (nam) : người trưởng đoàn 
hành hương. 

Satthasalä (nữ) : tường học. 

Sadisa (tt) : bằng nhau, giống nhau. 

Sadeha (ft) : thân mình. 

Saddha (ft) : trung thành. 

Saddhä (nữ) : tín tâm. 

Sananftana (ft) : cũ. 

Santa (qkpt) : được lắng dịu. 

Santaka (ung) : tải sản. 

SartajjJenta (htp)) : đang hăm dọa. 

SartappetI (đ : làm thỏa mãn. 

Santika m (trt) : đối với. 

Santhagära (nam) : phòng hội. 

Sandifthka (ft) : hiện tiền, hiện thực ở đời 
này. 

Samipattati (đỤ : tụ hội. 

Samipatita (qkp0) : tụ hội. 

Sabba fñ utafñãn a (trung) : sự toàn trí. 

Sabbathä (trt) : bằng mọi cách. 

Sabbapacc hima (f) : sau nốt. 

Sabbapathama (ft) : rước tiên. 

Sabbaso (trt) : bằng mọi cách. 

Sabha (nữ) : hội chúng. 

Sama (ft) : bằng nhau. 

Samana (nam) : sa-môn. 

Samattha (tt) : đồng ý. 

Samantak0{apabbata (nam) : đỉnh núi. 

Samantä (tt) : chung quanh. 

Samaya (nam) : thời gian, tôn giáo. 

Samassäset1I (đỤ : an ủI. 

Samam karoti (đ9) : làm bằng phẳng. 

Samägacchati (đỤ : gặp phải. 

Samäãgata (qkp) : tụ hội lại. 

Samägama (nam) : hội chúng. 

Samäagamma (bbqk) : sau khi tụ họp. 

Samãpatti (nữ) : định, sự tập trung. 

Samni]JJhati (đ0 : thành công. 

Samiijheyya (đỤ : sẽ thịnh vượng. 

Samitatta (trung) : tình trạng được yên tĩnh. 

SamTpa (trung) : sự gần kê; (f) gần. 

Samuddap ãra (rung) : ở ngoại quốc. 

Samnha (nam) : đám đông. 

Sampattha (qkpt) : đã đến. 

Sampatti (nữ) : sự may mắn, hạnh phúc. 

Sampanna (gkpf) : dồi dào. 

SampadŒti (đ) : thi hành. 

Sambandhati (đị) : liên kết. 

Sambodhi (nữ) : toàn giác. 

Sambhunäti (đ : đạt đến. 

Samma (hô cách) : này bạn. 

Samma]jati (đ) : quét. 
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Sammađ' eva (bbt) : rất tốt. - 
Sammattha (gkpÙ : được quét. - 
Sammati (nữ) hội nghị. : 
Sammuyha (bbqk) : sau khi quên. - 
Saya ñjãfa (qkpÐ : tự snh. - 
Sayanägara (trung) : phòng ngủ. - 
Sara (nam, trung) : cái hồ. _ 
Sarana (trung) : chỗ trú ấn, quy y. 
Saranagata (qkpf) : trú ân, quy y. - 
SarTyatI (đỤ : được nhớ lại. - 
Salla (rung) : đầu nhọn. : 
Sallakkheti (đỤ : xét xem. - 
Sallahuka (ft) : đạm bạc. - 
Sallapa (nam) : câu chuyện thân mật. - 
Sava na (dđ) : sự lắng nghe. - 
Saha]1 (đ) : chịu đựng. : 
Samvasati (đt) : sống với nhau. - 
Samvigga (qkp : bị lay động. 5 
SamvijJamäa (htp) : đang hiện hữu. - 
SamvibhajJati (đt) : chia sẻ với. - 
Samvuta (dkpt) : đóng lại. 
Samsara (trung) : sự luân chuyển. - 
Samsaranta (htpt) : đang luân chuyền. - 
Sãkac chã (nỡ) : sự hội kiến. - 
Sakatika (nam) : người đánh xe. - 
Sakuna (trung) : thịt chím. - 
Sãtaka (nam, trung) : y phục. - 
Sãtheyya (rung) : sự gian lận, xảo quyệt. - 
San! (nữ) : bức màn. - 
Sadharana (ft) : chung. ¬ 
Sãdhu (bb)) : tốt, lành thay. : 
Sãmañña (rung) : đời sa-môn. - 
Samanaka (tt) : thích hợp cho sa-môn. - 
Sãmanera (nam) : sa-di. - 
Samika (nam) : ông chủ. - 
SaminI (nữ) : bà chủ. - 
Samuddika (f) : thủy thủ. - 
Sãradika (ft) : về mùa thu. - 
Sãrasa (trung) : sen; (nam) con chim nước. - 
SãrTrka (ft) : thuộc về thân xác. - 
Sãlavana (rung) : rừng cây sa la (song thọ - 
lâm). - 
Sävaka (nam) : thính văn đệ tử. - 
Sãvana (trung) : thư tín; tôn giáo. ¬ 
Sãsanahãraka (nam) : sứ giả, người mang - 
tim. - 
Sahasika (tt) : vội vã, mãnh liệt. - 
Sikkhã (nữ) : giới điều. - 
SIkkh äpeti (đỤ : dạy. - 
Sikkhitabba (knpt) : đáng được tập luyện. - 
Siñga (trung) : cái còi, tù và. - 
Siaphãtaka (rung) : sự kết nối. 
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Smeha (nam) : tình yêu. 

SIppT (nam) : người thợ. 

Sabbati (đt) : may vá. 

SimbalT (nam) : cây bông vải. 

Siyä (đỤ : có thê là, được phép là. 

Sira (nam, trung) : cái đầu. 

Sriyabbha (nam) : ngự phòng, phòng vua 
ở. 

Srisayana (trung) : long sảng. 

Silesikã (nữ) : nướu răng. 

STttbh 0a (qkpt) : thanh lương. 

STlagandha (nam) : giới hương. 

SIsa (trung) : cái đầu. 

SIsacchavi (nữ) : cái sọ. 

SThala (tt) : Tích Lan. 

SIhãsana (trung) : sư tử tòa. 

Sukara (tt) : dễ làm. 

Sukha (trung) : khoái lạc. 

Sukhtta (qkpt) : giàu có. 

Sukhumäãla (fŒ) : phong lưu tài tử, sảnh 
điệu. 

SuyatI (nữ) : cõi vui. 

Supgandha (nam) : hương; (ft) thơm. 

Suci ma (dqkpt) : được ca tụng. 

Sujihati (đ0 : được tịnh hóa. 

Sutfa (trung) : kinh. 

Sudassa (f) : dễ thấy. 

Sundara () : tốt. 

Sundaratam (ft) : tốt nhất 

Sundaratara (ft) : tốt hơn. 

Supamna (nam) : chim thần thoại. 

Supäruta (qkptf) : mặc áo đẹp. 

Supina (trung) : giấc chiêm bao. 

Subhikkha (Œ) : đầy thức ăn. 

Sumara (ff) : vuI. 

Sumanapa t†a (rung) : ràng hoa lài. 

Sura (nam) : vị trời. 

Suvamnabära (nan) : thợ vàng. 

Suvamnaamaya (tt) : bằng vàng. 

Suvampälitta (qkpt) : mạ vàng. 

Susajjita (qkp) : được chuẩn bị tốt. 

Susamähita (tt) : khéo điễn xuất. 

Susikkhrta (qkpt) : khéo léo. 

Susoca (đ0 : nó đã buồn. 

Sussati (đỤ : khô cạn. 

Sũkarika (nam) : người bán leo. 

Sũpa (nam) : cả ri Án Độ. 

SũyatI (đ0 : được nghe. 

Sũra (ft) : anh hùng, (nam) người hùng. 

Siratä (nữ) : sự anh hùng. 

Settha (ft) : cao nhất, cao quý. 

Sefthatä (nữ) : sự vĩ đại. 


SetthT (nam) : triệu phú. 

Senrya (ff) : co quân đội. 

SenäpatI (nam) : tướng soái. 

Sesãsana (rung) : chỗ nghỉ. 

Seyyathä pi (bbt) : giống như. 

Seyyathäã pi nãma (bbt) : cũng như thê là. 
Sokara (trung) : thịt heo. 

Sogata (tt) : thuộc về phật giáo. 

Socitum (vb0 : buôn sâu. 

Sota (nam) : lỗ tai; dòng nước. 

Sodhäpeti (đÙ : khiến cho chùi sạch, sai 


chùi. 

Sodhetabba (knpt) : đáng được khai hoang, 
hủy bỏ. 

Sodhenta (htp)) : sự khai hoang, làm cho 
sáng sủa. 


Sobhana (ft) : đẹp. 

Somanassa (trung) : niềm vui; (f#) vui 
mừng. 

Sosetum (vbÐ : làm khô. 

Sohajja (trung) : tình bạn. 

Svãgatam (dđĐ : xin chào, thiện lai. 
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Svãtana (ft) : thuộc về ngảy mai. 

Huññati (độ) : bị giết. 

Hatffha (qkpt) : thích thú, vui mừng. 

Hattu (nam) : người mang, 

Hattum (vbt) : mang. 

Hanati (đ\) : giết. 

Hanäpeti (đỤ : sai giết. 

Harita (gkpÐ : được mang; (tt) xanh lục. 

Hams (nam) : cơn thiên nga. 

Hãra (nam) : sợi dây; (dđ$ sự mang. 

Hãriya (knpÐ) : đáng được mang. 

Hãsa (nam) : tràng cười, niềm vui. 

NTfakara (ft) : có lợi. 

Himsiyati (đỤ : bị ray rứt, quấy rầy. 

Hñnatä (nữ) : sự tầm thường, nhỏ nhen. 

Hiyattana (tt) : thuộc về hôm qua. 

Hutvä (bbqk) : sau khi trở thành. 

Hetthima (ft) : thấp hơn, thấp nhất. 

Hetu (nam) : nhân. 

Hemantika (f) : thuộc về mùa đông, dành 
cho mùa đông. 

Horta (htp9 : đang làm, đang trở thành. 


2% 
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NGỮ VỰNG VIỆT - PALI 


A-la-hán: arahatta (rung) 

A-tăng-kỳ: asankheyya (tt) 

Am thất: assama (nam) 

An lạc: sukhita (ft) 

An ôn: snta (qkpl) 

An tĩnh: sammati (đỤ, samttatta (trung) 

Anh: bhãtka (nam) 

Anh hùng: vira; sũra (nam) 

Anh là: asi (đt, qk) 

Ánh nắng: ãtapa (nam) 

Ánh sáng: obhãra (nam) 

Áo choàng: kañcuka (nam) 

Ăn, thọ thực: paribhuñjati 

Thọ dùng: asnäti; bhuñjati (đĐ) 

Âm nhạc: vãdita (trung) 

Ẩm nước: phataka (nam) 

Ấn Độ: jambudTpa (nam) 

Ấn cư: vupakaftha (qkpt), patisallTna (qkpt) 

Ba rưỡi: addhuddha (nam) 

Ba tạng kinh pä|i: tipitakapälT (nữ) 

Bác học: bahussuta (tt) 

(Sự) uyên bác: 
bahusac ca (trung) 

Bạc: raJata (trung) 

Bài hát: gia (trung) 

Bài pháp: desana (nữ) 

Bám dính: allTna (qkpt) 

Bàn chải răng: dantakattha (rung) 

Bàn luận: Sãkacchã (nữ) 

Bàn tay: bhuja ; hattha (nam) 

Bạn: mffamm. samma (chỉ ở hô cách), bho 
(bbÙ 

Bánh xe: nemi (nữ) 

Bao: paticchamna (qkpÐ 

Bao nhiêu: kittaka (t) 

Bao phủ: chadeti (độ 

Bao quanh: parIkkhepa (nam) 

Bảo: ratana (trung) 

Bảo cho biết ãcikkhãt, 
vadanta (htpÐ 

Bảo luân: cakkaratana (rung) 

Bảo vệ: gopetI (đU 

Bát: patta (nam) 

Bằng bạc: rajatamaya (ft) 

Bằng cả hai cách: ubhayathã (rt) 

Bằng đất sét: mattikãmaya (ft) 

Bằng gỗ: katthamaya (ft) 

Bằng hữu phân hoá: mithubheda (nam) 


Pandicca (trung), 


vadati 


(đ0, 


Bằng lòng: anumãti; adhiv ãsanä (nữ) 

Bằng một cách: ekadhä (rt) 

Bằng nhiều cách: bahudhã (trt) 

Bằng vàng: suvammamaya (f) 

Bắt chước : anukarana (dđ) 

Bắt đầu: ãrabbhati (đĐ, ãrabbha (bbt), 
pabhavati (đỤ 

Bậc A-la-hán: Arahanta (nam) 

Bậc (hiền nhân thuộc dòng vua): rãjisi 
(nam) 

Bằy: nikãya (nam) 

(Cái) bẫy: pãsa (nam) 

Bần cùng: đãna (f) (qkpt) 

Bắt bình: anattamana (ft) 

Bắt cứ nơi nào: yattha katthaci (bbt) 

Bắt diệt: sanantana () 

Bắt mãn: appatTta; ruttha (qkpt) 

Bắt tịnh: asuci () 

Bầu trời: nabha (nam, trung), äkãsa (nam) 

Bẻ gẫy: ucchindati (đ) 

Bề mặt: tala; pi{tha (rung) 

Bên trái: vãma (tt) 

Bệnh nhân: gi ãna (nam) 

Bệnh tật abadha; roga (nam), gelañña 
(rung) 

Bí mật raha (nam, trung) 

BỊ áp bức: abhipilata (qkpt) 

BỊ ăn: bhutta (qkpt) 

bị bẽ: bhiJjati (đĐ 

Bị cắt: bhijjati (đỤ 

BỊ cướp: acchindTyatI (đĐ 

BỊ dày vò: himsTyati (đÙ 

BỊ đánh: paharTyati (đ) 

Bị đốt jhãpita (qkpt) 

Bị đốt cháy: daddha (qkpt) 

Bị giết: harTyati (đt haññati (đÙ 

Bị hoen ố: malina (tt) 

BỊ hỏng: duttha (qkpt) 

BỊ khiêu khích: ruttha (qkpt) 

BỊ khinh bỉ: garahita (qkpt) 

BỊ loại bỏ: pahTna (qkp 

Bị nước cuôn trôi: vuyhati (đ0 

BỊ phá huỷ: vinäsfta (qkpt) 

Bị thôi bởi gió: vãyita (qkpÐ 

Bị thương: varfyatI (đ9) 

BỊ trở ngại: ruddha, avaruddha (qkpt) 

Biến mãn: pharatI (đU 


Biến mất antaradh ayat (đĐ, antarahita - 
(qkpt) - 
Biết Jãnãt; vị ãnãt (v) - 
Biết chắc: parijãnäti (đi) - 
Biết rõ: paj ãnãti (đ) - 
Bình an: mbbuta (qkpt) - 
Bình đăng: sadisa; sama; samãna (ajt) - 
Bình nước: kundikã (nữ) - 
Bình phong: sãni (nữ) : 
Bó đuốc: ukkã; dandadipikã (nữ) 
Bò đầu đàn: puñgava (nam) - 
Bỏ: pariccaJatI (đÙ - 
Bọc: upanayhati (đ) - 
Bóng tối: tama (nam, trung) - 
Bọt nước: phena (trung) - 
Bồ đề phần: bojjhañga (nam) - 
Bồ dưỡng: ojavanta (tt) - 
Bộ: mkaãya (nam) - 
Bộ ba: tika; taya (trung) - 
Bôi bắn: upalimpeti (đ) : 
Bôi đầy: makkhita (qkpt) : 
Bờ lề: mukhavatti (nữ) - 
Bởi thế: tasmã (bbt) š 
Búa: kũfa (rung) - 
Bùa chú: manta (nam) - 
Bụt: raja (nam, trung) - 
Buôn khổ: susoca (đỤ : 
Buôn sầu: vihaññati (đt) : 
Ca-sa (áo màu hoại sắc, áo của người tu - 
hành): kãsava (trung) - 
(Sự) ca tụng: thuti (nữ) : 
(Con) cá: maccha (nam) - 
Cà ri: sũpa (nam) ¬ 
Cách khác:aññathä (trt) - 
Cái này: nañjala (rung) - 
Cãi cọ: abbuda (nam) 
Cày: kasana (dđ) - 
Cảm thọ: vedana (nữ) ' 
(Sự) can đảm: sũrafä; viratãä (nữ) ¬ 
Canh: yãma (nam) (1 thời khắc về đêm)  - 
Canh gác: gopetI (đ0 ¬ 
Cao hơn: utfaritara (tt) - 
Cao quý: uttama (ft) 
Căn: indriya (trung) k 
Cắt bẻ: ghettum (vbÐ - 
Cắt lìa: ucchindati (đù - 
(Sự) cầm nắm: gãha (dđ), gahana(dđ)  - 
Sự cần dùng: attha (nam) - 
Cây: duma (nam) - 
Cây bàng: nigrodha (nam) - 
Cây bồ đề thiêng liêng: assattha (nam) - 
Cây bông vải: simbalT (nam) - 
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Cận vệ: angarakkhaka (nam) 

Câu: vakya (trung) 

Câu hỏi: pañha 

Cậu bé: mãnavaka (nam) 

Có của cải: bhogT (ft) 

Có điều kiện: nipphanna (qkpt) 

Có đồ chúng: ganika (tt) 

Có đức tin: saddha (ft) 

(Sự) có được, đạt được: upasampadä (nữ), 
patikabha (nam), upasevanä (nữ) 

Có lẽ: karahaci (bbt) 

Có lợi: htakara (tt) 

(Sự) có mặt: abhimukha (trung) 

Có mùi: vãyati (đĐ, ghãyati (đÙ 

Có mùi hương: väsita (qkpt) 

Có muối: lonika (f) 

Có những tầng lầu: bhũmika (t) 

Có quân lực: seniya (f) 

Có tài: nãtha (f9 

Có thần thông: iddhamantu (tt) 

Có thể: nãtha (tt), pahoti (đ) 

Có thể bị xâm phạm: padhamsiya (tt) 

Có thể di chuyên: cãlanTya (qkpt) 

Có thể đo lường: meyya ( knpt) 

Có thể qua: taranTya (knpt) 

Có trí tuệ: pañña ; pandtta (tt) 

Có trước mặt: purakkhatvä (bbqk) 

(Con) cóc: mandũka (nam) 

(Cái) cọc: pãJana (trung).tutta (rung) 

(Cái) còi: singa (trung) 

Con: potaka (nam) 

Con trai: tãfa; putfa (nam), araja (nam) 

(Con) cọp, hô: vyaggha (nam) 

Cô bé: mãnavI (nữ) 

Có gắng: parakkamatI, ussahati; upallamatI 
(đ) 

(Già) cỗi: omuñcati (đỤ 

(Sự) cộng bằng: vutti (nữ) 

(Sự) công bố: pavedana (nam), pakäseti (đỤ 

Công chúng: mahãjana (nam) 

Công đức: puñña; kusalakamma (trung) 

Công việc kicca; karya (trung), 
kammanta (nam) 

Cơ hội: otãra, vãra (nam), avattha (nữ) 

Cờ: Patakã (nữ) 

Cớ xí: đhaja (nam) 

Của, cải thuộc về cha: pitusantaka () 

Của riêng: santaka (tt) 

Cúi chào: abhiv ãdeti (đỤ 

Cúi xuống: onamati (đt) 

Củi: dãru (trung) 

Cụm rừng: sanda (nam) 


2 


Cung cấp: sampädeti (đ) - 
Cung vua: rajabhavana (rung) - 
Cùng đích: anta (nam) : 
Cũng: api (bbt) - 
Cũng thế: that eva (bbt) - 
Cũng vậy: so evam eva; tathã (bbt) - 
Cũng vật Ấy: tad” eva = 
Cuộc du hành: cãrikã (nữ) - 
Cuối cùng: osãna (ft), pacchima (ft), ante; 
œãm (frt) _ 
Cuộn tròn, lăn tròn: pavaffetl; parivattetI - 
(đ) 8 
Cư sĩ: gih1; (nam), upäsaka (nam), upãsik ã - 
(nữ) “ 
Cư trú: aIjhãvasatI; viharati (đĐ, patIvasati 
(đ) š 
Cưới: ävaheti, vivaheti (đÙ, avaha, vIvä - 
hika (nam) _ 
Cười lớn: hãsa (nam), hasana (trung) - 
Cướp đoạt: ahãsi (đt) qk - 
Cướp lấy sự sống: vayohara (f)) 
Cừu: menda (nam) - 
Cha: tãta; Janaka; pitu (nam) - 
Chà đạp: maddati (đ - 
Cháy ra tro: ]hãma (ft) - 
Chảy róc rách: paggharati (đ) - 
Chạy ngược chiều: abhiđhãvati (đù ¬ 
Chạy quanh: paridhävati (đ0 _ 
Chạy về phía: ñdhãvati (đỤ - 
Chan hoà: pharati (đÙ - 
Chán ngấy: nibbindati (đQ š 
Cháu: bhãgineyya (nam) 
Chắc: dalha (tt) s 
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Chia sẻ: samvibhajati (đÙ 

Chiến đấu: sahgãma (nam) 

Chiến sĩ: yodha (nam), khattiya (nam) 

Chiến tranh: yuddha (trung) 

Chiêm bao: supma (rung) 

Chiết phục: dameti (đ) 

Chiếu lác: kilañja (nam) 

Chiếu sáng: jalati; bhãsati, dippati, jotati 
(đ) 

(Con) chỉm: đija ; sakuna; andaja (nam) 

Chim cu: kokila (nam) 

(Con) chim nước: sãrasa (nam) 

Chìm vào: okkamati (đÙ 

Chinh phục: Jinanta (htpÐ, Jinãti (đĐ, Jta 
(qkp) 

Chính: padhãna; agga (ft) 

Chính yếu: padhãna (ft) 

Chính trực: đhammaffha; dhammika (tt) 

Chịu đựng: sahati (đÙ, vindati (đĐ) 

(Sự) ưng thuận, bằng lòng, chịu đựng: 
adh1v ãsanã (nữ) 

Cho ăn: parivisatI (đĐ 

Cho đến khi: yãva... tãva (bbt) 

Cho gọi: pakkasäpetI (đ0 

Cho uống: pãyeti (đt) 

Chòi lá: pamasalä (nữ) 

Chọn lọc: accinatL (đ0 

Chóp: matthaka ;agga (nam) 

Chót đỉnh: uddham (trt) 

Chỗ: thãna (trung), okãsa (nam) 

Chỗ ngủ:senäsana; sayanatthäna (trung), 
sayanägãra (trung) 

Chỗ ở: upassaya (nam), ãsaya (nam), vãsa 


Chắc chắn: kãmam; vata; nũnam (bbt), (nam) 


dhuva (ft), ve (bbt) - 
Chăm học: ugganhitukäma (ft) - 
Chân chống lên: uddhapãda (ft) - 
Chân lý: sacca (trung) - 
Chấn động: kampeti (đ) z 
Chấp nhận: patiganhãti (đù) _ 
(Sự) chấp thuận: anumati (nữ), sammuii - 

(nữ) 5 
Chất đốt: nicaya (nam) - 
Che: paticchama (qkp) - 
(Sự) che chở: pälana; rakkhana (dđ0, - 

sara na (rung), gopet1 (đ) - 
Chết cavati, v. ' 
Chỉ: eva (bbt) - 
Chỉ có thể: evam eva (bbt) - 
Chỉ cho thấy: dasseti (đ) : 
Chia: vibhajati; vissajJjeti (đ0 - 
(Sự) chia rẽ nội bộ: mihubheda (nam) - 


Chỗ rào kín: kotthaka (nam) 
Chỗi sen:bhisa (trung) 

Chống lại: viruddhamäcarati (đ) 
Chốt cửa: aggala (rung) 

Chờ đợi: ãgameti (đỤ 

Chơi: dibbati; (đĐ, kTlatI.v. 

Chủ nhân: sãmika (nam) 

Chuẩn bị: sampädeti .v. 

(Sự) chuyên môn: pãftava (nam), patula (nữ) 
Chuyện thân mật: salläpa (nam) 
Chung: sadhãrana (ft) 

Chúng sinh: satta; pãrï (nam) 
Chung ngựa: assasãlã (nữ) 
Chia: bhãjeti (đ), vibhaJatI.v. 
Chưa đến: anägata (t) 

Chừng ấy: tãvataka tt) 

(Sự) chứng đắc: patuvedha (nam) 
Da đầu: sĩsacchavi (nữ) 


Da ngoài (biểu bì): chavi (nữ) 

Dày đặc: ghanam (trt) 

Dạy: sikkhãpeti; ugganhãpetI (đỤ) 

Dàn xếp: santhapeti (đÙ, san|hapenta (đU, 
sinthapesi (dk) 

Dạn dĩ: visarada (tt) 

Danh dự: sakkãra (nam) 

Danh vọng: yasa (nam,nữ), kitti (nữ) 

Dành phần: niyämeti (đù 

Dành sẵn: niyãmeti (đị) 

Dây chuyền (đeo cổ): hãra (nam) 

Dây trói: bandhana (trung) 

Dẫm đạp: maddati(đ) 

Dẫm lên: akkamati (độ, akkamma (bbqk) 

Dân chúng: Janatä (nữ) 

Dân làng: gamika; (nam) 

(Con) dâu: vadhũ (nữ) 

Dấu hiệu uy quyên: cakhãyudha (trung) 

Dầu: vilepana (trung), tela (rung) 

Dễ chịu: iha (nữ) 

Dễ dàng: sukara (tt) 

Dễ thấy: sudassa (tt) 

Dệt: vinati; vãyati (đỤ 

Di chuyên: apakkamati (đù 

Diễn đạt: pakãseti (đi) 

Dính liền: lagga (qkpt) 

DỊp: otära; vãra (nam) 

Do nhân duyên ấy: tato nid ãnam (trt) 

Do tuần: yojana (rung) (~ 16 km) 

Doạa: santajjeti (đ9, santaljenta (hftpt) 

Dòng: sofa (nam) 

Dòng thác: ogha; 

Dối trá: micchã; musã (bbt) 

Dồi dào: vepulla (rung) 

Dơ: mala (trung) 

Dơ bẩn: upakki |ittha (qkpt) 

Dơ uế: asuci (#) 

Dời qua một bên: apeti (đ9) 

Du hành: cãrikã (nữ), gamana (rung), 
sañcaratI (đ9, sañcaranta (htpt) 

Du lịch: vicaranta; carkam caranfa (htpÙ 

Du sĩ: sancaraka; pariyataka (nam) 

Du sĩ khô hạnh: paribbäãjaka (nam) 

(Sự) dụ dỗ: paluddhabhãva (nam) 

Dục lạc: kama (nam) 

Dung sắc: vama (nam) 

Dùng: payoJayatI (đ), payoJana (nam) 

Dùng (thuốc): upasevati (đỤ 

Duỗi ra: pasãreti (đt) 

Dùng: mvaretum (vbt) 

Dựng lên: patifthäpeti (đỤ 

Đa ngôn: vãcäla (tt) 
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Đã chết: matta (qkpt) 

Đã đến gần: upãgãmi (đ 

Đã đi: pakkanta; (qkp}) 

Đã đi ra: mkkham! (đ0 

Đã giết: hãrita; (qkpt) 

Đã là: bhũfa (gkpt), babhva (đĐ 

Đã rơi: patita (qkpt) 

Đại đạo: mahamagga (nam) 

Đại học: mkhilav1Jjãalaya (nam) 

Đại lộ: mahävagga (nam) 

Đại vương: adhiräJa (nam) 

Đãy: pasibbaka (nam) 

Đàm thoại: sãkacchã (nữ) 

Đạm bạc: mitabbaya (ft), sallahuka (#) 

Đàn: mkãya (nam) 

Đàn bà: vadhũ (nữ) 

Đàn chỉm: đija gana (nam) 

Đang ca tụng: thomenta (htpt) 

Đang chỉ: dassena (htpt) 

Đang đi: gantabba (knpÐ, gamana (dđỤ 

Đang hát: gãyanta (htpt) 

Đang huỷ diệt : vinassanfa (htpt) 

Đang kéo sợi: kantanta (htpt) 

Đang khóc: paridevamäma (htpÐ, kandanta 
(hipt) 

Đang là: honta; bhavamama (htpÐ) 

Đang làm: kurumäna; karonta (htpt) 

Đang mặc : paridahanta, mvasenta (htpt) 

Đang nói: kathenta (htpÐ) 

Đang nỗ lực: ussahana; (htp) 

Đang phung phí: khipanta (htpÙ 

Đang qua: taramaäna (htpt) 

Đang uống: gajjanta ( htpt) 

Đang run: kampamäna (htpt) 

Đang tăng: vaddhanta (htpt) 

Đang than khóc: vilapamäna (htpt) 

Đang thờ phụng: namassamana (htpt) 

Đang thuy ết pháp: desenta (htpt) 

Đang trở thành: bhũyati (đ) 

Đang xuất hiện: dissamãna; đissanta (htpt) 

Đang được giữ: thapetabba (knpt), 
pesetabba (knpt) 

Đáng được hiểu biết: hãtayya (knpt) 

Đang được mang: hãriya; haritabba (knp)) 

Đáng được nuôi: vattetabba (knpt) 

Đáng được tuân phục: anuvattitabba (knpÐ 

Đáng được thờ phụng namassanIya 
(np) 

Đáng giết : mãretabba (knpt) 

Đáng kính trọng: garukätabba (knpÐ 

Đáng lấy: gayha (knpt) 

Đáng suy nghĩ: cinteyya (knpt) 


2% Giáo trình Pah — Tập 2 


- — Đánh bại paräjeti (đỤ - _ Đitu Guất gia): pabbajati (đ 
- — Đánh dâu: paricchindatI (đỤ - — ĐI xa: apakkamati (đĐ, apakkanta (dkpt), 
- - Đánh đập: ghaffeti, potheti paharatI (đ0, pakkãmi (đ) 


phaffila pothita  pahata (qk), - Đixuống: oiaranu (hp) 
ghaffenta, pothenta, , paharanta (hp) - Địa ngục: nraya (nam) 


paharati (đÙ - — Địa vị chủ tế: adhipacca (trung) 
- — Đánh nhau: yujjhati (đ, sahgameti (đ) - — Điện Phật cetiya (rung) 
- — Đánh phấn: cumeti (đ) - _ Điêu luyện: suecima (qkpt) 
- — Đánh xe: pãjenta (htpÐ - _ Điều chỉnh: santhapenta (htp)) 
- — Đao phủ: mãretu (nam) - — Điều xấu xa: apak ãra (nam) 
- — Đáo xứ: patthitatthãna (rung) - — Đính hôn: vãntaka; 
- — Đạo sư: satthu, äcariya (nam) - — Đỉnh: apgha; vaya (nam), matthaka (nam) 


- = Đạt đến: adhigacchati (đÙ, upagacchai- Đỉnh nóc: kũta (trung) 
(đ), patlabhati (đU, pãpupat (đỤ,-  Đibiên: sãmuddika (ft) 
anupäpuräatL (đÙ, anuppata (qkpÐ),- Đo: minati (đ) 


avasarati (đỤ - Đỏ: lohffavama (ft) 
- —_ Đạt được: upasevanä (nữ), ajjhagamã (đỤ, - Đủ rực: ãditta; adippati (đỤ 
upasampadä (nữ) - _ (Cơn) đom đóm: khajjopanaka (nam) 
- Đau ốm: gilãna; (fŒ), bavhäbãdha (f),- Đóng: pihita (qkpÙ 
elañña (trung) - — Đồăm: Øocara (nam) 
- Đặt bệt abhiññãta, vsittha (qkpÐ - — Đồ ăn cứng: khajja (trung) 
- (Sự) đăng quang: raJj ãbhiseka (nam) - __ Đồ ăn không tiêu: udariya (rung) 
- __ Lễ quán đảnh: rajjãbhiseka (nam) - - Đồănmềm: bhajana (rung) 
- — Đất giá: mahãraha (ft) - _ Đồ buộc ngựa: assabhandaka (tung) 
- —_ Đặt: thapeti (đỤ - Đồ đựng: bhãjana (rung) 
- —_ Đặt vào: pakkhipati (đỤ - _ Đồ thắng ngựa: assabhandaka (trung) 
- — Đầy: pumna (dkpt) - __ Đồ trang sức: ñbharana; pilandhana (rung) 
- _ Đầy tràn: paripiita (ft), paripumna (qkpÙ - __ Đồ uống: pãm; pãnaka (trung) 
- _ Đắng giác ngộ: Buddha (qkpt) - — Đồ vào: ñsiñcati (đù 
- — Đất thala (rung) - —_ Độc nhãn: ekakkhika (tt) 
- — Đất sét: mattikã (nữ) - _ Đôi khi: kudäcanam (bbt) 
- — (Cái) đầu: sira (nam, trung), sisa; (rung) - Đối diện: sakkhi (bbÐ, paccakkham (rt), 
- _ Đầu hôi nhà: gopãnasï (nữ) abhimukha, vruddha (tt) 
- - Đầu tiên: purima (ft) - —_ Đông đúc: samnha (nam) 
-  Đem _ lại ävahãät; aharati (đ),.- Đông nhiều: sanda (nam) 
paccupatthapeti (đÙ, abhinTharati (đ - Đồng: tamba (nam) 
- __ Đẹp: sobhana; surupa (ft), abhrr ũpa (ft) - Đồng cỏ: gocara (nam) 
- — Để (bốn diệu): sacca (rung) - — Động từ: kriyä (nữ) 
- Đề cập: phusatI; parãmasat1 (đ0 - — Đốt cháy: JhayatI (đĐ 
- — Đề mục thiền quán: kammatthãna (rung) - Đời sống: jïva (nam), jïwita; carita (trung), 
- (Sự đến ãgamana äãgaa (dđU, JTvana (dđ9, jTvanta (htp0, JTvikã (nữ), 
ãgacchama (htpÙ, upagacchati (đĐ, vuffi (nữ) 
upasa ñkamati (đt), pattum (vbt) - = Đời sống gia đình: gharäväsa (nam) 
- — Đến gân: upatthita; (qkpt), upasankamanta - Đơn chiếc: ekaka (ft) 
(htpt), upasankamrtväa (bbqk) - _ Đơn vị đo chiều đài: vyãma (nam) 
- __ Đền thờ thần linh: devãyatana (rung) - — Đủ:alam (bbt) 
- — Đi: yãt (đỤ - — Đủ màu: nãnãvama (ft) 
- — Đibánrong: (vanjaya) ahndati (đĐ - _ (Cái) đuôi: nañguttha (rung) 
- “Đi không vững: calalH, sañcaratl; - Đưa đixa: uyyajet (đĐ 
sankamati (đ9 - — Đứctin: saddhã (nữ) 
- — Đi lạc đường: mulha; (qkpt) - — Đức Thế Tôn: bhagavanuu (nam) 


- — Đira: myyätI (đÙ - — Đứng: thatum (vbc) 


Đứng dậy: ut(hahati (đỤ - 
Đừng: mã (bbt) - 
Được : laddhum (vbc), laddha (qkpt), - 
alattha (qk) - 
Được căn : khajjJati (đĐ) 
Được bôi đầu: abbhañjita; abhisitta (qkpt) 
Được buộc: bajjhatI (đỤ - 
Được buộc ách: yojita (gkpt) - 
Được buộc yên cương: patimmandtta; yutta 
(qkpt) h 
Được cày: kastfa; kattha (gkpt) - 
Được cất: nidahita (qkpt) niđhĩyati(đ) — - 
Được che chở: gutta (qkpt), gopeta (qkp) - 
Được chia : vibhatta: (qkpt) - 
Được cho ăn: bhajTyati (đĐ - 
Được chôn: mkhatfyat (đĐ, mdahtta - 
(qkp), mdhTyati (đ) - 
Được chuẩn bị: patiyatta (qkpt) v 
Được dành sẵn: niyämita (qkpt) : 
Được dẫn đạo: niyyati (đỤ 
Được đánh bóng: mattha (tt) 
Được đào: khata (qkpt) 
Được đào ra: nikhãta (qkpt) - 
Được đặt: mkkhita (qkpt). thapita (qkpt)  - 
Được đo: ma (qkp9) - 
Được đọc: pathTyati (đ) - 
Được đốt nóng: tatta; tãpita (đ) F 
Được gặt hái: lũna (gkpt) Š 
Được giảng một cách dở: durakkhãfa (qkp - 
Được giữ: nkkhrta (gkpt) - 
Được hàng phục:danta (qkpt) - 
Được hỏi xin: pufha; pucchitta; yãcfta 
(qkpt) h 
Được kính trọng: garukata (qkpÐ, - 
apghTyatI (đ0 - 
Được lai động: ubbigga; (qkpÐ - 
Được làm: karTyati (đÙ - 
Được làm cho ăn: nibbuta; (dkpt) - 
Được mang: nTyati (đ0 - 
Được mang đi: haf{a ; harita (qkpt) - 
Được mở: aväpuriyati (đỤ - 
Được mua: kmTyati (đ - 
Được nấu: pactta; pakka (qkpt) - 
Được nói: vutfa (dkptf), pavuccati (đ0 (thụ - 
động) 5 
Được môi lớn: postta; puftha (qkpÐ - 
Được nuông chiều: sukhumäla (tt) - 
Được nghe: sũyati; suyyati (đỤ - 
Được nhiếp phục : samvuta (qkpt) - 
Được nhớ lại: sarTyatI (đĐ - 
Được nhuộm màu: rañjita (ft) - 
Được phát sinh: uppädita (qkp) - 
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Được phân biệt: visiffha (qkpÐ 

Được phép: anuññãta (qkpt) 

Được sinh ra: ninmita (gkpÐ 

Được sửa soạn: patiyatta; sajJita; paññatta 
(qkp) 

Được sưu tập: ca; upacita (dkpt) 

Được tạo: mpphanna (qdkpÐ) 

Được tìm thấy samvijati (đ0, 
samvijjam ana (qkpt) 

Được tôn trong: mãmta (qkpt) 

Được tuyên bó: ghuftha (qkpt) 

Được tự do: muccatI (đ9) 

Được tha thứ: khanta (qkpt) 

Được thả ra: mutta (qkp}) 

Được thấy: đitha (qkpÐ 

Được theo: pariväyati (đ 

Được thiết lập: patitthãpita (gkpt) 

Được thờ phụng: vandtta (dkpt) 

Được thu thập :cTyati (đ) 

Được trang hoảng: alaikata  mandita, 
bhũsita (qkpl), patimandia (dkpÐ), 
bhũsita (qkpt) 

Được tránh: vaJjJ1yati; 

Được treo: olambTyati (đ 

Được trình bày: upanTfa (qkp 

Được ướp hương: vãsTyatI (đÙ 

Được vắt rửa: duddha (dkpt) 

Được viết : likhita (qkpt) 

Được xếp đặt: paññatta (qkpt) 

Được xin: yãctta (qkpt) 

Đường dài : addhãna (trung) 

Đường lên : unmagga (nam) 

Đường sai: unmagga (nam) 

Ênh ương : mandũka (nam) 

Gãy : bhagga (qkpÐ 

(Sự) gắng sức: parakkama (nam) 

(Sự) gặt hái: dhaññaphala (trung) 

Gần: avidũra; äsanna, samTpa (ft) 

Gấp hai: điguna (ft) 

Gấp bốn: gatubbidha (tt) 

Gần gũi: payirupäsati (đù 

Gần kè: santikam (đù 

(Con) gấu: accha (nam) 

Gõ vào: akoteti (đÙ 

Gọi: pakkosati (đ0 

Gọi mời: ämantetI (đ9) 

Gỗ: dãru (rung) 

Gỗ chiên đàn: candana (rung) 

Gốc: mũla (rung) 

Gốc cây: khãnu (nam) 

Gởi: pahinäti (đĐ 

Gởi đi: vIssaJJeti (đÙ 


%s 


Ghê tởm: patikknla (t) 

Ghế nhỏ: pTthaka (trung) 

Ghi nhớ trong tâm: hanasikarofI (đt) 

Sự giác ngộ: buddhatta (trung), sambodhi 
(nữ) 

Gác quan: mdriya (trung) 

Giải đãi: pamajjati (đ 

Giải phóng: vissaJjetum (vb 

(Sự) giải thoát: hokkha (nam) 

Giày dép: upäahana (nam) 

Giảm: panhäayati (đ0 

Giảm trừ: apacmäti (đÙ, apanTta (qkpÐ 

Gian lận: satha (tt) 

Giao cho: patIcchãpeti (đÙ 

Giao lộ: sphãtaka 
maggasam ägama (trung) 

Giáo giới: anusäsafi (đĐ, anusasanä (trung), 
säsana (trung) 

Giáo hội: samaya (nam) 

Giáo pháp: sãsana (trung) 

Giáo sư: panditäcariya (nam) 

Giáo thọ sư: ãcariya; (nam) 

Giấc mộng: supina (trung) 

Giận dữ: ruftha; kuddha (qkpt) 

Gieo: vapati (đ 

Giết: hanati; hanti; mãreti (đỤ 

Giếng : kũpa (nam) 

Gió: mãluta (nam) 

Giống địa ngục : nerayika (f) 

Giống như thê: seyyathã pi nãma (bbt) 

Giống nhau: sadisa (tt) 

Giống như: avisesam (trt) 

Giới: dhãtu (nữ) 

Giới thiệu : upanTta (qkpÐ 

Giới hạn: odhi (nam) 

Giúp : upatthambbeti (đ 

Giúp đỡ: upakãra (nam) 

Giữ: thapeti (đĐ 

(Sự) giữ gìn: rakkhana (đỤ 

Giữ m lặng: tunhT bhavati (đĐ 

Cñường nhỏ: mañcaka (nam) 

Hai lần: đvikkhattum (trt) 

Hai rưỡi: addhateyya (nam) 

Hai trừ nửa: diyaddha (nam) 

Hài nhĩ: thanapa (nam) 

Hạt: upaddava (nam) 

Hang: lena (rung), guhã (nữ) 

Hàng hoá: bhanda (rung) 

Hàng ngày: patidinam (frt), devasika (ft) 

Hàng ngũ: panti (nữ) 

Hành: sankhãra (nam) 

Hành động: kamma (trung), kriyã (nữ) 


(rung), 
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Hành lang: älinda (nam) 

Hành uân: sañkhãra khandha (nam) 

Hạnh phúc: sampati, sampadä (nữ), 
mangala (trung) 

Hàng năm: anuvassa m (frt) 

Hao mòn: khaya (nam) 

Hát gãyati (đĐ, g1ta (trung) 

Hân hoan: hattha; tuttha (qkpÐ), sumana 
(tt), pĩu, tu{thi, abhirati (nữ) 

Hầu: upatthãna (rung) 

Hầu cận: paricarati; upatthãti (đ0 

Hầu hết: bahuso (trt) 

Hèn hạ: anariya (tt) 

Héo khô : sussati (đ) 

Hỉ: pĩiũ (nữ), pãmojJa; somanassa (rung), 
hãsa (nam) 

Hiểm: dullabha (ft) 

Hiền giả: ãvuso (bbt) 

Hiện hữu: vijjati; (đĐ vattafI.v. 

Hiện rõ: patubhita (qkpt); pãkata (ft) 

Hiện tại: aJJatan1 (ft) 

Hiện tiền: vijjamãm () sammuka (tt) 

Hiểu: vijãnãti (đQ 

(Sự) hiểu biết: ñãna (trung) 

Hình dáng: sarthana (trung) 

Ho: ukkãsati (đỤ 

Hoa lài: sumanã (nữ) 

Hoa sn: pañkaJa (rung) 

Hoa súng: kumuda (trung) 

Hoan hỉ: pas1dati (đÙ 

Hoan nghênh: abhitthavati (đĐ, abhitthuta 
(qkp, abhitthunäti (đt) 

(Sự) hoàn tắt: pãripñiri (nữ) 

Hoàng hậu: hahes1 (nữ) 

Hoàng hôn: suriyattha hgama (nam) 

Hoàng tử: rãJjahumara (nam) 

Hỏi: pucchãti (đỤ 

(Sự) hợp nhất : ekTbhãva (nam) 

Hư hỏng: Paduttha (qkp®) 

Hữu ngã: attabhäva (nam) 

Hữu tình, chúng sanh : satta (nam) 

Ít: Appaka (về lượng), thoka (()) 

Y phục: vatthabharana (tung) 

Ý: mãnasa (trung) 

Ý nghĩ: cintã (nữ) ceta (nam, trung) 

Ý nghĩa: attha (nam) 

Ý tưởng: mat1 (nữ) mafa (trung) 

(Sự) yếu đuối: dubbalya (trung) 

Kẻ cướp đường: panthaghãtaka (nam) 

Kẻ do thám: cara, carapurisa (nam) 

Kẻ mạo xưng: patirũpaka (nam) 

Kẻ trộm: cora (nam) 
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- —_ Kéo dải: pavattati (đ - — Không song song: mrufftara (ft) 
- — Kéo lôi: akaddhati (đÙ - = Không thể: asakkhi (đ), asakkonta (htpt) 
- = Kế cận (gần): samTpa (đ0 - - Không thê đạt được: alabbhaneyya (knpt) 
- = (Sự) kể lại: vuttanta (nam) - — Không thích hợp: ananucchavika (ft) 
- Kết tập (kinh điển): sangãti (nữ) - — Không trả lời: nruttara (#) 
- — Kêu lên: ravati (đÙ - Không lồ: atimahanta; vipula (#) 
- kiềm chế: saññamayati (đĐ - — Khởi điểm : ãdi (nam) 
- _ kiêng, tránh: viramati (ft) virati (nữ) - — Khởi xuất: pabhavati (đ 
- _ Kiếp: kappa (nam) -  Khuếch trương: tanoti (đỤ 
- _ (Ngôi) kiết già: pallañka (nam) - __ Khuyên nhủ: anusäsati 
- — Kiết sử: saññojana (trung) - Khuyến cáo: anusäsati (đỤ 
- _ Kiệt lực: parilkkhma; khma (gkpt) - — La lớn: ugghosetI (đĐ 
- — Kính: sutta (rung) - — ®Sự)la TẦy: upaväda (nam) 
- — Kinh đô: rajadham (nữ) - — Lá bối: tãlapama (rung) 
- _ Kính lễ: mãnenta (htpÐ - (Nó) là: ahosi; abhavi (đĐ qk 
- — (Sự) kính an: bhatti (nữ) - — Lạc: sukha (rung) 
- —_ Kính trọng: apactti (nữ), gãravä (nam) - — Lạc xứ: sugati (nữ) 
- —_ Kỷ lật sikkhã (nữ), samãcãra (nam) - —_ Làm: kãtave; kattum; kãtum (vbt) 
- — Kỷ nữ: garikã (nữ) - — (Nó) làm: akäsi; akart; kari (đĐ 
- —_ Khả ái pãäsadika (tt), ramma (ft) - — Làm bẩm: upalmpeti (đÙ 
- — Khác nhau : nãna (bbt), nanavidha; vividha - Làm cho hoan hỉ: pasadeti (đ) 

(0 - — Lảm cho láng: mattha (qkpt) 
- — Khách lộ: ãgantuka Q) - —_ Làm cho lớn: vaddhenta (htpÐ) 
- —_ Khát pipäsä (nữ) pipäsita (qkpt) - _ Làm cho nhận ra: saññäpeti (đĐ 
- — Khátái: tanhã (nữ) - Làm cho phăng: mattha (qkpÐ 
- __ Khắp mọi nơï:samantä (trt) - —_ Làm cho tăng: vaddhãpesi (đ) 
- __ Khéo léo: mpupa (ft) samattha (ft) - = Lảm đầy: pũreti (đ0 
- _ Khéo luyện: sucima (qkpt) - _ Lảm hài lòng: santappeti (đ) 
- —_ (Con) khi: makkata (nam) - —_ Làm hoan hỷ: pasädetI (đỤ 
- —_ Khí hậu: utugana (nam) - — Lảm khô: sostum 
- —_ Khiêu vũ: nacca (trung) - —_ Lảm nứtrạn: phabeti (đĐ 
- — Khíh bỉ: mnndati; - —_ Làm nhẹ bớt : samassä«tI (đ0 
- — Khó khăn: dukkara (tt) - — Làm ồn: ravamãna (htp) 
- — Khó thấy: duddasa (#) - = Làm sạch: sodheti (đĐ sodhenta (htpÐ, 
- — Khoác : mvattha (qkp9 sodhita (qkpt) parisodheti (đÙ 
- — Khoảng trống: abbhokãs; ajjhokãsa - — Làm sáng: pabhãseti (đỤ 
- _ Khóc: parodati (đỤ - — Làm sợ hãi: santajjJet (đÙ 
- — Khói: đhũma (nam) - _ Làm tức mình: dussati (đĐ 
- — Khổ hạnh: tapa (nam, trung) - — Lảm ướt: temeti (đ9) 
- Khối: khandha (nam) - — Làm tốt subha; mangala (ft) 
- _ Khốn đốn: anätha (f) - —_ Lãnh tụ: nayaka (nam) 
-  Khốn khổ: dĩm; dukkhita (qkpt) - __ Láo khoét, đôi trá: musã (bbÐ 
- _ Không ai giúp đỡ: anätha (ft) - — Lặn: atthagama (nam) 
- —_ Không bị phá hoại: anihata (qkpÐĐ - Lắng địu: sammaiti (đĐ 
- Không có: vinã (bbt) - — Lấy: ganhãti (đỤ 
- — Không có chân: apadatä (nữ) - — Lắmtấm: citta (đỤ 
- _ Không có khói: vidhũma (ft) - _ Lần lượt anupubba (đĐ 
- Không được biết avidita (qkpt), apäkata-  Lật ngược: nkkujjita (đù 

(0 - —_ Lâu dài: dagharattan; cram (trt) 


- __ Không được huấn luyện: dubbinTta (qkpt) 
- — Không gâp: ataramäama (htpÙ 
- — Không nhà: anagäriya (rung) 


Lâu đời: sanantana purãtana (ft) 
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Leo lên: aruhati (đĐ, aäruhanta (htpQ, - 
arilha (qkpÐ, ãrohana, abhirihana - 
(dđ) : 


(Sự) lên (tàu): (navä-) abhirihana (dđọ - 
Lều: mandapa (nam), khandhãvãra (nam) - 
(Su) liên hệ: ñati (nam) - 
Lên hệ đến: nissita (qkpt), mssäya (bbt) ¬ 
Liên kết upasevat (đ), lagga (dkpt), - 
sambandha (nam) - 
Liên tục: satatam, mrantaram, mbaddham - 
(rt) : 
Loài người: manussatfa (trung) - 
Loại: vikati (nữ) - 
Long sảng: sirisayana (n) - 
(Cái) lọng: vitãna (nam, trung) - 
Lọng đặc biệt: atichatta (rung) _ 
Lỗ tai: sota (trung) - 
Lỗi: dosa (nam) - 
Lỗi lầm: okãra (nam) - 
Lời nói: vaca (nam, trung) vãcã (nữ) _ 
Lợi dưỡng: lãbha (nam) - 
Lợi ích : attha (nam) - 
Lợi lạc: abhivuddhi (nữ), atha (nam), - 
ãnIsamsa (nam) 
Lớn lao: vipula; (tt) mahanta 
Lớn nhất ưttama (fŒ), uttaritara (ft), - 
mahattama (ft) _ 
Lớn tuổi: vuddha (qkpÐ ° 
Lợp (nhà): chãdŒti (đÙ - 
Luân hồi: samsarati (đÙ, samsarana (dđ0, 
samsaranta (htpÙ sañkamatI (đỤ - 
Luận giải: atthakathä (nữ) - 
Luật : vinaya (nam) - 
Luật tạng: vinaya (nam) - 
Lục giác: gha|amsa (tt) - 
Lui về: jttkkamatfi (đỤ - 
Lung lay: dhumãti ; kampeti ; cãleti .v. - 
Luôn luôn: satatam; nirantaram (trt) - 
Luống đất: bhũmibhãga (nam) : 
Lữ khách: paryäya (nam) _ 
Lửa: pävaka (nam) ¬ 
Lười biếng: pamajja (bbqk) - 
Lưỡi (gươm): dhãrã (nữ) - 
(Sự) lường gạt: satheyya (trung) “ 
Mạ vàng: suvameälitta (qkpt) - 
Màn che: sãn! (nữ) - 
Mang: harana, hãra (dđ0, hattum; haritum - 
(vb), dhareti (đĐ, dhãranta (htpĐ, - 
vahanta (htpÐ, partharati (đ - 
Mang đi: ahãsi (đt, qk) - 
Mang lại ãneti ahatati (đỤ, ãnTya, ãhariya - 
(bbqk), ãnita (qkpt), ãhata(qkp) — - 
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Mảnh: khanda (trung) 

(1 cách) mạnh bạo: pasayha (bbqk) 

Mạnh khoẻ: mroga (tt) 

Mắt dịu: satibhta (qkpt) 

Máu: lohita (trung) 

Màu: vama (nam) 

Màu nhuộm: raJana (trung) 

Mặc: mvattha (gkpt) 

Mắc đầy: khacita (qkpt) 

Mắng: paribhãsati; akkosati .v. 

Mặt trăng: nisäkara; canda (nam) 

Mặt trời: dinakara (nam) 

Mây: megha (nam) 

Mép lìa: mukhavatf1 (nữ) 

Mềm: muduka (tt) 

Mền (chăn): kambala (nam, trung) 

Mệnh lệnh: anäa (nữ) 

Mật mỏi: kilanta (gkpt) 

Miếng: khanda (trung) 

Mỏ: äkara (nam) 

Mọc: rũhati; vaddhati (đÙ 

Mong mỏi: panidahati (đÙ 

Mong muôn: ãkaikhati äkañkhamãna, 
Icchanta (htpÙ, Icchat (đỤ I1cchía 
(qkpÐ. Icchanta (htpt) 

Mô côi: amätãpitika () 

Mối bất hoà: bheda (nam) 

(Cái) mồng gà: makuta (trung) 

Một bên: ekamantam (đ) 

Một cách cân thận: sakkaccam (trt) 

Một cách thích thú: ramanTyäkarena (trt) 

Một cách vĩ đại: visit(hakärena (trt) 

Một cái gì: kiñci (bbt) 

Một lần : ekakkhattum (trt) 

Một mình: ekaka (ft) 

Một nắm đầy: muffhimatfa (tt) 

Một (người) nào đó :aññatara (ft) 

Một phút: muhutta (nam) 

Một rưỡi: diyaddha (nam) 

Một vài: ekacca (ft) 

Mờ: mandakokena (tr t4) 

(Sự) mở trói: vighãtana (dđÙ 

Mới: nava (tt) 

Mời: nmanteti (đ) 

Mua : naccati (đÙ 

Mùa đông: hemanta (nam) 

Mùa mưa: vassãna (nam) 

Mùi hương (mùi thơm): gandha (nam) 

Mùi thối: duggandha (nam) 

Mũi tên: sara (nam) 

Muốn đến: ãgantukãma (tt) 

Muốn uống: pãtukãma(tt) 





Muỗng (thìa) : katacchu (nam) - 
Mưa lớn: aivuftli (nữ) - 
Mười ngàn: nahuta (trung) - 
Nam cư sĩ: upäsaka (nam) - 
(Sự) cầm nắm: gãha (dđ\) - 
Nằm xuống: nipanna (qkpl) - 
(Sự) nặng nề: gãrava (nam) - 
Nắp đậy: pidhãna ; apidhãna (trung) 
Nâng đỡ: saiganhat; bharat (đỤ, - 
upatthambhiti (đÙ - 
Nâng lên: ukkhipati (đÙ - 
Nấu: pãka; pacana (dđ) - 
Ném: khipatI (đ) - 
Ném bỏ: chaddeti (đụ) - 
Ném lên: ukkhipati (đ) - 
Nếu không: no ce _ 
Ni-ki ền-tử: nigantha (nam) - 
Níp-bàn : Nibbana (trung) _ 
Nó đã được sinh ra: uppajJJissä (đ) - 
Nó sinh khởi: udapadi (đ9) ¬ 
Nói: ãha (đt dqk), bhasta (qkpf) vutta - 
(qkp), vattum (bbt) vadana (htp0, - 
vadati (đÙ - 
Nói nhiều: vãcãla (tt) 
Nói với: ãamanteti (đ ¬ 
Nóng sôi: kathia (qkpt) - 
Nỗ lực: parakkama (nam), ussahati (đt), - 
anuyuñJjati (đ) - 
Nối kết: sambandhati (đỤ - 
Nỗi tiếng: pãkata (qkpt), yasassĩ (ft) - 
Nỗi tiếng: abhiññãta; visittha (qkpt) 
Nợ: ma (rung) - 
Nới lỏng: omuñcati (đf) - 
Nuôi lớn: vaddhenta (htpt) - 
Nữ cư sĩ: upäsikã (nữ) 
Nữ chủ nhân: samin] (nữ) - 
Nữ diễn viên: nãtikã (nữ) - 
Nửa tháng: addhamäsa (nam) - 
Nước bóng: obhãsa (nam) _ 
Nửa tháng 1 lần: avaddhamäãsam (frt) ¬ 
Nước thơm: gandhodaka (trung) - 
Nước tiểu: mutta (rung) - 


Nướu răng: silesikã (nữ) 
mm (nam) 


Ngai báu: manipallañka (nam) - 
Ngày rằm: pumaamï (nữ) - 
Ngon lành: ativsittha (qkpt) - 
Ngôi sao: tãrakã (nữ) - 
Ngồi: ãsat, nisidati (đ, ãsãna (dkpt), - 

msinna (gkpt) - 
Ngươi: appassuta (ft), mũ|aha (qkpt) - 
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Nguy hiểm: antaräya; upaddava (nam) 

Nguyên nhân: hetu (nam) mũla (rung) 

Ngự phòng: siripabbha (nam) 

Ngực: ura (nam, trung) 

Ngược đầu: avamsira (tt) 

Người: puggala (nam) 

Người bà la môn: dija (h(. twice - bom), 
brahma na (nam) 

Người bán đầu: telika (nam) 

Người bắn cung: đhanuggaha 

Người bẫy chim: sãkunika (rung) 

Người biết: ñãtu (nam) 

Người bồ thí hào phóng: dãnapati (nam) 

Người bộ hành: padika (nam) 

Người buôn lúa gạo: tandulika (nam) 

Người cắt: cheftu (nam) 

người cằm đầu: adhipati; ađhipa (nam) 

Người có thai: garugabbhä (nữ) 

người cư ngụ: väsĩ (nam) 

Người che chở: Paletu 

Người cho: dayaka (nam) 

Người chồng: sãmika (nam) 

Người chơi đàn lục huyền (6 dây): venika 
(nam) 

người đánh cá: balisika (nam) 

Người đánh xe: sãkatika (nam) 

Người đi chiêm bái: pariyafaka (nam) 

người gác cổng: dovärika (nam) 

Người giết: mãretu (nam) 

Người hầu: upatthäka (nam), paricãraka 

(nam) 

Người hầu gái: paricãrikã (nữ) 

Người hộ trì: pãletu; pãalaka (nam) 

Người huấn luyện sikkhäpaka (), 

skkhãpanaka 

Người khôn ngoan: medhãvI (nam) 

Người làm: karaka (nam) 

Người làm rừng: vanacara (nam) 

Người lao động: vetanika (nam) 

Người lấy: gãhaka (nam) 

Người lập luận: takkika (nam) 

Người lữ hành: pathka; panthaka (nam), 
addhika (nam) 

Người mang : vaähI; vahaka; dharaka; 
gahaka (nam), hattu; hãraka (nam) 

Người ngụ: elamũga (nam) 

Người nhận thức: mantu (nam) 

Người thành phố: nãgarika (nam) 

Người thầy bói: nimittap ãthaka (nam) 

Người theo tà giáo: micchãdifthika; 

Người thí tục: gih1 (nam) 

Người thiện nghệ: sipp1 (nam) 
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Người thuộc giai cấp: vasala (nam) - 
Người trồng cây: ropaka; ropa (nam) - 
Người vây: avarodhaka (nam) - 
Người xấu: asappurisa (nam) - 
Người xuất gia: pabbajita (nam), samana - 
(nam) : 
Nghe: suräati (đ) suta (qkpt), sunanta (dđ0, - 
sotum; sunitum (vbt£), su, assosi (gk) - 
Nghèo: adhana; dalidda (tt) : 
(Sự) nghèo khó: dãa|iddiya (rung) - 
Nghề nghiệp : sippa (rung) : 
Nghỉ: kankkã; vicIkiccha (nữ) - 
Nghi ệp: kamma (trung) - 
Nhà: mvesana (trung) - 
(Cái) nhà: geha (rung, nam) - 
Nhà để xe: vãhanãgãra (trung, nam) - 
Nhà nghỉ ngơi: ävasathägãra (nam) - 
Nhà ở: bhavana (trung), vimana (nam, - 
trung), ovaraka (nam) : 
Nhà tu khổ hạnh: tãpasa, tapassT (nam) - 
Nhà văn phạm: veyyäkaranika (nam) - 
Nhạc khí: turiya ; turiyabhanda (rung) - 
Nhảy lên: abbhugacchati (độ - 
Nhân: hetu (nam) - 
Nhân loại: manussatfa (rung) 
Nhận: labhati (đÙ _ 
Nhận biết: boddhum (vị biến cách) - 
Nhận được: labbhat (đ0, labhanta (htpÒ, - 
labh (qk), laddha (qkpt), labhetha 
(điều kiện cách), lãbhe (nam) š 
Nhận vào: paveseti (đ0 : 
Nhập diệt: parinibbãti (đ - 
(Sự) nhẹ nhàng: lahutä (nữ) - 
Nhiếp phục (các căn): samvaratI (đỤ - 
Nhiệt độ: teja (nam, trung) - 
Nhiều: aneka (ft) - 
Nhiều bằng: yãvataka (đỤ - 
Nhiều chừng này: ettaka (tt) - 
Nhiều lâm  bahukkhatim (tr), - 
puna ppunam (trt) ˆ 
Nhiều lời: vãcãla (ft) : 
Nhiều màu: nãvãvarma (f) _ 
Nhiều niệm lực: satimantu (ft) - 
Nhiễu quanh: padakkhinä (nữ) - 
Nhìn: doketum (vbt) - 
Nh: vajJet (đ0, parivajJjet (đ) - 
Sự nhịn ăn: anasana (trung) - 
Nhỏ lại: parihäyati (đĐ - 
Nhớ lại: anussarati (đ0, anussaranfa (hp) - 
Nhu cầu: payojana (trung), attha (nam) - 
Nhục mạ: akkosati (đĐ, akkuftha (qkpt), - 
akkosa (nam), paribhäsati (đt) - 
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Như: viya (bbt) 

Như lai: Tathagata ; buddha (nam) 

Như thế: tãdisa; evar ũpa (ft) 

Như vậy: 1i (bbf), titham (bbt) 

Nhưng: tathã pi (bbt) 

Ở đây: iha (bb) 

Ở đâu: kaham; kuhim (trt) 

Ở giữa: antare (trt), majjahima (ft) 

Ở nước ngoài: samuddapãra 

Ở trên: uparI (bb) 

Ở trong: adhivasati (đĐ 

Pha lê: phalika (nam) 

Phá huỷ: vinasti (đ0, ucchindati (đ 

(Sự) phá sản: parabhava (nam) 

Phạm hạnh: brahmacäriya (nữ) 

Phang: dhaja (nam) 

Pháo đài: kofthaka (nam) 

Pháp: dhamma (nam) 

Pháp nhãn: dhammacakkhu (trung) 

Pháp toà: dhammäsana (trung) 

Phát đạt: sam1JJhati (đ9) 

Phát khởi: ufhahati (đÙ, uppanna (qkpÐ 

Phát ra tiếng (nhạc khí): vadeti (đỤ 

Phát sinh: Jayati, uppaljjJati (đ), mbbatteti 

(đ) 

Phát triển: bhãveti (đỤ 

Phát xuất từ: pabhavati (đt) 

Phần, phần chia: vibhãga (nam), ahga 
- (rung) 

Phân tử: anga (trung) 

Phần trong: abbhantara (trung) 

Phật giáo: buddhasäasana (trung), sogata (ft) 

Phép lạ: pauhãriya (rung) 

Phi thánh: anarrya (tt) 

Phi (hỷ): pTu 

Phía đông: puratthima (ft) 

Phía tây: pacchma (ft) 

Phiên dịch: anuvädeti (đÙ 

Phóng thích: mutta (gkpt) 

Phòng: gabbha (nam) 

Phòng họp: sabhã (nữ) 

Phòng hội: santhãgãra (nam, trung) 

Phòng tiệc: äpanamandala (trung) 

Phủ đầy: sañchama (qkpt) 

Phụ cận: upanagara (trung) 

Phụ thuộc: nssitaka () 

Phục vụ: paricarati (đĐ 

Phung phí: khipati (đ) 

Phương giữa: anudisä (nữ) 

Phương pháp: kama (nam), pariyaya (nam) 

Phương tiện: upakkama (nam) 

Phương: dhaja (nam) 


Quá vãng: marati; cavati (đÙ ¬ 
Quà tặng: pamaäkära (nam) : 
Quả: phala (rung) - 
Quả vậy: khalu (bbt) - 
Quạ mái: kikT (nữ) - 
Quang giữ kho: bhandägãrika (nam) - 
(Cái) quan tài: mataka do rĩ (nữ) - 
Quan toà: vinicchayãmacca (nam) _ 
Quay lên: ukkujjeti (độ - 
Quanh quanh: parivattati (đÙ, parivatfarta - 
(htpt) l 
Quặăng: khipati (đÙ - 
Quần chúng: janatä (nữ); Jana (nam) _ 
Quấy rày: viheseti (đ) s 
Quét sanmajjati (đ), sammattha, - 
sammaJjita (qkp) ¬ 
Quên lãng: sanmuyhat (đỤ, sammuyha 
(bbqk), samm ii|ha (qkpt) š 
Quy y : saranam gacchatI - 
Quý báu : anaggha; mahãraha (tt) - 
Quyền sách: patthaka (nam) ⁄ 


Quyêt định : adhithat (độ, adhitthãma - 
(rung) 
Ra đi apagacchai ; apagata (qkpt), - 


vigacchati (đĐ vigata (gkpÐ, mggata - 

(qkpt) = 
Ra lệnh: ãnapeti (đĐ - 
Rác: kacavara (nam) - 
Rải (rắc): attharat (đù atthata (qkpÐ), - 

avasitfta (qkpÐ okrrati (đĐ, akirati (đĐ - 

akimaa (qkpt) * 
Rải rắc khắp: vikirati (đỤ : 
(Con) rắn: bhujaga (nam) - 
Rất cần thận: adhikatarussäha (nam) - 
Rất giá trị: mahãraha (ft) 
Rất lợi hại: mahãnisamsa (ft) - 
Rất sớm: sabbapathanam (trt) : 
Rỉ sét mala (trung) ¬ 
Riêng của mình: saka (tt) - 
Rót vào: ãsiñcat (đÙ - 
Rồi thì: atha (bbt) : 
Rộng rãi: patthafa (dkpt) - 
Rơi: patati (đÙ - 
Rơm rạ: paläla (trung) - 
Rùa: kacchapa (nam) - 
(Sự) rủi ro: vipattI (nữ) _ 
Run rấy: pavedhamäna (hftpt), kampati (đủ) - 
Rung chuyển: dhunãti; kampeti, cãleti (đ) - 
Rút ra: abhiilha (qkpt) - 
Rửa: pakkhaleti (đ), dhovana (dđù - 
Rừng rậm: vanantara (rung) - 
Rừng sa la: salavana (rung) - 


NHŨNG ĐỆ NHẤT CHUYÊN HÓA NGỮ KHÔNG PHÁI PHÂN TỪ 293 


Rượu: surã (nữ), meraya (trung) 

Sa-di: sãmanera (nam) 

Sa mạc: kantãra (nam) 

Sa môn hạnh: samañña (trung) 

Sách luật: niigantha (nam) 

Sai buộc yên: yoJäpeti (đÙ 

Sai giải thích: vithãrapeti (đĐ 

Sai giết: hanãpeti (đù 

Sai gửi: paheti (đÙ 

Sai làm: kãrita (gkpt) 

Sai lấy: gahãpetI (đ), ganhãpeti (đĐ) 

Sai rải răc: vikiräpeti (đ) 

Sai xây cất kãreti (đ0 

Say rượu: majjapa (nam) 

Sáng hơn: atrocati (đÙ 

Sát na (thời khoảng ngắn nhất ): khana 
(nam) 

Sau: param (ftrt) 

Sau đó: pacchã (trt) 

Sau khi bẫy: rundhitvã (gkpt) 

Sau khi biết: ñatvã (bbqk) 

Sau khi bỏ: pahãya (abs) 

Sau khi chia: vibhajja (bbqk) 

Sau khi cho gọi: pakkasitvä (bbqk) 

Sau khi đánh: ãhacca (bbqk) 

Sau khi đến gần: upecca (bbqk) 

Sau khi đứng dậy: utthaya (bbqk) 

Sau khi được: upalabbha (bbqk) 

Sau khi gọi: pesetvä (bbqk) 

sau khi giữ: thapetvä (bbqk) 

Sau khi hiểu: avecca; aññãya (bbqk) 

Sau khi hội ý: mantetvä (bbqk) 

Sau khi là: hutva (bbqk) 

Sau khi làm phật ý: upahacca (bbqk) 

Sau khi làm rơi xuống: nihacca (bbqk) 

Sau khi lấy: ñdãya (bbqk) 

Sau khi lấy ra: nĩharitv ä (bbqk) 

Sau khi luận bàn: namfetvä (bbqk) 

Sau khi mang: netvä (bbqk) 

Sau khi mặc áo: mvästvä (bbqk) 

Sau khi ngồi: vivicca (bbqk) 

Sau khi phung phí: khepetvä (bbqk) 

Sau khi sinh ra: uppajJa (bbqk) 

Sau khi tách : vivicca (bbqk) 

Sau khi trừ khử: vineyya (bbqk) 

Sau rốt, sau cùng: pacchima (ft) 

Sắc bén: katuka; tikkina (f) 

Sắc đẹp: rũpasiri; surũpatã (nữ) 

Săn sóc: upaffhãna (trung) 

Sắp thứ tự: patisãmeti (đ) 

Sắt: aya (nam, trung) 

Sân giận: sœa (nam) 
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Sân thượng: vedikã (nữ) - 
Sâu tới gối: jamumatta (t) - 
Sâu muộn: vihaññati (đ) : 
Sen trắng: pundarIka (trung) 
Sinh khởi: JãyatI ; uppajJjati (đÙ - 
Sinh ở địa ngục : nerayika (ft) - 
Sinh ở đoạ xứ: äpãyIka (ft) - 
Snh ở Tích Lan: Lanñkrra (ft) _ 
Snh ra: nmmmaãat (đÙ, mbbattai (đÙ, 
uppama (qkpt†), Jäti, vikati (nữ) - 
Sinh trên đất: thalaja () 
Song đôi: yamaka (ft) - 
(Sự) so sánh: upamäna (tr) upamã (nữ) - 
Sống chung: samvasati (đù - 
Sợ: bhTta (qkpt) bhaya (trung) - 
Sớm: kalass” eva; pãtoˆ va (bbt) - 
Snh khởi: udaya (nam) - 
Suy nghĩ: bhenia (tt), anuviakketi (đ0, - 
anuvicca (bbqk), manơil, maññati, 
cimteti (đĐ - 
Suốt (thời gian): vattante (bbt) : 
(Toà) sư tử: sihãsana (trung) ¬ 
Sứ giả: dũfa ; sasanaharaka (nam) - 
Sứ giả của vua: rajadufa (nam - 
Sử dụng: payoJayati (đĐ - 
Sữa: khira, paya (nam, trung), duddha - 
(trung) n 
Sửa chữa: patisa ñkkaroti (đÙ - 
Sửa soạn: patiyadœti (đỤ - 
Sức khoẻ: ãrogya (trung) - 
Tác giả: ganthakãra (nam) ¬ 
Tách rời: onTta (htpt), viyojenta (htpt) - 
Tài khéo: nepuñña (trung) - 
Tài sản: sampafi (nữ), sampadä (nữ), 
santaka (rung) 
(Sự) tái sinh: punabbhava (nam) 
Tay quắp liệt kurf (ft) 
Tàn tạ: Jjarä (nữ) Jirana (rung), jiqa (dkpt) - 
(Sự) tán thán: thomenta (htpt) - 
Tăm (căm) xe: ara (trung) - 
Tăng chúng: sangha (nam) - 
Tăng già: sangha (nam) - 
Tăng thêm: vaddhati (đt) - 
Tăng trưởng: vuddhi (nữ), udaya (nam) - 
Tắt niyyäti (đỤ, atthagama (nam) - 
Tẩy trừ: apacinati (đỤ, apanra (dkpt), - 
parivaJjetI (đÙ - 
Tâm: mãnasa (trung) - 
Tầm thường: anarrya (ft), hinatä (nữ) - 
Tâu bệ hạ: deva (nam) - 
Tế lễ: yañña (nam) - 
Tiệc: ghana; ussava (nam) _ 
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Tiếng lên: vaddhãpssi; pãpesi (sai bảo) 

Tiếng ồn: rava (nam) 

Tiếp diễn: abhikkamati (độ, abhikkanta 
(qkpÒ 

(Sự) tiệp tục: anuppabandha (nam) 

(Sự) tiêu xài: vaya (nam, trung) 

Tiểu thuyết: navakathä (nữ) 

Tìm kiếm: pariyesati (đ, pariyesamãna 
(hipt) 

Tin tức: vuffanta (nam), vãttã (nữ), pavattI 
(nữ) 

Tin tưởng: saddha (ft) 

Tín: saddha (ft), saddhã (nữ) 

Tín thọ: pas1dati (đt) 

Tịnh xá: ärãma (nam) 

Tình bạn: sohalJJa (rung) 

(Sự) tình cờ, dịp: otãra (nam) 

Tình yêu: pema (trung), sineha; pasãda 
(nam) 

Tỉnh: padesa ; janapada (nam) 

Tịnh hoá: sodhanä ; pariyodapanä (nữ) 

Tỳ kheo m: bhikkhunT (nữ) 

To lớn: mahana (ft) 

(Sự) toại ý: cetopasada (nam) 

Toàn giác: abhisambodhi (nữ) 

Toàn thể: nikhila (#), sakala 

Toàn trí: Sabbaññn (ft), sabbaññutäa (nữ) 

Tốc độ: java; vege (nam) 

Tội ác: aparadha (nam) 

Tội lỗi: päp; päpï (f) 

Tôn giả: äyasmantu (ft) 

Tôn giáo: samaya (nam), sãsana (trung) 

Tôn trọng: sakkaronta (hp), sakkari (qk) 


sakkata (qkpt), sakkãtabba, 
sakkaritabba (knpt), sakkatva, 
sakkarItv ä (bbqk), sakkatum, 
sakkaritum (vbt) 


Tổn hại: apakãra (nam) 

Tốt: sundara (ft), bhadra (ft) 

Tốt hơn: sundaratara (tt) 

Tốt lành: sammä; sãđhu (bbt) 

Tốt nhất: sundaratama (tt) 

Tu sĩ: pabbajita ; samana; tapodhan 
Tủ sắt ayopelä (nữ) 

Tụ: khandha (nam), räsi (nữ) 

Tụ họp: sannipatati (đ0 

Tuân giữ: sallakkheti (đĐ 

Tuần (7 ngày): sattaha (trung) 
Tuần tự: anukkamena; anupubbena (tr) 
Tuệ giác: sambodhi (nữ) 

Tuỳ tùng: parIsã (nữ) 

Tuỳ thuộc vào: mssaya (bbt) 


Tuyên bố: pakãsti - 
Tuyệt diệu: parffa () ° 
Tuyệt đối: accanta (tt) - 
Tuyệt hảo: atisundara (ft) ¬ 
Tụng đọc: saJJhãyati (đỤ - 
Tuổi: vaya (nam, trung) - 
Tuổi già: jarä (nữ) - 
Tư tưởng: mat1 (nữ) mata (trung) - 
Từ áI: avera; mettasahagata (ft) - 
Từ bỏ: patinkssajJati (đÙ, cajati (đĐ, Jahãti - 
(đ0, Jahãra (đt, qk), Jahitvä (bbqk) - 
Từ chối patikkhipati (đ), patikkhepa - 
(nam) = 
Từ đây về sau: patthãya (bbt) - 
Từ đấy: tato patthaya (bbt) - 
Tương tự như thế: tath” eva (bb) : 
Từ giã: viyog ãsamsanam katvä - 
Từ tâm: metfä (nữ) - 
Từ thiện: cäga (nam) 
Từ xa: dũrato (dđt) 
Tử thi: matakale bara (trung) - 
Tự sinh: sayañjãata (ft) orasa (tt) - 
Từ tâm: sacitta (trung) - 
Từng cái một: ekeka (ft) - 
Tương lai: anägata (nam) ¬ 
Tương quan: ñãt (nam) - 
Tường thuật: vutfanta (nam) - 
Thai tạng: gabbha (nam) - 
Tham lam: abhijjhalu ; luddha (tt) 
Than đỏ: añgära (nam, trung) - 
Than khóc: socifum (vbt) - 
(Cái) thang: msserT (nữ) - 
Tháng 5: vesakha (nam) - 
(Sự) thanh luyện: pariyodapanä (nữ) 
(Sự) thanh tịnh: visuddhi (nữ) ¬ 
Thanh tra: upaparikkhanta (htpt) ¬ 
Thanh văn đệ tử: sãvaka (nam) - 
Thánh đế: ariyasac ca (rung) - 
Thánh giả: ariya (nam) - 
Thành công: samjjhat (đÙ, sampanna - 
(qkpt) ¿ 
Thành luỹ: pakãra (nam) - 
Thành phó: nagara (trung) - 
Tháp canh trước công: gopura (trung) - 
Thắng yên cương: kappeti (đ) - 
Thắng: ưju (ft) - 


Thấy: passati (đù, passana (HipÒ,- 
: passisum (vbt) - 
Thây sikkhäpaka, sikkhãpanaka ), - 


Ộ ãcariya, satthu (nam) _ 
Thây dạy: upajjhäya (nam) - 
(Sự) thây: dassana (dđĐ passanta (htpÙ - 
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Thân mến: piya; pemanTya (t)) 

Thân xác: deha (trung) 

Thần tiên: đibba (ft) 

Thần thông: iddhibala (trung) 

Thấp: nĩca (ft) 

Thấp bé: lakuntaka (tt) 

Thấp nhất: het†hima (t) 

Thất bại: vihãyati (đ) 

(Sự) thất sủng: parãbhava 

Thất vọng: khima (dkp9, kheda (nam) 

(Sự) thật: sacca (trung) 

Thâu nhặt: upacinati (đÙ 

(Sự) thèm khát của sản phụ: doha |a (nam) 

Then cửa: aggala (trung) 

Theo dị giáo: aññatitthiya (ft), tithiya (tt) 

Theo dõi: anubandhati (đ 

Theo liền sau: ãnantarika (tt) 

Theo sau anugantum (vb0, anugata 
(qkpÐ, anugacchati (đỤ, anugati (nữ), 
arnvetI; anukkamati (đỤ 

Thế giới khác: paraloka (nam) 

Thế hệ: kulaparivatta (trung) 

Thế kỷ: satavassa; vassasafa (rung) 

Thế này: evan, (vbt) 

Thế Tôn: Lokanãyaka (nam) 

Thí chủ: dãyaka (nam) 

Thị dân: nãgara (nam) 

Thị giả: paricaraka (nam), paricärikä (nữ), 
upaftthäka (nam) 

(Cáp) thìa lớn: uluñka (nam) 

Thích đáng: anucchavika (tt) 

Thích hợp: patrr ipa (ft) 

Thích thú: attamana; tuttha; hatffha; 
sumana (ft), ramanTya (tt), rata (qkpt) 

Thích thú về: abhinandati (đ) (đối cách) 

Thiên biến: anusaya (nam) 

(Con) thiên nga: hamsa (nam) 

Thiên sứ: devadnta (nam) 

Thiên: Jhãna (trung), samäpattI (nữ) 

Thiền định: jhãna (trung) 

Thiền na: jhãma (trung) 

Thiện: kusala (ft) 

Thiện lai: svãgata (t0 

Thiện nam tử: kulaputta (nam) 

Thiết lập: patitthãpayamãna (htpt) 

Thịt mansa (trung) 

Thịt chm: sãkuna (rung) 

Thịt heo: sokara (trung) 

Thịt trâu: mãhisa (nam) 

Thọ (cảm xúc, cảm giác): vedanäa (nữ) 

(Sự) thoả mãn: titti (nữ) 

Thoả thuận: patiññã; anuññã; anumati (nữ) 
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Thoảng mùi: vãyatI (đ) 

Thô: thula (tt) 

Thôi: pũti (#) 

Thôi: vãyati (nữ) 

Thông báo : ãrocet (đĐ, arocfta (gkpt), 
ãrocefabba (knpt), mvedeti (đ0 

Thông điệp: sãsana (trung) 

Thông thạo: kasalla (rung) 

Thợ diệt tantaväya (nam) 

Thợ gốm: kumbhakãra (nam) 

Thợ mộc: rafhakara; va dd hakT (nam) 

Thợ săn: luddaka (nam) 

Thợ vàng: suvamakãra (nam) 

Thời gian: samaya; kãla (nam) 

Thời gian trị vì: rajJakãla (nam) 

Thù hận: vera (rung) 

Thuỷ thủ: nãvika (nam) 

Thuốc độc: visa (trung) 

Thuốc giải: phãnita (trung) 

Thuốc men: bhesa[jja (trung) 

Thuộc loại này: evaripa (tt) 

Thuộc về ý: mãnasika 

Thuộc về lời nói: vãcasika (t) 

Thuộc về mùa hè: gimhika (tt) 

Thuộc về tâm: mãnasika 

Thuộc về thành phó: nãgarika (ft) 

Thuộc về thành thị: nãgar a, nãgarIka (tt) 

Thuộc về thân: kãyika (đị) 

Thuộc về thế gian: lokiya; lokika (tt) 

Thuộc về thời: dubba (t) 

Thuộc về xứ Tích Lan: sãhala (tt) 

Thuộc về Tamil (phía nam Án Đệ) : 
dam la (tt) 

Thư tín: sasana; lekhana (trung) 

Thư viện: potthakalaya (nam) 

Thứ: vikati (nữ) 

Thứ tự: anukkama (nam), änupubbï (nữ), 
kama (nam) 

(Sự) thừa hưởng : dayäda (nam) 

Thức dậy: pabodheti (đ 

Thức tri: vijãnana (trung) 

Thức uống: peyya; pãnaka (trung) 

Thường: abhinham (trt) 

Thưởng thức: abhiramati (đĐ, abhiramarta 
(htpt), abhirati (nữ) 

Tra tấn: upaparikkhanta (htpt) 

Trả lời: paccassosi (đÙ, pativacanam deti 
(đ9, patvacana (trung) 

(Con) trai nhỏ: dãraka (nam) 

Trái xoài: amba (nam) 


Trải qua, ăn: anubhavati (đĐ, anubhavana - 


(trung), anubhavanta (htpÐ) 
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Trải qua: mgacchati (đĐ 

Trại: khandhãvãra (nam), mandapa (nam) 

Tràn đầy: paripuma 

Tránh né: vajjeti (đ, parwajjet (đ9, 
niv ärefum (vbt), viramati (đĐ 

Trần trụi: nagga (đ) 

Trâu đực: mahisa (nam) 

Trâu mao: camarT (nam) 

Trầu không: tambñila (trung) 

Trẻ: dahara (ft) 

Trẻ hơn: kanittha (tt) 

Trẻ nhỏ: thanapa (nam) 

Treo vào: aävurmati (đĐ 

Trên đầu: upari (bb) 

Tn thức: viJãnana (trung) 

Trí: ñãna (trung) 

Trí thông minh: abhiñña (nữ) 

Trị vì: rajjam (karot)) 

Triển cái: nivarana (rung) 

Triệu phú: sefthT (nam) 

Triệu vời (mời): pakkosatI (đĐ 

Trong làng: antog ama (nam) 

Trong mọi lẽ: ekamseva (trt) 

Trộm lấy: avaharati (đÙ 

Trồn: palãyati (đ 

Trộn với bơ: ghãtIka (tt) 

Trở nên: abhavi (đ9 

Trở nên thanh tịnh: suJjhati (đĐ 

Trở thành: bhavana (dđ) 

Trở về: patinivattati, paccãgacc hati (đù 

(VỊ) trời : deva (nam) 

(Bầu) trời: abbha (trung) 

Trú xứ: nwvesana (rung), upassaya (nam) 

Trục xe: nabhi (nữ) 

Trung gian: maijha (nam) 

Trút bỏ: vijahitvä (bbqk) 

Trước hết: sabbapathanam (trt) 

Trước kia: pubbe (bb0, purä (bbt) 
Trước mắt : sakkhi (bbt), paccakkham (trt) 
Trước ngọ: pubbanha (nam) 
Trước tiên: seffha; utama; 

puretaram (trt) 

Trường học: satthasala (nữ) 

Trường kỹ: pallañka (nam) 

Trưởng lão tỷ kheo: thera (nam) 

Uẫn (năm uân): khandha (nam) 

Uống: pivati (đ, pTta (qkp) pãtum (vb)) 

Ước vọng: abhinahãra (nam), patthanã (nữ) 

Ưng thuận: lamanuñño bhavati 

Va chạm: patthata (qkpt) 

Vải áo quần: dussa (trung), sãtaka (nam), 
väsa (nam; trung) 


vara (ft), 


(Tiếng) vang đội: kjita (qkpt) = 
Vàng bạc: kanaka; suvama (trung) - 
Vào: pavifha (qkpt), pavisTyati (đC thụ - 
động), pavissa, pavisiya (bbqk) - 
Văn chương: ganthãvali (nữ) - 
Vân vân: ädi (trung) 
Vần điệu: chonda (nam, trung) - 
Vây quanh: parivãreti (đÙ, parivufa (qkpÐ 
(Sự) vẫy: vyathita (qkpt) 
Về mọi mặt: sabbaso; sabbathä (tri) - 
Về mùa thu: sãradika (ft), sãrada (tt) - 
Về sau: pacc hã (trt) - 
Vì: nissaya; patIcca (bbt) - 
Vì, cho: atthãya (chỉ định cách số ít của - 
attha) : 
(Sự) vĩ đại: setthatã (nữ) - 
Vị (lưỡi, nếm): rasa (nam) - 
Vị chủ tế: nãtha (nam) - 
VỊ giác: assada (nam) - 
VỊ lai: anägata (nam) _ 
VỊ trí: santhãna (trung), thãna (rung) _ 
VỊ trời: sura; deva (nam) - 
Việc thiện: kusalakamma (trung) : 
Vĩnh viễn: accanta (ft) - 
Voi: kuñJara (nam) 
Vô câu: vãtamala (ft) viraja (ft) - 
Vô dục: viraJa (ft) - 
Vô lượng: appameyya (knpt) - 
Vô số: asañkkeyya (ft) - 
Vô thường: amcca (ft) - 
Vô thượng giác : sabbaññutanana (rung) - 
Vỗ tay: appothenta (htpt) ¬ 
Vợ: dara (nam) - 
Vu khống: abbhãcikkhana (trung) “ 
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Vũ điệu: macca (trung) 

Vua: rãja (nam) 

Vua chuyên luân: gakkavattT (nam) 

Vua thù địch: patrãJa (nam) 

Vui mừng: abhinandana; nandana (dổĐ, 
tuha (dkp)), pasanna (qkpt) 

Vùng: padesa (nam) 

Vùng lân cận  sãmanta; 
(trung) 

Vùng ngoại ô: upanagara (trung) 

Vườn: uyyäna (nam) 

Vườn chơi: ärãma (nam), uyyãma (trung) 

Vườn nai: migadäya (nam) 

Vương giả: r4JakTya madgala (ft) 

Vương miện: makufa (rung) 

Vương quốc: raIja (trung) 

Vượt qua: atikkamati (đ), atikkhanta (qkpt) 

Xa cừ: ve|uriya (trung) 

Xa hơn: uftarim (đ0 

Xa xôi: paccantima (tt) 

Xá lợi: đhãtu (nữ) 

Xấu: virũpa, dubbama (ft), asundara (tt) 

Xấu xa: duttha (qkpÐ 

Xe: vahana (rung), yäna (trung), yogga 
(trung) 

Xét hỏi: uparikkhanta (htpÐ 

Xét kỹ: sallakkheti (đ) 

Xót thương: kãrunika (tt) 

Xuất gia: pabbajati (đ 

Xứ (phạm vi giác quan): äyatana (trung) 

Xứ sở: janapada (nam), raftha (trung) 

Xưa Cũ: sanantana; purãtana (ft) 

Xứng đáng: araha (ft) 

Y tu sĩ: cTvara (trung) 


äsannafthãna 
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CHƯƠNG I: VÉ NHỮNG BIẾN CÁCH 
VÀ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 


Những quy luật tổng quát về những biến cách và các cách chia động 
từ đã được đê cập ở quyên I và II. Ở đây một sô biên cách và cách chia động 
từ đặc biệt sẽ được giải thích. 


Những danh từ nam tánh kết thúc bằng chữ ä rất ít, chỉ có hai danh từ 
được tìm thây là sã (con chó) và mã (mặt trăng). 


(1 BIẾN CÁCH CỦA SÃ (con chó) (skt s°van) 


Cách 
I.Chủ cách 
2.Đôi cách 
3.Sở dụng cách 


4.Xuât xứ cách 
5.Chỉ định các 
6.Sở thuộc các 
7.Định sở cách 
8.Hô cách 


Chủ cách số ít của mã (mặt trăng) được tìm thấy trong hợp thể 
candimã, punnamä, ...... Ngoài 1a rât ít gặp những hình thức khác của danh 
từ này. 





@) Một vài danh từ nam tánh như pitu, rãja, có chủ cách số ít của 
chúng kết thúc bằng ä. Hình thức tương đương ở Szskrữ kết thúc 
bằng r hay n, nhưng các nhà văn phạm Päli cho rằng chúng kết thúc 
bằng u hay a. 


Nhóm danh từ này gồm những tiếng sau đây: 


A. Atta, rãaJa, bahma, puma, yuva, addha và muddha (với một chữ n sau 
cùng ở tiếng Sanskrit) và sakha (skr. là sakhi). 


B. Satthu, prttu, nattu, bhãtu, bhattu, kattu, nefu, sotu, Jefu, và nhiều 
tiếng khác kết thúc bằng tu (ở Skr. kết thúc bằng r) 
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G) BIẾN CÁCH CỦA PUMA (con đực) 


(4) BIẾN CÁCH CỦA BRAHMA (Phạm Thiên) 
].Chủ cách 


2 Đôi cách Brahmanam, Brahmano 
7” lẽ Do 
Brahmuno Brahmnibhi, Brahmnhi. 
Brahmuno Brahmubhi, Brahmnlhi. 


8 Hô cách Barhma, Brahmano 
Brahme 


() BIÊN CÁCH CỦA YUVA (Thanh niên) 
Yyuva 








yuvena yuvebhi, yuveh1 


5.Xuât xứ cách yuvänä, yuv ãnamhä, yuvãnebh1, yuvãnehi, 
vanasma vebhi, yuveh1 


vãnãnam, yuv ãñnam 

7. Định sở cách yuve, yuvamhI, VUuVänesu, yuvãsu, yuvesu 
yuvasmim, yuvãne, 

yuvänamhi, 

yuvãanasmim 
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(6) BIẾN CÁCH CỦA SAKHA (Bạn) 
sakhãyo, sakhãro 
2 Đôi cách sakham, sakhãnam, sakhino, sakhano, sakhãyo 
E=S.Qj CS j. .g 


3.Sở dụng cách sakharehi, sakhehi, sakhebhi 


4 Chỉ định cách sakhino, sakhissa sakhTnam, sakhanam, 
sakhãranam 


5.Xuât xứ cách sakhinäa, sakhimhäã, sakhareh1, sakhehI, sakhebhi 
sakhismaã, sakhamha, 
sakhasma, sakharamhãa 
sakhãranam 
sakhismim 
sakhe 


() BIẾN CÁCH CỦA ADDHA (Thời gian, con đường) 


(8) BIẾN CÁCH CỦA MUDDHA (đỉnh, đầu) 
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(9) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ KARA (làm) 
(Động từ tướng là O) năng động thể 


THÌ HIỆN TẠI 
TIỀN HÀNH CÁCH 


Parassapada 


karotI, kubbat karont1, kubbanti 


karosil, kubbasi | karotha, kubbatha 
karomi, kubbami | karoma, kubbama 





Aftanopada 
kurute, kubbate 
kuruse, kubbase kuruvhe, kubbavhe 
kare, kubbe kurumhe, kubbamhe 


MẸỆNH LỆNH CÁCH 





Parassapada 





Aftanopada 
kurutam, kubbatam 
karossu, kurussu, kubbassu kuruvho, kubbavho 
kare, kubbe karomase, kubbamase 


KHẢ NĂNG CÁCH 





Parassapada 


Ngôi3 | kare, kareyya, kayrrä, kareyyum kubbeyyum, 
kubbe, kubbeyya kayirum 


karevyäsi, kubbeyyãsi karevyätha, kubbeyyätha 
kareyyami, kubbeyyami kareyyama, kubbeyyãäma 
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Aftanopada 


kayiratha, kubbetha 


kubbetho kubbeyyavho 
Ngôi I ka, kareyyam, kareyyamhe, 
kubbeyyam kubbeyyamhe 
THÌ QUÁ KHỨ 
HIỆN KHỨ CÁCH 





Parassapada 
akarT, karT, akasi | akãsum, akãsu 
kan 
akarinhã, karinhäã 


Aftanopada 





QUÁ KHỦ CÁCH 





Parassapada 
akarattha, akattha, akarotha 
akaramhä, akamhäã 


Aftanopada 





a 
akuruse | akaravham 
Ngôi I |akarim | akaramhase 
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THÌ VỊ LAI 
TƯƠNG LAI CÁCH 


Parassapada 


Ngôi3 | karissati, kahati, kahit karIssantI, kahantI, 
kahmti 


karissasi, kãhasi, kãhisi | kãnssatha, kãhatha 


Ngôil | karissam, kassam, kahami | karissama, kassama, 
kahama 


Aftanopada 
karissavhe, kãhavho 
karissãmhe, kahamhe 


ĐIÊU KIỆN CÁCH 








Parassapada 
Số nhiêu 
akarissa, akarissa | akarissamsu 
aKarISS€ akarissatha 
Ngôi I akarissamhã 





Aftanopada 


Ngôi 2 | akarlssase | akarissavhe 
Ngôi I |akarissam_ | akarissamhase 


TỶ DỤ NHÓM 1 





“Puññañce purIso kay1rA, ] 
Kayrr ath “etam punappunam, | 
Tamhi chandam kay1ratha, 
Sukho puññassa uccayo.”. Dhp. V. 118 
2. “Sa “ham nữna 1to gantvä, ' 
Yonim laddhaãna manusim, 
Vada ññu silasampannã, Ị 
Kahami kusalam bahurm` v. v. 5I l 
3. “Mã “kãsi papakam kammam, ] 
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[` ÄvI vã yadi vã raho” Thig. V. 247 ] 
Ị 4.. “Kahinti khu tam kãmã, 

| Chãtã sunakham va candäla” Thịg. 509 
¡5 ` Gahakãraka dittho ”si, 

Puna geham na kahasi”. Dhp. 15⁄4 
:Ó. “Yadisam kurute mmttam, yäsisañ cupasevatl sa ve fadisako hot; 
sahav aso ln tadiso'” 

I7. “Duddadam dadamananan dukkaram kamma kubbatam asanto 
nanukubbanti; satam đhammo durannayo” S1. 19 
8. “Sabbhi —r — eva samaäasetha sabbhi kubbetha santhavam”. 17 
:9_ “Dhãti avenika natthi, sarrram ekapInditam; mmamhi Buddhathuipamhi 
kassama kañcukam mayam” Apa. 7l 
Ị I0. “Seyyatha pi bhikkhave sa gaddulabaddho da|he vã thambhe vã 
| upambaddho tam cva khilam vã thambham vã anuparidhävatl, 
anupari vattati. 

II. “Didhassa addhuno accayena tassa mahamrayassa puratthimam dvaram 
avapurryati” D.1n, 184 

Ị 12. “Atha kho Bhagava tassa brahmuno upari vehasam pallañkena msldi 
|... tejodhätum samapaljitvä” S.1, 144 
II3.“Atha kho ayasma Maha-Moggaliano tam brahmanam gathãya 
ajjhabhasI” 

14. “Addasa kho so brahmä te brahmano dũrato va ägacchante” S. 1, 147 

: 15, “Satam sahassanam mrabbudanam äyum pajanam tav “aham, brahme” 
16. “Sele yatha pabbatamuddhanifthito yathãa pi passe Janatam samantato” 
Ị D. 1, 39, v.m. Š 

¡ l7 “Tvam vyuvã, balasampamo; kim tayä bhatm katvä pi yathabalam 
dãnam dãtum ra vattati tí?” Dh. A. ii, 129 

18. “Samvasena kho, maharaja, silam veditabbam tañ ca kho diphena 
: addhunä, na 1ttaram” S1, 78 

| 19. “Sace na vyäkarissasi,..... etth” eva te sattadhä muddhã phalissati” 

| 20. “Yatha, balakayonmili na vijJati puma sada, Meghesu gajjamanesu 
¡I — øabban ganhanti tả sadä”. Äpa.42 

2I. “Tadahu pabba jio santo Jatiyäa sattavassiko, so pI mam anus8äseyya, 
sampatIcchami, muddhanãa” sanputto thero. 

22. “Tattha natthi hanta va ghatetä vã sotä va savetä va viññata va viññapet 
| va”. D.1. 56 


L_~————-—-——-——-——-———-———-——-——-———-——-——-———-——-———-———-——-——-———-—-—-—- — 
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CHÚ GIẢI NHÓM 1 


HT NI TC RE BE T5 TP SE TIE 8E G820 n rcnxn na nan nam. rẽ zn can 


rÍ. Kayrrä vã kayrratha là ngôi thứ 3 sô ít của khả năng cách, KaylIra Sỹ ' 
¡thế Parassapada và Kayiratha ở thể Attanopada. 

' b. Dịch: “Nếu con người làm công đức, hãy làm như vậy nhiêu lần. Hãy ' 
: làm cho ý dục hướng về đó, (và) sự tích lũy công đức là an lạc” 
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¡2. a. Mãnusim yonum laddhãna: “sau khi được thân người" nghĩa là, 
, được sinh làm TBƯỜI. 
' b, Vakaññu: biệt được cảm thông những lời câu xin của kẻ khác, có tâm 
: quảng đại. 
¡3. a. Mã kãsi (mã + akãsi: không) là thì qua khứ được dùng trong nghĩa ; 
, hiện tại, thường gặp khi có phân từ chỉ sự cắm đoán mã (đừng) 
' b. Ävĩ vã yadi vã raho: một cách công khai hay bí mật. Ị 
' 4. a. Kahint: karissanti. Khu: kho 
.b. Các dục sẽ tác động trên nó giống như những kẻ hạ liệt đói ăn sẽ tác , 
, động đối với một con chó chúng thường (ăn thịt chó). 
: Ó. a. Mittam kumte: làm bạn 
¡ b. Upasevati: kết giao `: 
'7. Dầu cho những người thiện cho những vật khó cho, làm những việc 
' khó làm, kẻ ác không theo chúng. Con đường đưa đến thiện khó theo. 
§. Sabbhi: là sở dụng cách số nhiều của Santa (Người có đức, người tốt). ¡ 
¡ Dịch: “Hãy chỉ làm bạn với những người thiện mà thôi. Với người thiện, ) 
ngươi hãy giao du. 
9. a. AvenIka, tách rời 
b. Ekapinditam: làm thành một khối, một vắt, một nắm. 
10.“Này các tỳ kheo, như một con chó bị sợi dây buộc vào một cái cọc, 
chắc chắn hay một cái cột, thì (nó) cứ chạy quanh, xoay quanh cái cọc 
Ấy, cái cột ây. Ị 
11.Avãpuriyati: được mở ra 
12.a. Vehãsam: trên trời. ở đây đối cách được dùng trong nghĩa định sở 
cách. Ị 
b. Tejodhãtum samãpajjitvã: sau khi nhập vào hỏa giới (làm cho thân thể ¿ 
sáng lên và tuôn phát hào quang) 
13. Gathaya aJJhabhasi: nói bằng bài kệ 
15. Này bà la môn, ta biết tuổi của ngươi là một trăm ngàn nirabbuda ' 
năm” (nirabbuda là một con số không lồ gầm 63 số không đăng sau) 
ló. “Như người đứng trên một tảng đá trên đỉnh núi có thê nhìn thấy 
người ở dưới xa” 
I7. Yathãbalam...vattati? Có phải không nên bô thí tùy lực mình không. : 
1§. a. Na ittaram: không phải trong một thời gian ngắn hơn 
b. Dịch: “Tâu đại vương, có thể biết giới hạnh (của một người) bằng cách 
sông chung (với họ), và điêu ây cũng phải trong một thời gian dài, không ! 
phải ngắn.” 
19. Sace na vyäkarissasi: nếu ngươi không trả lời. 
20. a. Baläkã: là một loài ngỗng trời. 
b. Gabbham ganhati: có thai 
2l. a. Tadahu: vào cùng một ngày ấy. Aha thuộc trung tánh, định sở, 
cách. Số ít của nó là øđahe. Ở đây nguyên âm cuối đổi thành u, được , 
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TH AC NT lAO VI ca (0v r Tình Ca AI li TT CA TT ốc TS Tỉ TƯ VY CƯ TY Cho TỦ TY VỊ l 
l 


' b. Jãtiyã sattavassiko: bảy tuổi, từ khi sanh 

:e. Sampaticchami muddhanä: tôi sẽ nhận lời đời khuyên) với đầu tôi 
: (cung kính cúi đâu mà nhận). 

¡ 22. Tại đây không có người giết hay người sai giết, không có người nghe 


_ hay người nói, không có người biệt hay người làm cho biệt. _ _ - 


(0) Biến cách của atfa và rãja được nói ở đoạn 26, 27 quyền H. Khi 
rãja là từ cuối của một danh từ ghép như mahäräja, nó theo cách 
thông thường của những danh từ nam tánh kết thúc bằng a, ngoài ra 
còn theo biến cách đặc biệt của riêng nói: 


Chủ cách số ít: ahãrãjo hay mahärãjã 
Sô nhiêu: mahãräJä hay mahãräJãno ..... (như Purisa và rãJa) 
(1) Biến cách của SANTA (người có đức hạnh) 


saftanam 


6.Sở thuộc cách safo, sanfassa satam, santãnam 
satanam 


7.Định sở cách sante, santamhi, sanftasmim 


Còn có một tĩnh từ Santa (hiện hữu) không có những hình thức San và 
sabbhi mà có hình thức sati ở định sở cách sô ít và được biên các như chữ 
Gacchanta. 





(2) Những hình thức San, sãni, sena, samhi .... Không nên lẫn lộn 
với những hình thức của santa. Chúng phát xuât từ sa (của riêng) và 
danh từ trung tánh (sa: sở hữu của một người). 

(3) BIẾN CÁCH CỦA BHAVANTA (người đáng kính) 
bhava m, bho bhavanto, bhonto, 

bhavantä 
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7.Định sở cách bhavatI, bhavante, bhavantesu 
bhavantamhi, bhavantasmim. 





bho, bhante bhonto, bhavanto 


Nữ tánh của danh từ này là bhavantï và bhofI, biến cách như chữ 
kumãr1. 


CHÚ Ý: (a) có một tiếng bất biến từ bho dùng ở cản hai số về hô cách. 
Bhante đôi khi cũng được kê như một tiêng hô cách bât biên. 


(b) Bhaddante có cùng một nghĩa như bhante. Có thuyết 
cho rằng nó khởi thủy là một tiếng phối hợp của hai tiếng Bhaddam + te 
(kính chào ngài) và về sau được kết hợp thành một tiếng dùng để xưng hô 
đối với những người bề trên khả kính. Nhưng còn có danh từ bhadanta (đại 
đức, trưởng lão) từ đây chữ bhaddante có lẽ đã được hình thành. 





(14) — Ba danh từ mãtugäma, oraddha và dãra đều có nam tánh nhưng 
ý nghĩa thuộc nữ tánh. 


Mãtugãma: đàn bà, phụ nữ. Orodha: một người cung nữ hay đoàn nội 
cung. Dãra: người vợ. 


Tất cả những danh từ này được biến cách như chữ purisa. 


CHÚ Ý: những tĩnh từ liên hệ đến mãtugãma đôi khi được thấy ở vào 
nữ tánh, ví dụ: 


“Sallape asihatthena, pisãcena pi sallape 
Na t'eva eko ekäya mãtugaãmena sallape”A.11. 69 


(Nói chuyện với nữ nhân, như nói chuyện với người câm kiêm; nói 
chuyện như với ác quỷ. Chớ ngôi một mình nói chuyện với nữ nhân) 


(5) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ HŨ (à) 


Đây là hình thức giản lược của ngữ căn bhũ. Nó có động từ cơ bản là 
ho. ở thì hiện tại và mệnh lệnh cách, cách chia không có gì đặc biệt. 


Hiện tại: hoti, hontI, hosi, hotha, homi, homa. 


Mệnh lệnh cách: hotu, hontu, hohi, hotha, homi, homa. 
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KHẢ NĂNG CÁCH 


Parassapada 


huveyya, heyya huveyyum, heyyum 


hveyyäsI, heyyäsI huveyyatha, heyyatha 
huveyyaamn, heyyämi | huveyyama, heyyama 


Aftanopada 





QUÁ KHỨ 





Parassapada 
ahuvattha ahosittha 
ahumhã, ahosimhã 


Aftanopada 











HIỆN TẠI 
Parasssapada 
Aftanopada 
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VWILAI 


Parasssapada 
[Ngôi | Số | Sônhiu | 


Ngôi3 | hessati, hehri, hehissatI, hessantI, hehintI, 
hohissatI hehissanti, hohinti 


hohissas1 hehissatha, hohissatha 
hehissami, hohissami hehissama, hohIssama. 
Aftanopada 
Nôi | Số |  Sônhiêu — | 
hohissate hohissante 
hohissase hohissavhe 
hohissam hohissamhe 


ĐIÊU KIỆN CÁCH 








Parasssapada 


Ngôi | Sốít | Số nhiêu | 
Ngôi 3 |ahuvissã | ahuvissamsu | 
Ngôi 2 |ahuvisse | ahuvissatha 
Ngôi 1 | ahuvissam | huvisamhäa_— 





Aftanopada 


[Ngôi | Sốít | Sônhiêu — 
| Ngôi 3 | ahuvissatha | ahuvissimsu | 


Nøoôi 2 | ahuvissase | ahuvissavhe 
Ngôi I |ahuvissam | ahuvissamhase 


TỶ DỤ NHÓM 2 





lỊ “Mãtugãmesu pana vigatacchandatäy tassã sälãya mãtugãmänamÌ 
Ị patftinnadamsu” Dh. A4, 269 | 
[2._ “Sangharakkhita, mãtugamassa pahaam  dãtum nãsakkh; cttha 
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IR mahallakattherassa lo doso ti?” Dh. A1, 303 Ị 
Ị 3. “Tasmaã satañca asatañca 
| Nang hotI 1to gat1: 
Asanto nrayam yanti 
Santo saggaparayana” S.1, I9 
:4. “IIh kho, anuruddha, dhammehi samannagato matugamo kayassabheda,, 
Ị param marana, apayam duggatim vinipatam mrayam uppaJJati” A.1, 261. Ị 
IS. “Iena kho pana samayena raja udeno uyyane paricareti saddhim orodhena; I 
assosil kho rañño udenassa orodho: amhakam kra äcariyo ayyo anando 
uyyanassa avidiire aññ atarasmim rukkhamnle msinno ti.” V. 11, 290 
' Ó, “Sehi dareh” asantuttho vesIyasu padIssat1; ' 
DissatI paradaresu; tam parabhavato mukharr” S.N.V. 108 Ị 
Ị 7. “No kho pana mayam passama bhoto Gotamassa yugam vã nangalam vã Ị 
| phalam vã paJanam va; atha ca pana bhavam Gotamo evam aha” §. 1. 172.  Ị 
S. “Sevyatha pi bho Gotama, mkkujjitam vã ukkuljeyya, patIcchannam vã | 
vIiVareyya .... evam eva bhotã Gotamena anekapariyayena dhammo ! 

m | 
pakasito” D. L 110 ' 
Ị 9. “BhoíI, sace vejJam änessami, bhattavetanam. databbam bhavIssati.” Dh. A. 
Ị L25. | 
| 10. “Ye nagaraje sahasäa harantI 
Dibba địa pakkhi visuddha — cakkhữ” D. ¡, 258. 
II. “Cattaro te maharaja samantä caturo đisã 
Ũ Daddallamana atthamsu vane kapmlavatthave” D. 1, 258. ' 
Ị 12. “Vutthamhi deve caturangule tine Ị 
Sampupphite meghanibhamhi kãnane l 
Nagantare vI{apIsamo say1ssam 
Tam me mudũ hehiti tũlasannibham” Theg. V. 1137 
13. “Kada aham dubbacanena vutto ị 
' Tato - nmiftam vimano na hessam?”. Theg. V. 1100 ' 
Ị 14. “Disvä samudayam vibhavañ ca sambhavam 
| Dayadako hehisi aggavadino”. Theg. V. 1142 | 
1S. “Pucchatha, bhikkhave, mã pacchã vippatisanno ahuvattha na mayam 
sakkhimha bhagavantam patipucchitun t1”. D. 1, 155 
: 1ó, “Ahuva me saøgameyyo ' 
Ahuva me pure sakhä”. S. 1, 36 Ị 
| 17. “Aham, bhadante, ahuväsim pubbe 
Sunedhanamassa Jinassa savako”. V. V. p. 73 Ï 
18. “PabbaJja vã hehiti, maranam va, na c°eva vareyyarw”°. Theg.v.465 
19. “Katapuñño sĩ tvam, ananda, padhanam anu yuñja, khippam hohisl 
' anäsavo” D. 1, 144 ' 
20. Upako äjTvako huveyya pävuso t1! vafväa sisam okampeftvä ummagsam 
|. pahetva pakkami”. V.m. 8. Ị 
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6. 


7. 


I 
I 
I 
I 
I 
LỔ. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


Là) 


“Samika vattha yatth” eva san passeyyum, tattha tatth° eva sam hareyyum”. 


M. 1, 366. 


. “SehIi kammehi dumme dho 


Aggidaddo “va tappati”. Dhp. 136 


(a) Vugataccgabdatãta: bởi vì chúng không ưa (phụ nữ) 

(b) Patti: một phần công đức 
Dịch: Bởi thế, sự ra đi từ cuộc đời này sự tái sinh là không giống nhau 
đối với người thiện và bắt thiện: người bắt thiện đến địa ngục, còn kẻ 
thiện lên thiên đàng. 

Dịch: Này Anuruddha, người đàn bà, thành tựu ba pháp, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

(a) Tena samayena: lúc bấy giờ (sở dụng cách được dùng thay vì định sở 
cách) 

(b) Orodha: đoàn hậu cung (danh từ tổng hợp) 

(c) Paricäeti: làm thỏa mãn các dục vọng của căn hay được hầu hạ. 
Không hài lòng với những người vợ của mình, được thấy ở giữa những 
kỷ nữ và vợ người khác, điều ấy là nguyên nhân của sa đọa. 

(a) Yuga: cái ách 
(b): PäaJana: cái gậy thúc ngựa 


¡ 9. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã, 


¡ phơi bày những gì bị che kín .... Cũng vậy pháp đã được tôn giả Gofama 
: nói lên cho con băng nhiêu phương tiện. 


¡TY 


1L. 


12. 


12. 


Dija: được sinh hai lần, nghĩa là con chim (dưới hình thức cái trứng rồi 
chim non). Một người Bà la môn cũng được gọi là sinh hai lần, vì sự 
nhập đạo của vị ấy được xem như lần sinh thứ hai. 

Bồn vị đại vương đứng bốn hướng trong rừng Kapilavafflu, tỏa ra 
những quang sắc rực rỡ. 

Khi trời mưa xong, khi cỏ cao bốn ngón tay, trong khu rừng như đám 
mây nở rộ những bông hoa, tôi sẽ nằm (trên cỏ như một thân cây giữa 
khe núi và cỏ đôi với tôi mềm như là bông vải. 

(a) Toto - nimittam, vì cớ ấy 

(b) Vimana: bất mãn 


. Sau khi thấy được sự tập khởi và đoạn diệt cuả những gì hiện hữu, ngươi 


sẽ thừa tự của bậc vô thượng đạo sư. 


. Mã pacchã vippati sãrino ahuvattha: chớ có hận về sau 

. Sapøameyya: thuộc cùng một khu làng. 

. Ahuvasim: Ahosim (tôi là) quá khứ 

. Tôi sẽ xuất gia hoặc chết, chứ không kết hôn. 

- Này A Nan, ngươi là kẻ đã làm nhiều công đức, hãy tỉnh cần nỗ lực, 
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ngươi sẽ đoạn tận lậu hoặc. 

20. Upaka người du sĩ khổ hạnh sau khi lắc đầu nói “Có lẽ, thứ hiền giả đã 
bỏ đi, theo một con đường khác. 

21. Sãni: những đồ vật của mình. 

2. Kẻ ngu bị đốt cháy bởi những nghiệp của chính mình cũng như bị lửa 


NHỮNG HÌNH THÚC ĐẶC BIỆT CỦA VẢI DANH TỪ VÀ 
TĨNH TỪ 


6)  Arahanta (bậc A La Hán), mahanta (lớn lao) và brahanta (to lớn) 
được biên cách như hiện tại phân từ gacchanta, nhưng ở chủ cách sô 
ít chúng có thêm hình thức arahä, mahä vã brahä. 


7)  Jantu ( một sinh vật có biến cách như (garu), nhưng chủ cách 
sô ít và đôi cách sô nhiêu có thêm hai hình thức là jantuno, jantavo. 


(8) — Ädi có biến cách như chữ agøi, nhưng ở định sở cách số ít có 
thêm hình thức ädo. 


Nó ở về nam tánh khi có nghĩa “nguôn gôc”; “bắt đâu” khi có nghĩa là 
“vân vân” thì nó ở vê nam tánh hay trung tánh tùy theo danh từ liên hệ. 


(19) (a) BrahmacärT (người độc thân) biến cách như pakkhï, chủ 
cách sô nhiêu của nó là brahmacärino; nhưng ở một vài nơi, hình 
thức brahmacärayo được tìm thây thay vì brahmacärino. 


- (b) Dpi (con báo) biến cách như aggi; nhưng ở vài nơi, chủ cách số 
nhiêu của nó là đipino thay vì đipayo. 


(0) Những danh từ thuộc nhóm mano đều là nam tánh hay trung 
tánh, biên cách của chúng đã nói ở cuôn II đoạn 28. Một vài danh từ 
thuộc nhóm này có đôi cách sô ít kêt thúc bằng o như ayo, cefo, vaco, 
Sỉr0. 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 315 
(1) CHIA ĐỘNG TỪ ASA (LÀ)—- NĂNG ĐỘNG THẺ 
THÌ HIỆN TẠI 


Parassapada 


MỆNH LỆNH CÁCH 
KHẢ NĂNG CÁCH 
THÌ QUÁ KHỨ 














Thể attanopada và những cách, thì khác của động từ này không được 
tìm thây. 
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TỶ DỤ NHÓM 3 


Aham hi araha loke; aham satthã anuftaro 
Elo “mhi sammasambuddho, s1tbh0to “sm1 nibbuto. V. m. 8 
2. “Tath”eva 1sayo himsam saññate brahmacärayo 
AdhammacärI khattiyo so saggena viruJJhati”. V. 243 
“Pubbe dIipino elake khadanti, aham pana elake dĩpino 
Anubandhitvaa muru —- murũ ti khãdante addasam”. J. L 334 - 345 
“So parasattãnam parapuggalãnam cetasã ceto paricca paJanati”. D.1, 79 
“Bala kumudanälehi pabbatam abhimanthatha; 
Gnrim nakhena khanatha; ayo dantehi khadatha”. S. 1, 127 
“Pasanna — netto sumukho 
Bhã uJu patäpavã 
MaJjhe samanasanghassa 
Adicco va virocasi”. S. N. 550 
“Tatra ce tumhe bhikkhe ve assatha kupItä vã anattamãnã tumham yev' 


assa tena antarayo”. D.1,3 
“Passiya varapuññ lakkhanam 


Cakkhu ãsi yatha puranakam”. Thịg. 399. 
“Ahabandhana mutto “mhi 


Nihato tvam asIi antaka”. S.1, 105, v,n. 2l. 


.. “Bmhma Jacco pure ãsim 


Udicco ubhato ahu”. Theg, 889. 


._ “aham tava vasãnugo sIyam 


'Yadi viharamese kãnanantare”. Thịg. 175. 


. SIya kho pana bhikkhave ekabhikkhussaa pi kañkhã vã vimmatI vã ... 


magøøse vã pafIpadäya vã”. D. n, 115. 


.-_ "“Kalyãnamitte bhaJamãno. 


ApI bãlo pandito assa. ”. Thig. 213. 


-_Arunakã satta Janã cakkavattI mahabbala 


Chattimsatimhi ãsImsu kappamhi manuJadhipäa”. Apa. 116. 


._ “Yo etã parivaJJeti sappasa” eva padã siro 


“mam visattikam loke sato samativattati.”. Theg. 457. 


._ “Seyyathä pi, mahãraJa, punso äbadhiko assa .... So aparena samayena 


tamhã äbãdhã mucceyya, ... siyä c° assa kãye balamattã. Tassa evam 
assa: Aham kho pubbe ãbadhiko ahosim .... Na ca me ãsi kãye 
balamattä; so “mhi etarahi tamhã abadha mutto”. D. 1, 72. 

““[esu assa sagãravo; te c° assu sadhu pũkttã.” S.1, 178 
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Vippamutto “si sabbadhi.” Theg, 47 
| 19. “Sã... tumhehi diftha —- dhammassa bhãginT assan tí patthanam akãsi” 


| 20. “Kassapassa vaco sutvä alato etad? abravi 


22. “Evam eva manussesu daharo ce pI paññavã. 


Yathã bhadanto bhanati mayham petam va ruccat1”. J,v, 1, 227 
| 
So hi tattha mahã hoti, nˆ eva bãÏlo sarTravä”. S11, 179. 


| 
I2I. “So kho panäyam akkhãto vepullo pabbato mahä” S,1, 185 
| 
| 


I. (a) Araha: A La Hán, bậc Thánh, người đã hủy diệt nguyên nhân của 
sanh tử. 
(b) Anuffaro satthã: vô thượng đạo sư 
(c) STtbhito, nibbuto: mát lạnh, an tĩnh (không còn dục vọng) 
2. Như vậy, người chiến sĩ Sát Đề Ly hành phi pháp làm hại những ẩn sĩ tự 
chủ và phạm hạnh, đi ngược lại cõi trời (b1 loại ra khỏi thiên giới) 
Muru — murũti: gây tiếng động tương tự âm thanh này. 
Bằng tâm của mình, sau khi đi sâu vào tâm của những chúng sinh khác, 
của những người khác, vị ấy biết chúng. 


+ 


5.. “Này những kẻ ngu kia, các ngươi đánh vỡ núi bằng những cọng hoa sen 
(súng), đào núi bằng những móng tay, nhai sắt bằng những cái răng” 
6. (a) Pasanna - netto: có mắt sáng 
(b) Sumukho: có mắt đẹp 
(c) Bmha, uju patäpavä: lớn, thẳng, oai vệ 
7. “Ở đây, này các tỷ kheo, nêu các ngươi phẫn nộ hay bất mãn, do vậy, có 
thể làm chướng ngại cho các ngươi" 
§. Khi thấy tướng công đức tuyệt hảo (của Thế Tôn), con mắt bà trở lại 
giống như trước. 
Ta đã giải thoát một dây trói lớn, này thần chết, ngươi đã bị đánh bại. 
10. (a) Brahmajacca: thuộc giai cấp Bà La Môn 
(b) Udicca: có dòng dõi cao quý; phương bắc. Những Bà la môn ở Bắc 
Ấn được xem là dòng quý phái. 
(c) Ubhato: từ cả hai phía (phía bên cha và bên mẹ) 
II. “Tôi sẽ sống phục tùng ngươi 
Nếu ngươi trú ở trong rừng” 
12. Patipadã: hành nghiệp, sở hành, phương tiện để đạt mục đích 
13. Api bãlo pandito assa: cả đến người ngu cũng trở thành những người có 


›© 
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: 14. Chattimsatimihi: là một biến tánh. Tlmsa và timsa thuộc nữ tánh. h 
. 15. “Kẻ nào tránh né tất cả, như chân tránh đầu rắn, kẻ ấ ây với chánh niệm 
vượt khát ái ở đòi” : 
: l6, Này đại vương, ví như một người bị đau ôm .... Sau một thời gian thoát ¡ 
: khỏi cơn bệnh Ấy, thân thê trở nên khỏe mạnh. 
¡ 17. Người ấy nghĩ như vây: trước kia ta đã đau ôm, không còn sức lực nào ; 
h trong thân ta; bây giờ ta đã thoát khỏi cơn bệnh ây” 
¡ 18. Ngươi hãy kính trọng các vị ây và hãy khéo cúng dường 
¡ 19. Sabbadhi vippamutto asi: ngươi đã hoàn toàn giải thoát (khỏi dây trói ) 
của dục ĐI, ' 
20. Tumhehi .... assam: mong sao tôi được san sẻ hiện tại pháp lạc mà chư 
¡ VỊ đã đạt đền. 
' 21. Etad abravi: etam abravi, đã nói điều này 

I 

l 

I 


22. “Cũng . trong loài người, nêu một đứa trẻ mà có trí tuệ, nó quả là 


MỘT VÀI DANH TÙ NỮŨ TÁNH ĐẶC BIỆT 


(2) Biến cách của Ratti (đêm) 


5Xuât: xứ cách rattIya, E DEEHLBHH —| rattThi 
6.Sở thuộc cách rattIyä, TT. lratinam  ] 


7. Định sở cách TaffIyä, ratyä, ratfIyam, raffIsu 
Ta1y am, rattam, raffO 


rat, ratiyO, ratyO 


(3) Biến cách của Nadï sông) 





nadinam 





(4) Biến cách của pokkharanï (hồ sen) 
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pokkharañño 
pokkharañño 


pokkharamrhi 
pokkhararnhi 


pokkharaññam, pokkhara ññã 
pokkharañño 


(5) DANH TỪ NỮ TÁNH KÉT THÚC BẰNG Ù JAMBŨ (cây hoan 
râm bụ)) 








Biến cách tương tự: 
- - Bhũ: đất; camũ: đạo quân 
- _ Sarabhũ: tên con sông sarayũ; vadhũ: đàn bà 
- _ Sarabũ: con thăng lằn; vãmũrũ: đàn bà có bắp về đẹp 


(26) Cách chia động từ Vada (nói) 


(chỉ ở năng động thể) 
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HIỆN TẠI 


Parassapada 


vadati, vadeti, vajJati vadantI, vadenti, vajjanti 


vadas1, vadesi, vajJasi vadatha, vadetha, vajjatha 
vadämi, vademI, vajjami | vad ma, vadema, vajjama 


MỆNH LỆNH CÁCH 





Parassapada 





KHẢ NĂNG CÁCH 
Parassapada 
vadeyyätha, vajjãtha 


QUÁ KHỨ 





Parassapada 


Ngôi 3 avadl, vadi, avadittha, avadum, vadum, 
vadittha avadimsu, vadimsu 


avado, vado, avadl, vadiL | avadittha, vadittha 


Ngôi I1 ävadim, vadim avadimha, vadimha, 
avadinhã, vadimhã 





Thê sai khiên của động từ căn này được lập với tiêp vĩ ngữ ãpe, không 
lập với e. Nêu lập với e thì có nghĩa khác hăn: vadeti có nghĩa “làm ngân 
vang một nhạc khí” còn vadãpeti nghĩa là “khiên nói, làm cho phát ngôn” 


CHƯƠNG !: VỀ NHỮNG BIÊN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 3⁄21 
27) — Cách chia động từ vaca (nói) 


Những thê đơn giản của động từ CƠ bản này ở thì hiện tại, mệnh lệnh 
cách và thê chọn lựa không, được tìm thây, nhưng những hình thức sai bảo 
như vãceti, vãcenti thì có thây. 

(chỉ ở năng động thê) 

THÌ QUÁ KHỨ BẤT TOÀN 


Parassapada 


| Ngôi | sốít | số nhiêu | 


avacumhã 





Aftanopada 


¡ 3 | avacuttha 


avacavham 


avacamhase 





Parassapada 





Aftanopada 
VỊ LAI 
(Chữ vaca được đôi thành vakkha) 


Parassapada 


vakkhati, vakkhissati vakkhanti, vakkhissanti 





vakkhasi, vakkhissas1 vakkhatha, vakkhissatha 
vakkhamn, vakkhissam vakkh ama, vakkhissama 
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Aftanopada 


[Ngôi | Số |  Sônmhêu | 
vakkhate, vakkhissate vakkhante, vakkhissante 


Ngôi 2 | vakkhase, vakkhissase | vakkhavhe, vakkhissavhe 
Ngôi I | vakkham, vakkhissam | vakkhamhe, vakkhissamhe 


TỶ DỤ NHÓM 4 





“So “ham ajJJa katham vajJam 
Aham nicco “mhi, sassato”. Theg. V. 1200 
2. “Ehi, sarathi, gacchahI 
Ratham nTyãtayah” mmam 
AÄrogyam brahmanim vajjã 
PabbaJ1to ˆ dan! brahmano”. Theg. V. 323. 
3. (a) “Vandanam đãn! vaJJãsI 
Lokanätham anuttaram”. Thig. V. 307 
(b) “Vandanam dãn! te vaJjam 
Lokanãatham anuttaram”. Ibid.v. 308. 
4. Na £ aham sakkomi vitthãena dhammam desetum; ap1 ca te sañkhittena 
attham vakkhami”. V. m. 40. 
5. “Iemhe hT1yo amhãkam gehe kiãci alddhã yeva labhimhã ti avocuttha”. 
Samp.1. 37. 
6. Tena samayena Buddho Bhagavä uruvelãyam viharat1 naJjã nerañJarãya 
tre bodhirukkhamuule”. V. m. I. 
7. “NaJJo yathä naragunasanghasevTtä 
Puthũ savatT upayantI sagaram”. A.I, 55 
§. “Arãmacetyä vanacetyä 
Pokkharañño sunimmmnitä 
Manussa — rãmaneyyassa 
Kalam nãgghanti so|asim”. S.1, 233. 
9. “Ekapanno ayam rukkho 
Na bhũmyã caturangulo”. J.1, 508. 
10. ““Tato ratyã vivasãane suriyuggamanam patI 
Indo Brahmã ca ägantvã mam namassimsu pañJalT”. Theg.v. 517. 
II. “Atha kho kosinarakä mallã ãyasmantam anuruddham etad avocum”. 
D.n,163. 


=.= =š=>=-=..-=-:=.:.=-=-_=---.=-=.-.-=-.=-=-.--==-_=.=-.=-.=--=-=-=:š-=-=.-.=i 
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ï lo gacchami sTvaka”. Theg.v. 14. 
l1, “Papañ ca udapanañ ca ye dadanti upassayam Ị 
Ị Tesam divã ca ratto ca sadã puññam pavaddhati”. S.1, 33. Ị 
14, “NaJJäyo supatitthayo, sonnqavaluka — santhatã Ị 
|. Acchã savanti ambũni, muccha — gumba — nisevitä”. J.vi, 278. Ị 
Ị 15. “Evañ ca vadehi: “Sãdhu kira bhavam Änando yena subhassa mãnvassa Ị 
todeyyaputtassa nivesanam, ten” upasañkamatu”. D.I. 201. Ị 
| 16. “Atha kho so mãnavako.... subham manavam todeyyaputtam. Etad Ị 
Ị avoca: avocumha kho mayam bhoto vacanena tam ... bhavantam Ị 
|. Anandam”. Ibd.i, 201. 
| 17. “Yam hi kayirä tam hi vace Ị 
|. Yam na kayrrã na tam vade”. Theg.v. 226. 
18. “Mã mam äyasmanto kiñci avacuttha kalyãnam vã papakam vã; aham Ị 
Ị p' äyasmante na kiãci avakkhami kalyãnam vã pãpakam vã”. Pãrajika — Ì 
|. pali, 
| 19. “Mã äyasmä attãnam avacanTyam akãsi,..... äyasmä pi bhikkhũ vadetu 
Ị sahadhammena; bhikkhũ pI ãäyasmantam vakkhanti sahadhammena”. 
| | 


1. Bây giờ, làm sao tôi có thê nói được răng “Tôi là trường cửu, bất diệt”. 

2.. Đến đây, hỡi người đánh xe, hãy đi đánh chiếc xe này về nhà vajj hãy 
chúc cho người nữ Bà La Môn được sức khỏe và nói rằng nay vị Bà La 
môn đã xuất gia thành một Bà La môn. 

3. (a) Bây giờ, hãy bày tỏ sự tôn kính của tôi đối với đắng Thế Tôn Vô 
Thượng. 

4. (a) t aham: te + aham 

(b) Attham vakkhãmr: tôi sẽ nói mục đích. 

Etam patisantharam upãädaya: vì sự đãi ngộ thân mật này. 

(a) Naragana - saủgha — sevitã: được lui tới bởi nhiều đám người. 

(b) Putthu savanti: chảy tách biệt. 

Bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh ra anh ngữ nhan đề GRADUAL SAYINGS (H, 
6% cho một nghĩa khác như sau: “Như những con sông mang từng đám 
đông người, chảy xuôi rộng rãi về biên”. 

Dịch giả bản trên đã dịch nara - gana - sañghasevitä là: “mang từng đám , 
đông người". Ở đây, tôi dịch hợp từ này thành ra: “được lui tới bởi nhiều ' 


m 
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đám người” ' 
' 8. Những công viên, rừng, hồ ao khéo xây cũng không đáng 1/16 vẻ đẹp ' 
¡ — Của một con người. 
¡ Trong bản dịch anh ngữ Kindred sayings, những dòng này được dịch như , 
ị sau: “Những vẻ đẹp khác nhau của công viên, rừng, hay hô sen và ! 
đường thăng kiêu diễm. 
¡ Dành cho sự thưởng ngoạn của con người đều không đáng giá. Trong bản j 
dịch trên, manussa - ramaneyyassa được dịch là “dành cho sự thưởng : 
| ngoạn của người”. Nhưng như vậy, thì không phù hợp với giải thích : 
trong bản luận sớ là manussa — rama — nĩya — bhãvassa. G.s.1, 351. 

¡ 10. (a) Ratyã vivasãne: vào cuối đêm 

(b) suriyu .... Pati: khi mặt trời mọc. phân từ bất biến pati đòi hỏi một 

, — đối cách. 
I 
I 
l 
I 
l 
l 
I 
l 
l 
I 
l 
l 
I 
l 
l 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
I 





l 
l 
I 
(c) Pañjal: chắp hai tay đưa lên chào. 
13. (a) Papã: là một nơi cung cấp nước cho khách bộ hành khát uống. 
(b) Upassaya: một chỗ ở. 
14. (a) Supatittha: có những bến đậu đò hay bến tắm tốt. 
(b) Sonnaväluka — santhatã: rải cát vàng. 
(c) Ambũmi savantI: mang nước, xách nước. 
17. Hãy để nó nói những điều nó nên làm 
Đừng đê nó nói những điêu nó không nên làm. 
18. Kiñ kalyanam vã pãpakam vã: bât cứ gì thiện hay ác. : 
19. (a) nã avacaniyam akãsi: đừng làm cho ngươi thành một người khó nói ! 
(b) Sahadhamena: đúng pháp, đúng như pháp. k 


BIÉN CÁCH CỦA DANH TỪ TRUNG TÍNH 


KAMMA (hành động, nghiện) 


I.Chủ cách 


3.Sở dụng cách kammunã, kammanäa kammebhI, kammehi 
kammena 


bị 

4.Chỉ định cách kammuno, kammassa 
9 
2 


5.Xuât xứ cách kammunäã, kammamhäa kammebhi, kammehi 
kammasmäa 


6.Sở thuộc cách kammuno, kammassa 


7.Định sở cách kamme, kammani kammesu 
kammamhi, kammasmim 


H tí 
2 Đôi cách kammam kamme, kammãni 
° 
2 
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Camma, ghamma, vesma, bhasma, và pamsu có định sở cách sô ít kêt 
thúc băng ni như ở biên cách kamma. 


28) Hai tiếng Ubhaya (cả hai) và Ubha (cả hai) được kế vào đại danh 
từ. Nhưng Ubha chỉ có những hình thức số nhiều và một vài hình 
thức đặc biệt chỉ riêng có trong chữ ấy. Chủ cách số nhiều Ubho phát 
xuất từ Skt. Ubhau. 


BIẾN CÁCH CỦA UBHA (cả hai) 





Chỉ có số nhiều. 

Chủ cách: Ubho 

Đối cách: Ubho 

Sở dụng cách: Ubhobhi, ubhohi 
Chỉ định cách: Ubhinnam 

Xuất xứ cách: Ubhobhi, ubhohi 
Sở thuộc cách: Ubhinnam 
Định sở cách: Ubhosu 

Giống nhau ở cả ba tánh. 


(9)  Kati (bao nhiêu) cũng chỉ có hình thức số nhiều và biến cách 
giông như ở cả ba tánh. 


e_ Chủ cách: Kati 
e_ Đối cách: Kati 
Sở dụng cách: KatTbhi, katThi 
Chỉ định cách: KatInam 
Xuất xứ cách: KatTbhi, kãthi 
Sở thuộc cách: Katinam 
e_ Định sở cách: Katisu 

Chú ý: Katipaya (một vài) biến cách khác nhau trong những số và 
tánh khác nhau. 
G0) CHIA ĐỘNG TỪ DÃ (CHO) 


Năng động thể 


Parassapada 
HIỆN TẠI 


dad atha, detha 
dadãma, dema, damma 
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MẸỆNH LỆNH CÁCH 


dadähi, dehi dadãtha, detha 
dadami, demi, dammi dadama, dema, damma 


KHẢ NĂNG CÁCH 





Parassapada 


dadeyyum, dajjum, dajjey yu m, 
deyyum, dajjum 


dadeyyatha, daJJeyy ãtha, 
yyä deyyätha, daJJatha. 
Ngôi I1 dadeyy am, daJjeyyami, | dadeyyäma, daJJeyy ma, 
daJjami daj]jama 
Aftanopada 
dadetha, dajjetha | daderam, daJjeram 


dadetho, dajjetho_ | dadeyyavho, dajjavho 
dadeyyãmhe, dajjãmhe 


QUÁ KHỦỨ BẤT TOÀN 








Parassapada 
adadu, dadu 
adadattha, adattha 
adadamhã, adamhä 





Aftanopada 
adadattha, adattha | ãdadatthum, adatthum 


adadase 
adadi 


Ngôi3 | adadi, dadi, adãsi adadimsu. dadimsu, adadum 
dadum, adamsu 


Sô nhiêu 
| | H kà .. 
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Ngôi I | ãdadim, adasim adadimha, adadimh ä, dadimha, 
dadinhaã, adamha, adãsimha 


VWILAI 





Ngôi | Số |  Sốnhiu — 
[Ngôi3  |dadissai dasai | dadissani dasani | 
[Ngôi2 |dadissasidasai  — | dadissaha dassatha | 
[Ngôil | dadissãmi dasãmi dasam | dadissãma, dasama | 


ĐIỀU KIỆN CÁCH 
[Ngô | _ Sôi | — Sônhiu 
adadIssäa, dadissã adadissamsu, dadissamsu 





adadisse, dadisse adadissatha, dadissatha 
adadissam, dadissam | adadissamha, dadissamha 


TỶ DỤ NHÓM 5 





LỊ. “Ubho khañjã, ubho kũm, ubho visamacakkhulä, ubhinnam pi|akã jãtã, nãham _ 
passam 1llisam”. J.1, 353. 

2 “Vãnm yathã ghammanti ghammaftatto, vacã bhikankhãm, sutam pavassa”. 
Sn.v. 353. Theg. V. 1273. 

3... “Htianam bhante, ve†uvanam uyyanam Buddhapamukhassa sañghassa dammi”. 
V.n. 3. 

4 “Dehi, Je anbapali, anhaãkam etam bhaftam satasahassenäaS” ti. 

“Sace pI me ayyaputtä vesälim sahaãram daJJeyyum, neva daJJä ham tam bhattan” ti. 
V.n. 32. DI, %. 

5. “KatI Jãgaratam, sutvã? Kati suttesu Jägara? 

KatTh rajam adeti? KatThi parisuJjhatI?”. S1, 3. 

¡6_ “Disvana tam Devadevam 

Tinamuftthim adäs" aham”. Apa. 454. 

7. “Ekanavuto 1to kappe yam phalam adadim tadä, 

: Duggatim nabhIJãnami; phakadanass” idam phalam”. Apa. 449. 

8 “Atha brahmano: yan nunaham yam me tThi mãseh1 dãtabbam siyä tam sabbam 


Ị ekadivanaäsen" eva dadeyyan “ti đnftetvã. 

“Adhivadetu me bhavam Gofamo “ti adim äãha”. Samp 1, 199. 

¡9 “So geham gantvä pucch1: “Tassa pabbajitassa kiãc adattha?” tI. Na kiãœ 
adarnhã “ti. Ibid.1, 57. 

I0. “Yattakam tulitã esä tuyham dhTtã aaopam äã 

Tato atthagunam dassam hrraññam ratanahi ca”. Thig. 153. 


II. “Dibbagandham., paväyantam 


] 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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2. (a) “Kassako kammanä hot 

L SIppko hoti kammanä”. S. N. v, 661. 
(b) “Kammunävasalo hơti 
Kammunäã hoti brahamano”. S.N. V, 136 
l3. “VeJJo evam aha: mã kir” ayye pure kiñci adäsi; yadä arog ä ahosi tadäã yam 
' 1ccheyyäsI tam daJJeyyäs1”. VM. 271. 
| 14. “Parisussati khippam idam kaleharam 
Puppham yathã pamsun1 ätape katam”. J-11,436 — 8 
1S. “Buddho ca me varam daJJä 

Ị So ca labbhetha me varo”. Theg. V, 468 
| 1ó. “Yam tvam apãyes1 bahũ manusse 
PIpäsite ghamman1 samparefte 
Tam te puranam vata sTlavattam 

Suttappabuddho “va anussarämi”. S4, 143. 

I7. “So pị tesam gatabhäavam ñatvã vaccakufiyäa padaram vivaritvä oruyha ubhohi 
hatthehi älunmpakãram gũtham khãdi”. Dha11, 5. 

: l8. “Appamatfo ubho at the 

Ì. Ađhiganhäti panadito”. Si, §7, 

| 19. “Tam addasa mahäbrãhmã 

Ị Nisinnam samh1 vesmani”. ]. v, Ó. 

Ị 2. “Mãno hi te, brahmana, khãribharo 

l Kodho dhũmo, bhasman1 mosavaJjam”. S1, ló9. 


m——=———-—-——————-————~————~——————=——=————=——m————m—=—m=————==—=m—_d 


CHÚ GIẢI NHÓM 5 


¡ 1, Cả hai đều què, cả hai đều có tay quắp, mắt lé, cả hai đều có bướu thịt dư; ¡ 
, do vậy, tôi không phân biệt được này //1/sa. 
¡ 2. (4) Sutam pavassa: giảng kinh. 
: _ (b) Như người bị nung đôt bởi hơi nóng chờ đợi nước (mát), chúng tôi  ¡ 
¡ chờ đợi lời của ngài, xin ngài hãy mưa (giảng) để chúng con nghe. 
¡ 3. (4) Etaham: etam + aham 1. : 
ị (b) Buddha ... sanghassa, đên tăng đoàn do Phật dân đầu. 
¡ 4. (a) Bhattam: ở đây không có nghĩa đô ăn mà (mà sự mời) ăn. 
¡:— (b) Sace pi.... Dù các Ngài có cho tôi thành ⁄esđÏ¡ với các nguồn lợi tức, 
, — tôi cũng không nhường lại bữa trai phạn ẫy. 
' .. (C) DaJJaham: daJjam + aham. 
: 5. Có bao nhiêu người ngủ giữa những người tỉnh thức? Có bao nhiêu người , 
¡ — tỉnh thức giữa những người ngủ? Bằng những cách nào nó vướng bụi? 
'.. Băng những cách nào nó trở nên trong sạch? 
: 6. (a) Devadevam: trời của Chư Thiên, chỉ Thê Tôn. 
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(b) Adasaham: adãsim + aham. 

8. Yam nũna aham: thế nào nếu tôi thấy. 

10. Tulita: được cân nặng, được ước lượng. 
Cô con gái 4nopamä của Ngài cân nặng bao nhiêu tôi sẽ trả gấp tám lần 
VỚI vàng ròng và ngọc quý. 

11. (a) Dibbagandam. paväyantam: tỏa ngát hương trời. 
(b) Pupphagghiya: cột trụ được trang hoàng bằng những chuỗi hoa. 

13. (a) Mã pure kiñci adäsi: đừng cho trước cái gì cả. 

(b) Yada arogã ahosi: khi người sẽ lành bịnh (ở đây thì quá khứ được 
dùng trong nghĩa vị lai). 

14. PurIsussati: héo tàn 

15. Nếu Phật cho con một lời ước 
Nếu lời ước ấy là của con .... 

16. “ Khi nhiều người khát nước, bị hơi nóng bức bách. Ngươi trong quá 
khứ đã cho chúng uống nước (và cứu chúng). Đây là đức hạnh và giới 
cắm của người đời trước như người vừa tỉnh ngủ, tôi nhớ lại” 

17. (a) padaram vivaritvã: sau khi mở tắm ván đậy miệng hầm. 

(b) Älumpakãram: lấy từng miếng một 

18. “Người tinh cần, người có trí đạt được cả hai lợi ích (đời này và đời sau) 

19. Samhi vesmani: trong tư thất. 

20. (a) khanbhãm: một gánh nặng được mang trong g1ỏ. 

' __(b) Bhasmani mosavajjani: sự nói dối được ví với tro tàn. _________¬ 


MỘT VI TĨNH TÙ VÀ ĐẠI DANH TỪ ĐẶC BIỆT 


GIl) — Ba tính từ ekacca, ekafiya và ekacciya (cả ba đều xuất xứ từ skr, 
ekatya) cùng có nghĩa “Một vài” được biên cách như sau: 


NAM TÁNH 


| Sốít  |Sônhiều 
CC 


ĐC 
(c) ckatiyam 


(v,v, ...... như chữ nara) 





30 Giáo trình Pah — Tập 3 


NỮ TẢNH 


Sô nhiêu 
ekacca, ekaccäyo 
2 
2 


ekacciyä, ekaccIyãyo 
ekatiy ã, ekatIyäyo 





TRUNG TẢNH 


|  Sôít | Sônhiêu | 
Chủ cách 

h: 
Đôi cách 
| | W.v.... chữ nayana không có hô cách) | 


@2) BIẾN CÁCH CỦA AMU: như vậy, y như vậy 
NAM TÁNH 
.Chủ cách 


2.Đôi cách asukam, amukam, amũ, asuke, amuke 
amum 


3.Sở dụng cách | amunä, amukena, amũbhi, amũhiI, 
asukena amukebhIi, amukehI, 
asukebhi, asukehi 


asukassa, amukassa asukanam, anukaãnam 
5.Xuât xứ cách amunã, amumhã, asukehi, amukebhi, 
amusmã, asukamhä, amukehIi, amũbhi, 


asukasmä, anukamha, | amũhi, asukebhi 
amukasma 


6.Sở thuộc cách | amuno, amussa, äamũsam, amũsanam, 
asukassa, amukassa asukanam, anukãnam 
7.Định sở cách amumhIi, anusmim, amũsu, asukesu, 
asukasmim amukesu 
NỮ TẢNH 
Số nhiêu 


1.Chủ cách asu, asukäã, amu, anukã amũ, amuyo, asukãyo, 
amukãyo 








2 Đôi cách amum, asukam, anukam amũ, amuyo, asukãyo, 
amukäyo 


3.Sở dụng amuyä, asukäya, anukäya ambhIi, amnhi, asukablhi, 
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[cách | | aukãhi amukäbhi amukẩhi | 
cách amukäya asukaãnam, anukanam 
cách asukahi, anukabhi, anukahi 


6 Sở thuộc amuss ä, anuyä, asukãya, ämũsam, amũsãnam, 
cách amukäya asukãnam, anukãnam 


7. Định sở amussam, anuyam, amũsa, asukãsu, anukasu 
cách asukãya, asukãyam, 
amukãya, anukayam 


TRUNG TẢNH 


Chủ cách | adum, asukam, amukam | adũnI, asukãanl, anukäni 
+ Đôi cách 








| | hân còn lại giông như ở nam tánh) 


@3) Chia động từ DIS (thấy) 


Disa thường đổi thành Dassa hay dakkha (từ gốc Skr. Thì vị lai 
draksya). Hình thức nguyên thủy của chữ này hâu như không có ở năng 
động thê. 


NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASSAPADA (THÌ HIỆN TẠI) 


passatha, dakkhatha 


Còn lại chia ra như Paca. Chia mệnh lệnh cách và khả năng cách, 
không có gì khó. 





QUÁ KHỦỨ BẤT TOÀN 


Ngôi3 | addasa, addakkhã, apassã, addakkhu, addakkhum, 
adIssã addasum, apassum 


addakkhittha, apassittha 
addakkhamhã, apassamhã. 
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THÌ QUÁ KHỨ 
[Ngôi | Số | Sốnhêu — —_ 
Ngôi | apassi, passi, adakkhi | apassimsu, passimsu, adakkhimsu, 
3 dakkhimsu, addasamsu, addasum 
Ngôi | addakkho, apassi, apassittha, passittha, adakkhittha, 
2_ |passl dakkhittha 
Ngôi | ãpassim, passim, apassimha, passimha, adakkhimha, 
1 dakkhim, addasaim dakkhimha 


THÌ VỊ LAI 
Ngôi |, Số | Sốnhiu ——_ 


Ngôi | passissatI, kakkhitI, passIssanti, dakkhinti, 
3 dakkhissat dakkhissantI 








Ngôi | passissasl, dakkhisi, passIssatha, dakkhissatha 
2 dakkhissasi 

Ngôi | passissami, dakkhissami passIssama, dakkhissama 
l 
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: |. “Divävihärä nikkhamma gIJjhakatamhi pabbate. Addasam vrraJam Ị 
Ì Buddham bhikkhusanghapurakkhatam”. Thịg. V, v, 108. Ị 
|2. “Addasa brahmano Buddham 
| Vippamuttam nirũpadhim”. Thig. V, 320. Ị 
! 3, “So addasäsi samb uddham Ị 
|. Nadhim Nerañjaram pati”. Thig. V, 309. Ị 
|4. “Nadato parisãyam te vãdï — dappäpahãrino Ị 
|. Ye te dakkhanti vadanam dhañña te narapuñgava”. Apa. 533. Ị 
| 5. “Na vissase ekatiyesu evam Ị 
|. Agãrisu pabbajitesu cãpi”. Theg. V, 1009. Ị 
| 6. “Saccam kir` evam ãhamsu narã ekacciyä idha 
|. Kattham uplãvitam seyyo; na tv°ev” ekacciyo naro”. J.I, 326. Ị 
Ị 7. “Aham asuko, asukassa ñãtako, suhado t¡ adĩni vatvä Ị 
|. Sallapante pi tena saddhim kathä na katabhä”. Abhayatthera. Rasavähini. Ị 
| 8. “Tena kho pana samayena Bhagavã parito parito janapadesu paricärake Ị 
|. abhatite kalakate uppattIsu vyäkaroti.... asu amutra uppanno, asu amutra Ị 
|. uppanno ti”. D.ii, 200. 
| 9. “Gopalako sayanhasamayam sãmikãnam gãvo niyyãdetvä itI Ị 
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. — patIsañcikkhati: aJJa kho gãvo amusmiñ ca padese carimsũ ti”. A.1, 205. 
Ị I0. “Ambho punsa, na tvam addasa manussesu tatiyam devaditam 
pãtubhitam ti ?” so evam ãha: “Naddasam, bhante” ti. A.1,140. 

Ị II. “Satam eke sahassãnam amunussäanam addasum; app” eke” nantam 

| addakkhum, .... Disã sabbhã phutã ahu”. D.ii, 256. 

li gÀ °“Ađaidqi te mam” okãsam sodhetum añJasam tadä”. Bud. l5. 

| “Vicinanto tadã dakkhim dutiyam sTlaparamim”. Ibid. l. 

| 13. “Aniccam aniccato 'ddakkhum 

Ì Dukkham addakkhu dukkhato”. A.ii, 52. 

| 14. “Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa appakam sutam hoti”. A.1i, 7. 
| 15. “yo sokkham dukkhato “ddakkhi 

| Dukkham addakkhi sallato”. S.iv, 207. 

| 
| 


l6. “Ye pi hi keci bhikkhave anägatam addhãnam tam aniccato dakkhinti, 


dukkhato dakkhimti, .... Te tanham paJahissanti ”. S.11, 110. 
| 17. “§ace pi dasa pajjote dharayissasi kassapa 
LN “eva dakkhiti, rũpãni, cakkhu hi “ssa na vijjati”. S.¡, 19. 
| 18. “Itthïpi hi ekacciyäã seyyo posã, janadhipa 
i ; MedhãvinT sTlavatT sassudevä patIbbatä”. S.1, 86. 


¡ 1. Divävihärä: từ chỗ trú ban ngày. 

thà (a) Vippamutta: giải thoát khỏi những trói buộc (làm cho tái sinh) 

¡ — (b) Nrũpadhi: người đã vượt qua mọi điều kiện tái sinh. 
¡ 3. Nadim ... pati: trên bờ sông Nerañjara. Pati đòi hỏi đối cách 
' 4. (a) VãdidappäpakãrT: người diệt trừ sự kiêu căng của những đối thủ. 
'... (b) Narapugava: người cao quý nhất trong loài người. 
:  Pungava: là bò đực, trong hợp từ, có nghĩa là cao quý. 
¡ 5. “Một số người không đáng tin cậy 

.  1rong hàng tại gia cũng như xuất gia”. 

6. Uplavita: trôi nôi hay vị cuốn theo dòng nước. 
I 

l 

I 

I 

l 

I 

I 

l 

I 

l 

l 

I 

I 


8. Bấy giờ Đức Thế Tôn thường tuyên bô về sự tái sinh của những đệ tứ đã 
quá vãng ở trong những vùng xung quanh nói rằng: “Người này đã tái 


sinh ở chỗ kia, người kia đã tái sinh ở chỗ này.” 
9. li patisañcIkkhati: tư duy như vây 


II. Một vài người thấy 100. 000 phi nhân, một vài người khác thấy vô số phi 


nhân; tất cả mọi phương đều đông đầy (oài phi nhân), 
13. Chúng thấy vô thường là vô thường, khổ là khô. 
14. Suta ở đây có nghĩa sự học. 


L 
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7. Này Kassapa, dù ngươi có thắp mười ngọn đèn, nó cũng không thấy 
được các sắc, vì nó không có mắt”. 
18. (a) Pasã seyyo: hơn đàn ông, Seyyo ở đây là bất biến từ 
(b) Sassudeväã (một người đàn bà) xem mẹ chồng như thiên nhân. 
(c) Patibbatã: một người vợ trung thành. 


64) 


BIÉN CÁCH DANH TỪ NGHI VẤN 
KIM (cái gì) 
NAM TÁNH 


NỮ TẢNH 








Định sở cách kassã kãya, kassam, | kãsu 
kissam, kãyam 


65) 


TRUNG TẢNH 


kam, kim | ke, kãni 


(v, v.... Như ở nam tánh) 





KOCI (một người nào) KECI (một số người) .... được hình 
thành bắng cách thêm phân từ nghi vân bât định CI sau KIM 
cùng với biên cách của nó. 
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Cana một phân từ đồng loại, chỉ được thêm sau chủ cách và đối cách 
của KIM. Cả hai đôi khi được thêm vào một sô nghi vân từ khác, như 
kakdäcl, kudacana. 


Biến cách của KOCI (nột người nào) 
NAM TÁNH 
keci, kecana 
Sở dụng cách kehici 


kesa ñci 
NỮ TẢÁNH 


TRUNG TẢNH 











IS kãnIcI 
Đôi cách 


(v, v, ... như ở nam tánh) 


@6) Chia động từ Nã (biết) 


Động từ căn này thuộc đệ ngũ động từ, nên có động từ tướng là NA. 
Thường nó được đôi thành 1ã hoặc Jam, ít khi đôi thành nã. 
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NĂNG ĐỘNG THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 


KHẢ NĂNG 





Sau Ñã, chữ eyya đôi khi đổi thành iyã hay Ñã 


jãniyä, jaññã, jãneyya 
Ngôi 2 | jãneyyäsi 





QUÁ KHỨ 
Ở đây danh từ tướng nã đôi khi bị bỏ. 


Ngôi Sô ít Sô nhiêu 
Ngôi 3 | ajãnI, JãnI, aññãsi ajanImsu, Jänimsu, aññãsum 
Ngôi 2 | ajãno, jãno ajanittha, Janittha 
| Ngôi 1 | ãjãnim, jãnim, aññãsim | ajãnimha, jãnimha 
VỊ LAI 
Ngôi Sô ít Sô nhiêu 
Ngôi 3 | JãnIssatI, ñassati JãänIssant1, ñassantI 
Ngôi 2 | Jãnssasi, ñassasi | Janissãtha, ñãssatha 
Ngôi l | Jänissami, ñassämi | Jänissäama, ñassama 


G7) Chia động từ BHÙ (nói) 








(động từ tướng là a) 


NĂNG ĐỘNG THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 
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MẸỆNH LỆNH CÁCH 


KHẢ NĂNG CÁCH 
bruve, bruveyya 


BÁT ĐỊNH 








(aha thay cho _brũ) 


QUÁ KHỨ BẤT TOÀN 
QUÁ KHỨ 
VỊ LAI 
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TỶ DỤ NHÓM 7 


“Atthi nu kho, bhante, kiñcI, rũpam .... KãcI vedanä ... rãcI 

, — saññã.... kecl sankharä ... kiñci viññãnam dhuvam sassatam?”. S.1II, 147. 

lA “Kim su chetväã sukham set1? 

Ì Kim su chetvä na socati2 

| Kissassa ekadhammasa 

I Vadham rocesIi Gotama?. S.1, 41. 

Lầ. ““Tassa mayham, bhikkhave, etad ahosi: kimhi nu kho satI 
Jaramaranam hoti? Kim paccayäã Jaramaranam? ti”. S.11, 1041. 

4. “Evam vilapamãnam tam Anandam ãha Gotamr: “Na yuttam 
socitum putta, hasakäle upatthite”. Apa. 531. 

T “Allavattha allasirã sabbe “ve pañJalTkatä Buddhassa pãde nipatItvã 
Idam vacanam abhravum”. Apa. 46. 


6. ““Ƒvã ratanavarassa dhammam sutväa 
KarIssämi t¡ ca bravittha chatto”. V.v. 52. 


7 “Evañ ce tam Jjaho Jaññã, yatha Janami tam aham, ärakã 
parIvaJJeyya gũthetthanam vapävuse”. Theg.v, 1153. 

8. “Vam tvam kaãmaratim brũsi 

AratT dãn! samama”. Thig.v, 58, 141, 234. 

9 “Vutthahitvã samädhimhaä sathã loke anutftaro 


Mama kammam pakiftento idam vacanam abravi”. Apa. 69. 


10, “Kim etam Gotamo ãha? Puna bhavam Gotamo braviti tt”. D.1, 95. 
Naras aäratthinam aggam 1dam vacanam abravim. Apa. 69. 
L2, “Ye kho keci kãyena duccarItam caranti... tesam appIyo aftã; 


kiãcã pI te evam vadeyyam: pIyo me attä” ti; atha kho tesam appIyo attã; 
tam kissa hetu?”. S.1, 72. 

13. “Atha kho Bhagavã immam udãnesi: “aññãsi vata bho kondañño, 
aññãsI vata bho kondañño” ti. V.M, 12. 

14. “Tathã - katham pana tvam bhikkhu mayã sankhittena bhãsItassa 
vitthãrena attham ãJãnãs1 tí?. S.11, 75. 

15. “Atha Bhagavä kismiñcid eva pararane bhikkhusañgham 
panametvã pubbanhasamayam nIvsetvä patta - cTvaram ãdãya 
kaptlavatthum. pindãya pãvIsi”. S.1n, 91. 

1ó, “Eko va Bagavä tasmim samaye viharitukame hoti, na Bhagavã 
tasmim samaye kenacI anubandhitabbo”. S.11, 95. 


| 
| 
Ù 
ị 
| 
Ù 
| 
| 
Ù 
| 
| 
Ù 
| 
PÌ: “Pupphãsanam paññapetväa sãdhucittam manoramam 
Ù 
ị 
| 
Ù 
ị 
| 
Ù 
ị 
| 
Ù 
| 
| 
Ù 
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tim “Jetthaka — pesakãrassa bhariyä kenacid eva karanTyena Bãrãnasim Ì 
gacchantfT te pacceka — Buddhe disväa vanditvä: “Kim bhante, avelãya 
ñgatatthã?” tỉ pucchi. Dha.i, 290. 

18. “Yassa kassaci, Änanda, cattäro iddhipädäã bhãvitã bahulikãtãä... so Ì 
akankhamãno kappam vã tit(heyya, kappävasesam vã”. D.1, 103. Ị 

19. “Panditä h'ãvuso, manussa vĩmamsakä: kismim paủ äyasmantänam 
chandarãga — vinayakkhayl satthã ti”. S.1i, 7. 

20. “Ye keci pupphagandhã, vassikam tesam aggam akkhayati”.S.iii, 153.  Ì 


1. Bạch Thế Tôn, có một sắc nào ... thọ nào.... tưởng nào ... hành nào .... 
thức nào là thường còn, trường cửu, bất biến?. 

2. (a) Kissassa ekađhammassa: đối với một pháp độc nhất nào. 
(b) Vadham: sự giết hại phá hoại. 

3. Này các tỷ kheo, ta nghĩ như vầy: do cái gì có mặt, già chết có mặt? do 
duyên gì, già chết có mặt? 

4. Hãsakãle upatthite: khi thời gian vui cười đã đến 

5. (a) Allavatthã allasirã: với y phục ướt tóc ướt. 
(b) Pañjalikatã: chắp tay đưa lên chào. 

6. Tava ratanavarassa: của ngươi, được ví như hòn ngọc quý. 

7. “Nếu quần chúng biết người như ta biết người, chúng sẽ tránh xa ngươi 
như tránh hồ phân vào mùa mưa”. 

8. (a) KamaratI: sự hưởng dục lạc. 
(b) Arati: không thích thú. 

9. (a) Vutthahitvã samadhimhã: sau khi từ thiền định đứng dậy. 
(b) Pakittento: ca tụng, mô tả. 

11. (a) Sadhucittam: khéo trang hoàng. 
(b) Narasãrathinam aggam: bậc tối thường trong những người đánh xe 
điều phục con người. 

12. Những người nào hành ác hạnh về thần ... đôi với chúng cái ngã không 
được yêu mên. nhưng ngã không được chúng yêu mên, vì sao? 

13. udãnam udãnesi: thốt lên lời cảm hứng 

14. Yathä katham: như thế nào? 

15. Rồi Thế Tôn, sau khi đuổi chúng tỳ kheo vì một vài lỗi lầm, và buổi 
sáng đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavar¿ đề khất thực. 

L7. Kenacid eva karanïyena: với một vài công việc. 

18. Này Anan, đối với vị nào, bốn thần túc được tu tập, làm cho sung mãn, 
nếu muốn, vị ấy có thê trụ lại một kiếp, hay hết thời gian còn lại của một ' 


.. aẽố c7 ốc CC. ẽ CO... Cổ cẽ- ai 


———-—---a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a-a-a-a--a--a-a-a-—-¬ 
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¡19 Này Chư hiển, những người có trí hay suy tâm sẽ hỏi: bậc đạo sư giảng ¿ 


'... đạy sự điều phục dục và tham trong đối tượng nào cho các tôn giả? 


__ NHỮNG CON SÔ. 
BÀN THÊM CHI TIẾT VẺ NHỮNG CON SỐ 


@8)  (a) Những số đếm từ dvi lên tới affhãrasa thường ở cả 3 tánh và 
chỉ có ở dưới hình thức sô nhiêu. 


(b) từ ekunavTsati (19) lên tới nava — navuti (99) chúng ở nữ tánh và 
chỉ có hình thức sô ít. Koti (10 tiệu) và akkhohinT cũng vậy. 


(C) vĩsatI, timsati, cattäÏlTsatI, và paññãsatI hay paqnäsatI có những hình 
thức khác kêt thúc băng ä như vĩsa, timsa biên cách như vanitä. 


(d) Bôn con sô trên đêu có chủ cách, sô ít kêt thúc băng m, như vĩsam, 
timsam 


(e) khi chúng đứng đầu trong một hợp từ chúng kết thúc bằng a. 
Vị dụ: timsa — vassasahassãnI, ekatimnse — Ito kappe. 
@9) Biến cách VĨSATIL @0) 


Chỉ ở hình thức số ít 

Chủ cách: vIsati 

Đối cách: vĩsatim 

Sở dụng cách: vIsatiyä 

Chỉ định cách: vĩsatiya 

Xuất xứ cách: vĩsatiyã 

Sở thuộc cách: vTsatiyä 

Định sở cách: vTsatiyam, vĩsatiyäã. 


Những con sô khác lên đên navuti koti và akkhohimi biên cách như 
VISsafI. 


—_ Khi 4 số đầu trong những số này kết thúc bằng ã hay m chúng được 
biên cách như sau: 


e_ Chủ cách: visam, visã 
e Đôi cách: vĩsam 
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Sở dụng cách: vIsaya 
Chỉ định cách: vĩsaya 
Xuất xứ cách: vĩsãya 
Sở thuộc cách: vĩsãya 
Định sở cách: vĩsaya 


(40) — Sata, sahasa, lakkha (1.000.000) và những hợp từ kết thúc bằng 
sô này đều ở trung tánh sô ít nhưng chúng có hình thức sô nhiêu khi 
cân diễn đạt những sô lượng riêng rẽ. 

Biến cách SAT4 (100) 





Sahassa, lakkha và những số cao hơn, từ nahuta lên đến asankheyya 
có biên cách tương tự trừ akkhohimT và bindu. 


(4l) Những con số cao hơn chưa được đề cập là: 


Pakoti: 100, 000, 000, 0, 0. 
Kotippakotr: I.000,00,000,00,000,000,00. 
Nahutam: 29 số 0 ở sau (cũng còn nghĩa 10. 00) 
Ninnahutam: 36 số 0 

Akkhohinĩ: 43 số 0 

Bin du: 50 số 0 

Abbudam: 57 số 0 

Nirabbudam: 61 số 0 

Ahaham: 71 số 0 

Abbam: 78 số 0 

Atatam: 85 số 0 

Sogandhika: 92 số 0 

Uppalam: 99 số 0 

kumudam: 106 số 0 

Pundrikam: 113 số 0 

Dadumam: 120 số 0 
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e©  Kathãnam: 127 số 0 
e _ Mahäkathänam: 134 số 0 
e_ Asaikheyyam: 141 số 0 


Mỗi số trước được nhơn với 10 triệu để thành số tiếp sau. 
HÌNH THÚC VỊ LAI, NGHĨA QUÁ KHỨ CỦA ĐỘNG TỪ: 


Ngôi 1 số ít thì vị lai thường mang nghĩa quá khứ. Quyền văn phạm 
Päli saddanTti cho rằng đây là một biến thể của thì quá khứ chỉ được thấy 
trong thơ. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy nó trong văn xuôi, như câu: So 
evam ãha: “nãsakkhissam bhante, pamãdassam bhante ti”. A1, 141. 


TỶ DỤ NHÓM 8 


.-_ “KotIsataänam, navufinam, asTtiyä ca kotnam 


| Eụp äsum tayo thãnã vimalãnam samaãgame”. Bud. tr 47. 
2. “Mahã - ekasatako catusatthiyã sãtaka — yugesu dve agganesi; ayam. 


Pana battimsaya laddhakale dve aggahesi”. Dha.112. 

3. “Manussãnam vãrentanam vãrentãnamiyeva sãtthisahassa balavagävo 
satthisahassã cã ca dhenuyo nikkhantä”. Dha.1, 396. 

4. “Rãjä... “etth” ev” assa dvattimsãya puttehi saddhim sTsam chinditv ã 
aharathã “ti tena daddhim aññe pI samatthe yodhe pesesi”. Dha.1, 3%1. 

5. “Rãaja.... cattaro hatth1, cattãro asse, cattan kahapana — sahassãnI, catasso 
1tthiyo cafasso dãsIyo, cattäro øãmavare fI evam yävatã cattän caftãn 
katvã sabbacatukkham nãm' assa dãpesi”. Dha.1n, 3. 

6. “Atthi, deva, 1to vĩsam - yoJana — sata — matthake sãvatthi nagaram, tato 
agacchama” ti. Dha.11, 118. 

7. “Dvenavute 1to kappe yam bhisam adadIm tadã 

Duggatim nãbh1JãnãmIi; bhisadãnss” idam phalam”. Apa. 287. 

S. “AnekaJatI - samsaram sandhãvIssam anibbisam, gahakarakam 

gavesa nto; dukkhã Jãti punappunam”. Dha. 153. 

9. “Tu vañ ca, bhante, anukampakam vidum 


Upecca vandim, kusalañ ca pucchisam”. V. v. .... tr 45, 11, ucchudãyikã. 
10. “Kuddamulafi Ca nñ1sS 5y alopam tam Đ HE ý Theg. 
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[EY ®ẨnHoanaEamaiscamm sim cabbacattsnamardamam Thao ÁSQO..  ˆ TT 


(b) “Anucankamissam viraJam sabbasattanam uttamam”. Theg. 480. 

14. “Yesam paññãsam piyãni, paññasam tesam dukkhãnm!; yesam caftãrTsam Ị 
pIyãnI, cattärIsam tesam dukkhãni; yesam timsam piyãni, timsam tesam 
dukkhãmI; yesam pIyänm1; vĩsam tesam dukkhãni”. Udãna. 2. 

15. “Iesatthiyã nagara — sahassesu, navanavutiyä domamukha — sahassesu, 
channavutiyä pattana — satasahassesu, chappaññãsãya ratanakaresi ti 
sakalaJambudTpe ..... devatã sannipatitä”. D. A. 1, 678. 

1ó. “ldha, bhikkhave, ekacco samano vã brahmano vã... anekavihitam. , 
pubbeniväsam anussarati, seyyathTdam? ekam pi jãtim dve pi Jãtiyo, tisso Ì 
DI Jãtlyo, caftassa plJãtiyo.... dasa pI Jãtiyo, vĩsam pI jãtiyo, timsam pil 
Jãtyo”. DA, 13. V. v..... 

I7. “Pabbajitañ ca pana mahã - Govindam brãhmanam.... Satta ca 
nahãtaka — satänl, cattãärIsä ca bhariyä sãdisiyo, anekãni cakhattiya — 
sahassãn1 ... anupabbaJ1msu”. D. n, 248. 

I§ “Anuruddatthero pana vassasataĩ c° eva pannäsaĩñ ca vassãml, 
bakkhulatthero vassasatañ c” eva satthiñ ca vassami (J1vi)”. D. A. 1, 413. 


¡ 1. Có ba hội chúng những bậc không uê nhiễm: một hội gồm 1000 triệu, một ì 
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hội gồm 900 triệu và một hội gồm 800 triệu. 

3. Manussãnam ... yeva: trong khi quần chúng ngăn cản chúng. 

5.Subbacatukkam: một bộ gồm 4 vật cần thiết. 

6. ltovisam ... matthake: cách đây 120 do tuần. 

§. Qua nhiều lần tái sinh trong cõi luân hồi, ta lang thang tìm kiếm nhưng 
không gặp được kẻ xây nhà; thật khổ là sự sanh đi sanh lại mãi mãi. 

9. Kusalañ ca pucchisam: con đã hỏi thăm sức khỏe của Ngài 

10. Sau khi ngồi xuống dưới chân một bức tường đất, tôi ăn miếng đồ ăn ấy. 

11. Không như lý tác ý, tôi đã chạy theo sự trang sức bề ngoài. 

12. Tôi đã tuân giữ trai giới, luôn luôn thúc liễm trong giới luật. 

13. (a) Vandissam purisuttamam: tôi đã đảnh lễ bậc tối thượng trong loài 
người. 

(b) Tôi đã bước theo bậc vô cấu tối thượng trong tất cả loài hữu tình. 
14. Yesam paññãsam piyãni: đối với những người nào có 50 vật yêu quý. 
15. ) Navanavutiyä doqamukhasahassesu: trong 99.000 cửa sông. 

(b) Channavutiya pattana — satasahassesu: trong 96 trăm ngàn bến đồ. 

Pattana là một phố chợ ở trên bờ biển hay trên bờ một con sông có chỗ 

cho thuyền đậu. 

16. Pubbeniväsa: đời trước. 
17. (a) Pabbajitam anupabbaji msu: xuất gia làm người tu sĩ. 

(b) Nahataka: là người bà la môn đã học xong. 
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NHŨNG TIÊNG THAY THẺ ĐẠI DANH TỪ TỰ QUY 


42)  Ở Pä]li không có đại danh từ tự quy. Để thay thế, người ta dùng 
nhân vật đại danh từ đi kèm với sở dụng cách sô ít của atta (attanä), 
chữ này bât kê tiêng đi trước thuộc tánh và sô nào. 


Những tiếng thay thế khác là bất biến từ sayam và sãmam. 
43) BÁT BIÊN TỪ “SEYYO” VÀ “VARAM” 


Seyya và vara là những tĩnh từ có nghĩa “tuyệt hảo” hay “hơn”. 
Nhưng có hai bất biến từ seyyo và raram có nghĩa “tốt hơn” hay “tốt”. 
Chúng chỉ được tìm thấy khi có một tiếng đi trước ở chủ cách, vd. “sã yeva 
pũjana seyyo ” 


MỘT VẢI TIỀNG ĐÒI HÔI SỞ DỤNG CÁCH 


44)  Sakkä, một bất biến từ có nghĩa “có thế” thường đi với sở dụng 
cách, vd “amhehi imasmim thãne vasitum na sakkã” (chúng tôi 
không thê sông ở chô này). 

45)  Labbhä ( có thể được, có được, được phép) cũng là một bất biến 
từ đi với sở dụng cách. 

(46)  Vaffad (thích hợp) là một tự động từ, luôn luôn được thấy trong 
những câu thụ động. Ơ đây một nguyên mẫu làm chủ từ, vd “imehi 
kathitakatham. Amhchi kãtum vaffafi (àm điêu chúng đã nói thật là 
thích hợp cho chúng ta). 

47) Những phân từ khả năng cách hay thụ động kết thúc bằng tabba, 
anTya luôn luôn đi với sở dụng cách. 


TỶ DỤ NHÓM 9 


| đãrikãya gamanakälam jãnãtu tỉ”. Dha.i, 393. 


l2, “Ekam gãthãpadam seyyo. 

'Yam sutvä upasammatI”. Dhp. 101. 

| 3. “Garahä va seyyo viãñuhi 

| Yañ ce balappasamsanä”. Theg. 668. 


—====> ẽ=_-==>==-= 
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- '“Varam assatarã dantã, äJãnTya ca sndhavã 


| ¡ KuñJarä ca mahãnãgã; attadanto tato varam”. Dhp. V. 322. 


i 5. “Kataññunã me bhavttum vatftafT ti e€kam satasahassam. Gãhãpetvã 
| cullasetthissa samTpam gato”. J.1, I2. 

6. ““Tam kut ettha labbhã yam me paro anabhrratim vinodetv ã abhiratim 

|. uppädeyya. Yam nãnaham attanä va attano anabhiratim vinodetväã 

|. abhiratim uppadeyyam”. S1, 181. 

Ị 7. “Atha kho Bhagavã ... sãmam senäsanam samsãmetv ä pattacTvaram 

|. adaya... eko adutiyo carikam pakkami”. S.11, %. 

| 8. “Rãja satthu vacanam sutva: “Aho, bhante, bhãnyam kammam” ettake 

|. nama bhoge vijjamãne n'eva attana paribhuñii, na ... puññakammam 

| akãsi tỉ ãha.”. Dha. 7, 

9. “lam kut” ettha, ananda, labbhã: yam tam Jatam bhũtam sañkhatam 

|. palokadhammam, tam vata mã palujjT tỉ”. D., 144. 

10.“Attanã ca pãnãtIpäfT hotIl, parañ ca pãnãtipäte samãdapetI, pãnãtIpãte ca 
| samanuñño hoti”. A.1, 297, 298. 

I 11.“So ãkankhamãno attanäa va afttãnam vyakaeyya: khina- nirayo “mhi . 
niyato samodhi parãyano “t”. A.m, 211. 

| 12.“Kathañ hi nãma attanã aganhantä mayham pi adãpetvä pallam1ssanti ”. 

I- Sai I2 BI 

- “Amhãkam geham pavitthãnam ayyãnam vattam ñatvã nisiditum vattafI 
1”. Dha.1, 457. 

| 14. vn amhehI pamädacãram caritum na vatfati.... Buddhã ca nãma 
padanupadikam vicarantenä pi satheno ãradhetum na sakkã”. Dha.1, 290. 
| lỗ. “Apadäasu kho, maharäja, thamo veditabbo; so ca kho dipghena addhunã 
na 1ftaram; manasikarotä, namanasikarotä: paññãvatä, no duppaññena”. 

| Si,78 

L l6. “Kuddãlapandito pathamam attanä pabbaJitvã pacchã parisam pabbäJetvã 
L 


assamapadam bhãJetvã adäsi”. J.1, 311, 315. 


¡ 1. Tốt hơn là một câu kệ, sau khi nghe được an tịnh ì 


l 
¡ 2 Được những người trí chỉ trích tốt hơn được kẻ ngu ca tụng. 
¡ 3 Quý báu là những con la được điều phục, những con ngựa Sindh được huấn 
luyện, những con voi lớn có ngà. Còn quý báu hơn là: người tự điều phục mình. : 

l 
I I 
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¡ 4 Kataññunã bhavitum vatfati: tôi phảibiếtơ. ì 


I 
¡ 5. Làm sao có được sự kiện rằng một người khác sau khi diệt trừ lòng ghét bỏ nơi 
tôi, làm phát sinh lòng ưa thích? Chính tôi hãy tự mình diệt trừ lòng ghét bỏ nơi 

ta và phát khởi sự ưa thích?”. Ị 

6 Sãmam ..... samsãmetvä: sau khi đích thân thu dọn chỗ nằm. 
7. (a) Bharyam kammam: việc trầm trọng tội lỗi. 
(b) N' œa attanä paribhuñjJI, nó không tự mình hưởng thụ. 

9 Này Ananda, làm sao sự kiện này xảy ra được: một vật, có sinh, có thành, hữu vi 
chịu hủy diệt, lại không bị không tan rã? Ũ 

10. Nó tự mình sát sinh, xúi kẻ khác sát sinh, và tán đồng sát sinh” 
II. VỊ ây nêu muôn có thê tự mình tuyên bô: địa ngục đã bị đoạn tận nơi ta.... ! 
chắc chắn đạt đến Chánh Đăng Giác. 

l2. Attanä aganhantã: không lấy cho chính mình. 
I3. Vattam: ở đây nghĩa là một quy luật. Ũ 
14. Này Chư hiền, chúng ta không nên sống hạnh póng dật ... không thể được sự 
hài lòng của Chư Phật dù kẻ man trá có bước theo chân các Ngài. ' 

l5. “Này Đại Vương, đức kiên trì có thể biết được vào những lúc cam go, và phải ) 
qua một thời gian dài, không phải ngắn, bằng sự tác ý, không phải bằng sự ! 
không tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ”. 

I 

l 

I 


48) Chia động từ THÃ 


—— Thường được đổi thành tiftha; nhưng ở thì quá khứ và vị lai thì không 
đôi. 
Năng động thể parassapada 
HIỆN TẠI 


thãatha, titthatha 
tham, titthami | thama, tifthama 


Sô nhiêu 
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KHẢ NĂNG 


(49) — Chia động từ SU (nghe) 








Thuộc đệ tứ động từ nên động từ này có động từ tướng là Nã và No. 


HIỆN TẠI 





CHỌN LỰA 


Sô ít Sô nhiêu 

Ngôi 3 | sune, suneyya | suneyyum 

Ngôi 2 | suneyyäsI suneyyätha 

Ngôi I | suneyyämi Suneyyama 

QUÁ KHỨ 
Ngôi Sô ít Sô nhiêu 

Ngôi 3 | asunI, sun1, assosI 8SUIITSU, SufImsu, assosum 
Ngôi 2 | asuno, suno, assosI asumttha, sumttha, assittha 
Ngôi Ï | äsunim, sunim, assosim | asunimha, sunimha, assumha 


VỊ LAI 








Ngôi 2 |sunissasr | sunissatha 
Ngôi l | sunissämi | sunissama 





6U) GAHA đấy) 
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Thuộc đệ ngũ động từ, động từ tướng là Nã. Có người cho rằng động 
từ này thuộc một nhóm riêng gọi là gahadi có động từ tướng là nhã và ppa. 
Khi có động từ tướng nhã thì chữ h cuối cùng của gaha bị bỏ; trong lịch sử, 
nã được xem là động từ tướng và h, n đổi cho nhau: gha + nã + ti = ganhãti. 


NĂNG ĐỘNG THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 





QUÁ KHỨ 


Ngôi3 | aganhi, ganhi, aggahi, | agan.himsu, ganhimsu, aggahum, 
agøahesI agøahesum 


aganho, ganho, 
aơøøahesI 

aganhim, ganhim, 
agøahIm, aøøahesim 


6l)  BÁT BIẾT TỪ MÃ (đừng, không) 





Đây là một bất biến từ có nghĩa cấm chỉ thường được dùng với một 
động từ quá khứ đi với MA, nó có thê thay cho bât cứ thì nào, vd. “mayham 
vasanatthanam mã kassacI ãcikkhi” (đừng nói cho ai biệt chỗ ở của tôi hiện 
tại) 


2)  NHỮNG KHIÉT THẺ CỦA TUMHA VÀ AMHA 
Đại danh từ nhân vật TUMHA có hình thức số ít là TE và số nhiều là 


VO ở sở dụng cách, chỉ định và sở thuộc cách. Cũng vậy, amha có me và vo 
trong những sô và cách nói trên. Sô nhiêu đôi cách cũng có hình thức này, 
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vo và no. không chữ nào trong sô này được đứng đâu câu cả. Chúng luôn 


luôn theo sau một tiếng khác, vd: “Dhammam vo, bhikkhave, desessami 


1Ð 


(Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ngươi!) 


10. 


1L. 
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“Amma, mã evam vadetha, aham yävajTvam tumhe paf{IJagg1ssami”. 
Dha.1, 4. 


- "“TunhT uttarike, hohi, tunhi hohi punabbasu, yaävaham Buddhãstthassa 


dhammam sosami satthuno”. S1, 210. 


._ “Hitvã satapalam kamsam 


Sovannam sataraJtkam 
AggahIim mattikäpattam 
ldam dutiyabhisecanam”. Theg. kệ Ø7. 86. 


- “Assosum kho pãveyyakã malla: Bhagaväa kira kusinaräyam parinibbuto 


tr”. D.H,165. 


._“Asuttha no tumhe bhikkhave rattiyä paccũsamayam sIgãlassa 


vassamanssa ti?. S.11, 27]. 


- “Assosi kho räJa magadho semyo Bimmbisãro: samano khalu bho 


Gotamo ... RãJagaham anuppatto ti”. V. M. 35. 
“Alam, ävuso; mã socittha, mã paridevittha; sumuttãä mayam tena 
mahãsamanena”. D.11, 1Ø2. 


._ “Sunasl, 1tthannama, ayam te saccakalo, bhũtakãlo; yam Jatam tam .... 


Atthi ti vattabbam; asantam natthT ti vattabbam; mã kho vitthasi, mã kho 
manku ahosi”. V.M. 94. 


. “Yuväa “si tvam pabbajito, titthahi mama säsane; BhuñJa mãnusake kãme 


kame, aham vittam dadãm te”. Theg. 461. 

“Alam, Ananda; mãsoci, mãparidevi; nanu ctam, änanda, mayä pafigacc 
eva akkhatam: sabbeh” eva piyehi manãpehi nanabhãvo vinabhäyo tị”. 
D.mi, 144. 

“Susaññatänañ hi vaco nisamma 


» 


Gajuttamo sabbagunesu atthãä”. J.1, 185 — 8. D?a. lv, %. 


12. 


12. 


“Kim te aphãsukan tí? AkkhThT na passamI ti. BhesaJJam te karohi, sãm1 
ti. km me dassasT t2. Dha.1, 20. 

“Titthatu sonadando brahmano, tumhe mayã saddhim mantayavho .... 
titthatha tumhe; sonadando brahmano mayä saddhim mantetũ ti”. D.1, 
122 
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14. “Yãv' assa kãyo thassati tava nam dakkhinti devamanussã;kãyassa Ì 
Ì bhedä uddham jãvitapariyodaanã na nam dakkhinti devamanussä”. D.i, 46.  Ì 


_điphè xong pháp bậc đạo sự của Đức Phật thù thắng. 

3. Sau khi từ bỏ 100 đĩa bằng vàng có văn sọc, 100 palas, tôi cầm một cái bát 
bằng đất; đây là lễ quán đảnh thứ hai của tôi (một pala có 12 đharanas, I 
dharana bằng khoảng 1/§ ounce (1lít anh). 

Satarãjikam cổ 100 sọc. 

Bản luận sớ về Trưởng lão kệ giải thích Satarãjikam như sau: “*Vibhatta — 
Vicittatäya, anekaripa — räJThi vicittatäya ca anekalekhãayuttam.” (cái bát 
được chia thành từng phần và được trang sức với nhiều đường). 

5.Này các tỳ kheo, các ngươi có nghe tiếng hú của một con giã can vào sáng 
sớm không? 

No: nu, bất biến từ nghỉ vấn 

6. Senï là một nghiệp đoàn; seniya là người cầm đầu nghiệp đoàn. 

7. Này chư hiền, thôi vừa rồi; đừng buồn, đừng than khóc nữa, chúng ta đã 
khéo thoát khỏi vị đại sa môn ấy. 

8. Này người có tên này, ngươi hãy nghe, đây là thời ngươi nói thật, đây là 
Sử ngươi nói chân. Cái gì có thể xảy ra như thế nào, hãy nói: “Có xảy 

” Cái gì không xảy m, hãy nói: “không có” đừng nói dối, đừng 
an cuống. 

9. Titthhaãhi mama sãsane: hãy theo lời dạy của ta. 

10. Thôi, này 4nanđa, đừng buôn, đừng than khóc, này ãnanda, có phải ta 
đã từng nói với các ngươi rằng: “tất cả những gì thân yêu, quý mến sẽ bị 
đổi khác, hoại diệt. 

11. Susaññatãnam vaco nisamma: sau khi nghe lời của những người khéo tự 
điều phục. 

13. Titthatu ... brahmano: hãy im lặng, Bà la môn Sonadando. 

14. Cho tới khi thân thê Ngài còn tồn tại, trời người còn thấy Ngài; khi thân 
tan rã, khi mạng sống diệt tận, thì trời người không thấy Ngài! 
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@3) _ NHỮNG ĐỘNG TỪ CƠ BẢN KHÁC NHAU CỦA ĐỘNG TỪ 
CĂN I(ĐD 


Động từ căn I (đi) chỉ có những hình thái hiện tại, mệnh lệnh cách, 
khả năng cách và vị lai. Khi nó được tiêp cho những tiêp đâu ngữ khác nhau, 
nó có những nghĩa khác nhau tùy theo tiêp đâu ngữ ây. 


Một số động từ cơ bản được hình thành theo cách đó, có đủ tất cả cách, 
thì: 


ãä+i+a+ ti: eti (đến) 

u+i+a+t: udeti (phát sinh, mọc lên) 

upa +1 + a + ti: upetI (đến gàn) 

apa +i+a + tỉ: apeti (đi xa biến mất) 

anu +1 + a+ ti: anveti (đi theo) 

sam +1 + a + ti: sameti (phù hợp với) 

sam + upa + ¡ + a + tỉ: samupeti (đến gần, sở hữu) 

abhi + sam + ¡ + a + tỉ: abhisameti (hiểu hoặc biết thấu đáo) 

















Chia động từ cơ bản E (đến) 
Năng động thể Parassapada 
HIỆN TẠI 


KHẢ NĂNG CÁCH 
TƯƠNG LAI 








Ngôi 2 | essasi, chisi | essatha 
Ngôi 1 | essami €ssama 
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4) PADA (đi) diễn tả những ý nghĩa khác nhau tùy theo những tiếp 
đầu ngữ khác nhau ở trước nó. Nó có động từ tướng Ya vì thuộc đệ 
tam động từ. 





®  u+pada + ya +tI: uppaJJati (phát khởi) 
e©_ ã+ pada + ya + tỉ: ãpajjati (phạm, vướng vào, mắc phải) 
® pa[i + pada + ya + ti: pafIpaljati (luyện tập đi theo, theo 
phương pháp) 
e®_ sam + pada + ya + ti: sampaJJati (thành tựu, xảy ) 
® _ upa + pada + ya + ti: upapaJJati (sinh ra, tái sinh) 
Ở thì quá khứ bất toàn, động từ cơ bản upapajja đôi thành udapajja. Ở 
thì quá khứ còn có thêm một động từ cơ bản là udapä. 














QUÁ KHỨ BẤT TOÀN 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


QUÁ KHỨ NĂNG ĐỘNG THẺ 
Upapajjitha, udapadittha 
upapajjim, udapädim | upapaJjimhäã, udapadimha 


65) Labha (được) có một vài hình thái đặc biệt ở quá khứ và vị lai 








Năng động thể parassapada 
QUÁ KHỨ 
Ngôi 


gôi | alabhi, labhi, alattha | alabhimsu, labhimsu, alatthum 


gôi | alabhi, labhi alabhittha, labhittha 
gôi | alabhim, labhim alabhimha, alabhimhä, labhimha 
alattham labhimhã 
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VWILAI 


labhissatI, lacchati labhissanti, lacchanti 


labhissasi, lacchasi | labhissatha, lacchatha 
labhissamn, lacchami | labhissama,lacchãma 





G6)  (a) ssa của những biến thể thuộc thì vị lai sau động từ cơ bản 
vasa (ở) đôi khi đôi thành cha, và s sau động từ căn đôi thành c. 


Vacchati, vacchantI, v, v .... được hình thành. 


(b) ãsa (ngồi, ở lại) đôi khi đổi ra accha ở tất cả thì. Äsati, acchati, v, 
v..... được hình thành. 


TỶ DỤ NHÓM 11 


.. Sammodamãna gacchanti Jãlam adãya pakkhino 
Yadä te vivadIssanti, tadã ehinti me vasam. J.1,208, 210. 

2. “Ehi Bhadde “ti mam avaca 
Sã me as” ũpasampadä”. Thig, kệ, 10. 

3. ““Tattha pãyãsam aggayha 
NerañJaram upehiti” Bud. Tr. 10. 

4. “Patiyatta — vara — maggena bodhimnlam hi ehtti”. Ibid. tr. 10. 

5. “Sace enti manussattam, dalidde Jayare kule”. S.1, 34. 

6. “Alatthum kho bhikkhave tãn! caturãsTtI — pabbaJitasahassãnI vIpassissa 
Bhagavato .... Santike pabbaJJam”. D.11, 4. 

7. “Brahmano ... patipathe theram disvã: “Eho pabbaJita, anhakam geham 
agamatthã “ti aha: “ama, brahamana, ägamamhã “ti”. Api. Kiãcl, 
labhitthä “ti? Ama, brãhamana labhimhä “ti”. Samp.i, 37. 

S. “Rãjã sumanam upasañkamitvä pucchi: “Kuto dãni, bhante, dhãtuyo 
lacchama? “ti”. Samp.1, 83. 

9. “Tvam, mahärãja, vĩthiyo sodhãpetvã, ... upsatham samädiyttvä 
sayanhasamaye mahãnãgavanuyyanabhimukho yähi, addhã etasmim 
thãne dhãtuyo lacchasI ti”. Ibd.1, 83. 

10.“Alattham paramam pTtIm 
Disvã dantam Jutindharam”. Ap. 78. 

11. “Anägatamhi addhãne 
Lacchase tam manora tham”. Apa. 497. 


=“=.“._.mằmằ.= `: =-=:=-.ẽ=-=---=-<==-==-=-.--===-.-=-.=x=--i 
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12. “Patisu dhammam pacarItvã sabba 
Lacchamase bhãsatI yam ayam latä”. V. v. p, 27. 

13. “Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa rahogatassa patisallTnassa 
evam cefasi parivitakho udapädi”. D.1, 30. 

14. “lto so mãnsã, ekanavute kappe yam vipassĩ Bhagavã araham 
sammäsambuddho loke udapädi”. D.1, 50. 

15. “Accayena ahorattam padumuftara — nãmako 


Sabbam tamam vinodetvä loke uppaJji cakkhumä”. Apa. 57. 

16. “Sucãmu- rũpam disvãna vittI me upapaJJatha”. Ibid. 52. 

17. “Labheyyama mayam, bhante, Bhagavato santike pabbaJJam, 
labheyyãma upasampadan ti. Etha bhikkhavo “tỉ Bhagaväã avoca. Sã va 
tesam äyasmantãnam upasampadä ahosi”. V. M, 20. 

18. “Gacch” ãvuso, aham pI ãgacchãmT` ti. Eyyäsi bhante purã “ham 
haññãmT` ti. ParajikapäÏli. 

19. “Na ca me himsat1 kiñcI 
Na caã “ham lsidäsiya saha vaccham”. Thịg. V, 41ó. 

20. “Pakkamissañ ca nãÏãto; 

Ko “dha nãlãya vacchati?”. Thig. kệ, 294. 

2l. “Tesam Rãjã mãgadho aJãtasattuvedehiputto lacchati otäram, lacchati 
arammanam”. S.11, 268. 

22. “Tena kho pana samayena Jãnapadä manussä ... bahãramakotthake 
sakata - parivattam katvä acchanti, yadã patipatim labhissama tadã 
bhattam karissama ti”. V. M, 238. 


¡ 1. Ehinti me vasam: chúng tôi sẽ đến dưới ảnh hưởng tôi. 
L3. Pãyãsam aggayha: sau khi lấy cháo, sữa. 


' 4. Patiyatta — varamaggena: bằng con đường tuyệt diệu khéo sửa soạn 
¡ 0. Catura ... sãni: 81. 00 tỷ kheo. 


7. ApI kiñci labhittha? Các vị có được gì không? 


9.(a) Mahãnãga ... bhimuko yãhi: đi về phía vườn của Bậc đại Long Tượng. 


(b) Dhãtuyo lacchasI: ngươi sẽ được xá lợi. 
II. Trong thời vị lai, ngươi sẽ đạt được ước mong của ngươi. 


12. “Vì hoàn toàn trung thành với người chông, chúng ta hãy thâu thập 


những gì cây leo này nói. : 
13. (a) Bahogatassa, patisallTnassa: đôi với vị độc cư thiên tịnh 
(b) Evam ... udapädi: tư tưởng này khởi lên. 
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¡ 14. Thưa các Ngài, cách nay 9I kiếp Đức Thê Tôn Vipass1 (Tỳ Bà Thị) bậc ¡ 


A La Hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ra đời 
15. Accayena ahorattam: sau nhiều ngày đêm trôi qua, sau một thời gian dài. 
l6. Sau khi thấy ngươi với dung sắc tuyệt đẹp, niềm hân hoan phát sinh 


trong tôi. 


1§. Eyyäsi..... Haññãmi: Bạch Thế Tôn, hãy đến trước khi con bị giết. 
19. Không có gì làm phiên tôi nhưng tôi sẽ không sống với isidã. 


21. (a)AJatasattu: vị sanh oán. 


(b) VedehTputto: con trai của công chúa Videha (tên xứ) 
(c) Laccati otãram ..... äammanam: sẽ được dịp, sẽ được cơ hội. 

22. (a) Bahi . .. parivattam katvã: sau khi làm một cái lều bằng những chiếc 
xe ở ngoài Hi chính của T5) tịnh x: xã. 


S7) Động tì từ căn Hara (giết hại) có hai chữ thay thế: vadha và ghãta 


(động từ tướng a) 
Năng động thể parassapada 


HIỆN TẠI 


Ngôi | harati, hanti,vadheti, hananti, hanti, vadhenti, 
E) shãtctI shãtentI 


hanasi, vadhesi, ghãtesi hanatha, vadhetha, ghãtetha 
6) 





hanamn, vadhemi, ghãtemi | hanama, vadhema, ghãtema 
1 


KHẢ NĂNG CÁCH 


Ngôi 3: hane, haneyya, haññe 


Vadheyya, ghãteyya ......... 


ahamn, han,  avadhi, 


vadhI, aphãtay1, phãtay1 


ahano, hano, ahanI, han, 
avadho, aghãtayo, 
shãtayo 

ahanim, hanim, avadhim, 
vadhim, aphãtayim, 


haneyyum, vadheyyum, ghãteyyum 


ahanimsu, hanimsu, avadhImsu, 
vadhimsu, ghãtayImsu 


ahanttha, hanitha, avadhitha 


vadhtttha, 
shãtayittha. 


aghãtayittha, 


ahanimhä, hanimhaã, avadhimhä, 


vadhimhä, 





aphãtayimhã, 
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| |ghấaym |ghẩayvmh 


€8) Hara (mang) có một vài hình thái đặc biệt ở thì quá khứ 


QUÁ KHỨ 


Năng động thể parassapada 


ahan, hari, ahãasi aharImsu, harImsu, ahamsu 
3 


2 ahasi 
aharimha, harimha, ahäsimha, 
1 aharimha, harmhã 


Hara có một nghĩa khác khi có tiêp đâu ngữ Vũ ở trước: vi + hara: ở, 
sông 





QUÁ KHỨ 
Năng động thể parassapada 
viharittha, vihãsittha 
viharimha, vihãsimha 


Điêu kiện cách, ngôi thứ nhật, sô nhiêu có hình thức đặc biệt: 
Viharemu 





VỊ LAI 
Năng động thể parassapada 


Số nhiêu 
viharIssatI, vihassatI viharissanti, vihassanti 


viharissatha, vihassatha 
9)  (a) Hã (từ giã, dời đi) có động từ cơ bản jahäã, thuộc đệ nhất 
động từ. 





Jahãt, Jahanti, ajahI, Jahi, JahissatI, v..... được hình thành. 
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—_ (b) Một động từ căn hã (:ya), nữa, thuộc đệ tam động từ, có nghĩa: 
mật, giảm bớt, thiêu - được chia như sau: hãayatI, hãyanti, ahãyl, hãy, 
hãy1ssafI,........ 


(60)  Jara (già lụn) có hai động từ cơ bản jãära và jIya. 
Mara (chết) cũng có hai động từ cơ bản: Mara và nĩya. Chia như sau: 
Jrrati, JTyatI (già) 
Marati, niyati hay niyyati (chêt) 
Ajm, j1 (già) thì quá khứ ..... 

(a) Jirapeti (thê sai bảo của jTrati) có nghĩa “tiêu hóa”: jIräapetum 
asakkonto, không thê tiêu hóa (đồ ăn) 

(b)_ Tiati còn có nghĩa “lớn, tăng trưởng", nhưng rất hiếm, ví dụ: 
“Appassut” ãyam punso balivaddo “va JTrati” (một người ít học lớn lên như 
một con bò đực) 

Nghĩa này của 7z được các nhà sớ giải chấp nhận; nhưng đây có thể 
là một sự hiểu sai chữ 7z. Nếu chúng ta thay /izfi vào chữ /7zf thì âm 
luật và ý nghĩa cũng không đổi. Với jaii thì có nghĩa: “Một người ít học 
sống như một con bò đực” 


TỶ DỤ NHÓM 12 


[1 “Kave visam nakamati. satthanina ca hanti mam: udake “ham na nivvãn: Si 


. “Kãye visam nakamati, satthãnina ca hanti mam; udake “ham na niyyäni; „ 
äyägassa Idam phalam”. Apa. 89. 
2. “Phalam ve kadalim hanti, phalam velum phalam nalam”. S1, 154, 1, 24H. 
3. “Sovannanayo pabhassaro 
Uppanno rathapañJaro mama 
Tassa cakkayugam na vindãni 
Tena dukkhena jahissam jTvitantI”. Dha.1, I8. 
4. “AkkocchI mam, avadhi mam 
Alini mam, ahãsi me 
Ye tam upanayhanti 
Veran tesam na samnmaãti”. Dhp. kệ 4. 
5. “Tass' aham vacanam sutvä, vihãsim sãsane rato”. SonakolIvIsa - 
theragãthatthakathäã. 
6. Kadã nu “aham pabbata — kandarãsu 
Ekakiyo addutiyo vihassam?. Theg. kệ 1091. 
7. “Yo Iimasmim dhammavinaye 
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Appamatto vihassatI 
Pahãya Jatisamsäram 
Dukkhass” antam karIssati”. S.1, 157; theg. kệ 257. 
8. “Anicca hi calä saddhã, evam ditthã hi sa mayä; 
RaJjanti ca viraJJanti, tattha kim JTyate mun1?”. Theg. kệ 247. 
9. “Kaãlena yacam yãceyya, evam miftä na jTyare”. J. kệ 233. 
10.“Yã kãcI naJjo Gañgam abhissavanti 
Sabbã va tä nãmagottam Jahanti”. J. vị, 359. 
II. “Badalatäya antarahitäya sannipatimsu, sannipatitvã anutthunimsu: 
“Ahu vatano, ahäy1 vata no' ti”. D.1m, 88. 
12.“Kiccham vat” äyam loko apanno, JäyafI ca JTyatI ca nTyati ca. Atha ca 
pan imassa dukkhassa nissaranam nappaJãnãtI”. D.11, 30. 
13.“Devã tãvatimsã attamanäã honti pamudhitä pTtl — somanassa Jãtã: “Dibbã 
vata bho kãyãparipiranti, hãyanti asura kay8” ti”. D.1, 208. 
14.“Pañca uppala — hatthãnm 


| 
Ù 
Ù 
ị 
Ù 
Ù 
| 
Ù 
Ù 
| 
Ù 
| 
ị 
Ù 
i 
15.“Dvepatham agamäsim coramaJJhe Ị 
Te mam tattha vadhimsu bhogahetu”. V. v. tr. 53. Ị 
16.“ “Te mayam punareva laddha mãnusattam 
Patipannä viharemu sTlavanto”. Ibid. 
I7. “Evañ ce sattä Jjãneyyun 
Dukkhã “yam Jjãtisambhavo 

Na pãno paninam haññe 
pãnaghatT hi socati”. Dha.11, 19. 

18. “Sabbe tasanti dandassa | 
Sabbesam jJTvitam piyam 
Attanam upamam katvä 

Na haneyya, na ghãtaye”. Dhp. kệ 130. 

19. “Sabbe p Ime gãmaväsino mam hantu vã bandhanfu vã edIse 
puññakkhette panTyadaänam dassãmi evãtI.... Vanditvã panTyena ninanftesi”. 
Tatiya — nãvãvimãna - athakathã. 
I 20.“Sabbe salddhammagaruno 
i 

Ù 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
|. Avelattham ahamsu me”. Apa, 97. 
| 
| 
| 
| 
| 


Vihamsu viharanti ca 
I. Atho pi viharissanti 
I  Esäa Buddhãn dhammatä”. SI, 140; A.1, 21. 
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CHÚ GIẢI NHÓM 12 


1. (a) Kaãya ... kamati: độc dược không vào được thân tôi 
(b) SatthanI ... mam: những khí giới không làm hại được tôi 
(c) Ayägassa: của trai đường (nghĩa này của ayäga không có trong tự 
điển của pãli Text Society. Bản sớ giải về 4padãna nói rõ đây là một cái 
phòng lớn). 
3. (a) RathapañJaro: thân xe, hòm xe 
(b) Na vimndami: tôi không tìm được. 
4. “Nó mắng chửi tôi, nó đập tôi, nó đánh bại tôi, nó cướp đoạt của tôi. 
Những ai ôm giữ điều ấy thì hận thù của họ không lắng dịu”. 
6. (a) pabbata — kandarãsu: trong những hang núi 
(b) Addutiyo = Adutiyo: không có hạn 
7. “Ai sẽ an trú tỉnh cần trong pháp luật này thì sự tái sinh được đọan tận. VỊ 
ấy sẽ châm dứt khổ. 
8. Vô thường, dao động là lòng tin (của người thế tục), điều này tôi thấy rõ 
như vậy — chúng quyến luyến rồi bỏ, ở đây người tu sĩ nhớ tiếc làm gì? 
9. Nên khất thực phải thời, như vậy các người bạn sẽ không sút giảm. 
II. ) Badalatã: là một cây leo cỏ lạ và cọng ngọt 
(b) Anutthunimsu: chúng buồn sầu, than vẫn. 
12. Kiccham ãpanno: rơi vào khó khăn 
13. (a) Dibba kãyã: những thiên chúng 
(b) Asuras: là kẻ thù của những vị thiên, trước kia cư trú ở cõi trời Ba 
Mươi ba. Chúng cũng được gọi là Pubbadeva (trước là thiên). 
14. Chúng đem lại năm bó hoa cúng tràng hoa của tôi. 
15. Dvepatham: con đường giữa ranh giới hai khu làng. 
16. (a) Puna mãnusattam laddhã: được tái sinh làm người. 
(b) patipannã viharemu sTlavanto: (chúng ta) sẽ sống thực hành giới luật. 
17. (a) Jatisambhavo: phải bị tái sanh 
(b) Na pãno .... Ñe: một chúng sinh này không nên giết chúng sinh khác. 
18. (a) Dandassa: đối với gậy gộc 
(b) Attanam..... katvä: so sánh những người khác với chính mình. 
20. “Tất cả đã an trú, đang an trú và sẽ an trú tôn trọng diệu pháp: đây là 
pháp tánh chư Phật. 
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-_ CHƯƠNG II: 
ĐỘNG TỪ CÓ GÓC LÀ DANH TỪ 


(1) Những động từ này được hình thành từ những danh từ bằng 
cách thêm những tiêp vĩ ngữ ãya và Iya. 


ẢYA 

pabbata + ãya + tỉ: pabbatãyati: làm như núi, kiên cố 

macchara + ãya + tỉ: maccharãyati: trở nên, xen lẫn 

dolã + äya + ti: doläyati: làm như cái lọng, đong đưa 

mettã +ãya + ti: mettäyati: trải tâm từ 

karunä+ ãya + ti: karunäyati: trãi bi tâm 

dhũma + äya + ti: dhũmãyatI: nhả khói hiện ra như khói 

timira + äya + tỉ: timirãyati: trông như bóng tối, trở nên tối. 

sam + dhũpa + äya + ti: sandhũpayati: nhả khói 

dhũrãyitattam (sự làm mờ, xóa nhòa) và timirayitattam (bóng tối) là 
hai danh từ được hình thành từ những gôc này; có vài danh từ khác có thê 


được thành lập. 


TA 





putta + Tya + tỉ: puttfyati: đối xử (người ngoài) như con một. 











patta + Tya + ti: pattiyati: thích có một cái bát 
tanhã + Tya + ti: tanhTyati: khát khao 
atta + Tya + tỉ: atfiyati: trở nên buôn rầu 


hiri + Tya + tỉ: hiriyati: trở nên hồ thẹn 
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dukkha + Tya + ti: dukkhTyati: trở nên khổ sở 
sukha + Tya + ti: sukhTyatI: trở nên sung sướng. 


atfyanã, hiriyana..... là những danh từ được hình thành từ những 
động từ cơ bản này. 


harãyati và harãyanã dường như là những biến thái của hiriyati và 
hirTyanãa. nhưng harãyati có nghĩa: “trở nên buôn bẩ” 


Động từ diễn tả thành âm 


(62) Đây là những động từ được hình thành từ những ngữ căn bắt 
chước những âm thanh tự nhiên, như hum. 


Tiếp vĩ ngữ được dùng đề lập những động từ này là ãya: 
tafa + tata + äya + ti: tatatatayati: kêu tách tách 
CI{I + CI{I + äya + ti: citIcifayati: kêu chít chít 
CIC + cit + ãya + tI: ciccIfäyati: kêu chít chít 
gala + gala + äya + ti: galapalayatI: kêu rào rào 
Động từ chỉ ước muốn 


(3) Chúng diễn tả những ước muốn được làm, được là ... cái được 
diễn đạt trong ngữ căn. 


Động từ tướng của những động từ này là sa, cha, kha. Âm đầu của 
động từ căn được gâp đôi trước những động từ tướng này. 


Khi gấp đôi thì: 


(a)_ Một âm gió được gấp đôi với một âm không gió tương đương: 
bhuJa trở thành bubhuJa. 


(b)_ Một âm họng được gấp đôi với âm lưỡi tương đương: ghasa trở 
thành Jaghasa. 
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(c)_ chữ h ở đầu được gấp đôi với j: hã thành jahã. 


(đ)_ Một nguyên âm dài trong một âm gấp đôi trở thành ngắn, như trong 
chữ 1ahã ở trên. 


Tiếp vĩ ngữ “Sa ” 
I. Su (nghe) + sa thành susu + sa khi được gấp đôi. 


su + su + sa + tỉ thành sussũsati khi chữ s thứ hai được gấp đôi và u 
đài ra. Sussũsafi (muôn nghe). 


2. li (chinh phục) trước sa đổi thành jin; nó trở thành iijin khi phần 
đầu được gấp đôi; lại thành jigim khi j đổi ma g. 


jigim + sa + tỉ: jigimsati: muốn thắng, muốn chinh phục 
3... Pã (uống) đổi thành pivã (Pipä) 
pivã + sa + tỉ: piyãsati: muốn uống 
mana (nghì) trước sa đổi a vĩmam (qua mĩmam) 
vi + mam + sa +ti: vĩimamsati: tra tầm 
Ti ïếp vĩ ngữ “cha” (= t + Sa = ccha) 
()_ Kita (chữa lành) trước cha thành cikic. 


cikic + cha + ti: cikicchati: chữa thuốc, thường được gặp là tikicchatI, 
chữ c đâu đôi thành t. 


(2) _ Gupa (ghét), trước cha thành Jiguc 
jiguc + cha + tỉ: jigucchati, nhàm chán, yêm ly. 
(3)  Ghasa (ăn) thành Jiphac 


jighac + cha + tỉ: jighacchati, muốn ăn, đói. 
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Tiếp vĩ ngữ “kha ” (j + sa = kha) 
()_ Bhuja (ăn) trước kha thành bubhuk. 
bubhuk + kha + tỉ: bubhukkhati, muốn ăn. 
(2) Tựa (chịu đựng) thành titik. 
tiik + kha + ti: tittkkhati, chịu đựng, kiên nhẫn. 


TỶ DỤ NHÓM 13 


.- ““Yo have balava santo dubbalassa tiikkhatI 


Tam ähu paramam khantim; niccam khamati dubbalo”. S.1, 222. 
“Addasä kho, bhikkhave, vepacitti asurindo sakkam Devãnamindam 
diato va ägacchantam, disvana sakkam Devanam - Iindam etadavoca: 
““Tikiccha mam Devanam - Indä” ti. S.1, 238. 

Seyyathã pI nama phãÏlo divasa — santatto udake pakkhitto cicci tãyatI, 
c1{icifayati, sandhupayati, sampadhũpäyatI, evam eva so pãyãso udake 
pakkhitto ciccitäyatL..... ”, S.1, 169, SN. 14. 

“Atha” eko lola - makkato rukkhã otaritvä tassa pIfthim abhrruhitväa .... 
nangufthe gahetvä dolayanto kI|i”. J.1, 385. 

“Idh” ũragãnam pavaro pavittho 

Selassa vannena pamokkham 1ccham 

Brahmañ ca vannam apacäyamäano 

Bubhukkhrto no visahami bhottum”. J.1, 14. 

“Na tam yãce yassa piyam JipImse 

Desso hoti atiyãcanäya”. J.1, 28 

“So punnako kãmavegena giddho 

lrandhatim nãgakaññam jigimsam 

lcc' abhravĩ vessavanam kuveram”. J.vi, 269. 

“Devo ca vassatI, devo ca ga|a - gaJãyatI 

Ekako caham bherave biịl? Viharami”. Theg. kệ 389. 

“Esa vatahata - talapannam viya tata - tatäyatI, Imasso kathäya panyanto 
yeva natthT ti nndanti”. Uha.11, 328. 
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Jano gunavantãnam gunam kathento maccharãyati”. Dha.1,45. 

11. “Ekam pI ce pãnam adutthacitto 
MettãyatI kusalT tena hoti”. A.iv, I5I. 

12. “Seyyathã pIi naãma ekam puggalam duggatam durupetam disvä 
karunäyeyya, evam eva sabbasatte karunäaya pharati”. Vím. 314. Vbh. 
“i3. 

13. “Balo putta - tanhãya c”eva dhana tanhãya ca haññati, vihaññat, 
dukkhTyati”. Dha.11, 28. 

14.“lmam kho aham, kevatta, iddhipatthanye ädInavam sampassamano 
Iddhi - pãtihãriyena attiyãmni, haräyãmn, Jigucchãmi”. D.1, 213. 

15. “Daddabhayati, bhaddante 
Yasmim dese vasam” aham 
Aham p' etam na jãnãnI 
Kim etam daddabhayatIT ti”. J.11, 77. 

16. “So gehãa nikkhamitvä ... akkhTni me dhũmäyanfT t¡ vatvä nalãate hattham 
patitthapetva uddham oloketvä: “Aho, dukkham: ayyo no mahã — 
kassapatthero cirassam me kutidvaram ägato; atthi nu kho kiñci gehe? “ti 
aha”. Dha.1, 425. 

17. “Tena kho pana samayena dhũmäy!teftam timirãyitattam gacchat” eva 
punmam disam, gacchati pacchimam disam”. S.11, 124. 

18. “So...... tatth” eva vasanfo täva panditam vĩimamatũ ti amaccassa dũfam 
pafIpeses1; tam sutva amacco atth” eva vasanto panditam vĩmams1”. J.v1, 


=“>-=-.=:.=-=-:=-=-=-:.=::-.-.=-:=:--.=-=--.-=-=---.=-=:= 


¡ , Kẻ nào có sức mạnh mà nhịn nhục kẻ yêu hơn, đây mới là sự nhẫn nhục „ 
tối thượng, kẻ yêu thì luôn luôn phải nhịn. 
3. (a) Seyyathã pi nãma: giống như 
(b) Phãlo .... Tatto: một cái lưỡi cày bị nung nấu suốt ngày. 
(c) Sandhũpayati, sampadhipäyati: thoát ra khói và hơi. 
5. (a) Uragãnam pavaro: vua loài rồng. 
(b) pamokkham iccham: mong muốn được an ôn 
(C) Selassa vannena: có màu ngọc sa phia 
(d) Hai dòng cuôi: mặc dâu tôi đói, tôi không dám ăn, vì tôn trọng dung : 


FTTTTằTTT-a-a-a----_-- 
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¡ — Sắc của người Bà La Môn. 
: — Khi vua rông bị một con chim Œuruda đuổi thì nấp dưới cái áo của một „ 
ân sĩ Bà la Môn. Con Guzuda không dám vén cái áo để bắt rồng vì tôn : 
: _ trọng người Bà La Môn. 
¡ 6. Đừng xin người nào ngươi muốn làm bạn với người ấy; do xin quá nhiều ; 
, (một người) trở nên đáng ghét. - 
7a) J]igImsam: muôn đạt được, muôn chinh phục 
: — (b) Bhũtapati: chúa quỷ 
¡ 0. Vãtã ... viya: như một ngọn lá kè (bối đa), trước gió đong đưa. x 
ïE Nếu với tâm trong sạch, làm bạn chỉ với một chúng sinh. Nhờ vậy, người 
| ầy có phước đức. 
¡ 12. Durupeta: bất hạnh 
¡ 13. Haññati, vihaññati, dukkhãyati: trở nên sầu muộn, nhiệt não, khổ sở. 
' 14. Này Kevaffa, khi ta thấy được Sự nguy hiểm này trong sự tu tập thần 
: . thông, ta chán ghét ghê tởm và yêm ly nó. 
. 15. Daddabhavati: kêu tiếng đạc đạc. 
¡ 16. Akkhini me dhũmãyanti: mắt tôi nhả khói (không thấy rõ). ị 
ị 17.(a) Dhũmãyttattam: một đám khôi | 
l I 
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CHƯƠNG III: THỤ ĐỘNG THẺ 


(4)  (a) chỉ những động từ tha động mới có thụ động thể. Bất thường 
khi những động từ căn tự động trở thành tha động do một tiêp 
đầu ngữ thêm vào chúng. Khi ây, chúng mới có thụ động thê. 


Cách lập thụ động thể đã được đề cập ở những đoạn 82, 83 tập II 


(b) Động từ tướng cho những nhóm động từ căn khác nhau ở đây trở 
thành vô dụng. Ya trở thành động từ tướng duy nhât vê thụ động thê cho 
mọi nhóm động từ. 


(c) Hai nhóm vĩ ngữ về ngôi thứ “Tarassapada ” à “attanopada” đã 
được đề cập ở trên. Nhóm sau có thể gọi là “tự quy” " bạn ni chỉ dùng cho 
thể thụ động, về sau sự phân biệt biến mất và cả hai nhóm đều dùng trong cả 
hai thể. 


(65) Thụ động thể của Paca (nấu) 
HIỆN TẠI 


Parassapada 


Ngôi 2 |paccasi | paccatha 
Ngôi I | paccämi | pacchama 





Aftanopada 


Ngôi 2 | paccase | paccavhe 
Ngôi 1 | pacce Daccamhe 


MỆNH LỆNH CÁCH 





Parassapada 


Ngôi 2 | pacca, paccahI | paccatha 
Ngôi I | paccämi paccama 
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Aftanopada 


Parassapada 


Aftanopada 


Parassapada 


Aftanopada 


Parassapada 


Aftanopada 
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Ngôi Sô ít Sô nhiêu 





paccassu | paccavho 
Daccamase 


Dacceyyãmi 








ap0acca, ap0accarmn 





apaccattha | apaccatthum 
apaccase_ | apaccavham 
apaccim apaccimhase 
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SỐ nhiêu 
Dapaccaftha 
Dapaccattho | papaccavho 





Parassapada 


Aftanopada 


ĐIÊU KIỆN CÁCH 








Parassapada 
Ngôi Sô ít Sô nhiêu 
Ngôi 3 | apacclssa | apaccIssamsu 
Ngôi 2 |apaccIsse | apaccIssatha 
Ngôi I | apaccIssam | apaccIssamhäa 





Aftanopada 


Số nhỉ êu 
apaccissatha | apaccissimmsu 


Ngôi 2 | apaccissade | apaccissavhe 
Ngôi l | apaccissam_ | apaccIssamhase 





Thì vị lai: Paccissati.... được lập bằng cách thêm issa giữa động từ cơ 
bản và vĩ ngữ về ngôi thứ của thì hiện tại. 


(66) Một vài động từ cơ bản ở thụ động thể 
ñã (biết) + ya: ñãya (được biết) 


bhida + ya: bhiJJa (được bẻ gãy) 
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disa + ya: dissa (được thấy) 
hana + ya: hañña (bị thương tổn) 
chida + ya: chijja (bị bắt) 
muca + ya: mucca (được giải phóng) 
daha + ya: dayha (bị đốt cháy) 
gaha + ya: gayha (bị lấy) 


(a)  H ở cuối động từ căn và y của động từ tướng luôn luôn đổi chỗ 
nhau (xem hai ví dụ cuôi ở trên). 


(b)_ Va ở đầu một số động từ căn được đổi ma vu trước động từ tướng 
thụ động va. 


vaca (nói) + ya + ti: vuccat1 (được nói, được øỌ1) 
vaha (mang) + ya + tỉ: vuyhati (được mang, trôi nồi) 
vasa (sông) + ya + tỉ: vussati (được thực tập) 


vasa là một tự động từ có nghĩa “sông”. Thê thụ động của nó có nghĩa 
“thực hành một việc gì” 


(c)_ Những động từ căn kết thúc bằng ä đổi nguyên âm của chúng ra ï 
khi ở trước ya: 


dhã (mang) + va + ti: dhTyati (được mang) 

hã (giảm bớt) + ya + ti: hTyati (được giảm bớt) 

upa + mã (so sánh) + ya + tỉ: upamTyati (được so sánh) 
T ở trên ngắn lại khi y của ya được gấp đôi: 


upamriyyati (được so sánh) 
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đã (cho) + ya + ti: diyyati hay dTyati. 


(đ) Ivà u cuỗi của động từ căn dài ra trước ya khi y không được gấp 
đôi. 





ni (dẫn dắt) + ya + tỉ: nĩyati, niyyati (được dẫn dắt) 











c1 (gom lại) + ya + ti: cTyati, ciyyatI (được gom lại) 
su (nghe) + va + ti: sũyatI, suyyat1 (được nghe) 


(e)_ Những động từ chỉ có ñ ở cuối thì khi thêm động từ tướng thụ động 
ya vào không có gì thay đối. 


lũ (gặt) + ya + ti: lũyati (được gặt) 
bhũ (là) + ya + ti: bhũyati (được trở thành) 


(Q0 Cách thông thường nhất đề lập động từ cơ bản thụ động thể là xen 
một chữ 1 giữa động từ căn và động từ tướng ya. 


kara (làm) + ya + ti: karTyati (được làm) 
hasa (cười) + ya + ti: hasTyati (bỊ cườ)) 


() Trong vài trường hợp “va” được thêm vào động từ cơ bản năng 
động nhờ một chữ T: 


| Động từ căn | Động từcơbán| | | | 
mụca  |muãca  |T| ya | | muñcTyat | 


[gaha  |ganha |T| ya || ganhyai | 
mdha  [mndha |ï| ya | | mndhiyai | 


2) “ya” được thêm vào những động từ cơ bản thê sai khiến bằng 
chữ T: 


Động từ Động từ cơ 
¬ bản 





[kãmpe  |i|ya|ti|käräpiyai (àm, cho| 
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| | | đgem 
được nấu), 
TC || là 
giê) _ 


cá) _ 


LỊ, “Tasmim kho pana, brahmana, yaññe, n' eva gãvo haññimsu, na ajelakã - 
haññimsu ..... na rukkhã chịJJ1msu, na dabba lũy1msu barihisatthaya”. 
D.I, 140. 





ngồi) 


(g) một vài động từ căn có hơn một động từ cơ bản thụ động thê: 


gamu: gamTyati, gacchTyati (đi) 

paca: pacïyati, paccati (bị nấu) 

hana: hanïyati, haññati (bị giết) 

bandha: bandhryatI, baJjhati (b1 trói) 
gaha: ganhyati, gayhati (bị lấy) 

chida: chindTyati, chijjati (bị cắt) 

muca: muñcTyati, muccatI (được mở trói) 
khada: khadriyatIi, khadTJJati (bị ăn) ..... 
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2. “That” ev' ime catubbannã pabbajitvã tav” antike 
Jahanti punmam nãmam, Buddhaputtä tI ñãyare”. Apa. 27. 

3. “Ye keci ganino loke satthãro tI pavuccare 

Paramparaãgatam dhammam desenti parisãya te”. Ibid. 28. 
- "“Cittena nTyatT loko, cittena parikassati”. S.1, 39. 
.- “Ajelakã ca gãvo ca vividhã yattha haññar. 

Na tam sammaggatã yaññam upayantI mahesino”. S.1, 76. 
6. “Adittasmim agãrasmim yan niharati bhãjanam 


Ch + 


Tam tassa hoti atthaya; no ca yam tattha dayhati”. S.1, 31. 
7. “Asso va Jiqno nibbhogo 
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: — Khãdanã apanTyati”. S.1, 176. 

Ị 8. ““Tassa mayham, bhante, catusu dvaresu dãnam dTytttha .... Atha kho 
mam 1fthãgãram upasaikamitvä etad avoca: “Devassa kho dãnam diyat, 
|. amhakam đãnam na diyafT tỉ”. S,1,58. 

|9. “Vihaññati kho ayam sonadando brahmano sakena cittena; yan nũnãham 
|. sonadandam brãhmanam sake ãcariyake tevijjake pañham puccheyyam 
| 4ï”, Di, 19, 

| 10. “Yathã kho, mãrisã, nimittã dissanti, ãloko sañjãyati, obhãso 

| pãtubhavati, brahmã pãtubhavissati”. D.ii, 20. 

| 11. “Cakkhũni te nassantu vã bhijjantu vã, Buddhasãsanan eva dhãehi, mã 
| cakkhũni”. Dhai, II. 

| 12. “Atha” assa majjhimayäme atikkante apubbam acarimam akkhTni c° eva 
|. kilesã ca pabhijjimsu”. Ibid. 

| 13. “Na vijjatT so jagatippadeso 

|. Yatthatthito mucceyya papakammäã”. Dhp. kệ, 127. 

Ị 14. “Tam enam Jano disva evam vadeyya: Ambho, kim ev” Idam harTyati 
| jañña - jaññam viyä ¡?”. Mi, 30. 

| 15. “Na yidam, bhikkhave, brahmapariyam. Vussati janakuha - nattham”. 

| An, 26. 

| 1ó. “Atha te ... manussasaddo viya suyyati, Jãnissama nan t¡ saddãnusãrena 
|. gantvã tam punsam disväã “yakkho bhavissafï “ti bhïtã sare sannayhimsu”. 
| Jiv, 160, 

| 17. “Ditthibandhana — baddhã te 
|. Tanhasotena vuyhare 
| Tanhasotena vuyhanta 
|. Na te dukkhã pamuccare”. Vím. 608. 
Ị 18. “Anekasakhañ ca sahassa - mandalam 
|. Chatam marũ dhãrmayum antalikkhe 
Suvamna - dandã vTtipatanti cãmarä 
|. Na dissare cãmara — chatta — gahakã”. Sn. kệ 688. 
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CHÚ GIẢI NHÓM 14 
LÍ. Này Bà la môn, trong tế đàn á Ấy, không có trâu bò bị giết, không có dê cừu : 
¡ — bị giết... không có cây cối bị chặt để làm cọc tế đàn, không có cỏ Kusø 
¡.— bị cắt để rải tế đàn, 
¡ Barihisa là một tên khác chỉ cỏ Kzs (cát tường thảo) 
' 2, Catubbannã: những người thuộc bốn giai cấp: Sát Đề Ly (khattiy ã, chiến 
,  SJ, Bà la môn (Brahmanz, tu sĩ), Phệ Xá (Vessã, thương gia), Thủ Đà La 
¡  (Suddã, tôi tớ cho ba hạng trên). 
¡ 3. Daramparagatam: do truyền thống để lại. 
' 4. Thế gian do tâm dẫn dắt, do tâm kéo lôi. 
' 5, Chỗ nào, đê cừu và trâu bò đủ loại bị giết, những bậc đại sĩ đi trên chánh 
đạo không đến chỗ ấy. 
6. Cái phần nào ở trong một ngôi nhà cháy được mang ma, phần ấy có ích đối 
với nó, chứ không phải cái gì bị cháy trong nhà. 
7. NiIbbhoga: vô dụng, mòn 
9. Bà la Môn So#adanda này trong tâm bị sầu khổ; ta nay hãy hỏi Bà la môn 
Sonadanda về giáo lý ba tập Vệ Đà của nó. 
10. Thưa quý vị, do các hiện tượng được thấy: ánh sáng khởi lên, tia sáng 
xuất hiện mà Phạm Thiên sẽ hiền lộ. 
12. Apubbam acarimam: đồng thời (không sớm hơn, không muộn hơn) 
13. Jagatippadeso: bất cứ chỗ nào trên đất. 
14. lañña - Jaññam viya: trong như một vật ngon lành 
15. Này các tỷ kheo, phạm hạnh này không phải được sống đề lừa bịp người. 
l6. Sare sannayhi msu: sửa soạn cung tên (đề bắn). 
17. Chúng bị trói buộc bởi dây trói kiến chấp 
Dòng nước khát ái cuốn trôi chúng 
Khi bị cuốn trôi bởi dòng khát ái 
Chúng không thoát khỏi đau khổ. 
18a) Anekas akham .... chattam: một cái lọng có nhiều tăm và 1.000 bóng. 
(b) Suvannadandã cãmarã: phất trần với cán bằng vàng 
(c) Vitipatanti: bay lên bay xuống (bay phất phới) 


CHƯƠNG !: VỀ NHỮNG BIÊN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 375 


CHƯƠNG IV: PHÂẦN TÍCH CÂU 
(67) — Có ba loại câu: 

1. Câu đơn giản 

2. Câu phức tạp 

3. Hợp cú 


1. Mỗi câu phải có hai phần: chủ từ và thuật từ. Một câu đơn giản chỉ có 
một chủ từ và một thuật từ: 


(a) punso khettam kasati (người đàn ông cày ruộng) 


(b) Na pupphagandho pativätam eti (không mùi hương hoa nào 
bay ngược g1ó) 


(c) Ko na sammoham ãpãdi? (ai đạt đến chỗ không còn vọng 
tưởng) 


2. Một câu phức tạp có một câu chính và một hay nhiều câu phụ: 
“Sac” aãham geham gamIssãmi” mãtãpItaro mam ta]JJessantI” 
Ở đây, câu phụ là “Sac ãham geham gamissãmi” câu kia là câu chính. 


3. Một hợp cú gồm hai hay nhiều câu đơn giản hoặc câu phức tạp nối với 
nhau bởi một liên từ: 


(a) Thero mũlastrim pakkosapasi, atha mahãJanakäyo sannipati 
(vị trưởng lão cho gọi A⁄ữiasizi, rồi một quần chúng lớn tụ họp lại). 
Đây có hai câu đơn giản được liên kết bởi chữ a/ha; không có câu nào 
phụ thuộc câu nào; nhưng về ý nghĩa thì có sự liên kết. 


(b) Sac” assa gehadvaram gamissämi, Imassa bharIyãmam 
datthum na sakkhissatI; yäv” assa bhattam adãya maggam patipalJatI 
tava 1dh eva bhavissami” (N ếu tôi đến cửa nhà của người này, bà vợ 
của người này sẽ không thể thấy tôi; cho đến khi nào nó lên đường sau 
khi lấy đồ ăn, tôi sẽ ở đây cho đến khi ấy) 
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__ Ở đây, hai câu phức tạo được kiên kết bởi tasmã (bởi thế) được hiểu 
ngâm. 


Chú ý: Atha và tasmã không phải là hai liên từ như chữ “and” ở tiếng 
anh, mà là những trạng từ liên kết. 

(68) Trên đã nói rằng một câu gồm hai phần - chủ từ và thuật từ. 
Câu đơn giản sau đây có thê được chia thành hai phân ây, mặc dù nó 
có nhiêu chữ: 

“Patubhita — sattaratano rãJjã kaligo cakkavatT ekadivasam 
sabbalalñkãara - patimandito mãlã — vilepanadharo sabbasetam keläsakifa - 
patibhãgam gaJaratanam ãruyha mãtãpitunnam assama - padam pãyäsI” 


Chủ từ: 


RãJa, kaliigo cakkhavatfI, patubhita — sattaratano, sabbalaikara - 
patima ndito, mãÏlã — vilepanadharo. 


Thuật từ: 


Pãayasl, sabbasetam kelasakita - patibhaägam gajaratanam amyha, 
mãtãpItunnam assamapadam 


(69) Chủ từ phải là một danh từ hay một hoặc nhiều tiếng được dùng 
thay thê danh từ: 


1. Một danh từ: Puriso gãmam gacchati 

2. Một đại danh từ: so mrkkham chidati 

3. Một tĩnh từ được dùng như danh từ: dhanavä geham kinät. 
4. Một danh động từ: tattha gamanam sukhãvaham bhavIssati. 
5. một nguyên mẫu: na sakkã gantum 

6. Một đoản cú: 


(a) “Tim phalãnI pattena ariyasavakena olokita - olokitatthãnam 
kampi” 
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(b) “sunakhakäl pacceka — Buddhe sinehena 
pavattttabhuikarana - mattam eva tam rakkhatI. 


(69) (BIS). Trong khi chia một câu ra hai phần, túc từ được đặt ở 
dưới thuật từ. Túc từ đứng làm bô túc cho thuật từ. 


Túc từ có thể là một danh từ, một đại danh từ, một tĩnh từ dùng như 
danh từ, một danh động từ, một nguyên mẫu, một đoản cú, (như trường hợp 
chủ từ) 

)_ Danh từ: punso rukkham chindati 

(2) Đại danh từ: te mam paharimsu 

3) Tĩnh từ: corä dhanavantam hanimsu 

(4) Danh động từ: thero tassa ãgamanam paccãsImsati 

6) Nguyên mẫu: na visahati bhottum 

()_ Đoản cú: aham Jetavane vasantam Bhagavantam passim 


KHOÁNG TRUƠNG 


00) Cả hai chủ từ và túc từ có thể được khoáng trương với những bỗ 
túc từ, có thê là: 


(1) một tĩnh từ 

(2) Một danh từ đồng cách 

(3) Một danh hay đại danh từ ở sở hữu cách 

(4) Một đoãn cú 

(S5) Danh từ ghép, hay 

(6) Một mệnh đề được nối bởi một đại danh từ liên kết. 


Ví dụ: 
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()  Balavä puriso mahantam rukkham äruhati 


(2)  RãJã aJãtasatthu vedehTputto attano pitanam seniyam 
Bimbisãram JTvitã voropesI. 


(3) Gahapatino puffo tassa gonqe paharI 


(4 Vihãram gato rãJä pasendi kosalo dhammam desentam 
Bhagavantam passi 


() Sabbalankã - patimandito kaliñgo cakkavattT kelãsakita - 
patibhãgam gaJaratanam ãruyha agamäãsi 


(6) (a) Bỗ nghĩa cho chủ từ: 
“Sukham supanti munayo (những vị ấn sĩ được an lạc) 
Ye itthsu na bajjhare (những vị không liên hệ đến phụ nữ) 
(b) Bồ nghĩa cho túc từ: 
“Yo me ñanam pakittesi pasanno sena cefasä, tam aham 
kittayissãmi” (kẻ nào tuyên bồ biết ta với tâm thanh tịnh, kẻ ấy ta 
khen ngợi) 


THU.ẬT TÙ VÀ KHOÁNG TRUONG 


ŒI) Thuật từ luôn luôn là một động từ. Nó có thể được khoáng 
trương, nối dài hay biến đỗi bởi một trạng từ hay bất cứ một tiếng 
hay nhiều tiếng nào tương đương với một động từ. Sự mở rộng thuật 
từ như thế được gọi là mệnh đề trạng từ. 


Mệnh đề trạng từ có thể là: 
()_ Một trạng từ: “Sukham supantimunayo ” (những ẩn sĩ ngủ an lạc) 


2) Một đoản cú trạng từ: BhagavatIi Jetavane viharante bahũ deva — 
manussä tam namassimsu (Đức Thế Tôn trú ở Kỳ Đà Lâm, nhiều 
trời người đảnh lễ Ngài) 

(2) Có nhiều loại trạng từ và đoản cú trạng từ. Chúng được phân 
loại tùy nghĩa của chúng: 
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TRẠNG TỪ 
(1) Chỉ thời gian: yada, tadã, Iidãn!, aJja, pãto, divã, ..... 


(2) Chỉ nơi chốn: tattha, vahim, kutra, tamha, uddham, adho, hetthã, 
dũrato ...... 


) Chỉ mức độ, số lượng: thokam, bahukam, yãvatä tävatä, yäva, tãva, 
kittävatä ..... 


(4) Chỉ cách thức: sipham, sanikam, sahasã, sukham 

6) Chỉ sự chắc chắn: addha, vata, kãmam, J8IU, VÉ: s.ea: 

() Chỉ lý do và hậu quả: tasmä, tena, yafo, yam, tato, kasmã, .....” 

Những đoản cú trạng từ cũng được phân loại như trạng từ: 

(I)_ Jivante yeva tassa parisã vipulãä ahosi (đương lúc Ngài sống ở đó, 
hội chúng của Ngài rất đông) 

2)_ Mahãraññã kãrite vihãre bahavo therã vasanti (nhiều vị trưởng lão ở 
trong tịnh xá được xây cất bởi vị đại vương) 


(3)  Dãanaveyyävatiko pI panne äropIfa — niyãmeneva tesam fesam 
gehãni bhikkhu pahini (người sắp đặt của bố thí gởi những lá (thuốc) tùy 
theo toa thuốc đến tận nhà từng vị tỷ kheo) 


(4)  Yatha me dhanacchedo na hot, tathã karissami (cách nào cho tài sản 
tôi không mắt, cách ấy tôi sẽ làm hay: tôi sẽ làm sao cho tài sản tôi không 
mất) 


(®) Atha te devT pucchi: im kãanä ägatatthati? (khi Ấy, vị nữ thần hỏi 
chúng: vì việc gì mà ngươi đến đây?) 
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TỶ DỤ NHÓM 15 
Định nghĩa những mệnh đề và đoản cú sau đây: 


| | 
FÊ “AJãtasattu — kumäro Devadattassa Gay äs1se viharam kãretvä ... divase 
| divase pañcathälipãka — satãmI abhihari” (mahilãmukha). J.1,18Š5 — 8 
l2. “Na, bhikkhave, tathagato idãn” eva lokassa attham caratI, pubbe pI cari 
| yeva”. Ji, 259-~ 261. 
L3. “Ajja kho pan” Ananda, mattiyä pacchime yãme, kusinärayam Upavattane 
Mallaãnam sälavane antarena yamakasalanam, tathãgatassa parinibbãnam 
| bhavissad”. Dii, 134. | 
I4. “Satthari hi pathama — gamanena kapilapunam gantvã kantittha - 
bhãtikam Nandakumäram pabbäjetvä kapilapurä nikkhamma anupubbena Ị 
savatthim gantvãä viharante äyasmã Nando .... Anabhirato.... ahosi”. J.1, 
¡92 | 
Lỗ. “Ekam samayam Bhagaväa Sãvatthiyam viharatI Jetavane 
anäathapindikassa ãrãme, tatra kho Bhagavä bhikkũ ãamantesi bhikkhavo 
¡ ⁄8L2I18,,ú. | 
I6. “Atha kho rãjãä magadho ajãtasattu vedehTputto .... ãohanTyam nãgam | 
¡  abhiruhitvä ukkãsu dhãnyamanäsu RãJagahamhã niyyäsi”. D.1, 49. 
¡7. “Na h' evam vandiyä Buddhã yathäã vandasi, GotamT” katham carahi 
¡_ sabbaññũ vanditabbä Tathãgatã?”. Apa. 535. 
L8. “Anupubbena medhävĩ thoka - thokam khane khane kammãro rajatass'"  \ 
eva niddhame malam attano”. Dhp. kệ. 239. 
¡0. “Sabbam Tissakumãnssa vattumhi vuttanayen eva veditabbam”. Dha.ii, \ 
¡- 139 
¡ 10.“Sãvatthiyam kira eko upäsako dhammena samena agãram ajjhãvasati”. 
¡ lbiđii, lẾ7, 
¡ 11.“Evam sante pi aham pubbe kiñci akatattä kiãci na labhãmi tỉ na jãnãsi”. 
¡_ lbid.H, 127. 
¡ 12.“Attano sãmike ... disvã citam ekaggam na bhaveyya, tena magga — 
¡__ phalãni pattum na sakkuneyyum; tasmã acalasaddhäaya patitthitakãle 
¡  tãsam te bhikkhũ arahattam patte dassesi”. Ibid.ii, 125. 
¡ 13.“Appakä te manussesu ye janã pãag amino; athã “yam itara pajã ram 
¡  evänudhävati”. Dhp. kệ 85. 
Ụ 14.“Sã velJen” ägantvä kidisam, bhadde', ti putthã: “Pubbe me akkhini 
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thokam ruJimsu, 1dãni atirekataram. RuJantT “ti ãha”. Dha.1, 21. _ 
15.“Yena yena subhikkhãm!, sivämi abhayãnI ca, tena, puttaka, gacchassu; Ị 
mã sokãpahato bhava”. Theg. kệ 82. 
16.“Yatth” eko labhate babbu, dutiyo tattha Jayati”. J.1, 77 — 480. Ị 
17.“Yada balakã sucI - pandaracchadä Ị 
Kãlassa meghassa bhayena taJJItä Ị 
PalehitT alayam ãlayesinT 
Tadã nadT Ajakaranï ameti mam”. Theg. kệ. 307. 
18.“Asantam yo paganhãtI, asantañ c°upasevatI, tam eva ghãsam kurmte, Ị 
vyagpho sañjTvakam yathã” (sañjrva). J.i, 508 - 511. 
19.“Saccam krra tvam, Nanda, sambahulanam bhikkhũnam evam ãrocesi?. Ị 
Dha.1, 118. 
20.““Tathãgatassa tattha hatthinagena upatthiyamänassa vasanabhävo 
sakala — JambudTpe päkato ahosi”. Ibid.1, 60. 


1. Pañca ... abhihari: nó mang 500 hũ gạo (1 thãlipäka chứa đủ đồ ăncho _, 
mười người). 

2. Lokassa attham carati: làm lợi lạc cho thế g1an. 

3. Hôm nay, này Änanda, vào canh cuối của đêm, trong rừng Sa La của 
dòng họ M4114, ở Upnavaftana thuộc xứ Kusin ãra, giữa cây Sa La song 
đôi, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. 

4. Sau khi đức đạo sư đến thành Kapilavathu lần đầu tiên, xuất gia cho em 
của Ngài, hoàng tử Nanda, tồi rời khỏi Kapilavatihu để tuần tự du hành 
đến SZvahi và trú ở đây, tôn giả Nanda không hoan hỷ. 

6. (a) ÄrohanTyam nãgam thớt voi có thê được cưỡi 
(b) Ukkasu dhãnyamanäsu: trong khi những bó đuôc cháy dưới ánh sáng 
những ngọn đuôc. : 

7. “Này Gofami, không phải như vậy, các Đâng Giác Ngộ đáng được tôn 
kính, như ngươi đã tôn kính” 
“Bạch đâng Nhật Thiệt Trí, vậy Như Lai nên được tôn kính như thê nào? 

§. Giông như thợ vàng lọc quặng, dân dân, môi khi một ít, môi thời một ít. 
Cũng vậy, kẻ trí cần tây bỏ cấu uế của mình. 

9. Vuttanayena: theo lời người ta nói 

10. Dhammana samena: một cách đúng pháp, an ôn. 


=—= mỉm mỉm m= mì m mm m mỉ mm mỉm mỉm mm mm mm BỊ nm mm HH Ôn HH mm HH mẽ CHỊ THÔ Em Ôn THỊ HH: BH mẽ HH HO HỒ HH mm THỊ mmẾ 
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¡ 11. Pubbe ở đây nghĩa là những tiền ì kiếp, đời trước. ' 
¡ 12. (8) Ekagga: nhất tâm, chuyên chú 
¡  (b) Acala - saddhã: lòng tin không lay chuyển 
¡ 13. Chỉ có số ít người đã qua được bên bờ bên kia; những người còn lại chạy ¡ 
¡ — quanh bờ bên này. 
¡ 15. “Nơi nào khất thực dễ, an ôn và không nguy hiểm, nơi đấy, con ơi, hãy ¡ 
„ I đến; đừng sống trong lo sầu” T l 
! 16, Chỗ nào một con mèo được môi, chô ây, một con mèo thứ hai xuât hiện. 
: l7. Lúc nào những con thiên nga lông trắng tuyệt đẹp bay đi tìm chỗ trú ấn ¡ 
. — bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi đám mây đen, lúc ấy, con sông 4jakaraz7 làm ) 
,„ — cho tôi vui thích. : 
| 18. Người nào giúp đỡ một kẻ bât thiện và làm bạn với kẻ bât thiện, người : 
¡ bất thiện ấy ăn (thị) người ấy, như con cọp ăn (thịt) người cứu mạng nó. „, 
' 19, Này Ẩnanda, có phải đúng chăng, ngươi đã thông báo như vậy cho nhiều 
: tỳ kheo? : Ộ . 
20. Tĩn tức Đức Như Lai sông ở đây, được một con voi hâu hạ, được truyên 
Ị | 


ĐỊNH NGHĨA MẸỆNH ĐỀ 


(3) Một mệnh đề là một phần của câu, chứa đựng một động từ đã 
chia (một câu phức tạp phải có ít nhât hai mệnh đê, một chính một 
phụ) 

Có ba loại mệnh đề: 


1. Mệnh đề danh từ: thay thế một danh từ, làm chủ từ hay túc từ. 


2... Mệnh đề nh từ: thay thế tĩnh từ và làm cho chủ từ hay túc từ thêm 
rộng nghĩa. 


3... Mệnh đề trạng từ: thay thế một trạng từ và trở thành khoáng trương 
của thuật từ. 
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Tỷ dụ: 
I.. Mệnh đề danh từ: 


a. _ “Saccam krra tvam, Nanda, sambahulaänam bhikkhũnam evam 
aroces1?” (Này Nanda, có đúng chăng, ngươi đã thông báo như vậy cho 
nhiều tỷ kheo) 


Ở đây, thuật từ là: Saccam (hoti) chủ từ là “tvam sambahulãnam 
bhikkhunam evam ãrocesi”. Đây là một mệnh đê danh từ vì nó thay thê chủ 
từ. 


b. “Satthã tafto pi JTvakambavanam. Gantukamo” Tattha mam nethã: ti 
ãha” (Đức Đạo sư muốn đi nói với J7va&a: “hãy đem ta đến đấy Nếu ta đặt 
câu hỏi: “Ngài nói gì?” thì câu trả lời là “Hãy đem ta đến đấy” (tattha mam 
netha). Cả mệnh đề này làm túc từ cho ãha. 


2. Mệnh đề tĩnh từ 


k2 


“Yam nissitä jagatruham vihahgamä, svãyam aggim pamuñcati 
(Sukuna — jãtaka) (cây là chỗ những con chim nương ở, cây ấy bốc lửa) 


Ở đây, chủ từ svãyam = so + ayam (cây ấy) 


Toàn thê dòng đầu (hiểu ngầm động từ honti) đứng làm thuộc từ bổ 
nghĩa cho chủ từ. 


3. Mệnh đề trạng từ 


(a) “Yadã te vivadissanti, tadã chinti me vasam” (cho đến khi nào 
chúng còn tranh châp, cho đên khi ây chúng còn chịu ảnh hưởng của tôi. 


(b) “Kidiso nirayo ãsi, yatha dũsï apaccatha” (cái địa ngục như thế nào, 
nơi mà đs7 chịu khô sở?) 


NHŨNG MẸỆNH ĐÈ TRẠNG TỪ KHÁC NHAU 


(4) Cũng như có nhiều loại trạng từ và đoản cú trạng từ, mệnh đề 
trạng từ cũng có nhiêu loại như vậy. 
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(a) Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian: 
“Purã agacchate etam anãägatam mahabbhayam 
Subbacä hotha sakhilã aññamaññam sagãravä”. Theg.v,987. 


(Trước khi nổi sợ hãi lớn này sẽ đến trong tương lai, các ngươi hãy 
nhu hòa hiện lành, tôn trọng nhau) 


(b) Chỉ nơi chốn: 
“Maññe sovannayo räsI, sonnamala ca, Nandako 
'Yattha dãso aämaJäto thito thullãm1 gaJjati”. J.1, 226. 


(Tôi nghĩ rằng có một đồng vàng và những tràng hoa bằng vàng ở nơi 
Nandaka, người nô tfÈ từ lúc sơ sinh, đang đứng nói những lời thô thảo) 


(c) Chỉ cách thức: 

“Vathã saradikam bTJam khette vuttam viruihatI, evam rũhatu te nasä”. 
J1, 322. (Những hạt giông mùa xuân được gieo trong một cánh đồng sẽ nây 
mâm (mau chóng), mong cho cái mũi của ngươi hãy mọc như vậy) 

(d) Chỉ lý do: 

“Yato ca so bahutaram bhojanam ajjhupãhan, tato tatth” eva samsidi, 
amattaññũ hi so ahu”. J.ii, 293. (1ì nó ăn quá nhiễu, nó ngã quy tại chỗ ấy. 
Nó không biết tiết độ) 

(c) Chỉ mức độ: 

“Vãva so maftam aññãsi bhojJanasmimm vihalgamo tãva addhãnam 
äpädI; matarañ ca aposayT”. Ibid. (chừng nào con chim ây biết tiêt độ trong 
sự ăn uống, chừng ây, nó có thê bay xa và nuôi mẹ) 

( Chỉ hậu quả: 


“Sace yuJjhitukãmo “s1, Jayam samma dadãäml te”. J.11, lI 


(Nêu ngươi săn sàng chiên đâu, ta sẽ cho ngươi chiên thăng) 
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GHI CHỦ 
(a) Thể tuyệt đối ở định sở cách, hay một đoản cú, hay một mệnh đề có 
thể tuyệt đối ở định sở cách, được liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ thời gian. 


(b)_ Một danh từ ở sở dụng cách hay một đoản cú, hay một mệnh đề có 
nghĩa ấy, được liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ cách thức. 


(c)_ Những đoản cú có một phân từ bất biến quá khứ, như gantvã được 
liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ thời gian, vì chúng chỉ một việc gì được làm 
trước khi hành động chính thức xảy ra. 


(5) Do những ví dụ nêu trên, ta thấy rằng: 

(1) Một mệnh đề danh từ được dẫn nhập bằng iti (hiểu ngầm) 
(¡) Một mệnh đê tĩnh từ được dân nhập băng đại danh từ 
(11) Một mệnh đê trạng từ được dân nhập băng: 

(a) Yatha (ath3) 

(b) Yada (tadä) 

(c) Yattha (taattha) 

(d) Yena (tena) 

(e) Yato (tato) 

(Q Yãva (tãva) 

(g) Yavatä (tavatä) 

(h)  Ce, sace, yadI 

()  lwa, viya 

() Yada, atha 

€&)  Seyyathã pi (evam eva) 


TỶ DỤ NHÓM 16 


¡— ĐịnhnghĩanhữngmệnhđềkhánhU.O 
1. “Yo vejayanta - päsadam 
Padangutthena kampay1 


Kanha, dukkham migacchasi”. Theg. kệ 1194. 
2. “Evam etam, mahävTra, yathä samana, bhãsasi 
Ettha c”eke visTdanti pankamh" 1va Jaraggavo”. Ibid. kệ, 1154. 


ki 0G) /lE(:j2BEE (24, jeOx, (VA/) keGkeS, che: 6h ¡.24, llahe; ) 2) )SEB,)20237,Ấ28Emi 2a, (ieleE) ký, 2EEEE 4), GEĐhể | 25 :j220E:: 2): mmiAE)jlS:,2EEEE)J2a,/122me.; Xà: i2REE, ¡in ÿEEE/l(nx, TAEEE; Q0 2/1/E<À).lS4: '#eEzjS4,/jefE, CS) JnE=b; ¡iet: Em, J7 


| 
ị | 
Taãdisam bhikkhum ãsaJJa 
ị | 
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. " Seyyathä pi nama suddham vattham apagatakäa|kam sammadeva 
Tajanam patigganheyya, evam eva tesam catur äsTtI - pãnasahassanam Ị 
tasmim yeva ãsane virajam vĩtamalam dhammacakkhum. Udapädi”. D.i, Ì 
43. Ị 

4. “Sare hatthehi bhañjJitvã katvana kutim acchi sam Ị 
Tena me sarabhaủgo ti namam sammutiyä ahu”. Theg. kệ 487. Ị 
5. “Labheyya nu kho so coro coraghatesu: “ägamentu tãva bhavanto 
coraghãfã, amukasmim me gãme vã nigame vã miftãmaccä ñãtisalohita,  Ì 
yävaham tesam uddassetvä ãgacchaãmI “tI?. D.1, 321. Ị 
6. “No ce labhetha npakam sahayam 
Saddhim caram sadhuvihãn dhiram Ị 
Rãjã “va rattham vijitam pahãäya Ị 
Eko care mãtanga" raññe va nago”. Dha.1, Ø. 
7. “Evam mahãsatto khuddaka — makkhikãya pivanamattam. PI lohitam Ị 
änuppädetvä, sattarãjãno paläpetvä, kamiftha - bhãtaram oloketvä, kame  l 
pahaya, isipabbajjam. Pabbajitva, abhiñfa ca samapattiyo ca nibbattetva, Ì 
JTvitaparIyosaane brahma lokũpago ahosi”. J.11, 90. Ị 
8. “Kosalaraja mahantena balena agantva Baränasim gahetva tam rajanam  Ì 
mãretvä tass. Eva aøgamahesim attano agøamahesim akãsi”. J.1, 407 — 
410. (asataripa). 
9. “Eko kutumbiko ekassa therassa vihãram katväã tam tattha viharantam 
catũhi paccayechi upatthahi”. Dha. ", 52. 
10. “Caratha, bhikkhave, cankam bahuJana — hitäya, bahuJanasukhäya ... 
devamanussanam”. V. M. 2I. 
11.“Na arahati bhavam kũtadanto samanam Gotamam dassanäaya 
upasañkamitum, samano tv” eva Gotamo arahati bhavantam kũtadantam 
dassanãaya upasañkamitum”. D.1, 129, 
12.“Atha kho payäsi RãJañño uttaram mãnavam ãmantãpetvã etad” avoca: 
saccam krra tvam, tãte uttara, evam anuddisas1 Iiminä “ham dãnena 
pãyãsim RãJaññam Imasmim yeva loke samãgacchim, mã parasmim “ti”. 
Diii, 355. | 
13. “AbhiJãnãsI no tvam, räJañña, divãseyyam upagato supinakam passitã 
äramaraämaneyyakam vanaramaneyyakam?”. D.1, 333. 
14. “So vata, Cunda, attanã palipa — palipanno param palipa - palipannam 
uddharissat t¡ n` etam thaãnam vIJJati”. M. L 4. 
15. ““Tassa ce, bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghat{ato vayamafo te 
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bhoga nabhmipphaJJantI, so socati, kilamati, paridevati”. M.1, 86. 
1ó.“Addhã kho, bhante, evam sante tassa purIsassa sappätihTrakatam 
bhãsitam sampaJJatI”. D.1, 198. 
17. “Yagghe, bhavam Janeyya: samano mahakaccãno brahmananam mante 
ekamsena apavadati patIkkosatT ti”. S.1v, 118. 


¡ 1. Sau khi đả thương vị tỷ kheo â ấy (một việc làm) khiến cho cung trời vua 


I 
Đề Thích rung chuyền với ngón chân cái của ông ta, này Kznha, ngươi sẽ ¿ 
chịu khổ sở. 

2. Này Mah ãvữa, này Sa Môn, đúng như ngươi nói; ở đây, một vài người _„ 
chìm đắm giống như con bò già chìm đắm trong một ao lầy. 

3. Như một miếng vải sạch đã hết những vết dơ có thê sẵn sàng ăn màu 
nhuộm, cũng thế, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu phát sinh nơi 84.000 người ;¡ 
ngay tại chỗ ngồi này. 

4. Sara, ở đây có nghĩa một loại lau sậy. : 

5. Bây giờ liệu kẻ trộm có được phép từ những người hành quyết rằng: “Xin } 
Chư vị hành quyết hãy đợi tôi trở về sau khi trình diện với bạn bè huyết ! 
thống của tôi ở làng kia, thành phố kia. 

6. Nếu các ngươi không có được một người bạn, một người có đức hạnh và, 
khôn ngoan đề cùng đi, thì hãy như một vị vua từ bỏ vương quốc đã 
chiếm được, ngươi hãy đi một mình như một con voi đi trong rừng. : 

7. (a) Abhiññã ca samãpattiyo ca: thăng tri và thiền chứng 

¡ b) Bmahmalokipago ahosi: sanh lên cõi phạm thiên. 

9. Catũhi ..... upatthahi: hô trợ cho vị ây băng bôn duyên (tứ sự cúng dường: ! 
thực phâm, dược phâm, y phục, trú xứ). 

10. Hãy đi, này các tỷ kheo, vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều ; 
người, vì lòng thương tưởng đối với thế gian, vì mục đích, vì lợi ích và 
an lạc của trời người. ¬¬ 

II. Thật không thích hợp đê cho tôn giả Kzu/adamia đên yêt kiên sa môn 
Gofama, trái lại thật thích hợp đê sa môn GŒoøfama đên vêt kiên. Tôn giả 
Kiiadania. 

12. Rồi vương tử Páyásỉ cho gọi thanh niên U//ara mà bảo rằng: Urtara thân ¡ 
mến, có đúng thật chăng, nghe rằng ngươi nói thế này: Mong rằng do sự ¿ 
bô thí này, tôi được gặp vương tử P4yäás¿ ngay trong đời này, không ; 
phải đời sau. 

13. “Này vương tử, có phải ngươi nhận rằng trong khi ngươi đang ngủ trưa, ¡ 
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ngươi đã mộng thấy những khu vườn khả ái?” 

14. “Này Cunda, một người tự mình bị sa lầy lại chắc chắn kéo người khác 
ra khỏi bùn lầy, sự tình ấy không xảy ra” 

15. Này các tỷ kheo, miêu những tài sản ấy ' không đến cho người thiện gia 
nam tử tinh cần, nỗ lực, cố gắng như thé, thì nó sẽ sầu khổ, phiền muộn, 
than khóc. 

16. Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy, thì lời nói của người ấy trở thành có 
căn cứ. 

I7. Xm Tôn giả biết cho rằng: sa môn Ä⁄4hakaccäna một mực công kích, 

_ _bài bác giáo điền của Bà La Môn.__......_________________ 


(6) Những thành phần của cú pháp 
Theo sự giải thích trên, những thành phần của cú pháp gồm: 


Chủ từ 

Khoáng trương chủ từ 

Túc từ 

Khoáng trương túc từ 

Thuật từ 

Khoáng trương thuật từ, và 

Bồ túc cho thuật từ (khi thuật từ không đầy đủ) 


m © + ® 2 » = 


Tỷ dụ 
Phân tích câu đơn giản: 
“Patubhita -— sattaratano Rãjã kãaligo cakkavafT ekadivasam 


sabbalaikãra - patimmandio maãlävilepanadharo sabbasetam kelasakita - 
patibhãgam gaJaratanam ãruyha mãtãpitunnamassamapadam payãsI” 


1. cakkavattI 

2. patubhi-tasattaratano 

3. sabba - lahkarapatimandito 
4.mälavilepanadharocakkavaftT 


Túc từ Sassamapadam 


Khoáng trương chủ từ 


Khoáng trương túc từ 
Thuật từ 


R ^.„ | l.ekadivasam 
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kelasakifapatibhagam 
øajaratanam ãruyha 
(77) Phân tích câu phức tạp 


“Sã tesam katham sutvä: ime millaJJã mayã saddhim abhiramitvä idãn! 
mam maãretukãmä; Jãnissami nesam kattabhayuttakam “ti tehi mãnyamäanã: 
aham yakkhmT hutväã yathã nam ete mãrenti evam ev” ete mãretum samatthä 
bhaveyyam “ti patthanam akãsi”. Dha.11, 35. 


Chútừ |? _, 1me nharn UP aham te 
câu thính ngâm) 


kattabbayuttakam 


aham yakkhinT 
hutv ã yathã 
mam ete mãrenti 
evam ev` cfe 
mareftum 
samattha 
bhaveyyanti 


Thuật : honti (hiê _.. : : 
akãsi E1 XU Jãanissami bhaveyyam | mãrenti 
từ ngâm) 


1. tesam katham 
sufva 
21me millaJJa 
mayã saddhim 22 
abhiramitväa “núi 1. yakkhi 
Jun saddhim = 
Idãni mam HC hutva 
Ai NA - li abhiramitv ä 
thuật từ | mãretukama kpakÐE: evam eva 
: SEN ng: 2. đam 
JãänIssämi nesam 
kattabbayuttakan 
ti (cIntetv 8) 
3. teh1 


rau ng mãretukama HHETEHRHD 
thuật từ samatthã 


(nó sau khi nghe lời của chúng (nghĩa rằng): “Bọn vô sỉ này sau khi 
hoan hỷ với ta, bây giờ lại muốn ta chết, ta biết nên làm gì” bèn làm một 
ước nguyện với chúng: “Tôi vì là một dạ xoa, chúng giết tôi như thế nào, tôi 
mong sẽ mạnh để giết chúng như vậy”) 
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(78) Phân tích hợp cú: 


“Bhavam hi ãnando tassa bhoto Gotamassa digharattam upatthäako 
santikaävacaro samTpacärI, Bhavam ctam ãnando Jãneyya: yesam so Bavam 
Gotamo dhammanam vannavädI ahosi, yattha ca Imam Janatam samädapesi, 
nivesesi, pati{thãpesT”. D.1, 205. 


(Tôn giả Änanda là vị thị giả, người gân gũi thân cận Thé Tôn lâu dài, 
Tôn giả Ânanda biết việc này: đối với những pháp nào tôn giả Gotama tản 
dương, tôn giả Gotama khuyến khích, cổ vũ, an lập những người này vào 


pháp ấy) 


Câu 2: |Mệnh đê I: 
Câu : | Bhavam yesam so | Mệnh đề 2: | Mệnh đề | Mệnh đề 4: 
Danh từ | bhavam hi | etam Bhavam yatha ca |3: yattha | yattha 
liên kết | ãnando.... | Anando Gotamo imam Iimam Iimnam 
(tasm3) | samTpacãrT | Jäneyya dhammanam | Janatam Janaam | Janatam 
(ahosi) yesam _.... | vannavadT samädapes! | nivesesi patitthäapesi 
Patitthapesl | ahosi 


Khoáng 
trương bhavam bhavam bhavam so (bhavam) (bhavam) | (bhavam) 
Chủ khu 


Túcừù | |dam | | 


yesam 
tth 
đài bự Iimam (Imam) (Imam) 
Janatam .... 
“>> 


R7 
trương sơn yattha (yattha) lon — 
thu ật từ 


tassa  bho 
gofamassa Kốnh 
Bê túc | upatthako M v= 
A VÀ Si dhammanam 
thuật từ | santka bing 
` vannavädT 
Vacaro 
SaimIDaCATT 


(9) Phân tích một cầu phức tạp dài dòng: 





“Ath' assa bhariyãä andhabalãa evarũpe pãthanye pasadam aJanetvä 
tam akkositvä paribhãsitvãa: “Rãjaäno naăma candã, sakim kuddhã hattha — 
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pãdãdi — chedanena bahum pi anattham karonfT ti putte ädãya räãJakulam 
gantva raññã pakkositvã “kim etan “ti pucchitã ãha: ayam mama sãmiko 
tumhãkam upatthãna — pupphehI sattãram pũJetvä tuccha ... hattho gharam 
apgantva kaham pupphãnT “tỉ pu{fho idam nãma vadetl; mayã tassa 
chadditabhavam Jãnã?”. Dha.1i, 43. 


(Rôi bà vợ ngu ngốc, sau khi làm phát sinh lâu đài kỳ diệu như vậy, 
chiếc móc mạ ly ông ta (nói rằng): “những ông vua tàn bạo trong cơn tức 
giận, làm hại nhiều người bằng cách chặt tay chân và sau khi đem theo 
những đứa con trai đến nhà vua, sau khi hỏi “Ngài là ai” đã nói: “Chông 
của tôi đây đã cúng dường bậc đạo sư những cái hoa để dành cho Ngài và 
trở về nhà tay không “Khi được hỏi” “hoa ở đâu rồi” thì y nói thế à: “Bà 
biết tôi đã quăng bỏ chúng ”) 


— lam —  Jwasilma: [mm 
(1) ayam 

(Ú canda (2) mama 

(2) sakim (3) kaham 

kuddhaã pupphãnT t¡ 
puttho 


l.assa 

2 adhabälã 

3.raññã pakkositv ã 
4.kim cfa ti pucchitä 


ayamn mama sãmiko ... 
tucchahattho gharam 
apgantvä .... vadeti | anattham 
maya tas sa 
chadditabhavam jãnahI 


Khoáng 

trương bahum 

túc 1Ứ 

_Thuậttừ |ähäd  |kaonui  |vadui | = 

(1) atha 
(2) eva rũpe patthãnye tumhãkam 
pasadam ajanetva upatthã 

Khoáng | (3) tam akkositvä hattha napuppheh 

trương (4) đam) paribhasitva | padadi satthãram 

thuậttừ | (5) rãjãno nãma ... chedanena | pũJevãa tuccha 
karontfT ti (vatvã) hatho  gharam 
(6) putte adaya ägantvä 
rãjakulam øantvã 


maya 
tassa 
chaddrta 
bhavam 
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TỶ DỤ NHÓM 17 
Phân tích những câu sau: 


| | 
II. “Pumno theram disvä va kasim thapetvä pañcapatI{thitena theram vanditva 
dantakattham kappIyam katväa adasi”. Dha.1n, 303. 
2_ “Satthäã mũlasirim ãmanftetvä: “jãnãsi ctan “ti pucch1tvã, na Jãnãml “í(I vufte: 
“pitã te, AnandasetthI “ti vatva aaddahantam.: änandasetthi, puttassa te pañca 
mahãmdhim ãckkhähT “ti vatv ä äckkhãpetväa saddah ãpes1”. Dha.1, 2%. 
3. “Appakã te manussesu ye Janä pãragãmmmo athäyam 1tarã paJä tiram ' 
: — eanudhavati”. Dhp. kệ 8. | 
4. “Anuddha to acapalo mpako samvutindriyo sobhati pamsukilena siho va 
| girigabbhare”. Theg. kệ 1081. 
Ị 5 “Yo ca kodi manusseu parap ãnãm himsatI asmaä lokã paramhã ca ubhayäã Ị 
Ị dhamsate naro”. Theg. kệ 237. | 
L6 “Yãva jTvam pị ce balo panditam pay1rũpäsati na so dhammam vijänätdabbT | 
sũparasam yathä”. Dhp. kệ Ớt. 
7. “Atha nam pindäya car1tvä JTvitum samatthakale kapalam hatthe thapetvã: tãta, 
mayam tam mssaya mahaãdukkham pattã; idãm na sakkoma tam posetum; 
1masmim nagare kapanaddhikaãdmam pa{iyatta — bhattam afth1, tattha bhikkhaya 
car1tvã JTväah1 “tI tam vissaJJes1”. Dha., 27. ' 
: 8 “Tasmim samaye BãranasT1väsino devatamangalikã honti; bahũ aje]aka - 
kukkuta — sũkaradayo vadhitvã naãnappakarehi puppha — gandhehi c” eva 
Ị mamsalohiteh1 ca balikammam karonti”. J.1, 259 — %1. Ị 
Ị 9_ “Selo yatha ekaghano vãtena na samTrafI Ị 
Evam nmdã - pasamsäsu na samiñJanti panditđ”. Dhp. kệ SI. Ù 
¡ 10.“lImehi lakkhanehi samannägato nama agäramajjhe vasanto rãaja hoti cakkavattT; 
| ññ | 


pabbaJanto loke vivafacchado sabbaññu Buddho hoti” Jataka — mdãna. 


¡1 Khi thấy vị trưởng lão, Pu„a đặt cái cày xuống, đảnh lễ vị trưởng lão 

¡ bằng cả năm vóc (đầu, hai tay, hai chân) và sau khi làm sẵn một cái que 
¡ — đánh răng đúng pháp, đã chúng cho Ngài. 
I 
l 


¡ 2. Asaddahantam (đối với kẻ) không có đức tin 
L4. Người không bồng bột, không dao động, thận trọng, các căn đươọc điều 


__ _Phục, sáng chói trong mảnh y phần tảo, như con sư tử trong hang núi. __ ! 


l 
l 
KappIyam katvä: sau khi làm cho thích hợp, đúng pháp 
l 
I 
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TH on nh nh an nnx.-= ch... nnna an ro nh nổ nh cƒẽa:xsnzxn.- ~—=~—=~— 


¡ 5. Bất cứ kẻ nào trong loài người làm hại những hữu tình khác, kẻ â ây dễ đoa ¿ 
lạc trong cả hai đời, đời này và đời sau. 

6. Dù một kẻ ngu gần gũi người trí suốt đời, nó cũng không biết pháp, giống ! 
như một cái muỗng không biết mùi vị của món xúp. 

7. Kapanaddhikadinam patiyatta — bhaftãm1: đồ ăn dành cho người nghèo, du , 
khách .. 

l 

l 

l 


S. Devatãmangalikã: mong được điềm lành Chư thiên cho 

9. Như tảng đá một mực không lay chuyền vì gió, cũng vậy những người tri 
không lay chuyền vì khen chê. 

10. Một người thành tựu những tướng này, nếu sống ở nhà sẽ là một VỊ vua ! 
chuyên luân; nếu xuất gia sẽ thành một vị Phật Nhất Thiết Trí cuốn lại 
trở lại «xóa tan) bóng tối thế gian. 
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CHƯƠNG V: CÚ PHÁP CỦA DANH TỪ 


60) Cú pháp bàn về liên hệ giữa những danh từ khi chúng được xếp 
đặt đê lập thành câu. Phân lớn, những liên hệ này được mệnh 
danh là “sự hòa hợp”. 


Cú pháp của danh từ có thể được xếp loại theo những biến cách khác 
nhau. 


CHỦ CÁCH 
(l1) Chủ cách được dùng: 

(1) Khi danh từ đứng làm chủ từ trong một câu 

(2) Khi một danh từ đứng làm danh từ đông cách với một danh từ khác 
ở chủ cách. - 

(3) Khi một danh từ đứng một mình và chỉ diễn đạt ý nghĩa của từ 
nguyên nó. 

(1) Chủ từ có ba loại: 


(a) Đơn giản: Dãso rukkham chindat1 (người tớ trai chặt cây) 


(b) Sai bảo: setthr dasam rukkham chindãpeti (người triệu phú 
sai người tớ trai chặt cây) 


(c) Tự quy: rukkho patati. Ghato bhijjati (cây đồ. Ghè bể) 

Phần lớn, những danh từ sai bảo đều có hai túc từ, một trực tiếp, một 
gián tiếp. Ở ví dụ trên, ukkham là túc từ trực tiếp, dãsam là túc từ gián tiếp 
(để ý rằng chủ từ đãso ở (a) trở thành một túc từ ở (b). 

Ở (c) vì cái cây tự gãy, không có một nỗ lực của người khác để đón nó, 
nên cây ây được gọi là chủ từ tự quy. Động tác quay vê chính chủ từ Ghato 
bhijJati (ghè bê) cũng vậy. 

(2) Danh từ đồng cách: 


(a) RãJa magadho seniyo Bimbisäro 
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(b) Sakko Devanam - Indo 
(c) Visakhã migãramätã 
G) Danh từ chỉ diễn đạt ý nghĩa của từ nguyên chúng 
Ví dụ: Puriso, rukkho, pabbato 
ĐÔI CÁCH 


(2) Đối cách thường được dùng để chỉ một túc từ trong câu: túc từ 
có ba loại: 


(a) Nibbatti — kamma: túc từ chỉ sự phát sinh 
(b) Vikati — kamma: túc từ chỉ sự thay đôi 
(c) Pattikamma: túc từ chỉ sự đạt đên 
(a) Túc từ chỉ sự phát sinh 
(L) Mãtã puttam vijãyatI (bà mẹ sinh con trai) 
2) Ahãro sukham jJaneti (đồ ăn phát sinh khoái lạc) 
(3) VaddhakI ratham karoti ứhợ xe làm xe) 
(b) Túc từ chỉ sự thay đổi 
Kattham algãram karot1 (c1¡ làm thành than) 
(c) Túc từ chỉ sự đạt đến 
(1) Puriso geham pAvisati (người đàn ông vào nhà) 
(2) Cakkhumä rũpãni passati (người có mắt thấy các sắc) 
) Upäsako Buddham namassati (vị cư sĩ đảnh lễ Đức Phật) 
1. Khoảng thời gian và không gian được chỉ bằng đối cách: 


(a) “Atha kho Bhagavä bdhrukkhamuuli sattaham ekapallañkena 
nis1di”.v.M 


(Rôi Thể Tôn ngôi kiết già trong bảy ngày dưới gốc cây Bồ Đè) 


(b) “Sace ayyä Imam temãsam idha vaseyyum”. Dha.1, 8 
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(Nếu chư vị ở đây trong ba tháng này) 
(c) “VTsamyoJanasatam maggam gantvä ... pindãya pãvIs1”. Dh.a.1, 8. 
(Sau khi đi đường hai nghìn do tuần, vị ấy đi vào để khất thực) 


Mà Những số thứ tự chỉ lần thứ mấy được đặt ở đối cách: So dutiyam pi 
tatiyam pi tath° eva yãci @øó xin như vậy lần thứ hai, lần thứ ba) 


3 Phân lớn trạng từ được dùng ở đối cách: 


“Tumhe immasmim mate yeva sukham JTvissatha, jïvante tu dukkham 
JIvatha”. Dha.I, 2ló. 


(Trong cải chết này, ngươi sẽ được sông an lạc, nhưng trong cái sông, 
ngươi sông khô.) 


4 Tắt cả động từ có hàm ý chuyển động đầu đòi hỏi đối cách: 

(a) Puriso gãmam gacchati /igười đàn ông đi đến làng) 

(b) Rãjã Bhagavantam upasankami (ông vua đến gân Đức Thé Tôn) 
% Những tiếp đầu ngữ anu, abhi, adhi, pafi và upa đòi hỏi đối cách: 


- Anu: “CaturäsitI - panasahassani... vipassm Bodhi sattam ... 
pabbalitam anupabbaJ1msu”. D.1, 30. 


(84000 hữu tình xuất gia theo bô tát Vipassi) 


- - Abhi: “Tam kho pana bhavantam Gotamam evam kalyãno kitisaddo 
abbhuggato”. D.1, §7. 


(tiếng đôn tốt đẹp sau đây được đôn đi về Tôn giả Gotama ấy) 
- _ Pati: “So aham pI gamissami nagaram Mithilam Pati”. Thịg. kệ 319 
(Tôi cũng sẽ đi đến thành phô Mithila) 


- - Adhi: “Adhi brahmanam mayam, bhante Bhagavantam apucchimhä”. 
M.I, 132 
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(Thưa Tôn giả chúng tôi đã hỏi Thế Tôn về Phạm Thiên) 


- Upa: “Ekam yeva catudonkam ptfakam upanisTdtva dãsa — 
kammakara — porisassa chammäãsikam bhattam deti”. V. M. 240. 


(Sau khi ngôi xuống cạnh một cái giỏ chứa chỉ 4 donika, nó cho đồ ăn 
đủ ăn sảu tháng cho những người giúp đố và những người làm công) 


6 Những bất biến từ dhĩ, antara và samamtä đòi hỏi đối cách: 
-  DhI: “Dhi brahmanassa hantaam”. Dhp. 389. 
(Đáng hồ thẹn cho kẻ đánh đập người Bà la môn) 


- - Anfara: “Anrara ca nalandam antarã ca RãJagaham addhãnamagøa - 
patipanno hoti”. DAI, I. 


(Vị ấy đang đi trên đường giữa Nalanda và Vương xá) 


- - Samanfä: “Ftha tumhe, bhikkave, samantä Vesalim yathamrttam ... 
vassan upetha”. D.1, 98. 


(Này các tỷ kheo, các ngươi hãy an cư irong mùa mưa, xung quanh 
Vesali tại chô có bạn bè thán hữu) 


SỞ DỤNG CÁCH 
(83) 
I. Nhân tố trung gian qua đó, một động tác được thi hành, được đặt vào sở 
dụng cách: 


Vaddhakinä geho karTyati (Ngồi nhà được làm bởi người thợ mộc) cần 
chú ý ở đây răng ở Päli vaddhakinã được gọi là anutta — kattä (chủ từ không 
được diễn đạt bởi động từ) và geho là “uta - kammam” (túc từ được diễn 
đạt bởi động từ). Đây là trường hợp của mọi câu ở thụ động thê. Tuy nhiên, 
định nghĩa này không có ở văn phạm anh ngữ. 


2. Dung cụ được dùng để làm một động tác được đặt ở sở dụng cách: 


So pharasun ä rukkham chindat1 +ó chặt cáy với cái rìu) 


36 


ni 


4. 
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Chỉ nguyên nhân hay lý do: 


(a) Rukkho vatena kampatI (cây lay động vì gió) 
(b) Kammunä vasalo hoti @ó đáng khinh vì hành động) 
Chỉ phương tiện di chuyên: 


“Sã yavatikã yãnassa bhũmI, yãänena gantväa yänãpaccorohitvä”. Dha. I, 


385 ho đến chỗ còn đi xe được, sau khi đi bằng xe, sau khi xuống xe) 


hŠ 


Chỉ giá cả một đồ vật được mua: 
Satasahassena me kTtam”. Apa (được mua cho tôi với giá 100.00) 


Con đường một người đi theo: 
lmimmã maggena yähI (hãy đi theo đường này) 


Những tiếng diễn đạt ý nghĩa sanh ra, dòng dõi, nguồn gốc hay bản tính 
đòi hỏi sở dụng cách theo sau: 


(a) Vipass1, bhikkhave, Bhagava ... khattiyo Jatiyä ahosi... kondañño 
gottena ahosi”. D.ii, 67 (này các tỷ kheo, Thể Tôn Vipassï thuộc 
chủng tộc Sát Đề Lựy.... Dòng họ kondañna) 

(b) Akkhinã kãno: mù một mắt 

Diễn đạt thời gian “vào lúc” 


(a) DvThi mãsehi nitthãsi ®&ét thúc trong hai tháng) 

(b) Tena samayena Buddho Bhagavä Uruvelãyam viharati. M.v.1 (8ấy 
giờ, Phật Thế Tôn trú ở Uruvelä) 

Diễn tả sự làm bạn hay sở hữu 


(a) “Tena kho pana samayena Nigrodho paribbäaJako mahatiyä 
paribbãjaka — parisãya saddhim nisinno hoti”. D.iii, 36 (/8áy giờ, du 
sĩ Nigrodha đang ngôi với đại hội chúng du sĩ) 

(b) Imehi kho ayam, deva kumãro dvattImsamaha — purisa — lakkhanehi 
samannãgato”. D.11, 19 (7a Đại Vương, cậy Bé trai này thành tựu 
ba mươi hai đại nhân tướng) 


10. 


T1. 


BẢ 


lỗ, 
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Trong từ ngữ “dùng đề làm øì”, cái vật dụng ấy được diễn đạt bằng SỞ 
dụng cách, còn người sử dụng thì ở chỉ định cách: 


(a) “Ko attho jïvitena me?”. Theg. kệ 407 (sự sống đối với tôi có mục 
đích gì?) 

(b) Kimte Jjatahi dummetha?. Dhp. kệ 394. (Này kẻ ngu, bện tóc dùng 
làm gì đối với ngươi?) 

Những bắt biến từ saha, saddhim, samam, vinäã và đôi khi chữ alam cần 

một sở dụng cách: 


- _ Saha: :saha bhandakena coram cũ|ãya ganhantT viya mam 
vippakãam pãpeyya”. Dha.1, 294 (Nàng sẽ từm cách hại tôi như 
chúng bắt kẻ trộm bằng cách ném búi tóc với tang vật) 


-_ Saddhim: pañcasatä bhikkhũ tena saddhim magsgam pafipaJJimsu”. 
Dha.iii, 21 @ăm trăm tỳ kheo đi trên đường với vị ấy) 


-  Samam: “Yam karomase Brahmuno samam devchIi, mãrisa, tad aJja 
tuyham kassama”. Du, 28§ (Thưa Ngài, những gì chúng tôi cùng với 
những vị trời, làm với Phạm Thiên, hôm nay chúng tôi sẽ làm đổi với 
Ngài) 


-  Vinä: “Na mayam vinã bhikkusanghena vattama”. Dha.1, 405 (chứng 
tôi không quen sống không có chúng tỷ kheo) 


-_ Aham: “Pakkamatˆ äyasmã Imamhã ãväsã; alam te idha väsena” 
(pattmokkha) (Tôn giả hãy rời khỏi trụ xứ này, vừa đủ rồi sự sông 
của Tôn giả ở đây) 


Một sô trạng từ cùng ở vào sở dụng cách: 


(a) “ldãnI pana me cittam nibbutam bhavissati; sukhena ca sayItum 
labhissami”. Dha.I,223 (Sáy giờ tâm tôi sẽ được an tĩnh, và tôi sẽ 
được ngủ an lạc) 

(b) Sammasambuddhassa santike mayham pabbaJJä, sã ca pana me 
dukkhena laddhã” (ngrodhamiga). J.1, 145- 153 &ự xuất gia của tôi 
với Bậc Chánh Đẳng Giác; và sự xuất gia ấy, tôi được có khó khăn) 

Trong sự so sánh cái vật dùng để so sánh được đặt ở sở dụng cách: 
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“Etena hi aggina sadiso aggi nama natthi”. Dha, 403 (hông có lửa 
naô giống lửa này) 


14. Một vật gì với nó được trộn lẫn vật khác, được đặt ở sở dụng cách: 


“KalTra — panasäãdThi missetvä mamsam pacantI” (chúng náu thịt trộn 
với măng, mít) 


15. Tình trạng trong đó một việc gì được làm, được diễn đạt với sở dụng 
cách: 


“Tvam devasikam sadeh muccamãnchi pindäya carasi” 
(Mahil amukha. J.) (hăng ngày ngươi đi khát thực với mô hôi nhỏ giof) 


1ó. Từ ngữ “thiếu, trừ bớt (bao nhiêu)” được đặt ở sở dụng cách: 


“Imam dvThi unam purIisa - vinäsam pattam” (vedabbha). J1, 253-256 
(khi tai nạn đến, trừ với 2000 người này) 


17. Khả năng cách và phân từ thụ động quá khứ có sở dụng cách cho chủ từ 
nguyên thủy của chúng. 


(a) “Amhehi ca aññamaññam katikã katã”. Dha.1, 93 đột sự thỏa thuận 
đã đạt được giữa chúng tôi) 


(b) Yassa rañño cakkavattissa dibbam cakkaratanam. Osakkat1 ... na 
đãn! tena raññã ciram jTvitabbam hoti”. D.11, 59 (4h? nào thiên bảo 
luân của vua chuyên luân này quay trở lui, thời mạng sống của vị 
vua ấy không còn lâu nữa) 


TỶ DỤ NHÓM 18 


1 Về chủ cách, đối cách và sở dụng cách k 
1. “Pubbe tvam olambakam otãenfo viya uJukam eva phalãn1 pãtes1” 
(kurungamiga). J.1, I73-4. 

“Upakatthaya pavãranäya sabbe “va saha patIsambhidähI arahattam 
punqIimsu”. Dha.1, 13. 

“So tam ãdãya Sãvatthim ekarattiyäsena gacchanto ekam 
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Ï phãsukatthãnam gantväa nivãsam ganh1”. Dha.1, 386. 
LẠ, “RãJã krra pasenadi kosalo ekasmim chanadivase ... hatthim abhiruyha 
Ì mahantena rajanubhavena nagaram padakkhimam karoti”. Dha.1, I. 
5. “So: bharIyam me nissäya bhayena uppannena bhavitabbanti 
cintetvä..... gantvã räJanam vanditva atthãsI”. Dha.11, 2. 
“So ... yathaladdhena vyañJanena saddhim allam eva bhattam 
pa giốlf ai opT|letva ãdãya yoJankam maggam pakkanto”. Dha.11, 3. 
“Sabbhi reva samäsetha 
Panditeh" atthadassihi”. Theg. kệ 4 
“Sa udakabinduhi paggharanteh” eva addhullikhitehi kesehi vegen 
agantvä: “Tuvatam kho, ayyaputta, ãgaccheyyäsĩ “ti aãha”. Dha.1, 11ó. 
9... “[asmim pana nagare anusamvaccharam vivatanakkhattam nãma hot, 
tadã bahi ankkhamanakulãnI pI parivärena saddhim geha nikkhamitvä 


6. 
7. 
6. 
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| apaticchannena sarTrena padasä va nadTtram gacchanti”. Dha.¡, 388. 

| 10 “Suppabuddha, ... aham te apariyantam dhanam dassãmi, “buddho na 
| buddho, đhammo na dhammo, saägho na saägho alam me Buddhena, alam 
| me dhammena, alam me sañghenä “ti vadehï ti”. Udanatthakathä. 

| 11. “Ayasma Angulimälo bhinnena sĩsena, lohitena galantena, bhinnena 
| pattena, vipphãlitäya sanghãtiyä yena Bhagavä teñ upasañkami”. M.I, 101. 
| 
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bu 
kondañño gottena ahosi”. D.1, I1. 
3. “Satthã navahIi mãsehi cãnkam caritvã puna Sãävatthim agamäsI 
'Visakhãya pI pasade kammam navahi eva mãsehi mfthitam”. Dha.1, 414. 
14. “Bhante Iimam catumäsam bhikkhusañgham gahetvã idh” eva vasatha, 
päsadamaham karIss amI ti”. Dha.1, 415. 
15. “Amatamhi vijjamãahe 
Kim tava pañcakatukena pTtena?. Thịg. kệ 50. 
16. “Kim te Jatahi dummedha? 
Kim te aJinasätiyã?. J.1, 134. 
17. “Sace te ñinam kãmehi, aham paripũrayämi te; yonam himsati vãremi; 
bhũm — senãpatT aham”. D.i, 243. 
18. “DIgharattam kho mam tvam devT i{thehi kantehi piyehi manäpehi 
samudäcarittha; atha ca pana mam tvam pacchime kãle anitthehi akantehi 


1 
12. “Vipass1 bhikkhave, araham sammäãsambuddho khattiyo Jatiyäã ahosi ... 
1 


amanäpehI sanudäcarasT ti”. Di, 192. 
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CHÚ GIẢI NHÓM 18 


1. Olambakam: cục chì 
2. (a) Upakatthãya pavãranäya: khi lễ Paväranä (tự tứ) gần đến. Pavãranã 
được cử hành vào cuối kỳ an cư mùa mưa. 
(b) Saha patisambhidähi: 
. Ekarattiväsena: chỉ ở lại một đêm (trên đường đi) 
.- Nagaram. padakkhinam karoti: đi nhiễu vòng quanh đô thị 
. Bhariyam .... bhavitabbam: có thể là một nguy hiểm khởi lên vì vợ tôi. 
. (a) Yathãladdhena vyañjanena: với bất cứ món xúp nào nó có được. 
(b) Pacchiyam opïletvã: sau khi nhét đầy một giỏ. 
. Hãy chỉ giao thiệp với người thiện, người có trí, thấy rõ mục đích 
. Addhullikhitehi kesehI: có tóc chải một nữa 
._ Vivatanakkhattam: một cuộc lễ trong đó mọi thứ màn che được bỏ đi. 
10. Alam me Buddhena: đã đủ cho tôi về Đức Phật (thôi, vừa rồi) 
II. Vipphãlitäya sanghatiyä: Với y tăng già lê bị rách 


®tCœœ*+>Cc› 


\© œ ¬l1 


14. Päãsädamaham: lễ tân gia 

15. Khi đã có vị cam lồ (trường sanh bắt tử) thì ngươi cần gì đến thức uống 
năm thứ cay nồng? 

l6. Kin te jatähi: tóc bện của ngươi để làm gì? 

17. Nếu nØươI thiếu gì về các dục lạc, tôi sẽ làm cho ngươi đầy đủ; ai hại 
ngươi, tôi sẽ ngăn lại; tôi là chúa tế trên đất và chủ đạo quân”. D.b.1, 275 

1§.. Này Hoàng Hậu, từ lâu, Ngài nói với tôi bằng những lời dễ chịu, đáng 
ưa, khả ái, khả ý; nhưng lần cuối cùng đây, ngài nói những lời khó chịu, khó 
ưa, bất khả ý. 


CHỈ ĐỊNH CÁCH 


4ˆ Một người được cho một vật gì, người hay vật gì cho nó, một 
điêu gì được làm, được đặt ở chỉ định cách. 


Do đó, đôi khi chỉ định cách được dùng như một túc từ gián tiếp với 
những động từ tha động có túc từ trực tiếp ở đối cách. 


1. Khi một vật gì được cho một người nào: “Mama ayye 
upasankamitväa tesam dãnam dehi”. Dha.1, 434. 
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MÀ Khi một việc gì được làm cho một người nào: “Jãtassa kho? 
'Vipassissa kumãrassa setacchattam. Dhãraytttha”. D.1, 19. 


3... Khi diễn tả sự ưa thích hay không ưa thích đối với một người hay 
một vật” 


(a) Devä pi tesam pihayanti 
Sambuddh ãnam satTmatam. Dhp. I8I1. 


(Cả đên những vị trời cũng yêu mên những người nào có chánh 
giác và chánh niệm) 


(b) Gehe 1tthinam pi putta - dhïtãnam p1 amacca - brahmana - 
gahapatãdInam pI appIyo amanãpo ..... ahosi”. J.11, 240. 


4. Khi một người nào được thông báo về một việc gì: “Te attana 
laddhagunam tath ãgatassa arocesumn” 


5... Khi ý nghĩa về mục đích được diễn đạt: “Tifthatu sugato kappam 
bahuJanahitaya, bahuJanasukhãya, lokãnukampäya, atthaya hitãya 
sukhãya devamanussanam”. D.1I, 101. 


6. Diễn tả sự thích hợp, xứng hợp, được dùng chỉ định cách: 


Naydam Devadaffasa anucchavikam. Sãnputtatho -— rassa 
anucchevikam”. Dha.1, 79. 


7. Trong những từ ngữ như: “Dùng để làm gÌ”.... Nhân vật đại danh 
từ được đặt ở chỉ định cách: “Kim me gharãäväsena?” 


8. Khi một điều gì bị từ chối, nhân vật đại danh từ đặt ở chỉ định cách: 
“mayham evaripäaya Jatäya kiccam natthi” 


9. Những bất biến từ namo, sotthi, svãagatam, labhã và những tiếng 
diễn đạt ý nghĩa của chúng cần một chỉ định cách: 


(a) Namo te punsã Jañña, namo te punsuttama”. Theg. kệ 629. 
(b) “Sotthi bhadante hotu rañño, sotthi Janapadassa”. D.1, 9. 
(c) '“Tass ä te svãgatam bhadde: 

Atho te aduragatam”. Thịg. kệ 337. 


404 Giáo trình Pah — Tập 3 
(d) Labha vata me, .... Yassa me satthã araham”. S.1, 119. 
I0. Những động từ căn sau đây cần chỉ định cách: 
(a) Su (nghe) theo sau pati hay pati + ä 
(b) Thã (đứng) theo sauupa 
(c) Dubha (thù nghịch, chông đôi) 
(d) Khã (rõ ràng) theo sau pa hay không 
(c) Kudha (giận dữ) 


(a) “Bhadante ti te bhikkhũ Bhagavato paccassosum”. D.1, 290. 
(b) “Appamattã ayyassa upatthãnam karohi”. mittãn1samsa sutta. 
(d) “Disä pi me na pakkhãyanti”. D.1, 9. 
(c) “Mã me kuJjha, mahävTra”. Thịg. kệ 293. 
II. Khi một điều gì được nói hay giảng cho một người nào, người nghe 
được đặt ở chỉ định cách: 
(a) “Mayam akathetvä kassa kathesi tata?” 


(b) “Bodhisatto brahmanassa dhammam desesi ” 


12. Bất biến từ alam đôi khi được theo sau bằng chỉ định cách: “Dessã 
ca me, alam me; äpucchã “ham gamissami”. Thịg. kệ 416. (Tôi ghét 
bỏ nàng. đôi với tôi, nàng vừa rôi. tôi sẽ xin phép đê đi xa. 


13. Khi một ý nghĩ khởi lên cho một người nào, người ấy được đặt ở 
chỉ định cách: “Atha kho salavatiyä gantkãya etad ahosi”. V. M, 29. 


14. Những tiếng có tiền trí từ pãtu và ãvĩ cần chỉ định cách: “Rañño 
mahãsudassanassa ... dibbam cakkaratanam. Paturahosi”. D.1, 172 


XUẤT XỨ CÁCH 


5)  YÝ nghĩa nguyên thủy của xuất xứ cách là sự tách rời, nhưng nó 
cũng diễn đạt nhiêu ý nghĩa khác: 


1. Sự tách rời: 


(a) Puriso geha nikkhamatI 
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(b) Rukkhamha phalam patai 
(c) So assapitthito otari đước xuông) 


2. Sự đo bề đáy, bề rộng, hay khoảng cách được chỉ bằng xuất xứ cách: 


(a) “So kưa sãvatthito avidũre khettam kasati”. Dh.a.1I, 37. 

(b) PãJagahato pañca - catta]ïsa — yoJana — matthake savatthT” 

(c) “GambhTrato gävutam, puthulato dve gãvutã, deva”. Dha.11, 
120. 


3. Khi diễn tả một phương hướng: “Dakkhinato nagarassa Bhagavafto 
sarTram Jhãpessama”. D.i, 160. 


4. Khi diễn tả một nguyên nhân hay lý do: 


(a) “kamato JayatTsoko, kamato JãyatI bhayam”. Dhp. 215 
(b) “Kasmã nu tumham daharä na mTyare?. J.1v, 52. 


5. Khi diễn tả sự thoát khỏi một cái gì: “mutto “ham sabbapãsehi, ye 
dibbã ye ca mãnusä”. S.1, 1Ú. 


6. Những động từ có nghĩa: tránh, kiêng nhịn, sợ, ghét” cần một xuất xứ 
cách theo sau: 


(a) Panatipaca vramami khippam”. Dha.1, 32. 

(b)Papã cittam niväraye”. Dhp. kệ 116. 

(c) Bhãyãmi paccagamanäya tassa”. J.11, 24. 

(d) Pãpakehi akusalehi dhammehi atfyati haräyati igucchati” 


7. Những bất biến từ ãrakã, aññatra, yãva, uddham, adho đòi hỏi xuất xứ 
cách: 


Afkä: ãrakã hoti saddhammä 
Nabhaso pathavT yatha”. Theg. kệ 1078. 


@† ấy còn cách xa diệu pháp như đất xa trời) 


Aññatra: “So_.... Aññatra uccãra — passävakammä aññatra niddã — 
kilamatha - pat{ivinodanä .... vassasatam gantvä ... kalankato” (s.1, 62) 
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@à fa, ngoại frừ tiểu tiện, đại tiện, ngủ để lấy lại sức, đã đi 10U năm 
và chết (không đạt được mục đích) 
(xem chương IV để biết thêm những tỷ dụ về các bất biến từ khác) 
8. Thã (đứng) có u dẫn đầu cần một xuất xứ cách: 


(a) “Vutthãhi ca Bhagavã tamhã aäbadhã”. M. SI. 
(b) “Sayahasamayam patisallana vitthito”. S.v.9. 


9. Tỷ giảo từ “Tara” và những tiếng chỉ ý nghĩa tương tự, cần xuất xứ 
cách: 


(a) “”“Ie pan” ete asappurIsäa tiracchanagatehi pI gunahTnä” 
RasavahinT 

(b) “Malã ve pãpaka dhammã, asmim loke paramhi ca; tato malã 
malataram, avIJJä paramam malam”. Dhp, 242-3 9 cấu uê chính 
là những ác pháp, đời này và đời sau, có cấu uế tệ hại hơn cầu 
uế, vô minh là cầu uề tối thượng) 


10. Những từ ngữ “Từ khi”, “khởi từ”, hay “từ lúc ấy” được diễn đạt 
băng xuât xứ cách: 


“Arunuggamanato patthãya yãva maJj hantikasamayä” 


11. Những trạng từ pubbe, pure, puetaram, param, oram ..... cần xuất xứ 
cách: 


(a) “Na me diftho 1to pubbe”. Dha.11, 226. 

(b) ““Therehi puretaram eva ekapassena gantvä”. Dha.1, III. 
(c) “Tato param paccantinä Janapadä”. J. nidãna 

(d) “Oram me chahI mãsehIi kalakrriyä bhavIssati” 


Nandaka — petavatthu. 


12. Từ ngữ “có nghĩa là” “như là” theo ý nghĩa .... được diễn đạt bằng 
xuât xứ cách: 


“VYo sukham dukkhato “ddakkhi” 
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Dukkham addakkhi sallato”. S.1v, 207. 
(Kẻ nào thấy hạnh phúc là khổ, và thấy khổ là mũi tên) 
TỶ DỤ NHÓM 19 
Về chỉ định cách và xuất xứ cách 


| 
1. “Bodhisatto: “idãn” esa hatthipitthã patitv ã marIssafT “ti hatthito 
apatanattham. Bhĩmasenam yotftena parikkhipitvä ganh!” Bhĩmasena. /J.1, 
355 — 350. | 

.- “DIphato timsayoJam, vitthãrato pannarasayoJanam. assamam mãpehi” 
. (a) “Laddhãna vittham na dadanti mohä”. Theg. kệ 7/6. 
(b) Tasmäã hi paññã va dhanena seyyo”. Theg. kệ 781. 
4  “Kutumbikassa te gehe bhatam bhuñjanao varataram milham 
khadtum .... Kutumbikena dinnasätakãanam 'niväsanato varataram 
naggena caritum”. Dha.1, 53. 

. “Atha kho ãäyasma mahã — kassapo tassa sattähassa accayena tamhã : 
samädhimhã vutthäsi”.đha.i, 427. 

- “Dasahi ca lokadhãatuhi devatã yebhuyyena sannipatitä honti”. Di, 253. Ị 
. “Tvam pana mahäbrahmunä pi uttaritaro t? Ama, jambuka, ahañ hi Ị 
Brahmaunã pi atibrabmã ti”. Dha.11, 60. 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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. “Tathãgato atte Buddhe .... Jãtito pI anussaratI, nãmafo pi, .... Gottato 
pi -... Ayuppamãnato pï”. D.i, 10. 

9. “Anahganassa posassa niccam suclgavesino. Valaygamattam pãpassa 

abbhamattam va khãyati”. Theg. kệ 1001. 

I0. “Catunnam, bhikkhave, dhammanam ananubodhã appativedhã evam 

Iddam dipham addhãanam sandhavitam samsartam mamañ c` eva 

tumhakañ ca”. A.1, l; D. n, 122. 

11. “VipassT kumãro bahuno Janassa pIyo asi manãpo”. D.11, 20. 

12. “Bandhumä rãjã vipassissakumärassa tayo pãsãde karãpesi”. D.1, 2l. 

I3. “Vipassisa Bodhisattassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso 

parivitakke udapädi”. D.1, 30. 

14. “Alãbhã vata me, na vata me lãbhã, dulladdham vata me, na vata me 

suladdham yassa me anabhrrati uppannä”. S.1, 85. 

I5. “Siyä kho pana bhoto rañño mahãyaññam vajamãnasa kocid eva 

vIppatIsaro ”. D.1, 138. 

16. “Aljatagse dãnã “ham, ãvuso Ananda, aññatr` eva Bhagavatä, aññatra 

bhikkhusanghã uposatham karissãmi”. Dha.1, 142. k 


| 
:l/ “Evam, deva tỉ kho so mahaämato rañño mãgadhassa seniyassa ' 


œ 
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: — Bimbisärassa pafissutväa äyasmato pilindivacchassa pañca ãrãmikasatäni 
| pãdãsi”. V.M. 207. 

I 18. “Svägatam, bhante, Bhagavato; cirassam kho, bhante, Bhagavã Imam 
| 


1 
| 
L __Paryäyam akãsi yad idam ldh` ãgamanaya”. D1] — — — —_— _ l 


¡ 1. Yofttena.. ... 8anh1: tũm bắt sau khi quân bằng một sợi dây. 
hÃ Hãy li sẵn một nơi ân cư dài ba mươi đo tuần, rộng nười lăm do tuần. 

¡ 3. (a) Sau khi được của cải, vì ngu sĩ chúng không bố thí 

:  (b) Bởi thế, trí tuệ thật là tốt hơn của cải. 

¡ 4. Thà ngươi ăn phần còn tốt hơn ăn đồ ăn trong nhà của người gia chủ, .... 
,  Thàđi trần truồng còn hơn mặc y phục cho bởi người gia chủ. 

' 6. Dasahi lokadhätihi: từ mười thế giới hệ (mỗi thế giới hệ có 10. 000 thế 
7. Tvam..... uffaritaro: ngươi còn cao hơn cả Đại Phạm Thiên à? 

, 8. (4) Jatito: từ sanh chủng 

®) yuppamãnato: từ thọ mạng 

¡ 9. Đối với người vô cấu, người luôn luôn tìm kiếm những gì thuần khiết, thì 
:... xem lỗi nhỏ bằng đầu sợi tóc cũng lớn như đảm mây. 

¡ 10 Này các tỷ kheo, chính do không thấu hiểu, không thâm nhập bốn pháp 
:.. mà cả các ngươi và ta cứ vần luân lưu trong vòng sanh tử lâu dài này. 

¡ 13. Tư tưởng như vầy khởi lên trong tâm Bồ Tát Tỳ Bà Thi đang độc cư 
thiền tịnh. : : : 

14. ÔI, thật là một sự mât mát cho tôi! ÔI, thật là không lợi cho tôi! Ô1, thật 
¡ là một lợi ích cả hai cho tôi! ÔI, thật là một lợi ích không thích thú cho 

, tôi, khi sự bất mãn khởi lên nơi tôi! 

, 1Ó. (4) Aljatagge: bắt đầu từ hôm nay 

: . (b) Aññatra Bhagavatã: không có thật 

¡ 17. (a) Patissutvã: sau khi đồng ý 

.  (b)Pañca - ärãmika..... satani: 500 người thợ xây ngôi Tịnh xá. 

' 18. Thiện Lai Thế Tôn, đã lâu Bạch Thé Tôn, Thế Tôn mới tạo dịp đi đến 
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SỞ THUỘC CÁCH 


(6) Sở thuộc cách diễn tả quyền sở hữu nó có hiệu năng hạn chế một 
tính từ. 
(a) Purisassa hattho 
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(b) Setthmo putto 
Ngoài ra sở thuộc cách còn được dùng đề: 

1. Diễn tả sự liên hệ giữa một vật hay một người với một động tác 


(a) Hatthassa sammiñjJanam (sự co tay) 
(b) Khandhanam pãtubhãvo 
(c) Assassa dhãvanam 


2. Diễn tả cái gì cấu tạo nên một vật, hay thành phần tạo nên một vật gì: 


(a) Suvannassa rãsI 

(b) Tilãnam muftfhi 

(c) Yodhãnam samũho (sự tập hợp các chiến sĩ) 
(d) Sippikãnam satam (ngọc tral) 


3. Diễn tả tình trạng của sự vật: 
(a) Rũpassa lahutä (tính nhẹ của sắc) 
(b) Tesam anotaranabhaãvam disvã (sau khi thây tình trạng chúng 
không có xuông nước) 
4. Diễn tả một nhóm hay đống gì từ đó một người, vật được tách biệt ra: 


(a) Aññataro kho gan” äyasma Subhaddo arahatam ahosi”. D.1, 33 


(Rôi Tôn giả Subhadda trở thành một vị A La Hán nữa trong số những 
vị 4 La Hán) 


(b) So esam sabbapacchato gacchatam sattiyä paharltvä mãretvä”. 
Dha.1, 80. 


5. Những từ ngữ “tài khéo” “khả năng”, ...... và những từ đôi nghĩa của 
chúng cân một sở thuộc cách: 


“Kusalo kho aham ditthadhammikanam atthaãnam”. D.11, 241 


(Tôi rất thiện xảo về những việc lợi ích thiết thực hiện tại) 
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6ó. Những tiếng chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng, khoảng cách được 
đặt ở sở thuộc cách: 


(a) “lto tinqam mãsãnam accayena tathagato parinbbäyIssati”. D.1, 
1œ. 


(Ba tháng nữa kể từ đây, Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn) 


(b) Iagha me tvam, Ananda, antarena yamakasälãänam uttarasĩsakam 
mañcam paññãpchi”. D.n, l57. 


__ Wày Ẩnanda, ngươi hãy trải giường cho ta, đầu hướng về phương 
Bắc, giữa cây Sa La song đôi) 


(c) Uttarena uttaram nagarassa haritva”. D.m, 161. 
&au khi (thi hài) về hướng bắc, đi về phía bắc đô thị) 
(d) Catunnam yojanãnam matthake (cách xa bốn do tuần) 
7. Khi nói đến một phần trong toàn thể, thì toàn thể được đặt ở sở huộc cách: 
(a) Kappassa tatiyo bhãgo (phần thứ ba của kiếp) 
(b) Gehassa maJjhe (chính giữa nhà) 


(c) Rattiyã pathame yãme (vào canh đầu của đêm) 


S. Khi một tiếng ở sở thuộc cách diễn đạt một trạng huống đi theo nó, nó 
được gọi là “sở thuộc cách tuyệt đối” “Sakunikassa gumbato Jãlam 
mocentass° eva vikãlo jãto” (sammodamäãna.)) (khi người bắt chim gỡ 
lưới m khỏi bụi cây, thì trời đã tối) 

ĐỊNH SỞ CÁCH 
7) Định sở cách chỉ nơi chốn ở trong hay ở trên một cái gì trong đó, 
trên đó, một vật hay một người đang ở hay một hành động đang 
được thỉ hành. Ơ Anh ngữ, nó được diễn tả bằng những giới từ 


in, on, upon, at và trạng từ when, white. 


Những nhà văn phạm Pä|I chia định sở cách ra 4 nhóm: 
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I.. Opasilesikadhära: định sở có sự động chạm với vật liên hệ. 


(a) Mañce sayati (ngủ trên giường) 
(b) Cãtiyam odanam pacati (nó nấu đồ ăn trong nồi (ấm). 


2.. SamTpikädhära: định sở lân cận, nhưng không đứng ngay chỗ 
“Savatthiyam viharati Jetavane” ở đây ngôi tịnh xá không phải ở 
trong đô thị, mà ở gần. 


3. Vesayikadhära: diễn đạt một trú xứ hay một vật gì, trong đó một 
VIỆC ØÌ xảy 1a. 
(a) Game manussã vasanti (những người ở trong làng) 
(b) Sakuna akãse caranti (chim du hành trên không) 


4. Vyäpikadhara là loại định sở cách trong đó xứ sở và vật được định 
xứ hòa lẫn vào nhau, ví dụ: 


(a) Tilesu telam (dầu ở trong mè) 
(b) KhTre Jalam (nước trong sữa) 


1. Định sở cách chỉ thời gian một việc xảy ra: 


(a) Aparabhage mahäkã|o upasampadam labhitvä”. Dha.1, 68 
(sau một thời gian) 
(b) Ath' ekã kuladhrtä..... sayanhasamaye amilãtã akilantã 
kalam akãsi”. Ibid.1, 70 (không tàn hư, không mệt mỏi) 
2. Khi một người hay vật được lựa chọn từ một toàn thể, cái toàn thê 
ấy được đặt ở định sở cách: 


(a)““Tesu chasu khattiyesu ... Anuruddho pũvena paräJIto 
pũvatthaya pahimi”. Dha.1, 133. 

(b)““Tãvatakesu puttanatta — sahassesu ekopI antarã maranam 
patto naãma nãhosi”. Dha.1.409. 


3. Định sở cách chỉ nguyên nhân hoặc lý do của hành động 


(a) Sampajanamusäväde pacittiyam: tội ba dật đề phạm do sự cố 
ý nói dôi. 
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(b) Ajinamhi haññate đĩpi”. J.vi, 61. Con báo bị giết vì bộ da của 
nó. 


4. Những tiêng chỉ sự làm chủ, sở hữu chủ, cân định sở cách: 


“Andhabalo “si, mahärãja, ... dvsu ratthesu raJJam kãsi, paññã pana 
te mandä”. Dha., 


5... Định sở cách được dùng một cách tuyệt đối với một phân từ đồng 
cách với nó: 


“Atite Bãranasiyam Brahmadatte raJjam kãrente Bodhi satto...... tassa 
vinicchayãämacco ahosi” (KñtavamJa. J ) 


6.. Khi một người cần thận trong khi làm một việc gì, động tác ấy 
được đặt ở định sở cách: 


“Abhikkane patkkane sampãanakarT hoi, ãlokte vilokite 
sampaJãnakarT hotI”. D.1, 292. 


7.. Những tiếng có nghĩa tôn kính, kính trọng, yêu thương, thích thú, 
chào, nắm lấy, hôn, ưa thích và đánh đập cần một định sở cách: 


(xem tỷ dụ ở dưới) 
S.. Định sở cách chỉ những hoàn cảnh trong đó một động tác xảy ra: 


“So... taya pade sammiñjite nikkhamitväa vegena vihãram gantvä ... 
pabbaji”. Dha.1m, 273. 
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Ï_—” "Và ca hnâc cách và định cổ cách*  ..  Cốõốõốõ 1 


Về sở thuộc cách và định sở cách: 


1. Có nghĩa nắm bắt: 
“Gahapatiko otaritvä kesesu gahetvã nãmetvä kappa — rappahãrehI 
kottetvã gale gahetvä ãgatamaggabhimukham khipitvã pakkãmi”. 1llTsa). 
J1,345-5%1. 

2. Có nghĩa đánh đập: 


CHƯƠNG I: VÉ NHŨNG BIÊN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 413 
| “Gahapatiko.... asanim pãtento viya khandhe paharitvã ratham ãdãya  Ì 
agamasi”. Ibid. 

3. Kính trọng: 

““[esu assa sagaro; fe c assu sadhu pũJItã”. S.1, 178. 

4. Chú thích về: 

“Dandham hi karote puññam, pãpasmim ramatT mane”. Dhp. kệ 116. 

5. Hôn: 

“Atha nam sef{thT... sĩse cumbitväa parIväratthãya tassä pañca — 1tthisatanI 
datvä tam aftano JefthadhTtutthane thapesi”. Dha.1, 19. 

6. “Yaccekabuddhassa Jatassaram ruyha nahayantassa ti thapitesu 
kasavesu cTvaram thenetvã tesam hatthTnam gamanã — gamanamagge 
sasTnam pãrmupitvä mIs1li”. Dha.1, 80. 

7. “Ham mãtäputunnam apassantaãnam yeva bahI gantvã pabbaJissami ”. 
Dha,H, 275. 

S. Uppätesu nimiffesu lakkhanesu ca kovidam 
AIihayakam mantadharam porohIcce thapesi so”. Apa. 43. 

9. “Bamano khalu bho Gotamo akãmakãnam mãtfãpitunnam assunukhãnam 


| | 
| i 
| | 
| | 
| | 
| | 
| ị 
| | 
| | 
| | 
| I 
ị | 
| ị 
| i 
ị | 
ị i 
|. rdantãnam agãärasmã anagäryam pabbajjite” i 
| 10. “Tha kho Bhagavä acirapakkantesu Pãtaligamikesu upäsakesu 
|. suññãgãram pãvisi”. D.I, 86. 
| 11. “Gate thite nisinne sutte Jãgarite bhãsite tunhTbhave sampajanakarT hoti”. 
l_ Dñ,2. | 
| 12. “Ajinamhi haññate dĩpi; nãgo dantchi haññat; 
|. Dhanamhi dhanino hanti, aniketam asanthavam”. J.vi, 6l. 
 13.“Idani, bhante, deve vassante, deve galagal ãyante, vijjutãsu niccharanfTsu 
|. asaniya dve kassaka bhãtaro hatã, cattaro ca balivaddä ti”. D.I, 13⁄2. 
| 14 “Addasa kho so, bhikkhave, puriso bahunnam vassanam, bahunnam 
Ị Vassasatãnam .... Accayena dibbam cakkaratanam. osakkitam, thanã 
| cutam”. Diii, 59 
[ 15. “Khattiyo settho jane tasmim 
Ye gotfapatIsãrino 
| VijJãcaranasampanno 
i So settho deva — mãnuse”. D.I1, Ø7. i 
ị Ù 


[1ó “Kusalã naccagTtassa sakkassa parIcarik 8ä”. J.vi, 238. 


414 Giáo trình Pah — Tập 3 


CHÚ GIẢI NHÓM 20 


KT. (a) Kesesu gahetvã: sau khi tóm lẫy (nó) bằng tóc (của nó) 
(b) Kappara ... kot{etvä: sau khi đánh bằng cùi tay. 
(c) Gale gahetvã: sau khi nắm nơi cổ 


2. Asanim .... Paharitvã: sau khi đánh nó nơi lưng giống như làn sét đánh. 

3. Hãy cung "kính các vị ấy; và các VỊ ấy nên được tôn trọng tốt. 

4. Tâm ai chậm khi làm thiện, tâm ấy vui thích khi làm ác. 

7. Mata .... tãnam: khi cha mẹ tôi không thấy (biết) 

8. Ông ta đặt vào chức vị thủ tướng (có vấn nghỉ lễ) một người tỉnh thông về 
điềm, triệu và nhân tướng, một người dạy giáo điển Vệ đà và biết các bùa 
chú. 

9. Akãmakaãnam ..... rodantanam: trong khi cha mẹ không muốn và khóc 
nước mắt tràn mặt. 

10. Acirapakkantesu: không lâu sau khi chúng ra đi. 

11. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng, vị ấy 
hành động với sự giác tĩnh. 

12. Con báo bị giết vì bộ da, con voi bị giết vì những cái ngà (những kẻ 
cướp) giết những người giàu vì tài sản, không để lại cho chúng một chỗ 
ở, không đề lại một người tùy tùng. 

13. (a)Viljutasu ... fisu: khi những làn chớp đang lóc sáng 
(b) Asaniyã phalantiyã: khi một tiếng sét đang nô. 

14. Osakkitam, thãnã cutam: bị dời chỗ và bị thay đổi vị trí của nó. 

15. Người Sát Đề Ly với kẻ dựa trên dòng họ, là kẻ cao quý nhất trong loài , 

_ _ người; nhưng bậc :. đầy đủ trí và đức là bậc cao quý nhất trong nhân thiên. ì 


MỘT SỐ BIÉN CÁCH ĐÔI KHI ĐƯỢC DÙNG ĐẺ DIÊN 
ĐẠT Ý NGHĨA CỦA BIÉN CÁCH KHÁC 


(88) — Đối cách đôi khi diễn đạt nghĩa của sở dụng cách và định sở cách. 
a. Đối cách được dùng trong sở dụng cách: 
“Sace mam samano Gotamo n” ãlapissatI, aham pi tam n' älapIssãmi”. 


S1, 177 (Nêu sa môn Gø/a không nói với tôi, tôi cũng không nói với ông 
ây. 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 4I5 
b. Thay định sở cách: 
“Ekam samayam Bhagava RãJagahe viharetI 


9) Sở dụng cách đôi khi được dùng thay đối cách, xuất xứ cách và 
định sở cách: 


a. Thay đối cách: 
“Sace bhavam Renu rajjam lahctha, samvibhajetha no rajjera”. D.i, 
233 (Nếu tôn giả Renu được ngôi vua, tôn giả sẽ chia vương quốc cho chúng 
ta) 
Những cú pháp như trên rất ít thấy. 
b.Thay xuất xứ cách: 
“Sumuttä mayam tena mahãsamape na”. d.1, 162. 
(Chúng ta đã khéo thoát được vị Đại sa môn ấy) 


c. Thay định sở cách: 


“lena samayena Buddho Bhagavä Uruvelãyam viharat najjã 
NerañJaraya tre”. V.M, I. 


(90) Sở thuộc cách đôi khi được dùng thay đối cách, sở dụng cách, 
xuât xứ cách và định sở cách. 


a. Thay đối cách: 
1. “Natthi candimasuriyaanam dassãvT°. D.11, 328. 
(Không có người thấy mặt trăng, mặt trời) 


2. “Bahunnam vatano Bhagava dukkhadhammaanam apahattä”. Mi, 
AM (Quả vậy, Đức Thé Tôn là bác đã tây trừ nhiễu pháp khô cho chúng f4) 


Cách này được dùng rất nhiều với những đệ nhất chuyên hóa ngữ như 
labhI, data, kattä, akkhätäa, karako, pãloko .... 
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Ít khi chúng ta được gặp không có đệ nhất chuyền hóa ngữ: “Na tvam, 
táta Ratthapala kassaci dukkhassa Janasi”. M.H, 57 (Này Raffhapala thân 
mến, con không biết một nổi khổ nào của đời sống) 


b. Thay sở dụng cách: 


“Pumti balo papassa thoka — thokam pi ãcinam”. Dhp. 12l (Người ngu 
dồn chứa môi ngày một ít, chát đáy điểu ác) 


c. Thay xuất xứ cách: 


“Sabbe tasanti dandassa; sabbe bhãyanti maccuno”. Dhp. 129. (Tát cả 
đếu sợ đòn gậy; tát cả đếu sợ chết) 


d. Thay định sở cách: 

'“Tesam passantanam yeva utfarisakhato ekam phalam sakhato mucci”. 
Samp.I, 100 (Trong khi chúng đang nhìn, thì mội trái cây trên cành cây ở 
phía băc chín rụng khỏi cành) 

(1) Định sở cách đôi khi được dùng thay đỗi cách và chỉ định cách. 

a. Thay đối cách: 


“Nãmdo ratin nikkhamanto tassa Jatäsu akkami”. Dha.1, 40 (Narada 
khi đi ra trong đêm tôi, dâm trên bện tóc của nó) 


b. Thay chỉ định cách: 

“Sanphe, GotamI, dehi; sanghe te dinne ahañ c” eva pũjio 
bhavissami”. M.In, 253 (Này Gofam1], hãy thí cho Tăng chúng khi dâng cúng 
cho Tăng chúng, chính Ta cũng được cúng dường) 

(92) Chỉ định cách rất ít khi được dùng thay đối cách: 


“Appo saggãya gacchat1”. Dhap. 174 (7 người lên cõi trởi) 


CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIÊN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 4I7 
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'“Tatr” assa dovãnko pandito vyatto medhãvi aññãtãnam nIväretã 
ñãtãnam pavesetä”. D.11, 83. 

|2... “Tena kho pana samayena ãyasmã mahã — kassapo pãvãya kusinãram 
Ị addhaãnamaøgøa - patipanno hoti mahatã bhikkhusañghena”. D.1, 1Ó. 
|3... “Pathavyä ekarajjena, saggassa gamanena vã, sabbalokãdhipaccena, 
sotãpattiphalam varam”. Dhp. kệ 178. 

Ị 4. “Ko nu kho, bho, pahoti mam mahãpathavim uttarena äyatam 
dakkhinena sakatamukkham sattadhã samam suvibhattam vibhajitum?”. 
D.n, 234. 

Ị 5. “DvInnam gehãnam antare ubhato dipgham ävãtam khanãpetvã 
gũthakalalassa pũrãpesi”. Dha.1, 436. 

| 6... “Rañño imam pãtihãñiyam passantassa pTtiyã nirantaram phufasarTrassa 
añJalim paggahetvã thitass” eva mahabhdhi mũlasatena suvannakatahe 
patitthãäsi”. Samp.1, 95. 

|7. “Cattar” immãni, Ananda, saddhassa kulaputtassa dassa nĩyãni 

Ị samvejanTyän thanãnï”. D.i, 140. 

l8... “Atha kho Thũneyyakã brãhmana — gahapatikã udapãnam tinassa ca 
Ị bhusassa ca yaäya mukkhato pũesum” udãna. 

|9. “Rãjã disampati bhto Jotipälassa mãnavassa dassanakãmo”. D.ii, 232. 
10. “Amatam tesam, bhikkhave, paribhuttam yesam käyagatä satI 

Ị paribhutta”. A.1, 4. 

Ị II. “Dãtã ca ahosi sukhumaram mudukãnam attharananam pävurananam”. 
D.m, 19. 

|12. “Seyyatha pi, bhikkhave, ubhato — mukhã pu{oli pura nănavihitassa 

Ị dhaññassa, seyyathTdam: salinam vThTnam mugganam mãsãnam”. D.1, 
29. 

13. “So ca hoti na labh1 annassa, pãnassa, vatthassa yãnassa, mãÌlã — 
gandha — vilepanassa”. A.1, lỮ/. 

14. “ldha, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti sTtassa, unhassa, JIghacchãya, 
pIpäsãya”. M.1,10. 

| 15. “Samano khalu bho Gotamo Rañño pasenadissa kosalassa sakkato 
garukato mãntito pũJito”. D.1, 113. 


L_——-—-——-———-——-———-———-——-———-———-———-———-——-——-———-——-———-——-————-————-—-—' 
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16. “Eso, mahãrãäja, mam jatäsu ca gĩvãyañ caakkami;nahaneam Ì 
| 


kũtaJatilam khamapemi”. Dha.1, 42. 


F 

bỘ chận những người lạ và nhận vào những người quen biết. x 
: 3. Còn hơn cả sự thống trị quả đất, hơn cả sự lên cõi trời, hơn cả sự thống ' 
lãnh toàn thế giới, là quả dự lưu. 

¡ 4. Này bạn, ai có thể chia thành bảy phần đều đặn đại địa này, về phương 
: bắc thật rộng về phương nam lại hẹp như phần trước chiếc xe? 

_ (Ở đây chữ mahapa/havr chỉ có nghĩa là Ấn Độ địa hình. Ấn Độ rất 
rộng vê phương bắc và rất hẹp về phương nam như phần trước một 
chiếc xe bò) 

¡-_ (8) Dbhato dhigham: dài cả hai phía 

(b) Gũtha .... Pũrapesi: đô đây phân 

¡6 (a) Rañño ..... thitass' eva: khi vua đang đứng đây 

: (b) Mũlasatena: với 100 rễ của nó 

L7. Này Ananda, có bốn chỗ này tạo nên xúc động đáng được viếng hăm bởi 
người thiện nam có tín tâm. 

8. (a) Tinassa ca bhusassa ca: với cỏ và rơm 

(b) Yãva mukhato: tràn cho đến miệng : : 

ị 10. Này cách tỳ kheo, những kẻ nào đã nêm niệm thân những kẻ ây đã nêm 
vị cam lô (bât tử) 

¡ 11. Nó đã là người bố thí những nệm, những tắm trải giường tốt đẹp mềm 
mại. 

' 12. Này các tỳ kheo, ví như một cái bị có một loại đậu hai miệng đựng đầy 
nhiêu thứ ngũ côc như gạo thơm, lúa đậu. 

¡ 14 Khamo hot sftassa: có thê chịu rét lạnh 

: 15. Sa môn Gotama được vua Pasenadi xứ Kosala, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lê, cúng dường. 

I 
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_—_ CHƯƠNGVI:. 
LÀM THÊ NÀO ĐỀ RÚT NGẮN MỘT CÂU 


(93) Khi đặt câu, ta luôn luôn nên dùng càng ít chữ càng tốt để diễn 
đạt ý nghĩa cân diễn đạt. (Tuy nhiên điêu này thật khó đôi với 
người mới học, vì chỉ biêt một sô chữ giới hạn) 

Hợp cú sau đây: 


a. “Ekadã Bhagavä Sãvatthiyam viharl, tadãä devatä agantva dhammam 
sunimsu” 


Có thể được rút ngắn và đổi thành một câu đơn giản như sau: 
“Bhagavati Sãvatthryam viharante devatä “gantva dhammam suImsu” 


b. “Vattha manussä vasanti, tattha sonã ca øgnã ca vasantI” 

Có thể rút ngắn: “manussanam vasanatthane sona gonã ca vasantI” 
c._“Yo tena saddhim idh” ägamI, so amhehi saddhim vãpIm gamissati ” 

Có thể rút ngắn: “Yena saddhim idhãgato amhehi vãpim gamissati” 
d. “Yada kukkutã ravissanti, tadã so ägamIssatI”. 

Có thê rút ngắn: “Kukkutanam ravanakale so ãgamissati” 
e. “Ie yatha kathenti, tathã na karonti” 

Có thể rút ngắn: ““Te yathãkathitam na karonti” 
£_ “Yadã vassatI, tadã devo nadiyo vãpIyo ca pũreti” 

“Devo vassanto nadT — vãpIyo pũretI” 

g._ “Yada tvam nahãy1ssasi tadã aham apI nahãy1ssãmi” 


'“Tvay1 nahãyante (hay tare nahãnakäle) aham pI nahãy1ssãmi” 
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Những đoạn sau đây được trích từ Sớ Giải Trường Bộ Kinh: 


a. “Nanu Idãn” eva divasakaro atthalgato? So katham mmam punnacandam 
anubandhamãno uggacchIssat12 


Khi làm ngắn lại “ldhãn” eva atthaigato divasakaro katham 
punqnqacandam anubandhamãno uggacchissat1?” 


b. “Yassa yassa hi raññã saddhim saddhim gantukãmatã uppajJati so so 
akasagato va hotI”. 


Rút ngắn: “Raññã saddhim gantukãmã sabbe ãkãsagatã honti” 


c. “Yasmim padese cakkaratanam. patithãsl, tattha rãjã vãsam upagacchi 
saddhim parIsãya” 


Rút ngắn: “Cakkaratanam patitthitatthãne saparlso rãjãä vãsam 
upagacchi” 


d. “Natthi so satto nama yo paccatthika — saññãya tam räJanam ärabbha 
avudham ukkhipitum visaheyya” 


Rút ngắn: “Tasmim rãjini paccatthika — saññãya ãvudham ukkhi - 
pItum samattho kocl safto nama natthi.” 


e. “Bhagavä pI setacchattam. Pahãya hatthagatam .... ajjam mssajJitvä 
pabbajito, te pi setacchattäni pahaya hatthagatäni rajjãni nissaJJItvä 
pabbajitã” 


Rút ngắn: “Bhagaväã pi te pi setacchattäni pahãya hatthagata — rajjãni 
n1ssaJj 1tvã pabbaJ1tã.” 
£ ˆ “Tumhe kapilavatthu — väsike gahetväa gajjatha, ye sona — sigalãdayo 


viya attano bhagrnThi saddhim samvasimsu” 


Rút ngắn: “Soqna — sigãlãdayo viya sakabhaginiihi saha vutthe 
kaptlavatthu — vãsIke gahetvã tumhe gaJJatha.” 


g. “RãJanam passitum ãgacchantãä aññassa mjJam aplletvã attano attano 
fajJapadesen” eva ägamissanti c” eva gamissanti cãtI” 
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Rút ngắn: Rãjadassanam ãgacchantãä pararajjam apT|etvã saka — saka — 
fajJappadeseh” eva gamanãgamanam karIssantT tI. 


h. “Sã pattam gahetvã akãse khipI, patto ãkãse atthãsi” 
Rút ngắn: “Tãya gahetvã ãkãsam khitto patto tattha atthãsi” 


1. “Bhagavä mahã - bhikkhusangha — parivuto RãJagaham agamasi, tattha 
gatakäle mahã — moggallanatthero parinibbãy1” 


Rút ngắn: “Mahãbhikkhusangha — parivute Bhagavati Rãjagaham gate 
Mahã — Mogøgallãnatthero parimibbãy!.” 
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CHƯƠNGVI: 
ĐỊNH NGHIÃ NHỮNG BÁT BIÊN TỪ 


Bắt biến từ là những tiếng không có biến cách văn phạm, tiếng Päli 
gọi là Avyayas. Có hai loại bât biên từ: 


l. Upasaggas 
2. NIpätas 


I._ Upasaggas: là những tiền trí từ (tiếp đầu ngữ) đã được giải thích ở 
những đoạn 79, 80, 81 quyền II. 

2. Nipãtas: gồm những trạng từ, giới từ, liên từ tán thán từ, nguyên 
mẫu. Kết thúc bằng tum và tave, và tất cả những bất biến quá khứ như 
katväa kãtũna, ãgamma. 


4)  Nipätas cũng có hai loại: 


1. Ñipãtas chuyền hóa ngữ 
2. Nipättas thuân túy 


1. Những chuyển hóa ngữ bất biến được hình thành bằng cách thêm vĩ 
ngữ vào gôc của một sô danh từ, đại danh từ hay tĩnh từ: 


a. Chuyển hóa ngữ với danh từ: atthaso, hetuso, gehafo, 


mukhato. 

b. Chuyển hóa ngữ với đại danh từ: yadä, tadä, yena, kattha, 
kada, kuto. 

É Chuyên hóa ngữ với tĩnh từ: lahuso, dighato, puthulato, 
sabbada 


d. Chuyển hóa ngữ từ những con số đếm: dvidhã, tidhã, 
catukkhattum., pañca — pañcaso. 


Ghi chú: tiếp vĩ ngữ TO trong nghĩa xuất xứ cách đôi khi được phép 
vào một số tiền trí từ để hình thành một số bất biến từ: Abhito, parito (khắp 
chung quanh) 


2. Những bắt biến từ thuần túy là: kira, khalu, kho, tu, hi, mã, nanu .... 
kê cả những liên từ: ca, vã, atha, vã, uda, udahu, tathã, p1, và những tán thán 
từ: aho, ha, ahaha, dh1..... và những từ điêu kiện cách: ce, sace, yadl. 
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Xem thêm về bắt biến từ chuyên hóa ngữ ở phần III avyaya — taddhita, 
Pa|i II. 


(95) Mặc dù những bất biến từ không có một biến cách nào một vài 
từ diễn đạt ý nghĩa của một số biến cách riêng. Ví dụ 

a. Sakkã, labbhã, sayam, sãmam và namo được dùng trong nghĩa chủ cách. 

b. Abhinham, punappunam, muhum, sakim, cam, oram, ..... được dùng 
trong nghĩa đối cách 

c. Sayam, sãmam, micchä, vahasä .... Có nghĩa của sở dụng cách. 

d. Uddham, adho, tiriyam, hetthã, upari ... có nghĩa của định sở cách. 

e. Ärã, ãrakã, yãva, tãva .... Có nghĩa của xuất xứ cách. 

£ Bho, are, he, bhane, Je, ävuso .... Có nghĩa của hô cách. 


Ý nghĩa của những bất biến từ này sẽ rõ hơn trong những ví dụ sau 
đây, sắp xêp theo thứ tự a, b, c: 


I. A và an có nghĩa phủ định. A được thấy trong akusala, amnussa, 
abhãva .... Và an trong anavaJJa, anäsava .... bộ AbhidhaãnappadTpikã và 
SaddanTti nói rằng có một bất biến từ A nhưng những nhà văn phạm khác thì 
cho rằng đây là một hình thức khác của bất biến từ na. Theo định nghĩa của 
những vị này, na đổi thành a trước một phụ âm, và an trước một nguyên âm. 
Cả hai chỉ được dùng như tiền trí từ. 


2. Aciram: không bao lâu, mới dậy 


“Aciram vat” ayam kãyo pathavim adhisessati”. Dhp. 4l (“hông bao 
lâu, than ôi, thân này sẽ năm dưới đát.) 


3... Ajja: hôm nay, hiện giờ 


- Atthi me ajja bhesajjamattã pï tã”. D.1, 105 (Hôm nay tôi đã uống một 
liểu thuôe). 


4. Ajjatagøe: từ hôm nay trở đi 
“Upasakam mam Bhagavä dhãretftu ajjatagøse panupeftam saranam 


gatam”. D.1, 85. Xin Thế Tôn nhận con làm nam cư sĩ, từ hôm nay trở đi con 
trọn đời quy ngưỡng 
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5... Ajjunho: đêm nay, ngày nay 


“Sace te kassapa agaru 
Viharemu aJJunho aggisalamhi”. V. M. 25. 


(Nếu không gì bất tiện cho ngươi, này Kzssapa, đêm nay ta sẽ ở trong 
phòng có lửa âm này.) 


6. Aññadatthu: chắc chắn, trái lại, duy chỉ 


a.  Aññadatthu sissammũsilam, äcariya, tvam eva JessasI” (S ớ giải 
Guttila — vimãnavatthu) chắc chăn, thưa tôn sư, Ngài sẽ thắng mữsila, học 
trò của Ngài. 

b._ “Äyasmä Ratthapälo sakapitunivesane n° eva dãnam alattha, na 
paccakkh anam, aññadatthu akkosanam eva alattha”. M.H, 62. 


(đôn giả Ratthapdla trong nhà của chính phụ thân Ngài, đã không 
được đồ bồ thí, cũng không một lời chối từ, mà chỉ có được măng nhiếc.) 


7. Atippago: rất sớm 


“Kin nu kho, mahäraja, atilppageva agato “si. Mahãsupina — jãtaka. 
(Đại vương, sao Ngài đến sớm vậy?) 


§.. Atippago: rất sớm 
“Atha kho Bhagavato cfad ahosi: atippago kho tãva anupiyãya 
pindäya caritum”. D.in, 1. (ôi 7hể Tôn suy nghĩ: hãy còn quá sớm đê đi 
khát thực trong thành Anupiya.) 


9... Ativiya: cực độ: quá độ; quá nhiều. 


a._ “Pañcannam mãnavaka - satãnam antare ativiya ãcarIyassa 
upakaãrako ahosi”. Dha.1, 250. 


b._ “Dasavassayukesu, bhikkhave, manussesu 
dasakusalakammapathä sabbena sabbam antaradhäy1ssanti, dasa 
akusala — kammapathä ativiya dippissanti”. D.In, 7l. 
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Khi thọ lượng còn lại mười lăm, này các tỷ kheo, thì con đường 10 
thiện nghiệp sẽ hoàn toàn biên mật và con đường 10 bât thiện nghiệp sẽ cực 
kỳ hưng thịnh. 
I0. AtTva: quá nhiều, quá độ 
“AtTva parthTna — gafto “sm1; rattandhakaãe gamissami ti” (R.asaväahin) 
(Tôi quá tiểu tụy; bởi thể tôi sẽ ra đi trong đêm tối.) 


II. Atthi: là thì hiện tại, ngôi thứ ba số Ít của as (số nhiều santi) Nhưng 
khi Atthi được dùng theo nghĩa số nhiều, nó được xem như bắt biến từ: 


a._ “Kim pana vo manusã sabbe “va kukkute mãrenti, udahu 
maranam alabhantä pI atth1 tí? J.1, 176. 


b. “li pin" atthi sattä opapatikãä”. D.11, 316. 
l2. Atha: rồi, sau đó; va; hoặc bây giờ 


a.. “Atha pãpãmI kammani karam bãlo na buJJhati”. Dhp. V.136 (Kẻ 
ngu tạo ác nghiệp mà không biết) 

b._ “Atha kho Devadatto uposathadivase aftano parisaya saddhim 
ekamantam nisiditvä ....”. đha.i, 142. ®&ô¡ Devadafa vào ngày Bồ 
Tát sau khi ngôi xuống một bên với hội chúng của mình). 


l3. Atho: rồi thì, cũng, hơn nữa 


“Hatthe pi chíindanta atho pI pãde. 
Kanpe pI chindantI atho pi nãsam”. VC.v.p. 50 


14. Atha: và hoặc là 


“*Yo Buddham paribhãsati 
Atha vã tassa sãävakam”. Sn. V. 134. 


I5. Addhã: chắc chắn, dĩ nhiên 


“Addhã tvam Buddho bhavissasi Buddhabhitena pana te pathamam 
mama vijitam aägantabbam”. Jataka — nidãna. 
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16. Adho: dưới 


“Uddham adho ca tiriyam, disãsv” anudisãsv” aham 
Anvesam nãdigacchami: Godhiko so kuhim gato”. S1, 122. 


(Trên, dưới, ngang dọc, tôi tìm khắp 4 phương chính và phương phụ 
mà không gặp được Godhika đã đi về đâu) 


I7. Antärä: ở giữa; giữa đường 
“Suppiyo kho paribbãJako antarä ca RãJagaham antarã ca Nalandam 
addhãnamagøa - patipanno hotI”. D.1, l (2w sĩ Suppiyo cũng đang ổi giữa 
đường, giữa Vương Xá và Nalanda. 
Trong hợp từ tiếng này trở thành tĩnh từ: 
a. Antarakathã: giữa câu chuyện 
b. Antaramarana: sự chết sớm 
I§. Antarena: ở giữa, giữa đường 


a.. “Antarena yamakasalãnam utfarasTsakamm mañcam paññãpeh1”. 
D.n, 137 


(Hãy dọn sẵn một chỗ nằm đầu hướng về phương Bắc giữa cây Sa La 
song đôi) 


b. “ato tvam, mãluñkyaputta, n° ev” idha, na huram, na ubhayam 
antarena”. S,iv, 73 (Này Malunkyaputta, thể thì ngươi không ở đời 
này, không ở đời sau, cũng không ở khoảng giữa hai đời) 


19. Anto: trong, phía trong 


“Evam päsädassa anto ca bahi ca ga|hãrakkhã ahosi”. D.1v, 209 (hư 
vậy ở trong và ở ngoài lâu đài có canh gác cân mật) 


Trong trường hợp từ anto có nghĩa là “phía trong” 


a.  Antonagara: trong đô thị 
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b._ Antogama: trong làng 
20. Aparajju: vào ngày hôm sau 
“lena kho pana samayena äyasma Nigrodhakappo pacchãbhattam 
pindapäta - patikkanto vihãram pavisati, sãyam vã nikkhamati, Aparajju vã 
kãle”. 5.1, 186 (Lúc báy giờ tôn giá Nigodhakappa sau khi khát thực về, sau 
khi ăn, đi vào tịnh xả, vào buôi chiếu hay sáng hôm sau mới ra) 


2l. Api: cũng; và ngay cả; nếu; nhưng 


a.. “Sã pI takkasilã - maggam patIpaJjJ1; sahãyako pI “ssã 1to c” 1to ca 
VvicarItvã pi nãddasa”. Dha.1, 326. 


b. Ngay cả: 
I.. “Api dibbesu kaãmesu ratim so nãdhi — gacchati”. Dhp. kệ, 187 


2. “Ap aham marissami, naham ekena passena sattamãse 
sayitum”. V. M. 274 (Dù tôi sẽ chết, tôi cũng không thể nằm 
một bên trong 7 tháng) 


c.. Đôi khi được dùng như một nghỉ vấn từ: 


“Nhưng: “Api, udãy¡i, Anando ditth` eva dhamme parimibbäyissati”. 
A.l, 228 (Nhưng, này Udayi, ngay đời này Ananda sẽ chứng được Niệt Bản.) 


22. Apissu: và rồi thì 
“Apissu, bhikhave, Vipassim Bhagavantam..... Imã anacchariyä 
găathã patiphamsu”. D.11, 3 (Wà rồi, này các tỷ kheo, những bài kệ đơn giản 
này khởi lên nơi Thê Tôn Wipass†) 


23. Apissudam: quá nhiêu đến nỗi 


a.. “ApIssudam parito gãmesu manussã evam ãhamsu .....”. d.1, 26† 
(Quá nhiễu đến nồi trong những làng lân cận, người ta nói 
răng .....) 
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b._ “Ayasmato samiddhissa avidũre mahantam bhayabherovasaddam 
akãsI, apissudam pathavT maññe udriyatT”. S.1, 119 (7 ấy làm một 
tiếng động lớn, ghê sợ và kinh khủng, đến nổi người ta nghĩ rằng 
trái đất tan vỡ ra .....) 


24. Api ca: hơn nữa, tuy nhiên, tuy vậy, nhưng mà “ApI ca m” ettha 
puggala — vemattatä viditä”. D.ii, 152 (Tuy nhiên, ở đây tôi biết được sự 
khác nhau giữa những con người) 

25. Api nu: được dùng như một nghỉ vấn từ 

“Ä sadiya? edisam janam 
Aggim paljalitam va lingiya 
Ganhiyam' ãsivisam viya 


ApI nu sotthi siyã2 Khamehi no”. Thig. kệ 389. 


(Có thể được an ổn không, cho một kẻ làm tổn thương một người như 
vậy, hay ôm nắm lửa đỏ, hay cầm bắt một con rắn độc?) 


26. Appeva: có thể rằng: có lẽ 


___ Appeva mam so Bhagavä sabbadukkhã pamocaye”. Thig, kệ 319 (Có 
thê răng Thé Tôn sẽ giải thoát tôi khỏi tát cả khô) 


27. “Appeva nãma”: tôi đoán, có lẽ, tốt hơn nếu 
“Appeva nama Bhagava AvantI - Dakkhinäpathe ammäãmi attharanäni 
anujaneyya”. V.M. 196 (Tôi hơn nêu Thê Tôn cho phép dùng những tâm 
đệm làm băng da, ở phương nam Avamfi) 


28. Abbhumme: than ôi! thật khủng khiếp! 


a. _“Sã..... sappassa nikkhamanokaasam katvã: Abbummel! Anto 
sappo “ti vnam chaddetva palay1”. Com.a. 442. 


b.. Abbumme, kathan nu bhanasi? 


?P.T.S 
3 Ganhissam 
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Sallam me, deva, urasi kampesi?. J.s. 179 (Ôi! Ngài nói thế nào? Có 
phải Ngài đâm một mũi kiêm vào ngực tôi) 


29. Abhikkhanam: luôn luôn, thường xuyên, liên tục 


“l[assa Jetavane viharantassa abhikkhanam ñãtdärakä santkam 
agantväa kathãsallapam karonti”. Dha.i, 91. 


30. Abhinham, như abhikkhanam 


“tham sudam Bhagava äayasmantam Rahulam mmahi gãthahi 
abhinham ovadati”. S. N. 60 (Băng cách áy Thê Tôn kích lệ tôn giả Rahula 
nhiều lân băng những bài kệ) 


3l. Ambho: ê, này 


“Ambho, duttha - brahmana, aññesam idãn' eva dhanam vassãpetva 
amhe aññam samvaccharam adhiväsapesi”. J.1, 253 — 256 (Ê, Bà la môn ác 
độc kia, sau khi làm mưa tài sản xuống cho người khác ngay từ bây giờ, 
ngươi làm chúng tôi phải chờ thêm một năm nữa) 


32. Are, Ê! Ta nói! (tỏ sự nguyễn rủa) 


“Are, duftha - cetaka, 1llisamahasetthT sakalanagarassa dãnam deti; 
tvam kim ahosi?”. J.1, 345 — 354 ứvam kim ahosi? Ngươi là gì?) 


33. Alam: đủ rồi, thôi; có thể; vừa vặn cho; thật đáng nên. 


a.  Alam, ävuso, mã socittha; mã paridevittha”. D.1, 162 (Thói, hiển 
giả, đừng sâu muộn, đừng than khóc) 


b._“Evam efam, sumane, alam eva dãnãm! dãtum; alam puññãnI 
katum”. A.1n, 34 (Đúng như vậy, này 5zn„anä, thật đáng nên cho 
của bố thí; đáng làm những công đức) 


c. “Satthã: lama. ettakam Imassã ti pakkãmi”. Dha.1, 27 (V7 đạo sư 
bỏ đi (nghĩ rằng) chừng này đã đủ cho nó) 


Trong các hợp từ 
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alamariya - ñanadassana: tri kiến chân thật, xứng đáng bậc thánh 
alampateyyã: (một cô gái) đủ tuổi kết hôn 

alamkammaniya: thích hợp cho hành động 

alamvacanTyã: (một cô) hiểu được lời người khác 
alamvacanTyam katvã: sau khi ly dị vợ 


34. Avassam: không thể trách, dĩ nhiên 
Avassam mayã maritabbam (đĩ nhiên tôi phải chết) 
35. Su: là một điệp ngữ 


a._ Ädiftassu nãm' ajja vediyako pabbafo, jlifa “ssu nãm' ajja 
vesiyako pabbato”. D.ii, 26 (chắc chắn hôm nay núi Vediyaka 
bốc lửa! chắc chắn hôm nay núi Vediyaka bốc cháy!) 


b.. “Kena “ssu nĩyati loko?”. S.1, 39 ái gì bởi nó thể giới bị dẫn dắt) 
36. Ahe được dùng đề xưng hô người ngang hàng (rất hiếm) 
“Sakko ca me varam daJjã tavatimsänam 1ssaro, tä “ham bhadde, 
vareyyä “he ....”. D.II, 267 (Nêu Đê Thích, vua cối trời 33 cho tôi một điêu 
ước nguyện, thì tôi sẽ xin 3 điểu này) 


37... Aho: than ôi; quả thật vậy! (thán từ chỉ sự kinh ngạc) 


a._ “Aho! Buddhãnam buddhanubhävo nãma” vaftaka. J.1, 212. 215. 
b.. Aho! mmasmim loke ayuttam vattatI”. J.1, 75-8. 
c.  “Aho! Mayã udarahetu ayuttam katam”. N1, 234. 


38. Aho vata: thánh từ diễn tả một ước mong hay khinh bỉ. 


a.. “Aho vatä “yam braãhamano manim upasaikamritvãä na ganheyya”. 
Dha.iv, 206 (Tôi mong người Bà La Môn này không lấy viên ngọc 
khi đến gần) 

b. “Aho vat” are anhakam panditakä”. D.1, 107 (Đáng hồ thẹn là 
những người minh triết của chúng ta) 


39. Adu: hay, là 
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“Devatä mu “sĩ? Gandhabbo? 
Adu sakko purndado?”. Dha.i, 32 


(Người là một vị trời, hay một nhạc thân? hay là thiên chủ Đề Thích?) 
40. Ama, vâng 


“Ama, bhantc; na sakkä tattha vesitum”. Dha.1, 294 (Thưa vâng, bạch 
Thể Tôn, không thể sông ở đáy) 


4I.. Ayati, Ayafim, tương lai, trong tương lai 


a. “Tathagatassa kho, sTha, äyatim gabbhaseyyä pahTnä”. V. M. 236 
(Này Siha, thai sanh trong tương lai đã được Như Lai đoạn tận) 


b.. Äyatibhavo: hiện hữu ở tương lai 
42. Arakäã: tách xa, từ xa 


a. _ Arakã te anuttaräya vijjãcarana — sampadäya”. D.1i, 9 (Chúng 
còn xa với minh hạnh tôi thượng) 


b.. Ärakã parivajjeyya, gũthatthãnam va pãvuse”. Theg. kệ 1153 
(Người ta sẽ tránh né ngươi từ xa, như tránh hằm phân trong khi 
trời mưa) 


43. Arã: từ xa, cách xa 


a. “Na harãmi na bhañJãmi 
Arã siñghãmi vãrijam”. S.¡, 204 


(Tôi lấy, cũng không bẻ hoa sen mà chỉ ngửi nó từ xa) 
b. “Arã so äsavakkhayä”. Dhp. kệ 253 
(Nó côn cách xa sự đoạn tận những lậu hoặc) 


44. Avi: một cách công khai. Trong hợp từ có nghĩa: rõ ràng, rõ rệt. 
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a. “Mã “kãsi papakam kammam 
AvI vã yadi vã raho”. Thịg. kệ 247 


b. “Ävibhãva: sự biểu hiện 
c. “Avikaroti: là cho rõ 
45. Avuso: thưa hiền giả 
“Ävuso, imam temãsam katlhi iriyäpathehi vĩtinãä- messatha?” Dha.1, 9 
(Này hiền giả, Ngài sẽ trải qua ba tháng này với mấy uy nghỉ) 
46. Ingha: hãy nhìn đây 
“Inpha passa, nafaputta, ggasena, mahabbala, karohi rangam 
parisaya, hãsayassu mahãjanam”. Dha.Iv, 62 (Kià Ugasena, con trai vũ 
công có lực lớn, hãy biêu điện cho hội chúng, làm cho đại chúng cười đi) 


41. Iti: như vậy, thường dùng đề chỉ đã chấm dứt một câu. 


— “Tí kho, mãnava, appäyuka — samvattanikã patipada (hành lộ đưa đến 
tuôi thọ ít làm cho tuôi thọ ít) 


48. Itham: như vậy, xem vd, ở số 30 
49. Iva, như (so sánh) 
“AñjanT va navã cittä pũtikãyo alañkato”. Theg. kệ 773 


(Thân bất tịnh được trang điểm như một hộp thuốc sức mắt mới và 
chói sảng) 


50. Uttarasve: ngày kia, ngày mốt (không có trong tự điển của P.T.S) 
“Natthi sã iddhi vã ãnubhävo vã ajj” eva me dhaññãni jãyantu, sve 
gabbhTni hontu, uttarasve paccanti ti”. AI, 240 (K hồng có thân thông nào 


hay tuy quyển nào nói rằng: những cốc loại của ta hãy mọc lên hôm nay, trồ 
bông ngày mai, và chín ngày mối. 
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5I.  Utfari, uttarim: thêm nữa, vượt ngoài lên trên 


a. “Atha ca pana bhavam Änando evam äãha: Atthi c' ettha uftari 
karanTyan ti”. D.i, 206 (Tuy nhiên Tôn giả Ânanda nói như vây: 
“Còn có một điễu nữa phải làm ”) 

b.. “Uttarm appativiJJjhanto brahmalokipago hoti”.a.v 342 (K hông 

chứng được quả cao hơn, vị ấy được sanh lên cõi Phạm Thiên) 

Uttaribhanga: mảnh vụn; xà lách 

d. Uttarmmanussa — dhamma: pháp thượng nhân 

e. Uttarisataka: y trên, thượng y 


ko 


532. Uda, udähu (uda chỉ dùng trong thơ): hay là 


a._ “Caram vã yadi vã tittham 
Nisinno uda vã sayam 
SammiñJetI pasãretI 
Esa kayassa 1ñJanäã”. Sn. kệ 193 


(Nếu khi đi, hay đứng, hay ngôi, hay nằm, nó kéo vào duôi ra, đó chỉ 
là một chuyên động của thân thê) 


b. “Kin nãm' etam satthãrä katam? Ñatvã nu kho katam udãhu 
ajanitvã ti”. Dha.1, 73 


53... Uddham: ở trên, trên cao, từ đó; sau; về trước 


a.. “So tattha phenuddehakam paccamaãno sakim pi uddham 
gacchati”. A1, 141; M,m, 183 (7 ấy, ở đấy bị nấu, thổi lên bọt 
nước, nồi lên mặt nước một lần (hay là nổi lên mặt nước với bọt 
nước). 


b.. Uddham catuhi mãschi kãlakiriyä bhavIssati” Dhanap äla — 
petavatthu (Bán tháng sau tôi sẽ chết) 


Uddhammukha: hướng trở lên, quay mặt lên 
Uddhamvirecana: thái độ của một người quăng bỏ 
Uddhambhägiya: thuộc phân trên 


3%. Upari: ở trên, trên đỉnh, sau 
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Trong hợp từ: cao hơn, phía trên 


a._ “Vassa doso afthi tass” eva uparI sãpo patatu”. Dha.1, 42 (Sự 
nguyễn rủa hãy giáng trên người ấy, người nào có tội lỗi) 


b._“Hetthã accI ut(hahitvã upari pathaññati”. M.m, 184 (Ngọn lửa 
nổi lên từ dưới, chạm đến đỉnh phía trên) 


c. “lto vassa — satassa upari a{thãrasame vasse ..... sasane mahantam 
abbudam uppaJJIssat1”. Samp.1, 35 (Trong tôn giáo này, sẽ phát 
sinh một tai họa lớn I18 năm sau) 

5%. Ekajjham: cùng nhau; cùng một nơi 
“Tan sabbani ckajham aropentohi saigaham jatakam nãma 
sañghTtam”. Jataka — nidãna (7 họp tất cả chúng lại một chó, chúng tụng 
đọc tập Jataka) 
5%.  Ekato: cùng nhau; về một phía 
“Aññattthyäal .... Nippabhä hutvã ckato sannipatitvã 
mantayimsu”. J.II, 4lŠ (Những người dị giáo sau khi suy tàn đã nhóm 
họp lại một nơi đề bàn luận) 


5/7. Ekamantam: một bên 


“Vanditva Satthuno pãde ekamantam thío tadãä pabbalam aham 
äyäcim sabbasattaãnam uttanmam”. Theg. kệ 624 


58. Fffo: từ đây; đường này 

“Mãtula, ayam saro etto; tvam pana 1fo nesT ti” (J.1, 223) 

(Thưa cậu, cái hô nằm ngã này, nhưng cậu lại dẫn cháu đi ngã khác) 
50. Ettävatãä: bằng chừng ấy; ngang đến đây 

“Ettavata kho, mahanama, upäsako hotI”. S.v. 395 


(Do chừng ấy, này Mahänäma, một người thành u Bà Tắc (cư sĩ) 
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60. Eva: phân từ để nhắn mạnh 

“Vam so vadati tam that” eva hotI”. Dha.in, 45 
61. Evam: Như vậy, cách này, vâng 

Trong hợp từ: như thế 


a.. “Evam kho, Ananda, dakkhinã dãyakato visu]j hati”. M.iii, 256 
(Như vậy, này nan, của cho được thanh tịnh về phía người cho) 


b.. “Evam bho ti kho so mãnavo Subhassa mãnavassa 
Todeyyaputfassa pafissutvã yen” äyasmã Anando tenˆ 
upasañkami”. D.¡, 204 (Vâng, thưa Ngài, thanh niên ấy vâng đáp 
subha, con trai của Todeyya rồi đi đến chỗ tôn giả Ẩnanda) 


c. “Evamditth: có ri kiến như vậy 
d. “Evamvädi: có lập thuyết như vậy 


62. Evam eva: cũng như vậy 


“Evam eva tuvam, mãn, äsaljia nam tathagatam sayam dahissa" 
attanam balo aggim va samphusam”. Theg. kệ 1205 (Này Ma vương, sau khi 
công kích Đức Như Lai ấy, ngươi sẽ tự đốt cháy mình cũng như đứa trẻ 
chạm lửa) 


63. Oram: ở dưới; phía dưới; trong; về phía này 
COrena: ít thua 


a.. “Oram samuddassa atitarũpo päram samuddassa pi patthayetha”. 
Theg. kệ 777 (Không thỏa mãn với bờ biển bên này, nó có thể 
khao khát bờ biển bên kia) 

b. “Oram vassa — satã pi mĩyati”. Sn. kệ 801 (Nó có thể chết trong 
vòng 100 năm hay ft hơn) 

c.“Yo pana bhikku on” addhamãsam nahayeyya, pãcittiyam” 
(Pãcittiya — pãll) (Tỷ kheo nào tắm trong vòng ít hơn nửa tháng 
phạm Ba dật đề) (Luật này chỉ áp dụng cho nước trung ương) 
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61. Kacci: nghi vấn từ tỏ sự hoài nghỉ 


a._ “Kacci mam, samma JTvaka, nakañcesi?”. D.1, 50 (Nay bạn .Jvaka 
(tôi hy vọng) bạn không lừa dối tôi chứ?) 

b.. “Kaccli te, vakkali, khamanTyam? KaccI yaäpanTyam?”. S.1n, 120 
(Này Vakkali, tôi hy vọng người có thể kham nhẫn chứ? Người có 
thể chịu đựng (rong cơn bệnh này được chứ) 


65. Katham: thế nào? Cách nào 
a.  “Vãatarogabhimto tvam viharam kãnane vane 
Paviddha — gocare lũkhe katham, bhikkhu, karissasi?”. Theg. kệ 350 
(Ngươi, kẻ chịu đựng những cơn đau nhói, sống trong chỗ hoang vu 
Irong rừng, chỗ ngươi sống hạn hẹp khốn cùng, này tỷ kheo, ngươi sẽ làm 
thế nào?) 
b.  Kathaikara: làm thế nào? 
c. Kathamvidha: loại gì? 
d.. Kathambhta: thuộc loại nào? 
e. KathamijTvi: sống như thế nào? 
6. Kadä: khi nào? 
Kadã cI: đôi khi, ít khi 
Kadã c1 kadã c¡: thỉnh thoảng 
Na kadä c¡: không bao giờ 
“Na kotthuko sihasamo kadã c1”. S.1, Ó 
(Con dã can không bao giờ bằng với con sư tử) 


Ø7. Karahaci: vào đôi lúc 


Kadãci karahaci: vào lúc này hay lúc khác, rất hiếm khi. 
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“Hoti so, bhikhave, samayo yam kadäci karahaci dighassa addhuno 
accayena dutiyo suriyo patubhavati”. A.iv, 100 (Này các f kheo, đến một 
lúc nào đó, trong một thời nào đó, sau một thời gian dài, bây giờ mặt trời 
thứ hai xuát hiện) 


68. Kãmam: quả thế, dĩ nhiên 


“Kãmam ca Jãma asuresu pãnam 
Mã me dịJã viJulava ahesum”. J.1, 198-206 


(Dĩ nhiên chúng ta phải từ bỏ sinh mạng trong tay loài 4 Tu La; chớ 
để cho những con chỉm này không có tổ) 


69. Kiñca: tốt hơn, sao lại không 
“Aññe pi devo posetI, kiãca devo sakam paJam?” katthahãri — Jataka 
(Vua nuôi dưỡng những người khác; sao vua lại không nuôi đưỡng con 
cháu của mình?) 
70. Kiñcãpi: mặc dù; bất cứ gì 


“Kiñcãpi pacchimo kãlo, phuseyya amatam padam”. Theg. kệ 9#/ 
(Mặc dù là giai đoạn nuối cùng của đời (vị ấy) vẫn có thể đạt được bất tử) 


71. Kiñci: một cái gì (xem số 5A của tỷ dụ nhóm 4) 
72. Kinti: thế nào, không biết, hoặc là 
“So tesam bhoganam ãrakkhadhikaranam dukkham domanassam 
patisamvedeti: kini me bhoge n” eva rãajãno hareyyum.... Tỉ”. Mi, 86 (Do 
sự hộ trì những tài sản ấy, nó cảm thọ khổ ưu (nghĩ rằng) hoặc là vua không 
chở đi những tải sản của ta không?) 
73. Kimadga: huống chỉ, huống hồ 
“Mahallakassa hi attano hattha — pãdã pi anassavä honti.... kimalga 
pana ñatakã”. Dha, 7 (Những fay chân của chính mình còn không được 
điêu khiến bởi người già, huông chỉ điểu khiên bà con) 


74. Kittävatã: bao xa? Đến mức nào? Về phương diện nào? 
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 Kidtävata nu kho bhante upasako hotI ti?” §.v. 395 (Bạch Thể Tôn, 
đên mức nào một người được trở thành nam cư s??) 


75. Kira: thật vậy, đúng vậy; nghe nói rằng. 


“Jatillassa kia gehe bhũmim bhinditvä suvanapabbato ufthito ti sutväđ”. 
Dha.iv, 2l6 (Sau khi nghe đôn răng trong nhà của Jafila có một núi vàng 
nổi lên làm đát nứt ra) 


76. Kim: cái gì Kimsu: cái gì 


a._ “Atha nam satthãa: kim, bhikkhu, nãlattha tvam tattha vãsan ti 
pucchi”. Dha.i, 29 (®ð¡ đáng Đạo sư hỏi vị ấy: cái gì, này tỷ 
kheo, có phải người không được sống ở đây?) 

b. “Kim. Su narãnam ratanam”. S.¡, 36 (Cái gì là ngọc quý đối với 
loài người?) 


77. Kiva: bao nhiêu? Bao lâu 


KTva ciram vinãnasmim 
ldha vassas” uposathe?. ...v.v..... trợ. 2l (Này UDosatha, ngươi sẽ ở 
trong ngôi nhà này bao lâu?) 


78. Kudãcanam: vào bất cứ lúc nào. Na kud ãcanam không bao giờ 


“Gamanena na pattabbo lokass" anto kudacanam”. S.1, 62 (Tận cùng 
của thê giới không bao giờ đạt được băng cách đi bộ) 


79. Kva, kuvam: ở đâu? 


a.  Kva naccam? Kva gitam? Kva vaditam”. D.1n, l§3 (Vñ điệu ở đâu? 
Ca hát ở đâu? Âm nhạc ở đâu?) 


b.._ “Kim su asissam1? kuvam vã asIssam? 
dukkham vata settha, kuv' ajJa sessam?”. SN. kệ Ø70 


(Tôi sẽ ăn cái gì? Ăn ở đâu? (hôm qua), tôi đã ngủ một cách khó chịu, 
hôm nay tôi sẽ ngủ ở đâu?) 


80. Kvaci, bât cứ ở đâu. Na Kvaci, không nơi nào 
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“Tato adinnam par1vajJayeyya 
KiñcI kvaci sãvako buJjhamãno”. ŠSn. kệ 395 


(Người đệ tử hiểu biết nên tránh lấy bắt cứ gì không được cho, bất cứ 
ở đâu) 


61.  Khalu: quả vậy, chắc chắn 


“Samano khalu bho Gotama sakyaputto Sakyakula pabbajito”. D.1,87 
(Quả vậy Sa môn Gotama là người thích tử xuát gia thuộc dòng họ Thích ca) 


82. Khippam: một cách mau chóng: liền 


S0 Imam dhammam khippam ãjãnissati”. Jãtaka — nidãna (7 ấy sẽ 
biết chánh pháp này một cách mau chóng) 


83. Khu: dĩ nhiên 


“kahinti khu tam kãmaã 
Chatã sunakham va candaälã”. Theg. kệ 509 


(em số 4 chú giải nhóm 1) 

84. Kho, quả vậy (phân từ nhấn mạnh, khẳng định) 

“Arocemi kho te, mahãraja .... Adhivatati kho tam mahãräja 
Jaramaranam”. S.I, 101 (Mày Đại vương, tôi nói cho Ngài biết, già chết đang 
xoay quân nơi Đại vương) 

85. Carahi: bây giờ; bấy giờ; bởi thế; vậy 


a.  “Atha ke carahi, devate loke arahanto?” (udana, dãrucTrya) (Hỡi 
vị thiên, ai là những bậc A La Hán trên đời báy giò) 


b. _“Nanu tvam, ävuso, Bhagavatä anagaämI vyäkato; atha kim carahI 
idh' ãgato”. S.¡, 149 (Này hiển giả, không phải Ngài đã được Thể 
Tôn thọ ký là bậc Bắt lai sao? Vậy Ngài tới đây làm gì?) 


86. Ciram: lâu dài (Tỷ dụ về những chữ này không ít trong hợp từ) 
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-_ Ciratthitika: kéo dài lâu 
-_ Ciraniyäsi: ở lâu 
-_ Ciranabbajita: xuất gia đã lâu 
-_ Cimappaväsi: văng mặt lâu 
§7. Cirapafikã: kế từ lâu 
“Cirapatikã, “ham, bhante, Bhagavantam dassanãya 
upasankamitukamo”. S.1n, 120 (Bạch Thé Tôn, kê từ lâu con mong muôn 
được đên yết kiên Thé Tôn) 


88. Cirarattam: trong một thời gian lâu dài 


“Cirarattam vat” ãtäpI dhammam anuvicintayam. samam cittassa 
nãlattham puccham samanabrahmane”. theg. kệ 747. 


(Đã lâu tôi nhiệt tâm tuy tâm pháp, hỏi các sa môn Bà la môn mà 
không đạt được bình an trong tâm) 


89. Cirassam: sau một thời gian lâu 
“Aho dukkham!l Ayyo no mahã — kassapatthero cirassam me 
kutidvaam ägato”. Dha.1, 425 (Than ôi, khô thay! Đã lâu rồi kê từ khi tôn 
giả Đại Ca Diệp của chúng ta đi đên cửa chòi tôi) 
9%. Ciräya, cirarattäya: lâu dài 


“Samyo Jan - sañga — sattä 
Dukkham upenti punappunam ciräya”. Dhp. kệ, 342 


(Bị trói buộc bởi những kiết sử, tham trước, chúng chịu khổ nhiễu lần 
và lâu đải) 


9I.. Cirena: sau một thời gian lâu 


“Athaparabhäge: kim Iminã vuttan ti kañkhanto cirena JãnätI”. Samp.1, 
250 


9. Ce (điều kiện cách): nếu chữ này không bao giờ đặt đầu câu 
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__ Pãpañ ce puriso kayra, na tam kayira punappunam”. Dhp. kệ, 118 
(Nêu người làm tội lôi, thì đừng làm nó nhiễu lâm) 


93. Jãfn: quả vậy chắc chắn 


“Jdañ hi Jãtu me diftham; 
Nayidam t1tihTnham”. S.1, 1%4 


(Chắc chắn tôi đã thấy việc này; việc này không phải tin đồn ) 
9. Je: mày, tiếng sưng hô với người dưới 


“He je kãli! “kim ayye?” “kim Je diva utthasr tr?”. Mi, 126 (Này nữ f} 
KaH “cải gì, thưa bà? “Tại sao mày dậy trê) ” 


95. Tagpha: dĩ nhiên thật sự 


““Taggha tam, ambho purisa, tathã karissantI yathã tam pamattam”. A.1, 
140 (Thật sự này người kia, chúng sẽ đôi xử với ngươi tùy theo sự phóng dật 
của ngươi) 


9. Tãya: lâu chừng ấy, nhiều chừng ấy; lúc đầu yãva — tãva cho đến; 
bao lâu; dài cho đến như vậy. 


a. “Tena hi turmhe ãyasmanto muhuttam 1dh” eva täva hotha, yävä 
“ham Bhagavantam pativedemi”. V.m. 180 (Thưa các Tôn Giả, 
nếu là như vậy thì hãy ở lại đây, lâu cho đến khi tôi bạch Thể Tôn) 


b._ “Na tãva kãlahkaroti yäva tam pãpakammam vyantThotI. A.1, 141 
(Nó không chết cho đến khi ác nghiệp nó hết) 


c.. “Tãvabahum suvannam”. v.m. 209 (Nhiều chừng ấy vàng) 
Ø7. Tãvatä: lâu chừng ấy 

'“Tãvata ti†thamãno so tãresi Janatam bahum”. Bud. Trg. 20 
98. Tãvade: vào lúc ấy 


“Satthivassa — sahassãnI ãyu viJjati tavade”. Ibid. trợ. 20 
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9... Tãyad eva: lập tức ngay lúc ấy 
“Tãvad” eva asTthattha — gambhiraya añgarakasuyã talato ... ekam 
mahãpadumam uggantvä”. J1/226-234 khadirahgara (Lập fức, một hoa sen 
lớn nồi lên trên mặt hồ than hừng sâu 80 khuÿu tay) 


10. Tiriyam: ngang, bề ngang 


“So pana HDevalo nipJjamãno afano nisimnafthãne anipajJitva 
dvaãramajjhe tiriyam nIpaJji”. Dha.1, 40 


101. Tiro: ngang qua, xuyên qua; ngoài 
“[iro kuddam tro pakãram tro pabbatam asaljamano gacchati, 
seyyathäa pi ãkase”. D.1, 7§ (Vj ấy đi ngang qua vách, qua thành, qua núi 
không đụng chạm như đi trong hư không) 
102. Tu: quả vậy 


“Tathã tu kassami yathäã pi 1ssaro”. theg. kệ 1138 (7ói sẽ làm như mội 
vị chủ tê) 


103. TunhI: m lặng 


a.. “Tatiyam pi kho te bhikkhũ tunhT ahesum”. D.1, 155 
b._“Nindanti tunhTmaäsinam”. Dhp. kệ 227 


(Chúng chê bai người ngôi im lặng) 
101. Tuvatam: một cách mau chóng 

““Tuvatam kho, ayyaputta, ägaccheyyäasi”. Dha.1, I16 
105. Divä: ban ngày 


a.. “Eke samanpa - brãmanã rattim yeva samãnam divä t¡ sañJaänanti”. 
MỊI, 125 (Một số sa môn tưởng trì răng đêm là ngây) 


b. “ldha me, bho Gotama, yam diva papakammam katam hoti tam 
sayam nahãnena pavahemI”. S.1, 183 (7a tôn giả Gofama, ác 
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nghiệp nào tôi làm ban ngày, tôi rửa sạch nó vào buôi chiếu băng 
cách tăm) 


10. DIgharattam: lâu dài 


“Tad assa Uttiyassa parlbbäJakassa digharattam ahitäya dukkhãya”. 
A.v, 194 


(Nó có thể mang lại đau khổ bắt hạnh lâu dài cho du sĩ Utiya) 
107. Duffhu: xấu sai 


“Dubbhanrtan ti bhanantena pI dutthu bhanitam”. Šn. A, 396 (Lời vụng 
là lời được nói một cách vụng về bởi người nói) 


108. Dhi: thán từ chê bai 


“So... safthu purato naggo af{thasi; manussã “dhĩ, dhT “ti ahamsu”. 
Nacca — Jãtaka. J1, 206-8§ (Nó đứng trần truông trước bác đạo sư; mọi người 
la lên: xâu! xâu!) 


109. Dhiratthu (dhi + atthu), xấu! 


“Dhrratthu tam Janapadam 
Yatth" 1tthT parinayikã”. kandina — Jãtaka 


Ø. ấu hồ cho một nước do đàn bà lãnh đạo) 
110. Dhuyam: chắc chắn bên bỉ 


“le pˆ aJjJa sabbe santutthä 
Dhuvam Buddho bhavissasi”. Bud. Trg. II 


(Hôm nay tắt cả chúng ta đều vui mừng 
Chăc chăn ngươi sẽ thành Phát) 


III. Na, no, phân từ phủ định 


4 Giáo trình Pah — Tập 3 


a.. “Na tassam pansayam koci devo abhivadeti vã paccufthesiväa”. 
Diii, 210 (Không có vị trời nào trong hội chúng ấy đảnh lễ hay 
đứng dậy) 

b._ “Alam bãlassa mohãya; no ca pãragavesino”. Thg. kệ 771, 772 
(Đủ rồi đối với sự sỉ mê của kẻ ngu, nhưng không đối với người 
tìm bờ bên kia) 


112. Neva (na + eva) thật là không 


“Tan kho pad” etam papakammam n` eva mãtarä katam, na pitarä 
katam”. A.I, 139 (Quả vậy ác nghiệp này không do mẹ làm cũng không do 
cha làm) 


113. Nanu (na + nu) phải chăng sao? (nghi vấn khăng định từ) 

“Nanu te puftena Mattakundalnä mayi manam pasäadetvä sagse 
nibbata — bhãvo kathto”. Dhai, 33 (Phải chăng đã được nói bởi 
Maf†takundali, con trai ngươi, răng nó được sanh lên cối trời sau khi đặt 
lòng tin nơi ta sao?) 


114. Nu, phân từ tỏ ý bất định, nghi vấn 


“Gato nu Cittakũtam vã 
Kelasam vã Yugandharam”. Dha.1n, 2l7 


(Có phải nó đã đến núi Citakita, hay Keläsa, hay Yugandhara?) 
115. Namo: đảnh lễ 


“Namo te purisajalña; Namo te purisatama”. Theg. kệ 629 (Đảnh lễ 
Ngài bậc thiện sanh trong loài người, đảnh lê Ngài, đáng tôi thượng trong 
loài người) 


116. Naha: phân từ chống đối và phân từ phủ định. 
“Naha nũữna so orako dhammavinayo, na sã orakä pabbalJä yattha .... 


Vipassĩ kumãro... pabbajito”. D.H, 30 (Dĩ nhiên đây không phải pháp luật 
thường, không Sjöi sự xuất gia thường tình mà Thái Tử VipassT.... Đã xuất 


gia) 
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117. Nãma: chính; chắc chắn, quả vậy. 
“Pamaftassa ca nama cattãro apäyä sakagehasadIsa”. Dha.1, 9 
(Chắc chắn 4 đọa xứ là như nhà riêng của người phóng dật) 
118. Nũna: chắc chắn; phải là như vậy không? 


“Etasam nũna bhante samadhi - bhãvanãnam sacchikiriyahetu bhikkhũ 
Bhagavati brahmacariyam. CarantT t/?”. D.1, 155 


(Thưa tôn giả, vậy có phải để chúng đạt định tu tập mà những tỷ kheo 
hành phạm hạnh dưới Đức Thể Tôn?) 


119. Niccam: luôn luôn, vĩnh viễn 


“NIccam ãraddhavrriyehi panditehi saha vase”. Theg. kệ 143 (Hãy 
luôn luôn ở với người trí tình cán, tỉnh tán) 


120. Pageva: trước; sớm, còn nói gì đến 
a. _ Se{thidhTtã pI “ssa pageva saññam adãäsi”. A. A. 429 
(Con gái người triệu phú cho ông ta biết tin trước) 

b.. Manasikãatum pi me esä, bhikkhave, disã na phãsu hot, Pageva 
gantum”. A.1, 2/5 (Này các Tỷ kheo, nghĩ đên phương hướng áy 
đã là không thích thú cho ta, côn nói gì đên việc đi tới đó) 

121. Pagevataram: rất sớm 
“Ayasmäã anuruddho pagevataram ägaccheyya”. M.1ii,145 
(Tôn giả Anuruddho có thể đến rất sớm) 


122. Pacchato: từ phía sau 


“SuJatä pIi yãanakam pahaya ... paridevamanä pacchato pacchato 
agamäsi”. J.11, 123 
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“Muñca pue, muñca pacchato 
Majjhe muñca bhavassa paragữ”. Dhp. kệ 340 


(Thoát khỏi tương lai, thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi hiện tại, vượt 
qua bờ kia) 


123. Pacchä: sau đó 
“So pacchã pabbajJitvana dutiyo hessati savako”. Apa. 32 
Trong hợp từ: 
Pacchanipäf: người đi ngủ khuya hơn người khác 
Pacchãbãham: tay để sau lưng 
Pacchãbhattam: buổi xế, sau bữa ăn ngỌọ 


Pacchasamana: l vị sa môn theo hầu vị thượng tọa 


124. Patigacc” eva: trước 


“Atha kho yaso kulapito patigacc” eva pabuJjhtvã addasa sakam 
panJannam supantam”. V.M. I5 


125. Pana: khi ấy; ngay; và nay 
Atha ca pana: tuy nhiên, nhưng 
Na kho pana: chắc chắn không 


Vã pana: nêu không: hoặc là 


a._ '““Tasmim kho pana samaye ... kosambuyo tayo sefthino honti”. 
Dha.1,293 


b. _“Atha ca pana petanam kãlakatanam dakkhinam anuppadassãmT 
tỉ”. D.ii, 189 (Tuy nhiên tôi sẽ chia phân công đức cho những vong hôn đã 
chết) 

126. Pabhuti: bắt đầu từ; từ đây trở đi 


Tato pabhuti: kế từ đấy. 
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“So puna — divasato pabhuti upasañkamantassa therassa - upasamam 
disväa bhTyosomattäya pastditva theram niccakãlam attano ghare bhatta — 
Vissagøa - karanatthaya yãc1”. Samp.1I, 38 


(Khi thấy tịnh hạnh của vị trưởng lão đến đấy từ ngày hôm sau ông ta 
hán hoan vô hạn và thỉnh câu vị trưởng lão luôn luôn tới ăn tại nhà của 
mình) 


127. Pätu: rõ rệt (chỉ thấy trong hợp từ) 


“Brahmuno h” ctam pubbanimittam. Pãtubhäväya yad” idam äloko 
sañJayatI, obhaso patubhavatT ti”. D.H, 209 (Đáy là tướng bảo trước sự xuất 
hiện của Phạm thiên, nghĩa là ánh sáng sanh khởi, hào quang chói lọij) 


12§. Pãfo: sáng sớm 
Pãfo “va: rất sớm 


“Sayam sãyamãsãya, pãto päãtaräsäaya gøãmanigamaräjadhãniyo 
osarantI”. D.m, 94. (Vì? bữa ăn chiêu vào buôi chiếu, vì bữa ăn sáng vào 
buôi sáng, chúng vào những làng mạc, đô thị, thủ đô) 


129. Puthu: Mỗi một; mở rộng; riêng biệt; tách rời (phần lớn trong hợp 
từ) 


a.. “Evam piyo puthu -— attä paresam”. S.1, 75 (Whư vậy những cải 
ngã riêng biệt là yêu quJ đối với những người sở hữu chúng) 

b. “Tena kho pana samayena sigälako gahapatiputto kãlass ` eva 
vufthaya ... puthu disã namassati”. D.iii, 180 @,úc bấy giờ 
Sigälaka, con trai người gia chủ, thường dậy sớm đảnh lễ từng 
phương một) 


130. - 131. Puna, puno: lại; lại nữa 


“Sabbe macche khãditväa pun” ãgantva ekamacoham pI nãddasa” bka — 
Jätaka 


132. Punappuna, punappunam: tái đi, tái lại, nhiều lần 
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“Punappunam dãnapatT daditvã 
Punappunam saggam upenti thãnam”. S.1, 174 


(Sau khi bó thí nhiều lần, những người bồ thí được sanh lên cõi trời 
nhiều lân) 


123. Purato: ở trước 


“Imãm! phalãni ägantvä mayham purato patantI; “atthi nu kho upari 
luddako “ti punappuna ullokento luddakam disvä .... mam gãtham ãha”. J1, 
173-4. 

134. Puratthato: trước mặt, phía động của 


“Esa bhikkhu, mahãraJa, Pandavassa puatthato nisinno vyagghusabho 
“va, siho “va gIrigabbhare”. Sn. kệ 416. 


(Tâu Đại Vương, vị Tỷ kheo ấy ngồi như một con cọp hùng mạnh, như 
một con sự tử trong hang núi, ở phía động Pandava) 


135. Purattham: phía trước, trước 


“Na tassa pacchã, na puattham atthi 
Santo vidhũmo anigho niräso”. S.1, 141 


(Không có gì phía sau, không có gì phía trước vị ấy an tỉnh, không cấu 
nhiễm, không sao xuyên, không tham ái). 


136. Puratthäã: phía động, phía trước 


a. Pure purattha punmäsu Jätisu 
“Manussabhiito bhunam sukhãvaho”. D.1I, 148 


(Trước kia trong những đời trước khi được sanh vào loài người, vị ấy 
là một người đem lại nhiễu hạnh phúc cho nhiễu người) 


b. Eso, maharäaJa Bhagavã majhimam thambham nissãya 
puratthabhimukho nisinno”. D.i, 50 (Wày Đại Vương, đây là Thê Tôn, đang 
ngồi dựa vào trụ giữa quay mặt về hướng đông) 
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137. Puräã, pure: ngày trước; ngày xưa; trước kia. 


a. “Purã ägacchate ctam anägatam mahabbhayam”. Theg. kệ 9/8 (7a¡ 
họa hớn trong tương lai sẽ đên trước việc nảy) 


b. “Tam tam kãanam ägamma desitãnI JufImatä. 


ApannakãdTmi purã Jãtakãni Nahesinä”. Jataka — nidãna 


(Ngày xưa những kinh Jataka, Apannaka .... được giảng bởi bậc Đại 
Thánh sáng chói vào nhiêu địp khác nhau) 


c. “SukhaJTvino pure äsum bhikkhũ Gotamasävakä”. S.1, 6l 
(Ngày xứ những tỷ kheo đệ tử của Gotama sống một đời hạnh phúc) 
I3S. Puretaram: trước 


“Therehi purtaram eva ekapassena gantva Sirvaddha — kassa 
nIvesanadvare atthasi”. Dha.1, 1II. 


139. Bahi: ngoài, ở ngoài 


“Tassa bahi nikkhamanam vãetum sabbo gehaparljano ... dvãräni 
thaketv ä bahIi geham parivãretvä rakkhanto acchati”. Dha.1, 127 


(Đề ngăn nó ra ngoài, tất cả gia nhân gài các cửa lớn và đứng giữa 
vậy quanh phía ngoài ngôi nhà) 


140. Bhante: tiếng xưng hô người dưới 
“Handa, bhane Upäli, nivattassu; alam te ettakam JT1vikaya”. Dha.1, 37 


__ (Này Upali thân yêu, hãy quay lại, chừng này của cải đủ cho con sinh 
sông) 


141. Bhante: thưa tôn giả, bạch Thế Tôn 


“Bhante, tumhakam yam yam TuC chat1, tam gahatvã pari — bhuñJatha”. 
Dha., 292 (Thưa các Tôn giả, hãy lây ăn cái gì chư Tôn giả thích) 


450 Giáo trình PäãR ~ Tập 3 
142. Bhiyye, bhTyo: hơn 
“Tãni me ganhantesu tesu aghato nãma nãhosi; citam bhñyo bhñyo 
pasidi yeva”. Dha.iv, 206 (Không có sự tức giận trong tôi khi chúng lấy 
những vật áy, tâm tôi lại càng thích thú hơn nữa) 
143. Bhĩyoso — mattäya: Còn nhiều hơn; càng hơn (xem vd. số 127) 
144. Bhũtapubbam: ngày xưa 
“Bhitapubbam bhikkhave deväsurasangamo samipabbilho ahosi”. 
Dị, 221 (Này các f kheo, ngày xưa có một trận đâu quyết liệt giữa Chư 
thiên và Ả tu la) 


145. Bho: tiếng xưng hô thân mật giữa những người ngang hàng. 


Trong ví dụ (b) số 105 chương này, tiếng bho được dùng bởi một 
người Bà la môn đê nói với Phật. 


Trong ví dụ (b) số 61 nó được một thị giả dùng để nói với thầy. 


Trong câu: “Bho corä, tumhe mam kimatthaya ganhittha?”ˆ. (J1, 153-6) 
nó dùng đê nói với kẻ trộm. 

Trong ví dụ sau, nó được dùng bởi một vị vua nói với quân thần: “Bho, 
aham devatäya äyãcamãno_..... te ghatetvãä balkammam karissäami ti 
ayacIn” dummedha — Jãtaka. 


146. Madku: bối rối, buồn 


a. “Mã kho maiku ahosi”. V.M. 94 (đừng có bối rồi) : 
b. “Na tena mañku hotabbam”. S.1, 201 (&hông nên buôn vì thê) 


147. Manam: suýt nữa; gần như. 
a. Manam vata Devadattena evam upanissaya — sampanno 
Kumãra — kassapo therT ca nãsitã”. DI, 147 (wmãra — kasapa và 


trưởng lão nỉ, những vị gân thành tựu thánh quả suýt nữa bị hại bởi 
Devadafa) 
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b. Atipanditena puttena manam hi upakilito”. J1, 404-5 (Tôi suýt bị 
cháy xém vì đứa con trai quá thông thái) 


148. Mã: đừng, phân từ tỏ sự cắm chỉ 


“Mã hỶ eva vipassĩ kumãro agãämsma anaganyam pabbaji”. D.I, 27 
(Đừng để Thái tử ƒ7;assĩ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình) 


(xem thêm đoạn 5T và tỷ dụ nhóm 10) 
149. Micchäã: sai, tà 


a. “Micchã pamthitam ciftam 
Pãpiyam nam tato kare”. Dhp. kệ 43 


(Tám được hướng dân sai lạc, sẽ làm cho nó tội lỗi hơn vì thể) 
b.Yathã nemittakãnam brahamanänam micchã assa vacanam”. D.ii, 28 
(Cách nào đề lời nói của những Bà la môn xem tướng có thê trở thành sai 
lạc) 
150. Mithu: lẫn nhau 


'“Te vadakamä parisam vigayha 
Balam dahanti muthu aññamaññam”. ŠSm. kệ 825 


(Những người tranh chấp ấy đến hội chúng chỉ trích nhau, bảo nhau 
“ngươi là kẻ ngu ”). 


151. Mudhã: miễn phí khỏi trả tiền 
“RãJã: pañca satam datvä ganhanti tt bhenm caräpetväa kiñci 
ganhanakam adisvä ..... mudhã pi ganhantũ ti bherim carapesi”. Dha. 11, 
108 (Vị vua cho đánh trông tuyên bô răng “Hãy lây tử thỉ của Sirima sau 
khi trả 30U đông ” và khi không thầy người nào lây, ông đánh trông tuyên bô 
răng hãy láy khỏi trả tiên) 
152. Musä: sai, tà, dối 


a. “Musä tam sãmI tucchaã va cãtiyo”. Dha.1, 444 
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(Tôi nói láo, thưa ông chủ; những cái thùng là trồng không) 
b. Musã na bhãse, na ca maJJapo siy8ã”. A.1, 214 
(Đừng nói dối cũng đừng uống rượu) 
153. Muhum: rất nhanh; nhiều lần (Không có trong tự điển .P. T. S) 


“Naha nũna dubbhissasi mam punappunam 
Muhum muhum cãranikam va dassayam”. Theg. kệ 1129 


(Ngươi sẽ không đánh lừa ta mãi như một người biểu diễn trò múa rồi) 
1%4. Yagghe: phân từ xưng hô với người trên 
“Yagghe, maharäja, jãneyyäsi: aham ãgacchãmi uttaraya disaya, tatth 
addasam mahantam pabbatam ....”. S.I, I0I (Táu Đại Vương, xm Ngài biết 
cho răng tôi đên từ phương bắc, ở đáy tôi đã thây một ngọn núi lớn) 


155. Yato: từ đâu; vì; từ đó; từ đấy; chừng nào 


a. “Yato aham pabbajito agarasmã “nagãnyam”. Theg. kệ 48 (T khi 
tôi xuát gia từ bỏ gia đình sông không gia đình) 


b. “ Yato yato sammasati khandhãanam udayabbayam”. Dhp. kệ 5⁄4 
(Dâu từ điểm nào vị ấy niệm sự sinh diệt của các uẩn) 


c. “Vato kho, Mahanama, Buddham saranam gato hoti...... cttaävatã 
kho, mahãnama, upäsako hoti”. S. v. 395 


(Này Mahänama, do quy y Phật mà một người trở thành ưu bà tắc) 


. “Yato uggacchati suriyo adicco mandlT mahä”. D.ii, 196 (7 đâu 
xuất hiện mặt trời tròn lớn) 


d. “Yato kho bho ayam attã pañcahi kamagunehi samappito 
sama ñgIbhũto parIcaretI, ettãvatä kho ayam attã parama - difthadhamma - 
nibbanappatto hoti”appatto hotI”. D.1, 36 (Thưa tôn giả, khi nào tự ngã này 
thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng, cho đến như vậy, tự ngã này đạt được 
Niết Bàn tối thượng ngay trong đời này) 
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15%. Yathä: giống như; như là; như vậy; cho đến như vậy. 


Yathã katham pana: như thế nào 
Yathã pana: ví như 
'Yathariva: cũng như 
Yathayidam: giống như cái này; cho bằng cái này 
Yathã tathã: bằng bất cứ cách nào 
a. “Vathã agaãram ducchannam vutthi samativIJJ hati”. Dhp. kệ 13 (Như 
mưa lọt vào cái nhà lợp không kí) 


b. “Yathã katham pana tvam, thera, ekaviharT, ekavihãrassa ca 
vannavädï?”. S.ii, 283 (Này Trưởng lão, như thể nào ngươi sống độc cư và 
tản thán hạnh độc cw?) 


c. “Vathã pana gopälakena niyyäditãnam gunnam gorasam sãmikã va 
panbhuñJjanti”. Dha.1, 158 


d. “Naham, bhikkhave, aññam ekarũpam p1 samanupassãmi yam evam 
punisassa cittam panyädaya ti†thati yathayidam bhikkhave 1tthirũipam”. A.1, 
1 (Này các tỷ kheo, ta không thấy có một sắc khác nào xâm chiếm tâm đàn 
ông cho bằng nữ sắc) 


e. “Thi pi me saddhim evam kathãsallãpo hoti yathariva bhotã 
Gotamena”. D.i, 90 (Tôi sẽ nói chuyện với những vị ấy giống như với Tôn 
giả Gofama) 


TRONG HỢP TỪ: 
Yathãkãmam: như ý muốn 
'Yathatatham: như thật 
'Yathadhammam: như pháp 
'Yathabalam: tùy lực 
'Yathäsakam: tự mình 
'Yathäsukham: tự nhiên, thoải mái 


157. Yadi: nếu 


“VYadI pana me parãjayo bhaveyya, matam me jivitä seyyo” Guttila — 
vimãnavatthu (Nếu fôi bị hại, thì thà chết hơn sông) 


158. Yad' idam: ấy là, nghĩa là như sau 
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“Ekayano ayam, bhikkhave, magøgo sattãnam visuddhiyä ... yad idam 
cattaro satipatthanä”. D.11, 290 (Này các fỷ kheo, con đường độc lộ này đưa 
đến sự tịnh hóa loài hữu tình, ây là 4 niệm xứ) 


159. Yam nũna: hãy để cho tôi 


_Yam nũnãham eko ganamhã vupakattho vihareyyam”. Dha.I. 56 (Hãy 
đề tôi sông một mình biệt lập với đồ chúng) 


160. Yava: cho đến tận 


“Atthi koci tevIjJanam brahamanänam yãva sattamäã ãcariya — maha- 
yuga yena Bmahamã sakkhi ditho?”. D4, 238 (Có một Bà La môn nào kể cho 
đến đời thứ bảy, đã thông suốt 3 tập vệ đà, đã từng thấy mặt Phạm thiên 
không?) 


lól. Yãva kĩvañ ca: cho đến chừng nào 
“Vava kTvaĩñ ca, bhikkhave, bhikkhũ, abhinhasannipäatä 
bhavissanti yuddhi yeva bhikkhũnam pãtikankhä”. D.1, 76 (Này các £ kheo, 
cho đến chừng nào những vị tỷ kheo hội họp thường xuyên, chừng ấy chúng 
fÿ kheo có hy vọng hưng thịnh) 


162. Yävad eva: chỉ vừa đủ cho 


““Yãvad eva anatthäya ñattam bãlassa jãyati”. Dhp. kệ 72 (Sự hiểu biết 
phát sinh cho kẻ ngu chỉ đủ cho sự bất lợi - người ngu hiểu biết chỉ thêm hại) 


163. Yävatä: vì; cho đến 
“Yavata, Cundi, sattã apadã vã dipadã vã catuppadã vã .... Tathãgato 
tesasam aggam akkhayati”. A.m, 35 (Này Cundl, cho đến bao nhiêu loài 
hữu tình hoặc không chân, hoặc hai chán hoặc bón chán .... Như Lai được 
xem là bậc tôi thượng ở trong chúng) 
Yävatiham: cho đến bao nhiêu ngày 


Yãvatäyukam: cho đến trọn đời 


Yävadiccakam: cho đến tùy thích 
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lớ1. Yebhuyyena: phần lớn; hầu hết 


a. “Yebhuyyena, Ananda, dasasu lokadhätũsu devatä sannipatitä 
Tathãgatam dassanaya”. D.i, 139 


(Này A Nan, hẳu hết Chư thiên trong 10 phương thế giới đều tụ hội để 
chiêm ngưỡng Như Lai) 


b. Atha kho te, bhikkhave, bhikkhũ yebhuyyena cekãhen” eva 
Janapadacankam pakkamimsu”. D.ii, 48 (ôi này các tỷ} kheo, ngay hôm áy 
háu hệt những vị tỷ kheo äây khởi hành đi đên nhiều tỉnh) 

165. Raho: một cách kín đáo; sự bí mật 


a. “Natthi loke raho nãma pãpakammam pakubbato”. A.1, 149 (Không 
có sự bí mật trên đời, khi một người phạm tội ác) 


b. “Mã “kãsi pãpakam kammam 
Ävĩ vã yadi vã raho”. Thig. kệ 247 
(Đừng làm việc ác công khai hay kín đáo) 
l6. Re: tiếng xưng hô với người dưới, tỏ ý khinh bỉ 
“Ehi, me dãsa kim akkosasf tt äkaddhiva ... tam thanam 
bhindãpetvä ... dhanam ãhara”. J.1, 225 (Đến đây, này nô lệ, nguyễn rủa cái 
gì” sau khi nói vậy và đuổi nó đi, người ấy đào chỗ ấy lấy hết của cải) 
lớ7. Labbhä: có thê được phép 
(xem số 6 và 9 trong tỷ dụ nhóm 9) 
16§. Lãbhä: có lợi, được lợi 
“Lãbhã te, maharaja; suladdham te, maharãja, yassa te kule evarũpo 
putto uppanno”. D.H, 10 (Này Đại Vương, thật lợi lạc cho Ngài; thật may 
măn cho Ngài, khi một người con trai như vậy sanh vào gia đình Ngài) 


169. Vata: chắc chắn; dĩ nhiên; quả vậy 
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“Lãbhã vata no anappakä 
'Ye mayam Bhagavantam addasama”. Sn. kệ 3l 


(Thật lợi ích không ít cho chúng ta, những người đã thấy Đức Thể Tôn) 

Đi kèm aho (aho vata) từ ngữ này diễn đạt một ước mong, hy vọng 

“Jatidhammäãnam bhikkhave sattãnam evam Icchã uppaljati: aho vata 
mayam na jãtidhammã assãma, na ca vata no Jãti ägaccheyyäti”. D.ii, 397 
(Này các tỷ kheo, mong ước như vậy phát khởi nơi những hữu tình phải chịu 
sự sanh ra: ôi ước gì chúng ta không bị sanh, ước gì chúng ta khỏi phải ra 
đời) 

170. Vã: hoặc 


“ldha pana, maãnava, ekacco 1fthT va punso vã sattanam vihethaka — 
Jatko hotI panina vã leddunä vã dandena va”. M.m1, 294 ( Này thanh niên, 
lại nữa ở đây, một vài đàn bà hay đàn ông có bản tánh hay tác hoại chúng 
sanh hoặc băng tay, hoặc băng năm (đáât đả) hoặc băng gậy) 

171. Vinäã: không có 

“Kokäliko sãnputta — aggallanehi sahä pi vinã pi vattitum nasakkoti” 
(vyaggha — jãtaka) (Kokalika không thể sống với Xá Lợi Phất và Mục Kiên 
Liên, cũng không thể sống không có hai vị ấy) 

172. Viya: giống như 


“Ekam” eko va macc nam 
Go vajJho viya nTyati”. Sn. kệ 589 


(Từng người một bị dẫn đến cải chết, giống như con bò phải bị giết) 
173. Ve: khẳng định từ 


“Tam ve pasahatI mãro 
'Vãto rukkham va dubbalam”. Dhp. kệ 7 


(Ma vương chắc chắn nhiếp phục nó như gió quật ngã cây yếu) 
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124. Sakim: một lần Sakid eva: chỉ một lần 


a. “RãJano nama candã, sakim kuddhã hattha — padadiche — danena 
bahum pi anattham koronti ”. Dha.1, 44 


(Những vị vua hung bạo, một khi nổi giận làm nhiễu tai hại, bằng 
cách chặt tay chân.....) 


b. Hha bhikkhave bhikkhu trnnam samyojananam pankkhayä .... 
Sadid eva mmam lokam ãgantva dukkhass” antam karoti”. A.11, 236 


(Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sau khi đoạn tận 3 kiết sử, chỉ còn 
trở lại đời này một lân, châm dứt đau khó) 


175. Sakkä: có thể 


“Sakka nu kho, bhante, evam evam ditthe “va dhamme sanditthikam 
samaññaphalam paññapectun t¡?”. D.1, 5I 


(Bạch Thế Tôn, Ngài có thể trình bày ra một kết quả thiết thực nơi đời 
này của hạnh Sa môn?) 


176. Sakkhi: đối diện với; chính mình 
“Tam me Idam bhate. Sakkhi dittham”. D.1, 271 
(Bạch Thể Tôn, chính con đã thấy việc này) 
(xem thêm ví dụ số 160) 
171. Sace: nếu 
“Sace ayyã Iimam temasam dha vasissanti”. Dha.1, 290 
17§. Sajju: ngay tức khắc, mau chóng 


“Na hi papam katam kammam 
Sajju khiram va muccati”. Dhap. kệ 7I 


(Tội ác đã làm không kết quả tức khắc cũng như sữa không đông ngay) 
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179. Satatam: luôn luôn, liên tục 


“Rattindivam satatam appamatto 
Sabbä disã pharati appamaññam”. Šn. kệ 507 


(Ngày đêm liên tục tỉnh cân biến mãn tâm vô lượng khắp tất cả 
phương hướng) 


180. Sanikam: từ từ; nhẹ nhàng 
“Atha nam kumbhimm oropetväa ubbhindtvä mukham vivarttvä 
sankam millokema”. D.11, 333 (Rối sau khi hạ cái bình xuông, mở dây buộc 
và mở miệng bình, chúng tôi cân thận quán sát) 


ISI. Samantäã: mọi phía 


“Dãvaggl..... tassa padesassa samantã salasa — karTsa - mattatthãnam 
pãpup1”. vatthaka — Jataka (Lửa rừng lan khăp vùng áy chỉ chừa l6 sào đát) 


182. Samitam: liên tục 


“Carato ca me ti{thato ca suftassa ca Jãgarassa ca satatam samitam 
ñanadassanam paccupatthtam”. M.1, 93 


(Khi đi, khi đứng, khi ngủ, khi thức, tri kiến hiện hữu liên tục trong 1a) 
183. Sampati: vừa mới 
“Sampati — jãto, Bodhisato samehi pãdchi patithahitva 
uttarabhimukho sattapadavTtharena gacchati”. D., l5 (Ứj Bỏ Tái mới sinh 
đứng vững trên chán mình, mặt hướng về phía Bắc đi bảy bước) 


184. Samma: dùng để nói với bạn 


“Ama, samma, idãnãham vihãram gantvä theram tayã katapanasälãya 
nisinnakam disvä ägato “mhi”. Dha.1, 19 


(Vâng, này bạn, tôi vừa đến tỉnh xá trở về đây, sau khi trông thấy vị 
trưởng lão ngồi trong cải chỏi lá do bạn làm) 
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185. Sammä: đúng, phải, thích đáng 


“Brahmano “smI tỉ ca vadamäno sammã vadeyya, na ca pana 
musãvadam äpalJeyya?”. D.1, 123 (Cá phải nó nói đúng, không phạm lôi nói 
dôi khi bảo răng “Tôi là một người Bà — la — môn) 


186. Sayam: tự mình 


“Sayam eva odanam sãdhayãmi 
Sayam eva bhãJanam dhovim”. Thịig. kệ 412 


(Tôi tự làm cơm tự rửa chén bát) 


187. Sasakkam: chắc chắn, dĩ nhiên”Evaripam te, Rahula, kãyena 
kammam sasakkam na karanryam”. M.1, 415 (Này Rahula, hành động như 
vậy chắc chắn ngươi không nên làm với thân ngươi) 


188. Saha: là một liên từ đặt trước danh từ liên kết với nó 


“Tadã te pi cattãro Mallaräjaputta pãthãnyam disväa laddhappasadãä 
pabbajitväa ..... na cirass “eva saha patisambhidãhi arahattam pãpunimsu” 


(Godhikathera gãthatthakatha) (Sau khi thấy thân thông, 4 vương tử 
dòng họ Malla có được lòng tin, xuất gia và chẳng bao lâu đắc quả A La 
Hán với bốn vô ngại giải (gồm 4 phân: atha, dhamma, niruti, patibhäna) 


33 6€ 


Đôi khi nó có nghĩa “lập tức”, “ngay liền khi” 

“Saha” sacce kate mayham mahã palJalito sikh1 vaJJesi so|asa karTsãam 
udakam patväa vathã sikhT” vattaka — Jãtaka ”. L 215 (Khi đã nói lên sự thật, 
lập tức đám cháy cháy tạt qua một bên đên l6 karnisa như bị gặp một làn 
nước) 


TRONG HỢP TỪ 


Sahagata: câu hữu (đồng thời) 
Sahagãmi: đồ chúng 

SahajJata: câu sanh, cùng sanh 
SahajTvĩ: sống chung 
SahanandlT: vui theo, cùng vui 
Sahaseyyäã: ngủ cùng g1ường 
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189. Sahasä: một cách vội vàng; thình lình; cưỡng bức 


“Na tena hot dhammaftho yenˆ atham sahasä naye”. Dhp. kệ 156 
(Ngươi đâu phải pháp trú) 


“Yo ñatnam sakhanam vã dãresu patidIssati 
Sahasä ampIyena vã, tam Jaññã vasato 11”. Šn. kệ, 123 


(Người nào được bắt gặp ở với vợ của bà con hay bạn bè, cưỡng bức 
hay đông tình, người ấy là người vô lại?) 


190. Sãdhu: tốt lành; thưa vâng 
a. “Sãdhu kho, samma särathi, pabbajito nama; sãdhu samacariyä; 
sadhu puññakmiyä” d.1, 26 (Này bạn đánh xe, thát lành thay, là hạnh xuất 
gia, lành thay là tịnh hạnh, lành thay làm các công đức) 


_b. “5ã: sadhu deva ti vuftanayen" eva tam sabbam katvä”. Dha.iii, l3 
(Cô ấy nói “vâng thưa Ngài ” và làm tắt cả những gì cô được chỉ bảo) 


191. Samam: tự mình 
“ldam me, bhante, navam dussayugam Bhagavantam uddhissa samam 
kantam, samam vãyttam”. M.iI, 253 (Bạch Thé Tôn, cặp y phục mới này do 
chính con làm cho Thể Tôn, do chính con đệt lây) 
192. Sãyam: vào buổồi chiều 
“Ath” assa sayam pi punadivase pi nadhurabhattam pacitvä adäsi”. 
Dhaii, 234 (Rồi vào buổi chiều hôm sau, sau khi nấu cơm ngọ xong, nó cho 
ăn) 
193. Sãhu: như Sadhu 


“Appasmim pi sãhu dãnam, ap1 ca saddhãya pI sahu dãnam”. S.1, 2l 


(Lành thay sự bố thí từ một nơi thiếu thốn, càng lành hơn nếu được 
cho với tín tâm) 
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194. Su: là một phân từ nghỉ vấn, thường có thêm đại danh từ nghi vấn, 
thường có thêm đại danh từ nghi vấn đi kèm. 


“Evam su te Bagavanto sañgamma samägamma unnadmo ..... 
viharimsu”. DI, %4 (Những bậc Thể Tôn ấy có sông như vậy, nghĩa là sông 
tụ hội đông đảo, ôn náo không?) 


195. Suffhu: tốt 


“So tam pi sutthu upadharetvãä pasannamãnaso_... maggam patipajji”. 
tập sớ chattavimäna (Sau khi nghĩ kỹ về điều ấy với sfnni hoan hỷ, nó lên 
đường) 

196. Sudam: một phân từ chỉ định 


“Tatra sudam ãäyasmã kumära — kassapo Setavyãnam viharati utfarena 
Sctavyam Simsapäavana”. D.1, 317 


(Tại đấy tôn giả kumära — kassapa sống ở phía Bắc Selavyä trong 
rừng cáy Simsapđ) 


127. Suve, sve: ngày mai 
a. “Yañ ca viññũ pasamsantI anuvIcca suve suve 
Nekkham Jambonadass” eva ko tam ninditum arahati?”. Dhp. kệ 229- 
230 (Nêu một người được những người có trí biết rõ ca tụng ngày này qua 


ngày khác, thì ai chê được người ấy, như đồng tiền vàng làm ở sông Jumbi?) 


b. Sve dãni bhavam Pokkhamasãäat samanam Gotamam dassanäya 
upasañkamissati”. D.1, I0§ 


(Ai này Tôn giả Pokkharasati sẽ đến yết kiến Sa môn Gotama) 

198. Seyyathä pi: giống như 
“Gañkamo lohitena phu{o ahosi seyyathã pi gavaghãtanam”. V.M. 182 
(Chỗ kinh hành bị tràn đây cả máu như là nhà một người đồ tê) 


199. SeyyathTdam (seyyathã + idam): như sau 
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“Satha tassa ... dhammam desento ãnupubbikatham. Kathesl, 
seyyathTdam? Dãnakatham, silakatham, sagga —katham, kãmãnam ãdinavam 
akãram sañkilesam”. Dha.1, 6 (Đức đạo sư trong khi thuyết pháp cho vị ấy, 
tuân tự thuyế,, nghĩa là thuyết về bố thí, về giới, về cõi trời, về sự nguy hiểm, 
điên rô, nhiễm ô của các dục” 

20. Hambho: phân từ ở hô cách diễn tả sự ngạc nhiên hay khinh miệt. 


“Hambho purisa, Idãni “si kiãcã pi mam vưaddho, attha pana 
mahãnrraye aviraddho ye “s1 ti” kurungamigajãataka 


(Ê, này người kia, mặc dù bây giờ ngươi đã hụt ta, nhưng ngươi sẽ 
không hụt tám đại địa ngục đâu) 


201. Handa: tiếng kêu gọi dùng để nhân mạnh 
“Handa, kuto nu tvam, mahãräJa, ägacchasi divadivassa”. S.1,97 
(Đại Vương, Ngài từ đâu đến, vào lúc giữa trưa này) 
“Handa, eko gamissami araññam udhavannitam”. Theg. kệ 558 
(Một mình tôi sẽ đến sống nơi ngôi rừng được Phật tán dương) 
202. Halam: đủ rồi, không nên 
“Kicchena me adhigatam, halam dãnm! pakãsttum”. D.1, 38 


(Ta đã đạt đến điều này một cách khó nhọc. Thôi, bây giờ ta không 
nên công bồ nó) 


203. Have: chắc chắn; dĩ nhiên 

“Baãlã have nappasamsanti dãnam”. Dha.In, 188 
24. Hã: than ôi 

Hã! Yogã vippayogantäl 


Hã! niccam sabbasankhatam! 
Hã! ]Tvitam vinäsantaml 
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19. 


lcc” asi paridevana”. Apa. 540 
(Than ôi! Mọi kêt hợp châm dứt trong ly tán! 
Than ôi! Hệt thảy hữu vị đêu vô thường! 
Than ôi! Sự sông châm dứt băng tử vong! 
Ở đây người ta than khóc như vậy) 
205. Hi: bởi vì; quả vậy 
“Tassa hi dve paJapatiyo, mmassa attha; atthahi parikkhipitvã gahita 
kim karissatl, bhante tí?”. Dha.t, 73 (Người kia chỉ có hai vợ người này có 
tám. Bạch Thể Tôn, nó sẽ làm sao khi bị vậy bắt bởi tám người này) 
2%. Hiyyo, hT1yo: hôm qua 
“kin nu kho, mahãsamana, hTyo nagamäsi?”. M.v. trợ. 28 
(Thưa Đại Sa môn, tại sao hôm qua Ngài không tới? ”) 


207. Huram: ở đấy; bên kia thế giới; trước khi 


a. “Devã manussä Idha vã huram vã 
Saggesu vã sabbanivesanesu”. S.1, 12 


(Chư Thiên và người ở cõi này hoặc bên kia thê giới, hoặc ở trong tát 
cả trú xứ) 


b.Ye me pubbe viyäkamsu 
Huram Gotamasasanaa”. Sn. kệ 1084 


(Những người thuyết giảng cho tôi trước đây, trước khi có giáo lý của 
Gofama) 


208. Hurãhuram: từ chỗ này đến chỗ khác 


“So phalavati hurahuram 
Phalam Iccham va vanasmI vãnaro”. Dha. kệ 334 


(Nó nhảy từ đời này đến đời khác như con vượn muốn hải quả trong 
rừng) 
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209. Hetthã: xuống; dưới; phía dưới. Trong hợp thể có nghĩa “thấp 


„”» 


hơn 


“Seyyatha pI, Potthapada, punso nissenim kareyya päsãdassa 
ärohanäya tass” eva päsadassa hettha”. DI, 198 (Này Pojthapada, cũng như 
người làm cấu thang đề lên tòa lâu đài, nó phải làm ngay dưới chân tòa lâu 
đài ấy) 


Hetthabhaga: phân dưới 
Hetthã — pãdatalesu: từ dưới gót chân 


CHƯƠNG I!: VỀ NHỮNG BIỂN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 465 


Ộ Ộ CHƯƠNG VIH: - : 
MỘT VAI THÁNH NGUỮ VÀ ĐOẠN VÁN KHỎ 


I. Akamakassa bilam olaggeti: để dành một khẩu phần cho người không 
muôn (ăn) 


“Seyyathã pI, bramana, puriso daliddo assako, tassa akamakassa bilam 
olaøseyyum: ldan te, ambho punsa, mamsam khadiabbam, mũilañ ce 
anuppadätabban tị”. M.1, 178 (Này Bà la môn, ví như một người nghèo lang 
thang không có sở hữu, khốn khổ mặc dù nó không muốn người ta có thể để 
dành mội khẩu phân, bảo: này người kia, đây là thịt ngươi có thể ăn, và trả 
tiên lại) 


2. Accayo accagamiä: lôi lâm đã xâm chiêm 


“Accayo mam, bhante, accagamä yatha balam, yatha mũ|ham, yathã 
akusalam”. M1, 40; A.I,146 (Bạch Thể Tôn một lỗi lầm đã xâm chiếm con, 
con thật ngu dốt sỉ mê, thật bắt thiện) 


3. Accasarä: gây ïa tội lỗi 


“Idha, bhante, dve bhikkhũ sampayojesum, tatr “eko bhikkhu accasarä”. 
S1, 239 (Ở đây, bạch Thể Tôn, hai tỷ kheo cãi lộn, trong đó một tỷ kheo có 
phạm tội) 


4. A. Accayam deseti: thú lỗi 


“Atha kho so, bhante, bhikkhu tassa bhikkuno santke accayam 
accayato desesi, so bhikkhu na patigganhati”. S.1, 239 (Sạch Thế Tôn, rồi vị 
tỷ kheo ấy đối trước vị tỷ kheo kia thú nhận lỗi lầm của mình là một lỗi lầm, 
nhưng tỷ kheo này không chịu tha thứ) 


B. Acchãdeti: trở nên ngon lành (nghĩa này không có trong tự điển P.T.S) 
a.  “Tesam rasam pathavim añguliyã sãyatam acchadesi”. D.11, 8Š 


(Khi chúng nếm vị đất bằng những ngón tay, rồi đất trở nên 
ngon lành) 
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b._“Ekam ekañ ca bhikkhum pacceka — dussayugena acch ãdesi ”. 
Mi, 353 (Nó tặng từng vị tỷ kheo mỗi người 2 tấm y) 


5. Ajaddhukam: nhịn ăn 
“Ahañ cˆeva kho pana sabbaso ajaddhukam paftIJãneyyam 1mã ca me 


devatä dibbam ojam lomakipchi ajjhohäreyyum, tãya caham yãpeyyam, 


tam mam 'assa mũsa”. M.I, 2445 (Bây giờ nêu fa tự nguyện nhịn ăn hoàn toàn, 


Chư thiên này sẽ nhỏ tình chất cối trời qua lỗ chân lông của ta, và nếu ta 
sống bằng chất ấy, là ta đã làm một điễu dối trá) 


6. Ajladdhumankam: sợ chết đói 


“AI addhumarikam vã“yam kulaputto marIssatI”. A.Iv, 283 (Thiện nam 
tử này sẽ chết (với nghiệp chét đói)) 


7. Mã kho ajesi: đừng để nó chiến thắng 


“Mã kho tumhe ãyasmanto eso-ajesi”. V.ii, l @Wày Tôn giá, chớ để 
cho người này đánh bại chư Tôn giả) 


§.. Aiihappatta: nhảy bổ vào 


“SakunagghI lãpam sakunam sahasã ajihappattã aggahesi”. S.v. 146 
(Con chim môi thình lình nhảy bồ vào con chỉm cun cút và bắt nó) 


9. Ailihavara: người đại diện 


“AIjhãavarä “mha Nandassa 
Bho to santikam ãgatä`”. J.v.324 


(Chúng tôi, những người đại diện cho Nanda, đã đến yết kiến Ngài) 
I0. Añchati: kéo, xoay quanh 
“Kissa tvam, Udãyi, nisIdanam paññãpetvä samantato samañchasi', 


seyyathä pi purãnãsikottho?” Pãctttiyapä|I (Mày Udayi, tại sao ngươi sau khi 
trải tọa cụ, lại kéo nó cả 4 phía như một người thợ kéo tâm da thú) 


* Không có trong từ điển P.T.S 
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II. Aññen' aññam paticarati: tránh nó (vấn đề) bằng một (vấn đề) khác 


“So bhikkhuhi vuccamano aññen” aññam paticarati, bahiddha katham 
apanameti”. Mi, 442 (Khi bị chúng tỷ kheo khiên trách, nó tránh né ván đê 
băng một vận đề khác, đánh trông lãng ra ngoài câu chuyện) 


12. Attä: tự mình 


a.. “Kuddälapandito pathamam attan ä pabbaJitva pacchã parisam 
pabbäã jetvã assamapadam bhãjetv ã adãsi”. J.i, 314 (ðác hiên trí 
kuddäla sau khi trước tiên tự mình xuất gia, đã cho những người 
khác xuất gia sau đó và phân chia cho họ những chỗ làm am thất 


b. “Attano saftum aftan ä va poses1”. D.A.1, 136 (Chính ngươi đã 
nuôi dưỡng kẻ thù của mình) 


13. Anupakhalia: sau khi xâm lấn 


Chabbaggiyä bhikkhũ thera bhikkhũ anupakkhalia seyyam kappenti” 
pãcittiyapä|i (Lục quân tỷ kheo xếp đặt chỗ ngủ của mình lẫn chỗ các 
thượng toạ khác) 


14. Anupahacca: không làm thương tổn, không làm đau đớn 


a. “Tena hi, pho, Immam punsam anupahacca chaviñ ca cammañ ca ... 
jïvitã voropetha”. D.ii, 336 (Này bạn, hãy giết mạng sống của người này mà 
đừng làm thương tôn da trong và da ngoài của nó). 


b. “Yan nũnaham 1massa nãgassa anupahacca chaviñ ca cammañ ca .... 
tejas ä teJam panyadiyeyyam”. V.M. 24 (Ta hãy dùng năng lực tận diệt 
năng lực của con rồng này mà không làm hại đến da trong và da ngoài 
của nó) 


I5. Anuviccakã: sự suy xét kỹ lưỡng 
“Anuviccakaro tumhäãdisanam ñãta - manussanam sadhu hoti”. V.M. 


236; Mi, 379 (Sự suy xét kỹ lưỡng rất tốt cho những người có danh như 
ngươi) 
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l6. Apakassa: sau khi thối lui; thụt lùi 
“Seyyathã pI, bhikkhave, punso Jarũdapanam vã olokeyya, pabbata - 
visamam vã apakasseva kãyam apakass'eva cittam”. S.1, 198 (Này các fÿ 


kheo, ví như một người nhìn xuống một cái giỗng hư mòn hoặc một dốc nủi, 
thì co rúm thân lại và thận trọng trong tâm) 


17. Apaccakkhakãrĩ: người hành động không có hiểu biết chân chánh. 
“Pandditä nãma tãdisena parapattiyena apaccakkhakarnna saddhim na 


vasenti”. J.v. 233 (Những người trí không có sống với một người như vậy, 
một người ÿ lại vào kẻ khác và hành động không có hiệu biết chân chánh) 


I8. ApavTnati: để ý 


“GãvI tarunavaccha thambhañ ca ãälumpatI, vacchakañ ca apavTnatI”. 
MII, 324 (Một con bò cải có con nhỏ vừa ăn cụm có vừa đề ý đên bò con) 


19. Appäatthrrakata: vô giá trị 

“Nanu cvam sante tasa punsasa appatthrakaam bhãstam 
sampajjatl?”. M.H, 33; DI, 193 (Sự fình như vậy, thì có phải lời nói của 
người ây trở thành vô giả trị không?) 
20. Abhisatä atthikãnam: được đến gần bởi những người cần. 

“SalavatT gamka... abhisatäa aftthikanam atthkanam manussanam”. 
VM. 29 (Kỷ nữ SalavatT được đên gán bởi những người đàn ông cân tới 
nàng) 
2I. Avatthãsi: rơi trên 

“Dutiyo musalo paripatitvã aññatarassa darakassa matthaka avatthãsI”. 
PärajJikapäll (Một cái chày thứ hai sau khi rớt xuống đã rơi trên đâu một cậu 
bé) 
22.. AvTcim maññe phuto: chật ních không có kẽ hở. 


“AsTtivassa-sahassayukesu, bhikkhave, manussesu ayam JambulTpo 
avTcm maññe phufo bhavissati manussehi”. D.iI, 75 (Này các ft? kheo, khi 
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tuổi thọ đến 80.000 năm, cõi Diêm phù này sẽ chật ních cả người, không có 

kế hở) 

23. Assako anälhiko: nghèo túng. Saka là sở hữu, asaka là một người không 
có vật sở hữu nào của riêng mình. 44/haka là một đô đong lúa gạo... 
Analhaka là người không có cả đên I lon gạo. 

“Daliddo assako analhiko Inam ãdiyttvä vaddhim pafisunäti”. A.11, 

352 (Một người nghèo, không có sở hữu, không có một lon gạo, sau khi 

mượn tiên hứa trả tiên lời) 

24. Assufaväa puthuijano : kẻ vô văn phàm phu. 

“Kim nãnäkaranam sutavato ariyasavakassa assutavatä puthuJianena?”. 

S.Iv, 208 (Có sự khác nhau như thể nào giữa một vị thánh đệ tử đa văn và 

một kẻ vô văn phàm phu) 

(Đề ý, ở đây một được đặt ở sở thuộc cách, một ở sở dụng cách) 


25. Adissa: (BBQK) Sau khi chỉ rõ 


Adissã: (tt) đáng được chỉ rõ 


a. “Bhagaväa...... ädissa äsissa äyasmato Upalissa vannam bhãsat1”. 
Pãcittiyapä|i (Thể Tôn thường khen ngợi tôn giả Upäli, nêu Ngài 
(làm gương)) 


b. “Tumhe pi tena ãdissa bhaveyyätha”. M.1, 12 (Các ngươi cũng 





đáng bị chỉ trích vì lý do ấy) 


26.. Apanam pasäreti: mở một cửa tiệm 

“Sussavaniljiam vã samaqno Anando karissati, paggähikasalam vã 
pasatessatI" (Sa môn Ananda sẽ làm một người buôn vải hay mở một hiệu 
buôn vải hay mở một tiệm vải) 
27. Asalja: (sãdiya) sau khi sỉ nhục, ám chỉ 


a. “Tãadisam bhikkhum ãsal]a 
Kanha, dukkham nmigacchasi ”. Theg. kệ 1189 
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: (Sau khi sỉ nhục vị tỷ kheo như vậy, này ác ma, ngươi sẽ rước lấy 
khô) 
b._Addhã kho te, AggIvessana, ãsajja upanTya vaca bhãsitã”. M.1, 
240 (Này Aggivessana, chắc chắn ngươi nói những lời ấy cốt ám 
chỉ ta, cốt nhắm vào f4) 


28. Alimpeti: phóng hỏa 


“Chabbaggiya bhikkhũ dayam ãlimpesum; manussä daddhã kãlam 
akamsu”. Pãrajikapall (Lực quán tỷ kheo phóng hỏa một khu rừng; nhiêu 
người đã chết cháy) 


29. Asubhati:ném lên 


“Paniyathalakam matthake asumbhitva vidhũpanena pahãram adäsi”. 
Pãcittiyapäll (Sau khi ném lên đấu người ây một thùng nước, nó đánh băng 
cải quạt) 


30. ÄAhundarika: không thể qua được; không rõ 


“Ahunlarikã samananam Sakyaputtiyaänam disã andhakarã; na imesam 
disã pakkhäyanti”. V.M. 79 (Những phương hướng đều tôi tăm mờ mịt đối 
với những sa môn Thích tử, những phương hướng không trở nên sáng súa 
đổi với những vị này) 


31. Uggirati: nâng lên; thốt ra 
a. “Chabbaggiya bhikkhũ kupttä anattamanä satfarasa-vaøg1yãnam 


bhikkhũnam talasattikam uggiranti”. Pãcitiyapäli Lục quân tỷ 
kheo phân nộ bắt mãn, đưa tay lên dọa nhóm 17 tỷ kheo). 


b. “Anugstram giam kiñci subham vã yadi vã” subham 
Phus vãcaskam vajllam katham? Me pucchto bhana”. 
Uttaravinicchaya. kệ 722 (Được tôi hỏi rằng làm sao một người không thốt 
một lời nào dù tốt dù xấu, có thể phạm 1 lỗi về ngữ nghiệp) 


32. Uccäreti: nâng lên; đọc lên 


“Aññataro bhikkhu hetthã hutvã silam uccäresi, uparimmena bhikkhunã 
duggahita silã hetthimassa bhikkhuno matthake avatthäsi”. Paräajikapäali 
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(Một vị tỷ kheo ở dưới thấp nâng một cục đá lên, cục đá ấy do một vị tỷ 
kheo ở trên cao không khéo ném đã rớt trên đâu vị tỷ kheo ở dưới tháp) 


(Trong văn phạm ccaraa có nghĩa là cách đọc) 
33. Uijavati: chèo thuyền ngược dòng 

“Atha kho Vesalukã VaJjiputtakaa bhikkhũ tam sãmanakam 
paikkhãam ãdãya nãvãya Sahajatim uljavimsu”. Cullavagga, 301 (Rài 
những tỷ kheo Bạt Kỳ Tử ở Tỳ Xá Ly sau khi lấy những vật dụng tùy thân ấy 
của Sa môn, đã đi thuyễn ngược dòng đến Sahajäti) 

Ujjiavanï nãvã: một chiếc thuyền đi ngược dòng 

Ojavanï nãvã: một chiếc thuyền đi xuôi dòng 
34. Uijhati: ném đi, bỏ đi 


a. _ “Mã no deva avadhi; dãse no dehi Khanlahalassa: 
Ap! nigalabaddhã pi hatthichakananmi ujJihema”. J.vi, 138 
(Tâu đại vương, chớ có giết chúng tôi, hãy cho chúng tôi làm nô lệ ở 
Khanlahala; chúng tôi sẽ dọn phân voi trong khi bị xiêng xích). 


b. “Ie bhikkhũ santhatan ulihfväa ãraññakangam samädiyimsu”. 
Pãmjikapä|i (Những tỷ kheo ấy sau khi ném bỏ sàng tọa đã lập 
nguyện tru ở trong làng) 


35. UttInam akamsu: rút bỏ 


“Bhikkhũ Ghafikãrassa kumbhakärassa ävesanam uttinam akamsu”. 
M1, 53 (Những tỷ kheo rút có nơi chô ở của thợ gồm Ghafikarna) 


36. Udumbarakhädikam: theo kiêu người ăn quả sung 


“Udumbarakhadikam väyam kulaputto bhoge khadat”. A.iv, 283 
(Thiện nam tử này ăn tiêu tài sản như một kẻ ăn sung) 


Đây chỉ một người ném tiền qua cửa số. Khi một người rung sung để 
lấy quả sung ăn; hàng trăm trái rụng xuống như vậy làm lãng phí một số lớn. 
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37. Uddasseti: trình diện 


a. “Pabbajitena ca te mãtãpitaro uddassetabbaa”. M.ii, 60 (Sau khi xuất 
gia ngươi phải trình diện với cha mẹ ngươi). 


b. “Agamentu bhonfo coraghätä .... yävãham tesam uddassetvä 
ñgacchãmi”. D.ii, 322 (Xin các vị hành quyết hãy đợi cho đến khi tôi trở vê 
sau khi gặp chúng). 


38. Uddãna: l chuỗi, l xâu 


“Ime macche gahetvä pãdagghanakani addhapadagghanakãni.... Ca 
uddanãnmi karohi”. Dh.a,11, 132 (Hãy lây những con cá này và làm những xâu 
(Cả) trị giá 1⁄2 và nửa kahaãpand) 


39. Uddissakata: đặc biệt làm sẵn cho ai 


“Samano ÂGotamo janam uddhissakatam. mamsam bhuñjati 
patIccakammam”. V.M, 237 (Sa môn Gofama ăn thịt được người ta làm săn 
cốt dành cho Ngài) 


40. Uddivati, udnyati: sụp đồ thành mảnh vụn 


“Tena kho pana samayena Thullanandaya bhikkhuniyãä parivenam 
uddriyati”. Pacittiyap 8|1 (Lúc bảy giờ cải phòng của tỷ kheo nỉ Thullanandäa 
sụp đồ xuống thành mảnh vụn) 


4I. Upacchubhati: ném vào 


“Kukkuo jgacchaã -— dubbalya -— pareo goghatakasũinam 
paccupatthto assa; tam cnam dakkho goghatako .... affhikankalam 
sunikantam nikantam, nimmamsam, lohitamakkhitam upacchubheyya”. M1, 
31 (Khi một con chó đói lả kiệt sức đến gân một quày hàng thịt, người đô tế 
tỉnh khôn ấy có thể ném cho nó một cái xương khéo lóc hết thịt, không còn 
chút thịt nào, chỉ có dinh đây máu) 


42. Upajïvati: nuôi sống bằng 


“Ahañ ca kho yam hadãmi, ctam so upajivati”. P.V. Guthakhadaka 
(Nó nuôi sông băng những gì tôi phóng tê) 
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43. Upanandhati: thù ghét 


“Chabbaggiya bhikkhủ Mahaname Sakke upanandhimsu”. 
Pãcittiyapäll (Lục quán tỷ kheo thù ghét Mahanama, người thuộc họ Sakyq) 


(Chú ý, động từ này cần một định sở cách) 
44. Ubbandhati: treo cô 

“Araññam pavisitvã ubbandhitväã marIssami tI araññam gato mara1a — 
bhayatajJjito patinivatti”. Guttila. V.V. sở giải (/h¡ đến rừng (wới ý nghĩ) ta 
sẽ vào rừng treo cổ chết, nó sợ chết và trở về) 
45. Ummihati: đi tiểu 

“Amhãkam pana sakIm katãni santhatäni pañca pI cha pi vassãni 
pahonti, yesu no dãrakã uhadanti pi ummihanti pÏ”. pãrãjikapä|I (Những tâm 
thảm được chúng ta làm có thể kéo dài 5 hay 6 năm, trong khi những bạn trẻ 
của chúng ta đại tiện và tiêu tiện trên đó) 
46. Urunda sampädi: Trở nên rộng rãi 

“Indasalaguhã visama sanfT sama sampadi; sambadhã santT urunda 
sampädi”. D.I, 26 (Hang động lndasala, vôn không bàng phăng trở nên 
băng phăng, vốn chát hẹp trở nên rộng rãi) 
4ï. Ussãreti: bảo lui ra 

“JIvako... Jjinam ussäretvã turokaranm parikkhipitva antaganthim 
nïharitvã bhariyäya dassesi”. V. M. 2/6 Øwaka sau khi bảo mọi người lui ra 
và cho treo một bức màn xung quanh, sau khi lây ra khúc ruột đã chỉ cho 
người vợ (của con bệnh tháy)) 
48. Uhadati: đại tiện xem số 45 
49. Okappaniya: đáng tin cậy 

“Okappaniyam etam bhoto Gotamassa”. M.1, 249 


(Lời nói này của tôn giả Gotama là đáng tin cậy) 
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50. Onoleti: quà tặng; phân phát 


a. “Rãja Magadho Seniyo Bimbisaro sovannamayam bhiñkãram gahetvã 
Bhagavato onoJesI: Etaham bhante Ve]uvanam uyyänam .... Dammi ti”. 
V.M. 39 (Vua xứ Magadha, Seniya Bimbisara, sau khi cầm một cải bình 
bằng vàng đã rưới nước phép, tặng Thể Tôn, nói rằng: “Bạch Thể Tôn con 
xin cúng cái vườn Trúc này cho chúng tỷ kheo do Thế Tôn lãnh đạo) 


b. “Onojethã “vuso saäghassa cïvaram”. pãcittiyapäli (Chư hiện, hãy 
chia y cho chúng tăng) 


51. Odissa: nhất định; rõ ràng 


“Aññam bhikkhum hatthavikärena ämantetIl, odissa vã anodissa vã 
saddam na karonti”. Miii, 242 (Chúng goi một tỷ kheo khác bằng cách ra 
dấu tay, không làm một tiếng động rõ rệt hay không rồ) 


52. Osadeti: làm chìm, giảm (g1ả) 


a. ““I[ena hi tvam, gahapati, mahante mahante sãnipasibbake kãräpetvä 
hira ñña - suvannassa pũräapetvä sakatehi nibbahãpetväa maJjhe gañgãya softe 
osadehi”. parãJikap ã|1 (Nay gia chủ, vậy thì sau khi cho làm những cái túi 
không lồ, sau khi đổ đây vàng, hãy cho chở bằng những chiếc xe đến bờ 
sông Hằng và đồ xuống giữa dòng) 


(Đề ý sở thuộc cách trong hirañña - suvanna) 


b. “Tena hi, MahãräJa, azgham osadehi”. Sirimä ... sớ giải (Này Đại 
Vương, nếu vậy thì xin hãy giảm giá bớt) 


53. Kacche sallevya: 


“Seyyathã pI, bhagim, punso hatthim datväa kacche saJJeyya; evam eva 
kho tvam bhagini, Bhagavato mamsam datvã mayi antaraväsake sajjasi”. 
pãrajikapä|i (Này hiển tỷ cũng như một người sau khi cho con voi lại ngán 
ngại không muôn bỏ cái đai của nó, hiển tỷ, sau khi cúng thịt cho Thế Tôn, 
ngươi lại ngân ngại không muốn cho tôi cái y trong của ngươi) 


%. Katagsaha: chiến thắng, vận hên 
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“Akkhadhuto pathamen ` eva kataggahena mahantam 
bhogakkhandham adhigaccheyya”. Min, 178 (Một người đánh bạc sẽ được 
một tài sản lớn trong vận hên đáu) 


55%. Katasi vaddhitã: nghĩa địa tăng thêm 


“Evam digharattam vo, bhikkhave, dukkham paccanubhitam, kafasi 
vaddhita”. S.1, 178 (Này các tỷ kheo, như vậy trong một thời gian dài, các 
ngươi đã chịu khô và làm gia tăng nghĩa địa) 


5%. Kaligsaha: thất bại; vận rủi 


“Evam imassa bhoto purisa — puggalassa ubhayattha kaliggaho”. M.I, 
403 (Như vậy, sẽ là một vận xui cho người này về cả hai mặt) 


57. Kiñcikkha: một việc nhỏ 


a. “Yo ve kiñcIkkha — kamyatä 
panthasmim vajanfam Janam 
hantväa kiñcikkham adetI 
Tam Jaññã vasalo 1t”. S.N.V. 12I 


(Kẻ nào vì ham muốn một việc nhỏ mà giêt người đi trên đường và 
cướp của, kẻ áy được biết là một người hạ liệt) 


b. Kukkutasampätika: (oa lạc cạnh nhau, gân đến nổi) một con gà trồng 
có thể bay (từ nóc nhà này qua nóc nhà kia) 


“AsTtivassa — sahassayIkesu, bhikkhave, manussesu ayam JambudTpo 
iddho c°ô eva bhavissai phío ca, kukkutasa — päãtkã gãma — 
nigamarãjadhãniyo”. D.iii, 75 (Vào lúc tuổi thọ con người tới 80.000 năm, 
này các f kheo, cõi Diêm phù này sẽ có uy lực và thịnh vượng; những làng 
mạc, thị trấn, đô thị mọc lên san sát đến nỗi một con gà trồng có thể bay từ 
nóc nhà này tới nóc nhà kế cạnh) 


58... Ganikam vutfãpesi: chọn làm người kỹ nữ của thành phố 
“RãJagahako negamo Sãlavatim kumanm ganikam vufthaãpesi”. V. M. 


268 (Hội động đô thành Räjagaha tuyển cô SälavatT làm người kỷ nữ của 
thành phó) 
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59. Kittha: lúa mọc lên 





“Seyyathã pI, bhikkhave, kitham sampannam; kiftharakkho ca 
pamatto; gono ca kiqhãdo adum kitham otaritvã yavadatham madam 
madam ãpajjeyya”. S.iv, 195 (Này các tỷ kheo, ví như có lúa mọc tốt mà 
người giữ lúa biếng trễ; thì một con bò quen ăn lúa sau khi đi xuống đám 
lúa có thể ăn lúa no nề thỏa thích) 


60. Givã: cái cô, ở vài chỗ nó có nghĩa là “tiên phạt” 


“Yassa passena migo palãyatI tass” eva gIva”. J.v. 23 (Con nai thoát về 
hướng người nào, người ấy sẽ bị phạt) (thường thấy nghĩa này trong luật 
tạng) 


61. Cakkasamarnlha: lên xe 


“HotI so samayo, yam bhayam hoti atavisankopo, cakka - sãmarulha 
Jãnapadã panyãayantI”. A.1,l7§ (Có một thời nội lên nạn cướp ở rừng, dân 
chung lên xe bỏ đi nơi khác) 


62. Canffam anuyuñiati: đi dạo 


“Mã ca vãtãtape cãntam anuyuñl: mã te vãtãtape cãntam 
anuyuftasan raJosũkam vaqamukham anuddhamsesi”. M.I, 257 (Đừng đi 
dạo khi có gió và trời năng; đừng để mặt vết thương của ngươi bị nhiễm bụi 
trong khi đi dạo có gió và trời năng) 


63. Gorehi vutthäsi: phải dời chỗ vì nạn cướp 

“Aññatarasmim gãme vassipagatänam bhikkhũnam gãmo corehi 
vutthasi”. V.M. 149 (Ngôi làng ở cạnh làng các vị tỷ kheo an cư mùa mưa, 
phải đời chô vì nạn cướp) 
œ1. Corä pariyutthimsu: những kẻ cướp chận đường 

“Ratanattaya gunam anussarantass” eva gacchanfassa corä magøe 
panyutthimsu”. Chatta....... Sớ giải (Những kẻ cướp chận nó giữa đường 


trong khi nó vừa đi vừa nhớ nghĩ công đức của ba ngôi báu) 


65. Chandakam samharitvã: sau khi quyên tiền 
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“BhikkhunTsanghassa cTvaratthãya chandakarn samhantväa aññatarassa 
pãvãnkassa ghare nikkhipitvaa..... Etad avocum” pacitiyapäli (Sau khi 
quyên tiền đê may y cho chúng tỷ 'thee ni, chúng giữ tiền ấy tại nhà một 
người bán y phục và báo cáo như vậy) 

66. Jina: bị tước đoạt (cần đối cách) 


a. Jino rathassam manikundale ca 
Pufte ca dãre ca tatha" eva Jĩno”. J.in, 153 


(Nó bị tước đoạt xe, ngựa, châu báu và bị tước đoạt cả vợ con) 


b. “Bahũ hi khattiyä Jinã 
Attham rattham pamãdino”. J.v. 99 


(Nhiễu vị Sát Đề Lợi vì sơ ý đã bị tước đoạt tài sản và vương quốc) 
G7. ]yat: mất, tàn tạ 


“Akkhadhutto pathamen" eva kaliggahena puttam pi jIyetha, dãram pI 
JIyetha, sabbasäapateyyam pi jïyetha”. M.1m, 170 


(Một con bạc trong vận xui đâu tiên có thê mắt cả vợ lân con và mát 
tát cả sở hữu) 


68. Titthatu: hãy cứ để nó như vậy 

“Titthantu tầva manussabhũta, acetananam pi rukkhaãnam sãmaggim 
laddhum vattati”. J1, 329 (Hãy đề cho loài người yêu nhau như vậy, (Vi) 
ngay cả cây cối vô trì cũng đáng được sự cảm thông) 
69.. Thambham aãlumpati: ăn cỏ. xem ví dụ số 18 

Älumpati: ăn từng miếng lớn 


70. Datthu (disvä): sau khi thấy 





“KãmesvädInavam đisvã 
Nekkhammam dafthu khemato ”. Theg. kệ 458 
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(Sau khi thấy rõ sự nguy hiển trong các đục và sự an ổn trong sự từ bỏ) 
71. Dassukhila: Nguy hiểm về cướp giật 


“Aham ctam dassukhilam vadhena vã bandhanena vã Jãnyä vã 
garahãya vã pabbãjanãya vã samũhanissãmi”. D.i, 135 (Tôi sẽ chấm dứt nạn 
cướp giật này bằng hình phạt hoặc dây trói hoặc tịch biên gia sản hoặc hăm 
dọa hoặc bắt phải tấn xuất) 


72. Dahati: cháy; tuyên bố 


“Sakya kho pana, Ambattha, rajanam Okkakam pitamaham dahanti ”. 
Di, 2 (Này Ambaffha, những người Sakyä lại còn tuyên bô răng vua 
@kkaäka là tô phụ của họ) (xem thêm S.11, 113) 


73. Dessa: khả ô, đáng ghét 


“Na me dessä ubho puttä 
MaddikevI na dessiyä”. J.vi, 570 


(Hai con tôi và Hoàng hậu Maddi đều không đáng ghét đối với tôi) 
(xem trưởng lão NI kệ 416) 


74. Nibbahati: thi hành; rút ra ngoài vỏ 


“Dighãvu — kumam vãmena hatthhena Brahmadattassa Kãsirañño 
sIsan parãmasitvä; dakkhimena hathena khaggam nibbahetvä 
Brahmadattam. KãsiräãJãnam etad avoca”. V. M. 347 


(Vương tử Dighãävu sau khi cầm cái đầu của Brahmadatta, vua dân 
chúng Kasi băng tay trải, tay phải rút kiêm ra nói với nó răng:) 


72. Niminäti: trao đôi, mặc cả @ật đưa ra đặt ở sở dụng cách và một lây 
vào ở đổi cách) 


“Asanthutam mam cIrasanthutena 
TMmimni, bhoti, adhuvam dhuvena 
Mayä pI bhoff nimineyya aññam 

lto aham dũrataram gamissam”. Jin, 221 
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(Này cô, cô đổi một người bạn lâu năm để lấy một người không quen 
biết tôi, đôi cải thường láy cái vô thường, thì cô cũng có thê đổi tôi đề láy 
một người khác. Do vậy, từ đáy tôi sẽ đi đến một nơi xa) 


76. Panameti: đuôi; quay cánh cửa; cúi xuông 


a.. “Atha kho Bhagavä kismiñcid eva pakarane bhikkhusangham 
panametvä .... Kapilavatthum. Pãvisi”. S.11, 91 


(Rôi Đức Thể Tôn sau khi đuổi chúng tỷ kheo vì một vài lỗi lầm, đã 
vào thành Kapllavatthu) 


b. “Atha kho so bhikkhu vihãram pavisiss äãmT ti kavätam 
papamento addasa sabbam sabbam vihãram ahinã parIpunnarmm”. 
v.M. 87 


(Rồi vị tỷ kheo ấy khi đẩy cửa (nghĩ rằng) ta sẽ vào tịnh xá, đã thấy 
toàn thể tỉnh xá đây cả (khoanh cuộn tròn của một con rắn) 


7¡. Pañke sahkamo: cầu bắt để đi qua bùn 
“Ehi me tvam bhikkhu, pañke sankamo hohi”. M1, 3439 
(Này tỷ kheo hãy lại đây, hãy làm cái cẩu cho ta đi qua bùn) 
78. Pacc ñhãram karoti: xin lỗi 


“So: mayham hadayam vã ruJati, kãyo vã badhati ti kiñci paccahãram 
akatva dhammãsanam abhrruhitvã vadati”. S.a.1, 306 


(Vị ấy không nói một lời cáo lỗi nào như “tôi đau tìm ” hay “tôi đau 
nơi thân thể” đã lên pháp tòa thuyết pháp) 


79. Pacchaliyam khipanti: thúc sau lưng người nào 


“lme, bhate, licchavikumaarã candä pharusäã apaJaha..... kulitthTnam 
kulakumäãrinam pi pacchãliyam khipanti”. A.ii,76 (Bạch Thể Tôn, Xe 
hoàng tử dòng lcchavi này là những kẻ nóng tính, thô lỗ, kiêu căng . 
Chúng thúc sau lưng những phụ nữ, thiếu nữ con nhà tử tế .....) 
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80. Paticcakamma: một vật dành cho chính mình (xem số 39) 
SI. Patibhanacitta: một bức họa ám chỉ sự hành dâm 


“Rañño Pasenadissa Kosalassa uyyäne citagae patibhanacittam 
katam hotl”. Pacittiyapäli. v.iv, 298 (Ở phỏng tranh vườn thượng uyên của 
vua Pasenadi xứ Kosala lúc ây đang làm một bức họa ám chỉ sự hành dâm) 


§2. Panopanaviyä: lý lẽ để giảm giá món hàng. 


“Yo pi so, bhikkhave, satthã ãmisagaru ... tassa p“ãyam paqopanaviyä 
na upeti”. M.1, 480 (Này các tỷ kheo, lý lẽ này không thích hợp ngay cả đôi 
với một vị tháy tôn trọng vát thực cúng dường) 


83. PayolJeti: cạnh tranh với 


“Ayam kũtajatilo attano pamãnam na jãnäatl, amhakam ayyena 
saddhim payoJetI”. J.v. 320 (Người khô hạnh giả đói này không tự biết sức 
mình, lại đi cạnh tranh với tôn sự của chúng f4) 


Kammante payoJett : bắt đầu một công việc 
Bhesaliam payoJeti: sửa soạn một thứ thuốc 
81. Pavayha: chỉ lỗi, buộc tội 


a.. “Ko nu kho, bhante, hetu, ko paccayo, yena Idh” ekaccam 
bhikkhum pavayha pavayha kaãranam karonti”. M.1, 442 (Bạch 
Thể Tôn, do nhân gì, duyên gì ở đây chúng xử tội một vị tỷ kheo?) 


b.“Na vo aham, Ananda, tathã parakkamissaami yathã kumbhakãro 
amattike; nigøayha niggayhã “ham, Ananda, vadãmi, pavayha pavayha, yo 
sãro so thassatT tỉ”. M.iii, 118 (Này Ẩnanda, ta sẽ không đối xử (khoan hông 
với ngươi) như là thợ gốm đối với đô chưa nung. Sau khi khiển trách nhiễu 
lần, này Ẩnanda ta chỉ lỗi nhiều lần (làm sao đề) kẻ nào là lỗi cây sẽ đứng 
vững) 


85. Panam arabhati: sát sinh 
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“Yo kho, Jivaka, Tathagatam vã Tathãgatasavakam vã ti te pãnam 
arabhat so pañcahi thãnehi bahum apuññam pasavati”. 371 (Này 
Jivaka, kẻ nào sát sinh vì Nhự Lai hay vì đệ tử Nhự Lai, HP: ấy So nhiêu 
tội lỗi trong 5 trường hợp) 


86. Pitam bhinleyya: làm bể túi mật 

“Sevyatha pi bhikkhave candassa kukkurasa nãsãya pittam 
bhindeyyum, evam hi so bhikkhave kukkuro bhTñyosomattäya candataro 
assa”. V.I, 188 


(Này các tỷ kheo, ví như làm bề túi mật vào mũi một con chó đữ; cũng 
vậy này các fỷ kheo, con chó ấy sẽ trở thành đữ hơn) 


§7. Putamsa: đeo đấy nơi vai 

“Tatharipa ayam, bhikkhave, parlsä yatharipam parisam alam 
yojJanagananäni pI dassanãya gantum apI putamsenäpI. A.n, 183 (Này các fÿ 
kheo, một hội chúng như hội chúng này là một hội chúng đáng đi nhiều do 
tuân đề chiêm bái dầu cho phải mang theo đây lương thực) 


88. Bilam olaggeti: dành một phần (xem số 1 chương này) 


89. Bhavitabbam: có thê là (phân từ khả năng cách, đòi hỏi một sở dụng 
cách) 


“Rakkhasa -— paripggahiena nmminä sarena bhavitabbam”. J. 
Devadhamma (Cái hồ này có thê bị một con quỷ Dạ Xoa ám) 


90. Mattika: mẫu hệ, từ mẹ 

“ldam te, tãta Sudinna, mãtu mattikam; itthikãya ithidhanam; aññam 
pettikam”. parajikapall (Này Sudinna thân mên, đây là một vật đến từ mẹ 
ngươi, một của hồi môn cho một phụ nữ; vật đến từ cha ngươi thì khác) 


91. Mattigha: người giết mẹ 


“Tambalohavilinam va tatam payenti mattipham”. J.v. 269 (Chúng 
cho kẻ giết mẹ uông nước đồng sôi) 


92. Käãyam vidamseti: làm huyền thuật 


42 Giáo trình Pah — Tập 3 

“Seyyathã pi, bhikkhave, mãyakaro vã mãyäkãranteväsĩ vã mahapathe 
mãyam vidamseyya”. S.1n, 142 (Này các tỷ kheo, ví như một nhà ảo thuật 
hay đệ tử nhà ảo thuật làm các trò ảo thuật giữa đường cải quan) 


93. Mosalla: đáng bị đánh bằng chày 


“Aham, bhante, päpakammam akãsim garayham mosa lla mỉ”. A.m, 241 
(Thưa Tôn giả, con đã làm tội ác đáng khinh bỉ đáng đánh băng chày) 


94. Yathãkãma - karaniya: được đối xử như ý muốn 

“Evam hi so bhikkhave maccho yathakãmakaranTyo bãlisikassa ”. S.1V. 
159 (Như vậy, này các tỷ kheo, con cá áy bị kẻ chài lưới đôi xử như ý ông ta 
muôn) (Đề ý sở thuộc cách ở balisikassa) 
95. Yãva aparaddham: thật là lầm lẫn quá sâu 

“Passa Ambattha yãva aparaddhai ca te ldam ãcariyassa 
brahmanassa Pokkharasatissa”. D.1, 103 (Hãy xem, Ambaftha, thây ngươi, 
Bà la môn Pokkharasali, đã làm hai ngươi đến mức độ nào) (đê ý sở thuộc 
cách) 
%.  Rumbaniya: thoải mái 

“Saddhassa bhikkhave savakassa Satthu — sãsane pariyogäya vatfato 
rumnhaniyam Satthusäsanam hotI ojavantam”. M.1, 480 (Này các f kheo, đôi 
với một đệ tử có lòng tin đi sâu vào giáo lý của bậc đạo sư, thì giáo lý áy là 
một tỉnh chát bô dưỡng thoải mãi) 
Ø7.. Lomam pätfeti: làm cho tóc rơi; nhận tội 

“So bhikkhu bhikkhũhi vuccamano ... na lomam pãtetI, na nitthãram 
vattati”. Mi, 442 (Tỷ kheo áy, khi bị các tỷ kheo khác chỉ trích không có 
nhận tội, hoặc được tha bông) 
98. Vaddhim patisunäti: hứa sẽ trả tiền nợ đối với món nợ (xem số 23) 
9. Visamvadeti: không giữ lời hứa 


“Katham hi nãma ãyasmã Upanando rañño Pasenadissa Kosalassa 
vasavaãsam patlsutvä visamväadessatl”. VM.l54 (làm sao tôn giả 
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Upananda sau khi đã hứa với vua Pasenadi nước Kosdla, sẽ an cư mùa 
mưa lại không giữ lời hứa) 


100.  Vutthãpata — pavattinï: vị nữ truyèn giới sư thuyết giảng khi trao đại 
giới cho ni 


“Bhikkhuniyo vutfhäpiam pavattinim dve vassãni nãnubandhanti”. 
pacittiyapa|l (Mội số nỉ chúng không nghe theo vị nữ tuyên giới sự khi vị 
này chủ lê truyền giới) 


I0.  Vutthãpeti: truyền giới pháp; làm cho khởi lên; chuyển hướng 


a.. “Yã pana bhikkhunT anuvassam dve vutthãpeyya, pãcittiyam`. 
Ibid (Một tỳ kheo nỉ truyền giới cho hai sa di nỉ trong một năm 
phạm tội Ba Dát đề) 


b._ “So bahuJanam asddhammã vutthãpetva saddhamme 
patitthäpeti”. A.iii, 115 (1ÿ ấy chuyển hướng nhiễu người khỏi 
bắt thiện pháp và an trú chúng trong chánh pháp.) 


1Ø.  Veram appeti: trả thù 


“Iminã ca me mãtãpitaro hatã; ayam kh" vassa kalo yo “ham veram 
appeyyan ti kosiyäa khaggam nibbãh1”. V. M. 347 


(Cha mẹ tôi bị giết bởi người này; bây giờ là lúc ta trả thù y” nó (nghĩ 
vậy và rút gươm ra khỏi vỏ) 


10.  Veyyäyika: phí tổn 

“Demli te, gahapati, veyyäyilkam yena tvam Buddhapamukhassa 
bhikkhusanghassa bhattam kareyyäsi”. V.H, l57 (Này gia chủ, ta sẽ cho 
ngươi phí tôn đê làm thức ăn cho chúng tỷ kheo dán đâu bởi Đức Phát) 
101.  Voropetä: chủ cách nhưng có nghĩa đối cách 


a.. “NabhiJanami sañcIcca pãnam JTvitã voropetä”. M.11,103. (7ó¡ 
không nhớ đã cô ÿ hại mạng sống của một chúng sinh nào) 
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b._“Sarasi tvam, Dabba, evarũpam kattã?” ParajikapälI (Này Dabba, 
ngươi có nhớ đã làm một việc như vậy không? ”) 


I0.  Sakkhim apadisati: đưa ra làm nhân chứng 

“Ayam, bhane, loke aggapuggalam. Satthãram sakkhim apadisati” 
(Này các bạn, người này đưa Đáng Đạo sư, nhân vật cao cả nhất trên thể 
gian, làm chứng cho y) 
10.  Sañjambharim akamsu: trút xuống từ mọi phía 

“Atha kho te parbbãjakã acirapakkantassa Bhagavato Potthapadam 
paibbajakam vãcãsattitodakehi sañjambharim akamsu”. Di, 189 (Sau khử 
Đức Thê Tôn ra đi không lâu, những du sĩ áy trút xuông du sĩ Polfhapada từ 
mọi phía, những lời sắc như gươm giáo và cọc nhọn) 
I0. SapattT: một người cùng làm vợ 


a.. “Aham Mattä, tuvam Tissã 


SapatfT pue ahum”. Mattä — petavatthu (Tôi là Máattã, chị là Tissa, 
ngày xưa tôi là người cùng một chồng với chị) 


b. “Ubho maãtã ca dhñïtã ca 

Mayam ãsum sapattiyo”. Theg. kệ 224 
10. _ Sabbasantharim santharitvã: sau khi lót thảm tất cả chỗ 

“Sabbasantharum ãvasathagaram santharitväa asanania pañiapetvä”. 
D.n, 81 (Sau khi lót thảm trọn nên nhà của nhà nghỉ ngơi, và sửa soạn 
những chô ngồi) 
10.  SampayoJetI: tranh giành (xem số 3) 
110. Sampäyati: có thể giải thích 

“le mayä pufthä na sampäyant, asampãäyanäa mamañĩñ eva 


patIpucchanti. D., 284 (Sau khi ía hỏi chúng không thể trả lời được, vì 
không thê trả lời chúng hỏi tại f4) 
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III.  Samäã sampäsi: trở nên bằng phẳng (xem số 46) 
112.  Sammati: được làm lắng dịu; ở; thỏa mãn. 


a. “Na hi verena verãni sammanti”. Dhp. kệ. 5 (Ở đây có nghĩa 
“được làm lắng dịu ”) 

b. “Sambahulã Isayo .... SamuddatTre panna kuffsu sammant1”. S.1, 
2% (đây có nghĩa “ở”) 

c.. “Bhikkupiyo anuvassam vutthãpentI, upassayo na sammatI” 
(Pacittiyapä|i) (Những tỷ kheo ni truyền giới (nhận đệ tử) hàng 
năm, tu viện không đủ chỗ.) 


113.  Sankasäyati: làm cho yên, giữ yên lặng 

“Kummo ... sondipañcalan añgäanl sake kapale samodahitvä 
appossukko tunhTbhTto saikasäyati”. S.iv. 178 (Con rùa thụt cổ rút chân vào 
mai, không cựa quậy và giữ yên lặng) 
114. Sannayhi (khurappam): lắp một mũi tên 

Sannayhati: võ trang sẵn sàng 


“Tassa raja Okkäko .... Kupito anattamano khuappam sannayhi”. D.1, 
96 (Vua Okkäka, vì phần nộ bắt mãn với nó, lắp tên vào cung) 


115. Sineheti: bôi dầu; đánh bóng; làm cho trơn 

“Tena hi, bhante Ananda, Bhagavato kãyam katipãham sinehetha”. V. 
M.279 (Tôn giả Ananda, vậy tôn giả hãy thoa dâu thân Thể Tôn trong vài 
ngây) 
1ló.  Sukatï: chính trực 


“Saggam sukatino yanti; 
ParinibbantI anãsavä”. Dhp. kệ 126 


(Người chính trực lên cõi trời, người hết lậu hoặc nhập Niết Bàn) 


117. Hadati: bài tiết (không có trong tự điển PTS) 
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“VYam bhadante hadant” aññe 
Etam me hoti bhoJanam”. Gũthakhäadaka. P.V 


(Tôi sống nhờ vào những gì người khác bài tiết, đó là món ăn cho tôi) 
(xem Uhadati 215) 


CHƯƠNG !: VỀ NHỮNG BIÊN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 497 


NGỮ VỰNG PALI - VIỆT 


(Chỉ những chữ chưa được ghi ở tập I và II được chép ở đây) 


A 


Akatattä (bbf): vì người ta không làm 

Akane (tt): không thoải mái 

Akari, akã, akam (đỹ): nó đã làm 

Akãmaka (tt): không muốn 

Akusala (tt): không thiện xảo, bất thiện 

Akkocchi (đ): nó mắng chửi 
Akkosan (trung): mắng chửi 

Akkhãtu, akkhavi (nam): người nói lên, 
người giải thích 

Akkh yatI (đ9: được gọi là, được tuyên 
bô 

Akkhohini (nữ): một con số gồm 43 số 0 

Agaru (): không nặng, phiền phức 

Agäramajjhe (đs): trong đời sông gia 
chủ, trong đời sống gia đình 

Agari (3): người cư sĩ 

Aggamahes1 (nữ): hoàng hậu 

Aggahesi (đỤ: nó đã nhận công việc 

Aggavädl (nam): bậc đạo sư tôi thượng) 

Agpha (trung): giá tiền 

Angãrakäsu (nữ): một hố đầy than hừng 

Acapala (tt): không dao động; kiên trì 

Acalasaddhã (nữ): lòng tn không dao 
động; lòng tin kiên trì 

Aciram (trg.9: không bao lâu 

Aciranakkana (fŒ): không khỏi, không 
bao lâu 

Acetana (ft): vô tri không suy nghĩ 

Acca gamäã (đÒ: nó đã chỉnh phục; đã điều 
phục 

Accaya (nam): lỗi lầm, phạm tội 

Accayena (trg.Đ: do lỗi lầm, do phạm tội 

Accasar ã (đỤ: nó đã phạm tội 

Acha (): sáng suốt, sáng rõ 

Acchati (đ): chờ đợi, an trú, ngồi xuống 

AcchãdŒeti (đ): mặc quần áo, bao phủ, trở 
thành 

Acchisam: quá khứ ngôi thứ 1 của động 
từ Acchati 

Ajiaddhuka: nhịn ăn 

Ajaddhumarikã (nữ): sự nhịn ăn 

AIäfasattu (nam): tên của một vị vua, kẻ 
thù từ khi sanh ra 

Aima (trung): da con dê rừng mảu đen 

Ajinasãti (nữ): áo làm bằng da 


Ajini (đ): nó thẳng trận 

Allatagge (trg.9: từ ngày nay trở đi 

Ajjunho (bbt): ngày nay; tối nay 

Aiihappatta (hp): đang chính phục, đang 
đô nhào xuống 

Aiihabhäsi (đ0: nó nói lên 

Ajjhãyaka (nam): thầy dạy các tập vệ đà 

Ajjhãävara (nam): một vị đại biểu 

Ajjhãävasati (đÙ: sông tại 

Ajjhupähari (đÙ: nó đã ăn, đã nuốt 

Aiihohãreti (đỤ: nó bước vô, làm cho 
thâu nhận 

Añchati (đ): kéo dài để mở rộng ra sự 
vật gì 

Añlasa (trung): con đường 

AñjanT (nữ): hộp thuốc xức mắt hay bàn 
chải để xức thuốc mắt 

Aññamaññam (tre): với nhau lẫn nhau 

Aññadtthu (trg.t): chắc chắn một mặt 
khác 

Aññãtã (ft): (người) không được biết đến 

Atafa (đ): một con số lớn với 85 con số o 

Atfyati (đỤ: bị chỉ phối, làm phiền nhiễu, 
hay bị say đắm 

Atthã; atthäsi: nó đứng lên 

Atthikaikala (nam): bộ xương 

Addhullikhita (ft): chải một nửa 

Atittaripa (ft): không có thỏa mãn 

Atippage “va (bb0: rất sớm 

Atippago (bbat): rất sớm 

Atibrahma (nam tính): một Phạm Thiên 
tối thượng 

Atibyä (xem ativiya) 

Atiyäcanä (nữ tính): khất xin quá mức 

Atirekãtaram (rạng từ): quá nhiều 

Ativiya (bbt): quá nhiều 

Atta danta (ft): nhiếp phục tự ngã 

Attanä: tự mình, tự ngã 

AtthadassĩT (trung tính): người thấy ý 
nghĩa hay hạnh phúc 

Attharan (rung tính): vải trải đường 

Atthika (#): thiểu thốn 

Atha ca pana (bbf): tuy vậy, nhưng mà 

Athavä (bb): hoặc là 

Attham carati: làm việc vì hạnh phúc 

Atthu: mệnh lệnh cách của ngữ căn AS 
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Adutfhac tta (tt): tâm trong sạch 

Adưagata (trung tính): không có đón 
mừng, không được chào đón 

Addasa (đÙ: nó đã thấy 

Addhagghanaka (ft): có giá trị bằng nửa 
kahapana 

Addha (nam tính) addham (trung tính) 
thời gian 

Addhãnamagga (nam tính): con đường 
dài, con đường lớn 

Addhika (nam tính): người đi đường, 
người du lịch 

AdhammacarT (tt): hành trình phi pháp 

Adhikarara (trung tính): kiện tụng 

Adhigacchati (đ); đạt đến, tìm ra 

Adhiganhãti (đỤ: đạt đến, lây được 

Adhigata (pkpt: đã đạt tới 

Adhivattati (đỤ: lăn lên trên; lăn tới 

Adhiväsapeti (đt): khiên một người kham 
nhẫn chịu đựng 

Adhiväseti (đ): kham nhẫn, chấp nhận, 
bằng lòng 

Adhuva (ft): không thường còn 

Adhiseti (đ): nằm xuống 

Anaigana (đỤ; không lỗi lầm, không có 
lòng tham 

Ananubodha (nam tính): không hiểu biết; 
không giác ngộ 

Anablhirata (tt): không vừa lòng 

Anabhirati (nữ tính): không tham luyến 

Anacchariya (tt): không có kỳ điệu, giản 
đị 

Anattha (nam tính): có hại 

Anan®a (tt): vô biên 

Anappata (tt): không ít hay là nhỏ, có 
nhiều 

Anassava (ft): không vâng lời 

Anägami (tt): không có trở lui 

Anälhika (tt): nghèo 

Ankketa (tt): không có nhà 

Anigha (): tho át khỏi phiền nhiễu 

Aniccato (bbt); như là vô thường 

Anibbisanta (htpÙ: không có tìm thấy 

Anmittha (f): khó chịu, không thích thú 

Anukaminpaka (tt): có lòng thương 

Anukubbati (đ): bắt, chước, hay là theo 
một công việc 

AnucaikamatI (đỤ: theo người nào đang 
đi 

Anucaikamamäãana (htp: đi theo bước 
chân một người 

Anuy ãnati (đ): cho phép 
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Anuttara (ft): vô thường 

Anufthunäti (đÒ; than phiên, than khóc 

Anuddhisati (đÙ: nói, tuyên bố 

Anuddhata (tt): làm cho xẹp đi 

Anudhävati (đĐ: chạy theo 

Anudhameti (đĐ: làm cho hư hỏng 

Anupakhajlja (bbpkpt): sau khi xâm 
chiếm 

Anupabbajati (đĐ: trở thành một tu sĩ 
theo một người khác 

Anuparidhävati (đÒ: chạy xung quanh 

Anupariyag ä (đ0: nó đi vòng tròn 

Anuparivattati (đ): nó lăn tròn, xoay tròn 

Anupahacca (bbpkpt): không có làm bị 
thương 

Anuppadassati (đ): nó sẽ cho 

Anubandha (nam tính): dây trói; sự liên 
hệ 

Anubandhivä (bbpkp): đi theo; đuổi 
theo 

Anuviccakãra (nam tính): một sự điều tra 
hoàn toàn 

Anusamvaccharam (trung tính): mỗi năm 

Anusära (nam tính): đi theo 

Anussaramära (hfpt): nhớ đến 

Anekajãti (đ): nhiêu lần tái sanh 

Aneka — pariyäya (nam tính): nhiều 
phương pháp, nhiều con đường 

Anuvicintayanta (htpt): đang suy tư, suy 
xét 

Anekavihita (tt): nhiều loại khác nhau 

Anekasäkha (ft): với nhiều cành cây 

Anodissa (trạng từ): vô biên 

Antaka (nam tính): ác ma 

Antakiriyä (nữ tính): mệnh chung, kết 
thúc 

Antaganthi (nam tính): cái ruột non cuốn 
tréo với nhau 

Antara (trung tính): ở giữa; sự sai khác 

Anftaravassa (nam tính): mùa mưa 

Antaraväsaka (nam tính): y trong 

Antarä (bbt): ở giữa 

Antarakathä (nữ tính): giữa câu chuyện 

Antaramarana (trung tính): chết sớm 

Antarena (trạng từ): ở giữa 

Antalikkha (rung tính): trời 

Antika (ft): gần 

Anfo (trạng từ); ở trong 

Antojana (nam tính): người ở trong gia 
đình 

Andhabäla (ft): ngu sĩ 

Anna (trung tính): đồ ăn, cơm 


Anwesanta (htpt): tìm hiểu 

Apakassa (bbqkpt): sau khi kéo lưi 

Apagafa - kalaka (fŒ): không có rỉ sét, 
không có dính nhớp 

Apaccakkhakãrï (tt): làm không có hiểu 
biết chơn chánh 

Apacäyamãna (htpt): thuộc về 

Apaciti (nữ tính): kính trọng 

Apajaha (t): tự phụ 

Apaticchama (gkpt): không có che đậy 

Aparameti (đt: đem theo, vòng quanh 

Apatanattham. (trạng từ): để mà không 
rơi xuông 

Apadisati (đĐ: nêu lên 

ApanTyati (đÙ: không có dời đi 

Aparajju (bbt): ngày kế tiếp 

Aparaddha (qkpt): làm cho sai lạc; làm 
cho tai hại 

Aparibhuta (qkp): không có dự phần, 
không có dùng 

Aparimita (gkpt): không có lường 

Apavadati (đÙ: trách mắng 

ApavTnati (đỤ: để ý 

Apahaftu (nam tính): người đời đổi, cách 
đi 

Apäya (nam tính): đọa xứ 

ApI ca (bbf): tuy vậy, nhưng mà 

Apissu (bbt): nhiều cho đến như vậy 

Apubbam acarimam (f): lập tức, không 
trước không sau 

Appativijhanta (htpt): không đạt tới 

Appativedha (nam tính): không có nắm 
giữ 

Appamatta (t): không có phóng dật 

AppavattI (rung tính): không hiện hữu 

Appätthrrakata (tt): không có giá trị 

Appäyuka (ft): sông yêu, ít năm 

Appäyukatta (rung tính): đời sông yếu, 
đời sống ngắn 

Appya (#): không thích thú, khó chịu 

Appeva (bbt): có lẽ 

Appeva nãma (bbt): tôi nghĩ rằng 

Appossukka (ft): tiêu cực, không có để ý, 
không có 

Aphãsuka (trung tính): bịnh họan, không 
dễ dàng 

Ababa (rung tính): con số lớn với 78 con 
sô 0 

Abbuda (trung tính): một cục bướu, một 
tai họa 

Abbamatta (tt): hình dáng một đám mây 

Abbhumme (bbt): ôi! 
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Abravi (đĐ: nó nói 

Abhãviva (pkpt): không có phát triển 

Abhka ñkhati (đt): mong muốn; chờ đợi 

Abhkkhanam (rạng từ): luôn luôn 

Abhijãnäti (đ: biết một cách rốt ráo; 
chấp nhận 

Abhiññã (nữ tính): thắng trí 

Abhinham (trạng từ): luôn luôn, lặp đi 
lặp lại 

Abhinhasanmpäfa (nam tính): thường hay 
gặp nhau 

Abhmipphajjai (đĐ: được tạo ra, trở 
thành giàu mạnh 

Abhippasanna (pkpt): hết sức thích thú 

Abhmanthati (đt: đánh đập, áp bức 

AbhmukhTbhua (pkpÙ: gặp mặt nhau 

Abhrati (nữ tính): tình thương 

Abhruhiya (bbpkpt): sau khi leo lên 

Abhisata (pkpt): được đến gần bởi 

Abhsameti (đỤ: nhận thức; chứng ngộ 

Abisecana (trung tính): lễ đăng quang, lễ 
quản đảnh 

AbhEsavatI (đt): chảy 

Abhiharati (đ): đem đến 

Abbhuggata (pkpt): nổi lên cao; bay lên 
cao 

Amagøakusala (ft): người không khéo 
biết về con đường 

Amacca (nam tính): người đồng sự 

Amata (trung tính): nước bất tử 

Amattaññu (#): không tiết độ 

Amanãpa (ft): đáng ghét; không thích ý 

Amanussa (nam tính): phi nhân 

Amutra (trạng từ): tại chỗ này, chỗ này 

Ambho (bbt): kia! 

Ayutta (rung tính): bất công 

Ayomso (bb): không như lý, không chơn 
chánh 

Ayyaputta (nam tính): con vị hoàng tộc 

Ayyä (nữ tính); nữ gia chủ 

Arati (nữ tính): không tham luyến 

Arahati (đÙ): xứng đáng 

Ariyasävaka (nam tính): thánh đệ tử 

Arunuggamara (trung tính): rạng đông 

Aladdhã (bbpkpt): sau khi không nhận 
được 

Alaikata (pkpt): nó được trang điểm 

Alabhanta (htpÐ: không nhận được 

Alamkammaniya (tt): thích hợp đề làm 

Alampateyyä (tt): đủ lớn đề kết hôn 

Alamvacanya (f): đủ lớn để biết lời nói 
của người 
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Khác; để ly đị 
Alãbha (nam tính): thất soát, không nhận 
được 
Alla (): thấm ướt 
Allakesa (ft): với tóc ướt 
Allavattha (#): với áo thấm ướt 
Allasira (tt): với đầu bị ướt 
Avaca (đỤ: nó đã nói 
Avacanya (ft): không thể khuyên nhủ, 
không thê nói được 
Avacasi (đỤ: nó đã nói 
Avatthäti (đỤ: rơi trên xuống 
Avadhi (đĐ: nó đã làm tôn thương 
Avasesa (ft): còn lại, cái còn lại (dt) 
Avassam (trạng từ): không tránh khỏi 
AvIci (f): không có dừng nghỉ; A Tỳ 
địa ngục 
Avelä (nữ tính): không đúng thời 
Avoœca (đĐ: nó đã nói 
Asankheyya (trung tính): con số cao nhất; 
vô lượng, không kê xiết (t) 
AsajJam äna (htpt): không có đụng chạm; 
không có ngăn che 
Asaddaharta (htpt): không có tin 
Asaddhiamma (nam tính): không phải 
diệu pháp 
Asanta (ft): độc ác; không hiện hữu; cái 
không có mặt 
Asanthava (ft): không có bạn 
Asanthuta (pkpt): không có quen biết 
Asissam, asIssami (đÙ: tôi sẽ ăn 
Asu (ft): như vậy là như vậy 
Asura (nam tính) A Tu La: kẻ thù Chư 
Thiên 
Asurmda (nam tính): bậc chủ của các A 
Tu La 
Assaka (f): không có gì là sở hữu của 
mình 
Assatara (nam tính): con lừa 
Assamapada (nam tính): trú xứ của một 
am thất 
Assãdanä (nữ tính): hưởng thụ; nếm vị 
Assutavantu (): không có giáo dục 
Assumukha (ft): với mặt đầy nước mắt 
Ahani (đĐ: nó đã giết 
Ahaha (đ): một con số cao với 71 số 0 
Ahamsu (đ0: chúng đem lại 
Ahayi (đỤ: nó đã được tiêu diệt 
Ahãasl (đĐ: nó đã mang hay dùng sức 
mạnh 
Ahuvä (đ: nó đã là 
Ahuv ãsim (đÐ: tôi đã là 
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Aho (bb): ôi! 

Ahoratta (rung tính): ngày và đêm 

Akaikhati (đỤ: yêu cầu; chờ đợi 

Äkãsagata (đỤ: đi đến hư không 

Ägatäpama (ft): một người đã học 4 tập 
kinh tạng 

Ägameti (đ): chờ đợi, mong đợi 

Äcariyamaka (nam tính): từ bậc đạo sư 
đến 

Äcariyamaka (nam tính): hệ thông tô tiên 
của các bậc đạo sư 

Äjãnãti (đĐ: nó biết một cách tốt đẹp 

Äjivaka (nam tính): chiến mã 

Äjivaka (nam tính): một loại ẩn sĩ 

Atäpï (#): nhiệt tâm 

Ädikalyäna (): đồ ăn cho người bịnh 

Äđissa (bbpkpt): lợi ích từ khi bắt đầu 

Ädisa (bbpkpt): nêu rõ, được nêu rõ (tt) 
đáng khinh 

Ädeti (đỤ: lấy 

Anupubhkathä (nữ tính): giảng dạy 
theo thứ lớp 

Äpajjati (đÙ: đi vào 

AÄpadä (nữ tính): tai họa 

Äpãdi (đỤ: đã đến 

Abadhika (#): bịnh hoạn 
Ämaka (f): chưa chín; còn sống, 
chưa nấu sôi 

Ämajãta (tt): sinh ra là người nô lệ 

Amantãpetvä (bbpkpt): sau khi gọi 

Ämisagaru (ft): ưa thích lợi dưỡng thế 
gian 

AÄAmưta (ãmukka?) (pkpt): được trang 
điểm với 

Äyata (t): bề rộng 

Ayatum (trạng từ): về tương lại 

Äyaga (nam tính): một hành lang dài 

Ayacati (đ9: xin 

Äyacamãna (htpÐ): xin, yêu cầu 

Ärakã (bbt): từ xa 

Arakkhãdhikara nam (trạng từ): do hộ trì, 
che chở 

Äraññaka nga (rung tính): lời nguy ền của 
một người sống trong rừng 

Äraddhaviriya (ft): tỉnh cân; tỉnh tấn 

Ärabhati (đ): bắt đầu; phá hoại sự sống 

Ärammana (trung tính): đối tượng, 
nhân địp 

Arä (bbt): từ xa 

AÄraddheti (đ9: làm người ta vui thích 

AÄrãmakotthaka (nam tính): lầu căn của 
một ngôi tịnh xá 


Ärãmacetiya (trung tính): điện thời ngôi 
tỉnh xá 

Ärämarämaneyyaka (trung tính): một 
cánh rừng đẹp đẽ 

Aramka (nam tính): người giữ vườn, 
người làm việc ở tịnh xá 

Ärogya (trung tính): sức khỏe 

Äropifaniyãmena (trung tính): tùy theo 
thứ tự đã được định đoạt 
Äropenta (htpÐ: đem đến, đặt lên 

Ärohanäya: để mà leo lên 

ÄrohanTya (tt): thích hợp đề cưỡi 

Alapati (đĐ: nói với 

Alaya (nam tính): chỗ ở 

Alayesinĩ (nữ tính): tìm một chỗ ở 

Älimpeti (đ): đốt lửa 

Älumpakãram (trạng từ): lấy từng miếng 

Älumpati (đ: ăn từng miếng 

Älopa (nam tính): từng miếng; miếng 

Ävasatha (nam tính): chỗ ở 

Äsãva (nam tính): chỗ ở 

Ävĩ (bbt): công khai 

Ävenika (ft): riêng rẽ, đặc biệt 

Äwveläã (nữ tính): chuỗi hột 

Äsãjja (bbpkpt): sau khi nhiếc mắng hay 
công kích; sau khi ám chỉ 

Äsãdiya (bbpkpt): sau khi nhiếc mắng 

Äsumbhãti (đĐ: đỗ vào 

Ahaniya (bbpkpt): sau khi công kích 

ÄhãrTwati (đ0: lấy làm đồ ăn 

Ähundarika (tt): không thể qua được 
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Itha (#): dễ chịu; tốt đẹp, thích thú 

Itih Tiha (trung tính): nghe tin đồn 

Ithannäma (Œ): có tên như thế này, thế 
này 

Ittara (f£): thời gian ngắn; rút ít hay nhỏ 

]tth agãra (trung tính): khuê phòng 

Iddhi (nữ tính): thần thông 

Iddhipatharya (rung tính): thực hiện 
thần thông 

Iddhipãda (nam trung): thần túc thông 

Inda (nam tính): đế thích; thiên chủ 

Isipabbajjã (nữ tính): xuất gia làm người 
ấn sĩ 

Issariyãdhipacca (trung tính): quyền lãnh 
chúa 


U 
Ukkujjeti (đ0: lật ngược trở lại 
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Uggacchanata (htpt): khởi lên; nồi lên 

Uggrati (đỤ: với lên; nói lên; giơ lên 

Uccaya (nam tính): tích tụ 

Uccäreti (đ): giơ lên; nói lên 

UJJavati (đ): đi ngược dòng 

Ujjhati (đ0: quăng đi 

Utthahanta (htpt): cô gắng; khởi lên 

Uttarasakhã (nữ tính): cành cây phương 
bắc 

Uttarasĩska (fŒ): với đầu hướng về 
phương bắc 

Uttarasve (rạng từ): ngày mốt 

Uttaritara (ft): vượt lên trên 

Uttaribhanga (nam tính): phần dư thừa; 
xà lách 

Uttarimanussa — đdhamma (nam tính): 
pháp thượng nhân 

Uttarim (trạng từ): hơn nữa; vượt qua 

Uttina (#): không có cỏ 

Uda, udãahu (bbt): hoặc là 

UdapaJJä, udapadi (đĐ: nó được sanh; nó 
khởi lên 

Udapãna (nam tính): một cái giếng 

Udaya (nam tính): sanh khởi; tăng tưởng 

Udayabbaya (nam tính): sanh và diệt 

Uddasti (đ0: tự đưa mình ra 

Udãma (trung tính): lời cảm hứng 

Udämeti (đ: nói lên 

Udicca (Œ): thuộc dòng hệ cao, thuộc 
hoàng tộc 

Uddãna (trung tính): một chuỗi dây 

Udd&ssa (bbpkpt): để mà 

Uddissakata (tt): đặc biệt soạn ra 

Ukkha mgama (ft): đi lên 

Udriyati (đĐ: rơi ra từng mảnh 

Udura (nam tính): con chuột 

Unnädï (ft): ồn ào 

Upakatftha (pkpt): kéo đến gần, đến gần 

Upakaraka (ft): ích lợi, giúp đỡ 

Upaga (#): đến gần 

Upacchubhati (đt): ném 

UpajTvati (đ): sống 

Upatthãäka (nam tính): người hầu cận; 
người hộ trì 

Upaffhãnapuppha (trung tính): các bông 
để dành cho 

Upatthiyamäna (htpkpt): đang được hầu 
hạ; đang được giải quyết 

Upadhãretväa (bbpkpt): sau khi suy nghĩ 
đến 

Upanandhati (đ): thù hẳn 

Upanayhati (đ): gói lại, hận thù 
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Upantbaddha (pkpf): bị trói lại 

Upanssaya (nam tính): cận duyên 

UpanTya (bbpkpt): nhắm đến 

Upapaljati (đ): sanh khởi 

Upamä (nữ tính): giống như; ví dụ 

UpamTyatI (đÙ: được so sánh 

Upayäti (đ9: đến gần, đạt đến 

Upavattana (trung tính): tồn tại ở gần; tên 
của một công viên 

Upavasati (đỤ: nhận xét, sông ở gần 

Upasañkamma (bbpkpt): sau khi đến gần 

Upasama (nam tính): an tịnh 

Upasampadä (nữ tính): thọ đại giới 

Upasammati (đÙ: trở thành an tịnh 

Upadaya (bbpkpt): do vì — anukampam: 
khởi lên do lòng từ mẫn 

Upehiti (đ): nó kẻ đến gần 

Upœatha (nam tính): ngày trai giới; lễ 
đọc giới luật 

Upœathadivasa (nam tính): ngày trai giới 

Uppala (trung tính): một cơn số lớn với 
9 số 0 

Uppalahattha (trung tính): một năm hoa 
sung 

Uppätfa (uppãdđ) : một sự kiện bất thường 

UppädŒeti (đỤ: khiến cho khởi lên 

Uplãvita (pkpÐ: được nổi lên 

Ubbandhati (đ): sự thắt cỗ 

Ubbhinditvã (bbpkpt): sau khi làm cho bề 

Ubha ubhaya (f): cả hai 

Ubhato (bbt): cả hai phía 

Ubhatomukha (ft): hai lỗ miệng 

Ummagga (nam tính): một đường khác; 
một đường lầm, đường hằm 

Ummihati (ft): tiêu tiện 

Ummujjati (đ): nồi lên 

UƯranda (ft): rộng rãi 

UIlokenta (htpÐ: đang nhìn lên 

Ussäreti (đ): khiến cho đi trở lui 

Uhadati (độ: đi đại tiện 

na (Œ): thiếu thốn; thiếu hụt sự thiếu 
hụt (rung tánh) 


E 


Ekagga (): nhất tâm; định tâm 

Ekaghara (ft): một khối; vững chắc 

Ekacciya (ft): một vải 

Ekaljham (trung tính): với nhau; tại một 
chỗ 

Ekatiya (ft): một vài 

Ekato (bbt): cùng nhau 

Ekapama (f): chỉ có một là độc nhất 
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Ekapindita (#): họp lại thành một miếng, 
núm, nắm 

Ekappaharena (trạng từ): lập tức, bởi một 
cái đánh 

Ekarajja (trung tính): chủ quyền 

Ekarattivasa (nam tính): traei qua một 
đêm 

Ekasataka (ft): chỉ có một cái áo 

Ekamsna (trạng từ): xác định; nhất 
quyết 

Ekäyana (nam tính): con đường độc nhất 

Ekidam (bbt): một vải 

Eiarah1 (bbÙ: nay 

Eii (đ): đến 

Eitävatä (btt): thế này; thế ấy từ đây 

Evam evam (bit): cũng vậy, cũng giống 
như vậy 

Evarupa (bbt): như vậy 

Evamripa (ft): giống như thế này; có 
hình thức như thế nào 

Ehinti (đt: chúng sẽ đến 


ÓO 


Okappanrya (ft): đáng được tin cậy 
Okampetva (bbpkpf): sau khi làm dao 
động 

Okãsa (nam tính): khoảng không; cho 

phép 

OjavanT (nữ tính): thuận dòng 

O/ä (nữ tính): tính tủy; nhựa cây 

Otärenta (htpQ): hạ xuống 

Odissa (bbpkpt): sau khi nhét vào 

Oram (trạng từ): đưới; về phía này 

rena (trạng từ): ít hơn 

Orodha (nam tính): cung nữ 

Olaggeti (đỤ: treo 

Olambaka (trung tính): cục chì 

Olubbha (bbpkpt): dựa lên trên 

Osakkita (pkpt): thay đôi từ chỗ bắt đầu 

Osarati (đ0: đi vào 

Osadœeti (đĐ: làm cho bớt; làm cho chìm 

xuống 


K 


Kankhati (đ): nghi ngờ 

Kaccha (tung tính và nữ tính): cái nịt 
cho cơn voi 

Kataggaha (nam tính): thắng cuộc một 
cuộc ném may mắn 

Katuka (ft): cay; nghiêm khắc 

Katas1 (nữ tính): một nghĩa địa 


Katapuñña (tt): may mắn, công đức 

Kati (#): bao nhiêu 

Katipaya (ft): nhiều 

Katip ñha (trung tính): một số ngày 

Kattabba (pt khả năng cách): cần phải 
làm 

Katabbayuttaka (trung tính): điều cần 
phải làm 

Kathankara (tt): làm như thế nào 

KathankathT] (ft): nghi ngờ 

Kathamvidha (ft): loại nào 

Kathãra (trung tính): một con số lớn với 
127 số 0 

Kadäci (bbt): đôi khi; rất ít 

Kanta (#): dễ thương; được xe chỉ (pkpt) 

Kandarä (nữ tính): cái hang 

Kapana (tt): nghèo; khốn khô 

Kapparappahãra (nam tính): một cái đánh 
từ nơi cùi tay 

Kappävasesa (nam tính): số còn lại của 
một kiếp người 

Kappãäsika (ft): làm bằng bông 

Kappäslka — sukkhuma (trung tính): vải 
sa mịn màng 

Kapprya (fÐ): đúng pháp, đúng luật 

Kamati (đ0: đi vào; lan rộng 

Kammapatha (nam tính): một người thợ 
rèn 

Kayirã (đt ngôi thứ ba số ít, khả năng 
cách của (làm) 

Karatfya (pt khả năng cách): điều cần 
phải làm, công việc 

Karahac! (bbt): tại một thời nào 

Karsa (trung tính): một miếng đất 
khoảng độ một mẫu 

Karu ñ (nữ tính): lòng từ mẫn, lòng từ bi 

Karunäyati (đỤ: cảm thấy thương hại 

Kalipgaha (nam tính): đánh thua; đánh 
bạc thua; bại trận 

KalTra (nam tính): mầm mọc lên 

Kalebara (rung tính): cái thân 

Kalyäna (f): lợi ích; tốt Hạnh phúc 
(trung tính) 

Kalyanamitta (nam tính): một người bạn 
chân thành 

Kasi (nữ tính): cày 

Kamsa (nam tính): một cái đĩa ăn 

Kaãnana (trung tính): một ngôi rừng 

Kãnanantara (trung tính): trong một ngôi 
rừng 

Kãpilavatthara (tt): thuộc về thành Ca Tỳ 
La Vệ 
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Kãmarati (nữ tính): sự hưởng lạc các căn 

Kãmavega (nam tính): kích thích dục lạc 

Kãyagatä sati (nữ tính): mệm thân 

Kãräpiyati (đ): cần phải làm 

Kãlakata (pkpt): đã chết 

Kãlakiriy ä (nữ tính): sự chết 

KRlass' eva (bbt): rất sớm 

Kaãlinga (tt): thuộc xứ kalnga 

KahãmI (đ): tôi sẽ làm 

Kahint (đĐ: chúng sẽ làm 

Kiccha (trung tính): khó khăn 

Kicchena (trạng từ): với sự khó khăn 

Kiñ ca (bbt): tại sao không; có lẽ 

Kittha (rung tính): lúa lớn lên 

Kitthad (ft): ăn lúa 

Kittharakkha (nam tính): người giữa lúa 

Kittayati (đĐ: giải thích, tán dương 

Kittaävatã (bbt): xa cho đến bao nhiêu; về 
phương diện nào? 

Kittisadda (nam tính): câu chuyện về 
danh vọng 

Kinti (bbt): hoặc là 

Kimanga (btt): thiếu nhiều 

Kimatthäy (bbt): vì mục đích gì 

Kira (#): một phân từ để ghi lời nói; lời 
báo cáo 

KiHamati (đÙ: trở thành mỏi mệt 

Kidisa (ft): giống như cái gì? 

Kriva (bbÐ: bao nhiêu? 

Kiva cram (bb): lâu bao nhiêu? 

Kukkura (nam tính): một con chó 

Kutidvära (trung tính): cái cửa của một 
chỏi 

Kuddamnla (rung tính): chân bức tường 

Kudälanam (bbt): bất cứ thời nào 

Kuptta (pkpt): bị bực tức 

KubbatI (đ): làm 

Kummuda (rung tính): một con số lớn 
với 106 con số 0 

Kummudanäla (nam tính): cái cọng của 
một cây hoa huệ trắng 

Kulavams (rung tính): dòng giống; 
những tập tục của gia đình 

Kuvam kva (bbt): tại đâu 

Kuvera (nam tính): tên của vị chúa các 
loài quỷ 

Kusala (trung tính): sức khỏe, công đức, 
thiện 

KusalT (Œ): người có công đức 

Kữtajatila (nam tính): một ấn sĩ giả đối 

Kecana keci: một vài người 

KeläsaJ ta (trung tính): chóp núi kelãsa 
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Kevala (ft): tất cả toàn thể 

Kotthuka (nam tính): con dả can 

Kovida (ff): thiện xảo 

Sœa (nam tính): đo lường bề dài khoảng 
1000 sải tay 

Kosinãraka (t): thuộc về kusinãrã 

Kosyyasukhuma (trung tính): lụa mịn 
mảng 

Kvaci (bb: ở đâu, ở tại một vải chỗ 


Kh 


Khañja (tt): què 

Kharäpetväa (bbpkpt): sau khi sai người 
đào 

Khant (nữ tính): nhẫn nhục 

Khandha (nam tính): cái thân cây 

Kham (ft): nhẫn nại, chịu đựng 

Khamati (đ0: nhẫn nại 

KhamanTya (ft): có thể nhẫn nại 

Khamäpeti (đ0: làm cho nhẫn nại 

Khara (tt): nghiêm khắc, khó chịu 

Khãdana (trung tính): đồ ăn, sự ăn 

Khãyati (đ): xảy ra, trở thành ra rõ ràng; 
cần phải nêu lên 

Khmanmraya (ft): người đã vượt khỏi địa 
ngục 

Khimasava (ft): thoát khỏi lậu hoặc; l1 vị 
thánh 

Khila (nam tính): một cái cọc 

Khuưrappa (trung tính): một mũi tên 

Kho (bbt): xem chương l6 vị 

Khơnasukhuma (rung tính): vải mịn 
bằng gai 


G 


Gajjaratana (trung tính): voi báu 

Gajjati (đ0: rồng lên 

Gajjamäia (htp): sắm sét 

Ganhanaka (tt): năm giữ, người nắm giữ 

Gatabhäva (nam tính): sự kiện một người 
đã đi 

Gatayobbana (f): già; người mà tuổi trẻ 
đã hết 

Gaddula (trung tính): một sợi dây 

Gantuk ñmafa (nữ tính): muốn đi 

Gabbhasyy ä (nữ tính): có thai 

GambhTrato (bbt): chiều sâu 

Gayäsrsa (trung tính): tên một trú xứ 
(không xa gãya) 

Gayhati (đÙ: để mà nắm lấy 

Garahä (nữ tính): chỉ trích; mắng chửi 


Giáo trình Pah — Tập 3 


Garukata (pkpt): được xem là nặng 

Galanta (htpÐ: chảy 

Gavñghãtana (trung tính): nhà đồ tế 

Gavesanta (htpÐ: đang tìm 

Gahakaraka (nam tính): người xây nhà 

Gahattha (nam tính): một cư sĩ 

Galaga |äyati (đ: làm một tiếng kêu gada 
- pada 

Gãmavara (nam tính): một làng phồn 
thịnh 

Garayha (ft): đáng kính 

Galharakkhã (nữ tính): một sự hộ trì 
vững mạnh 

Giddha (pkpt): say mê 

Giripabbhara (nam tính): một hang núi 

Girbhaja (rung tính): một tên cũ của 
thành vương xá 

GTva (nữ tính): cỗ; hình phạt, tiền phạt 

Gũtha (trung tính): phân 

Gũthakalala (trung tính): nhớp; bân 

Gũthatthãna (trung tính): hồ phân 

Goghãtaka (nam tính): kẻ giết bò; ván 
hàng thịt (rung tính) 

Govikattana (trung tính): cái dao của 
người đồ tế 


Œh 


Ghatanta (htpt): đang có gắng 

Ghamma (trung tính): sức nóng 

Ghammatatta (pkpt): mệt nhọc bởi hơi 
nóng 

GãtäpTyati (đ): làm cho bị giết 

Ghãteti (đÙ: giết làm cho bị thương 

Ghãtetu (nam tính): người giết 

Ghãsam kurute: nó ăn 


C 


Cakkayuga (trung tính): đôi bánh xe 

Cakkasamarnlha (f): leo lên trên xe 

Cankamanaa (htpÙ: đang đi 

Candäla (nam tính): một người có dòng 
họ hạ liệt 

Catukka (trung tính): bốn phần 

Catudonmka (ft): đựng được 4 donas 

Catubhamäã (nam tính số nhiều): hay 
người thuộc bốn giai cấp 

Catura ñgula (ft): dài bốn ngón tay 

Caturaigini (nữ tính): bốn loại binh 
chủng 

Cankimarftu (nam tính): mặt trăng 

Camñ (nữ tính): một đạo bình 


Carana (nữ tính): đi lang thang 

CarahI (bbt): nay 

Cala (tt): dao động 

Caranika (rung tính): giả điệu bộ 

Cãnitta (trung tính): sự đi tập tục 

Ciccitayati (đỤ: làm một tiếng kêu ctt cít 

Citicitayati (đỤ: làm tiếng kêu ct cít 

Citta ku ta (nam tính): tên một hòn núi 

Cittavisuddhi (nữ tính): tâm thanh tịnh 

Cittagara (rung tính): hành lang treo 
bóng 

Cirak äla (nam tính): một thời lâu 

Cirakala (ft): lâu dài 

CiranIväsĩ (ft): vắng mặt đã lâu 

Ciraraftam (trạng từ): một thời gian dài 

CTrasanthuta (ft): quen biết đã lâu 

Cirassam (bbt): sau một thời gian dải 

Ciraya (bbt): đã lâu 

Cirena (trung tính): sau một thời gian dải 

Cưta (pkpÐ: dời đôi chỗ 

Cumbitvä (bbpkpf): sau khi hôn 

Cũlã (nữ tính): núm tóc trên đầu 

Ce (bbt): nếu 

Cetaka (nam tính): một đứa trẻ hầu hạ, 
một người xấu 

Coraphãta (ka) (nam tính): kẻ giết người 
ăn trộm 


Ch 


Cha ddttabhãva (nam tính): sự kiện quăng 
đi, bỏ một bên 

Cha nadivasa (nam tính): ngày lễ 

Chanda (nam tính): ước muốn, mong 
muốn 

Chandaka (trung tính): ghi danh 

Chandar ãya (nam tính): dục và tham 

Chabbagsrya (tt): thuộc về sáu người 

Chammäãsika (tt): có mặt; vừa đủ trong 6 
tháng 

Chã (tt): đói 

ChindãpTyati (đi: khiến cho bị cắt 

Chetvä (bbpkpt): sau khi cắt 


SẠ 


Jagatippadesa (nam tính): một trú xứ trên 
thế giới 

Jagatruha (nam tính): cái cây 

Jañña (f): trong sạch, dễ thương, dễ chịu 

Jaññã (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách 
của động từ ñã (biết) 

Ja8 (nữ tính): bện tóc; bị vây cuốn 
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Janeti (đ0: tạo nên 

Jantu (nam tính): một chúng sanh 

Jambũ (nữ tính): cây dâm bụt 

Jambonada (trung tính): một loại vàng 


Jaraggava (nam tính): một con bò đực già 
Jarũdapana (trung tính): một giếng cũ 
hư 

Jahati (đỤ: từ bỏ; dời đi 

Jãgaranta (ft): tỉnh thức 

Jãgarita (trung tính): trạng thái tỉnh thức 

Jãtassara (nam tính và trung tính): một hồ 

nước thiên nhiên 

Jatidhamma (ft): chịu sự tái sanh 

Jãtisambhava (nam tính): có thể được tái 

sinh 

Jãtisamsara (nam tính): luân hồi nhiều 

kiếp sống 

Jatu (bbt): thật vậy 

Jãnapada (t): thuộc về miền quê; người 

miền quê (nam tính) 

Jam (nữ tính): có hại, thua thiệt 

Jgimsati (đ0: muốn có 

Jigimsanta (htp): muốn được có 

Jigucchãti (đĐ): nhàm chán; ghê tởm 

Jagahacc hati (đ: cảm thấy đói, muốn ăn 

Jaghacchã (nữ tính): sự đói 

Jĩna (pkpt): bị thi ếu thốn 

Jrrati (đ): già 

JrrapetT (đĐ: được tiêu hóa 

Jïgagãha (nam tính): bắt sống) 

Jïvitapariyosãna (trung tính): cuối đời 

Juundhara (ft): chói sáng 

Jutimartu (ft): chói sáng 

Je (bbt): xem chương vị 

Jefthaka (tt): làm chủ; đứng đầu 

Jessati (ft): nó sẽ đánh bại 


N 
Ñãnamattäya: với mục đích hiểu biết 
Ñayati (đ: được biết : 
Nayare (đỤ: chúng đã được biệt 


T 


Thãna (trung tính): chỗ sự kiện, nguyên 
nhân 

Tamsa (nam tính): con mòng; cơn ruồi 

Taggha (bbt): thật vậy (xem chương vi) 

Tajjita (pkp©): bị dọa nạt 

Tanhãsota (nam tính): dòng khát ái 

Tanhïyati (đĐ: lòng từ bi, luyến ái 
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Tato (bbQ: từ đấy tato - nimittam (trạng 
từ) do như vậy, vì vấn đề ấy 

Tadahũ (bbt): rong cùng một ngày 

Tambaloha (nam tính và trung tính): 
đồng 

Tala (trung tính): bề mặt 

Talasatfika (trung tính): giơ tay dọa đánh 

Tasati (đĐ: run sợ 

Tãdisaka (tt): giống như thế ấy, như vậy 

Tãva (bbt): nhiều như vậy; lâu như vậy 

Tãvatä (bbt): dài đến như vậy 

Tãvade (bbt): tại lúc ấy 

Tãvad” eva (bbt): lập tức 

Tãva — mahanta (ft): to như vậy - lớn như 
vậy 

Tikicchati (đ): chữa bệnh; dùng thuốc trị 
bệnh 

Tinamuffhi (nam tính): một nắm cỏ 

Titikkhati (đ): chịu đựng, chịu nhẫn 

Timirãyitatta (trung tính): bóng tối 

Timisã (nữ tính): bóng tối 

Tiracchanagata (nam tính): bàng sanh, 
thú vật 

Tiro (bbt): ngang 

TirokaranT (nữ tính): một bức màn 

Tiroku dđa (trung tính): ngang qua vách 

Tiropabbata (trung tính): ngang qua núi 
hay đá 

Tucchahattha (tt): nắm tay không 

Tunhi (bb): m lặng 

Tunhĩ — bhavati (đ): giữ m lặng 

TunhTbhãva (nam tính): sự m lặng 

Tulita (pkpÐ: cân; đo lường; ước lượng 

Tuvaftam (trạng từ): mau chóng 

Tũla — sannibha (tt): giống như bông 

Tejodhãtu (nữ tính): hỏa giới 

TevljJa (tt): được ba minh 

Tevijjaka (tt): liên hệ đến ba minh 


Th 


Thaketvä (bbpkpt): sau khi đóng lại 
Thambha (nam tính): một túm cỏ; một 
cái cột 
Thãlipäka (nam tính): một sô lượng đồ 
ăn vừa đủ cho 10 người 
Thullãni (rung tính số nhiều): lời lỗ 
mãng 
Thữúneyäka (tt): thuộc làng, thũna 
Thũpa (nam tính): một cái tháp; ngôi 
chùa 


D 
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Dakkhati (đ): thấy 
Dakkhmato (bbÐ: ở phía nam 
Dakkhinä (nữ tính): bố thí 
Dakkhinti (đ: chúng sẽ thấy 
Dajjã (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách): 
của động từ dã (cho) 
Dajjeyyum: số nhiều của chữ trên 
Datthu (bbpkpt): sau khi thấy 
Danda (nam tính): hình phạt 
Dadamä (htp): cho 
Daddabhäyati (đ: làm thành tiếng kêu 
dad, dad 
Daddallamãna (htpÐ: chói sáng 
Danta (ft): với các căn nhiếp phục 
Dandha (ft): chậm trì trệ 
Dassanakãma (tt): muôn thấy 
DasanTya (ptknc): đáng được thấy; đẹp 
Dassävĩ (tt): người thấy 
Dassukhila (trung tính): sự nguy hiển từ 
bọn cướp 
Dahati (đ): tự nhận, tự cho, tự tuyên bố 
Dãnagga (trung tính): đồ bồ thí 
Dãya (nam tính): ngôi rừng, lùm cây 
Dãyãdaka (): thừa kế 
Dãrabbarana (trung tính): cấp dưỡng một 
nEƯỜI VỢ 
Dãvagg! (trung tính): lửa rừng 
Dittha — đhamma (nam tính): đời sống 
hiện tại, trạng thái đạt được 
Ditthadhammika (ft): thuộc về đời này 
Ditthi (nữ tính): quan điểm, lòng tin 
Ditthibandhana (trung tính): dây xích của 
tà giáo 
Ditth? eva dhamme (định sở cách): ngay 
trong đời này 
Dippissat (đĐ: sẽ trở thành có địa vị 
quan trọng 
Dibba gandha (nam tính): thiên hương 
Diyyati, diyati (đÙ: được cho 
Divasakara (nam tính): mặt rời 
Divasa — santatta (pkpÐ: được hâm nóng 
trong ngày 
Divävihara (nam tính): nghỉ trưa 
Diväseyyä (nữ tính): ngủ trưa 
Dipharattam (trạng từ): trong một thời 
gian dài 
Dukkha (trung tính): khô, khôn cùng 
Dukkhakkhandha (nam tính): khô uân 
Dukkhato (bb9: như là khổ 
Dukkhadhamma (nam tính): khốn khổ, 
khó khăn 
Dukkhama (tt): khó khăn, kham nhẫn 


Duggata (ft): ác thú; khốn khổ 

Duggati (nữ tính): cảnh giới tái sanh 
khốn khổ; ác thú 

Duggahita (pkpt: nắm một cách sai lạc; 
nắm giữ không cần thận 

Duccarita (rung tính): ác hạnh 

Ducchanna (pkpÐ: vụn lợp 

Duftlu (bbt): xấu; sai lạc 

Duddada (Œ): khó cho 

Duppañña (#): ác tuệ; ác ngu 

Dubbacana (trung tính): lời nói ác độc 

Dubbhantta (pkpt): nói một cách không 
tốt đẹp 

Dubbhati (đÙ: lừa dối; lừa đảo; phản bội 

Dummedha (ft): ngu sĩ 

Durannaya (ft): khó mà theo 

Durupeta (fŒ): được ban cho không tốt 
đẹp 

Dulladdha (rung tính): được một cách 
khó khăn; thâu hoạch không tốt 

Dusayuga (trung tính): một đôi áo 

DusavaniJjaa (nữ tính): buôn bán vải 

Dũnbhati (đ): trở thành, phản bội 

Devatamangalika (tt): mong chờ vận may 
nhờ Chư thiên 

Devadeva (nam tính): một thiên chủ 

Dessa (ft): đáng ghét 

Donamukha (trung tính): cửa sông 

Dolayati (đ0: dao động; phân vân 

Doläyanta (htp): đưa qua đưa lại 

Dosasamhrtä (ft): liên hệ với hận thù 

Dvidhapatha (nam tính): ngã đôi; ngã rẽ 
của con đường 

Dvepatha (nam tính): con đường giữa hai 
hàng rào, hai vách tường 


Dh 


Dhañña (tt): may mắn 

Dhanaccheda (nam tính): mất tiền của, 
sạt nghiệp 

Dhamma (nam tính): chơn chánh 

Dhrtutthãna (trung tính): địa vị của người 
con gái 

Dhammatä (nữ tính): pháp tánh; tánh 
chất 

Dhammavnmaya (nam tính): pháp và luật 

Dhamsati (đÙ: rơi xuống từ 

Dhãrayati (đ0: thọ trì, mang giữ 

Dhi (bbt): xấu hồ thay! 

Dhiratthu (bbt): đáng xấu hồ thay! 

DhTyati (đĐ: được sanh 

Dhưwa (ft): thường còn; vững chắc 
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Dhuvam (#): luôn luôn vậy 

Dhũmayati (đÙ: xông khói 

Dhũmayiatta (trung tính): bao phủ; bao 
trùm 


N 


Na upeti: không có xứng đáng 

Na kadäci (bbt): không bao giờ 

Na kvaci (bbt): không có chỗ nào 

Nagantara (rung tính): khoảng trống 
giữa những hòn núi 

Nadanta (htpÐ: rỗng 

Nabhasa (xuất xứ cách): từ trên không 

Namatthu (namo + atthu): đảnh lễ 

Namo (bbt): đảnh lễ 

NarasarathT (nam tính): người huấn luyện 
CƯỜi 

Naha (bbt): chắc chắn không 

Nahãtaka (nam tính): một vị bà là môn 
thông thái 

Nahuta (trung tính): 10.000 xem chương 
4I 

Nalavana (trung tính): rừng các cây lau 

Nãnappakãra (tt): nhiều loại, nhiều cách 
thức 

Naãnãkarana (trung tính): sự sai khác, sự 
sai biệt 

Nanãbhãva (nam tính): sự chia cách 

Nanävihita (tt): sai khác 

Namagotta (trung tính): tên và dòng họ 

Namato (bbt): với tên là 

Naãmetvä (bbpkpt): sau khi cúi mình 

Nãsifa (pkpÐ): đưa đến sự hủy hoại 
Nikantä (pkpt): lóc sạch, cạo hết 

NikkuJjita (pkpÐ: lật úp lại 

Nikkhamanta (htpÐ: đi ra 

Nikkhamana (trung tính): đi ra ngoài, từ 
giã 

Nikkhamanavelä (nữ tính): thời gian đi ra 
ngoài 

Nikkhamanokãsa (nam tính): điều kiện 
đề đi ra; trường hợp được đi ra 

Nigacchati (đÒ: đi vào, gặp phải 

Niccharanta (htpÐ: chói sáng 

Nitthãti (độ: đi đến chấm dứt 

Nitthita (pkpt): đã xong, đã chấm dứt 

Niddhamati (đĐ: hủy bỏ, từ bỏ 

Ninnahuta (rung tính): một cơn số lớn 
với 36 số 0 

Nipaka (f): cần thận 

Nipatitvä (bbpkpt): sau khi rơi xuống 

Nipajjamãna (htpt: nằm xuống 
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Nippabha (ft): mờ tối, không chói sáng 

Nibbattabhava (nam tính): sự kiện được 
sinh ra 

NIbb ahati (đ0: thực hiện, rút khỏi vỏ 

Nibbãhãpetvã (bbpkpt): sau khi khiến 
cho mang đi 

Nibbua (pkpÐ: an tịnh không có dục 
vọng 

Nibbhoga (ft): vô ích, nghèo 

Nimmamsa (ft): không có thịt 

Niminati (đ: đổi chác 

Nimita (trung tính): tướng; điềm; hình 

tướng 

Nimujjati (đỤ: lặn xuống 

Niyata (f): chắc chắn, hướng đến như 

vậy 

Niyy äœti (đÙ: đưa qua 

Niyyãsi (đỤ: nó đã đi ra 

Niyämeti (đÙ: giao việc 

Niranaram (trạng từ): không có gián 
đoạn 

Nirabbuda (trung tính): một cơn số với @‡ 

số 0 

Niripadhi (#): không có sanh y 

Nillajja (#): không có xấu hồ 

NiIloket (đĐ: nhìn một cách cần thận, 

nhận xét 

Nivattati (đỤ: trở lui 

Nivareti (đ): ngăn chận 

NIväretu (nam tính): người ngăn chận 

Niveseti (đụ: khiến cho sống; an trú 

Nisamma (bbpkpt): sau khi nghe 

Nissajjitvã (bbpkpt): sau khi để lại; từ giã 

Nissara na (trung tính): sự xuất ly; sau khi 

bỏ đi 

Nissita (pkpt): thường hay đến; dự vào 

Nisinnafthäna (trung tính): chỗ để mà 
ngồi 

Nisevita (pkpt): thường hay được đến bởi 

Nihata (pkpt): bị chính phục; bị đánh bại 

Niharati (đ: lấy ra, làm cho văng ra 

Niyati, niyyati (đỤ: được dắt dẫn đi 

NTyatayati (đ: đưa qua 

Nũna (bbt: chắc chắn vậy 

Nekkha (trung tính): một đồng tiền lớn 
bằng vàng 

Nekkhamma (trung tính): sự xuất gia, Sự 
xuất ly 

Nekadhã (rạng tính): nhiều cách; nhiều 
hình thức 

Negama (nam tính): một thị trần 

Nemtttaka (nam tính): người đoán tướng 
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Nirafñijara (nữ tính): tên của một cơn sông 
(NI Liên Thuy ên) 
N' eva (bbt): chắc chăn không như vậy 


K 


Pakarana (trung tính): tường hợp, một 
tội phạm, 1 tiểu luận 

Pakäsita (pkpt): được tuyên bố; được làm 
cho biết 

Pakittenta (htpÐ: tán thán 

Pakubbane (htpt): đang làm 

Pakkamati (đÙ: ra đi 

Pakkosäpetvä (bbpkpt): sau khi biểu đi 
tìm 

Pakkhandrtväa (bbpkpt): sau khi nhảy lên 
trên; chạy vào 

Pakkhãyati (đỤ: trí trở thành sáng suốt 

Pakkhitta (pkpt): bị quăng vào 

Paganhãti (đ): giúp đỡ; thiên vị 

Pageva (bbÐ: còn nói gì đến; về trước 

Pagevataram (trạng từ): rất sớm 

Paggayha, paggahetvä (bbpkpf): giúp; 
sau khi nâng đỡ lên 

Paggakikasala (nữ tính): hàng bán vải 

Paggharanta (htp\): thấm chảy với 

Pacaritvä (bbpkpt): sau khi thực hành 

PacäpTyati (đỤ: khiến cho bị nấu 

Paccakkhãna (trung tính): từ chối 

Paccanga (rung tính): chi tiết tay chân; 
một phân loại 
Paccatthika (fŒ): thù nghịch, kẻ thù 
(nam tính) 

Paccattha saññã (nữ tính): sự thù hẳn 

Paccanubhũta (pkpt): đã làm; đã thực 
hành 

Paccaya (nam tính): duyên; đồ vật dụng 

Paccãägamana (trung tính): đi về 

PaccasimsatI: chờ đợi 

Paccähãra (nam tính): xin lỗi 

Paccupafthika (pkpt): có mặt, đến gần 

Paccũsa — samaya (nam tính): sớm rạng 
đông 

Pacceka (ft): riêng biệt; cá nhân 

Pacchãtãpa (nam tính): hối hận 

Pacchãbhãga (nam tính): phần phía sau 

Pajahati (đÙ: từ bỏ 

Pajã (nữ tính): con cháu; dòng dõi; quần 
chúng 

PaJãpatT (nữ tính): người vợ 

Paljalita (pkpt): cháy đỏ 

PaJjota (nam tính): cây đèn 


Pañcapati(thia (fŒ): năm phần thân thể 
chạm xuống đất 
Pañjalika, pañjalï (#): với bàn tay chắp 
vải 
Pañjalikata (pkpt): chắp tay vái chào 
PaññapetI (đÙ: sửa soạn, bày ra 
Panamenta (htpt): quay lưng; quay mặt 
Patikkanta (pkpt): trở về, sự trở về (rạng 
từ) 
Patikkosati (đĐ: bác bỏ, phủ nhận, 
trách mắng, sỉ vả, nhạo báng 
Patigacca; patigacca c° eva (bbf): trước 
đó 
Paticarati (đ): trồn khỏi, tránh né 
Paticcakamma (trung tính): dành riêng 
cho tự mình 
Patlla ggati (đ0: giúp đỡ, muôi cho lớn 
Patipajati (đ: thực hành; với maggam: 
đi rên đường 
Patipadã (nữ tính): đạo lộ; tiến trình 
Patipanna (pkpt£): đã thực hiện 
Patipatha (nam tính): con đường ngược 
lại 
Patipäti (nữ tính): một lệnh truyền, một 
khúc quanh 
Patipeseti (đ0: trả lại 
Patibhäãga (tt): giống nhau 
Patibhãti (đ0: khởi lên trong trí, cần phải 
biểu hiện 
Pativata (nam tính): ngược gió 
Patisata (trạng từ): hàng năm 
Patisa ñckkhati (đỤ: quán sát, suy tưởng 
Patisanthãra (nam tính): đối xử thân tình 
Patisambhida (nữ tính): quán dựa trên 
phân tích 
Patisa llãna (trung tính): sống cô độc; viễn 
ly 
Patisamvedeti (đỤ: cảm thọ, thực hành 
Patisu nãti (đÙ): hứa hẹn 
Patissutvä (bbpkpt): sau khi chấp nhận 
Patihaññati (đ0: đụng phải, vấp phải 
Patitana (trung tính): thành phố có hải 
cảng 
Panämeti (đ: thải hồi, đuổi đi 
Panihita (pkpt): hướng đến; đặt vào 
Pandaracchada (tt): có lông trắng bao bọc; 
vải trăng bao bọc 
Pandava (nam tính): trên một hòn núi gần 
vương xá 
Panditaka (nam tính): bậc hiền trí giả 
hiệu 
Patapavantu (ft): huy hoàng; vương giả 
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Patitthia (pkpt): an trú 

Patimandita (pkpt): được trang hoàng với; 
được đầy đủ với 

Patibbatã (nữ tính): người vợ trung thành 

Patissati — mattãya: để tự mình nhớ đến 

Pattabba (pt — knc): cần phải chứng đạt, 
cần phải đạt đến 

Patti (nữ tính): một phần, công đức; tới 
nơi 

PattTyati (đỤ: ưa có một cái bát 

Patthayati (đỤ: ước muốn có; hướng đến 
theo đuôi một vật gì 

Padakkhinä (nữ tính): đi nhiều vòng 

Padara (rung tính): một tắm ván; một 
nắp đậy 

Padanupadika (f): đi theo bước chân 

Padissat (đĐ: hiện ra 

PadTpeyya (trung tính): vật liệu để đốt lửa 

Paduma (trung tính): một cơn số lớn có 
120 số 0 

Padhãna (trung tính): sự cố gắng để nhận 
thức 

Papa (nữ tính): đường giáp nước 

Pabujjhitväa (bbpkpt): sau khi thức tỉnh 

Pabuddha (pkp9: thức tỉnh 

Pabbatavisama (trung tính): một vực sâu; 
một vùng miễn núi 

Pabbaftayati (đ): hoạt động như hòn núi 

Pabbajanä (nữ tính): tân xuất 

Pabhuti (bbt): bắt đầu từ 

Pabha s ara (ft): chói sáng 

Pamatta (pkp): phóng dật 

Pamäñdac ãra (nam tính): sông phóng dật 

PamädlI (tt): phóng dật 

Pamukha (ft): được lãnh đạo bởi 

Pamuccati (đỤ: trở thành giải thoát 

Pamuñcati (đÙ: phun lên 

Pamudita (pkpt): hết sức hân hoan 

Pamokkha (nam tính): giải thoát tự do 

PamocetI (đỤ: thả ra; làm cho thoát 

PayojJeti (đ0: làm cho đủ; bước chân ra đi; 
sửa soạn một liều thuốc; bắt đầu 1 
công việc 

Parapattiya (tt): dựa trên một người khác 

Parapäna (nam tính): đời sống của người 
khác 

Parapuggala (nam tính): những người 
khác 

Parama (ft): cao nhất tuy ệt hảo 

Parampar ägata (ft): truyền thông 

Pararajja (rung tính): ngoại quốc 

Parasatta (nam tính): chúng sanh khác 


3 


Parabhavanta (ft): đi đến hủy diệt 

Parayana (tt): thiên về; hướng về 

Parikantä (pkp0: cắt đứt, chặt đứt 

Parikassati (đ): kéo đi chỗ này chỗ kia 

Parkkhiitva (bbpkpt): sau khi bị bao 
vây 

Pariggahita (pkpt): bị chỉ phối bởi 

Paricca (bbpkpf): sau khi thâm nhập 

Paricäreti (đĐ: khiến cho các căn được 
hưởng thu 

Parjana (nam tính): tùy tùng; những 
người theo 

Paridevati (đ): than văn, than khóc 

Paridevan ä (nữ tính): sự than khóc 

Parito (rạng từ): vòng quanh 

Parm äyIkã (nữ tính): người đàn bà lãnh 
đạo 

Parinibb ãna (trung tính): nhập Niết Bàn 
của một vị thánh 

Paribbuta (pkpt): hoàn toàn tịch tịnh 

Parip ñrayati (đ0: làm cho đầy, làm cho 
đủ 

Paribhuñjati (đ0: thọ dụng 

Paribhutta (pkpt): được nếm; được hưởng 
thọ 

Pariyanta (nam tính): cuối cùng 

Pariyädiyati (đ): nuốt vào; làm cho mòn 
mỏi 

Pariy äyati (đÙ: đi chỗ này chỗ khác 

Pariyufthãati (đ: bị chỉ phối; bị nhiếp 
phục 

Pariyogaya (bbpkpf): sau khi lặn sâu vào 
dưới đáy 

Pariyodana (trung tính): sự kiệt lực, kiệt 
sức 

ParivaJJayatl, parivajJeti 
tránh đi 

Pariv ãra (nam tính): tùy tùng 

Parivitakka (nam tính): tư tưởng 

Parsussati (đ9: làm cho héo mòn 

Parih am (nữ tính): hư hại; hao mòn 

ParihTnagatta (tt): có một thân hình gầy 
mòn 

Pareta (pkpt): bị chỉ phối bởi 

Palayati (đÙ: thoát khỏi 

Palipa (nam tính): đầm nước; sũng ướt 

Palipanna (pkpt): chìm xuống; rơi vào 

PaluJJati (đỤ: làm cho tiêu tan 

PalehitT (đỤ: chạy thoát 

Palokadhamma (ft): tránh bị tiêu diệt 

Pava ddhati (đ0: tăng trưởng; lớn lên 

Pavattati (đÙ): có mặt 


(đĐ: tránh né; 
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Pavattinï (nữ tính): nữ giáo sư; nữ giáo 
thọ 

Pavaranä (nữ tính): lễ tự tứ sau mùa an 
cư 

Paväheti (đ0: làm cho tiêu 

Pavesetu (nam tính): người được phép đi 
vào 

Pasavati (đỤ: ủy nhiệm; ủy thác 

Pasahati (đĐ: dùng sức mạnh; chính phục 

Pasamsati (đỤ: tán thán 

Pasamsannã (nữ tính): tán thán 

Pasäri ta (pkpÐ: duỗi tay ra 

Passiti (nam tính): người thấy 

Pahattha (pkp: hân hoan; hoan hỷ 

Pahãanäya: đề loại rừ 

Pahäãra (nam tính): quả đấm 

Pahũtä (tt): nhiều 

Pahenaka (trung tính): một tặng vật 

Pamsu (trung tính): đất sét 

PasamsukTlã (nữ tính): chơi với đất sét 

Pamsukula (trung tính): y. phấn tảo; làm 
bằng từng miếng và dồn lại 

Pãkatam kãtum: làm cho biết 

Pakatika (ft): tự nhiên 

Pãacttiya (rung tính): một loại tội phạm; 
tội lỗi 

Pãjana (tung tính): cái gậy đâm ngựa 

Patikankha (tt): chờ đợi; ưa thích 

Pãtikã (nữ tính): ngọc quý 

PanaghãafI, panäti pãt (3 tánh): người sát 
sanh 

Pãnupetam (rạng từ): dài cho đến thọ 
mạng chấm dứt, đến đứt mạng sống, 
đến cùng hơi thở 

Padanguffhäã (nam tính): ngón chân cái 

Pãuu (bbt): được thấy; được hiện ra 

Pãtubhavati (đỤ: xuất hiện 

Patubhäva (nam tính): sự xuất hiện 

Pãtaräsa (nam tính): bữa ăn sáng, điểm 
tâm 

Pãdagghanaka (ft): có giá trị 1⁄4 đồng tiền 
kah apana 

Padasi (đ9: nó đã cho 

Pãpaka (Œ): ác; sai lầm 

Papakamma (trung tính): hành động ác 

Papiya (ft): ác độc 

Pãyäsa (nam tính): cơm sữa 

PãragavesI (ft): người đi tìm bờ bên kia 

ParagamI (ft): vượt qua bờ bên kia 

Parupttva (bbpkpt): sau khi bao trùm; sau 
khi bọc lại 

Pavarikã (nam tính): người buôn vải 


Pãvurana (trung tính): cái mền đề đắp 

Pãvusa (nam tính): mùa mưa 

Pitaka (rung tính): cái giỏ 

Pindita (pkp: nhóm thành đống 

Pitämaha (nam tính): tổ tiên; ông nội 

Pivanabhäva (nam tính): sự kiện nó đang 
uống 

Pivanamatta (f): số lượng có thể uống 
được trong một 

Piväsati (đù: muốn uống 

Pilakã (nữ tính): mụn cóc 

PIipamojja (trung tính): hoan hỷ và hân 
hoan 

Pucchita; puttha (pkpt): được hỏi; bị hỏi 

Puñäkkhetta (trung tính): phước điền; 
ruộng phước 

Putoli (nữ tính): một loại cỏ 

PundarTka (rung tính): hoa sen trắng 

PuttTyati (đĐ: xử sự như đứa cơn của 
mình 

Puthu (bbt): riêng biệt 

Puthudisäa (nữ tính): cái phương hướng 
riêng biệt 

Puthubhta (pkpt): phát triển rộng rãi 

Puthulato (rạng từ): bề rộng 

Puthubhfa (pkpt): phát triển rộng rãi 

Puthulato (trạng từ): bề rộng 

Punadivasa (nam tính): ngày tiếp 

Pưno (bbt): lại nữa 

Puưbbanhasamaya (nam tính): buổi sáng 

Pubbanmtta (trung tính): tướng báo 
trước 

Pubbeniväsa (nam tính): đời rước 

Puma (nam tính): một người đàn ông 

Pưakkhata (pkpÒ: cầm đầu bởi 

Pưrattha m (bbt): xem số 135- chương vi 

Pưatthato (trạng từ): trước mặt 

Puưratthäa (bb9): phía đông 

Pưratthãabhimukha (Œ): mặt hướng về 


phía đông 

Puranaka (f): người trước, việc trước, 
xưa kia 

Pưisãjañña (nam tính): cơn người giống 
nỏi tốt 


Pưindad (nam tính): người cho trước; 
một tên chỉ cho SA 

Pưrisuttama (nam tính): người tôi thượng 

Pưe (bbt): rước 

Pũjita (pkpt): được tôn kính 

Pũttk ãya (nam tính): khăn hôi thúi 

Pũra (ft): đầy VỚI 

Pũvatthãya : để làm bánh 
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Pũrãpeti (đ0: làm cho đầy 

Peta (pkpt): đã chết. cô hồn (nam tính) 

Pettika (ft): thuộc về cha 

Pesakara (nam tính): người đan, dệt 

Porohicca (trung tính): chức vụ của một 
người làm lễ 

Pœana (trung tính): cấp dưỡng; nuôi 
dưỡng 


PH 


Pha lanta (htpĐ: sét đánh 

Phãla (nam tính): lưỡi cày 

Phãmu (trung tính): dễ chịu, dễ dàng 

Phãsukatthãna (trung tính): một chỗ thoải 
mái dễ chịu 

Phuta (pkpt): thắm nhuần với, bao trùm 


bởi 
Phenuddehakam. (trạng từ): phun nước 
bọt 
B 
Badalatä (nữ tính): một loại lau như là 
khoai lang 


Bandhana (trung tính): trói buộc; giam tù 

Babbu (nam tính): con mèo 

Barihisa (rung tính): một loại cỏ đề tế lễ 

Balamattä (nữ tính): ít sức lực; yếu sức 
lực 

Balakayon! (nữ tính): một loại cò 

Balikamma (trung tính): đồ tế lễ 

Balivadda (nam tính): cơn bò đực 

Bahiiana (nam tính): người ở ngoài 

Bahi, bahiddha (bbt): phía ngoài 

Bahujana (nam tính): quần chúng 

Bahutara (f): nhiều hơn 

Bahubhãnï (ft): người nói nhiều 

BahulTkata (pkpt): làm cho phát triển 

Badhati (đÙ: ngăn chận, bị hướng vào 

Bmdu (trung tính): giọt nước 

Bila (trung tính): một phần, lỗ hông 

Bưjjhati (đ): hiểu biết 

Bujjhamãna (htpt): nhận được, lấy được 

Buddhabhita (pkp0: trở thành, giác ngộ 

Buddhãnubhava (nam tính): uy quyền 
của Đức Phật 

Bubhukkhatï (đ): muốn ăn 

Brahanta (đ0: lớn, to 

Bravitu (đ0: để nó nói 

Brahma (nam tính): Phạm Thiên 

Brahmacãrï (3 tánh): người sống phạm 
hạnh 


b2 


Brahma jaccä (tt): thuộc về giai cấp phạm 
thiên 

Brahmalokipaga (ft): được sanh vào 
phạm thiên giới 

Brũt (đ0: nó nói 


BH 


Bhajamaäna (htpt): hợp tác với 
Blha qe (bbt): bạn thân 
Bhati (nữ tính): tiền lương; làm việc vì 
đồng lương 
Bhatta-vissagga-kara natthãya: để ăn bữa 
trưa 
Bhaddanta (fÐ: tôn giả 
Bhaya — bherava (ft): run sợ; khiếp sợ 
Bharana (trung tính): nuôi dưỡng 
Bhavanta (htpÐ: trở thành tôn giả 
Bhãgin1 (nữ tính): người đàn bà được dự 
phần vào 
Bhãriya (tt): nặng nề; quan trọng 
Bhãvia (pkpt): được thực hành 
Bhïyoso mattäya: thêm nữa; nhiều hơn 
nữa 
Bhunkarana (trung tính): sủa 
Bhũ (pkpÐ: quả đất 
Bhũta (pkpt): khởi lên, hiện hữu. Sự 
thật sự kiện (trung tính) 
Bhũtakãla (nam tính): thời để xuất hiện 
tánh thật của 
Bhũwpati (nam tính): chúa các loài quỷ 
Bhũiftapubbam (trạng từ): thuộc xưa; ngày 
xưa 
BhũfaviJjã (nữ tính): phù thủy 
Bhũmi (nữ tính): nên; đất 
Bhũmisnäpati (nam tính): vị cầm đầu 
một nước và quân đội 
Bherava (f): sợ hãi; đáng sợ 
Bhedana (trung tính): sự bất đồng ý; phân 
chia 
Bhesajjamattã (nữ tính): một liều thuốc 
Bhogakkhanadha (nam tính): tài sản lớn 
Bhogahetu (trạng từ): do vì tài sản 
Bhoti (nữ tính): một bà tuổi cao hay giai 
cấp cao 


Mí 
MaccharayatI (đ): trở thành ích kỷ 
Maljhantikasamaya (nam tính): buôi trưa 


Maljhimayäma (nam tính): canh giữa ban 
đêm 
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MaññatI (đ0: ví như; mañãñc; tôi tưởng 
rằng 

Manmkundala (trung tính): cái hoa tai có 
cần ngọc 

Mandana (trung tính): trang điểm 

Mata (trung tính): chết 

Mattä (nữ tính): số lượng 

Mattika (#t): thuộc về bên mẹ 
Mattikãpatta (nam tính): cái bát bằng đất 
Mattigha (nam tính): người giết mẹ 
Madhurakajãta (tt): yếu và cứng đơ 
Manam (rạng từ): gần như 
Manasikaronta (htp): tác ý, nhớ đến 
trong trí 

Manasikãtum (nguyên mẫu): tác ý 
Manasik ära (nam tính): sự tác ý 

Manäpa (tt): dễ chịu; thích ý 
Manusabhita (pkpÙ): được sanh là một 
người 

Manujadhripa (nam tính): ông vua 
Manoratha (nam tính): ước muốn; mong 
mỏi 

Manorama (ft): làm cho say mê 
Manayati (đĐ: hỏi ý kiến 

Mantdhara (ft): trì chú 

Manteti (đ): thảo luận 

Maranavasa (nam tính): uy lực của sự 
chết 

Maru (nam tính): một thiên thần 
Mahapphalatara (tt): có nhiều kết quả lớn 
hơn nữa 

Mahabhaya (rung tính): một sự nguy 
hiểm lớn 

Mahäãkathãna (trung tính): một con số với 
134 số 0 

Mahäjanakäya (nam tính): một nhóm 
đông người 

Mahanäya (nam tính): một cơn voi lớn 
Mahäbandhana (trung tính): một sự trói 
buộc lớn 

Mahamatta (nam tính): một vị bộ trưởng 
lớn 

Mahãyañña (nam tính): một tế lễ tự lớn 
Mahävrra (nam tính): một anh hùng lớn 
Mahasatta (nam tính): một chúng sanh 
lớn 

Mahãsamana (nam tính): đại sa môn 
MahesT (nam tính): nhà tiên trị lớn 
Mãtanga (nam tính): cơn voi 

Mãtug äma (nam tính): người đàn bả 
Man ã (pkpt): được cảm tình 

Mãmusa (ft): thuộc con người 





Mãnusatfta (trung tính): nhân tánh 
Mãmusika (Œ): sông trong thế giới loài 
người 

Maãyäkãra (nam tính): nhà ảo thuật 
Mãriyamãna (htpkpt): bị giết 

Mãrisa: thưa ông, một lời gọi lễ phép 
Mãsa (nam tính): một giống đậu 

Micchã (bbt): tà sai 

Mithu (bbt): thứ lớp 

Miyati (đỤ: chết 

Milha (rung tính): đại tiện; phân 

Mugga (nam tính): hột đậu xanh 

Muccati (đ0: trở thành đông lại; được 


giải thoát 

Muccamäna (htpt): nhỏ nước xuống; tỏa 
Ta 

MuñcTyati (đĐ: được giải thoát; được 
tho át ra 


Mudhä (bbt): không tốn tiền 

Muddha (nam tính): chóp; cái đầu 
Muhum (trạng từ): rất mau 

Muhuftam (rạng từ): một thời khắc 
Mũilasatena : với 100 cái gốc 

Meghanibha (ft): giống như mây 
Mettäyati (đÙ: toát ra lòng từ; thấm 
nhuần lòng từ 

Meda va ma (t): màu sắc của mỡ 

Medh ävinT (nữ tính): một người đàn bà 
sáng suốt 

Mocerta (htp): thoát ra 

MosavaJJä (trung tính): nói láo 


+ 


Yakkha (nam tính): quỷ dạ xoa 

YakkhinT (nữ tính): nữ dạ xoa 

Yajamãna (htpQ: làm lễ tế tự 

Yato (bbt): từ đây 

Yathariva (bbt): như là; ví như 

'Yathakatham (bb0: theo cách nào 

'YathakamakararTya: xem chương vi11 

Yathãjjhãsaya (ft): tâm tư thắng thắn, có 
lòng tin 

Yathabalam (trạng từ): tùy theo sức mạnh 

'Yathabhutam (trạng từ): như thật 

'Yathaãmittam (trạng từ): tùy theo tình bạn 

Yathãarucim (rạng từ): tùy theo sự thỏa 
thích 

Yathaladdha (tt): những gì đã nhận được 

Yathãsakam (rạng từ): mỗi người tự 
mình 

'Yathasukham (trạng từ): thoải mái 

Yad” idam (bbt): ví như; như là 
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Yamaka — sãla (nam tính): cây song đôi 
sala 

Yasagga (trung tính): danh xưng đệ nhất 

Yãdisa (ft): giông như thế nào 

'YãpetI (đ0: nuôi sống; cấp dưỡng 

Yäva (bbt): xa cho đên 

Yäva - kĩvam (bbt): lâu dài cho đến 

Yavatä (bbt): xa cho đến; vì rằng 

Yãvatäyukam (rạng từ): lâu cho đến 
mạng chung 

Yavatiham (rạng từ): nhiều ngày cho 
đến 

Vãvadattha (Œ): nhiều cho đến mình 
muốn 

Yävadattha m (trạng từ): cho đến đầy tràn 

Yavad eva (bb): chỉ cho 

Yuga (trung tính): cái ách 

'Yugandhara (nam tính): tên một ngọn núi 

Yujjhitukãma (tt): muốn đánh nhau 

Yuttabhava (nam tính) sự kiện đáng 
được 

Yuva (nam tính): người trẻ 

Ypa (nam tính): cây cột tế tự 

Yebhuyyena (trạng từ): phần nhiều 

Yoga (nam tính): sự liên hệ 

Yojanika (#t): dài một do tuần 

Yotta (rung tính): một sợi dây cột 

'Yon! (nữ tính): sanh; sự tái sanh 

Yonso (bb): như lý 


R 


RaJosuka (trung tính): một hạt bụi 

Rajjati (đ): trở thành tham đắm 

Rajjappadesa (nam tính): quốc độ thuộc 
một vương quốc 

Ratanavara (trung tính): một hòn ngọc 
quý : 

Ratanakara (nam tính): một hâm châu 
báu 

Rattandhakära (nam tính): đêm tối 

Ratha pañJara (nam tính): hòm xe; thân xe 

Ramati (đ0: thoả thích 

Rameti (đĐ: đem lại thỏa thích; khiến cho 
thỏa 

RasapathavT (nữ tính): vị ngọt của trời 
đất 

Raho (bbt): bí mật 

Rahogata (pkpt): đi vào đời sông ân đật, 
viễn ly 

RaJagahaka (0): thuộc thành vương xá 

Rãjaratha (nam tính): xe vua 


3% 


RãjJañña (nam tính): hoàng tử; thuộc giai 
cấp hoàng tộc 

Rãjanubhava (nam tính): uy nghĩ; uy 
quyền của vị vua 

Rãmaneyyaka (trung tính): một đối tượng 
đẹp đề 

Ruccati (đ): trở thành dễ chịu; thích thú 

Rudanta (htpt): đang khóc 

RundhTyati (đ0: bị ngăn chận; bị tù tội 
Rumhaniya (ft): làm cho mát dịu 
Ripa (trung tính): sắc 


kL 


Lacchati (đĐ: nó sẽ được 

Laddhaguna (nam tính): những công đức 
đạt được 

Labbhati (đĐ: đạt được thâu hoạch được 

Labbhã (bbt): có thể; được phép 

Lahutä (nữ tính): nhẹ nhàng 

Lahuso (rạng từ): rất mau; nhẹ nhàng 

Lãpa (nam tính): chim cun cút 

Lãbhã (bb9: lợi ích 

Liñgiya (bbpkpt): sau khi ôm lấy 

Lũyati (đĐ: được gặt hái 

Leddu (nam tính): một cục đất 

Loka dh ãtu (nữ tính): thế giới hệ 

Lokanätha (nam tính): vị chủ trì thế giới 

Lona sakkhãrä (nữ tính): những hột chuối 

Lomakũpa (nam tính): những lỗ chân 
lông 

Lomam pãkti: hàng phục 

Lola (ft): tham đấm 


Ự 


Vakkhati (ngôi thứ 3 số ít của động từ 
căn vac: nói) 

'Vaccakuti (nữ tính): nhà vệ sinh 

Vacchati: ngôi thứ 3 số ít, thì vị lai của đt 
VaS (sống) 

Vajadvãra (trung tính): cửa chuồng bò 

Vajjam: ngôi thứ nhất của động từ yad 
(nói) 

Vajjä (đ): nó muốn nói 

VajjT (nam tính): dân chúng thuộc dòng 
họ liecchavT 

Vajjha (pkpt): đề bị giết, làm tội 

Vañceti (đ0: lừa dối, lừa đảo 

Vattat (đĐ: thích hợp 

Vaddhi (nữ tính): sự lớn mạnh; tiền bối 

Vanmukha (trung tính): miệng vết 
thương 
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Vamna (nam tính): giới hạnh, màu sắc 

Vamaavanta (): có màu sắc đẹp 

Vamavadl (tt): tán thắn 

Vatta (trung tính): sự sắp đặt 

Vattati (đÙ: có mặt sông 

Vatthu (nam tính): câu chuyện; căn cứ 
địa; một sự vật 

Vadha (nam tính): sự trừng phạt 

Vanacetyä (trung tính): một ngôi rừng 
thiêng liêng 

Vandanä (nữ tính): đảnh lễ 

Vandiya (tt): đáng được đảnh lễ 

Vara (trung tính): điều ước 

Varatara (tt): tốt hơn 

Vara - puññakakkhana (ft): có tướng 
công đức thù thắng 

Varam (trạng từ): tốt hơn 

'Varreyyam (đỤ: tôi sẽ hỏi 

Vasa (nam tính): quyền lực; ảnh hưởng 

Vasala (nam tính): người đáng khinh bỉ 

Vasanabhäva (nam tính): sự kiện để sông 

Vas anuya (ff): tùy thuộc; bị chỉ phối 

'Vassamana (htpt): kêu gào; hú; tru 

Vassikä (nữ tính): bông lài 

'Vassipagata (ft): an cư mùa mưa 

Vassñpetvãä (bbpkp): sau khi khiến cho 
mưa 

Vã (phân từ phân biệt, hoặc là) 

Vãtahata (tt): bị gió làm rung 

'Vãdakama (ft): tranh luận; giành giật 

Varreyyam (đÒ: tôi sẽ hỏi 

'Vãdam ãropetI: bác bỏ 

Vãdh (ft): tranh luận 

Vãpana (bbt): hoặc là 

Vãmñrũ (ft): có bắp về đẹp 

Vãreti (đ): ngăn ngừa 

'Vãrenfa (htpt): ngăn ngừa 

Vãreyya (trung tính): đính hôn 

Vãälaggamatta (ft): lớn bằng đầu sợi tóc 

Vaãsa (nam tính): sự sống; sự thực hành 

'Vãsam upagacchatI: ở 

Vikuläva (t): không có tô 

Vigatacchandatä (nữ tính): sự kiện không 
có ước muốn 

'Vicartvä (bbpkpt): sau khi đi lang thang 

Vicinanata (htp): đang tìm kiếm 

ViJayati (đ): nuôi dưỡng đứa cơn 

Vijita (pkpÐ: được thắng trận. Hột xứ 
(trung tính) 

Viljamana (htp): có mặt 

Vijjutã (nữ tính): chớp 

Viññana (trung tính): thức 


Vitap1 (nam tính): một cái cây 

Vitti (nữ tính): hân hoan 

Vitthãti (đ): nằm xuống 

Vitthãra (nam tính): các chỉ tiết 

Vidh ñpana (trung tính): một cái quạt 

Vinaya (nam tính): chế ngự 

VinäkarotI (đỤ: phân chia 

Vinãsanta (tt): chấm dứt trong phá hoại 
Vimipata (nam tính): sự té nặng 

Vinoketi (đĐ: từ bỏ 

Vinodetvä (bbpkpt): sau khi từ bỏ 

Vipula (ft): rộng lớn 

Vippak aãra (nam tính): sự thay đôi; khốn 
nạn 

Vippatisãra (nam tính): sự hối hận 

VippatisãrT (Œ): hối hận 

Vippamutta (pkpÐ: sự giải thoát 

Vippayoga (nam tính): biệt ly; phân chia 

Vippayogarta (ft): kết thúc trong sự biệt 
ly 

Vipphãlita (pkpt): làm cho rách nát 

Vibhava (nam tính): tài sản; sự đoạn diệt 

Vipäka (nam tính): kết quả; dị thục 

Vimati (nữ tính): nghi ngờ 

Vimana (tt): không có vừa lòng; phật ý 

Vimala (tt): không cấu uế, một bậc thánh 

Viyälamsu (đÙ: chúng giải thích, thuyết 
giảng „ 

Viraja (ft): không có vêt nhơ; trong sạch 

Viruijhati (đỤ: không đồng ý; phản đôi 

Viruhati (đỤ: lớn mạnh 

Vilina (pkpÐ: chì chảy ra 

Vivatacchada (f#): người đã cất lên cái 
mản che 

Vivata — nakkatta (rung tính): một lễ 
trong ấy tất cả các màn che được dỡ 
bỏ 

VivadatI (đ0: cãi lộn 

Vivasãna (trung tính): cuối cùng 

'VisattIk ä (nữ tính): tham ái 

Visama (f): không bằng phẳng; gập 
phêềnh 

Visama — cakkhula (ft): mắt lé 

Visahati (đỤ: gan dạ 

Visamvädeti (đỤ: lừa dối; không giữ lời 
hứa 

VisTdati (đ0: thụt xuống; chìm xuống 

VisujJhati (đỤ: trở thành thanh tịnh 

Visuddha (f): trong sạch; trong sáng 

VIss äsa (nam tính): lòng tín nhiệm 

Viha ññati (đÙ: bị đầy vò; khổ lụy 

'Viha ñngama (nam tính): con chím 
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Viharituikãma (tt): muốn sông 

Vihassati (đù: nó sẽ sông 

Vihamsu (đ: nó đã sông 

Vihethana — jãtka (f): quen làm hại 
những sinh vật khác 

Vitipatati (đĐ: bay lên bay xuống 

Vitthara (nam tính): một bước dài 

'VImamsaka (ft): tìm hỏi 

Vĩimamsati (đĐ: điều tra 

Vuccati (đÙ: được gọi là 

Vuttha (pkpt): mưa xuống 

Vutthäpita (pkpt): được xuất gia, được 
đưa lên 

Vutthãsi (đ: nó dời chỗ 

Vutta (pkpt): được gieo 

Vupakattha (pkpÐ: được phân chia; được 
chia ly 

Vussati (đĐ: được thực hành 

Vetana (trung tính): tiền lương, tiền công 

Veditabba (pt-knc): cần phải biết 

'Vemattatä (nữ tính): sự sai khác 

Veyyävatika (nam tính): người sắp đặt; 
người giám đốc 

'Venam appetI : trả thù 

Vesiyä (nữ tính): kỹ nữ 

Vehãäsa (trung tính): trời 

'Vyagghusabha (nam tính): con hồ chúa 

Vyatta (f): thuần thục, thiện xảo 

VyantThoti (đ: trở thành héo mòn 

Vyakata (pkpt): được đoán trước; được 
tuyên bố 

Vyäkaroti (đù: đoán trước, tuyên bồ, giải 
thích 


s 


Sa, saka (ft): thuộc của mình 

Sakagcha (trung tính): nhà của mình 

Sakata — parivata (rung tính): một cái 
trại gồm có nhiều cỗ xe 

Sakid — eva (bbÐ: chỉ có một 

SakunagghT (nam tính): con điều hâu 

Sakkata (pkpt): được kính trọng 

Sakkã (bbt): có thê 

Sakkoti (đ): có thể 

Sakkont (htpt): có thể 

Sakham (nam tính): người bạn 

Sakhila (tt): dễ dạy 

Sagarava (tt): đáng kính trọng 

Sagameyya (ft): cùng một làng 

Sankhata (pkpt): được sửa soạn, được tô 
chức, pháp hữu vị (trung tính) 

Sankhitta (pkpt): tóm tắt, làm ngắn lại 
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Sankhãra (nam tính): sắp đặt, hành, hoạt 
động tâm thức 

Sañkappa (nam tính): tư tưởng 

Sankama (nam tính): đường đi; cây cầu 

Sañkasaäyati (đ): giữ m lặng 

Sangaha (nam tính): một sưu tập, một 
tiểu luận 

SangTa (pkpt): tụng đọc lại 

Saccak äla (nam tính): thời nói sự thật 

Sacchikiriyaahetu (trạng từ): nhân duyên 
đề đạt đến 

Sajjati (đĐ: đi chậm; dính vào 

Sajju (bbt): lập tức 

SañcIcca (rạng từ): cỗ ý 

SañJambharT (nữ tính): công phá từ nhiều 
pmía 

Sañjanäti (đ0: nhận thức 

Sañjayati (đÙ: khởi lên; sanh ra 

Saññafa (pkpt): tự kiềm chế 

Sañña (nữ tính): một hình tướng; tướng 

Safa (tt): cảnh giác; chánh mệm 

Satapala (tt): nặng 190 pala 

Satar ãjika (tt): có nhiều đường; vết 

Satipatthãana (trung tính): mệm xứ 

Saddah äpesi (đỤ: nó khiến cho tin 

Saddhammagaru (ff): kính trọng diệu 
pháp 

Santa (f): có mặt sống; có đức hạnh 
chơn chánh 

Santikãvacara (tt): sống gần; đi theo 

Santhava (nam tính): sự hợp tác; sự liên 
hệ; thân mật 

Santhata (pkpt): được trải rộng ra I tâm 
thảm đề ngôi hay nằm 

Sanditthika (): rõ ràng; thấy được 

Sandhävati (độ: chạy xung quanh 

Sandhãvita (pkpt): chạy xung quanh 

Sandhãvita (trung tính): chạy xung quanh 

Sandhũpayati (đ9: phun khói 

Samnayhati (đ): tự mang bình khí 

Samipãta (nam tính): hội họp lại 

SapatfT (nữ tính): vợ bé 

Sapp atthirakata (tt): được xây nền chắc 


chăn : 
Sabbadhi (trạng từ): băng mọi cách 
Sabbalokadhipacca (trung tính): sức 


mạnh toàn câu 
Sabbhi: với người tốt 
Sama (nam tính): hòa bình 
Samagøga (ft): hòa hợp 
Samacarry ä (nữ tính): đời sông hòa bình 
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Samanasalpha (nam tính): tăng chúng; sa 
môn 

Samativattati (đ: đi vượt qua; nhiếp 
phục 

Samativijjhati (đÙ: thấm nhuần, xuyên 
qua 

Samantato (bbf): vòng quanh mọi mặt 

Samannägata (tt): cùng có; có đồng thời, 
câu hữu 

Samanuñña (f): chấp nhận 

Samägama (nam tính): sự gặp gỡ 

Samãgamma (bbpkpf): sau khi gặp với 

Samädapcti (đ: khuyến khích; khiến cho 
chấp nhận 

Samädãäya (bbpkpt): sau khi lấy lên 

Samädhi (nam tính): thiền định 

Samäachibhavanä (nữ tính): thực hiện 
thiền định 

Amäpajjati (đ): thiền định, nhập thiền 

Samãpatti (nữ tính): chứng đắc; một cảnh 
giới thiền cao 

Samästi (đÒ: liên hệ; hợp tác 

Samiñgati (đỤ: di động; phân vân 

Samitam (trạng từ) luôn luôn 

SamTpac ãrT (3t): người bạn luôn luôn có 
mặt 

SamTrati (đỤ: di động 

Samudaya (nam tính): tập khởi 

SamudäcaratIi (đ): cư xử; đối xử với 

Samupabbnlha (#): hợp sức trong chiến 
trận; sẵn sàng phá vòng vây 

Samupeti (đ): đến gần 

Sameti (đỤ: phù hợp, trùng nhau 

Samodahitvä (bbpkpt): sau khi để vào 

SampajjJatI (đ): thành công; trở thành 

SampaJänakäãrï (30: tỉnh giác 

SampatI (đt: ngay bây giờ 

Sampaticc hati (đ): nhận lời; chấp nhận 

Sampadhũpayati (đÙ: phun hơi khói; bốc 
hơi 

Sampanna (pkpt): phong phú; giàu mạnh, 
màu mỡ; đầy đủ 

SampayoJeti (đỤ: khéo; liên hệ; so tài 

Sampareta (pkpÐ: bị nung nấu; bị phiền 
não 

Samphassa (nam tính): xúc chạm 

Samphusanta (htpÐ: xúc chạm 

Sambahula (ft): nhiều 

Sambadha (ft): hẹp; không rộng rãi 

Sambhava (nam tính): nguyên thủy, căn 
bản; tạo thành 


Sammagsata (ft): bước trên con đường 
chánh 

Sammati (đQ: chấm dứt; làm cho an tịnh 

Sammasati (đÒ: truy tìm; thiền định 

Sammasambuddha (nam tính): 
đẳng giác 

SammiñjJita (pkp): co lại 

SammukhTbhũta (ft): gặp mặt 

Sammodamzãra (htpt): được hân hoan 

Sammoha (nam tính): sĩ mê 

Sara (nam tính): một loại cỏ giống như 
cây lau; mũi tên 

Saranä gamara (trung tính): quy y 

Sarabi (nữ tính): thăn lăn 

SarTravantu (ft): có một thân hình to lớn 

Sarrravalañla (rung tính): thân xả ra 
phân 

Salla (trung tính): mũi tên 

Sallapanta (htp0: nói với 

SavarfT (nữ tính): một con sông 

SŠassata (tt): thường còn 

SasTsam (trạng từ): gồm cả đầu 

Saha gata (tt): câu hữu; cùng có 

Sahajãta (tt): cùng khổ 

SahajTvĩ (3tánh): người chung sống 

Sahadhammika (3): đồng phạm hạnh; 
pháp hữu 

Saha dhammena: chơn chánh; đúng pháp 

Sahassa - mandala (tt): có đến 1000 vòng 
trỏn 

Sahasã (rạng từ): bắt buộc; gấp gấp 

Sahaseyyä (nữ tính): đồng nằm một 
giường 

Samyojana (trung tính): kiết sử 

Samvattanika (#): đưa đến 

Samvasati (đ0: sống chung 

Samvasa (nam tính): cùng ở 

Samvuta (pkpt): được chế ngự; đóng cửa 

Samvutindriya (#): với các căn được chế 
ngự 

SamvejanTya (ft): được nghĩ đến với sầu 
muộn hay kính trọng 

Samsäametvä (bbpkpt): sau khi sắp đặt có 
thứ tự 

Samsartta (pkpt): đi lang thang 

Samsarifa (rung tính): lang thang 

Samsãra (nam tính): vòng sanh tử luân 
hồi 

Samsidati (đ): chìm xuồng 

Sä (nam tính): cơn chó 

Sakunka (nam tính): gia súc; loài chm 
nuôi trong nhà 


chánh 
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Sãpara (nam tính): biển, đại dương 

Sãftakayuga (trung tính): một đôi áo 

Sãdisa (ft): giống như 

Sadhayati (đ9: sửa soạn 

Sadhucitta (fŒ): khéo trang hoàng; trang 
điểm 

Sãdhuviharï (t): an tú một cách tốt lành; 
sông đạo đức 

Sampastbbaka (nam tính): cái bị bằng vải 
gai 

Sãpa (nam tính): nguy ên rủa 

Sãpateyya (trung tính): tài sản 

Samaññaphala (rung tính): sa môn quả 

Samam (bbt): tự mình, bởi mình 

Sãmika (nam tính): người chồng; người 
chủ 

Sãyanta (htpt): nếm 

Sãyanhasamaya (nam tính): buồi chiều 

Sãyamäsa (nam tính): bữa cơm tối 

SarathT (nam tính): người đánh xe 

Sãli (nam tính): một loại gạo ngon 

Sãlohita (tt): bà con huyết thống 

Sãvetu (nam tính): người tuy ên bố 

Sahãra (tt): với các nguồn lợi 

Sãhu (bbÐ): tốt; giỏi 

Sikkhã (nữ tính): những lời dạy 

Sikkhäkãmatä (nữ tính): sự lo lắng về 
học tập 

Singhati (đÙ: ngửi 

Sineheti (đ): đô dầu mỡ; làm cho trơn 

Sindhava (f): sanh ở nơi sindh 

Smdhava (nam tính): một cơn ngựa thuộc 
giống sindhi 

SIpptkka (nam tính): thợ thủ công 

Smrimsapa (nam tính): con rắn 

SIva (trung tính): an toàn 

SIva (ft): an toàn 

Simspävana (ung 
sImsapä 

Silãkathã (pkpt): câu chuyện về giới 

STtibhita (pkpt): an tịnh, lắng dịu 

Silavatfa (trung tính): giới và việc thiện 

SukhajTvĩ (ft): sống an lạc 

Sukhavaha (tt): đem lại hạnh phúc; an lạc 

Sukhuma (ft): mịn mảng; tế nhị 

Suggahita (pkpt): khéo học; nắm giữ tốt 

Sucãru (tt): hết sức đễ thương 

Suc ãrurũpa (ft): hết sức đẹp trai 

SucIgavesT (ft): tìm cái gì trong sạch 

Sueitta (tt): khéo trang điểm; khéo bộ vẽ 

Suññagãra (trung tính): chỗ rồng không 

Suftu (bbt): tốt 


tính): rừng cây 
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Sufa (rung tính): học hỏi, nghe 

Suftavantu (ft): người học giỏi 

Sutappabudcha (): thức dậy từ giấc ngủ 

Sun1antam — mkanta (ft): khéo lóc, róc 

Supatittha (pkpt): khéo dựng lên 

Supattttha (ft): có bến nước an toàn 

Supanta (hfpf): ngủ 

Supmaka (trung tính): giác mộng 

Subbaca (ft): dễ nói; hiền lành 

Sumukha (ft): có mặt đẹp 

Sumutta (pkpt): khéo giải thoát 

Suriyugøa (nam tính): mặt trời mọc 

Suladdha (tt): được một cách dễ dàng 

Suladdha (trung tính): thâu hoạch tốt 

Suvamiadanda (ft): có cán bằng vàng 

Suvibhatta (pkpf): khéo phân chia 

Susaññata (f): khéo huấn luyện, khéo chế 
ngự 

Sussũsati (đ): muốn nghe 

Suhajja (nam tính): bạn, tình bạn 

Suhada (nam tính): bạn 

Suparasa (nam tính): vị của món ăn 

SũyätI, suyyatI (đỤ: được nghe 

Seniya (nam tính): người chủ tô hợp, tô 
trưởng 

Setavy ä (nữ tính): tên một thành phố 

Settha (đĐ: tôi đã ngủ 

Seyya (ft): tốt hơn; cao hơn 

Seyy ä (nữ tính): cái mền ngủ, sự ngủ 

Seyyo (bbt): tốt hơn 

SeyyathTdam (bbt): như sau 

Sela (nam tính): tảng đá 

Sessam (đĐ): tôi sẽ ngủ 

Sokapahata (Œ): bị sầu mộn dẳn vặt, dày 
vò 

Sogandhika (rung tính): một con số với 
9 số 0 

Socati (đ): sầu muộn 

Sond! (nữ tính): cái vòi; cái mõm 

Somamalä (nữ tính): vòng hoa bằng 
vàng 
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Sonanavälukã (nữ tính): cát vàng 

Sotäpattphala (trung tính): sơ quả; quả 
dự lưu 

Sotthi (nũ tính): an toàn 

Sobhati (đ0: chói sáng 

SơmanassaJjäta (tt): hân hoan 

Sova, naya (tt): gồm có vàng 

Sovamaamaya (ft): làm bằng vàng 

Solas1 (nữ tính): thứ l6 

Svägata (trung tính): thiện lai; chào 
mừng 


LÍ 


Haññati (đÒ: bị giết, trở thành sầu muộn 

Hattha gata (): vừa tầm tay, câu hữu 

Hattha vikãra (nam tính): ra dấu bằng tay 

Hatthinäga (nam tính): con voi chúa 

Hadati (đ0: đại tiện 

Hantu (nam tính): kẻ giết kẻ phá hoại 
HaräyatIi (đỤ: ghét bỏ 

HasTyatI (đỤ: cười 

Halam (bbÐ: đủ rồi 

Have (bbt): chắc chắn vậy 

Hãyati (đ): giảm xuống 

Hãsakãla (nam tính): thời gian để mà 
Cười 

Hita (nam tính): hạnh phúc 

Hirañña (rung tính): vàng thô 

HirTyati (đỤ: trở thành xâu hỗ 

Himsati (độ: làm hại; làm phiên não 

Himsanta (htpt); đang làm hại; đang làm 
phiền 

Hiyati (đÙ: bị giảm thiêu 

Huram (bb9: đời sau, trước 

Hurãhuram (bb\: từ chỗ này qua chỗ 
khác 

Huveyya (đ0: nó có thể 

Het†äbhãga (nam tính): phần dưới 

Hetuso (bbt): theo nguyên nhân 

Hehiti (đỤ: sẽ là 


HÉT TẬP III 


PHƯƠNG DANH HÙN PHƯỚC 
Chùa Bửu Quang (Thủ Đức): 


Sư Phước Định: 1 triệu vnđ 

Sư Đức Hiển: 2 triệu vnđ 

Sư Bửu Từ: 200 ngàn vnđ 

Sư Minh Nhân (trưởng nam ông Phó Tổng Giám Suối Tiên): l triệu 


Sư Siêu Thiện: 200 ngàn vnđ 

Sư Thiện Đại: 200 ngàn vnđ 

Sư Thiện Duy: 500 ngàn vnđ 

Cô Tu Nữ Quang Hồng: 1 triệu vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Giới: 500 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Diệu Đức: 50 ngàn vnđ 

Cô Tu Nữ Pháp Truyên: 500 vnđ 

Cô Tu Nữ Phước Thanh: 100 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Kiến: 100 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Linh: 50 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Hương: 50 ngàn vnđ 
Cô Tu Nữ Quang Phương: 50 ngàn vnđ 








Thái Lan: 
Đại đức Samadhipuñño-Định Phúc: 500.000 vnđ 
Canada: 
Đại Đức VIJJacarana - Minh Hạnh: 100 CAD 
Tu nữ Jinaputta - Con đẳng Chiến Thắng: 50 CAD 
Cô Mudita - Hỷ lạc: 50 CAD 
Cô Lê thị Kim Phụng: 50 CAD 
Ông Lê Anh Mãnh: 20 CAD 
Pháp Quôc: 


Cô Tâm Như: 1.000.000 vnđ 


Mỹ Quốc: 
Anh Nông Đình Hùng (Phật tử Tam Bảo Tự - Đà Nẵng): 100 USD 
Cộng hoà liên bang Đức: 
Bác Bùi Hoàng Thái (Sendenkova Thung): 50 EUR 
Phật tử Thú Đức 


Gia đình Hải Đào: 5.000.000 vnđ 

Cô Hiếu (trưởng nữ ông Tổng Giám đốc Suối Tiên): 3.000.000 vnđ 
Cô Mai nhà thuốc: 5 triệu vnd 

Cô Thu: 500 ngàn vnd 

Phật Tử Đà Lạt 

Chú Tam: l triệu vnd 

Cô Nguyễn Thị Thành: 400 ngàn vnd 

Hà Nội: 

Chị Nguyệt Ánh: 500.000 vnđ 

Paññaditthi (Tuệ Kiến) - Nguyễn Anh Tú: 100.000 vnđ 

I người cận sự nữ giấu tên: 500.000 vnđ 

Chú Huy: 500.000 vnđ 

Lê Thanh Hằng: 1.000.000 vnđ 

Cô Nguyễn Thị Ý Duyên: 1.000.000 vnđ 

Anh Lê Thế Trường: 200.000 vnđ 

Gia đình 2 bác Phật tử Ninh, Thọ (chùa Linh Thông - Hà Nội): 
1.500.000 vnđ 

Nguyễn Thị Minh Hằng (chùa Linh Thông - Hà Nội): 500.000 vnđ 
Anh Pháp Tính - Trần Việt Hùng: 1.000.000 vnđ 

1 người giấu tên: 500.000 vnđ 

Cô Đào Hải Sự : 500.00 vnđ 

I người cận sự nữ giấu tên: 500.000 vnđ 


Huê: 


Anh Thuận Pháp: 500.000 vnđ 


Tp. Hồ Chí Minh: 


l người cận sự nam giấu tên: 500.000 vnđ 


Paññãcitta - Tuệ Tâm - Nguyễn Thu Hà: 200.000 vnđ 
OJasadhukara (Nguyên Hỷ) - Bùi Chí Thành: 300.000 vnđ 
Cô Nguyễn Thị Phấn Hoa (em Đại Đức Minh Hạnh - Canada): 50 


CAD 

Chị Nguyễn Thị Phương: 200.000 vnđ 
Nguyễn Thái Sơn: 500.000 vnđ 

1 người vô danh: 200.000 vnđ 

Trần Thu Thuỷ: 400.000 vnđ 


Anh Nguyên Niệm - Phật tử Vạn Hạnh: 300.000 vnđ 


Nguyễn Bá Thành: 500.000 vnđ 

Thái Thị Loan: 500.000 vnđ 

Dương Thị Vân: 500.000 vnđ 

Nguyễn Trần Việt Dũng: 1.500.000 vnđ 
Mai Thế Hùng: 1.000.000 vnđ 

Trung Đạo: 570 ngàn vnd 


Phật Tử các nơi khác: 


Có Phật Tử Nguyễn Thị Mai: 50 ngàn vnđ 
Hải Yến: 200 ngàn vnđ 

Châu Quỳnh: 50 ngàn vnđ 

Phật Tử không tên: 500 ngàn 

Phật Tử Nguyên Hạnh: 500 ngàn vnđ 

Phật Tử vô danh: l triệu 

Phật Tử Giới Hiền: 130 ngàn vnđ 

Gia đình Trương Minh Thảo: 200 ngàn vnđ 
Gia đình Huỳnh Văn Thuận: 200 ngàn vnđ 

Trần Viết Hùng I triệu vnđ 

Nguyễn Lê Miên Trường 1 triệu vnđ 


Tông sô tiên đã nhận: 


Việt Nam Đồng: 24.900.000 vnđ 
CAD: 320 CAD ~ 6.797.500 vnđ 
USD: 10 USD ~2.084.500 vnđ 
EUR: 50 EUR ~ 1.368.500 vnđ 


e_ Tổng: ~ 35.150.500 vnđ 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, 
xin chia phần phước thanh cao này đến tất cả Chư Thiên trong 
mười muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích, Tứ 
Đại Thiên Vương, và Chúa Diêm Vương cầu mong các Ngài 
hoan hỷ thọ nhận sau khi dụng nạp rôi xin các Ngài hãy chuyển 
phước báu này đến tất cả chúng sanh đang ở cõi khổ cầu cho 
những vị đó được siêu sanh vệ nơi nhàn cảnh. Đồng thời, cũng 
chia phước báu này đến thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai 
bên của tất cả chúng con đã quá vãng được an vui nhàn cảnh, 
bằng ở cảnh giới an vui nào rôi thì sự an vui càng thêm tăng 
tiến. 


Namobuddhäya 


GIÁO TRÌNH PÄ[I 
(Trọn bộ) 


H. T Thích Minh Châu 
Việt dịch 
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